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- Chất lượng dược liệu của 04 mô hình trồng thâm canh Sa nhân tím, Sâm cau, 

Hoắc hương, Cát cánh, đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V và đạt tiêu chuẩn GACP-
WHO.  

- Chất lượng dược liệu của 01 mô hình trồng thâm canh Sả chanh đạt tiêu chuẩn 
cơ sở (vì Dược điển Việt Nam V chưa có tiêu chuẩn chất lượng Sả chanh) và đạt tiêu 

chuẩn GACP-WHO.  

- 02 mô hình trồng thâm canh cây dược liệu Sa nhân tím, Sâm cau đã đươc Sở 

NN&PTNT tỉnh Điện Biên chấp thuận. 

- 03 mô hình trồng thâm canh cây dược liệu Sả chanh, Hoắc hương, Cát cánh đã 
được Sở NN7 PTNT tỉnh Hòa Bình chấp thuận. 

4/  Dự án  đã xây dựng: 01 mô hình liên kết sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm dược 

liệu Sa nhân tím, Sâm cau của dự án tại tỉnh Điện Biên và đã được Sở NN&PTNT tỉnh 
Điện Biên chấp thuận; 01 mô hình liên kết sản xuất, sơ chế, tiêu thụ dược liệu Sả chanh, 

Hoắc hương, Cát cánh của dự án tại tỉnh Hòa Bình và đã được Sở NN&PTNT tỉnh Hòa 
Bình chấp thuận. 

5/ Dự án đã xây dựng 05 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho 5 loài cây dược liệu 

trong dự án: 01 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, 
sơ chế và bảo quản dược liệu Sa nhân tímn; 01 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, 

trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Sâm cau; 01 sổ tay hướng dẫn 

kỹ thuật sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Sả 

chanh; 01 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế 
và bảo quản dược liệu Hoắc hương; 01 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống, trồng, 

chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Cát cánh. 

6/ Dự án đã đào tạo được 10 cán bộ kỹ thuật cơ sở tại Điện Biên; các học viên đã nắm 

vững được lý thuyết và thực hành các nội dung nhân giống, chọn đất trồng, trồng, chăm 
sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản được liệu Sa nhân tím, Sâm cau theo tiêu chuẩn GACP-

WHO. Dự án đã đào tạo được 10 cán bộ kỹ thuật cơ sở tại Hòa Bình; các học viên đã 
nắm vững được lý thuyết và thực hành các nội dung nhân giống, chọn đất trồng, trồng, 

chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản được liệu Sả chanh, Hoắc hương, Cát cánh theo 
tiêu chuẩn GACP-WHO. 

7/ Dự án đã tập huấn cho 300 hộ dân của 2 tỉnh Điện Biên và Hòa Bình về kỹ thuật sản 
xuất giống, trồng, thu hoạch, sơ chế, bảo quản dược liệu Sa nhân tím, Sâm cau, Sả chanh, 

Hoắc Hương Cát cánh theo tiêu chuẩn GACP-WHO; các hộ dân đã nắm được thao tác 

kỹ thuật và có thể áp đụng vào sản xuất các khâu sản xuất giống, trồng, chăm sóc, thu 
hoạch, sơ chế, bảo quản dược liệu theo tiêu chuẩn GAC-WHO cho các loài cây được 
tập huấn. 

5. Kiến nghị 
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Từ những kết quả dự án đã đạt được, Công ty TNHH giống Lâm nghiệp Tây Bắc xin 

kiến nghị: 

     - Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghê phục vụ xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2018 -2020, Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghê phục vụ 
xây dựng nông thôn mới giai đọan 2018 -2020 cho Công ty TNHH giống Lâm nghiệp 

Tây Bắc làm các thủ tục nghiệm thu Dự án. 

     - Các đơn vị, cá nhân tham gia dự án tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH giống 

Lâm nghiệp Tây Bắc để mở rộng quy mô trồng, sơ chế dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-

WHO tại các xã đã triển khai Dự án và các xã khác có điều kiện tự nhiên tương tự tại 2 
tỉnh Điện Biên và Hòa Bình. 

- Tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình trồng thâm canh, mô hình liên kết sản xuất, sơ 
chế tiêu thu dược liệu 5 loài cây trong dự án và các loài cây dược liệu khác tại các tỉnh 
khác thuộc vùng Tây Bắc. 
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Tài liệu tham khảo 

I. Tài liệu tiếng Việt 

1. Dự án Hỗ trợ Chuyên nghành Lâm sản ngoài gỗ tại Việt Nam- Pha II (2007): Lâm 

sản ngoài gỗ Việt Nam. 

2. Đỗ Huy Bích và cộng sự (2004): Cây thuốc và động vật làm thuốc. NXB KHoa học 

và Kỹ thuật. 

3. Đỗ Tất Lợi (1995): Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ 

thuật, Hà Nội. 

4. Hội khoa học đất Việt Nam (2000): Đất Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà 

Nội. 

5. Lê Trần Đức (1997): Cây thuốc Việt Nam trồng hái, chế biến và trị bệnh ban đầu. 

Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 

6. Lê Bá Thảo (2001): Việt Nam- Lãnh thổ và các vùng địa lý. Nhà xuất bản thế giới, 

Hà Nội. 

7. Nguyễn Bá Hoạt, Nguyễn Duy Thuần (2005): Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến 
cây thuốc. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

8. Nguyễn Bá Hoạt, Nguyễn Duy Thuần (2006): Tiềm năng và hiện trạng nguồn tài 
nguyên dược liệu Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

9. Nguyễn Khánh Vân, Nguyễn Thị Hiền, Phan Kế Lộc, Nguyễn Tiến Hiệp (2000): Các 
biểu đồ sinh khí hậu Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 

10. Nguyễn Tập (2004): Danh mục cây thuốc nguy cấp ở Việt Nam.Viện dược liệu Hà 
Nội. 

11. Nguyễn Tập (2007): Cẩm nang cây thuốc cần bảo vệ ở Việt Nam. Mạng lưới Lâm 
sản ngoài gỗ ở Việt Nam. 

12. Phạm Hoàng Hộ (1999): Cây cỏ Việt Nam. Nhà xuất bản Tuổi trẻ, Quyển 1. 

13. Phạm Ngọc Toản, Phan Tất Đắc (1993): Khí hậu Việt Nam (In lần thứ hai). Nhà 

xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 

14. Võ Văn Chi (1997): Từ điển cây thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Y học. 

15. Võ Văn Chi và Trần Hợp (1999): Cây cỏ có ích ở Việtt Nam. Nhà xuất bản Y học, 
Hà Nội. 

16. Viện dược liệu (2005): Kỹ thuật trồng sử dụng và chế biến cây thuốc. Nhà xuất bản 
Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 

17. Viện dược liệu (2013): Kỹ thuật trồng cây thuốc. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 
thuật, Hà Nội. 
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18. Viện dược liệu (2013): Danh lục cây thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và 

Kỹ thuật, Hà Nội. 

Tài liệu tiếng Anh 

1. Harmann and Kester (2002): Plant propagation, principles and pratices. Printed in 
United   States of America. 

2. Michael Lerner (1964): The genetic basis of selection. Printed in United States of 
America. 

4. Jonathan W. Wright (1976): Introduction to forest genetics. Printed in the united 
sataes of America. 
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Nhóm 4: Các giải pháp KH và CN về hạ tầng, xử lý môi trường nông thôn, nông 
nghiệp: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
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Thông tin chung 

Tên Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp nhằm 
kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng 
đồng bằng sông Hồng 

Thời gian thực hiện: 2015-2016 

Cơ quan chủ trì: Trung tâm NC Tài nguyên và Môi trường- Đại học Quốc gia Hà Nội 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Văn Thắng 

ĐTDĐ:                                 Email:  

TÓM TẮT 

 Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện của đất nước, nông thôn nước 
ta đã và đang chuyển đổi và phát triển mạnh mẽ và khu vực nông thôn giữ vai trò chiến 

lược, trước mắt cũng như lâu dài. Tuy nhiên, nhiều thách thức đang đặt ra cho tiến trình 
phát triển bền vững nông thôn, như sức ép về tăng dân số, tình trạng ô nhiễm môi trường 

ngày càng nghiêm trọng, sức ép về tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu, thiên tai ngày càng gia tăng và khó lường gây ra nhiều thiệt hại về vật chất 

và tinh thần, đặc biệt cho vùng nông thôn, ven biển. 

 Thông quan cách tiếp cận hệ thống, tổng hợp và liên ngành cùng với các phương 
pháp nghiên cứu và triển khai hợp lý như khảo sát thực địa, đánh giá nhanh có sự tham 
gia (PRA), tham vấn cộng đồng và chuyên gia, lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng 

thí nghiệm, nghiên cứu đã có các kết quả và kết luận mang tính khoa học, có độ tin cậy, 
có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn cao. Một số kết quả chính đã đạt được như: Thu 

thập, hồi cứu, khảo sát và bổ sung các dữ liệu về tự nhiên, kinh tế-xã hội và môi trường 
của vùng ĐBSH; Tiến hành khảo sát chi tiết tại 28 xã của 9 huyện thuộc ba tỉnh ĐBSH, 
phỏng vấn gần 300 hộ dân, đặc biệt là tại hai xã Nam Dương và Xuân Phương của tỉnh 

Nam Định (nơi dự án dự định và chọn làm xã triển khai mô hình thí điểm); Đánh giá 
hiện trạng môi trường rác thải sinh hoạt và nước thải sinh hoạt gắn với tiêu chí 17 (môi 
trường) của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới; Phân tích được 

mối quan hệ và tác động tích cực của Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông 
thôn mới lên môi trường nông thôn, đặc biệt là đối với nước thải và rác thải sinh hoạt; 

Phân tích những bất cập còn tồn tại của tiêu chí 17 và đề xuất các chỉ tiêu chi tiết cho 
chỉ tiêu 5 của tiêu chí 17 về quản lý rác thải và nước thải gắn với xây dựng nông thôn 

mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nông thôn và nông dân vùng ĐBSH; Đánh giá, 
phân tích và lựa chọn được mô hình khoa học và công nghệ tiên tiến phù hợp với đặc 

điểm và điều kiện của vùng ĐBSH để triển khai thí điểm tại một xã (Xuân Phương); 
Các mô hình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt (1 bải thải), ủ phân vi sinh (một nhà ủ 

bốn ngăn), xử lý nước thải sinh hoạt (một bể dung tích 30m3/ ngày đêm) cho nhóm hộ 
gia đình đã được đánh giá hiệu quả và đề xuất nhân rộng. 
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 Nghiên cứu cũng đề xuất cần được ứng dụng một số mô hình vào thực tiễn thông 

quan việc nhân rộng mô hình đến các xóm khác của xã, các xã, huyện và tỉnh khác của 
ĐBSH và các nơi khác có đặc điểm tự nhiên và kinh tế-xã hội tương tự. Đây mới chỉ là 

các nghiên cứu và thử nghiệm bước đầu và ở quy mô nhỏ, việc tiếp tục triển khai các 
nghiên cứu và thử nghiệm ở quy mô lớn hơn cần được tiếp tục để góp phần tích cực hơn 
nữa trong việc thực hiện phát triển bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới ở Việt Nam. 

 1. Đặt vấn đề 

Việt Nam có trên 70% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn với cơ cấu ngành nghề chủ 
yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Các hoạt động 

của khu vực nông thôn đã góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho nông dân, xóa 

đói giảm nghèo tại nhiều địa phương. Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện 
của đất nước, nông thôn nước ta đã và đang chuyển đổi và phát triển mạnh mẽ và khu 

vực nông thôn giữ vai trò chiến lược, trước mắt cũng như lâu dài. Tuy nhiên, nhiều thách 
thức đang đặt ra cho tiến trình phát triển bền vững nông thôn, như sức ép về tăng dân 
số, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, sức ép về tăng trưởng kinh 
tế, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng gia tăng và khó lường 

gây ra nhiều thiệt hại về vật chất và tinh thần, đặc biệt cho vùng nông thôn, ven biển. 

Để thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững nông thôn, Thủ tướng Chính phủ, thông qua 

Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010, đã phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, đồng thời đưa ra 19 tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009), trong đó có tiêu chí 
số 17 về môi trường, đặc biệt là tiêu chí về nước sạch, tiêu chuẩn môi trường trong cơ 
sở sản xuất - kinh doanh, thu gom xử lý chất thải và nước thải, và gần đây nhất là Chương 
trình mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015 

theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ký ngày 2/9/2012 với mục tiêu giải quyết vấn đề môi 
trường đối với 47 làng nghề đang bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng. 

Vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn đang ngày càng trở nên nổi cộm không chỉ do 
những nguyên nhân truyền thống như việc lạm dụng hóa chất nông nghiệp, chất thải 

sinh hoạt, rác thải chăn nuôi mà ô nhiễm môi trường còn suy thoái trầm trọng hơn do sự 
phát triển công nghiệp, dịch vụ - du lịch ở vùng nông thôn và sự phát triển mạnh mẽ của 

các làng nghề, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp.  

Thực trạng này đòi hỏi chúng ta phải tập trung, kiên trì, giải quyết một cách hài hòa mối 

quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Để có cơ sở khoa học cho việc 
kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua các giải pháp khoa học công 

nghệ tiên tiến, góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ nêu trên, việc hiểu rõ hiện trạng 
môi trường nông thôn vùng ĐBSH cũng như các thách thức/nguy cơ, các xu hướng diễn 

biến chất lượng môi trường là một nhu cầu hết sức bức thiết và có ý nghĩa. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học & công nghệ phù hợp nhằm kiểm soát và 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông 

Hồng 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Kết quả nghiên cứu về thể chế chính sách, giải pháp khoa học công nghệ, xây 
dựng mô hình phục vụ hiệu quả quá trình xây dựng NTM 

Nông nghiệp 

Là vùng có tiềm năng rất lớn về nông nghiệp, Đồng bằng sông Hồng là khu vực có đất 

đai trù phú, phù sa màu mỡ, ngàng nông nghiệp đã cung cấp những sản phẩm phục vụ 

cho nhu cầu dân cư và xuất khẩu. Trong cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành trồng cây 

lương thực luôn giữ địa vị hàng đầu. Sản lượng lúa của khu vực tăng từ 6759,5 nghìn tấn 
(2013) lên là 6979,2 (2014). Diện tích cây lương thực là khoảng 1.240,5 nghìn ha, chiếm 

khoảng 14% diện tích cây lương thực của cả nước. Sản lượng lương thực là 7422,4 nghìn 
tấn, chiếm 16% sản lượng lương thực toàn quốc (2014). 

Ngành trồng cây lương thực, đặc biệt là trồng lúa ở đây có từ lâu đời và được thâm canh 
với trình độ cao nhất trong cả nước. Tuy vậy, việc đảm bảo lương thực cho con người 

và nhu cầu khác (phục vụ chăn nuôi, công nghiệp chế biến..v.v..) còn bị hạn chế. Mức 
bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng vẫn thấp hơn mức bình 

quân của cả nước (414 kg/người so với 536,5kg/người - năm 2014). 

Chăn nuôi cũng phát triển theo hướng trang trại, gia trại tập trung quy mô vừa và nhỏ, 

đảm bảo an toàn dịch bệnh; thành lập các doanh nghiệp chăn nuôi với công nghệ tiên 
tiến. Mô hình nông dân thuê gom, tích tụ ruộng đất mở rộng quy mô sản xuất xuất hiện 

ngày càng nhiều ở các địa phương. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tích cực 

chỉ đạo, hướng dẫn các HTX chuyển đổi, thành lập HTX chuyên ngành. 

Chăn nuôi lợn rất phổ biến và thịt lợn là nguồn thực phẩm quan trọng trong bữa ăn hàng 
ngày của người dân. Đàn lợn của ĐBSH chỉ đứng sau vùng núi trung du Bắc Bộ về số 

lượng với gần 6,8 triệu con, chiếm 25,5% đàn lợn của toàn quốc.Việc nuôi, trồng thuỷ 
sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn đã được chú ý phát triển, nhưng thực tế chưa khai 
thác hết tiềm năng của vùng. Hiện nay toàn vùng có 5,8 vạn ha diện tích mặt nước nuôi 
trồng thuỷ sản, chiếm 10,9% diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản của cả nước. 

Công nghiệp và hoạt động tiểu thủ công nghiệp 

Đồng bằng sông Hồng có nền công nghiệp phát triển vào loại sớm nhất nước ta. Trong 

vùng tập trung nhiều xí nghiệp công nghiệp hàng đầu của cả nước, nhất là về cơ khí chế 
tạo, sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến thực phẩm. 
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Tại nhiều địa phương thuần nông trước đây, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch khá nhanh 

theo hướng công nghiệp hóa, tăng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.Theo đó, việc 
hình thành các cụm công nghiệp (CCN) tập trung do huyện quản lý đã xuất hiện ở nhiều 

địa phương. Chỉ số sản xuất vùng ĐBSH tăng so với năm 2010 là 104,2%. Giá trị sản 
xuất công nghiệp tăng mạnh, chiếm 24% GDP(2014) trong công nghiệp cả nước. 

Về phát triển công nghiệp, vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ tập trung phát triển các ngành 
công nghiệp có khả năng phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, có giá trị nội địa 

hóa cao, có khả năng tham gia sâu được vào chuỗi giá trị toàn cầu như: điện tử, công 

nghệ thông tin, viễn thông, cơ khí chế tạo máy; sửa chữa, đóng tàu thủy và phương tiện 
hàng hải; thép chất lượng cao và vật liệu xây dựng mới; hóa - dược phẩm, công nghiệp 

chế biến thực phẩm và ngành dệt may, da - giày. 

Phát triển làng nghề 

  Làng nghề nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng hiện được phân loại theo 6 nhóm 

ngành nghề sản xuất chính: thủ công mỹ nghệ (gốm, sứ, thủy tinh mỹ nghệ, chạm 
khắc,sơn mài, đồ gỗ mỹ nghệ), chạm mạ vàng, bạc, thêu, ren; chế biến lương thực, thực 

phẩm, chăn nuôi, giết mổ; dệt nhuộm,ươm tơ, thuộc da; vật liệu xây dựng và khai thác 
đá; tái chế phế liệu; nghề khác (sản xuất nông cụ như cày, bừa, đóng thuyền, làm quạt 

giấy...) với hình thức tổ chức làng nghề là theo các hình thức mạng lưới, cụm công 
nghiệp làng nghề, nhóm sản xuất 

Dịch vụ 

 Là trung tâm thương mại lớn nhất của cả nước, Đồng bằng sông Hồng đã đảm nhận 

chức năng phân phối hàng hoá trên phạm vi các tỉnh phía Bắc và một phần cho các tỉnh 
ven biển miền Trung. Đồng bằng sông Hồng là một trung tâm dịch vụ lớn cho cả nước 

có tỷ trọng dịch vụ trong GDP của vùng đạt 45% so với cả nước là 41%. 

- Các hoạt động tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu, du lịch, thông tin, tư vấn, chuyển 

giao công nghệ của Đồng bằng sông Hồng mở rộng trên phạm vi các tỉnh phía Bắc và 
cả nước. 

- Trong dịch vụ, thương mại chiếm vị trí quan trọng. Tuy vậy nó lại là khâu yếu kém 
của vùng, chỉ chiếm 18% tổng giá trị thương mại của cả nước. 

- Về giao thông vận tải, vùng có nhiều đầu mối liên hệ với các tỉnh phía Bắc, phía Nam. 
Vùng được coi là cửa khẩu quốc tế hàng đầu của cả nước.Các hệ thống đường bộ, đường 

thuỷ, đường hàng không của vùng tương đối phát triển so với cả nước. Lưu lượng vận 
chuyển của vùng chiếm tới 8,7% khối lượng hàng hoá vận chuyển; 7,5% hàng hoá luân 

chuyển; 11,2% vận chuyển hành khách và 11,5% luân chuyển hành khách của cả nước. 

- Về dịch vụ bưu điện và kinh doanh tiền tệ (tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, kho bạc, xổ 

số) phát triển nổi trội hơn hẳn các vùng khác. Hai lĩnh vực này góp phần làm tăng GDP 
của ngành dịch vụ của vùng. Đồng bằng sông Hồng là trung tâm tư vấn, thông tin, 
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chuyển giao công nghệ hàng đầu, đồng thời còn là một trong hai trung tâm tài chính - 

ngân hàng lớn nhất của cả nước.  

3.2. Hiện trạng môi trường nông thôn vùng ĐBSH 

a) Môi trường nước: 

Sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa dẫn đến nhu cầu sử dụng nước 

gia tăng, đặc biệt là nước mặt. Hiện tại, trên các tuyến sông lớn và sông nội đồng xuất 
hiện rất nhiều trạm cấp nước sinh hoạt cho nhân dân chưa được cấp phép khai thác sử 

dụng nước mặt. 

Tuy nhiên, tại một số nơi, nước mặt có dấu hiệu suy giảm về chất lượng và ô nhiễm cục 
bộ chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, kim loại nặng và ô nhiễm vi sinh. Khu vực có chất 
lượng nước mặt suy giảm chủ yếu là vùng hạ lưu các con sông, các khu vực ven đô, nơi 
tiếp nhận nước thải tổng hợp từ các khu đô thị và làng nghề... Môi trường nước dưới đất 
tại một số khu vực nông thôn cũng đã có hiện tượng ô nhiễm chất hữu cơ và vi sinh. 

Môi trường nước  

b) Môi trường khí thải: 

Hoạt động giao thông, vận tải được xem là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn đối 
với môi trường không khí đặc biệt các khu đô thị và khu dân cư. Đại đa số các phương 
tiện vận tải hiện nay đều sử dụng nguyên liệu là xăng và dầu diezen. Đây là hai loại hóa 
chất dạng lỏng khi cháy sinh ra nhiệt lớn và nhiều khí thải đôc.Cùng với sự phát triển 

của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, tăng trưởng các phương tiện cơ giới khối lượng 
vận tải hàng hóa, hành khách là sự gia tăng phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường 

không khí. 

Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - làng nghề: Các khí thải ô nhiễm 

phát sinh từ các nhà máy, xí nghiệp chủ yếu do quá trình đốt các nhiên liệu hoá thạch 

(than và dầu các loại) phát thải khí SO2, CO2, CO, NOX... Một số loại hình sản xuất có 

khí thải độc hại đặc trưng như cơ khí luyện kim, mạ, nhuộm… tạo ra lượng bụi, khí CO, 
SO2, hơi dung môi, hơi kim loại. 

c) Môi trường đất: 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp sử dụng nhiều phân bón vô cơ và hoá chất bảo vệ thực 

vật là những yếu tố làm thoái hoá đất. Đối với phân đạm, cây trồng chỉ hấp thụ được 40 
– 60% lượng đạm, phần còn lại nằm trong đất và gây ô nhiễm đất. Các loại hóa chất 

BVTV thường là những hóa chất độc, khả năng tồn lưu lâu trong đất, tác động vào môi 
trường đất, đến sản phẩm nông nghiệp, đến động vật và người, theo kiểu tích tụ, ăn sâu 
và bào mòn. 

Nước thải làm ô nhiễm đất do các chất độc hại ngấm vào đất thông qua các con đường 

mao mạch. Như vậy nước thải thường gây ô nhiễm đất cục bộ tại các khu vực là kênh 
mương thoát nước thải của khu dân cư; kênh thoát nước thải của KCN, CCN, làng nghề; 
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các khu vực nước mặt bị ô nhiễm. Ô nhiễm đất từ nguồn nước thải thường chứa nhiều 

kim loại nặng độc hại như: Cd, As, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb và Hg. 

Suy thoái đất hiện nay do 2 yếu tố chính là tự nhiên và nhân tạo. Đối với yếu tố tự nhiên 

là do xâm nhập mặn từ nước biển và nhiễm phèn, do nước mưa chứa các chất bẩn bề 
mặt thấm qua lớp đất; nước mưa rửa trôi, làm xói mòn đất... Yếu tố nhân tạo chủ yếu do 

hoạt động của con người tạo ra các chất thải làm ô nhiễm đất; do hoạt động sản xuất 
nông nghiệp sử dụng hóa chất BVTV với liều lượng lớn, do hoạt động sản xuất không 

thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nước thải , chất thải rắn, CTNH; do khai thác 

đất làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng; do việc sử dụng, chuyển đổi mục đích 
sử dụng chưa hợp lý ( chuyển đổi đất nông nghiệp thành đường giao thông; kênh nương 
thủy lợi, đất công nghiệp, đăc biệt chuyển đất canh tác thành đất nuôi trồng thủy sản ) 

d) Về sử dụng nước sạch 

Tại cả ba tỉnh điều tra, đa số tuyệt đối người dân sử dụng nước máy (36,5%) và nước 

giếng khoan (71,6%) cho mục đích sinh hoạt (có nhiều hộ sử dụng các nguồn nước khác 
nhau). Theo thói quen, tại một số hộ điều tra, người dân vẫn sử dụng nước mưa cho mục 

đích ăn uống (lên đến 30,5% số hộ điều tra), vì họ coi đây là nguồn nước sạch. Thực tế 
tại các hộ, các bể chứa nước mưa đều được che đậy kín và quy trình để lấy nước mưa 
nói chung là đảm bảo vệ sinh ở mức độ chấp nhận được. Chỉ có 3 hộ sử dụng nước giếng 
đào cho sinh hoạt hàng ngày, tuy nhiên, họ đều là các hộ từ giàu đến trung bình. Riêng 

tại Nam Định, có 2 trên tổng số 81 hộ điều tra vẫn phải sử dụng nước sông, suối cho 
mục đích sinh hoạt (để rửa ráy và tắm giặt).  

3.3. Đặc điểm rác thải sinh hoạt của 3 tỉnh khảo sát trong năm 2015: 

a) Thành phần rác thải: 

- Rác thải sinh hoạt ở các khu vực khảo sát có đặc điểm chung là thành phần rác hữu 
cơ dễ phân huỷ chiếm tỉ lệ cao 47 -71% tổng lượng rác thải. Đây cũng là đặc điểm 

đặc trưng của rác thải sinh hoạt. Thành phần rác hữu cơ dễ phân huỷ tại đây chủ yếu 
là thức ăn thừa, rơm rạ, cây lá, mùn thực vật… 

- Tiếp đến là thành phần túi nilong, nhựa chiếm 13-18% tổng lượng rác thải. Đây là 
thành phần khó phân huỷ, cần phải được phân loại, thu gom để tái chế và tái sử dụng. 

- Thành phần giấy bìa chiếm từ 4-18% tổng lượng rác thải. Thành phần này có thể 
được thu gom, phân loại ngay tại nguồn để tái chế và tái sử dụng. 

- Ngoài ra, các thành phần giấy lau chùi, giấy vệ sinh chiếm tỉ lệ 2-9%; các thành phần 
vô cơ khác như thuỷ tinh, kim loại, sành sứ…chỉ chiếm tỉ lệ <4%. 

- Thành phần rác thải nguy hại chiếm tỉ lệ tương đối nhỏ, khoảng 2-3%, chủ yếu là 
pin, vỏ túi chứa hoá chất bảo vệ thực vật dùng trong nông nghiệp. 

- Các chỉ tiêu vi sinh vật như Coliform, E.Coli trong các mẫu rác thải là rất cao. Vi 
khuẩn Salmonella cũng được phát hiện trong hầu hết các mẫu rác thải. Vì vậy, cần 
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phải có các biện pháp xử lý phù hợp trước khi sử dụng làm phân bón hay tái sinh, tái 

sử dụng các thành phần trong rác thải (Hình 2.7 a, b, c). 

b) Một số tính chất đặc trưng của thành phần rác hữu cơ: 

- Độ ẩm của rác thải dao động từ 16 – 87% (trung bình 55%) 

- Thành phần chất rắn bay hơi (volatile solid) chiếm từ 9 – 66% (trung bình 42%). 

Đây là thông số thường được sử dụng để đánh giá khả năng phân huỷ sinh học của 
rác thải hữu cơ. 

- Thành phần N và P trong rác thải không cao, phần lớn các mẫu ≤ 1%. 
- Hàm lượng tuyệt đối và nồng độ ngâm chiết của các kim loại nặng thấp; thấp hơn 

nhiều so với ngưỡng chất thải c. Đặc điểm rác thải ở một số điểm khảo sát đã áp 
dụng công nghệ lò đốt rác. 

- Thành phần còn lại sau đốt chủ yếu là tro, xỉ chiếm trên 90% tổng lượng rác; thành 
phần còn lại không bị đốt cháy là thuỷ tinh, kim loại, sành sứ, gạch và một số vật 

liệu composit chưa bị đốt cháy hoàn toàn.  

- Rác sau khi đốt có độ ẩm giảm đi đáng kể (khoảng 2%); thành phần chất rắn bay hơi 
cũng chỉ chiếm khoảng 2%. 

- Hàm lượng tuyệt đối của một số kim loại như Cu, Pb, Zn, Cd, Co, Ni, Cr, Sb trong 
phần tro thu được sau khi đốt lớn hơn gấp nhiều lần so với rác thải trước khi đốt. 
Mặc dù vậy, hàm lượng của các nguyên tố này vẫn thấp hơn so với ngưỡng chất thải 

nguy hại qui định trong QCVN07:2009.Thêm vào đó, nồng độ ngâm chiết của các 
kim loại này trong mẫu sau khi đốt thấp hơn so với các mẫu rác thải không qua đốt. 

Điều này chứng tỏ các nguyên tố kim loại nặng này tồn tại ở dạng liên kết chặt chẽ 
trong thành phần xỉ tro sau đốt. 

3.4. Các công cụ và chương trình hành động quản lý trong lĩnh vực môi trường 

3.4.1. Các công cụ quản lý 

a) Công cụ pháp lý quản lý môi trường 

Công cụ pháp lý bao gồm các văn bản về luật quốc tế, luật quốc gia, các văn bản khác 

dưới luật, các kế hoạch và chính sách môi trường quốc gia, các ngành kinh tế, các địa 
phương. 

Công cụ pháp lý quản lý môi trường đã được sử dụng rất phổ biến, chiếm ưu thế ngay 
từ thời gian đầu tiên thực hiện các chiến lược, chính sách bảo vệ môi trường ở các nước 

phát triển và hiện nay vẫn được vận dụng rộng rãi và đem lại hiệu quả ở cả các nước 
phát triển và đang phát triển (Nguyễn Đức Khiển, 2002). 

b) Công cụ kinh tế 

Công cụ kinh tế bao gồm những loại sau (Nguyễn Đức Khiển, 2002): (i) Các lệ phí ô 

nhiễm; (ii) Tăng giảm thuế; (iii) Các khoản trợ cấp; (iv) Ký quỹ hoàn trả; (v) Khuyến 
khích cưỡng chế thực thi; (vi) Đền bù thiệt hại; (vii) Tạo thị trường mua bán “quyền xả 
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thải” ô nhiễm; (viii) Nhãn sinh thái. Phương pháp quản lý môi trường bằng các công cụ 

kinh tế có những ưu điểm như sau (Nguyễn Đức Khiển, 2002): 

c) Các công cụ kỹ thuật quản lý 

Các công cụ kỹ thuật quản lý thực hiện vai trò kiểm soát và giám sát Nhà nước về chất 
lượng và thành phần môi trường, về sự hình thành và phân bố chất ô nhiễm trong môi 

trường. Các công cụ kỹ thuật quản lý có thể gồm các đánh giá môi trường, minitoring 
môi trường, xử lý chất thải, tái chế và tái sử dụng chất thải. Các công cụ kỹ thuật quản 

lý có thể được thực hiện thành công trong bất kỳ nền kinh tế phát triển như thế nào. 

3.4.2. Các chương trình hành động trong lĩnh vực môi trường 

a) Kế hoạch thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 

của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch này bao gồm các nội dung: (1) Mục tiêu; (ii) Nội 
dung; (iii) Nguồn lực thực hiện; (iv) Giám sát, đánh giá. 

Mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi là Kế hoạch) là xác định nhóm các nhiệm vụ để 

triển khai các nội dung, biện pháp và giải pháp của Chiến lược; làm cơ sở để các bộ, 
ngành, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đạt được các chỉ tiêu của Chiến lược. 

Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được huy động từ các nguồn vốn sau 

đây: (a) Vốn ngân sách Nhà nước bao gồm: Chi sự nghiệp môi trường, đầu tư phát triển, 
sự nghiệp khoa học - công nghệ, vốn ODA; (b) Vốn vay từ các tổ chức tín dụng, Quỹ 

Bảo vệ Môi trường Việt Nam, Quỹ bảo vệ môi trường địa phương; (c) Vốn đầu tư từ 

các doanh nghiệp; (d) Các nguồn tài trợ, đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và nước 

ngoài; (đ) Các nguồn vốn hợp pháp khác. 

b) Các nội dung cụ thể của chương trình hàng động trong lĩnh vực môi trường 

Nội dung của chương trình hàng động trong lĩnh vực môi trường, được nêu ra trong 
Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 bao gồm 

những hoạt động chính sau: (i) Phòng ngừa, ngăn chặn việc phát sinh các nguồn gây ô 
nhiễm môi trường, khu vực ô nhiễm môi trường; (ii) Kiểm soát, xử lý, giảm thiểu phát 

sinh các nguồn gây ô nhiễm; (iii) Cải tạo, phục hồi các khu vực đã bị ô nhiễm; (iv) Đầu 
tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường; (v) Thực hiện khai thác, sử dụng 

hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; (vi) Bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học; (vii) Tăng cường năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí 

nhà kính; (viii) Tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường; (ix) 
Hoàn thiện pháp luật, thể chế quản lý, tăng cường năng lực thực thi pháp luật về bảo vệ 
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môi trường; (x) Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ về bảo vệ môi 

trường; (xi) Phát triển ngành kinh tế môi trường để hỗ trợ các ngành kinh tế khác giải 
quyết các vấn đề môi trường; (xii) Tăng cường và đa dạng hóa đầu tư cho bảo vệ môi 

trường; (xiii) Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường. 

3.4.3. Thể chế chính sách thực hiện ở các địa phương 

a) Thể chế chính sách 

Trong những năm gần đây, việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên 
nhằm từng bước bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý môi trường, đáp ứng phù hợp 

với tình hình thực tế môi trường ở địa phương ở tại 3 tỉnh địa bàn nghiên cứu. Hội đồng 

Nhân dân các tỉnh cũng ban hành Nghị quyết về việc quy định mức thu phí thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường, mức thu phí vệ sinh và các Nghị quyết có liên 
quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân. UBND các tỉnh đã ban hành được các 

chỉ thị, quyết định, chương trình, kế hoạch đề án... trong lĩnh vực BVMT và chỉ đạo các 
cấp ngành thực hiện. Các Sở TNMT căn cứ vào các văn bản pháp quy của Trung ương, 
tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền, chỉ đạo thực 
hiện hoặc trực tiếp ban hành các văn bản áp dụng pháp luật, các hướng dẫn thực hiện 

trong lĩnh vực quản lý TNMT. Nhìn chung, dựa trên hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật về BVMT của Trung ương đã tương đối đầy đủ, nên đối với ba tỉnh, các văn bản do 

tỉnh ban hành đã cơ bản đảm bảo được tính đồng bộ, kịp thời và hiệu quả cao khi áp 
dụng thực tiễn.  

b) Công tác tài chính và đầu tư cho bảo vệ môi trường 

Các tỉnh được quyền tự chủ trong việc phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí 1% dành cho 

sự nghiệp bảo vệ môi trường: Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn của Bộ Tài chính, 

UBND tỉnh phân bổ dự toán ngân sách 1% dành cho sự nghiệp môi trường. Ngoài ra, 

các tỉnh còn huy động ngân sách cho công cuộc BVMT từ các nguồn vốn dự án nước 
ngoài, vốn trái phiếu chính phủ cấp cho tỉnh và các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức, 

doanh nghiệp trong và ngoài nước. Qua đó, các tỉnh đã từng bước triển khai khá kịp thời 
đáp ứng được công tác phòng ngừa, phòng chống ô nhiễm môi trường, đánh giá chất 

lượng môi trường, hỗ trợ công tác xử lý chât thải, tuyên truyền tập huấn BVMT. Kinh 
phí chi cho sự nghiệp BVMT trích từ ngân sách nhà nước là 9.7 tỷ đồng đối với Bắc 

Ninh và 607 triệu đồng đối với Nam Định. Hà Nam là địa phương có số kinh phí đầu tư 
cho sự nghiệp BVMT tương đối lớn với tổng nguồn kinh phí là 648.557 triệu đồng.   

c) Công tác giám sát, quan trắc cảnh báo ô nhiễm môi trường 

Hàng năm, các sở TNMT chủ trì đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức thanh tra, 

kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên môi 
trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Công tác quan trắc hiện 
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trạng môi trường trên địa bàn các tỉnh thuộc về các Trung tâm Quan trắc và Phân tích 

TNMT thuộc Sở TNMT thực hiện.  

d) Công tác giám sát môi trường  

Công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT trên địa bàn các tỉnh được thực hiện nghiêm túc. 
Việc rà soát các đối tượng thanh tra kiểm tra về lĩnh vực môi trường được coi trọng, hạn 

chế tối đa sự chồng chéo giữa các đơn vị trong tỉnh và trung ương. Tuy nhiên, qua thực 
tế triển khai cho thấy vai trò chức năng của công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất chưa 
được quan tâm thường xuyên nên việc phát hiện xử lý không được đúng lúc, đúng thời 

điểm; các hoạt động thanh tra đối với các cơ sở vi phạm chưa được kiên quyết, chế tài 
chưa đủ mạnh để xử lý vi phạm. Mức xử phạt hành chính chưa đủ răn đe với các cơ sở 

vi phạm.  

1) Kiểm soát ô nhiễm và xử lý các nguồn gây ô nhiễm 

Các văn bản pháp luật được các tỉnh áp dụng trong công tác kiểm soát ô nhiễm, phân 

loại và xử lý các cơ sở ô nhiễm gồm:  

- Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

“Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng”;  

- Thông tư 07/2007/TT-BTNMt ngày 3/7/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn phân loại 

quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;  

- Thông tư 04/2012/TT-BNTMT ngày 8/5/2012 của Bộ TNMT Quy định tiêu chí xác 

định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;  

- Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/10/2013 về việc Phê 

duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 
2020. 

2) Quan trắc đánh giá môi trường 

Mạng lưới quan trắc môi trường cấp tỉnh có một vị trí quan trọng trong quản lý môi 

trường nhằm theo dõi kịp thời sự biến đổi môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu về môi 
trường để đánh giá hiện trạng và tác động môi trường, dự báo môi trường, làm căn cứ 

để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch quản lý môi trường.  

Hệ thống mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường của các tỉnh được thiết lập trên 

cơ sở nghiên cứu nguồn phát thải tại các khu vực KCN, CCN, làng nghề và ảnh hưởng 
từ hoạt động sinh hoạt tới môi trường tự nhiên và môi trường sống của người dân. 

3) Công tác thẩm định phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động Môi trường (ĐTM) cam kết 
bảo vệ môi trường 

Công tác lập, thẩm định hồ sơ ĐTM, cam kết BVMT, đề án BVMT, đề án cải tạo, phục 
hồi môi trường; xác nhận việc hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT, công tác 
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cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đã được quan tâm thực hiện nghiêm 

túc tại 3 tỉnh nghiên cứu.  

4) Sự tham gia của các cấp, ngành, cộng đồng trong công tác BVMT 

Công tác thông tin, truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về môi trường đã từng 
bước đi vào nề nếp và được tổ chức thường xuyên tại Bắc Ninh, Hà Nam và Nam Định. 

Trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 
24/NĐ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các 

tỉnh còn xây dựng và phát triển được nguồn hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BVMT, nhận 
được nhiều sự giúp đỡ về kỹ thuật, công nghệ mới tiên tiến cũng như về tài chính của 

các chính phủ nước ngoài. Các nước như Thụy Điển, Bỉ, Đanh Mạch, Đức, Nhật Bản và 

Ngân hàng Thế giới đã và đang triển khai tài trợ nhiều dự án tại các tỉnh.  

3.5. Những tồn tại và thách thức trong công tác quản lý, giám sát bảo vệ môi trường 

a) Về cơ cấu tổ chức quản lý môi trường 

- Nhìn chung, cơ cấu tổ chức quản lý môi trường của các tỉnh đã có những thay đổi tích 

cực, các ngành và địa phương ngoài thực hiện đúng các quy định về phân cấp còn có sự 
phối hợp quản lý khá tốt trong công tác quản lý bảo vệ môi trường. Tuy nhiên vẫn còn 

những vấn đề như:  

- Đối với cấp tỉnh: Để đáp ứng thực tế giải quyết các vấn đề môi trường đặt ra, thì số 

lượng cán bộ còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra. Một số Sở, Ngành 
chưa có bộ phận chuyên môn, chuyên trách về môi trường nên vẫn còn một số nhiệm vụ 

BVMT chưa thực hiện được đầy đủ, còn tình trạng chồng chéo, bỏ trống, phân tán chức 
năng, nhiệm vụ quản lý giữa một số Sở, Ngành, sự phối hợp giải quyết các vấn đề môi 

trường liên ngành còn gặp khó khăn hạn chế. Phối hợp, tổ chức thực hiện chưa thực sự 

chủ động, cương quyết; hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm 

chưa cao. 

- Đối với cấp huyện: Mỗi huyện đã có từ 02 - 03 cán bộ được giao phụ trách quản lý, 

theo dõi các vấn đề về môi trường trên địa bàn. Tuy nhiên, với số lượng đội ngũ cán bộ 
phụ trách như hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhiệm vụ giải quyết các vấn đề về môi 

trường của tỉnh.  

- Cấp xã: chưa có cán bộ chuyên trách về môi trường, thường phải kiêm nhiệm nhiều 

lĩnh vực dẫn đến chưa đáp ứng được so với yêu cầu quản lý môi trường tại địa phương.. 

b) Về mặt thể chế, chính sách 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường chưa rõ ràng, cụ thể; còn 
có nhiều quy định chồng chéo giữa các ngành. 
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- Một số chủ trương của Đảng chưa được quán triệt và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời dẫn 

đến hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ; một số cơ chế, chính sách chưa sát với thực tế, 
thiếu tính khả thi.  

- Chất lượng công tác dự báo và quy hoạch còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu 
phát triển, tính tổng thể, liên ngành, liên vùng; chưa rõ trọng tâm, trọng điểm và nguồn 

lực thực hiện.  

c) Về mặt tài chính, đầu tư công tác bảo vệ môi trường 

- Mặc dù đã có sự quan tâm đầu tư kinh phí với tỷ lệ 1% từ nguồn thu ngân sách, song 
còn thấp, chưa thực sự đủ để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng công trình xử lý ô 

nhiễm môi trường, chính sách hỗ trợ kinh phí của Nhà nước còn hạn chế, đối tượng được 

hỗ trợ còn bó hẹp nên không có kinh phí cho xử lý ô nhiễm môi trường. 

- Các hệ thống xử lý nước thải tại các tỉnh được xây dựng dựa trên kinh phí hỗ trợ của 
ngân sách, cơ quan tổ chức, sau khi nghiệm thu, bàn giao, đi vào hoạt động lại thiếu 

kinh phí bảo hành, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, hơn nữa, ý thức đóng góp kinh phí 
vận hành, duy tu bảo dưỡng của các cá nhân, cơ sở được hưởng lợi từ các công trình lại 

kém, thiếu tính tự giác dẫn đến công trình hoạt động không hiệu quả hoặc không hoạt 
động gây thất thoát, lãng phí.  

d) Về các hoạt động giám sát, quan trắc, cảnh báo ô nhiễm môi trường  

- Tình trạng suy thoái môi trường đang có chiều hướng gia tăng cả về mức độ và phạm 

vi, một số nơi tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước mặt, nước ngầm, không khí đã ở 
mức báo động. Đặc biệt là các làng nghề và các cụm công nghiệp làng nghề. Tuy nhiên, 

hệ thống mạng quan trắc các thành phần môi trường chưa đánh giá được toàn diện hiện 
trạng chất lượng môi trường do hạn chế về số lượng điểm quan trắc và tần suất quan 

trắc. 

- Đối tượng quan trắc chưa được tính toán và đề cập đầy đủ, mới tập trung vào các KCN, 

CCN, làng nghề, khu đô thị, các dòng sông mà chưa đề cập tới các đối tượng giao thông, 
khu vực nông thôn, bãi rác và lò đốt chất thải, các bệnh viện tại các địa phương trên địa 

bàn tỉnh.  

e) Về nguồn lực, sự tham gia của cộng đồng 

- Ý thức chấp hành Luật bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến 
tuy nhiên còn nhiều hạn chế, vẫn còn nhiều cơ sở không đầu tư xây dựng các hệ thống 

xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam, đặc biệt là các cơ sở sản xuất trong 
các làng nghề, CNN. 

- Việc sắp xếp, bố trí các dự án đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường còn rất hạn chế, 
kể cả các KCN cũng chưa đầu tư theo dự án được duyệt. Hầu hết các KCN vừa và nhỏ, 

CCN làng nghề không được đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Một số khu, cụm công nghiệp có 
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quy hoạch và đầu tư hạ tầng nhưng trong quá trình tổ chức thi công đã không xây dựng 

đồng bộ các công trình xử lý nước thải tập trung, khu vực trung chuyển chất thải rắn. 

4. Các giải pháp khoa học công nghệ 

4.1. Giải pháp và công nghệ tái sử dụng, xử lý chất thải rắn 

+Sản xuất phân hữu cơ là giải pháp được sử dụng rộng rãi tại các nước có hệ thống phân 

loại tốt, trên cơ sở quá trình phân huỷ hiếu khí tự nhiên của các vi sinh vật biến rác thành 
mùn và chất dinh dưỡng cho cây trồng. Ưu điểm của phương pháp là giảm ô nhiễm môi 

trường, tạo phân hữu cơ vi sinh có tác dụng tốt cho đất và cây trồng, giá thành phù hợp 
với điều kiện nước ta.  

+ Khí sinh học là một loại năng lượng sinh học có được từ sự nén hoặc khử hay lên men 

trong điều kiện yếm khí của những vật chất có nguồn gốc hữu cơ như phân chuồng, bùn 

trong hệ thống cống rãnh, rác phế thải hộ gia đình, hoặc các loại rác hữu cơ có thể bị 
phân hủy.  

+ Sản xuất nhiên liệu từ chất thải nông nghiệp cũng khá phổ biến ở vùng ĐBSH 

Sản xuất nhiên liệu từ trấu: Ngày nay, than trấu (pellet), củi trấu là một sự lựa chọn tối 

ưu để thay thế nhiên liệu hóa thạch. Việt Nam là một nước sản xuất lúa gạo hàng đầu 
thế giới, vì vậy việc sản xuất than trấu rất có lợi cho kinh tế và môi trường.  

Làm nguyên liệu sản xuất than tổ ong: Than tổ ong và than viên được sản xuất chứa 
60% chất thải hữu cơ làng nghề chế biến nông sản thực phẩm (là các chất hữu cơ, tinh 
bột thất thoát từ các quá trình làm bún, miến…), 40% còn lại là than cám thông thường.  

+ Xử lý tiêu hủy chất thải sinh hoạt nông thôn 

Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn chủ yếu được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Tuy 
nhiên, cả nước chỉ có 12 trên tổng số 63 tỉnh thành phố có bãi chôn lấp hợp vệ sinh hoặc 

đúng kỹ thuật ở nông thôn và phần lớn được xây dựng trong vòng 10 năm qua. Hầu hết, 

các bãi chôn lấp chất thải nông thôn là các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, chủ yếu là 

bãi rác hở và để phân hủy tự nhiên.  

+ Xử lý tiêu hủy chất thải nông nghiệp 

Bao bì hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học: Hiện các địa phương đều chưa có 
công nghệ xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, bao bì sau khi thu gom cùng với bao bì 

phân bón hóa học thường đem đốt hoặc chôn lấp ở xa khu dân cư. Nhiều địa phương, 
người nông dân còn thu gom chung vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật với rác thải sinh 

hoạt.  

4.2. Giải pháp và công nghệ xử lý chất thải lỏng (nước thải sinh hoạt)khu vực nông 

thôn 

a) Các giải pháp về mặt chính sách 
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Để kiểm soát ô nhiễm môi trường nói chung cũng như kiểm soát ô nhiễm môi trường 

nước mặt khu vực nông thôn nói riêng cần phải có những giải pháp đồng bộ như: 

- Dần hoàn thiện các chính sách và văn bản quy phạm pháp luậttạo hànhlang pháp lý 

cho công tác BVMT nông thôn như: LuậtBảovệmôitrường; Chiến lược BVMT quốc 
gia;Chươngtrìnhmụctiêu quốc gia về xây dựng nôngthôn mới... và sớm triển khai các 

chính sách và văn bản quy phạm pháp luật này và cuộc sống. 

b) Chính sách hỗ trợ, đầu tư nâng cấp hạ tầng, vốn kỹ thuật cho khu vực nông thôn 

Cho đến nay, phần  kinh phí đầu  tư  cho công tác BVMT khu vực nông thôn là rất ít ở 
cả cấp trung ương và địa phương. Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, nguồn  kinh phí sự 

nghiệp môi trường chi cho Bộ  NN&PTNT mỗi năm được cấp từ 14 - 42  tỷ đồng và 

được chia cho hoạt động môi trường của 7 lĩnh vực: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật; Chăn 
nuôi - Thú y; Lâm nghiệp; Diêm nghiệp; Thủy lợi; Thủy sản và Phát  triển nông  thôn. 
Tuy nhiên  kinh phí này đang giảm dần trong những năm gầy đây. So với các Bộ/ ngành 

khác, Bộ NN&PT-NT là một trong các Bộ được giao kinh phí từ  nguồn  sự  nghiệp môi  
trường  khá  lớn.  Tuy nhiên,  thực  tế chi phí cho hoạt động  quản lý môi trường của 

ngành lại rất thấp (khoảng  7-10  tỷ  đồng/năm)  vì  phần  lớn kinh phí (khoảng từ 10 - 
30 tỷ đồng/năm)  

c) Một số giải pháp nhằm nhân rộng mô hình sử dụng phân vi sinh trong sản xuất 
nông nghiệp 

 Hoạt động tuyền truyền:  

+ Tăng cường tuyên truyền sâu rộng các lợi ích mà phân vi sinh mang lại đối với 

sản xuất nông nghiệp, môi trường nông thôn. Bởi vì đó là những lợi ích có thể nhìn thấy 
được, những lợi ích đó gắn với những mong muốn của người dân. Tuy nhiên cần phải 

thay đổi các hình thức tuyên truyền để mang lại hiệu quả tốt nhất. Không nên chỉ sử 

dụng một phương pháp mà tạo ra sự nhàm chán. Dự án đưa ra các phương án như sau: 
Sử dụng loa đài phát thanh, tờ rơi, pa nô, áp phích, tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn 
kĩ thuật, cho đi tham quan mô hình chuẩn để lấy kinh nghiệm.  

+ Trong xã của Dự án có các làng nghề truyền thống như thêu ... những hộ có 
làm những nghề phụ này không muốn làm phân vi sinh vì người dân ở đây chủ yếu tập 

trung thời gian rỗi cho nghề phụ. Hơn nữa họ không thấy được nhưng lợi ích mà phân 
vi sinh mang lại nên cho rằng không cần làm. Chính vì vậy cán bộ dự án cần phải tuyên 

truyền nhiều hơn về hiệu quả của phân vi sinh và cần thay đổi nhận thức của người dân 
có làm nghề phụ này. 

* Thực hiện tốt công tác phân loại rác thải: rác hữu cơ là nguồn nguyên liệu làm phân 
vi sinh nên để nhân rộng mô hình này cần thực hiện tốt công tác phân loại rác thải. 
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+ Tích cực bám sát địa bàn xem xét quá trình phân loại rác thải tại địa bàn các xã 

của Dự án và tích cực vận động các xã trong toàn huyện tham gia công tác phân loại rác 
thải. Bởi vì có phân loại rác thải tốt thì mới có nguyên liệu tốt để làm phân vi sinh.  

+ Các cấp chính quyền địa phương: cùng với dự án thực hiện kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện phân loại rác thải và thu gom, vận chuyện rác tới đúng nơi quy định. 

+ Phòng Môi trường huyện Xuân Trường: thực hiện tốt công tác thu gom và vận 
chuyển rác thải đi xử lý. Nên bố trí thêm xe chở rác đồng thời có các văn bản quy định 

cho việc phân loại rác thải để người dân có ý thức tốt hơn. 

* Tìm hiểu nhu cầu, mong muốn và khó khăn của người dân: mỗi hộ gia đình luôn 
có những ý kiến riêng, những quan điểm và lợi ích riêng vì thế để làm chung với một 

hoặc vài hộ khác là rất khó. Nhưng thực tế cho thấy nguyên liệu làm phân vi sinh của 

mỗi hộ gia đình còn quá ít nếu không tập trung lại thì rất khó để làm được. Với những 
các suy nghĩ khác nhau cán bộ DỰ ÁN cần phải nắm rõ được nhu cầu mong muốn của 

từng hộ gia đình từ đó có biện pháp gắn kết, liên kết các hộ lại với nhau theo từng nhóm 
có cùng nhu cầu và lợi ích. Một biện pháp cũng đã được triển khai để giải quyết vấn đề 

này là thành lập nhóm sở thích nhưng cần thực hiện đồng bộ giải pháp này thì mới nhanh 
chóng nhân rộng được mô hình sản xuất và sử dụng phân vi sinh. 

* Tổ chức tham quan các mô hình sản xuất và sử dụng PVS sẽ mang lại hiệu quả cao. 
Người dân thường có phản ứng nghi ngờ trước những cái mới. Tổ chức đi tham quan là 
một hình thức tạo lòng tin đối với người dân. Đây là biện pháp có tính thuyết phục cao 
nên các cấp chính quyền, dự án, xã cần tạo điều kiện cho cho người dân được tham quan 

các mô hình tốt và các buổi chia sẽ kinh nghiệm. 
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5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp nhằm kiểm 

soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Đồng 
bằng sông Hồng”thuộc chương trình “Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2011 - 2015”  do Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường trước 
đây và nay (15 tháng 11 năm 2016) là Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc 

gia Hà Nội chủ trì thực hiện. Dự án đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và triển khai 

theo đúng yêu cầu khoa học đã ký kết. 

Dự án đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN 

và các đơn vị phối hợp thực hiện. Đặc biệt, dự án đã nhận được sự hợp tác và tạo điều 

kiện thuận lợi của các địa phương, trong đó có Bắc Ninh, Hà Nam và Nam Định.  

Bằng cách tiếp cận hệ thống, tổng hợp và liên ngành cùng với các phương pháp nghiên 
cứu và triển khai hợp lý như khảo sát thực địa, đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA), 
tham vấn cộng đồng và chuyên gia, lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, 

dự án đã có các kết quả và kết luận mang tính khoa học, có độ tin cậy, có ý nghĩa khoa 
học và giá trị thực tiễn cao. Kết quả của dự có thể và đã áp dụng có hiệu quả trong việc 

bảo vệ môi trường nói chung, môi trường nông thôn nói riêng phục vụ phát triển bền 
vững và xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSH. 

Kết quả nghiên cứu của dự án: 

Dự án đã thu thập, hồi cứu, khảo sát và bổ sung các dữ liệu về tự nhiên, kinh tế-xã hội 

và môi trường của vùng ĐBSH; Tiến hành khảo sát chi tiết tại 28 xã của 9 huyện thuộc 
ba tỉnh ĐBSH, phỏng vấn gần 300 hộ dân, đặc biệt là tại hai xã Nam Dương và Xuân 
Phương của tỉnh Nam Định (nơi dự án dự định và chọn làm xã triển khai mô hình thí 

điểm). 

Dự án đã đánh giá hiện trạng môi trường rác thải sinh hoạt và nước thải sinh hoạt gắn 
với tiêu chí 17 (môi trường) của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn 

mới. Các số liệu cập nhật về hiện trạng rác thải sinh hoạt và nước thải sinh hoạt tại 28 
xã đã được lấy mẫu và phân tích. 

Dự án đã phân tích được mối quan hệ và tác động tích cực của Chương trình mục tiêu 
quốc gia về Xây dựng nông thôn mới lên môi trường nông thôn, đặc biệt là đối với nước 

thải và rác thải sinh hoạt. Theo đó, các xã và huyện đạt chuẩn Nông thôn mới đều có các 
chỉ số môi trường nước thải thấp hơn (bằng hoặc thấp hơn QCVN08:2008 (A2 và B1) 
so với các xã hoặc huyện chưa đạt chuẩn Nông thôn mới. 

Dự án đã phân tích những bất cập còn tồn tại của tiêu chí 17 và đề xuất các chỉ tiêu chi 

tiết cho chỉ tiêu 5 của tiêu chí 17 về quản lý rác thải và nước thải gắn với xây dựng nông 
thôn mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nông thôn và nông dân vùng ĐBSH. 
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Dự án đã đánh giá, phân tích và lựa chọn được mô hình khoa học và công nghệ tiên tiến 

phù hợp với đặc điểm và điều kiện của vùng ĐBSH để triển khai thí điểm tại một xã 
(Xuân Phương); Chín nhóm giải pháp khoa học; Các mô hình thu gom và xử lý rác thải 

sinh hoạt (1 bải thải), ủ phân vi sinh (một nhà ủ bốn ngăn), xử lý nước thải sinh hoạt 
(một bể dung tích 30m3/ ngày đêm) cho nhóm hộ gia đình đã được đánh giá hiệu quả và 

đề xuất nhân rộng. 

Dự án đã xây dựng được một bộ hướng dẫn quy trình vận hành các mô hình thu gom, 

xử  lý rác thải sinh hoạt, ủ phân vi sinh và xử lý nước thải quy mô nhóm hộ gia đình. 

Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng địa phương trong 
công tác quản lý, kiểm soát và xử lý môi trường nói chung, rác thải và nước thải sinh 

hoạt nói riêng thông qua các buổi phỏng vấn hộ dân, tổ chức hội thảo và tập huấn tại địa 

bàn; Đã trang bị cho các tổ viên bảo hộ và dụng cụ lao động; Trang bị cho tổ thu gom 
(do xã quản lý) 1 xe tải chở rác, 8 xe đẩy và 8 thùng đựng rác composit. 

Dự án cũng đã góp phần nâng cao năng lực cho các cán bộ khoa học và quản lý trong 
lĩnh vực môi trường nông thôn và rác thải, nước thải thông qua việc đào tạo được 2 thạc 

sĩ và 1 tiến sĩ chuyên ngành khoa học môi trường và công nghệ môi trường. 

Dự án cũng đã công bố được 3 bài báo khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học 

công nghệ có uy tín trong nước, vượt yêu cầu 1 bài. 

5.2. Kiến nghị 

Các sản phẩm của dự án cần được ứng dụng vào thực tiễn bằng cách nhân rộng mô hình 
ra các xóm khác của xã, các xã, huyện và tỉnh khác của ĐBSH và các nơi khác có đặc 

điểm tự nhiên và kinh tế-xã hội tương tự. 

Đây mới chỉ là các nghiên cứu và thử nghiệm bước đầu và ở quy mô nhỏ, việc tiếp tục 

triển khai các nghiên cứu và thử nghiệm ở quy mô lớn hơn cần được tiếp tục để góp 

phần tích cực hơn nữa trong việc thực hiện phát triển bền vững và Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. 
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TÓM TẮT 

           Các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH đã được thể hiện trong các chiến lược, chương 
trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, từ trung ương đến các địa phương.  Một 

trong những nội dung ưu tiên hàng đầu của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 
BĐKH, Chiến lược quốc gia về BĐKH  là lồng ghép và tích hợp BĐKH vào việc xây 

dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các ngành và các địa phương 
theo hướng bền vững 

Liên quan đến nội dung quy hoạch, kế hoạch nông thôn mới cho thấy biến đổi 
khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan đã có tác động đến cả 2 nội dung quy hoạch 

bao gồm tác động đến quy hoạch sử dụng đất bố trí dân cư và hạ tầng công cộng cũng 
như tác động đến quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp-

dịch vụ và hạ tầng phục vụ sản xuất kèm theo. Hiện tại, các hướng dẫn quy hoạch phát 
triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới hiện có 

còn rất chung chung, mới chỉ đề cập đến là khi lập các kế hoạch phát triển sản xuất nông 
nghiệp cần căn cứ vào đánh giá tác động của biến đổi khí hậu.  

Trên cơ sở thực tiễn, nghiên cứu đã xây dựng được một bộ Hướng dẫn lồng ghép 

BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới 

cấp xã đã được đề xuất cụ thể và chi tiết được áp dụng để lồng ghép các biện pháp ứng 
phó vào nội dung quy hoạch kế hoạch phát triển nông nghiệp cấp xã nhằm đảm bảo 

được cả mục tiêu về phát triển xây dựng nông thôn mới và thích ứng với BĐKH trong 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nội dung lồng ghép các biện pháp ứng 

phó vào nội dung quy hoạch kế hoạch phát triển nông nghiệp cấp xã bao gồm: Xác định 
các giải pháp ứng phó với BĐKH&NBD; Xác định nội dung, các yếu tố đầu vào trong 

tính toán lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp bị tác động bởi  BĐKH&NBD; Xác định 
tình trạng dễ bị tổn thương của đối tượng quy hoạch do tác động cúa biến đổi khí hậu 

và nước biển dâng; Xác định các giải pháp ứng phó BĐKH và NBD để bảo đảm sản 
xuất nông nghiệp bền vững. 
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Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho việc xác định được các xã/lĩnh vực ưu tiên cho việc 

lồng ghép biến đổi khí hậu. Một phần mềm hỗ trợ đã được xây dựng. Kết quả của phần 
mềm là cơ sở chắc chắn và định lượng hỗ trợ cho việc lựa chọn xã/lĩnh vực dễ bị tổn 

thương nhất để thực hiện lồng ghép biến đổi khí hậu vào xã/lĩnh vực đó. Phương pháp 
lồng ghép các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu và công cụ hỗ trợ đánh giá tình trạng 

dễ bị tổn thương đã được sử dụng và áp dụng thực tế lồng ghép tại các xã điểm đặc trưng 
cho các vùng trên toàn quốc, cụ thể là xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; 

xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh 

Nam Định; xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và xã Long Hựu Tây, 
huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 

 

1. Đặt vấn đề 

Theo Tổ chức Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) thì sự nóng lên của khí 

hậu trái đất không còn đơn thuần là vấn đề môi trường mà đã trở thành vấn đề của sự 
phát triển. Sự biến đổi diễn ra trên toàn cầu, trong các khu vực, bao gồm cả các thay đổi 

trong thành phần hoá học của khí quyển, biến đổi nhiệt độ bề mặt, nước biển dâng, các 
hiện tượng khí hậu cực đoan, các thiên tai tăng lên về số lượng và cường độ.  

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (2007), Việt Nam là một trong những nước 
sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của BĐKH và tác động của NBD, trong đó vùng đồng 

bằng sông Hồng và sông Mê Kông sẽ bị tác động nặng nề nhất. Nếu mực NBD 1,0m sẽ 
có khoảng 10% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp, tổn thất đối với GDP khoảng 10%. Nếu 

NBD 3,0m sẽ có khoảng 25% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất đối với GDP lên 
tới 25%. 

Việt Nam hiện nay vẫn là một nước nông nghiệp với hơn 70% dân cư đang sống 

ở nông thôn. Phát triển nông nghiệp nông thôn đã, đang và sẽ còn là mối quan tâm hàng 

đầu, có vai trò quyết định đối với việc ổn định kinh tế xã hội đất nước. Nghị quyết Đại 
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

là: “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ 
cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển 

ngày càng hiện đại” 

Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nông nghiệp nông thôn lại là một 

trong những ngành đã và đang phải hứng chịu nhiều khó khăn và thách thức nhất do 
biến đổi khí hậu (BĐKH) gây ra. Các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH đã được thể hiện 

trong các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, từ trung 
ương đến các địa phương.  Một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu của Chương 
trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, Chiến lược quốc gia về BĐKH  là lồng 
ghép và tích hợp BĐKH vào việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-

xã hội của các ngành và các địa phương theo hướng bền vững.  
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Liên quan đến nội dung quy hoạch, kế hoạch nông thôn mới thì rõ ràng rằng biến 

đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ có tác động đến cả 2 nội dung quy 
hoạch bao gồm tác động đến quy hoạch sử dụng đất bố trí dân cư và hạ tầng công cộng 

cũng như tác động đến quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất sản xuất nông 
nghiệp-dịch vụ và hạ tầng phục vụ sản xuất kèm theo. Hiện tại, các hướng dẫn quy hoạch 

phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới hiện 
có còn rất chung chung, mới chỉ đề cập đến là khi lập các kế hoạch phát triển sản xuất 

nông nghiệp cần căn cứ vào đánh giá tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên quy trình 

và phương pháp cụ thể cho việc lập quy hoạch có xét đến vấn đề biến đổi khí hậu chưa 
được xem xét và hướng dẫn triển khai.  

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Nghiên cứu lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy 

hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 sẽ xây dựng một phương pháp, 
quy trình để lồng ghép các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch 
phát triển nông nghiệp nông thôn phục vụ quá trình xây dựng dựng nông thôn mới cấp 

xã. Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, các địa 
phương đặc biệt là cấp xã quy trình và cách thức lồng ghép BĐKH vào quy hoạch, kế 

hoạch sản xuất nông nghiệp của địa phương mình nhằm đảm bảo được cả mục tiêu về 
phát triển xây dựng nông thôn mới và thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực nông nghiệp 

và phát triển nông thôn. 

2. Mục tiêu của đề tài 

Mục tiêu chung 

Đề xuất phương pháp, quy trình nội dung lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong 

quy hoạch và kế hoạch xây dựng nông thôn mới để phát triển bền vững nông nghiệp, 

nông thôn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Mục tiêu cụ thể 

 Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu và thực trạng lồng ghép biến đổi 

khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới phục vụ cho phát 
triển sản xuất nông nghiệp bền vững. 

 Xây dựng được cơ sở khoa học và đề xuất phương pháp, nội dung lồng ghép vấn 
đề biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới phục vụ 

sản xuất nông nghiệp bền vững. 

 Áp dụng lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch tại một số 

xã cụ thể. 

3. Kết quả nghiên cứu  
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3.1. Tổng quan nghiên cứu về biến đổi khí hậu và lồng ghép biến đổi khí hậu  

Biến đổi khí hậu với các hậu quả: khí hậu biến đổi, nhiệt độ trái đất tăng lên, mực 
nước biển dâng cao, hạn hán, lũ lụt, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học là 

một vấn đề hiện đang được các nước trên thế giới quan tâm sâu sắc. Trái đất nóng lên, 
nước biển dâng cao và biến đổi khí hậu đến nay không còn là vấn đề riêng của một nước 

nào mà đó là vấn đề chung, là trách nhiệm của toàn cầu 

 Đối với Việt Nam, phát triển nông thôn nói chung và nông thôn mới nói riêng đã 
được nhà nước ta quan tâm từ rất sớm.…Trong thời gian gần đây, nhà nước đầu tư nhiều 

hơn cho khu vực nông thôn bằng các chương trình như chương trình 135, 134 đầu tư cơ 
sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, chương trình nước sạch, điện, xây dựng trường 

học, trạm xã cấp xã … đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở các vùng, cải thiện 

từng bước điều kiện sống vùng nông thôn của cả nước, Tuy nhiên, các chương trình chỉ 
làm từng mặt về phát triển nông thôn. Đến trước khi có quyết định 800 tháng 6/2010 

của Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
giao đoạn 2010 – 2020. 

Các chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới đã và đang thực hiện đã rút 
ra được một số kinh nghiệm về cách tiếp cận, phương pháp xây dựng nông thôn mới rất 

bổ ích là : 

- Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của người dân, do dân làm chủ và hưởng 

lợi từ dự án. Nhà nước và các cơ quan khác làm nhiệm vụ tư vấn giúp đỡ về kỹ 

thuật và tài chính thì chương trình, dự án mới thành công. 
- Sự nghiệp xây dựng nông thôn mới là lâu dài, cần sự quan tâm của nhà nước và 

cả hệ thống chính trị cùng tham gia với phát huy tính tự chủ của cộng đồng thôn, 

bản thì mới thành công. 
- Đối tượng của phát triển, xây dựng nông thôn mới là cấp xã để xây dựng quy 

hoạch chung. Thôn bản là cấp cơ sở quan trọng nhất để thực hiện quy hoạch, 

giám sát việc thực hiện các dự án và cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ dự án. 

Sau này cũng chính cộng đồng thôn bản duy tu, bảo dưởng các công trình. 

- Về tổ chức quản lý: phải có sự quan tâm của các cấp chính quyền, Đảng lãnh đạo, 

ở thôn bản phải chọn được ban phát triển thôn là người nhiệt tình, có đầy đủ lòng 
tin và có năng lực, đại diện cho cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ một cách dân 

chủ nhất. 

Tích hợp (lồng ghép) vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển là một phương pháp tiếp cận nhằm đạt được các chính sách liên quan đến biến 

đổi khí hậu và các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua sự tích hợp các 
chính sách và biện pháp này trong các kế hoạch phát triển các cấp nhằm đảm bảo ổn 

định trong các hoạt động đầu tư và giảm tính dễ bị tổn thương của các lĩnh vực kinh tế- 
xã hội do tác động của biến đổi khí hậu. Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu do đó có thể 
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đảm bảo rằng các chương trình phát triển chính sách không làm tăng rủi ro trước những 

thay đổi về khí hậu ở hiện tại và tương lai.Về tổng quát, quy trình tích hợp biến đổi khí 
hậu tại Việt Nam gồm năm bước như sau: Bước 1: Sàng lọc; Bước 2: Lựa chọn các biện 

pháp  ứng phó  với biến  đổi khí hậu; Bước 3: Tích hợp các biện pháp ứng phó với biến 
đổi khí hậu vào trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Bước 4: Thực hiện các chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành và địa phương đã tích hợp 
vấn đề biến đổi khí hậu Tại Việt Nam; Bước 5: Giám sát và đánh giá. 

Tuy nhiên, việc lồng ghép còn gặp rất nhiều các khó khăn như: Phương pháp lồng 

ghép mới ở mức độ sơ khởi nên các công cụ cho lồng ghép còn đơn giản, dẫn đến khó 
khi áp dụng vào ngành cụ thể. Những rào cản chính trong tích hợp vấn đề biến đổi khí 

hậu vào các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ngành và địa phương tại Việt Nam như 
pháp lý; năng lực tích hợp ; nguồn lực (nhân sự, thời gian và tài chính). Cuối cùng, các 
thông tin về biến đổi khí hậu thường không liên quan trực tiếp đến các quyết định đầu 

tư phát triển (thông tin thiếu và chưa tin cậy; mức độ chi tiết về không gian và thời gian 
chưa phù hợp). 

Bên cạnh đó, thông qua các kinh nghiệm lồng ghép biến đổi khí hậu trên thế giới 
có thể nhận thấy: 

Lồng ghép BĐKH được coi là biện pháp hữu hiệu để ứng phó với BĐKH trong 
quá trình phát triển kinh tế toàn cầu và mỗi quốc gia, được nhiều tổ chức quốc tế cũng 
như quốc gia nghiên cứu và thực hiện.Các tổ chức lớn và đi đầu trong nghiên cứu, thực 
hiện lồng ghép trên thế giới như OECD, UNDP, CARE, USAID, WB, ADB. Một số 

quốc gia bước đầu đã thực hiện thành công nhưng phần lớn cùng còn gặp nhiều khó 
khăn và cản trở; 

Khuyến nghị của một số chuyên gia cho thấy cần phải nghiên cứu lồng ghép 

BĐKH vào trong Nông nghiệp. 

Đã khuyến nghị quy trình, khung lồng ghép BĐKH (UNDP ) gồm7 bước: (i) 
Nâng cao nhận thức, (ii) sơ bộ sàng lọc rủi ro và TDBTT với  khí hậu, (iii) đánh giá chi 
tiết các rủi ro và TDBTT, (iv) xác định các lựa chọn thích ứng, (v) đánh giá ưu tiên và 
lựa chọn thích ứng (vi) thực hiện các biện pháp bao gồm cả phân bổ tài chính (vii) giám 

sát và đánh giá. Các bước này đều có sản phẩm dự kiến và sẽ là đầu vào cho từng giai 
đoạn hay loại chính sách ở các cấp này.  

Về phương pháp và công cụ lồng ghép là rất đa dạng. Các tổ chức như UNDP, 
CARE đã phát triển các công cụ riêng ví dụ như CARE đã phát triển bộ Tool Kit cho 

lồng ghép, sổ tay hướng dẫn thích ứng và đánh giá TTDBTT, UNDP đã phát triển bộ 
tiêu chuẩn chất lượng cho lồng ghép. 

Một số vấn cần giải quyết tiếp: 
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- Lồng ghép BĐKH cho một lĩnh vực cụ thể như thế nào? Ví dụ như  lồng ghép 

BĐKH trong nông nghiệp và phát triển nông thôn? 

- Phương pháp công cụ, trình bầy chưa cụ thể khó có thể áp dụng. 

3.2. Thực trạng lồng ghép  biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng 
nông thôn mới 

BĐKH dự kiến sẽ gây ra những tác động rất lớn đến các lĩnh vực nông nghiệp 
nông thôn ở Việt Nam, trong khi đó chủ trương XDNTM nhằm mang lại một bộ mặt 

mới cho nông thôn, nông nghiệp Việt Nam đặt nền móng trên cơ sở phải có một nền sản 
xuất tiên tiến, phát triển sẽ gặp rất nhiều rủi ro nếu không xem xét hay lồng ghép các 

vấn đề của BĐKH một cách thích hợp. 

Kết quả của phần này đã rà soát được những vấn đề của BĐKH cũng như thực 

trạng lồng ghép trong các quy hoạch xây dựng NTM cấp xã phần Quy hoạch sản xuất 
nông nghiệp. Để thực hiện những đánh giá ngoài các phương pháp nội nghiệp như “desk 
review”, nhóm thực hiện đã tiến hành khảo sát trên địa bàn 15 xã trên 5 tỉnh Bắc Kạn, 
Vĩnh Phúc, Nam Định, Bình Đình và Long An. Ở đó, ngoài phỏng vấn các lãnh đạo, cán 

bộ địa phương từ cấp tỉnh, huyện, xã, người dân những người tham gia trực tiếp hay 
gián tiếp và hưởng lợi từ quá trình XDNTM, còn thu thập một số lượng lớn các tài liệu 

số liệu về tình hình xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp, cũng như các vấn 
đề về thiên tai, BĐKH. Qua đó, một số các kết luận có thể được rút ra là: 

Công tác XDNTM đã và đang được xây dựng trên một quy mô rộng lớn, với sự 
hưởng ứng mạnh mẽ từ chính quyền và người dân. 

Việc xây dựng được tiến hành một cách bài bản bám sát các chỉ đạo từ chính 
quyền trung ương đến địa phương, từ các khâu lập đồ án, đề án, kế hoạch, thực thi, đào 
tạo... 

Hầu hết các xã đến thời điểm khảo sát đã hoàn thành chỉ tiêu quy hoạch trong đó 
đã xây dựng được các đồ án quy hoạch và đề án thực hiện trình cấp trên thông qua. 

Nội dung các đồ án đã thể hiện được các yêu cầu về quy hoạch sản xuất nông 

nghiệp được đề cập trong các thông tư liên tịch 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-
BTN&MT, 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC, và 07/2010/TT-BNNPTNT. 

Tuy nhiên, xem xét nội dung chi tiết thì còn khá sơ sài chung chung, chưa chỉ ra được 
các dự báo cũng như các giải pháp quy hoạch cụ thể. 

Về thiên tai, BĐKH, phỏng vấn hầu hết các địa phương đều đã nhận thức cho 
rằng đây là một vấn đề hệ trọng vì những tác động ngày càng lớn, tần suất ngày càng 

tăng, có ý nghĩa sống còn trong việc thành bại của xây dựng NTM. Tuy nhiên, do những 
điều kiện hạn chế, việc thể hiện những vấn đề này trong các đồ án, kế hoạch còn khá 

hạn chế. Các địa phương kiến nghị, các cơ quan cấp trên tạo điều kiện cho rà soát bổ 
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sung, cũng như cập nhật những tác động và các chương trình hành động ứng phó ưu tiên 
vào các quy hoạch XDNTM cấp xã một cách phù hợp. 

Cuối cùng, các văn bản pháp lý hiện hành làm căn cứ, hướng dẫn lồng ghép 

BĐKH vào các quy hoạch XDNTM còn thiếu; các phương pháp luận, cũng như các 
công cụ cho lông ghép BĐKH còn khá chung chung, chưa có hay chưa thể sử dụng cho 

lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại các cấp địa phương.  

3.3. Cơ sở khoa học cho việc lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch 
sản xuất nông nghiệp. 

Dựa vào kết quả của việc rà soát, tổng quan việc lồng ghép biến đổi khí hậu ở 

Việt Nam cùng với việc xem xét các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng 

nông thôn mới, như Quyết định số 193/QĐ-TTg về “Phê duyệt Chương trình rà soát quy 
hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới”, Quyết định số 800/QĐ-TTg về “Phê duyệt 
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020”, 
Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD “ về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 
dựng”. Duy nhất chỉ có Thông tư 07/2010/TT-BNNPNT về Hướng dẫn quy hoạch phát 

triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới là có đề 
cập đến vấn đề biến đổi khí hậu trong phần căn cứ đề lập quy hoạch sản xuất nông 

nghiệp cấp xã nhưng đề cập một cách chung chung, có nghĩa nghĩa là khi lập kế hoạch 
cần căn cứ vào đánh giá tác động của biến đổi khí hậu mà không xét đến sau khi có tác 

động của biến đổi khí hậu thì sẽ lập quy hoạch như thế nào, quy trình và phương pháp 
cụ thể cho việc lập quy hoạch có xét đến vấn đề biến đổi khí hậu cũng không được đề 

cập đến.  

Xuất phát từ thực tế đó, một Hướng dẫn lồng ghép BĐKH vào quy hoạch, kế 

hoạch sản xuất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới cấp xã đã được đề xuất 

cụ thể và chi tiết được áp dụng để lồng ghép các biện pháp ứng phó vào nội dung quy 

hoạch kế hoạch phát triển nông nghiệp cấp xã nhằm đảm bảo được cả mục tiêu về phát 
triển xây dựng nông thôn mới và thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

Nội dung và quy trình lồng ghép các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu vào quy 

hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới 
được đề xuất xây dựng dựa trên: (i) Nhu cầu và sự cần thiết của việc lồng ghép biến đổi 

khí hậu; (ii) Thực trạng lồng ghép biến đổi khí hậu tại Việt Nam và kình nghiệm lồng 
ghép biến đổi khí hậu trên thế giới; (iii) Các nguyên tắc khi lồng ghép biến đổi khí hậu; 

(iv) Các cơ sở pháp lý để thực hiện lồng ghép biến đổi khí hậu và (v) Hướng dẫn lồng 
ghép biến đổi khí hậu của Bộ NN&PTNT. Nội dung lồng ghép các biện pháp ứng phó 

vào nội dung quy hoạch kế hoạch phát triển nông nghiệp cấp xã bao gồm:  

- Xác định các giải pháp ứng phó với BĐKH&NBD; 
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- Xác định nội dung, các yếu tố đầu vào trong tính toán lập quy hoạch sản xuất 

nông nghiệp bị tác động bởi  BĐKH&NBD; 
- Xác định tình trạng dễ bị tổn thương của đối tượng quy hoạch do tác động cúa 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng; 
- Xác định các giải pháp ứng phó BĐKH và NBD để bảo đảm sản xuất nông nghiệp 

bền vững. 

Các bước thực hiện lồng ghép biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào quy hoạch sản 

xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới, gồm:  

- Xác định nội dung lồng ghép (các biện pháp ứng phó BĐKH&NBD);  
- Sàng lọc đối tượng nội dung quy hoạch cần lồng ghép;   

- Thực hiện lồng ghép các biện pháp ứng phó BĐKH&NBD quy hoạch và kế hoạch 

sản xuất nông nghiệp;  
- Thực hiện các giải pháp đã được lồng ghép (thực thi);  

- Giám sát và đánh giá quá trình thực hiện chính sách và hoạt động quản lý tưới 
khi đã được lồng ghép. 

Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho việc xác định được các xã/lĩnh vực ưu tiên cho việc 
lồng ghép biến đổi khí hậu. Một phần mềm hỗ trợ đã được xây dựng. Kết quả của phần 

mềm là cơ sở chắc chắn và định lượng hỗ trợ cho việc lựa chọn xã/lĩnh vực dễ bị tổn 
thương nhất để thực hiện lồng ghép biến đổi khí hậu vào xã/lĩnh vực đó.  

3.4. Kết quả thí điểm lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch, quy hoạch phát 
triển nông nghiệp nông thôn cấp xã. 

Hướng dẫn lồng ghép đã được sử dụng và áp dụng thực tế lồng ghép tại các xã 
điểm đặc trưng cho các vùng trên toàn quốc. Các xã này được lựa chọn trên cơ sở tác 

động của biến đổi khí hậu đến các vùng các tỉnh. Dựa trên cơ sở quy hoạch phát triển 

nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới của các xã và dựa trên cơ sở xác định xã 

dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên trong khuôn khổ đề chỉ chọn các 
tỉnh đặc trưng cho các vùng khí hậu của Việt Nam bao gồm: 

- Vùng Đông Bắc chọn tỉnh Bắc Kạn; 
- Vùng trung du Bắc Bộ chọn tỉnh Vĩnh Phúc; 
- Vùng ven đồng bằng sông Hồng chọn tỉnh Nam Định; 
- Vùng ven biển Nam Trung Bộ chọn tỉnh Bình Định; và 

- Vùng đồng bằng sông Cửu Long chọn tỉnh Long An. 

Các xã được lựa chọn là 5 xã điểm bao gồm: xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn; xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; xã Giao Lạc, huyện 
Giao Thủy, tỉnh Nam Định; xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và xã 

Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 

4. Một số giải pháp 
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Quá trình lồng ghép các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu vào các xã điểm 

được lựa chọn có thể nhận thấy tất cả các xã xây dựng quy hoạch phát triển nông nghiệp 
nông thôn đều mới chỉ dựa vào quy hoạch và nhu cầu của huyện/tỉnh, chưa tính toán 
đến các tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai có thể xảy ra taaij địa phương 
mình. Chính vì vậy các bản quy hoạch đều không đề cập đến các yêu tố biến đổi khí hậu 

cũng như rủi ro do thiên tai tác động đến phát triển nông nghiệp nông thôn. 

Căn cứ vào kết quả lồng ghép thí điểm tại các xã điểm, tất cả các bản quy hoạch 

phát triển nông nghiệp nông thôn cũng như các đề án quy hoạch phát triển nông thôn 

mới của các xã này đều phải đưa nội dung lồng ghép vào các quy hoạch, cụ thể như sau: 

Sự cần thiết: 

Cần bổ sung nội dung quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn trong 

điều kiện biến đổi khí hậu. 

Các căn cứ: 

Cần bổ sung các căn cứ liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu như Kế hoạch 
hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của huyện/tỉnh, Kế hoạch hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thôn của 
huyện/tỉnh. 

Quan điểm định hướng: 

Cần bổ sung định hướng ưu tiên quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp nông 

thôn nhằm bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Mục tiêu: 

Cần bổ sung mục tiêu quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn phù 
hợp với kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của huyện/tỉnh. 

Do đặc trưng quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn của từng xã là khác 

nhau do điều kiện địa lý, điều kiện phát triển kinh tế của từng vùng và sự khác nhau về 

tác động của biến đổi khí hậu, do đó nội dung quy hoạch của từng xã là khác nhau và 
nội dung quy hoạch của các tiểu lĩnh vực trong nông nghiệp phát triển nông thôn có lồng 

ghép các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu được ưu tiên triển khai thực hiện trong 
tương lai của các xã thí điểm là khác cụ thể: 

Qua kết quả lồng ghép thí điểm tại các xã sử dụng quy trình và phương pháp đã 
được đề xuất, sau khi có các nội dung của các tiểu lĩnh vực đã được lồng ghép biến đổi 

khí hậu ưu triển triển khai thì các xã phải: 
- Sau khi lồng ghép các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát 

triển nông nghiệp của xã và quy hoạch xây dựng nông thôn mới thì các xã phải 
trình và phê duyệt bản quy hoạch mới có lồng ghép biến đổi khí hậu.  
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- Sau khi được phê duyệt, UBND xã tổ chức công bố và phổ biến bản quy hoạch 

có lồng ghép biến đổi khí hậu cho tất cả các cán bộ, nhân dân trong xã và các nhà 
đầu tư biết, để góp phần tuyên truyền và tham gia vào đầu tư xây dựng. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch phát triển các tiểu lĩnh 
vực của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo phân kỳ hằng năm. Cuối 

mỗi kỳ kế hoạch phải tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, bổ sung và 
điều chỉnh lại mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế. 

- Thành lập ban chỉ đạo và ban giám sát thực thi quy hoạch có lồng ghép biến đổi 

khí hậu: UBND xã thành lập ban chỉ đạo thực thi quy hoạch có lồng ghép biến 
đổi khí hậu do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban cùng với sự tham gia của các 

ban ngành trong xã. Thành lập ban giám sát thực thi quy hoạch dưới sự điều hành 

của Hội đồng Nhân dân xã và đại diện của nhân dân. 
-  

5. Kết luận và kiến nghị 
5.1. Kết luận 

Biến đổi khí hậu với các hậu quả: khí hậu biến đổi, nhiệt độ trái đất tăng lên, mực 
nước biển dâng cao, hạn hán, lũ lụt, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học là 

một vấn đề hiện đang được các nước trên thế giới quan tâm sâu sắc. Trái đất nóng lên, 
nước biển dâng cao và biến đổi khí hậu đến nay không còn là vấn đề riêng của một nước 

nào mà đó là vấn đề chung, là trách nhiệm của toàn cầu 

 Các nguyên nhân gây biến đổi khí hậu rất đa dạng và phức tạp, do cả tự nhiên và 

do con người. Nhưng rõ ràng là con người là tác động đẩy nhanh quá trình này trong vài 
thập kỷ qua. Cho dù mọi nỗ lực cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ được 

tiến hành, nhưng việc giảm ngay lượng khí thải như dự đoán cũng chưa thể bù đắp nổi 

những tác động do sự biến đổi khí hậu cho đến ít nhất là năm 2040. Về lâu dài, biến đổi 

khí hậu là mối đe doạ hết sức to lớn đối với sự phát triển con người 

 Thông qua việc nghiên cứu tình hình xây dựng nông thôn mới ở một số mô hình 

trên thế giới, đã cho thấy sự phát triển nông nghiệp nông thôn trên thế giới đã đạt ở mức 
cao, đảm bảo đời sống cho người dân nông thôn không chênh lệch nhiều với các khu 

vực thành thị. Do có sự chuyên môn hóa cao trong sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm 
nông nghiệp tạo ra đạt chất lượng cao, trở thành những hàng hóa xuất khẩu có giá trị. 
Sự đầu tư có hiệu quả vào cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, thiết bị máy móc phục vụ 
sản xuất nông nghiệp cũng là yếu tố then chốt quyết định sự  phát triển khu vực nông 

thôn. Đây là những kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam trong quá trình xây dựng nông 
thôn mới tại nước ta.  

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020, vấn đề nông dân, nông 
thôn được Đảng ta chú trọng, đề cao, coi phát triển nông thôn như một chiến lược quan 

trọng mang tính đột phá để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá (CNH-HĐH) đất nước. Trong bối cảnh đó biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra tác 
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động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi cả nước. Trong 

đó, nông nghiệp nông thôn là một trong những ngành đã và đang phải hứng chịu nhiều 
khó khăn và thách thức nhất do biến đổi khí hậu (BĐKH) gây ra. Các nhiệm vụ ứng phó 

với BĐKH đã được thể hiện trong các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển của ngành, từ trung ương đến các địa phương.  Một trong những nội dung ưu 
tiên hàng đầu của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, Chiến lược quốc 
gia về BĐKH  là lồng ghép và tích hợp BĐKH vào việc xây dựng và thực hiện các kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các ngành và các địa phương theo hướng bền vững. 

Tuy vậy, đến nay Việt Nam chỉ  mới có một số tài liệu hướng dẫn việc lồng ghép các 
vấn đề BĐKH vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc 

gia/ngành và địa phương thuộc dự án CBCC-MONRE. 

Đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn thì có Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đây là một chương trình tổng thể về phát triển 

kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng từng bước hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn trên cả nước. Hiện tại đã có 97,4% số xã hoàn thành phê duyệt đề án quy 

hoạch nông thôn mới và dự kiến hoàn thành 100% số xã vào năm 2015.  Nội dung của 
các đề án quy hoạch này tập trung vào các mảng kinh tế, xã hội mà cụ thể là sản xuất 

nông nghiệp, bố trí cơ sở hạ tầng không gian… Tuy nhiên, các quy hoạch kế hoạch này 
lại gần như chưa tính đến những tác động tiềm tàng của BĐKH đặc biệt là lồng ghép 

BĐKH vào  trong quy hoạch kế hoạch sản xuất nông nghiệp. 

Trong khí đó tích hợp (lồng ghép) vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển là một phương pháp tiếp cận nhằm đạt được các chính sách 
liên quan đến biến đổi khí hậu và các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua 

sự tích hợp các chính sách và biện pháp này trong các kếhoạch phát triển các cấp nhằm 

đảm bảo ổn định trong các hoạt động đầu tư và giảm tính dễ bị tổn thương của các lĩnh 
vực kinh tế- xã hội do tác động của biến đổi khí hậu. Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu 
do đó có thể đảm bảo rằng các chương trình phát triển chính sách không làm tăng rủi ro 

trước những thay đổi về khí hậu ở hiện tại và tương lai. 

Liên quan đến nội dung quy hoạch, kế hoạch nông thôn mới thì rõ ràng rằng biến 

đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ có tác động đến cả 2 nội dung quy 
hoạch bao gồm tác động đến quy hoạch sử dụng đất bố trí dân cư và hạ tầng công cộng 

cũng như tác động đến quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất sản xuất nông 
nghiệp-dịch vụ và hạ tầng phục vụ sản xuất kèm theo. Khi xem xét các văn bản hướng 

dẫn triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, như Quyết định số 193/QĐ-TTg về 
“Phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới”, Quyết 

định số 800/QĐ-TTg về “Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2010 – 2020”, Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD “ về Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”. Duy nhất chỉ có Thông tư 07/2010/TT-
BNNPNT về Hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu 
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chí quốc gia về nông thôn mới là có đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu trong phần căn 
cứ đề lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp cấp xã nhưng đề cập một cách chung chung, 
có nghĩa nghĩa là khi lập kế hoạch cần căn cứ vào đánh giá tác động của biến đổi khí 

hậu mà không xét đến sau khi có tác động của biến đổi khí hậu thì sẽ lập quy hoạch như 
thế nào, quy trình và phương pháp cụ thể cho việc lập quy hoạch có xét đến vấn đề biến 

đổi khí hậu cũng không được đề cập đến.  

Xuất phát từ thực tế đó, kết quả của đề tài đã xây dựng được một Hướng dẫn lồng 

ghép BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông 

thôn mới cấp xã đã được đề xuất cụ thể và chi tiết được áp dụng để lồng ghép các biện 
pháp ứng phó vào nội dung quy hoạch kế hoạch phát triển nông nghiệp cấp xã nhằm 

đảm bảo được cả mục tiêu về phát triển xây dựng nông thôn mới và thích ứng với BĐKH 
trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Nội dung lồng ghép các biện pháp ứng phó vào nội dung quy hoạch kế hoạch 

phát triển nông nghiệp cấp xã bao gồm:  

- Xác định các giải pháp ứng phó với BĐKH&NBD; 
- Xác định nội dung, các yếu tố đầu vào trong tính toán lập quy hoạch sản xuất 

nông nghiệp bị tác động bởi  BĐKH&NBD; 
- Xác định tình trạng dễ bị tổn thương của đối tượng quy hoạch do tác động cúa 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng; 

- Xác định các giải pháp ứng phó BĐKH và NBD để bảo đảm sản xuất nông nghiệp 
bền vững. 

Các bước thực hiện lồng ghép biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào quy hoạch 
sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới, gồm:  

- Xác định nội dung lồng ghép (các biện pháp ứng phó BĐKH&NBD);  
- Sàng lọc đối tượng nội dung quy hoạch cần lồng ghép;   

- Thực hiện lồng ghép các biện pháp ứng phó BĐKH&NBD quy hoạch và kế hoạch 
sản xuất nông nghiệp;  

- Thực hiện các giải pháp đã được lồng ghép (thực thi);  
- Giám sát và đánh giá quá trình thực hiện chính sách và hoạt động quản lý tưới 

khi đã được lồng ghép. 

Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho việc xác định được các xã/lĩnh vực ưu tiên cho việc 

lồng ghép biến đổi khí hậu. Một phần mềm hỗ trợ đã được xây dựng. Kết quả của phần 
mềm là cơ sở chắc chắn và định lượng hỗ trợ cho việc lựa chọn xã/lĩnh vực dễ bị tổn 

thương nhất để thực hiện lồng ghép biến đổi khí hậu vào xã/lĩnh vực đó.  

Phương pháp lồng ghép các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu và công cụ hỗ 

trợ đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương đã được sử dụng và áp dụng thực tế lồng ghép 
tại các xã điểm đặc trưng cho các vùng trên toàn quốc, cụ thể là xã Cẩm Giàng, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; xã Giao 
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Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định và xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 

5.2. Kiến nghị 

Phương pháp và công cụ hỗ trợ lồng ghép BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch sản 
xuất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới cấp xã được xây dựng trên cơ sở 

khoa học, lý luận vững chắc tuy nhiên cần được áp dụng vào thực tế lồng ghép để từng 
bước hoàn thiện phương pháp và công cụ hỗ hợ lồng ghép.  

Đặc điểm của vấn đề biến đổi khí hậu là nói những vấn đề của tương lai, hơn nữa 
nó mang tính toàn cầu, tính trực quan rất hạn chế. Vì vậy trong quá trình lồng ghép cần 

cố gằng nối những vấn đề của BĐKH với thực tiễn tại địa phương cho phù hợp với thực 

tế. 

Để việc lồng ghép biến đổi khí hậu tại cấp xã đạt hiệu quả cao cần phải nâng cao 
năng lực cho cán bộ thực hiện lồng ghép tại các cấp và ưu tiên những kiến thức cơ bản 

về Biến đổi khí hậu và tác động của BĐKH đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn. 
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TÓM TẮT 

 Việt Nam là một trong số ít các quốc gia ở vùng Đông Nam Á có hệ thống thủy 
lợi phát triển tương đối hoàn chỉnh, với hàng ngàn hệ thống công trình thủy lợi lớn, vừa 
và nhỏ để cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cung 
cấp nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp, phòng chống lũ lụt, úng ngập, hạn hán, góp 
phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục thủy lợi (2014), cơ sở 

hạ tầng thủy lợi còn chậm được củng cố, hầu hết các hệ thống thủy lợi chỉ phát huy được 

khoảng 68 – 75% năng lực thiết kế, thậm chí một số hệ thống ở vùng miền núi phía Bắc 
chưa đạt được 50% công suất thiết kế. Hạ tầng thủy lợi nội đồng chưa đáp ứng yêu cầu 

sản xuất nông nghiệp theo quy trình tiên tiến hoặc khó chuyển đổi khi thay đổi cơ cấu 

cây trồng. 

 Nghiên cứu đã phân tích, đánh giá thực trạng quy hoạch, xây dựng và quản lý hệ 

thống thủy lợi nội đồng ở vùng Bắc Trung bộ, phân tích, đánh giá thực trạng quy hoạch, 
xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn vùng Bắc Trung bộ làm cơ sở 

cho việc đề xuất 4 sơ đồ quy hoạch hệ thống thuỷ lợi nội đồng cho vùng trồng lúa, 2 sơ 
đồ quy hoạch hệ thống thuỷ lợi nội đồng cho vùng trồng mầu và 3 sơ đồ quy hoạch hệ 

thống thuỷ lợi nội đồng cho vùng nuôi trồng thủy sản.  

 Ngoài ra, nghiên cứu cũng đề xuất danh mục công nghệ xây dựng thủy lợi nội 

đồng phù hợp cho vùng Bắc Trung bộ, hướng dẫn áp dụng các công nghệ và đưa ra các 
giải pháp ứng dụng công nghệ trong xây dựng kênh mương, cống lấy nước, để nâng cao 

hiệu quả hệ thống thủy lợi nội đồng; phương pháp vận hành phân phối nước để nâng 
cao hiệu quả sử dụng nước nội đồng, xây dựng quy trình phân phối nước cho hệ thống 

thủy lợi nội đồng, trong đó phương pháp xây dựng quy trình phân phối nước có tính đến 

tổn thất nước là phương pháp mới do nhóm tác giả đề xuất; Đưa ra các tiêu chí đánh giá 
hiệu quả phân phối nước ở hệ thống thủy lợi nội đồng; giải pháp ứng dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cho vùng Bắc Trung bộ. Xác định được các giải pháp 

khai thác nguồn nước (nước mặt, nước ngầm), các sơ đồ mẫu hệ thống ứng dụng các 
công nghệ tưới tiết kiệm nước cho các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao (cây rau, cây 
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ăn quả, cây mầu), xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của các sơ đồ, các khuyến nghị để áp 

dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước phù hợp cho các loại cây trồng ở vùng Bắc Trung 
bộ 

 Đối với giải pháp KHCN trong xây dựng đường giao thông nông thôn, nghiên 
cứu đã đề xuất 7 sơ đồ quy hoạch hệ thống đường giao thông nông thôn phù hợp cho 

các tiểu vùng đồng bằng, ven biển và miền núi vùng Bắc Trung bộ; Xác định các loại 
hình đường liên xã, trục xã, liên thôn, xóm và đường ngõ, xóm, đường trục chính nội 

đồng; đưa ra các thông số kỹ thuật về lộ giới, kết cấu đường phù hợp cho các tiểu vùng; 

Mô hình tổ chức quản lý đường giao thông nông thôn; Xây dựng mô hình mẫu ứng dụng 
các giải pháp KH&CN để quy hoạch thủy lợi nội đồng và giao thông nông thôn cho 3 

xã Diễn Phúc, Phúc Trạch và Phú Xuân đại diện cho các tiểu vùng đồng bằng, ven biển 

và miền núi; Xây dựng mô hình vận hành, điều tiết nước nước cho trạm bơm Tây Phúc, 
xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ 

tưới tiết kiệm nước cho cây rau mầu ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An. 

1. Đặt vấn đề 

 Việt Nam là một trong số ít các quốc gia ở vùng Đông Nam Á có hệ thống thủy 
lợi phát triển tương đối hoàn chỉnh, với hàng ngàn hệ thống công trình thủy lợi lớn, vừa 
và nhỏ để cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cung 
cấp nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp, phòng chống lũ lụt, úng ngập, hạn hán, góp 
phần bảo vệ môi trường. Theo thống kê của Tổng cục Thủy lợi, tính đến năm 2014, cả 
nước đã xây dựng được 6.648 hồ chứa các loại, khoảng 10.000 trạm bơm điện lớn, 5.500 

cống tưới tiêu lớn, 234.000 km kênh mương, 25.960 km đê các loại. Trong đó, có 904 
hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu từ 200 ha trở lên. Ngoài ra, còn có khoảng hơn 
755.000 máy bơm vừa và nhỏ do hợp tác xã và hộ nông dân mua sắm.  

 Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục thủy lợi (2014), cơ sở hạ tầng thủy lợi còn 

chậm được củng cố, hầu hết các hệ thống thủy lợi chỉ phát huy được khoảng 68 – 75% 
năng lực thiết kế, thậm chí một số hệ thống ở vùng miền núi phía Bắc chưa đạt được 

50% công suất thiết kế. Hạ tầng thủy lợi nội đồng chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất nông 
nghiệp theo quy trình tiên tiến hoặc khó chuyển đổi khi thay đổi cơ cấu cây trồng. Cả 

nước có 235.051 km kênh mương các loại, đã kiên cố hóa được 60327km, đạt 25.7%, 
trong đó kênh cấp 3 và nội đồng là 141.149km đã kiên cố hóa đạt 29.1%. Một trong 

những nguyên nhân khiến công trình thủy lợi chưa phát huy được năng lực là do xây 
dựng thiếu đồng bộ, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng công trình đầu mối, thiếu hệ 

thống thủy lợi nội đồng. 

 Do vậy mà cần nghiên cứu các giải pháp ứng dụng KHCN xây dựng cơ sở hạ 

tầng thủy lợi tập trung vào hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng và các giải pháp ứng 
dụng KHCN xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông cần tập trung vào hệ thống giao thông 

nông thôn ở cấp xã để phục vụ xây dựng nông thôn mới. Ứng dụng các giải pháp KHCN 



  

611 
 

xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng thủy lợi và phát triển giao thông nông thôn không 

chỉ phục vụ cho mục đích đáp ứng các tiêu chí về thủy lợi và giao thông, mà còn phục 
vụ cho canh tác nông nghiệp tiến tiến, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng 

cao hiệu quả sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho nguời dân.  Việc nghiên cứu các 
giải pháp KH&CN về thủy lợi, giao thông nông thôn cụ thể cho vùng Bắc Trung bộ là 

có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao phục vụ quy hoạch, xây dựng nông thôn mới vùng 
Bắc Trung bộ. Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp luận cứ khoa học cho việc triển 

khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

1. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu 

a) Mục tiêu: 

Mục tiêu chung: Đề xuất được một số giải pháp khoa học và công nghệ hoàn thiện hệ 
thống thủy lợi nội đồng, phát triển giao thông nông thôn phù hợp với quy hoạch xây 
dựng nông thôn mới và các tiêu chí về giao thông và thủy lợi phục vụ xây dựng nông 
thôn mới vùng Bắc Trung bộ. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi nội 
đồng vùng Bắc Trung bộ 

- Đưa ra được các giải pháp khoa học và công nghệ phát triển giao thông nông 
thôn, hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng phù hợp với quy hoạch nông thôn mới vùng 
Bắc Trung bộ 

- Xây dựng các mô hình ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phát triển 
giao thông nông thôn, hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng phù hợp cho các tiểu vùng 
của vùng Bắc Trung bộ. 

3. Kết quả nghiên cứu chính  

3.1. Tổng quan kết quả xây dựng cơ sở hà tầng thủy lợi và đường giao thông nông 

thôn ở nước ta 

3.1.1. Tổng quan kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi  

a) Kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi 

 Đến nay, đã xây dựng được hàng ngàn hệ thống công trình thủy lợi, gồm: 6.648 
hồ chứa các loại, khoảng 10.000 trạm bơm điện lớn, 5.500 cống tưới tiêu lớn, 234.000 
km kênh mương, 25.960 km đê các loại. Trong đó, có 904 hệ thống thủy lợi phục vụ 
tưới tiêu từ 200 ha trở lên. 

Những năm gần đây, song song với việc xây dựng, nâng cấp các công trình đầu 

mối, các công trình thủy lợi nội đồng đã được chú trọng đầu tư xây dựng, hiện đại hóa 
nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống. Theo số liệu của TCTL (2015) cả nước có 235.051 

km kênh mương các loại, đã kiên cố hóa được 60.327km, đạt 25.7%, trong đó kênh 
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mương do xã quản lý là 110.909km, đã cứng hóa được 50.246km đạt 45%. Chi tiết tỷ lệ 

kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa được trình bầy ở Bảng 1.1. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí về thủy lợi xây dựng nông thôn mới: 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn, chương trình đã đạt được những kết quả rất to lớn, bộ mặt nông thôn đã đổi thay 

tích cực, phong trào xây dựng nông thôn mới đã được người dân hưởng ứng và trở thành 
phong trào rộng khắp cả nước. 

Năm 2011 số xã đạt tiêu chí thủy lợi chỉ là 8,6%, đến năm 2015 là 61%. Xét theo 
từng vùng miền thì các tỉnh vùng Đômg Nam bộ có tỷ lệ số xã đạt tiêu chí thủy lợi cao 

nhất (87.9%), tiếp đến là vùng Đồng bằng sông Cửu long (87.1%), thấp nhất là vùng 

Bắc Trung bộ (41%), các tỉnh miền núi phía Bắc là 43.9%, Nam Trung bộ là 54%. Ở 

cấp huyện, đã có 11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

3.1.2. Kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 

a) Kết quả xây dựng đường giao thông nông thôn 

Theo báo cáo chiến lược phát triển GTNT đến năm 2020 của Bộ Giao thông Vận 
Tải tính đến đầu năm 2010, cả nước có khoảng 272.861 km đường GTNT (gồm đường 

huyện, đường xã, đường thôn xóm, chưa tính đường ra đồng ruộng) chiếm 82% tổng 
chiều dài mạng đường bộ, trong đó đường huyện 47.562km, chiếm 14,30%, đường xã 

148.278km, chiếm 44,58%; đường thôn xóm khoảng 77.022km, chiếm 23,16%. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới 

Tiêu chí về giao thông là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất đối với các 
địa phương vì khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và đóng góp của 

toàn xã hội.Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới (2014), cả nước đã có 11,6% số xã đạt tiêu chí giao thông. Miền núi phía 

Bắc: Giao thông có 10,75% số xã đạt chuẩn.Ngoài 1.298 xã được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới vào cuối năm 2015, hầu hết các địa phương đều đang phấn đấu để đạt 

được tiêu chí này.Theo tình hình phát triển kinh tế, mức độ đạt được so với tiêu chí cũng 
có sự khác nhau giữa các vùng miền. 

3.2. Đánh giá thực trạng thủy lợi nội đồng và giao thông nông thôn vùng bắc trung 
bộ 

3.2.1. Hiện trạng công trình và quản lý thủy lợi vùng Bắc Trung bộ 

a) Hiện trạng công trình thủy lợi 

Vùng Bắc Trung Bộ có tổng cộng 7502 công trình thủy lợi, bao gồm: 2424 hồ 
chứa, 1458 đập dâng, 3100 trạm bơm và 520 công trình tạm. Hệ thống kênh mương với 

tổng chiều dài trên 22,6 nghìn km (trong đó có gần 16,6 nghìn km kênh loại III) đã kiên 
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cố được 11.287km (đạt 49%). Tổng diện tích tưới thiết kế cả năm là 943.799ha, thực 

tưới được 654.540ha, trong đó 331.270ha lúa đông xuân, 139.530 lúa hè thu và 
138.740ha lúa mùa. Diện tích tiêu thiết kế là 163.200ha (động lực 48.330ha), thực tiêu 

được 132.880ha (động lực 35.210ha). Một số công trình thủy lợi lớn trong khu vực gồm 
có hồ Kẻ Gỗ tưới cho hơn 21.000 ha đất canh tác thuộc huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà 

của tỉnh Hà Tĩnh, hệ thống thủy nông Nam Thạch Hãn tưới cho hơn 10.000 ha của tỉnh 
Quảng Trị. 

 b) Hệ thống tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi 

 Hệ thống tổ chức quản lý công trình thủy lợi ở vùng Bắc Trung Bộ hiện có 15 doanh 
nghiệp và 2.042 Tổchức dùng nước (TCDN).Các doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên, trong đó có 3 công ty có quy mô tỉnh (Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên-Huế), các tỉnh còn lại có công ty quy mô liên huyện. Các Công ty quản lý 
các công trình lớn có phạm vi phục vụ liên huyện, liên xã, các tổ chức dùng nước thường 

quản lý các công trình có phạm vi xã, liên thôn, hoặc hệ thống công trình nội đồng trong 
hệ thống do công ty quản lý. 

 c) Chính sách quản lý khai thác hệ thống thủy lợi 

+ Thực hiện chính sách phân cấp quản lý công trình thủy lợi 

Để triển khai thực hiện Thông tư số 65/2009/TT- BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT, 2/6 tỉnh trong vùng đã ban hành quy định thực hiện phân cấp quản lý khai 

thác CTTL (Hà Tĩnh và Quảng Trị). Tỉnh Quảng Bình đã ban hành quy định phân cấp 
quản lý CTTL từ năm 2002 nhưng các tiêu chí phân cấp hiện tại không phù hợp với 

hướng dẫn của trung ương. Ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế trong thực 
tế đã thực hiện phân cấp công trình nhưng không ban hành quy định cụ thể. Hiện tại các 

tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình đang rà soát đánh giá hiện trạng công trình để 

ban hành, sửa đổi quy định phân cấp quản lý CTTL.  

+ Thực hiện chính sách miễn giảm thủy lợi phí:  

Chính sách miễn giảm thủy lợi phí đã được các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ thực hiện 

từ năm 2008. Năm 2014 diện tích được cấp bù thủy lợi phí cho các công trình thủy lợi 
do khối địa phương quản lý là 897.748 ha/năm, tương ứng với 432.331 triệu đồng, chiếm 

44,33% tổng kinh phí thủy lợi phí cấp bù cho vùng Bắc Trung bộ.  Chính sách miễn 
giảm thủy lợi phí cũng đã tạo ra nguồn lực tài chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Tổchức dùng nước. Tuy nhiên, mức cấp bù thủy lợi phí vẫn còn nhiều bất cập, 
các TCDN lấy nước bằng trạm bơm từ nguồn nước tạo nguồn của các doanh nghiệp chỉ 
bằng 60% mức cấp bù của các tổ chức lấy nước trực tiếp từ sông, kênh tiêu, mức cấp bù 
cho công tác quản lý tưới cũng bằng mức cấp bù cho tưới và tiêu… 

+ Quy định mức trần thủy lợi phí nội đồng:  
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Các tỉnh đều quy định phí dịch vụ thủy lợi nội đồng, tuy nhiên hình thức quy định 

phí dịch vụ thủy lợi nội đồng là khác nhau, có tỉnh quy định mức đóng góp của hộ dùng 
nước bằng tiền, có tỉnh lại quy định theo thóc (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế), có tỉnh quy 

định theo từng tiểu vùng, trong khi cũng có tỉnh Nghệ An quy định mức đóng góp theo 
biện pháp tưới của công trình thủy lợi.Mức phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trung bình của 

các tỉnh vùng Bắc Trung bộ là 429.000 đồng/ha/vụ.  

+ Quy định về xây dựng thủy lợi nội đồng 

Nguồn vốn xây thủy lợi nội đồng của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được thể hiện ở Bảng 

2.3. Nhìn chung, chính sách hỗ trợ xây dựng kênh mương thủy lợi của các tỉnh trong 
vùng chưa mang lại hiệu quả cao. Tỷ lệ vốn từ hỗ trợ của ngân sách các cấp tỉnh, huyện, 

xã còn thấp. Vốn huy động cho xây dựng thủy lợi nội đồng chủ yếu từ nguồn lồng ghép, 

vốn tín dụng và dân đóng góp. 

3.2.2 Đánh giá thực trạng thủy lợi nội đồng ở các tỉnh điều tra 

 Thực trạng thủy lợi nội đồng vùng Bắc Trung Bộ được đánh giá chi tiết về các 
khía cạnh quy hoạch, xây dựng, quản lý hệ thống thủy lợi nội đồng. Các phân tích đánh 
giá dựa trên kết quả điều tra khảo sát tại 45 xã của 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thửa 
Thiên-Huế. 

  a) Tình hình thực hiện quy hoạch, thiết kế  thủy lợi nội đồng 

Công tác quy hoạch thủy lợi hiện nay là quy hoạch quy hoạch thủy lợi cho tỉnh 

hoặc cho huyện hay cho 1 hệ thống thủy lợi lớn. Tuy nhiên các quy hoạch hầu như chưa 
đề cập chi tiết đến hệ thống thủy lợi nội đồng. Hiện nay việc thực hiện quy hoạch hệ 

thống thủy lợi nội đồng chỉ được lồng ghép trong phần quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong 
quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM ) của các xã.  

  b) Thực trạng quy hoạch thủy lợi nội đồng 

- Mật độ kênh tưới: Mật độ kênh tưới trung bình ở các xã điều tra được trình bầy 

ở Bảng 2.6 và chi tiết ở Phụ lục 2.2. Hệ thống kênh tưới nội đồng của các xã hiện nay 
là còn thấp nên việc chủ động tưới tiêu gặp nhiều khó khăn. Có những xã hiện nay mật 

độ kênh tưới là rất thấp như xã Nghi Thái 32m/ha, xã Diễn Phúc 52m/ha (Nghệ An), 
việc lấy nước của các thửa ruộng ở đây chủ yếu là lấy trực tiếp trên các cống trên kênh 

cấp 2 sau đó chảy tràn sang các thửa ruộng ở xã hệ thống kênh cấp 3 và chân rết hầu 
như là không có. Thực tế ở các xã hiện nay thì kênh tưới trên chỉ phục vụ tưới cho lúa 

còn hệ thống kênh tưới cho cây màu là còn rất thiếu 

- Khoảng cách kênh tưới: Khoảng cách trung bình giữa các kênh tưới, nhất là kênh 

kênh cấp 3 (kênh chân rết) là cao nên tình trạng tưới tràn bờ từ thửa này sang thửa khác 
là phổ biến, dẫn đến việc các xã khó khăn trong việc điều tiết và phân phối nước cho 

các thửa ruộng ở cuối kênh.  
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- Tỷ lệ kênh tưới tiêu tách biệt: Tỷ lệ kênh tưới tiêu tách biệt của các địa phương 
hiện nay là cao (74%). Tuy nhiên, tỷ lệ này chỉ đúng với các loại hình kênh cấp 1 và cấp 
2. Thực tế cho thấy ở các xã điều tra, hệ thống kênh chỉ làm nhiệm vụ chuyên tưới còn 

việc tiêu nước được thực hiện theo dạng tiêu tràn bờ từ thửa này sang thửa khác sau đó 
tập trung về những trục tiêu chính để tiêu. Đối với các xã vùng đồng bằng thì do địa 

hình bằng phẳng nên có những xã không dựa vào địa hình đề thực hiện tiêu tràn bờ được 
nên hệ thống kênh tưới được một số địa phương sử dụng kết hợp để tiêu. 

 - Chiều rộng bờ kênh: Chiều rộng bờ kênh cũng rất khác nhau, tùy theo nhu cầu 

thực tế về kết hợp giao thông nông thôn, mà ở mỗi xã có hình thức thiết kế xây dựng 
chiều rộng bờ kênh là khác nhau. 

- Hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất: Việc chuyển đổi 

cơ cấu sản xuất hiện nay đang được các địa phương áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao (chủ yếu là chuyển đổi sản xuất rau màu, lúa –cá, cánh đồng mẫu lớn..) 

nhưng hệ thống kênh tưới nội đồng phục vụ thì lại chưa đáp ứng được. Việc lấy nước 
tưới đối với cây màu khi chuyển đổi chủ yếu  là do các hộ sản xuất tự dùng các biện 

pháp để lấy nước tưới như khoan giếng ngầm tại ruộng, đào hố trữ nước, còn đối với 
mô hình cánh đồng mẫu lớn thì chưa đảm bảo phục vụ được các điều kiện sản xuất của 

mô hình như sản xuất đồng thời, chăm sóc thu hoạch đồng thời nên hiệu quả mô hình 
chưa cao. 

3.2.3. Thực trạng xây dựng thủy lợi nội đồng 

a) Công trình đầu mối  

Các công trình thủy lợi do xã quản lý là công trình thủy lợi nhỏ, chủ yếu là các 
loại hình công trình hồ chứa, trạm bơm và đập dâng. Các trạm bơm chủ yếu ở vùng đồng 

bằng, số lượng nhiều hơn ở vùng ven biển.Hồ chứa nhỏ được phân bố đều cả ở vùng 

trung du, đồng bằng ven đô và đồng bằng ven biển. Đập dâng có số lượng ít hơn, tập 

trung nhiều hơn ở vùng trung du.   

b) Xây dựng kênh mương 

- Tỷ lệ kiên cố hóa kênh: 

Kết quả xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng do địa phương quản lý ở 45 xã 

của 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên-Huế như ở Bảng 2.10 (chi tiết xem Phụ lục 
2.3). Một số xã có hệ thống thủy lợi nội đồng lây nước từ kênh cấp 2 của hệ thống lớn 

do công ty quản lý thì các kênh nhánh được tính là kênh cấp 1 trên địa bàn xã.Các hình 
thức chủ yếu kiên cố hóa kênh mương tại các địa phương là kênh bê tông, gạch xây và 

gạch Taplo. Ở tỉnh Nghệ An, tỷ lệ sử dụng 3 loại vật liệu trên khá đồng đều ở các cấp 
kênh, tỉnh  Hà Tĩnh ít sử dụng gạch Taplo hơn còn ở tỉnh Thừa Thiên Huế vật liệu 

gạch Taplo lại được sử dụng với tỷ lệ khá lớn cho kênh cấp 1 và cấp 2. Ngoài ra, do tận 
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dụng vật liệu tại chỗ nên một số nơi ở Nghệ An còn sử dụng các loại vật liệu khác như 
đá xây. 

Loại mặt cắt kênh kiên cố phổ biến là hình chữ nhật, một số xã ven biển sử dụng 

mặt cắt kênh hình thang có kích thước phổ iến đối với kênh cấp 1 là 60x80cm, kênh cấp 
2 là 50x70cm và kênh cấp 3 là 30x40cm hoặc 40x50cm. Tuy đã thực hiện việc kết hợp 

kênh mương nhưng một số kênh xây dựng đã lâu, chất lượng xây dựng thấp nên xảy ra 
tình trạng sạt lở, hư hỏng nhiều, gây tổn thất nước lớn ảnh hưởng tới việc chủ động tưới 

tiêu.. 

c) Công trình trên kênh 

Vấn đề bất cập chung đốivới hệ thống kênh mương nội đồng là thiếu công trình 

trên kênh, nhất là thiếu các công trình lấy nước, điều tiết nước cống iều tiết, cống lấy 

nước. Ở nhiều hệ thống có xây dựng cống điều tiết, cống lấy nước nhưng lại không có 
cửa cống, van điều tiết. Việc thiếu các cửa đóng mở gây khó khăn trong vận hành phân 

phối nước, nhất là đối với những vùng thiếu nước phải thực hiện tưới luân phiên. Người 
dân thường sử dụng phương pháp thủ công như dùng bao cát, bao đất, đá để đắp vào các 

cửa cống hoặc có nơi dùng tấm ván gỗ. Tuy nhiên, những biện pháp thủ công đó vừa 
tốn công vận hành làm giảm hiệu quả của hệ thống công trình thủy lợi. Do thiếu các 

cống lấy nước và cống trình điều tiết nên một số nơi không thể áp dụng được hình thức 
tưới luân phiên, dẫn đến những khu ở cao và xa thường hay thiếu nước. 

3.2.4. Thực trạng quản lý hệ thống thủy lợi nội đồng 

a) Số lượng, loại hình tổ chức 

 Các tổ chức quản lý hệ thống thủy lợi nội đồng hay còn gọi là các TCDN ở vùng 
Bắc Trung Bộ bao gồm các loại hình chủ yếu là: (i) Hợp tác xã  (ii) Tổ hợp tác gồm Hội 

sử dụng nước, Tổ hợp tác, Tổ, Đội thủy nông và (iii) Ban quản lý thủy nông như trình 
bày ở Bảng 1. Trong đó, Hợp tác xã và Tổ hợp tác là 2 loại hình chính chiếm tới 99,7% 

tổng số tổ chức. Loại hình Hợp tác xã có 1.577 đơn vị chiếm 76,9% tổng số tổ chức 
quản lý. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp là loại hình phổ biến chiếm 97,4% số hợp tác 

xã. Tuy nhiên, mới có 90 HTX (chiếm 6%) đã chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo 
Luật HTX năm 2012, còn hầu hết các HTX vẫn chưa chuyển đổi theo Luật HTX năm 
2012. Đối với Tổ hợp tác, hiện có 467 đơn vị, chiếm 22,8%.  

b) Thực trạng hoạt động của tổ chức quản lý thủy lợi nội đồng 

+ Quy mô hoạt động: 

 Các Hợp tác xã có quy mô thôn, liên thôn, xã, trong khi đó các Tổ hợp tác chủ 

yếu có quy mô thôn. Kết quả điều tra cho thấy các tổ chức có quy mô liên thôn chiếm 
76% số tổ chức, đặc biệt ở tỉnh Thừa Thiên- Huế các tổ chức có quy mô thôn, liên thôn 

chiếm tỷ lệ lớn, tới 91%. Về quy mô theo diện tích tưới, phần lớn TCDN có diện tích 
phục vụ khá nhỏ từ 50 đến 100 ha (40%), từ 100 đến 200 ha (50%), trên 200 ha chỉ 
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chiếm 10%. Đây là một đặc điểm tạo nên sự phức tạp trong quản lý, chi phí quản lý cao, 

gây khó khăn cho công tác điều hành phân phối nước làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản 
lý thủy nông.  

+ Tài chính của Tổ chức dùng nước: 

 Nguồn thu của các TCDN chủ yếu là từ dịch vụ thủy lợi, chiếm 64%. Kết quả 

điều tra cho thấy số TCDN không thu phí thủy lợi nội đồng chiếm 16% tổng số tổ chức 
(xem Hình 3). Các TCDN thu phí thủy lợi nội đồng nhưng với mức thu khác nhau, từ 

100.000 đến 1.700.000 đồng/ha/vụ. Các tổ chức có mức thu thấp thường là các tổ chức 

có quy mô toàn xã, có diện tích tưới tiêu lớn hoặc ở đầu kênh. 

3.2.5. Kết quả thực hiện tiêu chí thủy lợi 

 Tỷ lệ đạt tiêu chí thủy lợi bình quân ở 45 xã điều tra đến tháng 12/2013 là còn thấp 

(12%) và theo báo cáo của các tỉnh thì đến tháng 6/2015 thì tỷ lệ đạt tiêu chí thủy lợi bình 
quân của vùng Bắc Trung bộ đạt 42,1%, tức là đã tăng lên nhiều so với thời điểm điều tra 

năm 2013. Tiêu chí thủy lợi là một trong những tiêu chí khó đạt do yêu cầu vốn đầu tư lớn, 
trong khi nguồn lực đầu tư có hạn. Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới việc thực hiện tiêu chí 

thủy lợi là tỷ lệ kênh được cứng hóa đạt thấp, nguyên nhân do chi phí xây dựng cao, chưa 
huy động được vốn. 

3.2.6. Các tồn tại của hệ thống thủy lợi nội đồng 

- Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún: Diện tích thửa ruộng nhỏ (bình 

quân 1.057m2/hộ), quy mô sản xuất của các hộ vẫn còn cao hơn yêu cầu của các tỉnh 
(3,1 thửa/hộ so với yêu cầu là 2 thửa/hộ) nên chưa thể đáp ứng yêu cầu áp dụng cơ giới 

hóa sản xuất nông nghiệp. 

- Nhiều công trình thủy lợi được xây dựng từ cách đây 20÷40 năm được xây dựng 

để đáp ứng nhu cầu sản xuất trước kia với quy mô, năng lực hạn chế, không còn đáp 
ứng  đủ nhu cầu tưới, tiêu ngày càng gia tăng như hiện nay. Mặt khác, sự phát triển, xây 

dựng không đồng bộ công trình đầu mối với hệ thống kênh nội đồng dẫn đến hệ thống 
công trình thủy lợi không phát huy được năng lực, hiệu quả quản lý, khai thác thấp. 

- Mật độ kênh còn thấp, nhất là mật độ các kênh cấp 3, chân rết chưa đảm bảo chủ 
động tưới tiêu dẫn đến hình thức tưới chủ yếu là hình thức tưới tràn trên các thửa ruộng 

này sang ruộng khác nên việc chủ động tưới còn khó khăn 

3.3. Thực trạng giao thông nông thôn vùng bắc trung bộ 

3.3.1.Hiện trạng cơ sở hạ tầng và quản lý giao thông nông thôn vùng Bắc Trung bộ 

 a) Hiện trạng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn 

 Theo báo cáo của Sở giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đến tháng 7/2013 toàn tỉnh 
có 2.920 tuyến đường xã, với tổng chiều dài 10.120km. Trong đó kết cấu mặt đường: 

Bê tông nhựa: 8,3km; Láng nhựa: 1.026,7 km; Bê tông xi măng: 2.011,8 km; Đá dăm 



  

618 
 

151,0 km; Cấp phối: 6.930,9 km. Theo số liệu của quy hoạch tổng thể phát triển giao 

thông vận tải tỉnh Nghệ An đến năm 2020, hiện trạng có 1079,43km đường giao thông 
thôn xóm có bề rộng nền đường từ 3÷5m, trong đó: đường nhựa 17,97km; đường bê 

tông 268,12km; đường cấp phối 117,01km; đường đá dăm 22,4km và đường đất 
598,1km.  

 b) Tổ chức quản lý giao thông nông thôn 

 Theo quy định về phân công, phân cấp quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ trên địa 

bàn tỉnh thì các tuyến đường huyện giao cho UBND cấp huyện quản lý, đối với đường xã 
giao cho UBND xã quản lý. UBND huyện chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý việc xây 

dựng và bảo trì các tuyến đường huyện và đương tỉnh trên địa bàn đồng thời phải đảm 
bảo thống nhất công tác quản lý các tuyến đường xã và hỗ trợ kỹ thuật cho các xã. 

 UBND xã có trách nhiệm quản lý đường xã và các loại đường không nằm trong 
hệ thống phân loại quốc gia trên địa bàn. Có trách nhiệm huy động các đóng góp của 
nhân dân trên địa bàn 

3.3.2 Đánh giá thực trạng giao thông nông thôn ở các tỉnh điều tra 

 Thực trạng giao thông nông thôn vùng Bắc Trung Bộ được đánh giá chi tiết về 

các khía cạnh quy hoạch, xây dựng, quản lý giao thông nông thôn. Các phân tích đánh 
giá dựa trên kết quả điều tra khảo sát tại 45 xã của 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thửa 

Thiên-Huế. 

Thực trạng quy hoạch, thiết kế giao thông nông thôn 

 a) Tình hình thực hiện quy hoạch, thiết kế giao thông nông thôn  

 Việc quy hoạch giao thông nông thôn gắn liền với các loại hình tổ chức sản xuất 

của địa phương. Các loại hình tổ chức sản xuất sẽ quyết định về lộ giới, kết cấu cũng 
như mật độ các loại đường của địa phương. Tuy nhiên qua kiểm tra, rà soát, chất lượng  

quy hoạch, đề án còn nhiều hạn chế, không phù hợp với nguồn lực đầu tư, tính khả thi 
không cao. Chất lượng quy hoạch và đề án ở nhiều xã vẫn còn thấp, các xã còn lúng 

túng trong việc xây dựng các đề án chuyên sâu, liên kết vùng, chuỗi giá trị; chưa xác 
định rõ tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức ngay tại địa phương. Nhiều xã mới dừng 

ở quy hoạch chung, thiếu cụ thể hóa cần thiết. Nhiều đội ngũ cán bộ thực hiện công tác 
lập quy hoạch chưa am hiểu sâu về nông thôn, hơn nữa đề án quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới lại yêu cầu nhiều nội dung với nhiều lĩnh vực trong khi thời gian hoàn thành 

đề án gấp gáp, vai trò tham gia ý kiến của người dân trong đồ án quy hoạch còn hạn chế 

. 

 b) Thực trạng quy hoạch giao thông nông thôn  

+ Mật độ đường:  
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 Mật độ trung bình các loại đường các xã điều tra ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh 
được trình bầy ở Bảng 2.19 (chi tiết xem ở Phụ lục 2.8). Mật độ trung bình các loại 
đường trục xã, trục thôn và ngõ xóm ở tỉnh Nghệ An là cao hơn ở tỉnh Hà Tĩnh. Ở tỉnh 

Nghệ An, mật độ trung bình các loại đường các xã điều tra lần lượt là 1,41 (km/km2) đối 
với đường trục xã, liên xã ; 1,27 (km/km2) đối với đường trục thôn ; 2,6 (km/km2) đối 

với đường ngõ xóm và đối với đường trục chính nội đồng. Xét về mặt hình học đối với 
đường trục xã, liên xã nếu trên 1 km2 có 1,41km đường giao thông có khả năng thông 
xe trong mọi thời tiết thì một hộ xa nhất cũng chỉ cách đường xe chạy có 700m, khoảng 

cách bình quân tới đường giao thông cơ giới là 350m. Đây là khoảng cách vừa phải, phù 
hợp với nhu cầu đi lại của người dân. 

 + Sự phù hợp giữa quy hoạch đường GTNT với quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

khác: 
 Kết quả điều tra cho thấy ở nhiều xã còn nhiều điểm chưa phù hợp giữa quy 

hoạch đường giao thông nông thôn với quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cụ thể: 
-  Hiện nay ở vùng nông thôn phổ biến vẫn đang dùng đường điện nổi do vậy khi quy 

hoạch mở rộng các tuyến đường làm ảnh hưởng tới các cột điện và nhiều hộ sát mặt 
đường. 

- Các tuyến đường xây dựng mới được tôn nền cao hơn so với trước đây, trong khi các 
cống thoát nước không được nâng cấp, đặt ở vị trí thấp trũng nên vào mùa mưa xảy ra 

tình trạng ngập cục bộ.  

Thực trạng xây dựng giao thông nông thôn 

 Tình hình chung về xây dựng đường giao thông nông thôn vùng Bắc Trung bộ 
được thể hiện khái quát qua kết quả xây dựng đường giao thông nông thôn ở các tỉnh điều 
tra. Tỉnh Nghệ An năm 2014, sản lượng thực hiện đầu tư xây dựng các công trình giao 
thông vận tải trên địa bàn tỉnh đạt tới 3.700 tỷ đồng. Trong đó, các công trình do Sở 
GTVT làm chủ đầu tư đạt 1.700 tỷ đồng, giải ngân đạt 92%. Hệ thống giao thông nông 
thôn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, huy động được sự ủng hộ, đóng góp của nhân 
dân. Năm 2014, toàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng mới và nâng cấp được 1.005km đường, 
trong đó đường nhựa 111km, đường BTXM 560km… tổng kinh phí thực hiện lên đến 
1.804 tỷ đồng.Kết quả thực hiện làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế hộ trợ xi 
măng đến ngày 30/8/2015: Toàn tỉnh đã làm được 1.692 km/2.272 km KH đạt 74,5% kế 
hoạch tương đương 337.530 tấn; thành tiền là 487,602 tỷ đồng, 

Kết quả thực hiện tiêu chí giao thông 

 Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tại các tỉnh điều tra năm 2013 cho thấy tỷ lệ số xã 
đạt tiêu chí giao thông của vùng Bắc Trung Bộ còn thấp, trung bình là 9,3 %; Tỉnh Nghệ 
An có 6/435 xã đạt tiêu chí giao thông, chiếm 1,38% ; tỉnh Hà Tĩnh có 17/231 xã đạt 
tiêu chí giao thông, chiếm 7,3% ; Tỉnh Thừa Thiên Huế có 20/92 xã đạt tiêu chí giao 
thông, chiếm 21,7% . Tuy nhiên do việc thực hiện tiêu chí giao thông được tăng dần cho 
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từng năm, đến tháng 11/2015 kết quả thực hiện tiêu chí giao thông được tổng hợp từ báo 

cáo của các tỉnh điều tra là: Tỉnh Nghệ An có 135/431 xã đạt tiêu chí giao thông, 
chiếm 31,3%; Tỉnh Hà Tĩnh có 20 xã đạt tiêu chí về giao thông, chiếm 21,7% và tỉnh 

Thừa Thiên-Huế có 34 xã đạt tiêu chí về giao thông, chiếm 37%. Như  vậy là tỷ lệ đạt 
tiêu chí giao thông của các tỉnh vùng Bắc Trung bộ đã tăng lên nhiều so với thời điểm điều 

tra năm 2013. Tuy nhiên, tiêu chí giao thông là một trong những tiêu chí khó đạt do yêu cầu 
vốn đầu tư lớn, trong khi nguồn lực đầu tư có hạn.  

Các tồn tại về giao thông nông thôn 

 Quy hoạch kết cấu hạ tầng nông thôn thì hầu hết các xã trong các tỉnh của vùng 
Bắc Trung Bộ đều chưa có quy hoạch đồng bộ mạng lưới giao thông nói chung và giao 
thông nội đồng nói riêng nên chưa xây dựng được kế hoạch lâu dài để phát triển, điều 
này làm cho việc đầu tư còn tự phát, chưa có tính định hướng, gây ảnh hưởng đến việc 
nâng cấp, cải tạo và phát triển sau này. 

 Các thông số của đường giao thông nông thôn chưa đảm bảo theo các tiêu chuẩn 
như: mặt cắt ngang của đường không đồng đều (chỗ rộng, chỗ hẹp tùy thuộc vào từng 
đoạn); bán kính đường cong nằm tối thiếu không đảm bảo; độ dốc của đường (đối với 
các tuyến đường miền núi) cao gây khó khăn cho việc đi lại. Tỉ lệ cứng hóa trung bình 
các loại đường giao thông nông thôn vùng Bắc Trung Bộ đạt tỉ lệ thấp, đặc biệt là tỉ lệ 
cứng hóa đường trục chính nội đồng, trung bình 23,7%. 

 Tỷ lệ kết cấu mặt đường được cứng hóa còn thấp, chủ yếu là đường đất. Đối với 
các vùng đồng bằng, kết hợp với việc “dồn điền, đổi thửa” các trục chính nội đồng đã 
được hình thành với lộ giới đường đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu sản xuất cơ giới hóa 
của người dân. Còn với các vùng địa hình trung du, miền núi thì tùy thuộc vào từng vùng 
sản xuất và loại hình sản xuất, các tuyến đường sản xuất được hình thành trên cơ sở các 
tuyến đường mòn tự phát rồi được nâng cấp, mở rộng để phục vụ nhu cầu sản xuất 

4. Đề xuất các giải pháp quy hoạch, xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thủy 
lợi nội đồng vùng bắc trung bộ 

4.1. Giải pháp quy hoạch thủy lợi nội đồng 

4.1 .1.  Cơ sở khoa học quy hoạch thủy lợi nội  đồng  

 a) Cấu tạo hệ thống thủy lợi nội đồng 

 Hệ thống thủy lợi nội đồng bao gồm các công trình cấp, thoát nước (đập dâng, 

hồ chứa, trạm bơm), công trình dẫn nước, công trình trực tiếp tưới tiêu nước mặt ruộng 
phạm vi phục vụ trong một xã và do tổ chức của người hưởng lợi quản lý, vận hành, bảo 

dưỡng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Để dẫn nước từ nguồn nước về đến mặt 
ruộng cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và các yêu cầu dùng nước khác đến các 
vị trí theo yêu cầu, cần phải có hệ thống công trình thủy lợi. Nguồn nước của hệ thống 
thủy lợi có thể là sông, suối, hồ chứa hoặc nguồn nước ngầm. 
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Hệ thống thủy lợi nói chung và hệ thống tưới tiêu nói riêng là tập hợp một hệ thống 
công trình từ đầu mối đến mặt ruộng, bảo đảm cung cấp nước cho cây trồng khi thiếu 
nước và tiêu thoát nước kịp thời cho cây trồng khi thừa nước nhằm thỏa mãn yêu cầu 
nước cho cây trồng phát triển tốt và có năng suất cao. Thực tế hệ thống thủy lợi thường 
là hệ thống phải đáp ứng yêu cầu tổng hợp lợi dụng cho nhiều ngành khác nhau, không 
chỉ giải quyết cấp thoát nước cho nông nghiệp mà còn phải giải quyết cấp thoát cho 
nhiều ngành kinh tế quốc dân khác như cấp thoát cho sinh hoạt, công nghiệp, phát điện, 
chăn nuôi, phát triển thuỷ sản, giao thông thuỷ, du lịch, cải tạo môi trường... 

 b) Hiện đại hoá hệ thống thủy lợi nội đồng 

 Hệ thống thuỷ lợi phải đáp ứng được về nhu cầu sản xuất và dân sinh, nâng cao hiệu quả 

tưới và tiết kiệm nước. Để đáp ứng nhu cầu này thì hệ thống thủy lợi cần được nâng cấp về 

mặt công trình cũng như công tác quản lý vận hành. Như vậy thực hiện nâng cấp hiện đại 
hóa hệ thống thủy lợi là cơ sở cho một nền nông nghiệp bền vững và cũng là nhằm xây 

dựng nông thôn mới và CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn. Phát triển hạ tầng cơ sở thủy 
lợi nhằm đáp ứng kịp thời, phù hợp, linh hoạt nhu cầu nước phục vụ yêu cầu chuyển đổi 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp-nông thôn giai đoạn trước mắt và không mâu thuẫn với nhu 
cầu phát triển lâu dài trong quá trình hoàn thiện cơ cấu kinh tế, đảm bảo sự phát triển 

bền vững. Do vậy, hiện đại hoá thuỷ lợi nội đồng nhằm thỏa mãn yêu cầu hợp lý về 
nước cho nông nghiệp, sinh hoạt, công nghệ, cải tạo môi trường sinh thái và du lịch 

trong tương lai.  

 c) Các nguyên tắc quy hoạch hệ thống thủy lợi nội đồng  

 Chủ động tưới tiêu cho từng thửa ruộng: các thửa ruộng được chủ động cấp và 
thoát nước riêng biệt, các hộ sản xuất có thể độc lập canh tác chủ động nên các thửa có 

kênh và các công trình trên kênh cấp thoát riêng biệt cho từng thửa ruộng. 

 Áp dụng các biện pháp canh tác sản xuất tiên tiến như SRI, nông - lộ - phơi...  

 Đáp ứng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp: Để áp dụng cơ giới hóa sản xuất nông 

nghiệp hiệu quả, chiều dài thửa ruộng lớn để đảm bảo yêu cầu cơ giới hiệu quả nhưng 
phải phù hợp với khả năng bố trí đồng ruộng của xã cũng như tận dụng các cơ sở đã có 
để giảm chi phí đầu tư.  

 Thủy lợi nội đồng kết hợp giao thông nội đồng: Bố trí hệ thống thủy lợi nội đồng 
kết hợp chặt chẽ với đường giao thông nội đồng để nối liền được các cơ sở sản xuất, các 

cơ sở kinh tế xã hội trong khu sản xuất phù hợp phương tiện vận chuyển hiện tại và 
hướng phát triển tương lai. 

 Tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành hệ thống: Hệ thống thủy lợi nội 
đồng tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều khiển hệ thống, tránh gây ra những mâu 

thuẫn nội bộ không cần thiết (giả tạo) trong hệ thống như mâu thuẫn giữa tưới và nuôi 
trồng thủy sản, cấp nước sinh hoạt, mâu thuẫn giữa tưới và tiêu 
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 d) Yêu cầu đáp ứng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp 

 Để áp dụng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp hiệu quả, chiều dài thửa ruộng lớn 
để đảm bảo yêu cầu cơ giới hiệu quả nhưng phải phù hợp với khả năng bố trí đồng ruộng 

của xã cũng như tận dụng các cơ sở đã có để giảm chi phí đầu tư. Theo kết quả nghiên 
cứu của Viện Cơ điện & Công nghệ sau thu hoạch (2012), kích thước thửa ruộng và 

khoảnh ruộng cần có kích thước để phục vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với các 
máy kéo 2 bánh và 4 bánh cỡ 12-30 mã lực thì ở vùng đồng bằng diện tích thửa nên 

khoảng (20-50)x100)m tức diện tích mỗi thửa từ 2000- 5000m2 và 1- 6ha đối với khoảnh 

ruộng 

 e) Ảnh hưởng của tưới tràn từ thửa này sang thửa khác 

Vấn đề đáng lưu tâm nhất đối với từng hộ nông dân đó là việc làm thế nào để họ có 

thể bảo đảm được nước tưới cho thửa ruộng của họ. Họ bị phụ thuộc rất nhiều vào việc 
tưới tự chảy thửa qua thửa bởi  nhiều thửa không được bao bởi hệ thống kênh tưới nội 

đồng. Việc theo tuyến đường nước dẫn vào từng thửa ruộng đưa ra được các tiêu chí 
quan trọng để đánh giá sự linh hoạt trong việc cấp nước.  

 f) Cơ sở quy hoạch hệ thống thủy lợi nội đồng 

 Các giải pháp quy hoạchhệ thống thủy lợi nội đồngcho vùng Bắc Trung bộ dựa 

trên các tiêu chuẩn, hướng dẫn về quy hoạch, thiết kế hệ thống thủy lợi sau: 

 Sổ tay hướng dẫn thiết kế kiên cố hóa kênh mương nội đồng phục vụ xây dựng 

nông thôn mới, Tổng cục Thủy lợi, 2014 

 Tiêu chuẩn ngành 8302 -2009  TCVN quy hoạch phát triển thủy lợi- Quy định 
chủ yếu về thiết kế. 

 Tiêu chuẩn cơ sở TCCS-2015/TCTL quy hoạch, thiết kế và thi công hệ thống 
thủy lợi nội đồng. 

4.1.2 Đề xuất sơ đồ quy hoạch hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất lúa 

Một số chỉ tiêu về thực trạng đồng ruộng liên quan đến sơ đồ quy hoạch thủy lợi nội 
đồng cần quan tâm như sau: 

- Diện tích thửa ruộng từ 500-1000 m2 chiếm 71% số hộ điều tra ở vùng đồng bằng 
và 100% đối với vùng miền núi. Diện tích thửa ruộng trên 2000 m2 chỉ chiếm 4% số hộ 
điều tra ở vùng đồng bằng.  

- Kích thước thửa ruộng: Chiều rộng thửa ruộng 20-30m theo quy mô diện tích 

thửa của các hộ sản xuất chiếm 87% ở vùng đồng bằng và 100% ở vùng miền núi. Chiều 
dài thửa ruộng 50-60m chiếm 70% ở vùng đồng bằng và 80% ở vùng miền núi 

- Diện tích sản xuất nông nghiệp bình quân của các hộ là 2.200m2, lớn nhất là 

3.000m2, mỗi hộ trung bình 2 -3 thửa ruộng. 
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4.2. Giải pháp công nghệ xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng 

4.2.1 Công nghệ xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng 

 a) Tiêu chí lựa chọn công nghệ xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng  

 Xuất phát từ đặc thù và xu hướng phát triển thủy lợi nội đồng cần áp dụng các 
công nghệ tiên tiến xây dựng công trình thủy lợi nội đồng nhưng vẫn phải xét đến 3 yếu 
tố tăng trưởng bền vững: xã hội, kinh tế và môi trường. Vấn đề được đặt ra khi lựa chọn 
công nghệ xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng là: “Công nghệ nào mang tính bền vững 
sẽ được chuyển giao tới người nông dân?”.  

b) Công nghệ xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng 

 Trên cơ sở tổng hợp, phân tích các công nghệ đã được áp dụng vào thực tế hiện 

nay đáp ứng được các tiêu chí trên, một số công nghệ được khuyến nghị áp dụng xây 

dựng hệ thống thủy lợi nội đồng xây dựng nông thôn mới cho vùng Bắc Trung Bộ được 
đề xuất như ở Bảng 3.10. Hướng dẫn chi tiêt đặc điểm công nghệ, các thông số kỹ thuật 

của các công nghệ xem ở Phụ lục 3.1 

4.2.2 Công nghệ xây dựng hệ thống kênh mương 

Phân loại kênh kiên cố hóa: 

- Kênh đúc sẵn: Kênh được sản xuất sẵn theo dạng cấu kiện ở các nhà máy, có mặt 

cắt hình chữ nhật, hình thang, hình chữ U. Kênh được đúc sẵn bằng các vật liệu như: bê 
tông, bê tông cố thép, xi măng lưới thép... 

- Kênh bê tông đổ tại chỗ, kênh gạch xây, kênh đá xây: là kênh được xây dựng ngay 
tại vị trí thi công công trình, kênh có mặt cắt chữ nhật hoặc hình thang. 

- Kênh bằng đường ống: Là kênh có mặt cắt hình tròn, vật liệu bằng thép hoặc nhựa 

4.2.3. Xây dựng cống lấy nước  

 a) Cống lấy nước vào kênh nhánh (kênh cấp 2, 3) 

+ Cống lấy nước có hệ thống tay quay 

 Cống lấy nước có hệ thống tay quayáp dụng đối với các tuyến kênh phụ trách 
diện tích tưới lớn (10-50 ha). Hình thức cống lấy nước có hệ thống tay quayđược thể 

hiện ở Hình 3.20, bảng tra kích thước cống và khối lượng xây dựng cho một số khẩu độ 
cống phổ biến xem ở Phụ lục 3.3. 

+ Cống lấy nước có tay cầm đóng mở  

 Cống lấy nước có tay cầm đóng mở áp dụng cho các cống lấy nước từ kênh phân 

phối xuống kênh mặt ruộng hoặc từ kênh cuối cùng vào ruộng.Hình thức này áp dụng 
đối với các tuyến kênh phụ trách diện tích tưới nhỏ (1-10 ha), sử dụng các cống hộp với 

thiết bị đóng mở bằng các cánh của van thép có tay cầm đóng mở bằng chốt chủ động 
để ổn định công trình cũng như nâng cao hiệu quả điều tiết nước.  
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b) Cống lấy nước vào ruộng 

 Cống lấy nước bằng đường ống sử dụng tay cầm đóng mở. Để giảm chi phí xây 
dưng cống hộp, sử dụng đường ống nhựa PVC có đường kính 10-20cm tùy theo diện 

tích thửa ruộng, đầu ống sử dụng tấm ván có tay cầm đóng mở.  

4.3. Giải pháp vận hành phân phối nước ở hệ thống thủy lợi nội đồng 

 Phân phối nước công bằng trong hệ thống thủy lợi là giải pháp quan trọng để đạt 
được mục tiêu quản lý nước mang lại sản lượng cao nhất theo điều kiện tưới tiêu được 

đưa ra, hay nói cách khác là cần biết phân phối nước sẽ mang lại những lợi ích gì với 
lượng nước được đưa ra. Áp dụng nguyên tắc lợi nhuận giảm đã được ứng dụng rộng 

rãi trong kinh tế để xây dựng phương pháp phân bổ nước công bằng trong hệ thống thủy 

lợi (Hình 3.23). Một đơn vị nước đầu tiên được gợi ý ứng dụng vào đất canh tác mang 

lại lợi ích lớn, nhưng lợi ích cận biên giảm khi sự áp dụng nước tăng, qua tổng lợi ích 
tiếp tục tăng. Điều này có nghĩa là đường cong quan hệ giữa sự tưới tiêu và sản lượng 

có xu hướng lồi lên trên. 

a) Cơ sở đề xuất các chỉ tiêu đánh giá 

 Hiệu quả cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp liên quan đến nhiệm vụ cơ 
bản của người quản lý thuỷ lợi từ lấy nước, phân phối nước từ nguồn nước tới mặt ruộng. 

Đặc điểm chung của các chỉ tiêu đánh giá là cần phản ánh cả giá trị thực tế và giá trị cần 
đạt được để thấy được sự khác nhau giữa thực tế và mục tiêu đặt ra. Các chỉ số này cũng 
cho thấy sự sai khác nay là có thể chấp nhận được hay không. Do vậy mà các chỉ tiêu 
thường được xác định dưới dạng tỷ số giữa giá trị thực tế và giá trị mục tiêu cần đạt. 

b) Đề xuất các chỉ tiêu đánh giá 

 Các chỉ tiêu đánh giá về phân phối nước ở hệ thống thủy lợi được đánh giá qua 
hiệu quả về khối lượng (tưới tiêu hết diện tích, đủ số lần tưới, đủ về khối lượng theo từng 

loại nhu cầu cầu, bảo đảm tưới tiêu khoa học, tiết kiệm nước; Hiệu quả về chất lượng 

(chất lượng nước tốt, phù hợp với nhu cầu  sử dụng không gây hạn và ngập úng, người 
sử dụng thoả mãn với dịch vụ được cung cấp và sự đảm baot tưới về thời gian (kịp thời, 

liên tục không ảnh hưởng đến mùa vụ).  

c) Các tiêu chí đánh giá hiệu quả phân phối nước 

 1. Chỉ tiêu hệ số cấp nước tương đối 

 Chỉ tiêu đơn giản nhất để đánh giá hiệu quả phân phối nước là so sánh giữa lượng 

nước thực tưới so với lượng nước thiết kế tại bất kỳ vị trí nào trong hệ thống thuỷ lợi. 
Chỉ tiêu này có thể được tính toán cho một thời điểm nào đó hoặc lượng nước luỹ tích 

cho một thời đoạn tính toán. Thông thường, các chỉ tiêu về công bằng nước được xác 
định bằng lượng nước tưới trong một thời đoạn nhất định (m3/vụ), thay vì lưu lượng tại 

một thời điểm nào đó (m3/s). Các chỉ tiêu này xác định các thành phần trong phương 
trình cân bằng nước trong một không gian xác định trong một thời đoạn nào đó. 
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 2. Chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy phân phối nước  

 Độ tin cậy phân phối nước phản ánh hệ thống thủy lợi cung cấp đủ lượng nước 
tưới vào mọi lúc để phục vụ tốt nhất cho các mục đích trong nông nghiệp. Độ tin cậy 

phân phối nước được đánh giá qua mức độ cấp nước đáp ứng với nhu cầu dùng nước 
theo thời gian. Do vậy mà mức độ biến động của hệ số lượng cấp nước tương đối được 

dùng để xác định độ tin cậy phân phối nước. Chỉ tiêu đánh giá độ chính xác phân phối 
nước 

 3) Tiêu chí đánh giá hiệu quả phân phối nước công bằng 

 Phân phối nước công bằng cho thấy khả năng của người quản lý để quản lý 

hiệu quả công trình và đáp ứng khía cạch xã hội là sự công bằng trong việc phân phối 

nước. Phân phối nước công bằng khác với phân phối nước đồng đều. Bởi vì phân phối 

lượng nước bằng nhau cho tất cả các kênh có thể không đảm bảo nguyên lý phân phối 
nước công bằng, vì các kênh ở đầu và cuối hệ thống có thể có nhu cầu nước khác nhau. 

Nên công bằng là tất cả các hộ dùng nước đầu kênh và cuối kênh đều nhận được sự linh 
hoạt, tin cậy và khối lượng như nhau. 

4.4. Giải pháp ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn 

4.4.1 Giải pháp khai thác nguồn nước tưới cho cây trồng cạn 

a) Giải pháp khai thác nguồn nước 

Nguồn nước cho hệ thống tưới tiết kiệm nước phải đáp ứng được các yêu cầu: 

- Đảm bảo lưu lượng tưới, chủ động về nguồn nước 

- Phù hợp với hiện trạng hiện có tại khu vực, tận dụng tối đa nguồn nước có sẵn trong 

khu vực 

- Nguồn nước cấp cho hệ thống tưới phải đảm bảo không có rác và hạn chế tối đa phần 

chất lơ lửng như cát, sạn... 

- Đối với nguồn nước có kim loại nặng như sắt thì cần phải có giải pháp xử lý lắng kết 

tủa trước khi đưa vào tưới. 

b) Giải pháp khai thác nguồn nước mặt 

Giải pháp sử dụng các ao hồ tự nhiên 

 Ở một số vùng đồng bằng và vùng ven biển có mật độ ao hồ tự nhiên lớncó thể 

sử dụng các ao hồ tự nhiên là nguồn nước phục vụ tưới cho cây trồng cạn 

Giải pháp sử dụng hệ thống thủy lợi 

 Giải pháp này áp dụng cho các vùng có kênh từ các hệ thống thủy lợi để cấp nước 
cho khu vực trồng cây trồng cạn. Đối với kênh tiêu có thể bơm nước trực tiếp để tưới 

cho cây trồng cạn. Đối với kênh tưới cần xây dựng hệ thống bể trữ được cấp nước từ 
kênh tưới tạo nguồn nước cho hệ thống tưới tiết kiệm nước quy mô nhỏ. Đối với vùng 
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trồng cạn cách không quá xa công trình thủy lợi (50-300m) có thể làm kênh dẫn nước 

từ hệ thống kênh tưới đến vùng trồng cây trồng cạn, đưa vào ao để trữ nước làm nguồn 
nước phục vụ tưới cho cây trồng cạn. 

Giải pháp thu trữ nước mặt 

 Đối với các vùng trung du, miền núi của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 
và tại những vùng không có khả năng lấy nước từ công trình thủy lợi có thể sử dụng 
biện pháp thu trữ nước mặt để tạo nguồn nước phục vụ tưới cho cây trồng cạn, nhất là 

đối với cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. 

c) Giải pháp khai thác nguồn nước ngầm 

Khả năng khai thác nguồn nước ngầm: 

Trữ lượng nước ngầm trong vùng Bắc Trung bộ khá phong phú, tuy nhiên, chưa 
được khai thác nhiều. Lượng nước ngầm đượckhai thác chiếm tỷ lệ vào khoảng 2% trữ 
lượng nước ngầm và chiếm khoảng 14% tổng lượng nước ngầm có thể khai thác được. 
Do vậy việc khai thác sử dụng nguồn nước ngầm để tưới cho cây trồng là giải pháp quan 
trọng đảm nguồn nước tưới lâu dài và phổ biến trên các địa bàn trong vùng nghiên cứu. 

Giải pháp giếng đào khai thác nước ngầm  

Giếng đào thường được xây dựng với nước ngầm tầng nông và tầng trữ nước mỏng, 

loại nước ngầm này chịu ảnh hưởng nhiều về điều kiện khí tượng như mưa, nhiệt độ, 
bốc hơi... và chế độ nước mặt. Giếng đào có kích thước lớn nên giếng vừa có tác dụng 

tập trung nước vừa có tác dụngchứa một lượng nước khá lớn.  

Giải pháp giếng khoan khai thác nước ngầm 

 Giếng khoan được thiết kế để khai thác nước ngầm tầng sâu. Đây là loại giếng 
có khả năng khai thác nước ngầm với lưu lượng tương đối lớn,vì giếng được khoan 

xuyên qua nhiều tầng địa chất khác nhau và tập trung nước từ nhiều tầng trữ nước khác 

nhau. Các ống kín xung quanh được đặt trong tầngkhông trữ nước. Tại các tầng trữ nước 

bố trí bộ phận nước vào là những lỗ, khe hở ở thành ống.  

Hệ thống lọc xử lý nguồn nước ngầm 

Nước ngầm khai thác được đưa qua hệ thống lọc để xử lý một số tạp chất gây ảnh 
hưởng đến cây trồng sau đó được đưa và bể lắng và đưa xuống bể chứa. Nước ở bể chứa 

này sẽ qua hệ thống máy bơm tăng áp và đưa vào hệ thống đường ống tưới đến cây 
trồng. Qua kết quả điều tra và nghiên cứu tình hình thực tiễn tại địa phương đã tính toán 
xác định các thông số cơ bản về kết cấu công trình hệ thống lọc nhằm phục vụ thực tiễn 
việc khai thác nước ngầm phục vụ tưới cho cây trồng cạn vùng Bắc Trung Bộ như ở 

Bảng 3.19.   

d) Giải pháp xây dựng các ao, hồ thu nước ngầm 
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Ở những vùng ven biển có thể khai thác nguồn nước ngầm bằng cách đào các 
ao, hồ thu nước ngầm. Các ao hồ có dung tích từ 1.000 đến 10.000m3 để thu nước 
ngầm phục vụ tưới cho khu sản xuất tập trung từ 1 đến 10 ha cây trồng cạn. Giải pháp 
xây dựng hồ thu nước ngầm đã được áp dụng cho vùng bãi cát ven biển ở Hà Tĩnh có 
kích thước 40x50x2,5m có dung tích tương đương 5.000m3 phục vụ tưới cho 1 modul 
là 3ha.  

4.5. Đề xuất các giải pháp quy hoạch, xây dựng và quản lý hệ thống đường giao 

thông nông thôn vùng bắc trung bộ 

4.5.1. Giải pháp quy hoạch giao thông nông thôn 

a) Cơ sở khoa học quy hoạch giao thông nông thôn  

Mạng lưới đường giao thông nông thôn là một bộ phận giao thông địa phương 
nối tiếp với hệ thống đường quốc gia nhằm phục vụ sản xuất Nông – Lâm – Ngư nghiệp 
và phục vụ giao lưu kinh tế – văn hóa – xã hội của các làng xã, thôn xóm. Mạng lưới 

này nhằm bảo đảm cho các phương tiện cơ giới loại trung, nhẹ và xe thô sơ qua lại.  

Xây dựng hệ thống đường GTNT tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn đến 

các thôn, xã gắn kết mạng lưới giao thông nông thôn với mạng lưới giao thông quốc gia. 

b) Đề xuất sơ đồ tổ chức giao thông  

 Nguyên tắc tổ chức giao thông của tiểu vùng đồng bằng ven đô cần dựa trên đặc 
điểm dân cư hiện trạng tại khu vực đó. Hệ thống giao thông nông thôn của tiểu vùng cơ 
bản cần tuân theo nguyên tắc sau: 

+ Khu dân cư: 

 Phải xem hệ thống giao thông là một nội dung nằm trong tiến trình phát triển kinh 
tế xã hội. Tránh làm phá vỡ cấu trúc làng xã. 

 Tạo sự kết nối thuận lợi phù hợp, thời gian đi lại của các phương tiện là nhanh 

nhất.  

 Hạn chế các loại phương tiện chuyên chở lớn đi vào khu dân cư.  

 Có tính kế thừa, tận dụng các con đường hiện có, ít phá vỡ, giải phóng các công 

trình khi có nhu cầu mở rộng đường. 

 Phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, phong tục tập quán. 

 Các đường có bề rộng mặt cắt nhỏ cần chú trọng đến các điểm tránh xe, quay đầu 
xe tránh ùn tắc giao thông, tạo sự lưu thông thuận lợi. 

 Có các điểm bãi đỗ xe phục vụ các công trình công cộng. 

+ Khu sản xuất 
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 Tùy thuộc vào loại hình sản xuất của từng tiểu vùng ven đô mà thiết kế hệ thống 

mạng lưới đường sản xuất cho phù hợp.  

 Với các khu công nghiệp thì tính toán đến tải trọng của các phương tiện vận tải 

lưu thông trong các khu công nghiệp. 

 Các khu sản xuất nông nghiệp chuyên canh thì bố trí hệ thống giao thông nội 
đồng kết hợp với thủy lợi nội đồng đến từng đường nhánh, đường trục chính để tăng 
hiệu quả sử dụng, quản lý cũng như tiết kiệm chi phí xây dựng. 

4.5.2. Giải pháp xây dựng đường giao thông nông thôn  

a) Lựa chọn công nghệ trong điều kiện xây dựng vùng Bắc Trung Bộ  

Công tác ứng dụng khoa học - công nghệ và vật liệu mới vào đường GTNT đã 
được áp dụng tại nhiều địa phương và nhiều tuyến đường nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng công trình và góp phần bảo vệ môi trường. 

Về cơ giới hóa, một số địa phương đã sử dụng các thiết bị nạo vét duy tu rãnh thoát 
nước và các giải pháp cơ giới hóa khác. Thi công đường giao thông nông thôn cũng sử 

dụng các máy trộn bê tông dung tích nhỏ, máy đầm bàn hoặc xe lu lốp để tăng năng suất, 
tiêu chuẩn kỹ thuật cho đường. 

b) Ứng dụng công nghệ trong điều kiện xây dựng vùng Bắc Trung Bộ  

 Giải pháp dùng chất phụ gia trộn đất tại chỗ làm móng đường. 

Chất HRB (Hydraulic Road Binder) có thành phần chính là tro bay và các chất có 
đặc tính puzolan (là một loại vật liệu bổ sung cho xi măng để tăng độ bền và tăng cường 

các đặc tính vật liệu khác của bê tông). HRB là một vật liệu kết dính thủy hóa đường như 
xi măng và vôi nhưng có những tính chất hóa học đặc biệt cho phép nó kết dính trực tiếp 

với đất tạo ra nền móng bền vững. Thay vì dùng đá dăm nổ từ các mỏ và nghiền nhỏ, 
HRB trộn trực tiếp với đất thải ngay tại công trình tạo ra một nền móng vững chắc cho 

các con đường nhựa hay bê tông xi măng. Với các đường giao thông nông thôn, giải pháp 
này có thể thay thế đường nhựa hay bê tông xi măng mà vẫn đảm bảo tạo ra cường độ 

chịu tải trọng hợp lý, giảm bớt chi phí và ảnh hưởng tới môi trường. 

Công nghệ "Do- Nou" trong duy tu sửa chữa đường giao thông nông thôn  

Đây là một công nghệ mới, rất đơn giản, dễ thực hiện, rẻ tiền và rất phù hợp với 
điều kiện kinh tế còn khó khăn của địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hy vọng, công 

nghệ "Do-Nou" sẽ được các nhà khoa học triển khai ứng dụng tại Việt Nam, góp phần 

phát triển giao thông nông thôn ở Việt Nam một cách hiệu quả, bền vững. 

Giải pháp thi công mặt đường bằng Công nghệ mới Carboncor Asphalt. 

Đây là sản phẩm công nghệ mới, thân thiện với môi trường, thi công đơn giản, nước 

được sử dụng như là chất dính bám, không phụ thuộc vào máy móc, thiết bị thi công; có 
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thể sử dụng nhân công tại địa phương. Sau khi lu lèn xong bề mặt đường có thể sử dụng 

ngay; chiều dày thi công tối thiểu là 1cm, tối đa 3cm. Thi công mặt đường bằng Công 
nghệ mới Carboncor Asphalt sẽ tiết kiệm từ 10 đến 30% kinh phí so với vật liệu thông 

thường. 

4.5.3. Giải pháp quản lý đường giao thông nông thôn  

a) Mô hình tổ chức xây dựng đường giao thông nông thôn 

+ Mô hình Nhà nước 

Các dự án đường giao thông nông thôn được quản lý bởi Ban quản lý dự án. Ban 
quản lý dự án thay mặt Chủ đầu tư (là nhà nước) quản lý tiến độ cũng như tiến trình, chất 

lượng các dự án về đường giao thông. Do đó, các Ban quản lý dự án chủ yếu thuê các 

doanh nghiệp chuyên môn làm theo các tiêu chuẩn thiết kế, đầy đủ các quy trình nên các 

dự án sẽ có kinh phí cao. 

+ Mô hình tập thể 

Các dự án đường giao thông nông thôn dựa trên các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình 
mà Sở giao thông vận tải địa phương đã hướng dẫn để người dân tự làm dưới sự giám sát 

của Ban giám sát cộng đồng. 

b) Các biện pháp hỗ trợ áp dụng công nghệ trong xây dựng đường giao thông nông 

thôn 

- Công tác duy tu, bảo dưỡng đường: 

Theo quy định về phân công, phân cấp quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ trên địa 
bàn tỉnh thì các tuyến đường huyện giao cho UBND cấp huyện quản lý, đối với đường xã 

giao cho UBND xã quản lý. Tuy nhiên, thực tế nguồn kinh phí dành cho bảo trì đường 
GTNT chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu. Theo một cán bộ ngành giao thông - vận tải 

(GT-VT), công tác duy tu, bảo dưỡng đường GTNT hiện còn nhiều khó khăn. Huyện, xã 

vẫn dành sự ưu tiên kinh phí cho việc mở đường mới hoặc nâng cấp đường cũ đã xuống 

cấp nên kinh phí dành cho bảo trì đường đang khai thác càng trở nên khó khăn, dẫn đến 
mạng lưới đường GTNT nói chung ngày càng xuống cấp nhanh chóng. 

- Công tác thông tin tuyên truyền:   

Tiểu ban thông tin tuyên truyền chỉ đạo Trung tâm văn hoá, Đài phát thanh truyền 

hình huyện và hệ thống truyền thanh xã, thị, tuyên truyền rộng khắp cho mọi người dân 
hiểu rõ chủ trương, mục tiêu phong trào toàn dân làm giao thông của huyện, của xã; đây 
là hoạt động có ý nghĩa thiết thực quan trọng cho thành công chiến dịch. Đài Truyền thanh 
- Truyền hình cử các đồng chí phóng viên bám cơ sở tổng hợp đưa tin thường xuyên động 

viên nhân dân tham gia phong trào, kịp thời biểu dương các đơn vị làm tốt để cổ vũ các 
địa phương thi đua phấn đấu hoàn thành, vượt mức kế hoạch đề ra. 

5. Kết luận và kiến nghị 
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5.1. Kết luận 

1. Đánh giá thực trạng thủy lợi nội đồng và giao thông nông thôn vùng Bắc Trung bộ 

 Phân tích, đánh giá thực trạng quy hoạch, xây dựng và quản lý hệ thống thủy lợi 

nội đồng ở vùng Bắc Trung bộ. Trên cơ sở điều tra tại 45 xã đã xác định được các chỉ 
tiêu, thông số phản ánh thực trạng thủy lợi nội đồng như diện tich thửa ruộng, mật độ 

kênh, khoảng cách kênh tưới, tỷ lệ kiên cố kênh. Xác định được các tồn tại về thủy lợi 
nội đồng 

 Phân tích, đánh giá thực trạng quy hoạch, xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng giao 
thông nông thôn vùng Bắc Trung bộ. Trên cơ sở điều tra tại 45 xã đã xác định được các 
chỉ tiêu, thông số phản ánh thực trạng giao thông nông thôn như mật độ đường giao 

thông nông thôn, loại hình, kết cấu, tỷ lệ kiên cố hóa các loại đường. Xác định được các 
tồn tại về GTNT 

2. Đề xuất các giải pháp KHCN xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng 

 - Đề xuất 4 sơ đồ quy hoạch hệ thống thuỷ lợi nội đồng cho vùng trồng lúa, 2 sơ 
đồ quy hoạch hệ thống thuỷ lợi nội đồng cho vùng trồng mầu và 3 sơ đồ quy hoạch hệ 
thống thuỷ lợi nội đồng cho vùng nuôi trồng thủy sản. Xác định được các thông số của 

các sơ đồ như  diện tích, kích thước thửa ruộng, khoảng cách kênh tưới, tiêu, khoảng 

cách bờ vùng bờ thửa kết hợp với giao thông nội đồng, mật độ kênh phù hợp cho các 

tiểu vùng của vùng Bắc Trung bộ. Diện tích thửa ruộng chuẩn có quy mô, kích thước 
chuẩn là 0,16 ha (80x20m); 0,2 ha (100x20m) hoặc 80x25m); 0,24 ha (80x30 m); 0,30 

ha (100x30m); 0.32ha (80x40); 0.35ha (100x35m). Với các quy mô thửa ruộng chuẩn 
này có chiều dài thửa ruộng đảm bảo để sử dụng hiệu quả nước mặt ruộng và phục vụ 

cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với các máy kéo 2 bánh và 4 bánh cỡ 12-30 mã lực. 
Tuy nhiên việc xây dựng đồng ruộng cần phù hợp với thực trạng đồng ruộng để giảm 

chi phí đầu tư cải tạo đồng ruộng, nên thửa ruộng có thể xấp xỉ với quy mô, kích thước 
chuẩn với kích thước thửa ruộng là (100 ÷120m) x (20÷40)m cho vùng đồng bằng và 

(70 ÷100)m x (20÷30)m cho vùng miền núi. 

 - Đề xuất danh mục công nghệ xây dựng thủy lợi nội đồng phù hợp cho vùng Bắc 

Trung bộ, hướng dẫn áp dụng các công nghệ và đưa ra các giải pháp ứng dụng công 
nghệ trong xây dựng kênh mương, cống lấy nước, để nâng cao hiệu quả hệ thống thủy 

lợi nội đồng 

 - Đề xuất phương pháp vận hành phân phối nước để nâng cao hiệu quả sử dụng 

nước nội đồng, xây dựng quy trình phân phối nước cho hệ thống thủy lợi nội đồng, trong 
đó phương pháp xây dựng quy trình phân phối nước có tính đến tổn thất nước là phương 
pháp mới do nhóm tác giả đề xuất; Đưa ra các tiêu chí đánh giá hiệu quả phân phối nước 
ở hệ thống thủy lợi nội đồng 

 - Đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng 
cho vùng Bắc Trung bộ. Xác định được các giải pháp khai thác nguồn nước (nước mặt, 
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nước ngầm), các sơ đồ mẫu hệ thống ứng dụng các công nghệ tưới tiết kiệm nước cho 

các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao (cây rau, cây ăn quả, cây mầu), xác định các chỉ 
tiêu kỹ thuật của các sơ đồ, các khuyến nghị để áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước 

phù hợp cho các loại cây trồng ở vùng Bắc Trung bộ 

 - Đề xuất các giải pháp xây dựng tổ chức quản lý hiệu quả hệ thống thủy lợi nội 

đồng, khuyến nghị về mô hình tổ chức quản lý và các tiêu chí đánh giá tổ chức quản lý 
đáp ứng tiêu chí thủy lợi xây dựng nông thôn mới  

3. Đề xuất các giải pháp KHCN trong xây dựng đường giao thông nông thôn 

 - Đề xuất 7 sơ đồ quy hoạch hệ thống đường giao thông nông thôn phù hợp cho 

các tiểu vùng đồng bằng, ven biển và miền núi vùng Bắc Trung bộ, trong đó bố trí quy 

hoạch hệ thống đường trục chính nội đồng kết hợp hệ thuỷ lợi nội đồng phục vụ cơ giới 

hóa sản xuất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch phát triển 
sản xuất trong tương lai 

 - Xác định các loại hình đường liên xã, trục xã, liên thôn, xóm và đường ngõ, 
xóm, đường trục chính nội đồng; đưa ra các thông số kỹ thuật về lộ giới, kết cấu đường 

phù hợp cho các tiểu vùng; đưa ra các khuyến nghị ứng dụng công nghệ xây dựng đường 
giao thông nông thôn là những công nghệ đơn giản, chi phí thấp, thân thiện môi trường 

phù hợp cho vùng Bắc Trung bộ 

 - Đề xuất mô hình tổ chức quản lý đường giao thông nông thôn 

4. Xây dựng mô hình mẫu ứng dụng các giải pháp KH&CN để quy hoạch thủy lợi nội 
đồng và giao thông nông thôn cho 3 xã Diễn Phúc, Phúc Trạch và Phú Xuân đại diện 

cho các tiểu vùng đồng bằng, ven biển và miền núi.  

 Các công nghệ được áp dụng trong xây dựng quy hoạch thủy lợi cho 3 xã điểm 
như sơ đồ bố trí kênh nội đồng, công nghệ xây dựng kênh, cống lấy nước, tưới tiết kiệm 

nước. Mô hình quy hoạch thủy lợi ở các xã điểm là cơ sở để xây dựng kiến thiết đồng 
ruộng cùng với hệ thống đường bờ vùng, bờ khoảnh đảm bảo giao thông nội đồng, áp 

dụng cơ giới hóa sản suất nông nghiệp, đảm bảo chủ động tưới tiêu, đáp ứng phương 
thức canh tác tiên tiến, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất 

góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

   - Các công nghệ được áp dụng trong xây dựng quy hoạch giao thông nông thôn 

3 xã điểm như sơ đồ bố trí mạng lưới đường, kết cấu đường giao thông nông thôn, công 
nghệ xây dựng đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường giao thông nông thôn 

được xây dựng theo quy hoạch sẽ tạo sự gắn kết lưu thông giữa các khu sản xuất với 
khu dân cư, giữa các vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá lớn, giữa sản xuất - chế biến 

và tiêu thụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế và nhu cầu đi lại 
của nhân dân. Ứng dụng các giải pháp công nghệ Do nou, sử dụng tại chỗ-xi măng cho 
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một số tuyến đường trục xóm, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng có hiệu quả kinh tế 

xã hội cao do là những công nghệ đơn giản, giá thành thấp, thân thiện môi trường. 

5. Xây dựng mô hình vận hành, điều tiết nước nước cho trạm bơm Tây Phúc, xã Diễn 

Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An,  

 - Trên cơ sở đo đạc thực nghiệm đã tính toán, phân tích xác định được các chỉ 
tiêu đánh giá thực trạng phân phối nước của trạm bơm Tây Phúc là hiệu quả tưới, hiệu 
quả sử dụng nước, hệ số cấp nước tương đối, độ tin cậy, độ chính xác và tính công bằng. 

Kết quả phân tích các chỉ tiêu cho thấy hiệu quả của trạm bơm là còn thấp, còn tình trạng 

sử dụng nước lãng phí, chưa công bằng.  

 - Để nâng cao hiệu quả phân phối nước, đề tài đã hỗ trợ địa phương xây dựng, 

lắp đặt 3 cống điều tiết, 2 cống lấy nước và lắp đặt các cánh cống lấy nước ở đầu kênh 

cấp 2 và cấp 3, đồng thời xây dựng kế hoạch phân phối nước khoa học đảm bảo chủ 
động tưới tiêu cho trạm bơm. Áp dụng quy trình phân phối nước và kiểm nghiệm kế 

hoạch phân phối nước trong 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2015. 

 - Nhờ áp dụng kế hoạch phân phối nước cùng với hoàn thiện một số cống trình 

cống lấy nước và cống điều tiết hiệu quả sử dụng nước đã được cải thiện đáng kể. Hiệu 
quả tưới là khá cao (E = 0,86), hiệu quả chuyển nước của kênh chính tăng từ 0,92 lên 

0,95. Kết quả đánh giá cho thấy hiệu quả áp dụng mô hìnhđiều tiết phân phối nước đã 
tiết kiệm được 13% ở vụ Đông Xuân và 15% ở vụ Hè Thu. Khi các cống lấy nước đầu 

kênh cấp 2 và cấp 3 có dàn van đóng mở thìhiệu quả áp dụng mô hình điều tiết phân 
phối nước sẽ tiết kiệm được khoảng 20% 

- Áp dụng kế hoạch tưới luân phiên cho vụ Hè thu năm 2015 thì hiệu quả phân 
phối nước là khá cao do các chỉ tiêu về độ công bằng, độ chính xác và độ tin cậy đều 

xấp xỉ giá trị 1.  

6. Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây rau mầu ở xã 

Diễn Thành, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An. 

5.2. Kiến nghị 

1. Các kết quả nghiên cứu của đề tài được đưa ra từ các phân tích khoa học và điều tra 
thực tiễn nên có ý nghĩa khoa học và áp dụng thực tiễn cao cho các cơ quan quản lý nhà 

nước, các địa phương áp dụng ban hành các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn để nhân 
rộng, như Tiêu chuẩn/Hướng dẫn xây dựng thủy lợi nội đồng, quy trình vận hành phân 

phối nước, công nghệ, quy trình tưới tiết kiệm nước cho vùng Bắc Trung bộ 

2. Các địa phương tham khảo, sử dụng các kết quả nghiên cứu trong việc thực hiện dồn 

điền đổi thửa, quy hoạch, xây dựng thủy lợi nội đồng gắn với giao thông nội đồng, vận 
hành công trình thủy lợi, phát triển, nhân rộng diện tích ứng dụng công nghệ tưới tiết 

kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ xây dựng nông thôn mới   
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3. Để phát triển tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, các địa phương cần phát triển mô 

hình tưới tiết kiệm nước quy mô sản xuất tập trung, nông trại cần tổ chức lại sản xuất, 
liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, liên kết giữa nông dân và nông dân / hộ gia 

đình, liên kết giữa nông dân và hợp tác xã, liên kết giữa các hợp tác xã và các doanh 
nghiệp.  

4. Các tỉnh cần ban hành chính sách ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp để thu hút 
đầu tư chuyển giao công nghệ xây dựng thủy lợi nội đồng (kênh mương, tưới tiết kiệm 

nước) và giao thông nông thôn. Cần phải giảm độ phức tạp trong cơ chế tài chính và tạo 

niềm tin cho các doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng, giúp đỡ các doanh nghiệp tư nhân 
để mở rộng đầu tư xây dựng thủy lợi nội đồng và giao thông nông thôn 

5. Chỉnh sửa tiêu chí thủy lợi. Từ thực tiễn thực hiện tiêu chí thủy lợi ở vùng Bắc Trung 

bộ cho thấy các địa phương gặp khó khăn lớn nhất là thực hiện chỉ tiêu kiên cố hóa kênh 
mương, nhất là đối với các vùng miền núi. Kiên cố hóa kênh mương là một trong những 
giải pháp quan trọng, đảm bảo cung cấp nguồn nước tưới kịp thời cho cây trồng, góp 
phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả nhưng 
không nhất thiết phải kiên cố toàn bộ kênh mương trên địa bàn xã mà việc kiên cố hóa 
kênh mương chỉ nên ưu tiên áp dụng ở những nơi nền đất yếu, sạt lở, thấm mất nước 
cao. Do vậy chỉ tiêu kiên cố hóa kênh mương không nên quy định là một chỉ tiêu cứng 
của tiêu chí thủy lợi.  
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TÓM TẮT 

Vùng Duyên hải Nam Trung bộ (DHNTB) gồm 7 tỉnh và một thành phố là TP Đà 
Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận 
và Bình Thuận có tổng diện tích tự nhiên 40.655,7 km2 (chiếm 12,3% diện tích cả nước); 

Dân số 9,89 triệu người (năm 2011) chiếm 10,8% cả nước. Đây là vùng địa lý đặc biệt 
của cả nước với 264.981 ha cồn cát, bãi cát dọc theo ven biển, 65.000 ha đất bạc màu, 

36.847 ha núi đá; 1.000.116 ha đất trống đồi trọc; Với địa hình dốc ngắn, bị chia cắt 

mạnh làm cho DHNTB trở thành vùng đất đặc thù với thiên tai khắc nghiệt nhất cả nước. 

Thực tế DHNTB đang tồn tại nền sản xuất nhỏ lẻ, thủ công luôn bị thiên tai, lũ lụt hạn 
hán uy hiếp; Hạ tầng cơ sở kỹ thuật (thủy lợi, giao thông, xây dựng, môi trường..) méo 

mó, thiếu đồng bộ dẫn đến năng suất sản lượng thấp, chất lượng kém, giá thành cao, rất 
khó cạnh tranh trên thị trường, hậu quả là càng sản xuất càng thua lỗ, thu nhập giảm và 

đời sống người nông dân ngày một khó khăn hơn với nhiều hệ lũy khôn lường. 

Nghiên cứu tập trung đánh giá kết quả xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở thủy lợi 

cấp xã, nước sinh hoạt nông thôn vùng DHNTB cho thấy: Hệ thống thủy lợi cơ sở làm 
tăng năng suất cây trồng, tăng thu nhập cho người nông dân, bảo vệ môi trườn; Hàng 

vạn công trình HTCSTL nội đồng đã được xây dựng trên vùng DHNTB thực sự đã làm 
thay đổi bộ mặt nông thôn, vùng DHNTB đã chứng minh vai trò nền tảng, của HTCSTL 

trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Phân tích mối quan hệ giữa 
HTCSTL, NSH với các tiêu chí xây dựng NTM cho thấy trong bộ tiêu chí NTM có 9 

tiêu chí (tiêu chí 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17) phải có tác động trực tiếp của HTCSTL, NSH, 

có 2 tiêu chí (tiêu chí 10, 14,) có tác động gián tiếp của hệ thống HTCSTL, NSH. Đề tài 

cho rằng vì chưa hiểu đúng vai trò vị trí của HTCSTL, NSH nên nhiều đồ án xây dựng 
NTM cấp xã vùng DHNTB đã không đưa ra được danh mục đầu tư cụ thể cho hệ thống 

này và kết quả là xây dựng NTM sẽ khó bền vững. Phân tích đánh giá những tồn tại, 
khiếm khuyết của HTCSTL, NSH nông thôn vùng DHNTB, làm suy giảm tác động của 

hệ thống này đối với phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng NTM vùng DHNTB; Kết 
quả khảo sát thực địa và điều tra cộng đồng cho thấy hầu hết các xã vùng DHNTB đều 

cho rằng HTCSTL là hệ thống kênh, mương, cống, bọng tưới tiêu nước ngoài đồng và 
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thủy lợi đã được nhà nước bao cấp nên dẫn đến HTCSTL thiếu đồng bộ, thiếu được duy 

tu sửa chữa, chưa thực sự đảm bảo chủ động cấp thoát nước cho sản xuất, đời sống cho 
thấy những khiếm khuyết của HTCSTL, NSH là do con người gây nên và đây là nguyên 
nhân cơ bản dẫn đến phát triển nông thôn DHNTB thiếu bền vững. 

Từ các kết quả phân tích, đã đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ về 

HTCSTL, NSH nhằm hướng tới các mục tiêu: Hoàn thiện và nâng cấp HTCSTL, NSH; 
Giải pháp HTCSTL phục vụ sản xuất và đời sống với các mục tiêu như tạo nguồn nước, 

chôn trữ nước tại chỗ, đặc biệt là trữ nguồn nước mưa cho sinh hoạt; Các mô hình canh 

tác hiệu quả và phục vụ linh hoạt chuyển đổi sản xuất nông nghiệp và xây dựng cánh 
đồng mẫu lớn; Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước trên sông suối và trong các 

đồi cát ven biển cho sinh hoạt và tưới; Thu gom xử lý nước thải khu dân cư, làng nghề 

và bảo vệ môi trường nông thôn; Hình thành các hồ sinh thái phục vụ tôn tạo cảnh quan, 
xây dựng các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng nâng cao chất lượng sống cho người nông 

dân; Phát triển bền vững vùng nuôi trồng thủy sản ven biển; Kết hợp xây dựng HTCSTL 
với giao thông nội đồng phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp; Đề tài cũng đề xuất các giải 

pháp phi công trình nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững hạ tầng cơ sở thủy lợi, 
nước sinh hoạt cấp xã trong đó nhấn mạnh giải pháp về tổ chức quản lý, khai thác 

HTCSTL, NSH theo mô hình PIM là cần thiết nhất hiện nay. 

1. Đặt vấn đề 

Vùng Duyên hải Nam Trung bộ (DHNTB) gồm 7 tỉnh và một thành phố là TP Đà 
Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận 

và Bình Thuận có tổng diện tích tự nhiên 40.655,7 km2 (chiếm 12,3% diện tích cả nước); 
Dân số 9,89 triệu người (năm 2011) chiếm 10,8% cả nước. Đây là vùng địa lý đặc biệt 

của cả nước với 264.981 ha cồn cát, bãi cát dọc theo ven biển, 65.000 ha đất bạc màu, 

36.847 ha núi đá; 1.000.116 ha đất trống đồi trọc; Với địa hình dốc ngắn, bị chia cắt 

mạnh làm cho DHNTB trở thành vùng đất đặc thù với thiên tai khắc nghiệt nhất cả nước. 

Do tập trung cho phát triển công nghiệp và đô thị, trong một khoảng thời gian dài 

vùng nông thôn rộng lớn với hơn 70% dân số cả nước ít được đầu tư, phát triển. Hậu 
quả là đời sống của phần lớn nông dân các vùng nông thôn còn nhiều thiếu thốn, từ 

lương thực đến thuốc men và hạ tầng cơ sở đã tạo nên khoảng cách quá lớn về giàu 
nghèo giữa người dân nông thôn với người dân thành phố. 

Thực trạng đó do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan; Thực tế là 
DHNTB đang tồn tại nền sản xuất nhỏ lẻ, thủ công luôn bị thiên tai, lũ lụt hạn hán uy 

hiếp; Hạ tầng cơ sở kỹ thuật (thủy lợi, giao thông, xây dựng, môi trường..) méo mó, 
thiếu đồng bộ dẫn đến năng suất sản lượng thấp, chất lượng kém, giá thành cao, rất khó 

cạnh tranh trên thị trường, hậu quả là càng sản xuất càng thua lỗ, thu nhập giảm và đời 
sống người nông dân ngày một khó khăn hơn với nhiều hệ lũy khôn lường. 
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Trước những tồn tại đó Đảng và nhà nước đã chủ trương điều chỉnh chiến lược 

phát triển kinh tế, dành nguồn tài lực, vật lực tương xứng cho phát triển kinh tế nông 
thôn, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Ngày 16/4/2009, Thủ 

tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 491/QĐ-TTg, ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về 
xây dựng xã “Nông thôn mới” bao gồm 19 tiêu chí. Hướng tới mục tiêu phát triển nông 

thôn như NQ 26 đã nêu; Khẳng định Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng nội dung Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Như các phân tích đã cho thấy, các kiến thức, kinh nghiệm hiện nay chưa đủ phục 

vụ cho phát triển bền vững kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới vùng DHNTB, 
trong khi đó tổn thất kinh tế do thiên tai và nhân tai đang ngày càng có xu thế nặng nề 

hơn, trong bối cảnh đó việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp Khoa 

học và Công nghệ về hạ tầng cơ sở thủy lợi và nước sinh hoạt phục vụ phát triển kinh 
tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới cấp xã vùng duyên hải Nam Trung bộ” là 

phù hợp với mục tiêu chương trình do Thủ tướng phê duyệt, mang tính cấp thiết vì nó 
có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn to lớn cho vùng DHNTB, nhằm tìm ra những 

giải pháp khoa học, công nghệ khả thi, hạn chế khiếm khuyết của hạ tầng cơ sở thủy lợi, 
tăng cường hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng thành 

công NTM vùng DHNTB. Đề tài được phê duyệt triển khai thực hiện là hoàn toàn đúng 
đắn, cần thiết và có tính thuyết phục cao. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Đề xuất được các giải pháp khoa học và công nghệ về cơ sở hạ tầng thủy lợi và 
nước sinh hoạt phục vụ các mô hình phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn 

mới cấp xã phù hợp với vùng duyên hải Nam Trung bộ. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá được thực trạng sử dụng và quản lý  khai thác nguồn nước theo tiêu 
chí NTM trên vùng DHNTB; 

- Đề xuất được các giải pháp khoa học, công nghệ về cơ sở hạ tầng thủy lợi và 
nước sinh hoạt phục vụ cụ thể các ngành kinh tế nông thôn DHNTB; 

- Hoàn thành hồ sơ kỹ thuật 03 mô hình cơ sở hạ tầng thủy lợi và cấp nước sinh 
hoạt nông thôn cấp xã. 



  

638 
 

3. Kết quả nghiên cứu chính  

3.1. Đánh giá thực trạng hạ tầng cơ sở thủy lợi, nước sinh hoạt cấp xãvùng duyên hải  
nam trung bộ 

a) Hạ tầng cơ sở thủy lợi cấp xã tưới tiêu nước phục vụ sản xuất 

Do những khó khăn về tự nhiên nên vùng DHNTB đã được sự quan tâm đặc biệt 

của Đảng và nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ sản xuất và nâng cao 
đời sống người nông dân; Ngoài những hệ thống tưới lớn nhà nước cũng quan tâm đến 

hệ thống các cơ sở thủy lợi cấp nhỏ hơn cũng như với nội đồng một số khu vực canh tác 
tập trung; Hàng vạn công trình thủy lợi nhỏ trải khắp vùng DHNTB đã góp phần to lớn 

thay đổi bộ mặt nông thôn nơi đây; Bên cạnh đó cũng không tránh khỏi những tồn tại 

làm hạn chế hiệu quả của các hệ thống này; Các phân tích sau đây nhằm làm sáng tỏ 

những thực trạng đó của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. 

b) Hạ tầng cơ sở thủy lợi phục vụ bảo vệ môi trường nông thôn 

Trên cơ sở phát triển kinh tế nông thôn và thực hiện chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng và chính phủ cũng đồng thời tiến hành 

các công trình nhằm bảo vệ sản xuất và đời sống cho người dân, bảo vệ môi trường; 
Theo đó việc tiêu thoát nước nông thôn bao gồm: 

- Tiêu thoát nước mưa, nước lũ bảo vệ mùa màng và khu dân cư. 

- Tiêu thoát nước thải từ sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất tại các khu chăn nuôi tập 

trung, các làng nghề ra nơi xử lý tập trung … 

Do khuôn khổ, phạm vi nghiên cứu, đề tài giới hạn tập trung nghiên cứu hệ thống 

HTCSTL phục vụ tiêu thoát nước thải sinh hoạt khu dân cư, làng nghề truyền thống;  

c) HTCSTL phục vụ cảnh quan sinh thái, phát triển du lịch nông thôn 

Ngày nay khái niệm về hệ sinh thái, cảnh quan sinh thái luôn được nhắc đến trong 

các báo cáo môi trường cũng như bàn về phát triển bền vững, nhân loại đã nhận thấy 

việc bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái có vai trò và ý nghĩa to lớn trong quá trình phát 
triển hiệu quả và bền vững của nhân loại.  

Cảnh quan sinh thái nông thôn tiêu biểu là hệ thống cây ăn trái, lấy gỗ xen kẽ giữa 
các khu nhà ở, là lũy tre xanh sau làng cùng với các hồ, ao nước trong lành, thơ mộng 

với một không gian yên bình, thanh tĩnh, được sắp xếp hài hòa, gắn kết. 

3.2. Tổng quan về nước sinh hoạt nông thôn DHNTB 

a) Thực trạng hệ thống nước sinh hoạt nông thôn cấp xã 

 Tại Quảng Nam: 

Qua kết quả điều tra về cấp nước tập trung tại Quảng Nam cho thấy, hiện nay số 

lượng công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh đến nay tương đối nhiều, nhưng 
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chủ yếu là công trình hệ tự chảy với quy mô công suất nhỏ, chưa có hệ thống xử lý nước 

theo tiêu chuẩn quốc gia. Nhiều hệ thống công trình đã xuống cấp, thậm chí đã ngừng 
hoạt động. Theo số liệu khảo sát toàn tỉnh hiện chỉ có 65 trên tổng số 387 hệ thống cấp 

nước được đánh giá hoạt động bền vững chiếm tỷ lệ 16,8%, và số công trình này chủ 
yếu nằm các huyện đồng bằng như: Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Tam Kỳ, Hội 

An. Các công trình cấp nước đều do mô hình cộng đồng quản lý. Vùng miền núi trung 
du của tỉnh người dân vẫn phải sử dụng nguồn nước sông suối làm nước sinh hoạt là chủ 

yếu, Các công trình cấp nước sạch tập trung đã xuống cấp nghiêm trọng, nguyên nhân 

chính là cách quản lý, hầu hết thu không đủ chi, công trình hư hỏng, xuống cấp không 
có tiền sửa chữa đành phải đóng cửa. 

 Tại Quảng Ngãi: 

Theo thống kê và đánh giá từ năm 2000 cho đến nay trên địa bàn toàn tinh đã đầu 
tư xây dựng trên 200 tý đồng, trong đó có một số công trình có quy mô lớn hoạt động 

có hiệu quả, góp phần nâng cao tỷ lê người dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt 
hợp vệ sinh. Tính đến cuối năm 2013 đã có 79% người dân vùng nông thôn Quảng Ngãi 

được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có gần 60% là nước sạch đạt Quy chuẩn 02 
của Bộ Y tế. Dự kiến đến hết năm 2014, số người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh sẽ tăng lên 900.000 - 920.000 dân, tương đương với 80 - 81% dân số vùng nông 
thôn. Hiện nay vùng miền núi trung du của tỉnh những công trình nước sạch đã ít nay 
còn bị xuống cấp nghiêm trọng, không thể sử dụng được nữa; nhiều nơi, người dân phải 

mua nước đóng bình về để uống, tắm giặt thì phải ra sông. Tình trạng này gây khó khăn 
cho đời sống của người dân nơi đây. 

 Tại Bình Định: 

Trong những năm qua, Bình Định đã huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để đầu 

tư xây dựng 136 công trình cấp nước (CTCN), gồm 105 CTCN tự chảy và 31 CTCN 
bằng máy bơm ở khu vực nông thôn tại 11/11 huyện, thị xã, TP trong tỉnh. 

Các CTCN nói trên có tổng công suất thiết kế 44.920 m3/ngày đêm, phục vụ cấp 
nước sinh hoạt cho 403.910 người dân. Tuy nhiên, hiện nay nhiều công trình dựng xong 

chỉ để “ngó” chứ không hoạt động, nhiều công trình hoạt động mà không phát huy được 
hiệu quả, gây lãng phí tiền bạc của mà người dân.  

Trong 136 CTCN đã được đầu tư xây dựng, có 23 công trình xây dựng xong “đắp 

chiếu” không hoạt động, 113 công trình đang hoạt động nhưng phát huy hiệu quả kém 

trong đó có 28 công trình cạn nước về mùa khô. 

 Tại Phú Yên: 

Huyện có tỷ lệ cấp nước sạch, họp vệ sinh lớn nhất là huyện Tây Hòa đạt tới 85,1%, 

thấp nhất là huyện Sông Hinh chí đạt 41,5%. Tỷ lệ dân sổ được tiếp cận nước sạch ước 
tính đến thời điểm 12/2014 được khoảng 78%; Phú Yên có tổng số CT cấp nước hợp vệ 
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sinh là 37000 bao gồm CT cấp nước tập trung: 68; 18000 giếng đào; 19000 giếng khoan 

và trên 200 bể chứa trữ. 

Nhìn chung các hệ thống này thường hoạt động tốt trong một thời gian đầu, sau đó 
hay bị hỏng hóc, bị lãng quên, nước bị nhiễm bẩn, nhiễm phèn,.... 

Nhiều giếng đào khô cạn vào mùa khô, bà con nông dân phải dùng nước sông suôi 

hoặc đào ao nhỏ gần suối để tích nước sử dụng qua mùa khô. 

Về chất lượng nước từ các công trình cấp nước tập trung chưa được kiểm soát và 

đánh giá đây đủ; các công trình cấp nước nhỏ lẻ đang có vị trí quan trọng trong việc đảm 
bảo cung câp nước sạch cho dân cư nông thôn, nhưng ở một số nơi, chât lượng nước từ 

các công trình này đang xấu dần do nguồn nước bị tác động xấu bởi các hoạt động sinh 

hoạt và sản xuất của con người. 

 Tại Khánh Hòa: 

 Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 114 công trình cấp nước sạch tập trung 

nhưng chủ yếu tập trung có các xã đồng bằng, thị trần và thành phố, vùng miền núi và 
trung du vận cón rất ít được đầu tư. Hiện trạng công trình cấp nước sinh hoạt đã ít lại 
thêm quản lý kém nên nhiều công trình chưa phát huy hiệu quả, phần lớn các công trình 
do UBND cấp xã quản lý đều không hiệu quả, nhanh chóng xuống cấp. 

 Hầu hết hệ thống nước sạch nông thôn nói chung và Khánh Hòa nói riêng do các 
địa phương quản lý, các công trình này chỉ phát huy được hiệu quả trong thời kỳ đầu. 

Về sau do không có cán bộ kỹ thuật chuyên môn vận hành, không có kinh phí duy tu 

sửa chữa kịp thời nên đã nhanh chóng xuống cấp. 

Bên cạnh đó, do đầu tư từ lâu nên đến nay nhiều công trình cấp nước quy mô nhỏ 
hầu như đã không còn khả năng cấp nước. Đi liền đó là việc khảo sát, thiết kế cũng 
không đạt yêu cầu, đã dẫn đến nhiều công trình thiếu nguồn nước cấp hoặc bị nhiễm 

mặn, nhiễm phèn… đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nước và tỷ lệ hộ dân nông 
thôn sử dụng nước sạch. 

 Tại Ninh Thuận: 

Hiện nay, ở tỉnh Ninh Thuận có trên 60 công trình cấp nước sinh hoạt được xây 

dựng từ nhiều nguồn vốn và do nhiều đơn vị quản lý. 

Không chỉ đầu tư các công trình nước sạch cho người dân vùng đồng bằng, trong 

những năm qua Trung tâm NS-VSMTNT Ninh Thuận đã đầu tư nhiều công trình nước 

sạch về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, góp phần đảm 

bảo sức khỏe cho bà con các dân tộc vùng cao. 

 Tại Bình Thuận: 

Với tổng số gần 60 công trình cấp nước (CTCN), chiếm tỉ lệ hơn 72% trong tổng 

số 108 xã/thị trấn khu vực vực nông thôn trên địa bàn tỉnh được đầu tư CTCN tại khu 
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vực trung tâm; đặc biệt là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số có đến 90% số hộ được sử 

dụng hoặc có cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch từ các CTCN (chỉ còn 1/15 xã thuần và 
9/31 thôn xen ghép là chưa được đầu tư HTN); 

Toàn bộ các CTCN sau khi đầu tư hoàn thành đều được giao cho các đơn vị chuyên 
ngành tập trung quản lý khai thác phục vụ cấp nước cho nhân dân phát huy hiệu quả và 

có tính bền vững lâu dài, không có bất cứ công trình nào bị sự cố, hư hỏng phải ngưng 
hoạt động; 

b) Hệ thống nước sinh hoạt nông thôn tập trung 

 Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đến hết năm 2013 Các địa phương 
trong cả nước triển khai xây dựng: 540 công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học, 

368 trạm y tế, 721 công trình cấp nước tập trung, trong đó 217 công trình hoàn thành, 
143 công trình chuyển tiếp, 86 công trình nâng cấp, sửa chữa, 154 công trình khởi công 
mới, 121 công trình chuẩn bị đầu tư. 

c) Hệ thống nước sinh hoạt nông thôn riêng lẻ nông hộ 

Dù đã có những cố gắng rất lớn thì DHNTB do đặc điểm địa hình, thủy thế nên 

vẫn còn khoảng 20% dân cư chưa thể được hưởng nguồn nước sạch hợp vệ sinh mà phải 
sử dụng nguồn nước tự nhiên với các hình thức cấp nước riêng lẻ như sau: 

- Lấy nước thằng từ sông suối về sử dụng trực tiếp như gùi, gánh, bơm chuyền 
hoặc hứng tự chảy. 

- Đào giếng ngay cạnh nhà dùng gầu múc trực tiếp nguồn nước ngầm lên sử dụng; 
Hoặc khoan giếng ngầm và dùng bơm để bơm lên bể phục vụ sinh hoạt. 

- Trữ lại nguồn nước mưa vào mùa mưa để dùng cho ăn uống quanh năm thông 
qua các hình thức chứa như chum vại, bể xây và các loại vật dụng chứa nước khác. 

- Sử dụng nguồn nước trữ lại từ ao, hồ của làng, xóm hoặc của riêng gia đình ngay 
trong khu ở. 

3.3. Thành tựu của HTCSTL, nước sinh hoạt vùng DHNTB  

a) Thành tựu chung của HTCSTL cấp xã DHNTB 

Theo kết quả tổng hợp từ các dữ liệu thu thập được đến năm 2014, toàn vùng 
DHNTB có tổng cộng 1175 công trình cấp nước cho ngành nông nghiệp bao gồm tưới 

lúa, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày, một số cây ăn quả và đồng cỏ với tổng diện 
tích là 300.453 ha; Cấp nước thủy sản 14.924 ha phân theo các tỉnh , thành phố như bảng 

1.26. 

b) Thành tựu chung của hệ thống nước sinh hoạt nông thôn DHNTB 

- Quy mô công suất ngày càng tăng, từ vài trăm đến 1.000 m3/ngày trước năm 2000 đã 
tiến tới quản lý được các nhà máy nước có công suất từ 5.000 – 14.000 m3/ngày và địa 
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bàn phục vụ mở rộng cho nhiều xã và thị trấn; 

- Hầu hết các CTCN có chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật QCVN 01 và QCVN 02 của 
Bộ Y tế; 

- Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2008; 
có trang bị phòng xét nghiệm để tự kiểm tra chất lượng nước cấp theo quy định; 

c) Định hướng phát triển HTCSTL và NSH bền vững 

Đối với hệ thống hạ tầng cơ sở thủy lợi nội đồng 

- Tiếp tực đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng hoàn chỉnh, chủ động cấp 
thoát nước hiệu quả cho sản xuất và đời sống, sử dụng tiết kiệm nước, góp phần xây 

dựng đồng ruộng theo hướng sản xuất lớn, tập trung mang tính hàng hóa cao trên cơ sở 

giao thông nội đồng hoàn chỉnh phục vụ cơ giới hóa cao trong làm đất, chăm sóc và thu 
hoạch; Giảm chi phí đầu vào để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường; Làm nền tảng cho các kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng NTM 

vùng DHNTB. 

Đối với hệ thống nước sinh hoạt nông thôn 

- Tiếp tục mở rộng diện cấp nước sạch đúng tiêu chuẩn cho người dân nông thôn, 
đặc biệt là nông thôn vùng sâu vùng xa khi có điều kiện (có nhu cầu, người dân đồng ý 

đóng góp xây dựng CTCN tập trung và tự quản lý, vận hành sau khi xây dựng xong). 

- Củng cố công tác tổ chức, quản lý và khai thác các công trình đã xây dựng theo 

hướng xã hội hóa, trên tinh thần người dân tự quản lý, khai thác và duy tu sửa chữa hàng 
năm bằng các đóng góp của mình. 

- Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để cung cấp các thiết bị chứa, trữ nước 
mưa phục vụ sinh hoạt cho các vùng thiếu nước và vùng sâu, vùng xa; Cung cấp các 

thiết bị xử lý nước mang tính hộ gia đình cho công tác xử lý nước tại chỗ phục vụ sinh 
hoạt cho vùng ít mưa của DHNTB. 

Tất cả mọi hoạt động trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn đều phải xuất phát 
từ người dân sử dụng nước thì mới có thể bảo đảm hoạt động bền vững và hiệu quả. 

3.4. Phân tích các tiêu chí NTM liên quan với HTCSTL, NSH  

a) Bộ tiêu chí nông thôn mới theo QĐ 491 

Ngày 16 háng 4 năm 2009, Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định số 491/QĐ-TTg 

về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (NTM) nhằm làm cơ sở cho việc 

xây dựng NTM trên các vùng miền của cả nước. 

Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng, đánh giá công nhận xã đạt NTM. 

Bộ tiêu chí sẽ được điều chỉnh phù hợp với từng thời kỳ. 
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b) Vai trò của HTCSTL với các tiêu chí NTM 

 Đối với Công tác quy hoạch 

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chương trình XDNTM được xác định là 

công tác quy hoạch; Đối với nông thôn Việt Nam nói chung và nông thôn vùng DHNTB 

nói riêng, HTCSTL luôn có mối quan hệ sống còn với sự phát triển và tồn tại của công 

đồng dân cư nơi đây; Một bản quy hoạch xây dựng nông thôn mới hoàn chỉnh thì trong 
đó phần quy hoạch hạ tầng cô sở thủy lợi phải hoàn chỉnh, chi tiết và có vai trò cơ bản, 

quyết định các ngành nghề phát triển theo khả năng nguồn nước. 

 Đối với Hạ tầng Kinh tế - Xã hội 

Trong nội dung hạ tầng kinh tế xã hội (GT, Điện, nước, HTCSTL) thì mọi người 

đã rõ đây là nền tảng của mọi kế hoạch phát triển kinh tế và xây dựng thượng tầng kiến 
trúc bền vững; Ở đây HTCSTL giữ vai trò tưới, cấp nước cho đời sống và công nghiệp, 

du lịch, nghỉ dưỡng, bảo vệ môi trường, làm sạch đẹp mọi nơi, mọi chốn hoạt động của 
con người, giao thông thủy, giao thông nội đồng cho sản xuất, thu hoạch, nền tảng của 

cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân. 

 Đối với Kinh tế và tổ chức sản xuất 

Ở đây chính là các vấn đề về thu nhập, về quản trị xã hội nhằm góp phần đảm bảo 
một nền sản xuất hiệu quả thông qua các tiêu chí về nhà ở, về thu nhập...Là một phần 

quan trọng diện mão của nông thôn mới 

 Đối với lĩnh vực Văn hóa-Xã hội-Môi trường 

Trong lĩnh vực này như đã thấy cũng bao hàm vấn đề đảm bảo một xã hội được tổ 

chức tốt trên cơ sở bảo vệ tốt môi trường sống; Từ trường học đến bệnh viện, từ ngôi 
nhà đến chợ búa, đâu cũng cần thông thoáng, đâu cũng cần đảm bảo một hệ thống xử lý 

nước thải đúng kỹ thuật, khoa học, được quản lý, vận hành cẩn thận, hiệu quả; Đó chính 
là một hệ thống HTCSTL tốt. 

 Đồi với lĩnh vực về hệ thống chính trị, an ninh 

Một xã hội tốt đẹp phải có nền tảng công bằng và no ấm, nền tảng đó không thể 

nằm ngoài tác động của hạ tầng cơ sở kỹ thuật; trong đó HTCSTL là nền tảng của việc 
nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, vậy thì HTCSTL cũng là nền tảng của một xã 

hội ấm no, yên bình, nền tảng của an ninh, trật tự, nền tảng của một tổ chức xã hội văn 
minh, hạnh phúc; Đó chính là sự vĩ đại của hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói chung và 
HTCSTL nói riêng. Chúng ta xem nhẹ cái gốc cơ bản của ổn định chính trị là nâng cao 

mức sống của người nông dân và cả những giá trị tinh thần của cuộc sống của họ. 
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3.5. Đánh giá thực trạng HTCSTL, NSH phục vụ phát triển kinh tế nông thôn và 
xây dựng NTM vùng DHNTB.   

a) Thực trạng HTCSTL phục vụ bảo vệ, phát triển nguồn nước 

Hệ thống HTCSTL cho phát triển nguồn nước DHNTB đã đi sâu vào các hệ thống 
nhỏ hơn, phạm vi phục vụ ít hơn và hầu hết đầu mang tính các hệ thống HTCSTL cấp 

xã, tiêu biểu như tại Phú Yên, Bình Thuận và Ninh Thuận, hệ thống các hồ chứa có dung 
tích nhỏ hơn 1 triệu khối nước đã được quan tâm đầu tư xây dựng nhiều hơn trong những 

năm gần đây. 

b) Thực trạng HTCSTL nội đồng tưới, tiêu phục vụ sản xuất 

Từ kết quả đánh giá thực trạng HTCSTL phục vụ tưới cho các tỉnh vùng DHNTB 

cho thấy: Các công trình thuỷ lợi trong vùng núi, trung du, vùng đồng bằng và vùng ven 

biển DHNTB chủ yếu mới cấp nước phục vụ tưới và sinh hoạt là chính, chưa thể hiện 
rõ vai trò thủy lợi phục vụ đa mục tiêu.  

c) Thực trạng HTCSTL cấp xã phục vụ chống ngập lũ, xói lở bờ 

 Hiện nay, trên địa bàn các tỉnh DHNTB đã đưa vào khai thác sử dụng 430 hồ 

chứa lớn nhỏ có dung tích 1.746 triệu m3 nước, với năng lực tưới 125.496 ha, phát điện 
71.890 Kw đồng thời góp phần không nhỏ vào công tác chống ngập lũ và xói lở vùng 

hạ lưu thông qua việc chứa trữ, cắt lũ cho hạ lưu . 

- Nhiều hồ chứa vừa và nhỏ do nhân dân và địa phương tự đầu tư xây dựng do 

công tác chuẩn bị kỹ thuật rất sơ sài, chất lượng thi công không đảm bảo nên tiềm ẩn 
nguy cơ vỡ đập. Các công trình xây dựng mới và các hạng mục công trình đã được sửa 

chữa nâng cấp đảm bảo công tác an toàn trong mùa mưa lũ, góp phần đáng kể vào việc 
bảo vệ sản xuất, cắt lũ, điều tiết nguồn nước cho toàn vùng rất hiệu quả. 

- Phần lớn kênh chưa được kiên cố, việc tải nước khó khăn và thường xuyên bị sạt 

lở, bồi lắng. Qua thời gian dài sử dụng nay đã xuống cấp. Năng lực khai thác tưới thực 

tế của các công trình hiện tại chỉ đạt khoảng 50% - 60% so với thiết kế. 

- Do những khó khăn chung nên hệ HTCSTL nội đồng chưa hoàn thiện để có thể 

phát huy đắc lực hơn vào nhiệm vụ chống xói lở, ngập lụt cho nông thôn vùng DHNTB. 

d) Thực trạng HTCSTL phục vụ tiêu nước, bảo vệ môi trường nông thôn 

Kết quả khảo sát cho thấy địa phương chưa quan tâm đến công tác tiêu thoát nước, 
bảo vệ môi trường nông thôn; Có thể nhận xét những điểm chung như sau: 

- Tất cả các hộ gia đình khu vực điều tra đều không có hệ thống thu gom, tiêu thoát 
nước thải, nước mưa hoàn chỉnh; Điều này tồn tại ngay tại các làng được gọi là “Làng 
văn hóa”. 

- Chỉ có các công trình riêng lẻ theo từng hộ gia đình, nhưng không mang tính chất 

tiêu thoát mà chỉ là chảy tràn hoặc đường dẩn nguồn nước thải, nước mưa tạm bợ ra 
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ngay vườn cây của gia đình. 

- Cấu trúc đơn giản là mương, rãnh dẫn nước hở, nhỏ, có nhiệm vụ để nguồn nước 
thải, nước mưa chảy xa ra khỏi nhà ở và tự ngấm vào đất của vườn nhà. 

- Về nhận thức của người dân thì nhìn chung cho rằng không quan tâm, thậm chí 
nhiều người cho là không cần thiết phải thu gom xử lý nước thải nông thôn. 

- Về nhận thức của lãnh đạo thôn, xóm và cấp xã thì đều cho là cần thiết và cần 
làm, nhưng cho rằng người dân chưa thông nên thực hiện rất khó; Thêm vào đó giải 

quyết vấn đề kinh phí càng khó khăn hơn vì thường là do dân đóng góp để xây dựng loại 
công trình này; Có tâm lý chờ nhà nước hỗ trợ. 

e) Thực trạng HTCSTL về tôn tạo cảnh quan sinh thái nông thôn: 

Khảo sát thực tiễn và cộng đồng cho thấy Nhìn chung từ người dân đến cán bộ cấp 

xã đều chưa có được nhận thức đúng về vai trò và tầm quan trọng của HTCSTL đối với 
cảnh quan sinh thái vùng nông thôn. 

Chưa xây dựng được các công trình thủy lợi dành riêng cho mục tiêu phát triển 
rừng, cải thiện khí hậu và tôn tạo cảnh quan sống; Chưa có các hệ thống thu gom xử lý 

nước thải từ sinh hoạt, bảo vệ môi trường nước, không khi cho nông thôn. 

Tóm lại tồn tại khiếm khuyết của HTCSTL phục vụ tôn tạo cảnh quan sinh thái 

nông thôn vùng DHNTB là mang tính lịch sử và đời sống bà con nông dân vẫn còn nhiều 
khó khăn, thiếu thốn nên ít quan tâm đến đời sống tinh thần là điều dễ hiểu. 

f) Thực trạng quản lý, khai thác HTCSTL, NSH cấp xã 

 Giới hạn đánh giá công tác quản lý, khai thác HTCSTL cấp xã là công tác vận 

hành khai thác hệ thống công trình không thuộc sự quản lý của nhà nước, nghĩa là đánh 
giá công tác quản lý công trình tưới trên mặt ruộng, vì vậy đề tài không đề cập đến các 

tổ chức của các công ty, xí nghiệp thủy lợi, thủy nông do nhà nước trả lương và quản lý, 

trong phần này chỉ dành đánh giá về quản lý thủy lợi nội đồng mặt ruộng, do người nông 

dân vận hành và khai thác và không có tác động của nhà nước ở đây. 

 

4. Giải pháp khoa học, công nghệ về HTCSTL, NSH   phục vụ phát triển kinh tế nông 
thônvà xây dựng nông thôn mới vùng DHNTB 

4.1. Giải pháp bổ sung, hoàn thiện quy hoạch HTCSTL cấp xã vùng DHNTB 

Giải pháp cho tiểu vùng núi - trung du 

a). Những tồn tại trên HTCSTL vùng núi, trung du 

Thiếu đồng bộ trong một HTCSTL trên vùng núi là hình ảnh bình thường; Khu 
vực từ kênh cấp 2 và vào ô ruộng chủ yếu là chảy tự do. Đường giao thông trong nội 

đồng bị cắt đứt bởi kênh tưới hoặc kênh tiêu do thiếu cầu hoặc cống. 
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Hạ tầng cơ sở thủy lợi vùng núi DHNTB rất yếu về công tác quản lý duy tu sửa 

chữa hàng năm. tổn thất nước trên các hệ thống tưới là quá lớn do nhiều nguyên nhân 
nhưng chủ yếu là do thiếu đồng bộ và công tác quản lý yếu. Chính việc miễn giảm thủy 

lợi phí và không coi nước là loại hàng hóa đặc biệt cần phải được mua bán sòng phẳng 
dẫn đến hậu quả là các HTCSTL đang ngày càng bị xuống cấp nghiêm trọng và tổn thất 

nước ngày càng lớn hơn. 

b). Giải pháp bổ sung, hoàn thiện quy hoạch HTCSTL cấp xã vùng núi DHNTB 

b.1. Bổ sung hoàn thiện quy hoạch HTCSTL cấp xã vùng núi, trung du dựa trên 

mục tiêu chủ động tạo nguồn, cấp thoát nước phục vụ sản xuất và đời sống: 

b.2. Bổ sung hoàn thiện quy hoạch HTCSTL cấp xã vùng núi, trung du hướng tới 

phục vụ đa mục tiêu, đa ngành nghề. 

b.3. Bổ sung hoàn thiện quy hoạch HTCSTL cấp xã vùng núi, trung du hướng tới tận 
dụng tối đa nền tảng hạ tầng cơ sở đã có và kết hợp chặt chẽ với các quy hoạch hạ 

tầng cơ sở khác. 

b.4. Bổ sung hoàn thiện quy hoạch HTCSTL cấp xã vùng núi, trung du bằng có sự 

kết hợp chặt chẽ với giao thông nội đồng phục vụ cơ giới hóa canh tác và các hoạt 
động khác.  

Giải pháp cho tiểu vùng đồng bằng 

Các giải pháp bổ sung, hoàn thiện quy hoạch HTCSTL cấp xã vùng đồng bằng 

nhìn chung cũng tương tự vùng núi, trung du như đã nêu trên đây, tuy nhiên do đặc điểm 
nguồn nước, địa hình và thực trạng sản xuất, đề tài nhấn mạnh thêm một số giải pháp 

mang đặc trưng riêng của vùng đồng bằng như sau: 

 - Quy hoạch bổ sung hoàn thiện HTCSTL vùng đồng bằng phục vụ sử dụng tiết 

kiệm nước tưới đặc biệt là tưới cho cây lúa, tiến tới giảm mức tiêu thụ nước cho sản xuất 
lúa từ 9000-10000 m3/ha/vụ như hiện nay xuống mức 4000-5000 m3/ha/vụ; 

 - Quy hoạch bổ sung các hình thức tưới tiết kiệm nước cho hoa màu và cây trồng 
lâu năm nhằm tăng năng suất cây trồng và giảm giá thành sản phẩm. 

Giải pháp cho tiểu vùng ven biển 

 Do đặc thù nguồn nước, cây trồng và chế độ canh tác, đề tài nhấn mạnh thêm một 
số giải pháp riêng về bổ sung, hoàn thiện quy hoạch HTCSTL cấp xã cho vùng ven biển 

như sau: 

 - Bổ sung công trình tạo nguồn, khai thác nguồn nước ngầm từ các đồi cát ven 

biển để tưới và phục vụ các nhu cầu khác do đây là nguồn nước tương đối sạch, chất 
lượng tốt và đặc biệt có khối lượng không nhỏ so với nhu cầu của vùng. 

 - Bổ sung công trình ngăn chặn nguồn nước ngầm từ các đồi cát thoát ra biển như 
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đê ngầm, các hồ chứa trữ nước rỉ từ đồi cát ra biển. 

 - Quy hoạch xây dựng các mô hình tưới tiết kiệm nước cho rau màu và cây ăn 
trái trên vùng cát ven biển; Đặc biệt quy hoạch vùng phát triển đồng cỏ bằng hệ thống 

tưới tiết kiệm nước di động phục vụ phát triển đàn gia súc trên vùng cát ven biển.  

Giải pháp thiết kế, đúc sẵn các công trình thuộc HTCSTL nội đồng 

a). Đúc sẵn các loại cống cấp thoát nước nội đồng 

- Đúc sẵn tất cả các loại cống cấp và thoát nước nội đồng có quy mô thân cống từ 

đường kính 20cm đến 100cm và cống qua đường thay cầu trên kênh tưới tiêu nước nội 
đồng mặt cắt vuông quy mô 1m x 1m, chiều dài các đoạn thân cống tùy thực tế lựa cho 

nhưng đề tài đề nghị chiều dài các đoạn cống nên trong khoảng 1,0m cho các mặt cắt từ 

60cm trở lên và dài 4,0m cho các thân cống từ 40cm trở xuống. 

Đối với các cống cấp 2, 3, diện tích phụ trách thường từ 30-50 ha, cống khoảnh 

thường có cấu trúc là cống ngầm bằng ống bê tông tròn có đường kính từ 60 – 80 cm, 

chiều dài trung bình cho loại bờ khoảnh là 5-6m. 

b). Đúc sẵn các loại kênh dẫn nước 

- Các loại cầu máng chuyển nước: Đây là loại công trình dùng nhiều cho vùng núi 
và trung du DHNTB, về cấu trúc chúng giống với kênh bê tông, tuy nhiên kết cấu thường 

phải nhẹ hơn và có thêm phần chịu lục uốn như một dầm cầu để kênh vừa chuyển nước 

vừa chịu lực, kích thước mặt cắt thường nhỏ chỉ từ khoảng 0,3-0,5m chiều rộng, chiều 

cao dao động trong khoảng 0,4-0,6m, mỗi đoạn thường dài từ 3-4m để chuyển nước qua 
các khe suối hoặc các kênh tiêu nước. 

b). Đúc sẵn các loại cầu qua kênh tưới tiêu nước  

Đây cũng là loại công trình có nhiều trên các vùng canh tác nông nghiệp có hệ 
thống tưới tiêu nước hoàn chỉnh, hầu hết các loại cầu này thường có chiều dài từ 3-5m, 

chiều rộng yêu cầu từ 2,0m đến 3,0m; cũng có những khu vực có yêu cầu về chiều dài 
lớn hơn từ 3-8m; Nhìn chung tải trọng yêu cầu là các loại xe tải nhẹ trở xuống và hầu 

hết là khoảng dưới 1,5 tấn; Việc thiết kế định hình và đúc sẵn các chi tiết để lắp ráp các 
cây cầu này là một yêu cầu lớn và có ý nghĩa quan trọng trong chương trình xây dựng 

nông thôn mới của DHNTB nói riêng và cả nước nói chung. 

c). Thiết kế định hình, đúc sẵn các loại dốc nước và đập dâng trên kênh  

Dốc nước và đập dâng là những công trình khá phổ biến trên hệ thống tưới của tiểu 
vùng núi, trung du vùng DHNTB, do địa hình biến đổi phức tạp nên hầu hết các hệ thống 

tưới phải đi qua nhiều thang bậc địa hình vì vậy luôn xuất hiện các dốc nước để chuyển 
cao độ cho kênh tưới;  

Đối với các dốc nước có chiều cao lớn thì giá trị thi công theo phương pháp lắp 
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ghép càng tăng cao rất nhiều so với công nghệ xây đúc tại chỗ do phải ổn định phần bê 

tông trên dốc nước rất tốn công sức và thời gian.  

4.2. Ứng dụng vật liệu mới nâng cấp, hoàn thiện HTCSTL cấp xã 

Nhìn chung vật liệu mới (VLM), vật liệu không nung (VLKN) có nhiều ứng dụng 
trong xây dựng, đặc biệt là xây dựng dân dụng như nhà cửa và các loại công trình hạ 

tầng kỹ thuật thuộc về kiến trúc, giao thông… Trong báo cáo này trình bày các ứng dụng 
của VLM, VLKN vào xây dựng HTCSTL và giao thông nội đồng cho nông thôn vùng 

DHNTB. Hầu hết các loại vật liệu mới, VLKN giới thiệu dưới đây đều có thể ứng dụng 

cho cả 3 vùng sinh thái DHNTB, tuy nhiên mỗi vùng sinh thái do đặc thù riêng nên mục 
tiêu nhiệm vụ ứng dụng sẽ có những khác nhau phù hợp với mỗi vùng miền. Các giải 

pháp ứng dụng sau đây là sự tổng hợp và kế thừa các kết quả nghiên cứu của các đề tài 

khoa học đã được nghiệm thu và công bố. 

Theo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho biết có thể ứng dụng nhiều dạng vật 

liệu mới, VLKN vào xây dựng HTCSTL nội đồng như sau: 

Ứng dụng túi địa kỹ thuật vào làm đường cho vùng nền yếu 

Hiện nay, các tuyến đường giao thông từ thôn xã ra các khu sản xuất và các đường 
nội đồng đều đang được bê tông hóa. Nhưng với nền đường mềm yếu, thường xuyên 

ngập nước sẽ dẫn đến chất lượng và độ bền bê tông mặt đường giảm nhanh. Đặc biệt 
vào mùa mưa, trên tuyến đường ở nhiều địa phương, các phương tiện đi lại nhiều gây 

gãy nứt hư hỏng nặng. Viện KHTLVN đã giới thiệu công nghệ túi địa kỹ thuật nhằm 
khắc phục những hạn chế của nền mềm yếu phục vụ giải pháp bê tông hóa đường nông 

thôn. 

Ứng dụng túi địa kỹ thuật vào cống qua đường tạm thời 

Có thể sử dụng túi địa kỹ thuật để ứng dụng làm các hệ thống cống qua đường trên 
dọc tuyến đường trong các khu sản xuất nông nghiệp có các hệ thống kênh dẫn nước 

tưới, tiêu cắt ngang.  

Năm lớp túi địa kỹ thuật trong chứa đá xếp hai bên tạo thành trụ và tường bên của 
cống (hình 15). Sử dụng gỗ (Bạch đàn, tre...) có đường kính 10 cm xếp hai lớp tạo trần 

cống và trên xếp 1 lớp túi địa kỹ thuật và rải sỏi trên mặt tạo mặt đường. Với dạng thiết 
kế như vậy cống chịu một tải trọng phân phối của xe tải 2,5 tấn. Trong quá trình sử dụng 

tre hoặc gỗ có thể mục nát vẫn có thể tiến hành bảo trì thay thế hệ thống này đơn giản. 

Ứng dụng vật liệu mới (Carboncor Asphalt) xây dựng giao thông nông thôn 

Là loại vật liệu mới không nung được Công ty TNHH Nam Đức Việt tổ chức giới 
thiệu thi công thử nghiệm tuyến đường giao thông nông thôn sử dụng vật liệu mới 

Carboncor Asphalt tại Quảng Trị. 

Vật liệu Carboncor Asphalt đã được sử dụng để rải thảm một số tuyến đường nội 
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thị trên địa bàn tỉnh miền núi. Sau 14 ngày kể từ ngày khởi công, công trình đã hoàn 

thành đưa vào sử dụng, đáp ứng được nhu cầu đi lại cho nhân dân trên địa bàn. 

So với thực hiện bằng vật liệu bêtông ximăng thì làm bằng vật liệu mới này có giá 

thành giảm khoảng 15 - 20%, thi công đơn giản có thể giao cho người dân tự thực hiện, 
đảm bảo cảnh quan môi trường và đạt cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Sau 5 ngày 

thi công, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng được nhu cầu đi lại của 
người dân trên địa bàn. 

Ứng dụng túi địa kỹ thuật làm bờ, đập dâng loại nhỏ phục vụ nội đồng 

a). Xây dựng các bờ ruộng, ao, hồ bằng túi vải ĐKT 

Về nguyên lý và cách đóng vật liệu vào túi như đã giới thiệu trên đây, chỉ khác về 

phương pháp sắp xếp, tùy theo yêu cầu của bờ ruộng, bờ hồ, ao mà xếp 1, 2 hay 3 hàng 

bao với nhau. Số lớp bao thì tùy thuộc vào chiều cao của bờ, thường có các kích cỡ từ 
2-5 lớp cho các loại bờ; Để đảm bảo cho các bờ này có độ kín và chắc thì kinh nghiệm 

nên sử dụng đất sét hoặc đất thịt cho vào túi và thể tích cho vật liệu chỉ nên chiếm 2/3 
thể tích túi nhằm làm cho túi vật liệu đễ biến dạng khít vào nhau trong quá trình đắp; 

Với các loại túi chất lượng những công trình này có thể hoạt động tốt trong vòng 2-4 
năm trong điều kiện bình thường, trên mặt bờ, tốt nhất là rải một lớp sỏi hạt nhỏ để 

chống nắng và va chạm do đi lại, vận chuyển trong quá trình canh tác. 

b). Bảo vệ các bờ đường giao thông nông thôn trong mùa mưa 

 Đặc điểm nổi bật của vùng núi-trung du là hầu hết các con đường nông thôn đều 
có một bên là núi và một bên là triền dốc, vì vậy các con đường liên thôn này thường 

xuyên bị sạt lở phía dốc sau mỗi trận mưa; Ứng dụng các túi ĐKT để bảo vệ mái các 
con đường này là một ứng dụng thiết thực và hiệu quả; Bằng việc xếp các túi ĐKT có 
chứa đất lên thành các bức tường bên mái nghiêng của đường sẽ hạn chế tốt việc xói lở 
các con đường này. 

Có nhiều phương pháp xếp túi ĐKT như xếp chồng lên nhau tạo thành bức tường 
có vách thẳng đứng hoặc xếp các túi dựa vào mái dốc của đường tạo thành lớp che chắn 
dòng nước tác động vào bờ đất, hoặc hình thang cân như bức tường chắn đất. 

 Để bảo vệ các túi ĐKT được lâu bền, kinh nghiệm của một số công trình cho thấy 
có thể tạo một lớp vữa xi măng mỏng bảo vệ túi ĐKT khỏi ánh nắng và va chạm, lớp 

vữa này không chịu lực mà chỉ bám vào lớp vải của túi để che chắn nắng và các va chạm 

nhỏ trong quá trình sử dụng.  

c). Tạo các đập dâng cấp nước tưới trên các sông suối nhỏ vùng núi, trung du 

 Với hệ thống khe suối sẵn có. Sử dụng các túi ĐKT để tạo các đập dâng nhỏ dâng 

và trữ nước tưới cho vùng núi-trung du là một ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong 
xây dựng HTCSTL cho vùng núi, do chỉ là các đập dâng tạm nên việc kín nước của đập 
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không phải là vấn đề quan trọng, và do đó ứng dụng các túi ĐKT để hình thành các đập 

dâng là vô cùng đơn giản dễ làm đối với bất cứ gia đình hay một nhóm hộ nào đó trên 
một con suối nhỏ. 

Ứng dụng các loại ống PVC, HDPE thay thế các cống bê tông nội đồng 

Đặc điểm của hệ thống công trình thủy lợi nội đồng là nhỏ và phân tán rộng, đi lại, 

vận chuyển khó khăn (vùng sâu, vùng xa, miền núi) nên việc ứng dụng các loại ống 
PVC hay ồng HDPE thay thế các ống bê tông làm cống nội đồng sẽ thúc đẩy xây dựng 

đồng ruộng nhanh và giá thành rẻ hơn, đồng thời sử dụng phương pháp đúc sẵn, lắp 
ghép trong quá trình xây dựng là những ưu điểm của giải pháp này, các đầu cống được 

thiết kế định hình và đúc sẵn trong nhà máy, các ống PVC, HDPE với các loại đường 

kính 20, 30, 40 cm đều có sẵn, chiều dài sẽ được cắt tùy theo chiều rộng của bờ ruộng 

thực tế khi người dân thông bào thông số này;  

Ứng dụng công nghệ bê tông xanh xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội đồng 

Các nhà khoa học đã nghiên cứu tạo ra một loại bê tông mới thay thế cho bê tông 
thông thường sử dụng xi măng Portland: Bê tông polyme hay gọi là bê tông xanh. Như 
chúng ta đã biết Bê tông là vật liệu xây dựng thông dụng nhất trên hành tinh chúng ta. 
Hiện nay, khoảng 5-8% lượng CO2 do con người thải ra có nguồn gốc từ công nghiệp 

sản xuất xi măng Portland, một chất kết dính không thể thiếu của bê tông thông thường. 

Ứng dụng công nghệ NEOWEB xây dựng công trình thủy lợi nội đồng  

Đây là dạng vật liệu mới có thể ứng dụng trong các nhiệm vụ như sau: 

 Gia cố hệ thống kênh tưới, tiêu 

 Bảo vệ đê biển và các công trình ven biển 

 Bảo vệ đê, kè sông, mái đập 

 Thiết kế hồ chứa nước 

 Bảo vệ taluy, mái dốc chống sạt lở 

 Gia cố nền đường 

Ứng dụng vật liệu Bentonite chống thấm cho kênh dẫn nước 

Ngoài các giải pháp giảm tổn thất nước truyền thống cho hệ thống kênh dẫn như 
bê tông hóa, xây gạch, đá hay ứng dụng các loại ống, kênh bằng chất dẻo như chúng ta 
đã biết, đề tài đề xuất một số ứng dụng vật liệu chống thấm mới như sau: 

Voltex (hay Thảm Bentonite) là một sản phẩm có kết cấu phức hợp, bao gồm hai 
lớp sợi khoáng địa kỹ thuật Polypropylene, có chứa một lượng Volclay Sodium 

Bentonite theo tỉ lệ 5,4kg/m2. Hai lớp vải địa kỹ thuật này được đan liên kết với nhau 
bởi một hệ thống các chùm sợi dọc mà các hạt khoáng Volclay Sodium Bentonite nằm 
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đồng đều và kín giữa các chùm sợi dọc này. 

Ứng dụng màng địa kỹ thuật chống thấm cho kênh dẫn 

Để nâng cao khả năng chống thấm của kênh dẫn, từ những năm 1980, ở một số 

nước phát triển như: Anh, Hà Lan, Đức đã nghiên cứu và áp dụng phổ biến công nghệ 
mới: công nghệ tường hào chống thấm bằng màng địa kỹ thuật (Geolock). 

Geomembrane được gọi là màng địa kỹ thuật chống thấm, dày từ 0,2020mm, hệ 

số thấm nhỏ: 5 x 10-11  5 x 10-14cm/s, có khả năng chống thấm rất cao, Thời gian sử 

dụng vật liệu trung bình 2025năm.                

4.3. Giải pháp HTCSTL, NSH phục vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới vùng 
DHNTB. 

a) Giải pháp HTCSTL phục vụ các mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững 

HTCSTL phục vụ canh tác bền vững trên đất dốc vùng núi, trung du 

- Đề xuất mô hình canh tác trên các vùng đất dốc với phần đỉnh cao nhất của đồi dành 
cho trồng rừng (chiếm khoảng ½ đến 1/3 cao độ của đồi), xung quanh phía dưới phần 
trồng rừng tạo thành một vành đai hào chứa nước theo đường đồng mức với quy mô như 
là một kênh dẫn có chiều rộng đáy kênh B= 1-2m, độ sâu hào khoảng từ 1-1,5m, mái 

dốc từ 1-1,5; Với mô hình này rừng sẽ làm nhiệm vụ trữ nước tại chỗ trên khu vực cao 

nhất đồng thời phân phối từ từ ra ngoài bằng dòng nước trong, hệ thống hào sẽ trữ lại 
tiếp cho nước ngấm vừa tăng độ ẩm đất phía dưới và tăng mực nước ngầm cho tầng đất 

canh tác, góp phần giảm mức tưới, chống xói mòn đất và tăng sự bền vững cho diện tích 
canh tác trên triền dốc. 

b) Giải pháp tưới phun mưa bằng dàn tưới di động cho mô hình đồng cỏ  

Giải pháp lợi dụng địa hình trữ nước phục vụ sinh hoạt, tưới tự chảy vùng 
núi trung du 

Vùng núi, trung du thuộc DHNTB có nhiều dòng chảy mặt bắt nguồn từ trên cao 

về, các vùng canh tác phía hạ lưu hoàn toàn có thể lợi dụng nguồn nước tưới từ phía 
thượng lưu của dòng chảy để tưới rất tiện lợi và kinh tế; Nguyên lý cơ bản là dẫn nước 

từ thượng lưu về khu canh tác bằng giải pháp đường ống vừa và nhỏ (đường kính ống 
từ 21 – 60 mm) và trữ lại trong hồ, khi cần tưới sẽ sử dụng, tùy theo cách bố trí có thể 

tưới tự chảy hoặc bơm tưới; Các bước thực hiện như sau: 

- Khảo sát nguồn nước phía thượng lưu khu canh tác bằng cách men theo dòng 

chảy của suối đi ngược về phía thượng lưu, xác định một số vị trí có thể lấy nước; sau 
đó phải tham khảo dữ liệu của địa chính và cán bộ kỹ thuật về địa hình để đảm bảo chắc 

chắn rằng vị trí đã chọn dòng nước có cao độ cao hơn khu canh tác từ 3,0m trở lên (để 
đảm bảo tổn thất trong quá trình dẫn nước về khu canh tác). 
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- Xác định khoảng cách từ  vị trí lấy nước về đến khu canh tác bằng cách đi men 
theo lòng suối và sử dụng cách đếm bước chân để tính khoảng cách này (mỗi bước chân 
trung bình cùa người lớn vào khoảng 0,6-0,7m). 

- Lý do cần phải xây loại hồ này là do nguồn nước trên suối tuy có nhưng lưu lượng 
nhỏ, cần phải dẫn về, trữ lại cho một vài lần tưới, tiếp tục bổ sung vào sau khi bị cạn; 

Khi không tưới hồ này luôn luôn đầy nước. 

HTCSTL phục vụ nuôi trồng thủy sản lợ bền vững ven biển DHNTB 

a). Giải pháp chung cho vùng nuôi tôm trên cát ven biển DHNTB 

-   Quy hoạch lại các vùng nuôi tôm trên cát ven biển DHNTB dựa trên các điều 

kiện quan trọng như tài nguyên nước, đặc biệt là nguồn nước ngọt, vùng nuôi xa khu 

dân cư, khu du lịch, khu cầu cảng và khu công nghiệp;  

-  Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, giao quyền thẩm định, cấp phép và chịu 

trách nhiệm cho các quy hoạch có quy mô khác nhau đối với các dự án nuôi tôm trên 

cát vùng ven biển DHNTB. 

4.4. HTCSTL trữ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất trên vùng cát ven biển 

a) Giải pháp công trình trữ nước dạng hồ lợi dụng nước ngầm 

 Ngoài dạng hồ chứa quen thuộc mà chúng ta đã biết (ngăn dòng chảy tại vị trí 
thuận lợi để tạo thành hồ chứa), chuyên đề xin tập trung vào dạng hồ, ao chứa trữ loại 

nhỏ mang tính nông hộ, trang trại, chứa trữ nước mưa, nước ngầm nông được thu gom 

về (không phải hồ, đập trên dòng chảy); Dạng hồ, ao chứa trữ này thực chất là do con 
người đào sâu xuống đất và đắp thêm bờ nếu cần (để tăng khả năng chứa nếu điều kiện 

cho phép và tận dụng thêm nguồn nước ngầm nông). 

b) Giải pháp trữ nước từ các dòng chảy mặt (trên nền đất) vùng cát 

 - Hình thành dọc theo hai bờ suối các ao, hồ nhỏ trữ nước cho mùa khô, các ao 

hồ này thông với dòng chảy của suối và có cửa điều tiết có thể giữ lại thêm nước khi 
nước dâng cao vào mùa mưa, các ao, hồ này tạo thành một hệ thống kho chứa để treo, 

trữ nước theo hai bờ suối nhằm góp phần giải quyết một lượng nước đáng kể khi mùa 
khô về; Kết cấu của ao, hồ này không lớn quá, chỉ vào khoảng 500- 2.000 m2/hồ, thông 

với suối bằng một đập tràn có cao trình thấp hơn mực nước lũ trung bình của con suối 
khoảng 0,2m nhằm giúp hồ luôn lấy được đầy nước trong mùa lũ để trữ lại. 

 - Hình thành theo chiều dài suối hệ thống các đập dâng vừa làm nhiệm vụ nâng 
đầu nước, vừa trữ lại một lượng nước sử dụng cho mùa khô; Kết cấu của các đập dâng 

này đơn giản bằng các rọ Gabion xếp lại cao từ 0,5-1,0m, phía trước thả một tấm vải 
chống thấm nước; Mùa mưa thu tấm vải địa kỹ thuật lại; Hết mùa mưa đem tấm vải đặt 

vào vị trí phía trước đập Gabion. 
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c) Giải pháp công trình trữ nước bằng giếng 

Trong điều kiện diện tích eo hẹp, không có khả năng tạo hồ, ao chứa trữ, có thể tạo 
nguồn trữ nước bằng giếng xây trên vùng đất cát ven biển; Nhìn chung theo kinh nghiệm 

của bà con trên vùng đất cát được tổng kết trong đề tài nghiên cứu giải pháp tưới trên 
đất cát ven biển Bình Thuận (Nguyễn Văn Lân-2005) và giải pháp cấp nước trên vùng 

đất cát ven biển tỉnh Ninh Thuận (Nguyễn Đình Vượng-2011) là chỉ nên xây giếng có 
đường kính từ 4,0-6,0 m; độ sâu tùy thuộc mực nước ngầm của từng tiểu vùng ven biển; 

Kết quả khảo sát cho thấy độ sâu các giếng này thường vào khoảng từ 5,0 – 8,0 m; Khác 
với ao, hồ trữ, giếng khai thác nước ngầm tầng nông trên vùng đất cát vì phải đào sâu 
hơn so với hồ, ao (tăng diện tích hứng trữ nước vào giếng) nên quá trình hoạt động nhất 
thiết phải giám sát chất lượng nước, đặc biệt là các vùng nằm gần ven biển nhằm kiểm 

soát khả năng xâm nhập mặn vào giếng. 

d) Giải pháp sử dụng túi chất dẻo trữ nước mưa cho vùng khan hiếm nước 

Giải pháp đề cập là trữ lại nguồn nước mưa vốn rất dồi dào trên khu vực DHNBT; 
Chính đây là giải pháp bền vững và hiệu quả nhất, đảm bảo cho nguồn nước sinh hoạt 

trong bất kỳ hoàn cảnh nào trên 3 tiểu vùng' của DHNTB 

Cách đây gần 20 năm, nước Nhật đã tổ chức hội nghị quốc tế về sử dụng nước 

mưa để cứu trái đất tại thành phố Sumida, Tokyo. Và họ đề xuất 100 phương pháp sử 

dụng nước mưa để chống thiếu nước, chống nóng và giảm ngập lụt. Họ đã đưa ra lý 
thuyết về sử dụng nước mưa là trách nhiệm của toàn thế giới gắn liền với “Phát triển 
bền vững” từ những năm 1994. 

Nhiều quốc gia có tiềm lực kinh tế đã sản xuất các loại vật liệu chống thấm dưới 
hình thức các loại vải, màng chất dẻo để sử dụng cho việc trữ nước trên các vùng đất cát 

phục vụ cho sinh hoạt cũng như tưới cho một số loại cây trồng thiết thực như rau quả, 
rừng cây chống sa mạc hóa, chống cát bay… 

Đối với một hộ gia đình nghèo ở Việt Nam mức chi phí khoảng 1 triệu đồng cho 
một túi đựng nước mưa 1m3 kèm theo bộ lọc gốm sứ là có thể vừa sử dụng nước mưa 
để sinh hoạt và ăn uống. Có thể căn cứ bảng tính trên đây để thiết kế túi chứa. Hiện nay 

các loại túi chứa này có sẵn. Có thể phát động bà con xây bể chứa với sự hỗ trợ của nhà 
nước (có chủ trương hỗ trợ như chương trình sử dụng bình nước nóng NLMT) 

Chúng ta đã có nhiều loại vật liệu xây dựng với nhiều tính năng ưu việt được 

nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vào đời sống mang lại thành quả mỹ mãn; Các loại 

màng chất dẻo chính là một trong những loại vật liệu đó; Trong chuyên mục này, chuyên 
đề xin đề xuất giải pháp khoa học công nghệ ứng dụng các loại màng chất dẻo trữ nước 

dạng nông hộ cho vùng khan hiếm nước của DHNTB. 

Đối với mục tiêu trữ nước mưa cho sinh hoạt gia đình 
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- Đào các hố theo quy mô muốn trữ nước, thường có các kích thước như sau: 2,0m 
x 3,0m và sâu 2,0m; Để đảm bảo thành của bể chứa là thẳng đứng thì phía trong lòng bể 
gia cố các cọc gỗ có chiều dài bằng độ sâu của bể hoặc lớn hơn tùy theo cách thiết kế 

của mỗi gia đình; Hệ thống cọc gỗ này được liên kết chặt với ba khung gỗ phía trong 
gồm một khung nằm sát đáy bể, một khung nằm khoảng giữa của chiều sâu bể và một 

khung nằm trên miệng bể chứa. 

- Chế tạo túi chứa nước: Lựa chọn loại màng chất dẻo trên cơ sở các chỉ tiêu về độ 

bền theo sức kéo căng, độ bền theo thời gian, độ kín nước, phương pháp gia công …Tìm 
hiểu các thông số này qua nhà phân phồi hoặc nhà sản xuất và nên tranh thủ các ý kiến 
của các chuyên gia về lĩnh vực này; Việc gia công túi chứa nước cần lưu ý là theo các 
chiều sâu, dài, rộng của túi đều có cộng thêm chiều dài dự phòng từ 0,5-1,0m 

 Giải pháp trữ nước nhờ trồng rừng quanh đồi cát từ chân đồi lên 

Dựa vào đặc tính của đồi cát là phía dưới chân đồi luôn luôn có dòng nước xuất lộ 

ra ngoài, đặc điểm này làm cho vùng chân đồi luôn có độ ẩm phù hợp cho cây trồng 
phát triển; Đề tài đề xuất giải pháp trồng và phát triển rừng bắt đầu từ chân đồi cát; Chọn 

một băng khoảng từ 15-20m rộng nằm sát dưới cùng chân đồi cát, tiến hành san phẳng 
và trồng rừng trên đó, nhờ dòng thấm từ trong đồi cát, cây có điều kiện phát triển ngay 

cả trong mùa khô;  

4.4. HTCSTL, NSH phục vụ vệ sinh, bảo vệ môi trường nông thôn 

a) Giải pháp HTCSTL phục vụ thu gom, xử lý chất thải lỏng nông thôn 

 Đề xuất thiết lập hệ thống kênh thu gom chất thải từ các hộ gia đình theo dạng 

đường đồng mức (vùng núi-trung du), vùng đồng bằng (theo quy hoạch khu dân cư). 

Do vấn đề địa hình nên khu dân cư của bà con vùng núi, trung du thường có vị trí 
nhà cửa với nhiều độ cao khác nhau, từ đặc điểm đó đề tài đề xuất thiết lập một hệ thống 
kênh thu gom chạy theo đường đồng mức để thu gom nước thải từ các hộ dân bằng hình 

thức kênh bê tông chìm có nắp đậy kín, các kênh đồng mức này sẽ được nối với nhau 
bằng một kênh theo hướng dốc của khu dân cư để đưa nước về khu xử lý chung, toàn 

bộ sơ đồ như sơ đồ hình 3.3; Khoảng cách giữa các kênh thu nước đồng mức tùy thuộc 
vào mật độ các gia đình, tuy nhiên không nên quá dài, nếu dân cư tương đối tập trung 

thì khoảng cách này nên từ 20-30m, nếu dân cư ở thưa hơn thì có thể tăng khoảng cách 
này lên;  

Qua giải pháp trên cũng cho thấy vai trò của nhà nước trong công tác vệ sinh môi 
trường nông thôn là ngoài việc vận động, tuyên truyền, học tập và hường dẫn người dân 
thì việc hỗ trợ vật chất trong những giới hạn nào đó là hết sức cần thiết, đây chính là bài 
học qúy giá mà đất nước Hàn Quốc đã đi đầu thực hiện rất thành công trong xây dựng 
NTM tại Hàn quốc trong thời gian qua. 

trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình. 
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b) Giải pháp HTCSTL bảo vệ môi trường cảnh quan sinh thái nông thôn 

 + Xây dựng công trình cắt và chuyển hường dòng chảy: Đây là các dạng công 
trình gồm đê ngăn dòng, kênh thu và chuyển nước sang hướng khác; Thông thường các 

khu dân cư vùng núi hay dựa vào các sườn đồi, núi để làm nhà cửa và trang trại, do đó 
về mùa mưa hay bị dòng nước từ trên cao đổ xuống khu ở gây ra sạt lở và xói mòn; 

Nhiệm vụ của công trình đề xuất là một hệ thống ngăn dòng chảy, thu gom và hướng 
dòng nước lũ ra khỏi khu dân cư; Đào một kênh dẫn theo đường đồng mức cắt ngang 

dòng nước mặt từ trên cao đổ xuống khu dân cư theo nguyên tắc đất đào kênh thu nước 
phải đổ về phía dưới của kênh nhằm để kênh đón dòng nước mặt từ trên chảy thẳng vào 

kênh, nếu nước quá nhiều và tràn khỏi kênh thì bờ phía dưới sẽ là đập ngăn dòng để 
nước không thể chảy vào khu dân cư được và theo kênh dẫn chảy về hạ lưu. 

4.5. Giải pháp nước sinh hoạt phục vụ vệ sinh và BVMT nông thôn 

a) Giải pháp NSH phục vụ vệ sinh, BVMT khu trung tâm xã 

a). Công trình tạo nguồn: Tùy thuộc vào tình hình cụ thể của xã để lựa chọn một 
trong các nguồn như sau: (i) giếng khoan nước ngầm cho vùng có nguồn nước ngầm ổn 

định và không quá sâu kết hợp bể chứa trữ nước nhân tạo ngay tại trụ sở UBND xã có 
dung tích từ 200-500 m3 (đối với vùng cao, khan hiếm nước là phù hợp hơn cả); (ii) ao, 

hồ trữ nước từ  nước mưa, hoặc trữ nước ngầm tầng mặt từ phía trên đồi cao rỉ xuống 

với trường hợp trụ sở nằm dưới chân đồi phía trên có rừng xanh tốt; (iii) Nguồn nước từ 

sông suối gần UBND xã.  

b). Hệ thống công trình bơm và trữ nước: Chọn máy bơm bằng điện công suất từ 

0,5-1,0 KW (là loại máy bơm dễ tìm nhất hiện nay) cho trường hợp chênh lệch cao trình 
từ nguồn (ao, bể) đến bể trữ trong khoảng từ 15-20m; Nếu lớn hơn thì phải chọn máy 

bơm có công suất lớn hơn (theo chỉ dẫn của chuyên gia về máy bơm), đối với văn phòng 
UBND xã, do mức độ sử dụng là không cao nên có thể chọn loại bể trữ từ 3-5m3 là vừa, 

thông thường bể trữ này được đặt trên sân thượng của cơ quan hoặc được xây giá đặt 
riêng với chiều cao đặt bể đảm bảo khả năng cấp nước tự chảy đến các khu vệ sinh có 
trong văn phòng. 

b) Giải pháp cấp nước sinh hoạt phục vụ vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trung 
tâm y tế, cho khu chợ và trường học cấp xã 

- Đối với trung tâm y tế xã do tính chất quan trọng của trung tâm này nên cần chú 
ý hai vấn đề là bảo đảm an toàn nguồn và vấn đề xử lý nước trước khi cho vào bể trữ để 

sử dụnG. 

- Đối với trường học do nước cấp chủ yếu cho công tác vệ sinh khu tiêu, tiểu của 

các cháu là chính nên có thể sử dụng luôn nguồn từ ao, hồ đưa lên thông qua hệ thống 
xử lý thô bằng giải pháp cho nước chảy qua bể cát, GIẢI PHÁP PHI CÔNG TRÌNH 

NHẰM SỬ DỤNG HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG HTCSTL, NSH CẤP XÃ 
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c)  Giải pháp phi công trình nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững 

HTCSTL, NSH cấp xã DHNTB 

 Loại hình Tổ thủy lợi trong HTX dịch vụ nông nghiệp: Được hưởng chế độ của 

HTX dịch vụ và hoạt động có hiệu quả nên rất được ưa chuộng, các nhân viên thủy lợi 
đảm nhiệm công tác tưới tiêu nước theo đúng yêu cầu sản xuất của bà con nông dân, 

ngoài ra tổ còn thực hiện việc duy tu sửa chữa hệ thống này hàng năm theo yêu cầu của 
bà con nông dân; Hàng năm HTX sẽ thu một khoản tiền nào đó với sự thống nhất của 

bà con và có sự giám sát của chính quyền địa phương để trả lương cho nhân viên thủy 

lợi. Do còn có nhiều nguồn thu khác mang lại nên HTX dịch vụ tuy thu thủy lợi phí (tự 
giác đóng góp của bà con nông dân cho công tác thủy lợi của thôn, ấp) không cao nhưng 
vẫn có khả năng trả cho nhân viên thủy lợi với mức thù lao hàng tháng có thể chấp nhận 

được để họ yên tâm gắn bó với công việc. 

 Loại hình tổ thủy lợi của xã do xã thành lập và quản lý: Căn cứ số lượng công 

trình của hệ thống hạ tầng cơ sở thủy lợi của xã, UBND xã tổ chức một đội thủy lợi 
nhằm bảo đảm công tác tưới tiêu và duy tu công trình thủy lợi của xã; Cũng như hoạt 

động của tổ thủy lợi trong HTX dịch vụ nông nghiệp, đội thủy lợi sẽ đảm nhận vai trò 
tưới tiêu nước và duy tu sửa chữa công trình thủy lợi hàng năm teong xã theo kế hoạch 

đã được vạch sẵn; Đồng thời với sự ra đời của đội thủy lợi là việc bàn bạc, xin ý kiến 
thống nhất của cộng đồng về việc đóng góp của mỗi gia đình hay mỗi công đất hàng 

năm là bao nhiêu để vừa phù hợp với khả năng của người dân vừa đủ chi trả thù lao cho 
nhân viên đội thủy lợi và có tiền để duy tu sửa chữa công trình hàng năm; Tất cả những 

khoản này đều được bàn bạc thống nhất trong toàn thể cộng đồng và lập nên bảng kế 
hoạch chi tiêu công khai để UBND căn cứ giao cho đội thủy lợi xây dựng kế hoạch hoạt 

động và lịch trình thực hiện. 

Loại hình tổ dùng nước tự quản: Tổ chức này do một nhóm các gia đình những người 

nông dân có cùng khu canh tác kề liền nhau đứng ra thành lập, họ bầu ra nhóm thủy lợi, 
giao nhiệm vụ quản lý hệ thống tưới ngay trong khu canh tác của nhóm người này, đồng 

thời cũng bàn bạc thống nhất về đóng góp của mỗi hộ hàng năm cho tổ hoạt động theo 
nhiệm vụ đề ra; Hình thức tổ chức này rất đáng được hoan nghênh tuy nhiên do nó chỉ 
hoạt động trong những khu vực hẹp với một lượng diện tích không lớn nên nói chung 
chưa mang tính chủ động và tích cực trong việc điều tiết nguồn nước và tác động rộng 

rãi hơn của công tác quản lý công trình mang tính khu vực thôn, ấp hoặc liên thôn của 
xã. Nếu hình thức này được mở rộng lên cấp thôn thì tác động sẽ lớn hơn khi nó chỉ là 

của một nhóm hộ trong môt khu canh tác nhỏ; Chính quyền địa phương cần hỗ trợ cũng 
như hướng người dân nên học tập mô hình này và liên kết để tăng dần diện tích cũng 
như số hộ tham gia vào tổ chức này để hướng tới dạng tổ chức PIM như chúng tôi sẽ 
giới thiệu sau đây. 

Loại hình tổ chức Hội sử dụng nước theo dạng PIM:  
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- Thông qua HTX dịch vụ nông nghiệp: Là tổ chức thực hiện tất cả các dịch vụ phục 

vụ sản xuất cho người nông dân từ làm đất đến phân bón, xăng dầu, thu hoạch, tiêu thụ 
sản phẩm và tưới tiêu nước, trong đó tổ thủy lợi là một bộ phận dịch vụ về tưới tiêu nước 

của HTX, tổ thủy lợi có chương trình hoạt động hàng năm theo kế hoạch cụ thể về duy 
tu sửa chữa hệ thống tưới tiêu nước, vận hành công trình phục vụ yêu cầu sản xuất và 

được HTX chi trả công lao động sòng phẳng với mức chấp nhận được; Bà con nông dân 
sẽ nộp khoản tiền thủy lợi phí hàng năm được sự bàn bạc giữa bà con nông dân và HTX 

và sự chấp thuận của chính quyền nhằm đảm bảo trả lương cho nhân viên tổ thủy lợi và 

duy tu, sửa chữa công trỉnh thủy lợi trong khu mình quản lý (đã có kế hoạch cụ thể hàng 
năm được bà con nông dân nhất trí phê duyệt trước); Loại hình tổ chức này hiện được 

cho là tốt nhất và hiệu quả nhất. 

4. Kết luận - kiến nghị 

4.1. Kết luận   

 Đã thu thập, hồi cứu, khảo sát bổ sung các dữ liệu tự nhiên, xã hội, các kế 
hoạch, quy hoạch phát triển vùng DHNTB; Phân vùng nghiên cứu theo đặc điểm địa 

hình, tài nguyên nước và hình thái sản xuất vùng DHNTB thành: Tiểu vùng núi-trung 
du, tiểu vùng đồng bằng và tiểu vùng ven biển; Xây dựng bản đồ, thu thập và phân tích 

hệ thống dữ liệu phục vụ tính toán thiết kế các sản phẩm nghiên cứu. 

 Đánh giá kết quả xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở thủy lợi cấp xã, nước 

sinh hoạt nông thôn vùng DHNTB cho thấy Hệ thống thủy lợi cơ sở làm tăng năng suất 
cây trồng, tăng thu nhập cho người nông dân, bảo vệ môi trườn; Hàng vạn công trình 

HTCSTL nội đồng đã được xây dựng trên vùng DHNTB thực sự đã làm thay đổi bộ mặt 
nông thôn, vùng DHNTB đã chứng minh vai trò nền tảng, của HTCSTL trong phát triển 

kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. 

 Phân tích mối quan hệ giữa HTCSTL, NSH với các tiêu chí xây dựng 

NTM cho thấy trong bộ tiêu chí NTM có 9 tiêu chí (tiêu chí 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17) 
phải có tác động trực tiếp của HTCSTL, NSH, có 2 tiêu chí (tiêu chí 10, 14,) có tác động 

gián tiếp của hệ thống HTCSTL, NSH. Đề tài cho rằng vì chưa hiểu đúng vai trò vị trí 
của HTCSTL, NSH nên nhiều đồ án xây dựng NTM cấp xã vùng DHNTB đã không đưa 
ra được danh mục đầu tư cụ thể cho hệ thống này và kết quả là xây dựng NTM sẽ khó 
bền vững.   

 Phân tích đánh giá những tồn tại, khiếm khuyết của HTCSTL, NSH nông 
thôn vùng DHNTB, làm suy giảm tác động của hệ thống này đối với phát triển kinh tế, 

xã hội và xây dựng NTM vùng DHNTB; Kết quả khảo sát thực địa và điều tra cộng 
đồng cho thấy hầu hết các xã vùng DHNTB đều cho rằng HTCSTL là hệ thống kênh, 

mương, cống, bọng tưới tiêu nước ngoài đồng và thủy lợi đã được nhà nước bao cấp nên 
dẫn đến HTCSTL thiếu đồng bộ, thiếu được duy tu sửa chữa, chưa thực sự đảm bảo chủ 

động cấp thoát nước cho sản xuất, đời sống; Đề tài đã cho thấy những khiếm khuyết của 



  

658 
 

HTCSTL, NSH là do con người gây nên và đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến phát 

triển nông thôn DHNTB thiếu bền vững. 

 Đề tài đã đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ về HTCSTL, NSH 

nhằm hướng tới các mục tiêu: Hoàn thiện và nâng cấp HTCSTL, NSH; Giải pháp 
HTCSTL phục vụ sản xuất và đời sống với các mục tiêu như tạo nguồn nước, chôn trữ 

nước tại chỗ, đặc biệt là trữ nguồn nước mưa cho sinh hoạt; Các mô hình canh tác hiệu 
quả và phục vụ linh hoạt chuyển đổi sản xuất nông nghiệp và xây dựng cánh đồng mẫu 

lớn; Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước trên sông suối và trong các đồi cát ven 

biển cho sinh hoạt và tưới; Thu gom xử lý nước thải khu dân cư, làng nghề và bảo vệ 
môi trường nông thôn; Hình thành các hồ sinh thái phục vụ tôn tạo cảnh quan, xây dựng 

các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng nâng cao chất lượng sống cho người nông dân; 

Phát triển bền vững vùng nuôi trồng thủy sản ven biển; Kết hợp xây dựng HTCSTL với 
giao thông nội đồng phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp; Đề tài cũng đề xuất các giải pháp 

phi công trình nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững hạ tầng cơ sở thủy lợi, nước 
sinh hoạt cấp xã trong đó nhấn mạnh giải pháp về tổ chức quản lý, khai thác HTCSTL, 

NSH theo mô hình PIM là cần thiết nhất hiện nay. 

4.2. Kiến nghị  

- Các sản phẩm KH-CN của đề tài cần được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất góp 
phần phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng NTM vùng DHNTB. 

 -  Bổ sung vào đề án xây dựng NTM của các xã vùng DHNTB nói riêng và cả nước 
nói chung nội dung “Xây dựng và quản lý tốt Hệ thống HTCSTL phục vụ thu gom xử 

lý nước thải, bảo vệ môi trường nông thôn ”. 

 - Kiến nghị Bộ NN-PTNT cho phép một địa phương thử nghiệm thực hiện đề án 

thiết kế định hình và đúc sẵn các công trình thủy lợi, cầu giao thông nội đồng để phục 

vụ nhu cầu xây dựng đồng ruộng hiện nay bằng vốn vay ngân hàng chính sách lãi suất 

thấp trả bằng sản phẩm nông nghiệp với sự bảo lãnh của chinh quyền địa phương.  
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TÓM TẮT 

 Vùng Trung du, miền núi phía Bắc (TDMNPB) gồm 14 tỉnh: Điện Biên, Lai 
Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Bắc Giang. Vùng TDMNPB phong phú về 
loại đất, quỹ đất chưa sử dụng còn nhiều,  đa dạng về tiểu vùng khí hậu là điều kiện 
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loại cây trồng khác nhau. Tuy nhiên, do địa hình chia cắt mạnh, lượng mưa phân bố 

không đều, khả năng điều tiết của lưu vực kém đã ảnh hưởng rất lớn đến cấp nước phục 
vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. 

 Kết quả nghiên cứu đã đề xuất 9 sơ đồ quy hoạch hệ thống thủy lợi nội đồng phù 
hợp với điều kiện địa hình, quỹ đất của địa phương và đáp ứng yêu cầu tưới tiêu khoa 

học, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, cấp nước cho cây trồng vùng đất dốc phục vụ 
điều chỉnh quy hoạch của các địa phương. Đề xuất giải pháp quy hoạch và thiết kế hệ 

thống thu và trữ nước phục vụ tưới. Tính toán xác định được diện tích hứng nước tối 
thiểu cho 1m3 nước trữ theo các loại bề mặt hứng khác nhau. Đối với bề mặt thu hứng 

được gia cố, diện tích yêu cầu cho 1m3 nước trữ tương đối nhỏ khoảng 0,5-1,5m2; đối 
với bề mặt thu hứng tự nhiên diện tích hứng là 1,0-4,5m2. Đề xuất giải pháp thu trữ và 

khử trùng nước mưa. Kết quả tính toán xác định được diện tích hứng nước mưa các loại 
mái hứng như bê tông, ngói, tôn và mái bạt là 2-3m2/m3. Cải tiến hệ thống thu, lọc và 

xả tràn nước mưa đảm bảo vệ sinh, chống muỗi sốt xuất huyết, dễ xây dựng và sử dụng, 

chi phí thấp. Đề xuất các giải pháp sử dụng than Nusa để khử trùng nước mưa và hấp 

thụ các chất ô nhiễm hữu cơ và ô nhiễm kim loại. 

Đối với các công trình cấp nước tự chảy tập trung: Đề xuất giải pháp thu nước 

đối với nguồn suối và nguồn nước mạch lộ; giải pháp nâng cao hiệu quả và thời gian 
làm việc của công trình lắng lọc và khử trùng cho công trình xây mới và công trình nâng 

cấp. Đề xuất 04 mô hình quản lý phù hợp với với quy mô, công nghệ áp dụng, phạm vi 
cấp nước và năng lực của đơn vị quản lý vận hành. Đề xuất các giải pháp để phát triển 
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các mô hình quản lý như truyền thông, giá nước, giao-đặt hàng quản lý công trình, đào 
tạo và tăng cường năng lực. Ngoài ra, cũng thiết kế mô hình thí điểm lý thuyết cấp nước 
tưới bằng bơm cột nước cao kết hợp với hệ thống đường ống và bể trữ cho vùng chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng nhưng khan hiếm nước cho 35ha cây thuốc lá thuộc cánh đồng 
Thôm Bó thuộc xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Thiết kế mô hình thí điểm 

trữ nước và tưới tiết kiệm cho cây cam quy mô 2ha kết hợp cấp nước sinh hoạt cho hộ 
gia đình tại Thôn 68 xã Yên Lâm, huyên Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Thiết kế điều 

chỉnh hệ thống xử lý của công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Nà Cà, xã Nguyên 

Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn nhằm nâng cao thời gian làm việc của vật liệu 
lọc, nâng cao chất lượng nước cấp. Biên soạn 02 sổ tay và tham gia biên soạn 01 sổ tay: 

(1) Biên soạn Sổ tay hướng dẫn Thu và trữ nước bằng tấm HDPE cho vùng TDNMPB; 

(2) Biên soạn Sổ tay hướng dẫn Thiết kế, xây dựng và quản lý công trình cấp nước sinh 
hoạt tập trung nông thôn vùng TDMNPB; (3) Tham gia biên soạn Sổ tay hướng dẫn 

Kiên cố hóa kênh mương nội đồng (đã được xuất bản và lưu hành trên toàn quốc). 

 

1. Đặt vấn đề 

        Vùng Trung du, miền núi phía Bắc (TDMNPB) gồm 14 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, 
Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, 
Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Bắc Giang. Trung tâm vùng là thành phố Thái 
Nguyên. Tổng diện tích tự nhiên toàn vùng là 95.266,6 km2, chiếm 28,8% diện tích tự 
nhiên của cả nước. Dân số toàn vùng tính đến năm 2014 là 11,67 triệu người với 43 dân 

tộc sinh sống, chiếm 12,8% dân số cả nước. Dân số nông thôn là 9,59 triệu người, chiếm 
82,17% dân số toàn vùng.  

Vùng TDMNPB phong phú về loại đất, quỹ đất chưa sử dụng còn nhiều,  đa dạng 

về tiểu vùng khí hậu là điều kiện thuận lợi để có thể phát triển sản xuất nông nghiệp theo 

hướng chuyên canh với nhiều loại cây trồng khác nhau. Tuy nhiên, do địa hình chia cắt 
mạnh, lượng mưa phân bố không đều, khả năng điều tiết của lưu vực kém đã ảnh hưởng 

rất lớn đến cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.  

Theo Đề án “Phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích cây trồng cạn 
chủ lực, có thị trường (cà phê, chè, hồ tiêu, điều, mía, cây ăn quả, rau, hoa) đến năm 
2020 là 2.705.000ha. Một trong những mục tiêu của Đề án “Tái cơ cấu ngành Thủy lợi” 
là Phát triển một nền nông nghiệp chủ động tưới, tiêu theo hướng hiện đại, đẩy mạnh 

trên diện rộng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho các cây trồng cạn chủ lực. 
Đến năm 2020 sẽ có 500.000ha cây trồng cạn chủ lực được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.  

Mục tiêu trong Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường 
nông thôn (VSMTNT) đến năm 2020: Tất cả dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch 
đạt tiêu chuẩn quốc gia với số lượng ít nhất 60 l/người/ngày. Thông tư số 41/2013/TT-
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BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 về Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia 
về nông thôn mới chỉ rõ đối với vùng TDMNPB là 80% số hộ được sử dụng nước hợp 
vệ sinh, trong đó 45% số hộ sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN 02:2009/BYT. 

Nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng theo quá trình phát triển kinh tế – xã hội 
vùng TDMNPB. Bên cạnh đó, thiên tai hạn hán ngày càng nghiêm trọng dẫn đến nguy 
cơ thiếu nước ngày càng trở nên gay gắt. Do đó vấn đề quy hoạch, thiết kế, xây dựng, 
nâng cấp cải tạo, nâng cao hiệu quả khai thác của các công trình thủy lợi hiện có, phát 
triển công nghệ tưới tiết kiệm nước; nâng cao hiệu quả khai thác và bền vững các công 

trình cấp nước sinh hoạt (CNSH) hiện có, áp dụng công nghệ xử lý để chất lượng nước 
cấp đạt tiêu chuẩn nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT là những vấn đề cấp thiết cần 

được nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phù hợp phục vụ xây dựng nông thôn mới của 

vùng.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Đề xuất được giải pháp khoa học công nghệ (KHCN) phù hợp phục vụ xây dựng, quản 

lý cơ sở hạ tầng (thủy lợi, cấp nước sinh hoạt) cho các xã nông thôn mới vùng TDMNPB 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Đánh giá được thực trạng thủy lợi, cấp nước sinh hoạt vùng TDMNPB 

Đề xuất được các giải pháp KHCN trong thu trữ, thiết kế, xây dựng và quản lý 
công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt vùng TDMNPB 

Ứng dụng các giải pháp KHCN thiết kế mô hình thí điểm về thủy lợi, cấp nước 
sinh hoạt quy mô cấp xã làm cơ sở nhân rộng mô hình phục vụ xây dựng nông thôn mới 
vùng TDMNPB 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Hiện trạng cơ sở hạ tầng thủy lợi và cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng nghiên 

cứu 
Tính đến năm 2014, toàn vùng có 22.749 công trình, trong đó có 18.300 đập 

dâng, 2.731 hồ chứa, 1.718 trạm bơm. Hầu hết các công trình có năng lực tưới, tiêu thực 
tế thấp hơn nhiệm vụ hoặc năng lực thiết kế đặt ra. Theo đánh giá của các cơ quan quản 
lý, hiệu quả tưới của các hệ thống thủy lợi chỉ đạt 60%, thậm chí có hệ thống mới đạt 
30% năng lực thiết kế theo nhiệm vụ. 

Các công trình đảm bảo tưới cho 22.1441 ha lúa xuân đạt 55% diện tích yêu cầu 
tưới, 32.3758 ha lúa mùa đạt 80% diện tích yêu cầu tưới, tưới ẩm cho 76.737 ha cây 

khác, cấp nước cho 3.918 ha nuôi trồng thủy sản. 

Công trình thu trữ phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện chưa phổ biến trong vùng. 

Một số bể mô hình thí điểm trữ nước có dung tích nhỏ hơn 100m3 phục vụ tưới cho cây 
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cam huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Bể trữ nước có dung tích 4.000-5.000m3 lót tấm 

HDPE để tưới nhỏ giọt cho chuối ở xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

Toàn vùng có 30 mô hình ở 10/14 tỉnh đã và đang triển khai, áp dụng công nghệ 

tưới tiết kiệm nước, chỉ còn 4 tỉnh, đó là Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Bắc Kạn chưa 
áp dụng các công nghệ tưới này. Tổng diện tích được tưới là 1.033,3 ha cây trồng cạn, 

chủ yếu là cây rau màu, hoa, dược liệu, cây ăn quả (cam, chuối), cây công nghệp dài 
ngày (chè, cà phê).  

Diện tích đất canh tác là 0,03-0,22 ha/người. Diện tích khu tưới, kích thước thửa 

ruộng tùy thuộc vào điều kiện địa hình: Diện tích khu tưới khoảng vài chục đến vài trăm 
hecta. Diện tích thửa trong khoảng 100-1.000m2.    

Mô hình tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi ở các tỉnh có sự khác nhau 

với 4 loại mô hình chính: Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, đơn vị sự nghiệp và 
tổ chức hợp tác dùng nước.  

Toàn vùng có 6.327 công trình CNSH tập trung nông thôn. Trong đó, công trình 
được đánh giá hoạt động bền vững là 1.362 chiếm 21,5%; công trình hoạt động trung 
bình 2.983 chiếm 47,1%; công trình hoạt động kém 1.356 chiếm 21,4%; và công trình 
không hoạt động 626 chiếm 9,9%. Đến năm 2014 số dân nông thôn được cung cấp nước 

hợp vệ sinh toàn vùng đạt 7,68 triệu người, chiếm 81,3% tổng số dân nông thôn. Số 
người được cấp nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT toàn vùng là 3,9 triệu người, chiếm 

39,9% tổng số dân nông thôn. 

Mô hình cộng đồng quản lý các công trình CNSH tập trung nông thôn chiếm đại 
đa số (từ 90 đến 99,76%). Mô hình Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, mô hình hợp 
tác xã, mô hình tư nhân quản lý chiếm tỷ lệ rất nhỏ. 

Tính đến tháng 7/2013 mới có 23% số xã trong vùng đạt tiêu chí về thủy lợi; đến 

2015 đạt 46,9%, tỷ lệ thấp nhất so với các vùng trong cả nước. 

 Chỉ tiêu hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh đa phần 
các địa phương đã đạt được. Chỉ tiêu tỷ lệ kiên cố hoá kênh mương do tổ chức hợp tác 
quản lý của toàn vùng cơ bản đã đạt kế hoạch đề ra nhưng nhiều địa phương chưa đạt 
do kinh phí kiên cố hoá kênh mương lớn trong khi vốn hỗ trợ hạn chế, thu nhập của 
người nông dân vùng TDMNPB rất thấp, chiều dài kênh mương/diện tích phục vụ lớn 
là những yếu tố không thuận lợi để đạt được chỉ tiêu này.  

3.2. Cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp KHCN thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông 
thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng TDMNPB 

3.2.1. Tác động của các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội đến các giải pháp phát triển thủy 
lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng TDMNPB 
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Thuận lợi 

- Vùng TDMNPB có vị trí địa lý quan trọng và thuận lợi cho việc phát triển kinh 
tế- xã hội và an ninh quốc phòng. Các cửa khẩu quốc tế là điều kiện thuận lợi để giao lưu 
hàng hoá, phát triển kinh tế hiện tại cũng như trong tương lai. 

- Điều kiện địa hình đa dạng, quỹ đất chưa sử dụng còn lớn cùng với các tiểu vùng 

khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới cho phép phát triển nhiều loại cây trồng, vật 
nuôi đa dạng và phong phú.  

- Mạng lưới sông suối khá dày và tổng lượng nước khá dồi dào, tạo điều kiện thuận 
lợi cho phát triển các hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp 

và dân sinh. 

- Cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá, tận dụng lợi thế so 

sánh để sản xuất các sản phẩm có chất lượng tốt, có hiệu quả cao như gạo đặc sản, chè, 
cây ăn quả đặc sản, rau sạch, hoa chất lượng. Các tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật thâm 

canh, tăng vụ, kỹ thuật sản xuất nông sản an toàn,... đang từng bước được áp dụng trong 
sản xuất. 

Khó khăn: 

- Địa hình chia cắt phức tạp, diện tích đất dốc lớn, diện tích canh tác manh múm.    

- Lượng mưa phong phú nhưng phân bố không đều trong năm, dòng chảy trên 
các sông khá dồi dào nhưng thấp hơn so với khu tưới đã gây khó khăn cho sản xuất nông 

nghiệp về mùa khô, nhất là đối với các khu vực chưa được cấp nước từ công trình thủy 
lợi.  

-Tài nguyên rừng trong lưu vực không lớn, chất lượng rừng thấp làm giảm khả 
năng điều tiết dòng chảy của lưu vực. Mùa mưa, đất bị xói mòn, rửa trôi, nước thoát 

nhanh gây ngập úng ở hạ du, còn mùa khô thì cạn kiệt, nguồn sinh thủy thiếu nước phục 

vụ kinh tế và dân sinh ở một số khu vực. 

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất ruộng và đất nương rẫy còn chậm, tình 
trạng độc canh cây lương thực trên đất nương rẫy vẫn phổ biến, làm gia tăng tình trạng 

xói mòn, rửa trôi, thoái hoá đất.  

- Áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất còn thấp dẫn đến chất lượng sản 

phẩm chưa cao và chưa tạo được sự canh tranh nhất là đối với các nông sản thế mạnh 
của vùng. 

- Cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, giao thông nông thôn hạn chế. 

- Công trình thủy lợi quy mô nhỏ, tuổi thọ công trình ngắn, suất đầu tư công 
trình thường cao.  

-Trình độ dân trí thấp. 
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3.2.2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội vùng TDMNPB: 

Định hướng phát triển kinh tế xã hội, những nội dung liên quan đến phát triển 
thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn được tóm tắt như sau: 

1/ Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực tại Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 
08 tháng 07 năm 2013 về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng TDMNPB 

đến 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

(i) Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

“…phát triển các vùng chuyên canh tập trung với quy mô thích hợp như cây chè, 
cao su, cà phê, cây ăn quả, dược liệu, hoa, rau màu,... trên cơ sở xác định lợi thế so sánh 

của từng địa phương và nhu cầu thị trường.”  

(ii) Thủy lợi, cấp nước 

“Đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị điều tiết và vận hành có hiệu quả các công trình 
thủy lợi, hồ chứa hiện có. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, hồ chứa 

nước, hệ thống kênh tưới đảm bảo cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp 
và điều tiết lũ tại các tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét cao như: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên 
Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lào Cai, Điện Biên. 

Xây dựng các tuyến đê sông, các công trình kè bờ sông biên giới nhằm tránh sạt 

lở đất, ổn định sản xuất và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Xây dựng các công 
trình thủy lợi gắn với xây dựng thủy điện nhỏ nhằm cấp nước phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nước sinh hoạt và cấp điện cho nhân dân vùng sâu, vùng xa nơi chưa có điện 
lưới quốc gia. 

Tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước đảm bảo đáp ứng đủ nước sạch 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân đô thị; áp dụng công nghệ tiên tiến và xây dựng 

các mô hình cấp nước hợp vệ sinh cho nhân dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 

vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn các địa phương trong vùng” 

2/ Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2020 (Kèm theo công 
văn số 3310/BNN-KH ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Bộ NN&PTNT) 

“Định hướng nông nghiệp chung là phát triển lâm nghiệp; bảo vệ rừng phòng hộ, 
rừng đặc dụng để duy trì nguồn nước, bảo vệ đất, thâm canh rừng sản xuất trồng kết hợp 

các loại cây gỗ quý bản địa và cây nguyên liệu cho công nghiệp; phát triển nông nghiệp 
đa dạng; thâm canh lúa, hoa màu, cây công nghiệp, cây ăn quả, rau và hoa, cây thức ăn 
gia súc phát triển chăn nuôi đại gia súc; bảo tồn phát triển các ngành nghề truyền thống 
của vùng. 

Nông nghiệp: Sản xuất tập trung thâm canh các sản phẩm hàng hóa có lợi thế: 
chè, cà phê chè, vải, ngô, đậu tương, thuốc lá, rau và hoa cao cấp ở những vùng thuận 

lợi. Phát triển chăn nuôi gia súc: trâu, bò, lợn theo hướng trang trại và công nghiệp. 
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Thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp nông thôn, trước hết là giao 

thông, nước sinh hoạt và điện để phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển thủy 
lợi với mục tiêu tổng hợp ở nơi có điều kiện (kết hợp tưới tiêu, phòng chống thiên tai, 

NTTS, phát điện, du lịch,…). 

Phát triển nông thôn: Phấn đấu đến năm 2020 có 40% số xã đạt chuẩn xã nông 

thôn mới giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Ba mô hình phát triển nông 
thôn chính cho vùng là: (i) Mô hình thôn (bản) vùng cao gắn với các hoạt động kinh tế 

nông lâm nghiệp, bảo vệ rừng, cộng đồng thôn (bản) sống với rừng, bảo vệ rừng; (ii) 

Mô hình các xã, cụm thôn bản ở trung du, vùng núi thấp gắn với các hoạt động kinh tế 
là trang trại vừa và lớn sản xuất cây công nghiệp (chè, cây ăn quả, cây dược liệu,...), các 

nhà máy chế biến, các khu công nghiệp nhỏ đặt tại các thị trấn thị tứ; (iii) mô hình cụm 

xã định canh định cư, đặc biệt với các khu vực để làm thủy lợi, thủy điện, đưa đồng bào dân 
tộc vùng cao tập trung định canh định cư. Quy hoạch ngay từ đầu khu dân cư có hạ tầng 

phù hợp với nhu cầu đồng bào, gắn với các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, công 
nghiệp, dịch vụ,… giúp người dân định canh, định cư đảm bảo cuộc sống”  

3/ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững (Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính 

phủ) 

“Tái cơ cấu trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn 

với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm 
và lợi thế vùng, miền. Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ 

cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Ổn định diện tích trồng cà phê khoảng 500 nghìn ha, tập trung ở các vùng Tây 

Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Bắc; xây dựng và triển khai 

chương trình trồng tái canh 150 nghìn ha cây cà phê già cỗi, năng suất và chất lượng 

thấp; phát triển diện tích chè lên khoảng 140 nghìn ha chủ yếu ở TDMNPB và tỉnh Lâm 
Đồng. 

Tập trung sản xuất rau, hoa, quả công nghệ cao, quy mô lớn ở những địa phương 
có lợi thế; đồng thời khuyến khích phát triển vườn nhà. 

Áp dụng các biện pháp thâm canh bền vững, thực hiện tốt các quy định về môi 
trường trong sử dụng phân bón, hóa chất và xử lý chất thải nông nghiệp; áp dụng công 

nghệ tưới tiết kiệm nước”. 

3.3. Đề xuất các giải pháp quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các 

công trình thủy lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng TDMNPB  

3.3.1. Đề xuất các giải pháp quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công 

trình thủy lợi phục vụ xây dựng NTM  

a) Điều chỉnh quy hoạch hệ thống nội đồng 
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Dựa trên yêu cầu tưới tiêu, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, điều 

kiện địa hình và quỹ đất của các địa phương. Các sơ đồ bô trí hệ thống kênh mương và 
đường giao thông phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch các công trình nội đồng được 

đề xuất gồm:  

(1). Kênh tưới, tiêu mặt ruộng bố trí riêng biệt cho từng khoảnh ruộng; 

(2). Kênh tưới mặt ruộng bố trí riêng biệt cho mỗi khoảnh ruộng, hai khoảnh 
ruộng chung 1 kênh tiêu mặt ruộng; 

(3) Kênh tiêu mặt ruộng bố trí riêng biệt cho mỗi khoảnh ruộng, hai khoảnh ruộng 
chung 1 kênh tưới mặt ruộng; 

(4) Kênh mặt ruộng tưới, tiêu kết hợp cho từng khoảnh ruộng, kênh cấp trên tưới, 

tiêu riêng biệt; 

(5) Kênh mặt ruộng tưới, tiêu kết hợp cho 02 khoảnh ruộng, kênh cấp trên tưới, 
tiêu riêng biệt; 

(6) Kênh mặt ruộng tưới, tiêu kết hợp riêng khoảnh, kênh cấp trên của kênh mặt 
ruộng tưới, tiêu kết hợp; 

(7) Kênh tưới, tiêu cho khu ruộng nhỏ lẻ và có địa hình dốc; 

(8) Đường ống cấp nước tưới cho khu ruộng nhỏ lẻ và có địa hình dốc; 

(9) Thu, trữ nước tưới cho cây trồng vùng đất dốc. 

Căn cứ vào điều kiện địa hình, địa chất, nguồn vật liệu và trình độ dân trí của 

vùng nghiên cứu; căn cứ vào ưu nhược điểm của các loại hình bọc lát kênh, đề xuất loại 
hình bọc lát kênh cho vùng nghiên cứu như sau: 

- Kênh vật liệu gạch xây, đá xây và bê tông là vật liệu phù hợp nhất để kiên cố 
hóa kênh mương cho hầu hết các dạng địa hình và địa chất của vùng TDMNPB hiện 

nay; 

- Kênh bằng hệ thống đường ống phù hợp và có khả năng phát triển. Ống thép 

được sử dụng dẫn nước qua các vị trí có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, trong khi 
ống nhựa khá phù hợp với điều kiện địa hình thay đổi;  

- Kênh bê tông thành mỏng phù hợp với điều kiện khu tưới vùng trung du với địa 
hình tương đối bằng phẳng và trình độ nhận thức của người dân cao. 

b) Hướng dẫn thiết kế kênh và thiết kế định hình kênh kiên cố hóa 

Hướng dẫn thiết kế kênh tưới, kênh tiêu và kênh tưới tiêu kết hợp; cấp nước tưới 

bằng đường ống. 

Thiết kế định hình kênh kiên cố hóa với các thông số thiết kế như sau: 

- Hình dạng mặt cắt: Kênh hình thang, kênh hình chữ nhật, kênh hình  parabol; 
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- Vật liệu: Bê tông, gạch xây, đá xây, bê tông thành mỏng.  

- Diện tích:  1ha, 5ha; 10ha; 15ha; 20ha; 25ha; 30ha; 35ha; 40ha; 45ha; 50ha; 

- Độ dốc: 0,0003; 0,0005; 0,0008; 0,0010; 0,0013; 0,0015; 0,0018; 0,002; 0,003; 

0,004; 0,005. 

Thiết kế định hình công trình trên kênh: Cống lấy nước đầu kênh, cống qua 

đường, cửa chia nước vào ruộng (lấy nước vào ruộng), tràn bên, tràn quan kênh…  

Thiết kế định hình cấp nước tưới bằng đường ống:  

- Vật liệu: Ống gang và ống nhựa HDPE.  

- Diện tích:  5ha; 10ha; 15ha; 20ha; 25ha; 30ha; 35ha; 40ha; 45ha; 50ha. 

Thiết kế định hình các công trình trên tuyến ống: Bể lắng cát, hố van xả khí, xả 
cặn, hố van cấp nước kết hợp tiêu năng. 

Thiết kế định hình kênh và đường ống theo diện tích và độ dốc địa hình cho hệ 
thống thủy lợi nội đồng tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc lựa chọn kích thước 

phù hợp với khu tưới và kết cấu phù hợp với điều kiện vật liệu tại địa phương. 

c) Công trình thu hứng nước mưa 

Xác định diện tích thu hứng nước mưa (A): Tính toán và xây dựng biểu đồ Quan 
hệ giữa diện tích thu hứng (A) cho 1m3 nước trữ (Vtổng) với lượng mưa (X) và hệ số 

dòng chảy (C). Diện tích hứng nước mưa tối thiểu đối với trường hợp sân thu không gia 
cố và sân thu được tính toán cho toàn bộ các trạm mưa trong vùng và xây dựng thành 

bản đồ đẳng trị cho 2 trường hợp. 

Thiết kế điển hình khu thu hứng nước bề mặt không gia cố: Bố trí khoảng cách 

rãnh dọc, rãnh ngang; kích thước rãnh dọc, rãnh ngang; kích thước và kết cấu hố thu 
nước. Thiết kế điển hình cho các trường hợp: 

- Diện tích khu thu hứng: 0,2ha, 0,5ha, 1,0ha; 

- Độ dốc địa hình mặt sân thu: 6%, 10% và 15% 

Thiết kế điển hình khu thu nước mưa gia cố bề mặt bằng tấm HDPE. 

d) Bể trữ nước 

Đề xuất giải pháp bố trí các bể trữ nước trong khu tưới dựa trên dung tích bể (số 
lượng bể), kết cấu vật liệu của bể, điều kiện địa chất và quản lý vận hành. 

Thiết kế định hình bể chứa nước bằng bê tông và gạch xây cho các loại dung tích 
100m3 và 200m3. 

Thiết kế định hình bể chứa nước bằng xi măng đất và xi măng vỏ mỏng với dung 
tích 30 -50m3. 
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Thiết kế định hình bể chứa nước lót tấm HDPE bao gồm lựa chọn hình dạng, 

dung tích, bố trí tấm HDPE trong bể và thành bể, bố trí các công trình phụ trợ (ống cấp, 
ống xả tràn, tường rào, thiết bị thoát khí và thoát nước đáy bể) cho các trường hợp 

- Dung tích cho các dung tích 100, 300, 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700, 
1900, 2100m3; 

- Hình dạng: Hình vuông, hình chữ nhật L=1,5B và hình chữ nhật L=2B; 

- Hệ số mái trong bể: m=1,00, m=1,25, và m=1,50. 

Hướng dẫn thi công và quản lý bể HDPE. 

đ) Hệ thống tưới tiết kiệm nước 

Hướng dẫn thiết kế cho hệ thống tưới tiết kiệm nước, bao gồm các bước: Thu 
thập tài liệu; xác định nhu cầu tưới và phương pháp tưới; tính toán các thông số thiết kế; 

tính toán khối lượng và dự toán công trình  

Thiết kế điển hình hệ thống tưới phun mưa cho các diện tích 0,5ha, 1,0ha, 1,5ha 

và 2,0ha với bán kính phun 8m.  

Thiết kế điển hình hệ thống tưới nhỏ giọt cho các diện tích 0,5ha, 1,0ha, 1,5ha và 

2,0ha, dây tưới nhỏ giọt được bố trí chạy dọc theo hàng cây. 

3.3.2. Đề xuất các giải pháp quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công 

trình cấp nước sinh hoạt nông thôn 

a) Công trình hứng, trữ và xử lý nước mưa 

Đề xuất các nguyên tắc cơ bản khi lựa chọn giải pháp. 

Đề xuất cải tiến hệ thống thu và trữ nước mưa với tiêu chí tận dụng được các loại 

sẵn có của địa phương, kết cấu đơn giản, cung cấp đủ nước, nước có chất lượng tốt, 
chống muỗi sốt xuất huyết, dễ xây dựng và sử dụng, chi phí thấp.  

Đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống sơ lọc cho công trình trữ nước mưa dạng bi, 

lu kiểu Thái Lan, bể chứa. 

Đề xuất giải pháp trùng nước mưa bằng than hoạt tính Nusa đối với trường hợp 
thiết bị khử trùng gắn trực tiếp vào công trình trữ và thiết bị khử trùng để tách riêng 

công trình trữ.  

b) Công trình cấp nước tự chảy 

Đề xuất giải pháp công trình đầu mối thu nước trên suối dạng đập dâng với hố 
thu đặt trước đập và bên vai đập. 

Đề xuất giải pháp thu nước mạch lộ cho trường hợp nguồn nước lộ theo chiều 
thẳng đứng và nguồn nước lộ theo chiều ngang. 
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Hướng dẫn tính toán công trình lọc: Bể lọc chậm, bể lọc nhanh, bể lọc ngược và 

bể lọc tự rửa không van.  

Đề xuất giải pháp đóng mở nước tự động vào ngăn lọc bằng hệ thống van và 

đường ống: Khi ngăn chứa đầy nước đến mực nước thiết kế, nước từ ngăn lọc sang ngăn 
chứa sẽ được tự động đóng lại; Khi bể chứa xuống dưới mực nước thiết kế, van phao tự 

mở ngăn lọc lại làm việc bình thường. Hệ thống có tác dụng kéo dài thời gian làm việc 
của vật liệu lọc, tiết kiệm nước. 

Đề xuất giải pháp đóng ngắt tự động chất khử trùng vào bể chứa sau lọc bằng hệ 

thống van phao: Khi bể chứa đầy nước đến mức thiết kế, van phao trong bể sẽ ngắt dung 
dịch hóa chất tự động dừng chảy vào bể chứa và ngược lại. 

Thiết kế định hình đường ống và các công trình trên tuyến ống, bể trữ nước.  

c) Mô hình quản lý công trình CNSH tập trung nông thôn 

Đề xuất mô hình tổ chức quản lý phù hợp theo công suất công trình, phạm vi cấp 

nước và công nghệ áp dụng. Mỗi mô hình tổ chức đề xuất gồm các nội dung: Điều kiện 
áp dụng, tổ chức và nhân sự, nhiệm vụ, trang thiết bị. Các mô hình đề xuất gồm: Mô 

hình cộng đồng; mô hình tư nhân; mô hình hợp tác xã; mô hình Trung tâm NS & VSMT 
nông thôn; mô hình doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH nhà nước MTV…); và mô 
hình Công ty cổ phần, Công ty TNHH. 

3.4. Mô hình thí điểm ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ về thủy lợi 

và cấp nước sinh hoạt nông thôn 

3.4.1. Mô hình thí điểm Giải pháp thủy lợi cho vùng khó khăn về nguồn nước 

phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng thuộc cánh đồng Thôm Bó, xã Bình Văn huyện Chợ 
Mới, tỉnh Bắc Kạn 

Mục tiêu: Áp dụng giải pháp khoa học công nghệ để đảm bảo cấp nước tưới chủ 

động, phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Nhiệm vụ: Cấp nước tưới cho diện tích 35ha cây trồng cạn (cây thuốc lá) vào vụ 
chiêm với tần suất đảm bảo tưới P=85% và hỗ trợ tưới lúa vào vụ mùa. 

 Phương án kỹ thuật: Sử dụng máy bơm cột nước cao, bơm nước từ hồ Thôm Bó, 
dẫn nước bằng đường ống để dẫn vào hệ thống bể chứa và đường ống tưới.  

3.4.2. Mô hình thí điểm tưới tiết kiệm cho vùng cam đặc sản xã Yên Lâm, huyện Hàm 
Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Mục tiêu: Tưới tiết kiệm nước cho 2 ha cam và kết hợp cấp nước sinh hoạt đạt 
tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT cho 01 hộ gia đình.  

Phương án kỹ thuật: Sử dụng máy bơm cột nước cao, bơm nước từ chân đồi lên 
bể chứa nước HDPE trên đỉnh đồi. Nước từ bể chứa được cấp cho tưới và nước sinh 

hoạt. Cấp nước tưới cho cây cam bằng dây nhỏ giọt quấn quanh gốc. Bố trí đầy đủ các 
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thiết bị khác trong hệ thống tưới như van xả khí, bộ lọc đĩa, đồng hồ đo áp lực, châm 

phân… 
3.4.3. Ứng dụng công nghệ lọc và khử trùng nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cho 

công trình cấp nước sinh hoạt thôn Nà Cà xã Nguyên Phúc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc 
Kạn 

Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả và thời gian làm việc của hệ thống lọc, hệ thống 
khử trùng nhằm nâng cao tuổi thọ công trình và chất lượng nước cấp. 

Giải pháp kỹ thuật: Thay thế và bố trí lại lớp vật liệu lọc, bố trí hệ thống đường 

ống và van phao để khi nước trong bể chứa lớn hơn mức thiết kế hệ thống lọc và khử 
trùng ngưng làm việc và ngược lại khi mực nước trong bể thâp hơn mức thiết kế, hệ 

thống lọc và khử trùng lại làm việc bình thường. 

4. Kết luận 

Vùng TDMNPB đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế và có vị trí quan trọng 

về chính trị và an ninh quốc phòng. Vùng có tiềm năng về loại đất, quỹ đất chưa sử dụng 
còn nhiều, đa dạng về tiểu vùng khí hậu, lượng mưa trung bình năm khá lớn là điều kiện 

thuận lợi để có thể phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh với nhiều 
loại cây trồng khác nhau. Tuy nhiên, do địa hình chia cắt mạnh, lượng mưa phân bố 

không đều, khả năng điều tiết của lưu vực kém đã ảnh hưởng rất lớn đến cấp nước phục 
vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Bên cạnh các yếu tố tự nhiên đã nêu, các tồn tại 

về công nghệ, kỹ thuật, tài chính, trình độ quản lý chưa phù hợp với đặc thù của vùng 
cũng làm cho cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt còn chưa đáp ứng được yêu cầu 

phát triển.  

Đề tài đã sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu để đánh giá được hiện 

trạng, các kết quả đạt được và các vấn đề còn tồn tại làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp 

về khoa học công nghệ trong thủy lợi nội đồng và cấp nước sinh hoạt phục vụ xây dựng 

nông thôn mới vùng TDMNPB. Kết quả nghiên cứu đã xác định được: 

1/ Hiện trạng thủy lợi và cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng TDMNPB 

 Các công trình có số lượng lớn, chủ yếu là các đập dâng. Công trình có quy mô 
công trình nhỏ, diện tích phục vụ tưới chỉ vài hecta đến vài chục hecta chiếm đa số. Tỷ 

lệ kiên cố hóa kênh mương do xã quản lý đạt 51,5%. Hầu hết các công trình có năng lực 
tưới, tiêu thực tế thấp hơn nhiệm vụ hoặc năng lực thiết kế đặt ra, đạt khoảng 60%. Các 

công trình đảm bảo tưới 55% diện tích yêu cầu tưới lúa xuân, 80% diện tích yêu cầu 
tưới lúa mùa, tưới ẩm cho 76737 ha cây khác, cấp nước cho 3918 ha nuôi trồng thủy 

sản. Tưới tiết kiệm nước chủ yếu ở dạng mô hình thí điểm với khoảng 30 mô hình. Nhiều 
diện tích cây có giá trị kinh tế vùng đất dốc chưa được tưới. 

 Diện tích đất canh tác theo đầu người thấp 0,03-0,22 ha/người, khu tưới có diện 
tích nhỏ và địa hình dốc chiếm đa số là các yếu tố không thuận lợi cho áp dụng cơ giới 

hóa trong sản xuất.  
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Tỷ lệ dân nông thôn được cấp nước HVS đạt kết quả khá khả quan (81,3%) nhưng  
tỷ lệ dân nông thôn được cấp nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT thấp (đạt 39,9%), số 
lượng các công trình CNSH tập trung nông thôn động kém (chiếm 21,4%); và công trình 
không hoạt động chiếm tỷ lệ còn cao (9,9%). 

Quản lý thủy nông cơ sở và quản lý các công trình CNSH tập trung nông thôn 

tồn tại nhiều loại mô hình. Trong đó mô hình cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn trong khi hiệu 
quả quản lý thấp. 

2/ Đề xuất giải pháp KHCN trong quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi nội đồng 

 Kết quả nghiên cứu đã đề xuất 9 sơ đồ quy hoạch hệ thống thủy lợi nội đồng phù 

hợp với điều kiện địa hình, quỹ đất của địa phương và đáp ứng yêu cầu tưới tiêu khoa 

học, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, cấp nước cho cây trồng vùng đất dốc phục vụ 

điều chỉnh quy hoạch của các địa phương. 

 Đề xuất vật liệu phù hợp và giải pháp kiên cố hóa kênh mương cho vùng nghiên 
cứu trong đó có giải pháp cấp nước tưới bằng đường ống. 

 Hướng dẫn thiết kế và thiết kế định hình các kích thước kênh nội đồng, các công 

trình trên kênh với các loại vật liệu phù hợp với vùng TDMNPB. 

 Hướng dẫn thiết kế cấp nước tưới bằng đường ống và thiết kế định hình các công 

trình trên đường ống tưới. 

 Đề xuất 02 mô hình quản lý thủy nông cơ sở quy mô cấp xã phù hợp với yêu cầu 

kỹ thuật quản lý, vận hành công trình thủy lợi và dân trí của vùng.  

3/ Đề xuất giải pháp KHCN trong quy hoạch, thiết kế và thi công hệ thống tưới tiết kiệm 

nước và hệ thống thu, trữ nước 

  Đề xuất giải pháp quy hoạch và thiết kế hệ thống thu và trữ nước phục vụ tưới. 

Tính toán xác định được diện tích hứng nước tối thiểu cho 1m3 nước trữ theo các loại 

bề mặt hứng khác nhau. Đối với bề mặt thu hứng được gia cố, diện tích yêu cầu cho 1m3 

nước trữ tương đối nhỏ khoảng 0,5-1,5m2; đối với bề mặt thu hứng tự nhiên diện tích 
hứng là 1,0-4,5m2. 

Thiết kế điển hình khu thu hứng nước bề mặt không gia cố cho các diện tích 
0,2ha, 0,5ha, 1,0ha; khu thu hứng nước bề mặt gia cố bằng tấm HDPE. 

Hướng dẫn thiết kế và thiết kế điển hình bể trữ nước lót tấm HDPE có dung tích 
từ 100m3 đến 2100m3. Thiết kế định hình bể chứa nước bằng xi măng đất và xi măng 
vỏ mỏng với dụng tích 30 -50m3. Hướng dẫn thi công và quản lý bể HDPE. 

Hướng dẫn thiết kế và thiết kế điển hình hệ thống tưới nhỏ giọt và phun mưa cho 
các diện tích 0,5ha, 1,0ha, 1,5ha và 2,0ha cho một số loại cây trồng chủ lực.  

Kết quả đề nghiên cứu sẽ là cơ sở để các huyện/xã lựa chọn địa điểm, phát triển 

công trình thu trữ nước, phát triển hệ thống tưới tiết kiệm nước phục vụ phát triển sản 
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xuất nông nghiệp. Các công trình thu trữ nước có quy mô nhỏ, kết cấu đơn giản và dễ 

thực hiện, phù hợp với quy mô hộ gia đình. Tuy nhiên, để phát triển loại hình công trình 
này cần nghiên cứu và ban hành hệ thống quy trình, quy phạm, định mức trong xây 

dựng, thiết kế và thi công; các chính sách hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật. Bên cạnh đó 
cần phát hành tài liệu hướng dẫn, tập huấn cho người dân. 

4/ Đề xuất giải pháp KHCN trong cấp nước mưa và nước tự chảy vùng nông thôn 

Đề xuất giải pháp thu trữ và khử trùng nước mưa. Kết quả tính toán xác định 

được diện tích hứng nước mưa các loại mái hứng như bê tông, ngói, tôn và mái bạt là 2-

3m2/m3. Cải tiến hệ thống thu, lọc và xả tràn nước mưa đảm bảo vệ sinh, chống muỗi 
sốt xuất huyết, dễ xây dựng và sử dụng, chi phí thấp. Đề xuất các giải pháp sử dụng than 

Nusa để khử trùng nước mưa và hấp thụ các chất ô nhiễm hữu cơ và ô nhiễm kim loại. 

Đối với các công trình cấp nước tự chảy tập trung: Đề xuất giải pháp thu nước 
đối với nguồn suối và nguồn nước mạch lộ; giải pháp nâng cao hiệu quả và thời gian 

làm việc của công trình lắng lọc và khử trùng cho công trình xây mới và công trình nâng 
cấp. Đề xuất 04 mô hình quản lý phù hợp với với quy mô, công nghệ áp dụng, phạm vi 

cấp nước và năng lực của đơn vị quản lý vận hành. Đề xuất các giải pháp để phát triển 
các mô hình quản lý như truyền thông, giá nước, giao-đặt hàng quản lý công trình, đào 
tạo và tăng cường năng lực.  

Hướng dẫn thiết kế công trình và thiết kế định hình các hạng mục công trình như 
đầu mối, bể xử lý và bể chứa.   

5/ Thiết kế, xây dựng chuyển giao 03 mô hình về thủy lợi và cấp nước sinh hoạt 

Thiết kế mô hình thí điểm lý thuyết cấp nước tưới bằng bơm cột nước cao kết 
hợp với hệ thống đường ống và bể trữ cho vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng khan 
hiếm nước cho 35ha cây thuốc lá thuộc cánh đồng Thôm Bó thuộc xã Bình Văn, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Kết quả tính toán cho thấy mô hình khả thi về mặt kinh tế và 

kỹ thuật. Tuy nhiên, để áp dụng và nhân rộng phải có các cơ chế, chính sách trong đầu 
tư và cấp bù thủy lợi phí. Mô hình đã được UBND huyện Chợ Mới, UBND xã Bình Văn 
đánh giá các giải pháp kỹ thuật đưa ra phù hợp, khả năng ứng dụng cao, kiến nghị nhà 
nước tạo điều kiện hỗ trợ về nguồn vốn để đầu tư xây dựng mô hình.  

Thiết kế mô hình thí điểm trữ nước và tưới tiết kiệm cho cây cam quy mô 2ha kết 
hợp cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình tại Thôn 68 xã Yên Lâm, huyên Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang. Đề tài đã hỗ trợ xây dựng, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho 1ha cam. 
Kết quả mô hình ngoài việc nâng cao năng suất và chất lượng cam còn là điểm trình 

diễn để phát triển tưới tiết kiệm nước cho cây cam là cây trồng chủ lực trong vùng. Mô 
hình đã được UBND xã Yên Lâm, UBND huyện Hàm Yên đánh giá cao. 

Thiết kế điều chỉnh hệ thống xử lý của công trình cấp nước sinh hoạt tập trung 
thôn Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn nhằm nâng cao thời 
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gian làm việc của vật liệu lọc, nâng cao chất lượng nước cấp. Giải pháp kỹ thuật đưa ra 
gồm: điều chỉnh và thay đổi chiều dày lớp lọc, hệ thống đường ống và van phao, tích 
hợp hệ thống khử trùng. Đề tài đã hỗ trợ thi công, lắp đặt theo bản vẽ thiết kế. Sau khi 

triển khai ứng dụng mô hình, chất lượng nước cấp đã đạt QCVN 02:2009/BYT, hệ thống 
lọc hoạt động theo nhu cầu cấp nước nâng cao tuổi thọ công trình, tiết kiệm nước. Mô 

hình đã được UBND xã Nguyên Phúc đánh giá có hiệu quả tốt, Trung tâm Nước sạch 
và VSMTNT tỉnh Bắc Kạn đề nghị nhân rộng mô hình. 

6/ Biên soạn sổ tay hướng dẫn thủy lợi nội đồng và cấp nước sinh hoạt 

Biên soạn 02 sổ tay và tham gia biên soạn 01 sổ tay: (1) Biên soạn Sổ tay hướng 
dẫn Thu và trữ nước bằng tấm HDPE cho vùng TDNMPB; (2) Biên soạn Sổ tay hướng 

dẫn Thiết kế, xây dựng và quản lý công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn 

vùng TDMNPB; (3) Tham gia biên soạn Sổ tay hướng dẫn Kiên cố hóa kênh mương nội 
đồng (đã được xuất bản và lưu hành trên toàn quốc). 

7/  Bài báo 

Đã có hai bài báo đăng trên tạp chí khoa học và công nghệ thủy lợi: (1) Đánh giá 
hiệu quả sử dụng bơm cột nước cao để tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế vùng khan 
hiếm nước ở vùng TDMNPB; (2) Xây dựng bản đồ phân bố diện tích thu hứng nước 

mưa tối thiểu cho 1m3 nước trữ phục vụ sản xuất và đời sống ở các tỉnh TDMNPB. 

8/ Đào tạo  

 Đề tài đã cung cấp số liệu, hướng dẫn 02 học viên cao học: (1) Học viên Ngô 
Văn Thuyết đã bảo vệ thành công tháng 5 năm 2016 với đề tài “Nghiên cứu đề xuất các 

giải pháp thu trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vùng TDMNPB”; (2) Học viên 
Trần Thu Tám với đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp cấp nước sinh hoạt nông thôn 

theo hình thức tự chảy cho vùng TDMNPB”.   

5. Kiến nghị 

Để phát triển hệ thống tưới tiết kiệm nước cần có cơ chế chính sách để hỗ trợ 
người dân, chính sách đầu tư các mô hình trình diễn tưới cho các loại cây trồng chủ lực 

của mỗi địa phương (mỗi loại chủ lực 01 mô hình/huyện). Chính sách thuận lợi tạo quỹ 
đất cho doanh nghiệp thuê đất (trong đó doanh nghiệp đóng vai trò chủ thể từ khâu sản 

xuất đến tiêu thụ); chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp liên kết với hộ nông dân góp 
đất tham gia sản xuất hàng hóa theo quy hoạch (doanh nghiệp đóng vai trò hỗ trợ kỹ 

thuật cho hộ nông dân sản xuất và hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân). 

Tăng cường đào tạo, hướng dẫn thiết kế, lắp đặt vận hành hệ thống tưới tiết kiệm. 

Nâng cao năng lực cộng đồng, tổ chức tham quan, học tập tại các điểm mô hình trình 
diễn, những mô hình sản xuất có hiệu quả. 

Giải pháp sử dụng bơm cột nước cao cấp nước tưới cho các loại cây trồng cạn có 
tính khả khi về mặt kỹ thuật và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, cần ban hành cơ chế chính 
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sách về cấp bù thủy lợi phí cụ thể theo cột nước và công suất đối với loại hình công trình 

này. 

Để xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình CNSH tập trung 

nông thôn cần có cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và quản lý các 
công trình CNSH tập trung nông thôn, chính sách về giá nước. 
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Chủ nhiệm đề tài: Th.S Đào Văn Khương 

ĐTDĐ:                                 Email:  

TÓM TẮT 

Vùng ven biển Bắc Bộ có chiều dài 420km bờ biển trải dài trên các tỉnh Quảng 
Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Diện tích đất tự nhiên là 

682.910ha, diện tích đất canh tác: 145.452ha, nằm trong phạm vi 20000’ - 21040’ vĩ độ 
Bắc, 106000 - 108000 Kinh độ Đông. Phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía Nam giáp với 

Bắc Trung Bộ và phía Đông giáp với biển Đông. Khu vực 5 tỉnh ven biển Bắc bộ với 
địa hình chủ yếu là những cánh đồng bằng phẳng và điều kiện khí hậu và thuỷ văn thuận 

lợi cho việc thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp. Trong các cây lương thực, 

lúa có ý nghĩa quan trọng nhất cả về diện tích và sản lượng. Lúa là cây trồng chủ đạo 

tại các tỉnh vùng nghiên cứu, trong đó tỉnh Thái Bình thường có năng suất cao nhất vùng 
8 – 10 tấn/ha/năm. Ngành nuôi trồng thủy sản đang "nắm giữ" những cơ hội lớn, không 

chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong nước mà còn chế biến, xuất khẩu. 

 Nghiên cứu cho thấy hiện trạng, hiệu quả hoạt động, khả năng đáp ứng của các 

công trình thủy lợi trong phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực ven biển Bắc bộ có 
diện tích yêu cầu tưới 145.452ha hiện có 735 công trình trong đó 74 hồ đập, 31 trạm 

bơm, 181 cống và 449 công trình nhỏ, diện tích tưới thiết kế diện tích tưới thiết kế 
141.945ha, diện tích thực tưới 109.207ha đạt 77% so với diện tích thiết kế. Diện tích 

cần tiêu toàn lưu vực 382.230ha có 495 công trình trong đó có 477 cống tự chảy, 18 
trạm bơm diện tích có công trình tiêu thiết kế 382.230ha, diện tích thực tiêu 340.541 ha 

đạt 89% so với diện tích thiết kế. Các công trình xây dựng ở vùng ven biển chịu rất 
nhiều tác động bất lợi từ thiên nhiên như thủy triều, sóng, gió, nước biển, độ ẩm....nhưng 
yếu tố ảnh hưởng rõ rệt đến tuổi thọ và ổn định công trình là công trình bị ăn mòn do 
nước biển và môi trường biển, từ đó lâu dần gây hư hỏng và mất ổn định công trình.  

 Thông qua kết quả nghiên cứu, đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả 
các công trình thủy lợi vùng ven biển Bắc Bộ: (i) Giải pháp quy hoạch, thiết kế: Các yêu 

cầu về quy hoạch gắn với dịch chuyển cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng lớn và biến 
đổi khí hậu đang đặt ra hết sức cấp thiết, đề tài đã tổng kết các thiếu sót trong công tác 

quy hoạch trước đây, đồng thời đã bổ sung, hoàn thiện cho công tác tưới tiêu đáp ứng 
yêu cầu trên; (ii) Giải pháp thi công: Đề tài đã đề xuất các giải pháp KH &CN, cập nhật 

nhằm đạt được mục tiêu được đặt ra cho công tác thi công xây dựng công thủy lợi là 
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chất lượng tốt, giá thành hạ, tiến độ đạt, an toàn cao. Đặc biệt trong các ngành vật liệu, 

kết cấu xây dựng để tăng cường hiệu quả trong thi công các công trình thủy lợi đã được 
tiến hành thử nghiệm và đưa vào sử dụng rộng rãi, thay thế, bổ sung cho các giải pháp 

truyền thống; (iii) Giải pháp quản lý, vận hành: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
hệ thống công trình thủy lợi và tăng cường năng lực quản lý cho các Công ty Quản lý 

khai thác, từng bước chuẩn hóa công tác quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động của các 
hệ thống tưới tiêu. 

 

1. Đặt vấn đề 

Vùng ven biển Bắc Bộ có chiều dài 420km bờ biển trải dài trên các tỉnh Quảng 

Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Diện tích đất tự nhiên là 

682.910ha, diện tích đất canh tác: 145.452ha, nằm trong phạm vi 20000’ - 21040’ vĩ độ 
Bắc, 106000 - 108000 Kinh độ Đông. Phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía Nam giáp với 

Bắc Trung Bộ và phía Đông giáp với biển Đông.  

 Khu vực 5 tỉnh ven biển Bắc bộ với địa hình chủ yếu là những cánh đồng bằng 

phẳng và điều kiện khí hậu và thuỷ văn thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ trong sản 
xuất nông nghiệp. Trong các cây lương thực, lúa có ý nghĩa quan trọng nhất cả về diện 

tích và sản lượng. Lúa là cây trồng chủ đạo tại các tỉnh vùng nghiên cứu, trong đó tỉnh 
Thái Bình thường có năng suất cao nhất vùng 8 – 10 tấn/ha/năm. Ngành nuôi trồng thủy 

sản đang "nắm giữ" những cơ hội lớn, không chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong nước 
mà còn chế biến, xuất khẩu. Theo kết quả rà soát quy hoạch thủy lợi, vùng ven biển Bắc 

bộ có diện tích yêu cầu tưới 145.452ha hiện có 735 công trình trong đó 74 hồ đập, 31 
trạm bơm, 181 cống và 449 công trình nhỏ, diện tích tưới thiết kế diện tích tưới thiết kế 

141.945ha, diện tích thực tưới 109.207ha đạt 77% so với diện tích thiết kế. Diện tích 

cần tiêu toàn lưu vực 382.230ha có 495 công trình trong đó có 477 cống tự chảy, 18 

trạm bơm có diện tích  tiêu thiết kế 382.230ha, diện tích thực tiêu 340.541 ha đạt 89% 
so với diện tích thiết kế. Tuy cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu của khu vực nhưng 
trước yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, yêu cầu của xây dựng nông thôn mới 
cũng như những thách thức của biến đổi khí hậu và nước biển dâng thì hệ thống các 

công trình thủy lợi hiện có bộc lộ nhiều vấn đề như: 

 a) Đối với hệ thống tưới: Hệ thống tưới hiện nay của các địa phương khu vực ven 

biển Bắc bộ nói riêng và đồng bằng sông Hồng nói chung thường có các đặc điểm cụ 
thể được tạo ra từ thiết kế, vận hành và cách quản lý "truyền thống". 

 - Các công trình thủy lợi hầu hết xây dựng lâu, mặc dù đã có quan tâm cải tạo 
nhưng vẫn xuống cấp khá nhiều, giảm hiệu quả tưới, tiêu và vận hành không an toàn. Ở 

một số vùng, ruộng đồng phân tán nhỏ hẹp, công trình tưới hầu hết là công trình nhỏ, tạm 
chưa được kiên cố hoá nên gây tổn thất nước lớn, hiệu quả sử dụng nước thấp. Đặc biệt là 
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sự thiếu đồng bộ trong đầu tư, khai thác vận hành giữa đầu mối và các hệ thống cống, 

kênh  

 - Bên cạnh các hạn chế của công trình đã có, ở một số vùng số lượng các công 

trình được xây mới còn ít, không đáp ứng được các yêu cầu phát triển sản xuất hiện tại 
cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp trong các năm tới  

 - Công tác quản lý dù được cải thiện đáng kể qua việc phân cấp quản lý và áp 
dụng một số mô hình quản lý mới nhưng chưa được phổ biến rộng rãi, có sự bất cập về 

trách nhiệm, vai trò điều hành giữa hệ thống quản lý công trình thủy lợi với chính quyền. 

 - Trong công tác quy hoạch, chưa đánh giá đầy đủ các nguyên nhân tác động và 

ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thấp của hệ thống thủy lợi, vì vậy ảnh hưởng đến 

công tác đầu tư xây dựng mới cũng như nâng cấp cải tạo công trình hiện có.  

 b) Đối với công trình phòng chống thiên tai 

- Hầu hết các tuyến đê biển có thể chống được mức nước triều cao tần suất 5% có 

bão cấp 9. Tuy nhiên, do tác động thường xuyên của mưa, bão, sóng lớn nên đến nay hệ 
thống đê biển vẫn còn các tồn tại sau:  

 - Một số đoạn trước đây có rừng cây chắn sóng bị phá huỷ. Dải cây chắn sóng 
trước đê biển nhiều nơi chưa có, có nơi đã có nhưng do công tác quản lý, bảo vệ còn bất 

cập nên bị phá hoại, còn 257,5 km/379 km đê cửa sông, đê biển chưa đảm bảo cao trình 
thiết kế. 

 - Đa số các tuyến đê ban đầu được đắp có chiều rộng mặt đê B< 3,0m, chiều rộng 
mặt đê nhỏ gây khó khăn cho việc giao thông cũng như kiểm tra, ứng cứu đê như các 
tuyến đê biển số 5, 6, 7, 8 (Thái Bình), v.v. trừ một số loại đê đã được cải tạo nâng cấp 
để kết hợp giao thông ở Hải Phòng, Nam Định, hầu hết mặt đê chưa được gia cố cứng 

hoá nên khi mưa lớn hoặc trong mùa mưa bão mặt đê thường bị sạt lở, lầy lội, nhiều 

đoạn không thể đi lại được.  

 d) Nguồn nước đến bị ảnh hưởng 

 - Nguồn nước suy giảm, các hồ chứa thượng nguồn vận hành không hợp lý, nhu 

cầu về nước tăng lên dẫn đến tình trạng thiếu nước vùng hạ du. Đối với các tỉnh ven 
biển việc lấy nước càng khó khăn hơn do ở cuối hệ thống sông, bị ảnh hưởng xâm nhập 

mặn.  

 - Nguồn nước mặt cấp cho sản xuất và dân sinh duy nhất từ dòng chính sông 

Hồng – sông Thái Bình phân vào các nhánh sông, các cống lấy nước và các trạm bơm. 
Dưới tác động đồng thời của dòng chảy kiệt, điều tiết mực nước thượng lưu, yếu tố địa 

hình, chế độ thủy triều và kịch bản nước biển dâng làm cho ranh giới xâm nhập mặn 
ngày một tiến sâu hơn, làm ngưng trệ quá trình lấy nước tưới từ sông, phục vụ cho nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 
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 - Lưu lượng về hạ du giảm, mực nước sông Hồng xuống thấp và nước biển dâng 

cao kết hợp triều cường dẫn đến xâm nhập mặn ngày càng phức tạp. Kết quả quan trắc, 
đánh giá cho thấy: vào mùa kiệt nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và thủy sản ở 

Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình có độ mặn vượt quá nồng độ cho phép 
đã làm giảm năng suất cây trồng. 

 c) Tác động của thiên tai vùng ven biển đến hệ thống thủy lợi và sản xuất 

 - Với đặc thù của vùng ven biển, hoạt động và hiệu quả của hệ thống thủy lợi 

chịu tác động và ảnh hưởng rất lớn của thiên tai như bão, mưa úng trong và sau bão 
nhưng tác động mạnh nhất là ảnh hưởng do xâm nhập mặn cùng với khả năng ổn định 
và đảm bảo an toàn dân sinh, hạ tầng sản xuất của hệ thống đê kè biển dưới tác động 

của sóng, bão xảy ra hàng năm. 

 - Trong các năm qua tác động của thiên tai ven biển cũng là một nguyên nhân 
ảnh hưởng đến việc đáp ứng các yêu cầu tưới, tiêu cũng như hư hỏng xuống cấp công 

trình. 

 - Về tác động của sóng, bão: nhiều đoạn thuộc tuyến đê huyện Hải Hậu, Giao 

Thuỷ thuộc tỉnh Nam Định đang đứng trước nguy cơ bị vỡ (nếu xảy ra bão vượt tần suất 
thiết kế) do bãi biển liên tục bị bào mòn, hạ thấp gây sạt lở chân, mái kè bảo vệ mái đê 
biển, đe doạ trực tiếp đến an toàn của đê biển. 

 Xuất phát từ thực trạng hệ thống thủy lợi ven biển Bắc Bộ ở trên, đã cho thấy rõ 

tính cấp thiết phải thực hiện một đề tài nghiên cứu để đưa tiến bộ khoa học công nghệ 
và quản lý nhằm hỗ trợ việc nâng cao hiệu quả của hệ thống thủy lợi hiện tại và tương 
lai phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Đề xuất được các giải pháp khoa học và công nghệ cho quy hoạch, cải tạo nâng cấp công 

trình, mô hình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, bền vững các công trình thủy lợi ven 
biển Bắc Bộ đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Làm rõ được hiện trạng, hiệu quả hoạt động, khả năng đáp ứng của các công trình 

thủy lợi trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tiêu chí thủy lợi trong xây dựng 
nông thôn mới ở vùng ven biển Bắc Bộ có xét đến tác động của thiên tai và biến đổi khí 

hậu.  

Đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ cho quy hoạch, cải tạo nâng cấp, 

công trình, mô hình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, bền vững các công trình thủy lợi 
(bao gồm các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản và công trình 
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phòng chống thiên tai) vùng ven biển Bắc Bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và 

xây dựng nông thôn mới. 

Đưa ra được đề xuất dưới dạng thiết kế mô hình áp dụng giải pháp khoa học công 

nghệ tại 02 xã và 01 hệ thống công trình phòng chống thiên tai ven biển. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1 Hiện trạng công trình và quản lý các công trình thủy lợi vùng ven biển Bắc Bộ 

Từ các kết quả thu thập số liệu, điều tra khảo sát về thực trạng các công trình thủy 

lợi và phòng chống thiên tai trên phạm vi nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở những phân 
tích đánh giá đã xác định được thực trạng của các công trình thủy lợi như sau: 

3.1.1. Về vấn đề quy hoạch phát triển thủy lợi 

- Theo kết quả rà soát quy hoạch thủy lợi, khu vực ven biển Bắc bộ có diện tích 

yêu cầu tưới 145.452ha hiện có 735 công trình trong đó 74 hồ đập, 31 trạm bơm, 181 
cống và 449 công trình nhỏ, diện tích tưới thiết kế diện tích tưới thiết kế 141.945ha, diện 

tích thực tưới 109.207ha đạt 77% so với diện tích thiết kế. Diện tích cần tiêu toàn lưu 
vực 382.230ha có 495 công trình trong đó có 477 cống tự chảy, 18 trạm bơm diện tích 

có công trình tiêu thiết kế 382.230ha, diện tích thực tiêu 340.541 ha đạt 89% so với diện 
tích thiết kế. 

- Công tác quản lý nhà nước về các quy hoạch thuỷ lợi phục vụ phát triển vùng 
sản xuất chuyên canh, vùng thuỷ sản tập trung chưa được thống nhất. Đối với việc xây 

dựng, thẩm định, quản lý khai thác công trình thủy lợi chưa theo kịp yêu cầu chuyển đổi 
sản xuất hiện nay. Chưa đầu tư bổ sung quy hoạch thuỷ lợi kịp thời cho những vùng 

chuyển đổi tập trung nên hiệu quả phục vụ sản xuất bị hạn chế. Chưa có quy hoạch thuỷ 
lợi phục vụ vùng lúa chất lượng cao. 

- Các yêu cầu về tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới vẫn chưa được 

đề cập đến trong bất kỳ 1 quy hoạch thủy lợi nào, việc phát triển thủy lợi phục ụ xây 

dựng nông thôn mới chỉ được đề cập đến trong quy hoạch nông thôn mới của các xã 
nhưng có rất nhiều bất cập khi quy hoạch chi tiết phải được xuất phát từ quy hoạch tổng 

thể.  

 - Vì vậy, việc rà soát, bổ sung quy hoạch chi tiết, lồng ghép các yêu cầu về an 

toàn thiên tai (thích ứng với nước biển dâng, xâm nhập mặn,...), phục vụ chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc ứng 

phó tác động của biến đổi khí hậu, phòng, chống bão lụt, đặc biệt là quy hoạch hệ thống 
đê biển. Đặc biệt bổ sung các hạng mục hỗ trợ quản lý, điều tiết và phân phối nguồn 

nước cho các hệ thống tưới tiêu nội đồng đáp ứng được việc vận hành linh hoạt, phục 
vụ đa mục tiêu của các hệ thống thủy lợi trong vùng hiện nay. 

3.1.2. Về hiện trạng các công trình tưới, tiêu 
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Các công trình tưới tiêu trên địa bàn các huyện ven biển Bắc Bộ cơ bản vẫn đáp 
ứng được yêu cầu tưới, tiêu nhưng do đặc thù của điều kiện tự nhiên vùng ven biển nói 
riêng cũng như đặc thù chung của hệ thống công trình thủy lợi Bắc Bộ là xây dựng đã 
lâu nên đứng trước yêu cầu mới của sản xuất nông nghiệp, yêu cầu xây dựng nông thôn 
mới với các tiêu chí xây dựng các công trình thủy lợi rất cụ thể thì các công trình tưới 

tiêu cần phải củng cố, hoàn thiện rất nhiều.   

- Các công trình thủy lợi hầu hết xây dựng lâu, mặc dù đã có quan tâm cải tạo 

nhưng vẫn xuống cấp khá nhiều, giảm hiệu quả tưới, tiêu và vận hành không an toàn. Ở 

một số vùng, ruộng đồng phân tán nhỏ hẹp, công trình tưới hầu hết là công trình nhỏ, 
tạm chưa được kiên cố hoá nên gây tổn thất nước lớn, hiệu quả sử dụng nước thấp. Đặc 

biệt là sự thiếu đồng bộ trong đầu tư, khai thác vận hành giữa đầu mối và các hệ thống 

cống, kênh. Bên cạnh các hạn chế của công trình đã có, ở một số vùng số lượng các công 
trình được xây mới còn ít, không đáp ứng được các yêu cầu phát triển sản xuất hiện tại 

cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp trong các năm tới. Quá trình 
phân tích, đánh giá cũng đã thấy rõ được các công trình thủy lợi xung yếu cầu đầu tư 

nâng cấp kịp thời, cụ thể như sau: 

+ Cần đầu tư xây mới 9 trạm bơm tưới tại 9 xã và 6 trạm bơm tiêu tại 6 xã thuộc 

huyện Đầm Hà – tỉnh Quảng Ninh. 

+ Nâng cấp đập dâng nước thời vụ Sẹc Khâm xã Quảng Sơn; đập Quảng Thành; 

đập dâng nước Đội 15 - xã Đường Hoa; Đập Voòng Lá - Xã Quảng Minh thuộc huyện 
Hải Hà – tỉnh Quảng Ninh. 

+ Cần sửa chữa, xây mới như Hồ Khe Măn, Rộc Ngô, Hà Lùng, Khe Chùa thuộc 
huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh. 

+ Cần bổ sung nguồn kinh phí chi thường xuyên cho các đơn vị, xã phường chi 

cho việc duy tu, bảo dưỡng, nạo vét kênh mương trên địa bàn TP Móng Cái – tỉnh Quảng 

Ninh. 

+ Cần cải tạo, nâng cấp 23 cống xung yếu, 78 trạm bơm thuộc huyện Thủy 

Nguyên – TP Hải Phòng. 

+ Cần sửa chữa 11 cống xuống cấp: Cống Tam Đổng; Cống An Hạ I; Cống An 

Hạ II; Cống Trung Lang; Cống Bồng He; Cống Doãn Đổng; Cống 7; Cống Hải Thịnh; 
Cống Tưới Đ.Hải; Cống Tiêu Đ.Hải; Cống Lò Vôi; Đề nghị xây mới 6 cống hiện đã 
xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu: Cống Muối Cũ; Cống Đại Hoàng; Cống Sông 
Cá; Cống Tám Cửa; Cống Khổng; Cống Thuỷ Sản thuộc huyện Tiền Hải – TP Hải 

Phòng. 

+ Cần nạo vét các đoạn kênh mương bị bồi lắng; Cống Cồn Nhất, cống Cồn Nhì 

hiện nay vẫn còn hoạt động tốt như theo điều tra thấy rằng những năm gần đây do độ 
mặn tại cống quá cao, cống Cồn Nhất, Cồn Nhì hầu như không thể mở được cửa lấy 
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nước gây ảnh hưởng đến công tác lấy nước tưới phụ vụ sản xuất; Hai cống Cồn Năm và 
Hàng Tổng có thời gian sử dụng quá lâu, cống đã bị xuống cấp cần có nhu cầu sửa chữa 
mới đảm bảo yêu cầu tưới. Các công trình này thuộc huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định. 

+ Cần khép kín hệ thống cống điều tiết nội đồng vùng Phát Diệm bằng các đập 
điều tiết. Công trình thuộc huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình. 

- Đối với công trình thủy lợi nội đồng, ở nhiều nơi, hiệu quả công trình còn bị 
hạn chế do không được đầu tư đầy đủ và đồng bộ theo thiết kế, thiếu hệ thống kênh nội 

đồng, hoặc các công trình cũ được thiết kế với các tiêu chuẩn thấp, kênh mương và các 
hạ tầng khác xuống cấp, qui hoạch hạn chế.  Để đáp ứng yêu cầu bố trí lại cơ cấu mùa 
vụ, phát triển cánh đồng mẫu lớn cần rà soát quy hoạch, điều chỉnh (nếu có thể) việc bố 

trí kênh các cấp thuộc phạm vi quản lý của Công ty Quản lý Thủy nông (IMC). Bổ sung 

các kênh còn thiếu, xác định phạm vi và biện pháp gia cố kênh; Bổ sung các công trình 
thông thường trên kênh. Xác định các biện pháp sửa chữa, cải tạo, hoàn thiện công trình 

và hiện đại hóa thiết bị nâng hạ. Bổ sung và hoàn thiện các công trình phục vụ vận hành 
quản lý (nhà, trạm quản lý, đường và nhà quản lý, phương tiên đi lại, thông tin liên lạc 

v.v…); Đầu tư các công trình kiểm soát nước (điều tiết lưu lượng, mực nước), phân phối 
nước (lấy nước, chia nước) và đo nước. 

- Công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản trên các huyện ven biển hiện 
nay không có hệ thống riêng biệt mà chủ yếu vẫn dùng chung với hệ thống thủy lợi hiện 

tại. Do hệ thống thủy lợi trước đây chưa tính đến yêu cầu cấp nước cho nuôi trồng thủy 
sản nên một số vùng nuôi thủy sản việc cung cấp nước ngọt còn gặp nhiều khó khăn, 
một số vùng nuôi thủy sản phải có giải pháp cấp nước ngọt từ nguồn nước ngầm. Một 
vấn đề nữa của hệ thống thủy lợi phục vụ thủy sản là do nhân dân tự xây dựng không 

được tính toán thiết kế đồng bộ nên khả năng đáp ứng khi nhu cầu nuôi trồng mở rộng 

là rất hạn chế, vấn đề môi trường nước cũng gặp vấn đề vì hiện nay hệ thống kênh cấp 

và kênh thoát hầu như không có riêng biệt mà vẫn dùng chung. Đây cũng là một vấn đề 
mà đề tài sẽ tập trung nghiên cứu.  

3.1.3. Về hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai 

Hệ thống đê điều bảo vệ các vùng đồng bằng ven biển khỏi lũ bão trên địa bàn 

các huyện ven biển Bắc Bộ trong nhiều năm được đầu tư nâng cấp nay đã khá hoàn 
chỉnh. Hiện nay, đê biển và đê cửa sông được thiết kế chống sóng bão cấp 9 gặp mức 

nước triều cao, ứng với tần suất thiết kế P = 5%, một số đoạn đã được thiết kế chống 
bão cấp 10, tần suất thủy triều P=5%. Hiện tại việc nghiên cứu các giải pháp khoa học 

công nghệ để đê biển và đê cửa sông chống được bão cấp 12 và triều cường đã được 
nghiên cứu và đang từng bước được áp dụng theo điều kiện kinh tế của từng địa phương.  

Vấn đề đặt ra đối với hệ thống đê biển và đê cửa sông hiện nay là các cống dưới 
đê, hầu hết các cống dưới đê đều được xây dựng từ lâu nên hiện tượng hỏng hóc, rò rỉ 
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xảy ra khá phổ biến, hệ thống cửa van thường xuyên gặp phải vấn đề vì ảnh hưởng đặc 

thù của điều kiện tự nhiên vùng ven biển gây hỏng hóc khó khăn trong việc vận hành. 

Việc chống sạt lở bảo vệ hệ thống đê biển, đê cửa sông và bờ sông bờ biển cũng 
đang là vấn đề cần nghiên cứu. Một số năm gần đây do tình hình biến đổi khí hậu nước 
biển dâng nên hiện tượng sạt lở bờ sông, bờ biển xảy ra rất mạnh và khá phổ biến trong 

vùng. Bảo vệ các công trình đê điều, bảo vệ diện tích đất canh tác, diện tích nuôi trồng 
thủy sản là yêu cầu cấp bách đặt ra để ổn định đời sống nhân dân, đẩy nhanh sự nghiệp 

xây dựng nông thôn mới của địa phương. 

3.1.4. Về công tác quản lý các công trình thủy lợi 

Hiện trạng tổ chức quản lý thuỷ lợi vẫn còn nhiều bất cập, vì vậy để nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các hệ thông công trình thuỷ lợi cần thiết phải đổi mới và hoàn 

thiện thể chế quản lý.  

- Hiệu quả hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác CTTL vẫn còn thấp. Đối 

với bộ máy quản lý Nhà nước về thuỷ lợi, phân giao nhiệm vụ giữa các cơ quan quản lý 
nhà nước chuyên ngành còn nhiều bất cập, chồng chéo dẫn đến khó khăn trong điều 

hành chỉ đạo. Một số địa phương vẫn còn có sự trùng lẫn giữa chức năng quản lý Nhà 
nước và quản lý SX, chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ công 

ích của nhà nước. Quản lý vẫn mang nặng tính quan liêu, mệnh lệnh, không phù hợp với 
cơ chế quản lý của nền kinh tế thị trường. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chưa 

bám sát thực tiễn và chưa được coi trọng, các thủ tục hành chính còn rườm rà.  

- Bộ máy quản lý, khai thác CTTL, mặc dù số lượng đơn vị lớn nhưng hiệu quả 

hoạt động chưa cao. Hầu hết các đơn vị quản lý khai thác CTTL đều là doanh nghiệp 
nhà nước vận hành theo cơ chế bao cấp đã hạn chế tính năng động và thiếu động lực 

phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực, kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý ở nhiều tổ chức, 

đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu. Tổ chức quản trị SX thiếu khoa học nên chi phí SX 

cao, năng suất lao động thấp, bộ máy cồng kềnh, chi tiền lương chiếm phần lớn nguồn 
thu của doanh nghiệp.  

- Thể chế chính sách và phương thức quản lý, khai thác CTTL chậm đổi mới theo 
cơ chế thị trường. Cơ chế quản lý mang tính “nửa thị trường, nửa bao cấp”, doanh nghiệp 

hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trong khi quản lý SX của doanh nghiệp theo cơ chế 
bao cấp không tạo ra động lực để thúc đẩy phát triển. Quản lý SX bằng phương thức 

giao kế hoạch, theo cơ chế bao cấp dẫn đến tư tưởng dựa dẫm, trông chờ vào nhà nước. 
Quản lý tài chính theo hình thức cấp phát - thanh toán, chưa ràng buộc chặt chẽ với cơ 
chế kiểm tra giám sát, đánh giá và tính công khai minh bạch đã làm sai lệch bản chất 
hoạt động SX trong nền kinh tế thị trường.... 

- Đánh giá kết quả hoạt động SX chưa dựa vào kết quả đầu ra, thanh quyết toán 
chủ yếu dựa vào chứng từ, nặng về thủ tục hành chính. Cơ chế ràng buộc quyền lợi, 

trách nhiệm của người đứng đầu với hiệu quả sử dụng tiền vốn, tài sản vật tư, lao động 
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của nhà nước chưa rõ ràng và thiếu chặt chẽ gây ra lãng phí nguồn lực. Phân phối thu 

nhập cho người lao động vẫn mang tính cào bằng dẫn đến năng suất lao động thấp, chí 
phí SX cao.  

- Chính sách trợ cấp qua giá đã ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ kinh tế, khó kiểm 
soát và kém hiệu quả, gây ra việc sử dụng nước lãng phí. Chính sách miễn giảm thủy 

lợi phí cho nông dân theo hình thức gián tiếp không gắn kết được trách nhiệm doanh 
nghiệp với nông dân với vai trò là người hưởng lợi.  

- Phân cấp quản lý chưa phù hợp, nên hầu hết các CTTL đều do doanh nghiệp 

nhà nước quản lý đã không tạo được sân chơi cho các doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế khác tham gia nên chưa huy động được sức mạnh của các tổ chức cá nhân 

ở khu vực ngoài nhà nước và của nhân dân, đặc biệt là người hưởng lợi từ CTTL.... 

3.2. Đánh giá tác động của điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu và hoạt động quản lý 
khai thác nguồn nước đến công trình và quản lý vận hành các công trình thủy lợi 

vùng ven biển Bắc Bộ 

Do đặc thù là vùng ven biển nên các công trình thủy lợi trong phạm vi nghiên 

cứu chịu rất nhiều tác động bất lợi làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công trình như ảnh 
hưởng trực tiếp từ các yếu tố tự nhiên, biến đổi khí hậu nước biển dâng và ảnh hưởng từ 

các hoạt động quản lý khai thác nguồn nước phía thượng lưu. 

 - Các công trình xây dựng ở vùng ven biển chịu rất nhiều tác động bất lợi từ thiên 

nhiên như thủy triều, sóng, gió, nước biển, độ ẩm....nhưng yếu tố ảnh hưởng rõ rệt đến 
tuổi thọ và ổn định công trình là công trình bị ăn mòn do nước biển và môi trường biển, 

từ đó lâu dần gây hư hỏng và mất ổn định công trình.  

- Ảnh hưởng của vận hành hồ chứa đến dòng nước đến hạ du khá rõ nét. Lưu 
lượng vào mùa kiệt tăng lên và mùa lũ giảm đi với các mức độ khác nhau khi có các hồ 

Hòa Bình, Tuyên Quang và mới đây là Sơn La đi vào hoạt động. Qua các số liệu đo đạc 

thống kê về lưu lượng theo xu thế tăng về mùa kiệt và giảm về mùa lũ nhưng về mực 
nước tại các trạm không ảnh hưởng triều lẫn các trạm có ảnh hưởng triều thì mùa kiệt 

mực nước giảm và mùa lũ tăng lên so với các năm trước khi có hồ. Điều đó cho thấy có 
sự hạ thấp lòng dẫn trên các hệ thống sông và sự biến động tỷ lệ phân lưu sông Hồng – 

sông Đuống dẫn đến tình trạng dù lưu lượng tăng lên nhưng mực nước hạ lưu sông Hồng 
lại giảm đi so với trước khi có hồ vận hành.  

- Đã đánh giá được ảnh hưởng của lưu lượng thượng nguồn đến độ mặn tại một 
số vị trí đo đạc trên sông. Ngoài ra yếu tố thủy triều cũng có tác động đáng kể chứ không 

riêng yếu tố lưu lượng từ đầu nguồn.Việc ứng dụng mô hình toán cho các kết quả chi 
tiết hơn ảnh hưởng của dòng chảy thượng nguồn đến vấn đề xâm nhập mặn của các sông 

ven biển Bắc Bộ. Đặc biệt đã đưa ra bản đồ xâm nhập mặn của các sông khá trực quan 
phục vụ cho vấn đề cảnh báo mặn. 
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- Tác động của vận hành hồ chứa phía thượng nguồn khá rõ nét khi có sự điều 

tiết của hồ, mực nước sông hạ thấp hơn nên việc tiêu nước nội đồng ở vùng ven biển dễ 
dàng hơn bởi khu vực này tiêu nước nhờ hệ thống cống tiêu tự chảy là chính. Đối với 

mùa kiệt, sự vận hành của các hồ chứa có tác động rất lớn đến các công trình lấy nước 
khu vực ven biển khi có sự xả thêm của hồ chứa thượng nguồn về thì mực nước kiệt 

tăng lên, mặn được đẩy xa hơn và như vậy khả năng lấy nước tốt hơn. Các công trình 
lấy nước bằng cống tự chảy thuộc các nhánh sông của sông Hồng dễ dàng hơn so với 

các công trình thuộc các nhánh sông thuộc sông Thái Bình. 

- Tác động của bão, sóng vùng ven biển luôn là vấn đề phức tạp và khó lường hết 
được. Đề tài đã tổng quan được tình hình bão, lũ những năm gần đây, đồng thời thống 

kê, đánh giá được các thiệt hại do bão đối với công trình thủy lợi của các tỉnh từ Quảng 

Ninh đến Ninh Bình. Các cơ chế, tác động của sóng, bão đến hệ thống công trình thủy 
lợi (đê, kè, cống…) tồn tại ở một số dạng cơ bản như: sóng tràn, xói chân, mất ổn định 

mái,….Đây cũng chính là những trường hợp thường thấy trong những mùa mưa bão.  
Những tác động này là cơ sở để nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế những 

tác động bất lợi xảy ra đối với hệ thống công trình thủy lợi vùng ven biển từ Quảng Ninh 
đến Quảng Nam. 

- Ngập úng và hạn hán là những thiên tai xảy ra thường xuyên đối với khu vực 
ôn đới, nhiệt đới và xích đạo. Đặc biệt đối với nước ta với nền nông nghiệp lúa nước, 

các thiên tai này có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế, trực tiếp tới đời sống của đa số 
người dân. Ứng phó kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả là điều quan trọng, tuy 

nhiên việc theo dõi kịp thời tình hình diễn biến của thiên tai, đánh giá được thiệt hại do 
các đợt ngập úng hay các đợt hạn hán gây ra là việc làm hết sức quan trọng, đồng thời 

sẽ giúp cho các nhà quản lý có được các ý kiến chỉ đạo, áp dụng các giải pháp ngăn 
chặn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.  

- Khả năng tiêu của các công trình phục thuộc nhiều vào mực nước ngoài sông. 
Dựa trên đường quá trình mực nước ngoài sông tại một số cống trên các sông chính ven 

biển theo các kịch bản nước biển dâng đã đánh giá được khả năng tiêu của các cống. 
Khi tính toán ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm nước biển dâng lên tới khả năng tiêu 
của các công trình tiêu ven biển ứng với các kịch bản 2020, 2030, 2050 và 2100 thấy 
rằng: đến giai đoạn 2020-2030, khi mực nước ngoài cửa sông tăng lên từ 8-13 cm thì 

các công trình tiêu ảnh hưởng không đáng kể; đến giai đoạn 2050, khi mực nước ngoài 
cửa sông tăng lên khoảng 24 cm thì các công trình tiêu chịu ảnh hưởng nhưng không 

nhiều, vẫn có thể lợi dụng triều để tiêu vào thời điểm thích hợp; đến giai đoạn 2100 khi 
mực nước ngoài sông tăng lên khoảng 65 cm thì các công trình tiêu tự chảy chịu ảnh 

hưởng rất lớn. 

- Khi tính toán các kịch bản với mực nước biển dâng lên vào các năm 2020, 2030 
và 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra vào năm 2012 theo kịch bản phát thải 
trung bình thì khả năng xâm nhập mặn trên hầu hết 10 sông chính ven biển đều bị ảnh 
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hưởng nhưng tác động không nhiều. Nhưng với mực nước biển dâng đến năm 2100 tức 

khu vực biển Bắc Bộ tăng lên khoảng 65 cm thì vấn đề mặn thực sự ảnh hưởng nghiêm 
trọng nếu nguồn nước từ các hồ chứa xả về hạ du hạn chế hoặc chỉ xả bình thường như 
hiện nay. Mặc dù vấn đề mực nước biển dâng ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các 
cống tưới nhưng vấn đề vận hành hồ chứa thượng nguồn rất quan trọng. Trong thời gian 

lấy nước phục vụ tưới vào tháng 1, tháng 2 do có lượng xả tăng cường của các hồ chứa 
nên khả năng đẩy mặn lớn và làm tăng đầu nước nên khả năng lấy nước của các công 

trình cải thiện rất nhiều và luôn đảm bảo lấy đủ nước phục vụ cho gieo cấy. 

Dưới tác động của xâm nhập mặn trên sông, các xã ven sông bị ảnh hưởng là 
chính. Cụ thể các xã thuộc các huyện ven biển bị ảnh hưởng như: 

+ Ảnh hưởng mặn từ sông Đáy: 

- Huyện Kim Sơn (Ninh Bình): Xã Kim Đông, thị trấn Bình Minh, Cồn Thoi, 
Kim Tân, Thượng Kiệm, Kim Chính, Đồng Hướng, Quang Thiện, Như Hòa, Hùng Tiến, 

Ân Hòa, Kim Định, Hồi Ninh, Chất Bình, Chính Tâm và Xuân Thiện 

- Huyện Nghĩa Hưng (Nam Định): Xã Nam Điền, thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hải, 

Nghĩa Hùng, Nghĩa Hòa, Nghĩa Phú, Nghĩa Hồng, Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung, 
Nghĩa Châu, Hoàng Nam 

+ Ảnh hưởng mặn từ sông Ninh Cơ: 

- Huyện Nghĩa Hưng (Nam Định): Xã Nghĩa Phúc, Nghĩa Thắng, Nghĩa Phong, 
Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn. 

- Huyện Hải Hậu (Nam Đinh): Thị trấn Thịnh Long, Hải Châu, Hải Ninh, Hải 

Giang, Hải An. 

+ Ảnh hưởng mặn từ sông Hồng: 

- Huyện Giao Thủy (Nam Định): Xã Giao Thiện, Giao Hương, Giao Thanh, Hồng 

Thuận, thị trấn Ngô Đồng. 

- Huyện Tiền Hải (Thái Bình): Xã Nam Phú, Nam Hưng, Nam Trung, Nam Hồng, 
Nam Hải. 

+ Ảnh hưởng mặn từ sông Trà Lý: 

- Huyện Tiền Hải (Thái Bình): Xã Đông Hải, Đông Trà, Đông Quí, Tây Lương, 
Vũ Lăng. 

- Huyện Thái Thụy (Thái Bình): Xã Thái Đô, Mỹ Lộc, Thái Thọ, Thái Thành. 

+ Ảnh hưởng mặn từ sông Hóa: 

- Huyện Thái Thụy (Thái Bình): Xã Thụy Trường, Thụy Tân, Thụy Dũng, Hồng 

Quỳnh, Thụy Quỳnh, Thụy Văn, Thụy Việt, Thụy Hưng, Thụy Ninh. 
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- Huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng): Xã Trấn Dương, Vĩnh Tiến, Cổ Am, Tam Cường, 

Cao Minh, Cộng Hiền, Vĩnh Phong, Tiền Phong. 

+ Ảnh hưởng mặn từ sông Thái Bình: 

- Huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng): Xã Trấn Dương, Hòa Bình, Lý Họa, Liên Am, 
Tam Đa, Tân Liên, Vĩnh An, Giang Biên, Dũng Tiến. 

- Huyện Tiên Lãng (Hải Phòng): Xã Tây Hưng, Nam Hưng, Tiên Minh, Đoàn 
Lập, Kiến Thiết, Cấp Tiến, Tiên Thanh, Khởi Nghĩa, Tiên Tiến, thị trấn Tiêng Lãng. 

+ Ảnh hưởng mặn từ sông Văn Úc: 

- Huyện Tiên Lãng (Hải Phòng): Xã Vinh Quang, Hùng Thắng, Tiên Thắng, Toàn 

Thắng, Quang Phục, Tiên Cường, Quyết Tiến, Tiên Tiến, Tự Cường. 

- Huyện Kiến Thụy (Hải Phòng): Xã Đại Hợp, Đoàn Xá, Tân Trào, Kiến Quốc, 

Ngũ Phúc. 

+ Ảnh hưởng mặn từ sông Lạch Tray: 

- Huyện Kiến Thụy (Hải Phòng): Xã Tân Thành, Hòa Nghĩa, Anh Dũng, Hưng 
Đạo, Đa Phúc. 

- Quận Hải An (Hải Phòng): Tràng Cát, Cát Bi. 

+ Ảnh hưởng mặn từ sông Cấm: 

- Quận Hải An (Hải Phòng): Xã Nam Hải, Đông Hải. 

- Huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng): Đảo Vũ Yên, Dương Quan, Tân Dương, Hoa 
Động, Lâm Động, Hoàng Động, Kiền Bái, Cao Nhân, Hợp Thành. 

+ Ảnh hưởng mặn từ sông Đá Bạch: 

- Huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng): Xã Lập Lễ, Phả Lễ, Phục Lễ, Tam Hưng, 
Minh Đức, Gia Đức, Gia Minh, Lưu Kiếm, Liên Khê 

- Quảng Yên (Quảng Ninh): Yên Hải, Nam Hòa, Yên Giang, Hiệp Hòa, Sông 

Khoai, Điền Công. 

- Khả năng tiêu của các công trình phục thuộc nhiều vào mực nước ngoài sông. 
Dựa trên đường quá trình mực nước ngoài sông tại một số cống trên các sông chính ven 

biển theo các kịch bản nước biển dâng đã đánh giá được phần nào khả năng tiêu của các 
cống. Đối với vùng ít ảnh hưởng triều và mực nước sông lớn hơn mực nước thiết kế của 

cống cần tiêu động lực. Nhưng với các cống ven biển chịu sự tác động chính của triều, 
dù mực nước có tăng khi mực nước biển dâng nhưng khả năng tiêu tự chảy vẫn có thể 

lợi dụng khi triều rút. 

- Nước biển dâng cao làm thay đổi các thông số thiết kế đê, kè: bề dày, trọng 

lượng cấu kiện, lớp phủ, viên đá bảo vệ chân, cao trình cơ đê,…. Những thay đổi này 
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gây ra những tổn thất rất lớn về kinh tế khi phải nâng cấp để đảm bảo ổn định khi mực 

nước biển tăng. Sự an toàn, ổn định công trình càng bị đe dọa hơn do sự thay đổi mực 
nước biển. Nguy cơ xói chân, mất bãi luôn tiềm tàng gia tăng đáng kể của độ sâu nước 

(h) phía trước công trình kéo theo những thay đổi về năng lượng sóng đến, ảnh hưởng 
rất lớn đến ổn định mái đê, chân đê. Sự gia tăng của mực nước và độ cao sóng phía trước 

công trình sẽ dẫn đến gia tăng tải trọng lên công trình; sự gia tăng lượng tràn sẽ dẫn đến 
xói lở phía sau công trình, lượng nước thấm xuyên qua cũng sẽ gây nên các hố rỗng 

dưới mặt công trình.  

3.3. Các giải pháp KH&CN để nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi vùng ven 

biển Bắc Bộ 

 Đề tài đã căn cứ vào tính thực tiễn và khoa học trong điều kiện sản xuất hiện tại 

đề xuất các giải pháp trong quy hoạch, thiết kế, thi công và công tác quản lý vận hành 
để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong điều 

kiện biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, ngày càng hoàn thiện tiến tới hiện 
đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ nhu cầu phát triển, xây dựng nông nghiệp, nông thôn 

bền vững và hiện đại, cụ thể như sau: 

3.3.1. Giải pháp quy hoạch, thiết kế 

Các yêu cầu về quy hoạch gắn với dịch chuyển cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh 
đồng lớn và biến đổi khí hậu đang đặt ra hết sức cấp thiết. Đề tài đã phần nào tổng kết 

các thiếu sót trong công tác quy hoạch trước đây, đồng thời đã bổ xung, hoàn thiện cho 
công tác tưới tiêu đáp ứng yêu cầu trên. Sự gắn kết quy hoạch thủy lợi với quy hoạch hạ 

tầng kỹ thuật là yêu cầu cấp thiết cần đặt ra trong giai đoạn hiện nay. 

Nghề nuôi trồng thủy sản ở nước ta đang phát triển mạnh mẽ trong những năm 
gần đây, đã đạt được những thành tựu rất đáng kể góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu 

thủy sản của nước ta, các vùng nuôi trồng thủy sản ở nước ta nói chung và ở khu vực 

ven biển Bắc Bộ nước ta đã và đang bộc lộ những vấn đề bất cập, ảnh hưởng rất xấu đến 
năng suất và hiệu quả cũng như tính bền vững của các vùng nuôi. Những bất cập trong 

công tác quy hoạch chưa theo kịp với tốc độ phát triển, đầu tư còn dàn trải, cơ sở hạ tầng 
còn yếu kém, hàm lượng khoa học công nghệ còn thấp, nguồn lợi thuỷ sản đang có xu 
hướng giảm , sự phát triển còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, không theo kịp quy hoạch dẫn 
đến môi trường một số nơi có dấu hiệu suy thoái, dịch bệnh phát sinh và có sự mất cân 

đối giữa cung và cầu. Do đó, để khắc phục những tồn tại nêu trên, đáp ứng được những 
biến đổi về khí hậu, các yêu cầu của hội nhập kinh tế toàn cầu, sự suy thoái môi trường, 

sự đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm 
cũng như theo kịp sự tiến bộ của khoa học công nghệ hiện đại. Đề tài đã phần nào giải 

quyết các vướng mắc nêu trên. 

Hệ thống công trình phòng chống thiên tai (đê biển, đê cửa sông) các tỉnh từ 

Quảng Ninh đến Ninh Bình được xây dựng qua nhiều thời kỳ với từng mức độ và yêu 



  

691 
 

cầu kỹ thuật khác nhau. Số liệu điều tra cho thấy, phần lớn thân các tuyến đê được đắp 

bằng đất thịt nhẹ pha cát, một số tuyến nằm sâu so với cửa sông và đầm phá, đất thân đê 
là đất sét pha cát. Nhìn chung tại các tuyến đê xung yếu, đê trực diện với biển đã được 

bảo vệ 3 mặt hoặc 2 mặt bằng các loại vật liệu kiên cố như tấm bê tông, đá xây…Ngoài 
các đoạn đê trực tiếp chịu tác động của sóng, gió được bảo vệ kiên cố, hầu hết mái đê 
được bảo vệ bằng mái cỏ và có cây chắn sóng với các loại cây sú, vẹt, đước. Những 
tuyến đê biển đã được nâng cấp và cứng hóa, cơ bản đã có thể chống được bão cấp 9, 

cấp 10, có nhiều đoạn có thể chống được cấp gió cao hơn. Qua quá trình đi thực địa, thu 

thập tài liệu từng tuyến đê biển của 5 tỉnh , đã rà soát được toàn bộ hiện trạng các tuyến 
đê biển. Trên cơ sở hiện trạng điều tra thu thập được, cũng như những bức xúc, khó 

khăn của các địa phương, nhóm thực hiện nghiên cứu, xem xét và đề xuất bổ sung, điều 

chỉnh một số tuyến đê và công trình trên đê: 

 - Bổ sung vào quy hoạch đê biển: Quảng Ninh 25,04km; Hải Phòng 109,85km; 

Thái Bình 65,6km; Nam Định 72,133km; Ninh Bình 36,94km; 

 - Đề xuất các giải pháp làm giảm chiều cao sóng trước đê đối với từng tuyến đê  

 - Do trong điều kiện thực hiện dự án không thể tính toán chi tiết từng cống với 
yêu cầu kỹ thuật thiết kế cống, đặc biệt vấn đề thoát lũ, ngập lụt, vì vậy đề tài đã đề xuất 

giải pháp thực hiện đối với những cống cần sửa chữa, nâng cấp, cải tạo. Còn lại với 
những công trình cống dưới đê đang ổn định, hoạt động tốt không có đề xuất thêm. 

Trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, cùng với các tác động do 
chính con người gây ra trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, vùng 

duyên hải đồng bằng Bắc Bộ sẽ có những biến động rất lớn trên các khu vực có sông và 
ven biển. Trong đó luôn xảy ra hiện tượng nước biển dâng làm ngập úng các khu vực 

thấp trũng và sạt lở bờ sông, bờ biển. Quy hoạch toàn diện hệ thống công trình đê chống 

ngập và kè bảo vệ bờ sông bờ biển là rất cần tiết cùng với việc chuẩn bị các dự án đầu 

tư các công trình trên. Chuyên đề 47 đã đưa ra một số các giải pháp chính cho thi công 
hệ thống đê và kè cần thiết khi triển khai các dự án phòng chống thiên tai. Đây là bước 

đi quan trọng để đồng bộ hóa công tác chuẩn bị cho các dự án cấp thiết này. 

3.3.2. Giải pháp thi công 

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, 
nhiều nghiên cứu mới ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến được áp dụng 

rộng rãi trong thi công, sửa chữa các công trình thủy lợi. Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế 
ngày càng cao của sản xuất nông nghiệp cũng như nuôi trồng thủy sản trong cả nước. Đề 

tài đã đề xuất các giải pháp KH &CN, cập nhật nhằm đạt được mục tiêu được đặt ra cho 
công tác thi công xây dựng công thủy lợi là chất lượng tốt, giá thành hạ, tiến độ đạt, an 

toàn cao. Đặc biệt trong các ngành vật liệu, kết cấu xây dựng để tăng cường hiệu quả 
trong thi công các công trình thủy lợi đã được tiến hành thử nghiệm và đưa vào sử dụng 

rộng rãi, thay thế, bổ sung cho các giải pháp truyền thống. Một số ít trong đó đã được ứng 
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dụng thử nghiệm ở Việt Nam. Vì vậy việc nghiên cứu cập nhật, ứng dụng các công nghệ 

mới trong công trình vào điều kiện thực tế ở Việt Nam là một yêu cầu cấp bách và có ý 
nghĩa thực tiễn cao. 

Trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng cùng với những can thiệp rất 
mạnh mẽ của con người thì vùng Duyên hải Bắc Bộ là vùng nhạy cảm và chịu những 

tác động manh mẽ nhất. Trong đó vấn đề thủy triều cùng với nước dâng trong bão cùng 
với ngập do lũ sẽ làm nhiều khu vực Duyên hải Bắc Bộ bị đe dọa bởi ngập tràn. Đồng 

thời vấn đề sạt lở cũng sẽ diễn ra rất mạnh mẽ. Do vậy, đê biển và công trình bảo vệ bờ 

cần phải được đặc biệt quan tâm cả trong thiết kế và trong thi công. Các công trình nói 
trên đã được đề cập trong các giáo trình. Tuy nhiên các giáo trình đó chỉ  nêu nhứng vấn 

đề mang tính hàn lâm lý thuyết. Đề tài đã đề cập tới những vấn đề cụ thể của thực tế và 

cập nhật những công nghệ và vật liệu mới hiện nay. Nó sẽ giúp cho công tác thiết kế 
xây dựng công trình phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải có những hướng dẫn cụ 

thể để có  những công trình phù hợp và hiệu quả hơn. 

3.3.3. Giải pháp quản lý, vận hành 

- Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống công trình thủy lợi và tăng 
cường năng lực quản lý cho các Công ty Quản lý khai thác, từng bước chuẩn hóa công 

tác quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động của các hệ thống tưới tiêu. Trước bối cảnh 
thích ứng biến đổi khí hậu toàn cầu, trước những thách thức đặt ra cho ngành thủy lợi 

trong giai đoạn mới. Đề tài đã đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý công trình 
thủy lợi nhằm đáp ứng các yêu cầu trên.  

- Công tác quản lý, khai thác các hệ thống thủy lợi liên xã hiệu quả thấp do không 
có ai làm chủ cụ thể,  không được cải tạo nâng cấp kịp thời. Trước những thách thức 

trên, đề tài đã tìm hiểu các tồn tại, vướng mắc trong cơ chế, chính sách đã ban hành, đề 

xuất các giải pháp nhằm quản lý, khai thác hiệu quả các hệ thống thủy lợi trong vùng 

nghiên cứu, phần nào tăng thêm hiệu quả khai thác hệ thống công trình hiện có. 

Theo cơ chế thị trường, các phương pháp quản lý mới như đấu thầu, đặt hàng hay 

giao kế hoạch cần được lựa chọn cho phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, đảm bảo 
theo tiêu chí đã xác định. Đồng thời cũng cần cải tiến các cơ chế chính sách để công tác 

quản lý có sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế trong xã hội. Tiến tới giao 
quyền sở hữu thông qua cổ phần hóa, đóng góp cổ đông để công tác quản lý có sự tham 

gia của cộng đồng thật sự bền vững. Đề tài đã đề cập một số vấn đề về phương pháp 
cũng như  giải pháp quản lý hệ thống thủy lợi phục vụ hiệu quả công tác tưới tiêu cho 

nền nông nghiệp canh tác tiên tiến đang diễn ra tại các địa phương trong cả nước, cũng 
như vùng đồng bằng ven biển Bắc bộ. 

Trong chặng đường phát triển vượt bậc của ngành Thủy sản trong những năm 
qua là sự đồng hành của ngành Thủy lợi đã tạo ra cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện và 

hiện đại để phục vụ nuôi trồng thủy sản. Các giải pháp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi 
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phải được thực hiện từ quy hoạch, nâng cấp đến quản lý vận hành công trình. Đề tài đã 
đề xuất một số giải pháp khoa học trong công tác quản lý, các giải pháp này đã được 
ứng dụng vào thực tế các hệ thống thủy lợi từ đầu mối đến từng ao nuôi. Trong mỗi 

phương pháp có những ưu, khuyết điểm riêng. Do đó trong quản lý các hệ thống thủy 
lợi nội đồng cần lựa chọn các giải pháp cho phù hợp với đặc điểm của từng công cụ 

quản lý cụ thể. 

Vài năm gần đây do hiệu quả của nuôi trồng thuỷ sản nhất là tôm sú nhiều vùng 

đất ven biển đã được xây dựng thành những khu vực nuôi trồng thuỷ sản tập trung. Tuy 

nhiên việc xây dựng các hệ thống thuỷ lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất chưa được quan 
tâm đúng mức, chưa có quy hoạch và các giải pháp đồng bộ. Hầu hết đều do dân tự phát, 

tự tổ chức xây dựng theo kinh nghiệm. Nhiều nơi, đã có hiện tượng thủy hải sản bị bệnh, 

tôm chết hàng loạt mà nguyên nhân là do môi trường nước không đảm bảo liên quan 
đến hệ thống cấp nước và thoát nước. Một số vùng đã có tranh chấp giữa nuôi tôm và 

trồng lúa gắn với nó là ranh giới mặn, ngọt cũng là vấn đề công tác thuỷ lợi phải xem 
xét, giải quyết. Để đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn nêu trên, việc đề ra các biện 

pháp quản lý cũng như giải pháp quản lý các hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng Thủy 
sản được đặt ra. Đề tài đã nêu các hạn chế của hiện trạng công tác thủy lợi phục vụ thủy 

sản, từ đó đã có những nhận xét và đề xuất một số phương pháp cũng như các giải pháp 
quản lý giúp cho khai thác nguồn lợi tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản cũng như khai 
thác hệ thống thuỷ lợi bền vững. 

 - Với rất nhiều công trình phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải Bắc bộ ở nhiều 

dạng công trình như đê sông đê biển, kè sông kè biển mà Nhà nước đã dành nhiều kinh 
phí để xây dựng trong nửa thế kỷ qua thì nhiệm vụ quản lý công trình PCTT là hết sức 

cần thiết. Công tác quản lý công trình PCTT bao gồm từ kiểm tra ổn định công trình 

định kỳ thường xuyên và các cuộc kiểm tra vào mùa lũ bão cho tới công tác quản lý hồ 

sơ kỹ thuật và báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Đề tài đã tập trung xây dựng 
một chỉ dẫn rất cần thiết công tác quản lý công trình PCTT, một công tác mà lâu nay rất 

ít được quan tâm một cách đúng mức. Từ đó giúp cho cơ quan chức năng và chuyên 
môn ở địa phương làm tốt nhiệm vụ quan trọng và vô cùng cấp thiết là quản lý công 

trình PCTT. 

Bảng 1. Các giải pháp KHCN áp dụng cho các khu vực 

 

TT 
Tên 

huyện 
Các giải pháp KHCN áp dụng 

1 Tỉnh Quảng Ninh 
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1.1 
TP 
Móng 

Cái 

- Giải pháp Quy hoạch: Quy hoạch thủy lợi của Thành Phố Móng Cái 
chưa có nên giải pháp quy hoạch rất quan trọng.  

- Hệ thống công trình bị ăn mòn gây hư hỏng bê thông là giảm hiệu 

quả nên khi tiến hành sửa chữa nâng cấp áp dụng giải pháp chống ăn 
mòn cho thân cống như: 

+ Trát vữa chống thấm: Vữa xi măng có pha nhũ tương pôlime M250, 
M300.  

+ Sơn chống ăn mòn cốt thép: Sơn xi măng, sơn ximăng- pôlime, sơn 
hoá chất cao phân tử 

+ Sơn phủ mặt ngoài kết cấu 

- Giải pháp thiết kế, nâng cấp, cải tạo cánh cống:  

+ Sử dụng các loại cửa van phẳng và khe van bằng vật liệu composite 

+ Sử dụng cửa van tự động thuỷ lực kiểu cánh cửa 

+ Sử dụng cửa van tự động dạng 2 chiều 

- Đối với hệ thống kênh tiêu: Áp dụng các giải pháp để gia cố mái bờ 
và chân bờ như: Lưới địa kỹ thuật, gia cố nền mái bờ kênh bằng công 

nghệ Neoweb, tấm lát đúc sẵn, cứng hóa bờ kênh bằng bê tông, vật liệu 
Composite, vải sợi tổng hợp. 

- Các giải pháp quản lý: kết hợp với giải pháp quy hoạch xây dựng lại 

ruộng đồng ruộng phù hợp canh tác tiên tiến, hiện đại hóa các công 

trình trên kênh, công trình điều tiết, đối với hệ thống công trình lớn có 
thể áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành hệ thống 

CTTL 

1.2 

Huyện 

Hải Hà, 
Đầm 

Hà, 
Tiên 

Yên, 
Hoành 

Bồ 

 

Huyện Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Hoành Bồ có những điều kiện tự 

nhiên tương đối giống nhau nên những tồn tại của hệ thống thủy lợi 

gần giống nhau do đó các giải pháp KHCN áp dụng cũng tương đối 

giống nhau 

- Giải pháp Quy hoạch: Quy hoạch thủy lợi các huyện trong khu vực 

chưa có nên giải pháp quy hoạch rất quan trọng.  

- Với các đập đã xuống cấp như Sẹc Khâm xã Quảng Sơn; đập Quảng 

Thành; đập dâng nước Đội 15 - xã Đường Hoa; Đập Voòng Lá - Xã 
Quảng Minh: Dùng vật liệu Bentonite là một loại vật liệu mới, dùng 



  

695 
 

TT 
Tên 

huyện 
Các giải pháp KHCN áp dụng 

làm lõi chống thấm cho đập đất, có thể dùng đập cao su để thay thế cho 
các đập hư hỏng nặng. 

- Đối với các hồ chứa xây dựng mới như hồ Tài Chi, Chúc Bài Sơn: 
Ứng dụng công nghệ bê tông mới như đập bê tông bản mặt (CFRD) và 

bê tông đầm lăn (RCC). 

- Đối với hệ thống thủy lợi nội đồng: Do hệ thống thủy lợi của huyện 

khu vực khá nhỏ, có nhiều đoạn hệ thống kênh mương đi qua nhiều 
vùng địa chất khác nhau dễ bị sạt lở do đó áp dụng các giải pháp để gia 

cố mái bờ và chân bờ như: Lưới địa kỹ thuật, gia cố nền mái bờ kênh 
bằng công nghệ Neoweb, tấm lát đúc sẵn, cứng hóa bờ kênh bằng bê 

tông, vật liệu Composite, vải sợi tổng hợp. Một số vùng do ảnh hưởng 
của yếu tố địa hình nên cánh đồng rất nhỏ hẹp, việc cứng hóa kênh 

mương bằng các công nghệ nêu trên là rất khó khăn và tốn kém nên có 
thể áp dụng ống hóa kênh tưới. 

- Đối với các khu vực nuôi trồng thủy sản: do chưa có hệ thống thủy 
lợi phục vụ riêng cho nuôi trồng thủy sản nên cần thiết có giải pháp 

quy hoạch thủy lợi phục vụ thủy sản, lựa chọn mô hình nuôi trồng thủy 
sản phù hợp, thiết kế hệ thống cấp thoát nước phù hợp với từng mô 

hình nuôi trồng.  

- Các giải pháp quản lý: kết hợp với giải pháp quy hoạch xây dựng lại 

ruộng đồng ruộng phù hợp canh tác tiên tiến, hoàn thiện hệ thống kênh 
mương nội đồng, hiện đại hóa các công trình trên kênh, công trình điều 

tiết. 

1.3 

TX 

Quảng 
Yên 

Hệ thống thủy lợi của Quảng Yên tương đối hoàn thiện, tuy nhiên một 

số công trình xây dựng lâu nên xuống cấp không đảm bảo hiệu quả. 
Các giải pháp KHCN áp dụng vào Quảng Yên như sau: 

- Các giải pháp nâng cấp các đập hồ Ông Xuyên; hồ Bồng Ngai; hồ 

Khe Giá; hồ Khe Thự; hồ Rộc Bồng: Dùng vật liệu Bentonite là một 

loại vật liệu mới, dùng làm lõi chống thấm cho đập đất; Chống thấm 
cho đập bằng lát mái thượng lưu bằng các tấp lát chống thấm, hoặc bê 

tông… 

- Đối với hệ thống kênh mương nội đồng: hệ thống kênh nội đồng 

tương đối hoàn chỉnh, để nâng cao hiệu quả cần áp dụng thêm những 
giải pháp về quản lý như hiện đại hóa các công trình trên kênh, công 
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trình điều tiết, đối với hệ thống công trình lớn có thể áp dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý, vận hành hệ thống CTTL 

2 TP Hải Phòng 

2.1 
Huyện 
Thủy 

Nguyên 

Giải pháp Quy hoạch: Quy hoạch thủy lợi các huyện trong khu vực 
chưa có nên giải pháp quy hoạch rất quan trọng.  

- Đối với các cống dưới đê: hiện có 23/86 cống có hiện tượng cống bị 
ăn mòn, lớp bê tông bảo về nhiều cống bị phá hủy, cánh cống bị bào 

mòn nên hiệu quả của các công trình này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 
Khi tiến hành sửa chữa nâng cấp áp dụng giải pháp chống ăn mòn cho 
thân cống như:  

+ Trát vữa chống thấm: Vữa xi măng có pha nhũ tương pôlime M250, 
M300.  

+ Sơn chống ăn mòn cốt thép: Sơn xi măng, sơn ximăng- pôlime, sơn 
hoá chất cao phân tử 

+ Sơn phủ mặt ngoài kết cấu: Dùng các loại sơn epoxy và các hợp chất 
cao phân tử có độ dính kết cao với bê tông và đàn hồi tốt 

- Giải pháp thiết kế, nâng cấp, cải tạo cánh cống:  

+ Sử dụng các loại cửa van phẳng và khe van bằng vật liệu composite 

với khẩu độ khoang cống B ≤ 2,5m; H ≤ 4m; ∆H≤ 2,5m 

+ Sử dụng cửa van tự động thuỷ lực kiểu cánh cửa 

+ Sử dụng cửa van tự động dạng 2 chiều 

+ Sử dụng cửa van BNQ -1 để lấy nước ngọt, khi chênh lệch mực nước 

≥ 30cm có thể đóng cửa van nhanh chóng, giảm nước mặn tràn vào 
đồng khi nước triều lên. 

- Đối với hệ thống kênh mương nội đồng: Ứng dụng công nghệ trong 
kiên cố hóa hệ thống kênh mương như: Tấm lát đúc sẵn; Đổ bê tông có 

thiết bị, ván khuôn trượt; Gia cố kênh bằng vật liệu công nghệ ô ngăn 
hình mạng; Kênh đúc sẵn; Kênh xây bằng gạch, đá; kênh bê tông đúc 
tại chỗ mặt cắt chữ nhật. 

- Giải pháp quản lý: để nâng cao hiệu quả cần áp dụng thêm những giải 

pháp về quản lý như hiện đại hóa các công trình trên kênh; Công trình 
điều tiết; Đối với hệ thống công trình lớn có thể áp dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý, vận hành hệ thống CTTL như công nghệ 
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SCADA, Ứng dụng hệ thống GIS quản lý công tác thuỷ lợi, hệ thống 
vận hành các cống vùng triều gắn với các hệ thống theo dõi mặn. 

2.2 
Huyện 
Kiến 

Thụy 

Căn cứ vào thực trạng hệ thống thủy lợi huyện Kiến Thụy đó là hệ 
thống cấp nước tương đối hoàn thiện, đảm bảo cấp đủ nước cho nhu 

cầu dùng nước nhưng hệ thống tiêu và tưới không được đầu tư đồng 
bộ, một số vùng trọng điểm chuyên canh rau màu trong huyện gặp 

nhiều thiệt hại khi tiêu không kịp. Do đó các giải pháp để áp dụng cho 
huyện Kiến Thụy gồm: 

- Giải pháp Quy hoạch: Đây là giải pháp chủ chốt để giải quyết những 
tồn tại của hệ thống thủy lợi Kiến Thụy. Một quy hoạch có xem xét 

đến đầy đủ các yếu tố như xây dựng cánh đồng mẫu lớn, gắn với quy 
hoạch xây dựng nông thôn mới, gắn kết thủy lợi nội đồng với giao 

thông nông thôn, cấp nước cho nuôi trồng thủy sản….sẽ giải quyết cơ 
bản những tồn tại của hệ thống thủy lợi Kiến Thụy. 

- Với hệ thống kênh mương nội đồng: Các kênh sau trạm bơm phải 
chịu trách nhiệm dẫn lượng nước lớn với vận tốc cao nên rất dễ bị hư 
hại mái kênh. Giải pháp áp dụng là kiên cố hóa hệ thống kênh mương 
như: Tấm lát đúc sẵn; Đổ bê tông có thiết bị, ván khuôn trượt; Gia cố 

kênh bằng vật liệu công nghệ ô ngăn hình mạng; Kênh đúc sẵn; Kênh 
xây bằng gạch, đá; kênh bê tông đúc tại chỗ mặt cắt chữ nhật. 

- Một số vùng chuyên canh rau màu mang lại hiệu quả cao về kinh tế 
sẽ áp dụng những công nghệ tưới hiện đại góp phần tăng năng suất, tạo 

thương hiệu rau an toàn như: canh tác trong nhà kính, tưới nhỏ giọt, 
tưới phun mưa….. Hiện đại hóa công tác vận hành tưới. 

- Giải pháp quản lý: Kiến Thụy là vùng chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi 
xâm nhập mặn nên để nâng cao hiệu quả cần áp dụng thêm những giải 

pháp về quản lý như hiện đại hóa các công trình trên kênh; Công trình 

điều tiết; đặc biệt là ứng dụng công nghệ vận hành các cống vùng triều 

gắn với các hệ thống theo dõi mặn. 

2.3 
Huyện 
Tiên 

Lãng 

Hệ thống thủy lợi Tiên Lãng khá hoàn thiện đáp ứng được nhu cầu tưới 

tiêu, vấn đề tồn tại của hệ thống là các cống được xây bị xuống cấp làm 

giảm hiệu quả hoạt động. Các giải pháp áp dụng gồm: 

- Giải pháp quy hoạch: Hệ thống thủy lợi cần phải quy hoạch lại theo 
các yêu cầu mới như xây dựng cánh đồng mẫu lớn, gắn với quy hoạch 



  

698 
 

TT 
Tên 

huyện 
Các giải pháp KHCN áp dụng 

xây dựng nông thôn mới, gắn kết thủy lợi nội đồng với giao thông nông 
thôn, cấp nước cho nuôi trồng thủy sản…. 

- Giải pháp chống ăn mòn cho thân cống như:  

+ Trát vữa chống thấm: Vữa xi măng có pha nhũ tương pôlime M250, 

M300.  

+ Sơn chống ăn mòn cốt thép: Sơn xi măng, sơn ximăng- pôlime, sơn 
hoá chất cao phân tử 

+ Sơn phủ mặt ngoài kết cấu: Dùng các loại sơn epoxy và các hợp chất 

cao phân tử có độ dính kết cao với bê tông và đàn hồi tốt 

- Giải pháp thiết kế, nâng cấp, cải tạo cánh cống:  

+ Sử dụng các loại cửa van phẳng và khe van bằng vật liệu composite 
với khẩu độ khoang cống B ≤ 2,5m; H ≤ 4m; ∆H≤ 2,5m 

+ Sử dụng cửa van tự động thuỷ lực kiểu cánh cửa 

+ Sử dụng cửa van tự động dạng 2 chiều 

+ Sử dụng cửa van BNQ -1 để lấy nước ngọt, khi chênh lệch mực nước 
≥ 30cm có thể đóng cửa van nhanh chóng, giảm nước mặn tràn vào 

đồng khi nước triều lên. 

- Giải pháp quản lý: Tiên lãng là vùng chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi 

xâm nhập mặn nên để nâng cao hiệu quả cần áp dụng thêm những giải 

pháp về quản lý như hiện đại hóa các công trình trên kênh; Công trình 

điều tiết; đặc biệt là ứng dụng công nghệ vận hành các cống vùng triều 
gắn với các hệ thống theo dõi mặn. 

3 Tỉnh Thái Bình 

3.1 

Huyện 
Thái 

Thụy 

 

Vấn đề của hệ thống thủy lợi Thái Thụy là các công trình cống qua đê 
xây dựng lâu gây hư hỏng các bộ phận của cống đặc biệt là các cánh 
cống. Vấn đề nữa của thủy lợi Thái Thụy là hệ thống thủy lợi cấp nước 

cho nuôi trồng thủy sản chưa có trong khi yêu cầu nước cấp cho thủy 
sản ngày càng tăng khi nhu cầu chuyển mô hình nuôi thủy sản từ quảng 

canh sang nuôi bán công nghiệp hoặc công nghiệp. Căn cứ vào những 
tồn tại của hệ thống thủy lợi thì các giải pháp đưa ra gồm: 

- Giải pháp quy hoạch: Hiện chưa có thủy lợi cấp huyện nên viêc đầu 
tư xây mới, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi từ trước đến nay 

đều xuất phát từ thực tế hiện trạng công trình, hỏng đâu sửa đấy. Trong 
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giai đoạn tới hệ thống thủy lợi cần phải quy hoạch lại theo các yêu cầu 
mới như xây dựng cánh đồng mẫu lớn, gắn với quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới, gắn kết thủy lợi nội đồng với giao thông nông thôn, 

cấp nước cho nuôi trồng thủy sản…. 

- Đối với các cống qua đê xuống cấp như cống Vân Đồn: Áp dụng các 
giải pháp sửa chữa hân cống, cánh cống sử dụng các loại vật liệu chống 

ăn mòn cho thân cống như:  

+ Trát vữa chống thấm: Vữa xi măng có pha nhũ tương pôlime M250, 
M300.  

+ Sơn chống ăn mòn cốt thép: Sơn xi măng, sơn ximăng- pôlime, sơn 
hoá chất cao phân tử 

+ Sơn phủ mặt ngoài kết cấu: Dùng các loại sơn epoxy và các hợp chất 

cao phân tử có độ dính kết cao với bê tông và đàn hồi tốt 

- Hệ thống kênh mương nội đồng: cơ bản áp dụng các giải pháp cứng 

hóa kênh mương để tăng hiệu quả như: Tấm lát đúc sẵn; Đổ bê tông có 
thiết bị, ván khuôn trượt; Gia cố kênh bằng vật liệu công nghệ ô ngăn 
hình mạng; Kênh đúc sẵn; Kênh xây bằng gạch, đá; kênh bê tông đúc 
tại chỗ mặt cắt chữ nhật. 

- Đi đôi với cứng hóa kênh mương thì giải pháp xây dựng thêm các 

công trình điều tiết, tiến tới hiện đại hóa các công trình thủy lợi 

- Đối với các khu vực nuôi trồng thủy sản: do chưa có hệ thống thủy 
lợi phục vụ riêng cho nuôi trồng thủy sản nên cần thiết có giải pháp 

quy hoạch thủy lợi phục vụ thủy sản, lựa chọn mô hình nuôi trồng thủy 
sản phù hợp, thiết kế hệ thống cấp thoát nước phù hợp với từng mô 

hình nuôi trồng.  

- Giải pháp quản lý: Thái Thụy là vùng chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi 
xâm nhập mặn nên để nâng cao hiệu quả cần áp dụng thêm những giải 

pháp về quản lý như hiện đại hóa các công trình trên kênh; Công trình 
điều tiết; đặc biệt là ứng dụng công nghệ vận hành các cống vùng triều 

gắn với các hệ thống theo dõi mặn. 

3.2 

Huyện 

Tiền 
Hải 

Vấn đề tồn tại của hệ thống thủy lợi huyện Tiền Hải là các cống đầu 
mối đã xuống cấp cần phải sửa chữa hoặc xây mới như các cống: Cống 

Tam Đổng; Cống An Hạ I; Cống An Hạ II; Cống Trung Lang; Cống 
Bồng He; Cống Doãn Đổng; Cống 7; Cống Hải Thịnh; Cống Tưới 
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Đ.Hải; Cống Tiêu Đ.Hải; Cống Lò Vôi; Các giải pháp KHCN để nâng 
cấp sửa chữa các cống này là: 

- Giải pháp chống ăn mòn cho thân cống như:  

+ Trát vữa chống thấm: Vữa xi măng có pha nhũ tương pôlime M250, 
M300.  

+ Sơn chống ăn mòn cốt thép: Sơn xi măng, sơn ximăng- pôlime, sơn 
hoá chất cao phân tử 

+ Sơn phủ mặt ngoài kết cấu: Dùng các loại sơn epoxy và các hợp chất 

cao phân tử có độ dính kết cao với bê tông và đàn hồi tốt 

- Giải pháp thiết kế, nâng cấp, cải tạo cánh cống:  

+ Sử dụng các loại cửa van phẳng và khe van bằng vật liệu composite 
với khẩu độ khoang cống B ≤ 2,5m; H ≤ 4m; ∆H≤ 2,5m 

+ Sử dụng cửa van tự động thuỷ lực kiểu cánh cửa 

+ Sử dụng cửa van tự động dạng 2 chiều 

+ Sử dụng cửa van BNQ -1 để lấy nước ngọt, khi chênh lệch mực nước 
≥ 30cm có thể đóng cửa van nhanh chóng, giảm nước mặn tràn vào 

đồng khi nước triều lên. 

- Hệ thống kênh mương nội đồng: áp dụng các giải pháp cứng hóa kênh 

mương để tăng hiệu quả như: Tấm lát đúc sẵn; Đổ bê tông có thiết bị, 
ván khuôn trượt; Gia cố kênh bằng vật liệu công nghệ ô ngăn hình 
mạng; Kênh đúc sẵn; Kênh xây bằng gạch, đá; kênh bê tông đúc tại 
chỗ mặt cắt chữ nhật. 

- Giải pháp quản lý: Tiền Hải là vùng chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi 
xâm nhập mặn nên để nâng cao hiệu quả cần áp dụng thêm những giải 

pháp về quản lý như hiện đại hóa các công trình trên kênh; Công trình 
điều tiết; đặc biệt là ứng dụng công nghệ vận hành các cống vùng triều 
gắn với các hệ thống theo dõi mặn. 

4 Tỉnh Nam Định 

4.1 

Huyện 

Giao 
Thủy 

Vấn đề còn tồn tại gây giảm hiệu quả của các công trình thủy lợi huyện 
Giao Thủy là kênh mương qua thời gian sử dụng quá dài đến này hầu 

hết bị bồi lắng mặt cắt kênh bị thu hẹp; tác động của xâm nhập mặn rất 
lớn làm cống Cồn Nhất, cống Cồn Nhì không mở được của để lấy nước; 

Cống Cồn Năm – Hàng Tổng: Hai cống có thời gian sử dụng quá lâu, 
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cống đã bị xuống cấp cần có nhu cầu sửa chữa mới đảm bảo yêu cầu 
tưới. Các giải pháp công nghệ chủ yếu áp dụng cho huyện Giao Thủy  

gồm: 

- Giải pháp quy hoạch: Với vùng lưu vực Cồn Nhất Cồn Nhì tiến hành 

đánh giá lại nhu cầu nước của khu vực nếu có thể chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng thì có thể chuyển đổi công năng của cống. 

- Cứng hóa hệ thống kênh kết hợp nạo vét để đảm bảo mặt cắt kênh 
theo yêu cầu. Các công nghệ cứng hóa kênh mương gồm: Tấm lát đúc 
sẵn; Đổ bê tông có thiết bị, ván khuôn trượt; Gia cố kênh bằng vật liệu 
công nghệ ô ngăn hình mạng; Kênh đúc sẵn; Kênh xây bằng gạch, đá; 
kênh bê tông đúc tại chỗ mặt cắt chữ nhật. 

- Đối với các cống bị xuống cấp cần nâng cấp sửa chữa, các giải pháp 

KHCN để nâng cấp sửa chữa các cống này là: 

- Giải pháp chống ăn mòn cho thân cống như:  

+ Trát vữa chống thấm: Vữa xi măng có pha nhũ tương pôlime M250, 
M300.  

+ Sơn chống ăn mòn cốt thép: Sơn xi măng, sơn ximăng- pôlime, sơn 
hoá chất cao phân tử 

+ Sơn phủ mặt ngoài kết cấu: Dùng các loại sơn epoxy và các hợp chất 

cao phân tử có độ dính kết cao với bê tông và đàn hồi tốt 

- Giải pháp thiết kế, nâng cấp, cải tạo cánh cống:  

+ Sử dụng các loại cửa van phẳng và khe van bằng vật liệu composite 

với khẩu độ khoang cống B ≤ 2,5m; H ≤ 4m; ∆H≤ 2,5m 

+ Sử dụng cửa van tự động thuỷ lực kiểu cánh cửa 

+ Sử dụng cửa van tự động dạng 2 chiều 

+ Sử dụng cửa van BNQ -1 để lấy nước ngọt, khi chênh lệch mực nước 
≥ 30cm có thể đóng cửa van nhanh chóng, giảm nước mặn tràn vào 

đồng khi nước triều lên. 

- Giải pháp quản lý: Giao Thủy là vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi xâm 

nhập mặn nên để nâng cao hiệu quả cần áp dụng thêm những giải pháp 
về quản lý như hiện đại hóa các công trình trên kênh; Công trình điều 

tiết; đặc biệt là ứng dụng công nghệ vận hành các cống vùng triều gắn 
với các hệ thống theo dõi mặn. 
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4.2 
Huyện 

Hải Hậu 

Hệ thống thủy lợi của Hải Hậu cơ bản hoàn chỉnh và đã đạt được tiêu 

chí thủy lợi nên huyện Hải Hậu là huyện duy nhất trong vùng nghiên 
cứu là huyện nông thôn mới. Vấn đề của hệ thống thủy lợi Hải Hậu là 

hệ thống kênh mương nội đồng vẫn cần tiếp tục được cúng hóa, ảnh 
hưởng của xâm nhập mặn đến chế độ vận hành của các cống đầu mối. 

Giải pháp áp dụng để nâng cao hiệu quả đối với hệ thống thủy lợi Hải 
Hậu là: 

- Đối với hệ thống kênh mương nội đồng áp dụng các giải pháp cứng 
hóa kênh mương để tăng hiệu quả như: Tấm lát đúc sẵn; Đổ bê tông có 

thiết bị, ván khuôn trượt; Gia cố kênh bằng vật liệu công nghệ ô ngăn 
hình mạng; Kênh đúc sẵn; Kênh xây bằng gạch, đá; kênh bê tông đúc 
tại chỗ mặt cắt chữ nhật. 

- Giải pháp quản lý vận hành: ứng dụng công nghệ vận hành các cống 

vùng triều gắn với các hệ thống theo dõi mặn, hiện đại hóa các công 
trình trên kênh, các công trình điều tiết trên kênh. 

4.3 

Huyện 

Nghĩa 
Hưng 

Tồn tại của hệ thống thủy lợi huyện Nghĩa Hưng là nhiều công trình 

đầu mối đã xuống cấp, hệ thống kênh mương chủ yếu là kênh đất nên 

bờ kênh bị sạt lở, lòng kênh bị bồi lắng làm cho mặt cắt kênh bị thu 
hẹp gây khó khăn cho quá trình quản lý, vận hành công trình. Để giải 

quyết những tồn tại nâng cao hiệu quả cần áp dụng những giải pháp 
sau: 

- Đối với hệ thống kênh: Do hệ thống kênh của huyện là kênh đất dễ bị 
sạt lở do đó áp dụng các giải pháp để gia cố mái bờ và chân bờ như: 
Lưới địa kỹ thuật, gia cố nền mái bờ kênh bằng công nghệ Neoweb, 
tấm lát đúc sẵn, cứng hóa bờ kênh bằng bê tông, vật liệu Composite, 

vải sợi tổng hợp. 

- Đối với các cống đầu mối bị xuống cấp áp dụng những giải pháp để 

nâng cấp sửa chữa như:  

+ Trát vữa chống thấm: Vữa xi măng có pha nhũ tương pôlime M250, 
M300.  

+ Sơn chống ăn mòn cốt thép: Sơn xi măng, sơn ximăng- pôlime, sơn 
hoá chất cao phân tử 
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+ Sơn phủ mặt ngoài kết cấu: Dùng các loại sơn epoxy và các hợp chất 
cao phân tử có độ dính kết cao với bê tông và đàn hồi tốt 

- Giải pháp thiết kế, nâng cấp, cải tạo cánh cống:  

+ Sử dụng các loại cửa van phẳng và khe van bằng vật liệu composite 

với khẩu độ khoang cống B ≤ 2,5m; H ≤ 4m; ∆H≤ 2,5m 

+ Sử dụng cửa van tự động thuỷ lực kiểu cánh cửa 

+ Sử dụng cửa van tự động dạng 2 chiều 

+ Sử dụng cửa van BNQ -1 để lấy nước ngọt, khi chênh lệch mực nước 

≥ 30cm có thể đóng cửa van nhanh chóng, giảm nước mặn tràn vào 
đồng khi nước triều lên. 

- Giải pháp quản lý vận hành: ứng dụng công nghệ vận hành các cống 
vùng triều gắn với các hệ thống theo dõi mặn, hiện đại hóa các công 

trình trên kênh, các công trình điều tiết trên kênh. 

 

5 Tỉnh Ninh Bình 

 
Huyện 
Kim 

Sơn 

Hệ thống công trình thủy lợi của Kim Sơn tồn tại một số vấn đề sau: 

Cống đầu mối xây dựng lâu còn nhiều hạng mục công trình đã xuống 
cấp và hư hỏng; Hệ thống cống điều tiết nội đồng vùng Phát Diệm chưa 
khép kín. Để khắc phục những nhược điểm nêu trên cần có những giải 
pháp sau: 

- Đối với các cống đầu mối bị xuống cấp áp dụng những giải pháp để 
nâng cấp sửa chữa như:  

+ Trát vữa chống thấm: Vữa xi măng có pha nhũ tương pôlime M250, 
M300.  

+ Sơn chống ăn mòn cốt thép: Sơn xi măng, sơn ximăng- pôlime, sơn 
hoá chất cao phân tử 

+ Sơn phủ mặt ngoài kết cấu: Dùng các loại sơn epoxy và các hợp chất 
cao phân tử có độ dính kết cao với bê tông và đàn hồi tốt 

- Giải pháp thiết kế, nâng cấp, cải tạo cánh cống:  

+ Sử dụng các loại cửa van phẳng và khe van bằng vật liệu composite 

với khẩu độ khoang cống B ≤ 2,5m; H ≤ 4m; ∆H≤ 2,5m 

+ Sử dụng cửa van tự động thuỷ lực kiểu cánh cửa 
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+ Sử dụng cửa van tự động dạng 2 chiều 

+ Sử dụng cửa van BNQ -1 để lấy nước ngọt, khi chênh lệch mực nước 

≥ 30cm có thể đóng cửa van nhanh chóng, giảm nước mặn tràn vào 

đồng khi nước triều lên. 

- Hệ thống thủy lợi nội đồng: Cứng hóa các kênh bằng các giải pháp 
cứng hóa. Xây dựng thêm các cống điều tiết, các hệ thống quan trắc 

tiến tới hiện đại hóa hệ thống thủy lợi. 

- Giải pháp quản lý: Kim Sơn là vùng chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi 

xâm nhập mặn nên để nâng cao hiệu quả cần áp dụng thêm những giải 
pháp về quản lý như hiện đại hóa các công trình trên kênh; Công trình 

điều tiết; đặc biệt là ứng dụng công nghệ vận hành các cống vùng triều 
gắn với các hệ thống theo dõi mặn. 

3.4. Thiết kế mô hình thí điểm về cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ sản suất 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai. 

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu của địa phương cũng như yêu cầu của đề 
tài là áp dụng những kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn. Với mục tiêu là áp 

dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào xây dựng mô hình điểm về cải tạo nâng cấp 
hệ thống công trình thủy lợi phục vụ 3 đối tượng chính là tưới tiêu cho vùng chuyên 

canh cây màu, cấp và thoát nước cho vùng nuôi trồng thủy sản và công trình phục vụ 
phòng tránh thiên tai vùng ven biển. Đảm bảo mô hình điểm sau khi được xây dựng 

mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng đề án Nông thôn 
mới của địa phương, các mô hình đã được bàn giao cho địa phương và được các địa 

phương đánh giá rất cao.  

Đề tài đã thiết kế được 3 mô hình mẫu với 3 đối tượng nghiên cứu chính gồm:  

(1) Nâng cấp sửa chữa hệ thống thủy lợi phục vụ trồng màu áp dụng tại xã Tú 
Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng;  

(2) Nâng cấp sửa chữa hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản áp dụng tại 
xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;  

(3) Nâng cấp sửa chữa hệ thống thủy lợi phục vụ phòng chống cho khu nuôi thủy 
sản vùng ven biển áp dụng tại xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

4. Kết luận 

 Hiện trạng, hiệu quả hoạt động, khả năng đáp ứng của các công trình thủy lợi 

trong phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực ven biển Bắc bộ có diện tích yêu cầu 
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tưới 145.452ha hiện có 735 công trình trong đó 74 hồ đập, 31 trạm bơm, 181 cống và 

449 công trình nhỏ, diện tích tưới thiết kế diện tích tưới thiết kế 141.945ha, diện tích 
thực tưới 109.207ha đạt 77% so với diện tích thiết kế. Diện tích cần tiêu toàn lưu vực 

382.230ha có 495 công trình trong đó có 477 cống tự chảy, 18 trạm bơm diện tích có 
công trình tiêu thiết kế 382.230ha, diện tích thực tiêu 340.541 ha đạt 89% so với diện 

tích thiết kế 

 Các công trình xây dựng ở vùng ven biển chịu rất nhiều tác động bất lợi từ thiên 

nhiên như thủy triều, sóng, gió, nước biển, độ ẩm....nhưng yếu tố ảnh hưởng rõ rệt đến 

tuổi thọ và ổn định công trình là công trình bị ăn mòn do nước biển và môi trường biển, 
từ đó lâu dần gây hư hỏng và mất ổn định công trình. Việc đánh giá tác động bất lợi của 

điều kiện tự nhiên như nhiệt độ, mưa, gió, bão, thủy triều và các yếu tố khác sẽ góp phần 

đưa ra được các giải pháp tăng tuổi thọ công trình, tăng hiệu quả của công trình và công 
tác quản lý vận hành công trình sẽ thuận lợi hơn. 

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu của địa phương cũng như yêu cầu của đề 
tài là áp dụng những kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn. Với mục tiêu là áp 

dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào xây dựng mô hình điểm về cải tạo nâng cấp 
hệ thống công trình phục vụ phòng chống thiên tai vùng ven biển trên địa bàn xã. Đảm 

bảo mô hình điểm sau khi được xây dựng mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc 
đẩy quá trình xây dựng đề án Nông thôn mới trên địa bàn 

5. Kiến nghị 

Hệ thống thủy lợi các vùng nghiên cứu rất phức tạp, nằm trong vùng triều, hệ thống 
công trình đảm nhận cả hai nhiệm vụ tưới và tiêu kết hợp. Vì vậy để có phương án hợp 
lý nhất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của hệ thống cần phải nghiên cứu cả phương 
án tưới và tiêu. 

Đối với từng tiểu khu trong hệ thống, do tài liệu còn hạn chế, chưa được đầy đủ và 
chi tiết nên mới chỉ tính toán mang tính tổng thể. Đề nghị trong các giai đoạn nghiên 
cứu tiếp theo cần cập nhật số liệu, bổ sung chi tiết cho từng vùng, tiểu vùng trong hệ 
thống để việc nghiên cứu hoàn thiện hơn. 

Các giải pháp công trình mới chỉ nêu các thông số cơ bản mà chưa tính toán cụ 
thể, do vậy kiến nghị cần phải tính toán chi tiết cho các giai đoạn nghiên cứu sau. 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tưới, tiêu ở vùng ven biển nhưng trong báo 
cáo này chỉ đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu và khí tượng đến nhu cầu tiêu, 
nhu cầu tưới của các hệ thống thủy lợi. Do đó cần có các đánh giá các yếu tố khác đến 

công trình thủy lợi vùng ven biển như dòng chảy, diễn biến địa hình lòng sông, bờ biển  
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TÓM TẮT 

Tỉnh Cà Mau có tổng diện tích tự nhiên là 5210 km2, bằng 13,1% diện tích vùng 
đồng bằng sông Cửu Long và bằng 1,58% diện tích cả nước. Năm 2013, cả nước xuất 
khẩu thủy sản đạt 6,7 tỷ USD trong đó Cà Mau chiếm 1 tỷ USD, chiếm 15% của cả 
nước. Việc xây dựng các ô thuỷ lợi phục vụ sản xuất trong vòng 5-10 năm tới không 
mâu thuẫn với qui hoạch trong tương lai khi 23 tiểu vùng  được khép kín. Tuy nhiên hạ 
tầng ô thuỷ lợi hiện nay chưa được chuẩn hóa, các công trình hạ tầng chủ yếu được xây 
dựng tự phát chưa có tiêu chuẩn, qui chuẩn, nhân dân tự làm nên chất lượng không cao, 
hình thức không đẹp nên làm xấu bộ mặt nông thôn. Các công trình đã có của ta như 
đập xà lan đưa vào ứng dụng trong ô thuỷ lợi chi phí vẫn còn cao vượt khả năng đầu tư 
của địa phương, cần tiếp tục nghiên cứu cải tiến. 

 Các công trình hạ tầng ô thủy lợi hiện nay thường sử dụng vật liệu là bê tông cốt 
thép. Trong vùng mặn, lợ thì kết cấu bê tông cốt thép nhiều hạn chế, bị xâm thực, chiều 
lớp bảo vệ bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn phải từ 5-10cm, do đó ít nhất kết cấu bê tông 

phải dày 20cm, làm bê tông dày thì khối lượng lớn, giá thành phải cao. Trong chương 
4, nghiên cứu giải pháp bê tông cốt sợi có tính dẻo dai cao, không bị xâm thực, đạt được 
một số tiêu chí sau: (1) Mỏng, (2) Nhẹ, (3) Sản xuất hàng loạt, nhiều mẫu mã đẹp, (4) 
Rẻ. Giá thành bằng giá thành bê tông thường nếu cộng cả cốt thép. Cường độ chịu kéo 
khi uốn gấp 2 lần bê tông thường. Để gia cường kết cấu cống lấy nước vào ao nuôi, cửa 
van, cừ, đề xuất dùng thanh cốt sợi thủy tinh thay cho cốt thép thường, không bị ăn mòn 

trong môi trường nước mặn, giảm chiều dày lớp bê tông bảo vệ. 

Đề tài nghiên cứu cải tiến kết cấu đập xà lan áp dụng cống đầu mối ô thủy lợi. Giải 
pháp cải tiến kết cấu cống mỏng, nhẹ, rẻ, bền sản xuất trong hố móng và lai dắt hạ chìm, 
giá thành so với giải pháp hiện có giảm 30%, phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại của 
khu vực. Giải quyết những cấp bách của thực tiễn sản xuất tại Cà Mau. Đập xà lan cải 
tiến áp dụng cống đầu mối trong các ô thủy lợi có các ưu điểm sau: (1) Giải pháp kết 
cấu cống dạng tường bản, chiều dày 10-20cm,  (2) Kết cấu cống gọn nhẹ, phù hợp để 
lai dắt trong kênh nội đồng chiều sâu nước nhỏ, (3) Tối ưu kết cấu chịu lực. Đồng thời, 
Đề tài nghiên cứu cải tiến kết cấu mang cống đầu mối dùng cừ bê tông cốt sợi, trọng 
lượng nhẹ, bền và giá thành rẻ, sản phẩm có thể sản xuất trong nhà máy nên kiểm soát 
chất lượng tốt. 
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Công trình hạ tầng cống lấy nước vào ao nuôi hộ gia đình hiện nay được người dân 
tự sản xuất, kết cấu đơn giản, vật liệu chất lượng kém nên tuổi thọ thấp. với nhu cầu thị 
trường tại Cà Mau có 100.000 - 180.000 hộ nông thôn, trong đó 100.000 hộ thuỷ sản, 
cần 100.000 cống, ngoài ra còn các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng thì nhu cầu 
số lượng cống này là rất lớn. Trong chương 5, Đề tài cải tiến tối ưu kết cấu cống lấy 
nước vào ao tôm, sử dụng vật liệu bê tông cốt sợi, gia cường cốt thanh, tiêu chí nhẹ, rẻ, 
bền, đẹp. Đề tài đã sản xuất được 01 mẫu cống nuôi tôm 5x1,5x0,8m có giá thành 

8tr/cống. 

Thông quan kết quả nghiên cứu đã đề xuất dùng vật liệu bê tông cốt sợi áp dụng 
cửa van cho cống đầu mối khẩu độ từ 2-5m, gia cường cốt thanh thủy tinh. Kết cấu chịu 
lực tốt, trọng lượng nhẹ, đặc biệt là không bị xâm thực trong môi trường nước mặn nên 
đáp ứng tốt các yêu cầu về cửa van cho cống đầu mối ô thủy lợi. Đề tài đã sản xuất 01 
cửa van 2x2 m nặng 650 Kg có giá thành 19,2tr/cửa chỉ bằng 36% so với cửa van thép; 
bằng 20% so cửa van Inox có cùng kích thước. Cửa van này có triển vọng thay thế cho 
cửa van bằng Composite hiện nay với nhiều tính năng ưu việt hơn. 

 

1. Đặt vấn đề 

Tỉnh Cà Mau có tổng diện tích tự nhiên là 5210 km2, bằng 13,1% diện tích vùng 
đồng bằng sông Cửu Long và bằng 1,58% diện tích cả nước. Năm 2013, cả nước xuất 
khẩu thủy sản đạt 6,7 tỷ USD trong đó Cà Mau chiếm 1 tỷ USD, chiếm 15% của cả 
nước. Năm 2014, xuất khẩu thủy sản Cà Mau đạt cao nhất là 1,314 tỷ USD, năm 2015 
đạt 960tr USD giảm 20% so năm 2014, năm 2016 đạt 1 tỷ USD, mục tiêu 2017 là 1,1 tỷ 
USD. Như vậy 2 năm liền xuất khẩu thủy sản chưa trở về được mốc 2014. 

Để việc phát triển bền vững, trong những năm qua diện tích canh tác theo mô hình 
tôm - lúa được tỉnh ưu tiên phát triển. Đây là mô hình sinh thái, đa canh kết hợp giúp 
cây lúa ít bệnh hơn so với độc canh cây lúa và ngược lại con tôm ít bệnh hơn so với độc 
canh nuôi tôm. Bởi quá trình cải tạo đất từ mặn sang ngọt để trồng lúa, nhiều mầm bệnh 
gây hại tôm sẽ không sống được ở môi trường nước ngọt và ngược lại. Sau vụ nuôi tôm, 
các chất thải của tôm sẽ được bộ rễ cây lúa hấp thụ. Ngược lại, sau khi thu hoạch lúa, 
một lượng sinh khối lớn thân và rễ lúa phân hủy, kích thích sự phát triển của sinh vật 
làm thức ăn cho tôm. Chính vì lợi ích kép nêu trên mà nhà nông canh tác tôm - lúa giảm 
được chi phí khá lớn cho phân bón, sản phẩm tạo ra thân thiện hơn với môi trường và 
sức khỏe cộng đồng. 

Theo Tổng cục thuỷ sản năm 2015, diện tích sản xuất tôm - lúa đạt 29%, tôm nuôi 
sinh thái (30,5%). Riêng hình thức tôm - lúa (luân canh 1 vụ tôm - 1 vụ lúa) thời gian 
qua phát triển khá ổn định và thể hiện tính bền vững cao, đến nay toàn vùng đồng bằng 
song cửu long đạt 160.000 ha, năng suất đạt từ 300 - 500 kg/ha, sản lượng trên 60.000 
tấn/năm. Do đây là mô hình bền vững và cho hiệu quả kinh tế cao nên thời gian qua diện 
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tích tôm - lúa tại ĐBSCL phát triển khá nhanh. Năm 2000 toàn vùng mới chỉ đạt 71.000 
ha thì đến năm 2014 đã tăng lên hơn gấp đôi. Mục tiêu phát triển tôm - lúa thời gian tới 
là tăng năng suất lên trên 500 kg/ha, diện tích thả nuôi đến năm 2020 đạt 200.000 ha, 
sản lượng 100.000 - 120.000 tấn. Đến năm 2030 diện tích thả nuôi tăng lên 250.000 ha, 
sản lượng 125.000 - 150.000 tấn....  

Để đạt được mục tiêu xuất khẩu thủy sản và tăng trưởng bền vững, thu nhập ổn 
định cho nông dân, giảm rủi ro cho nông dân do độc canh con tôm, tỉnh đang có chủ 
trương phát triển diện tích tôm –lúa. Để phát triển mô hình này tỉnh Cà Mau đã và đang 
đối mặt với nhiều thách thức về cơ sở hạ tầng thuỷ lợi. 

Từ năm 2010, tỉnh đã quy hoạch thành hai vùng sản xuất trọng điểm là Nam và 
Bắc Cà Mau với tất cả là 23 tiểu vùng. Ở vùng Bắc Cà Mau, thủy lợi đóng vai trò hỗ trợ 
đắc lực cho sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản nước ngọt, vùng Nam hệ thống thủy lợi 
phải đáp ứng được cho sản xuất và nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ. Do nguồn vốn đầu 
tư hạn chế nên đến nay sau hơn 10 năm thực hiện quy hoạch, mới khép kín được 01 tiểu 
vùng. Các khu vực sản xuất lúa thường bị ngập úng vào mùa mưa, xâm nhập mặn vào 
mùa khô, diện tích xâm nhập mặn càng ngày càng lan rộng. Ở vùng Nam Cà Mau, quy 
hoạch sản xuất lúa chủ yếu là 1 vụ lúa, 1 vụ tôm, nhưng hiện nay sản xuất chuyên tôm 
là chủ yếu. Vùng chuyên tôm ven biển và vùng rừng tôm chưa được đầu tư thủy lợi hoàn 
chỉnh nên sản xuất cũng gặp khó khăn, thường xuyên bị thiệt hại do triều cường và nước 
dâng.  

Để sản xuất được mô hình luân canh Tôm – Lúa hiệu quả, yêu cầu hệ thống thủy 
lợi phải được khép kín. Nhưng để khép kín 23 tiểu vùng , mỗi tiểu vùng hàng chục ngàn 
ha cần khoảng hơn 20.000 - 30.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn hiện nay khó có nguồn vốn 
nào đáp ứng nổi. Do đó phương hướng bố trí hệ thống thủy lợi là: xây dựng từng ô bao 
vừa có hệ thống kiểm soát nguồn nước, tuy nhiên từng tiểu vùng có điều chỉnh phạm vi 
và vị trí công trình cho phù hợp với hiện trạng. Song song với bố trí hệ thống công trình 
thủy lợi, ta phải có một cơ chế vận hành hợp lý. Theo phương án này tập trung xây dựng 
các ô bao từng tiểu vùng đồng thời có cơ chế vận hành hệ thống công trình hợp lý nhằm 
rửa mặn, tiêu phèn cải tạo đất do bị tái nhiễm mặn trong những năm qua, mới bố trí được 
mô hình luân canh lúa tôm. Hiện tại, tỉnh Cà Mau đã xây dựng các công trình thủy lợi 
khép kín các ô nhỏ trong các tiểu vùng lớn. Hạ tầng cho 1 Ô thủy lợi khép kín bao gồm 
cống, đập, đê, trạm bơm, kênh mương…, mỗi ô có diện tích từ 300 - 500 hecta sẽ tạo 
điều kiện điều tiết nguồn nước, kiểm soát nguồn nước, kiểm soát dịch bệnh. Hiện tại các 
công trình trong hạ tầng ô thuỷ lợi chưa được chuẩn hoá nên việc chuẩn bị đầu tư cho 
các ô thuỷ lợi mất khá nhiều thời gian nên chậm phát huy hiệu quả. Việc xây dựng các 
ô thuỷ lợi phục vụ sản xuất trong vòng 5-10 năm tới không mâu thuẫn với qui hoạch 
trong tương lai khi 23 tiểu vùng  được khép kín. Tuy nhiên hạ tầng ô thuỷ lợi hiện nay 
chưa được chuẩn hóa, các công trình hạ tầng chủ yếu được xây dựng tự phát chưa có 
tiêu chuẩn, qui chuẩn, nhân dân tự làm nên chất lượng không cao, hình thức không đẹp 
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nên làm xấu bộ mặt nông thôn. Các công trình đã có của ta như đập xà lan đưa vào ứng 
dụng trong ô thuỷ lợi chi phí vẫn còn cao vượt khả năng đầu tư của địa phương, cần tiếp 
tục nghiên cứu cải tiến.  

Do đó đề tài “ Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới để xây dựng mô hình kết cấu 
hạ tầng trong các Ô thủy lợi tại tỉnh Cà Mau ” là đề tài nghiên cứu áp dụng công nghệ 
mới, từng bước cải tiến và phát triển các kết cấu hạ tầng trong ô thủy lợi, là vấn đề bức 
bách của thực tiễn sản xuất. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Ứng dụng các công nghệ mới để hạ giá thành 30% trong xây dựng cơ sở hạ tầng 
các Ô thủy lợi phục vụ canh tác nông nghiệp – thủy sản bền vững cho tỉnh Cà Mau và 
giải pháp nhân rộng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Nghiên cứu vật liệu mới bên tông cốt sợi sử dụng cho công trình hạ tầng ô thủy 

lợi.   

Vật liệu sử dụng để xây dựng công trình thuỷ lợi nói chung là bê tông cốt thép. 

Theo tiêu chuẩn thông thường lớp bảo vệ bê tông cốt thép vùng mặn là 5-10cm, do đó 
ít nhất kết cấu bê tông phải dày 20cm. Tuy lớp bảo vệ như vậy nhưng mặn thấm vào bê 

tông làm cho cốt thép nhanh bị nổ, làm hỏng kết cấu bê tông. Bê tông nặng thường phát 
sinh vết nứt, cường độ chịu kéo, uốn, độ mài mòn và khả năng chống va đập kém. Làm 

bê tông dày thì khối lượng lớn, giá thành phải cao….Yêu cầu kết cấu hạ tầng ô thuỷ lợi 
phải đạt một số tiêu chí sau: (i) Mỏng; (ii) Nhẹ; (iii) Sản xuất hàng loạt, nhiều mẫu mã 

đẹp; (iv) Rẻ 

Do đó vật liệu được định hướng sử dụng ở đây là: Bê tông bằng cốt sợi (BTCS). 

Đây là loại vật liệu composite trong đó phần vật liệu nền là bê tông xi măng, phần cốt 

là các loại sợi nhỏ. Sự có mặt của cốt sợi làm cho BTCS có khả năng chống lại sự co 

ngót và nứt trong quá trình rắn chắc và làm việc, đồng thời làm tăng cường độ kéo, uốn 
và nâng cao độ dẻo dai, ít bị xâm thực. Giá thành bằng giá thành bê tông thường nếu 

cộng cả cốt thép. Cường độ chịu kéo khi uốn gấp 2 lần bê tông thường. 

Do có các đặc tính ưu việt hơn so với bê tông thường, bê tông cốt sợi sẽ trở thành 

loại vật liệu tiến tiến trong xây dựng và được ứng dụng cho những công trình chất lượng 
cao như: kết cấu đường băng sân bay, cầu cảng, nhà vòm, nhà cao tầng, nhà công nghiệp, 

gia cố đường hầm xuyên núi, kết cấu chống nổ, bể bơi, xi lô chứa vật liệu... Sử dụng Bê 
tông cốt sợi trong xây dựng sẽ tiết kiệm không gian, tiết kiệm cốt thép, giảm nhẹ kết cấu 

móng và tạo ra nhiều giải pháp kết cấu mới mà ở bê tông thường sẽ không thực hiện 
được.  

Các sợi ngắn, gián đoạn thường được dùng trong bê tông cốt sợi, vì vậy liên kết 
sợi với các thành phần của bê tông là không liên tục. Các đặc điểm hình học khác như 
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là tỉ lệ chiều dài/đường kính, thể tích sợi, hướng và các kỹ thuật chế tạo, có ảnh hưởng 

lớn tới các tính chất của bê tông. Vai trò của sợi chủ yếu là tăng tính dai cho bê tông 
bằng cách ngăn chặn các vết nứt gẫy ngay từ ban đầu, tức là nó làm chậm lại sự lan 

truyền đứt gãy qua các phần tử đá xi măng dòn, tạo ra từng cấp truyền nứt gãy chậm 
riêng biệt. Vì vậy, cường độ chịu kéo cũng như biến dạng cuối cùng của bê tông được 

tăng lên nhiều lần so với bê tông thường. Trong đề tài đã nghiên cứu cấp phối, chỉ tiêu 
cơ lý, phương pháp thi công chế tạo các cấu kiện công trình thuỷ lợi phục vụ hạ tầng ô 

thuỷ lợi bằng bê tông cốt sợi thép, sợi PP, cốt thanh polymer. Các vật liệu cát, đá được 

vận chuyển từ Cà Mau ra Hà Nội để thực hiện nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của 
đơn vị nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy:  

- Đã lựa chọn được loại vật liệu và đảm bảo yêu cầu kĩ thuật để chế tạo BT cốt sợi. 

- Đã tính toán và đề xuất được thành phần cấp phối bê tông M50, M60 và M70 có các 

tính chất như sau: 

+ Cường độ nén tuổi 28 ngày của bê tông M50 đạt 54,1 MPa, cường độ kéo uốn 

tuổi 28 ngày đạt 3,9 MPa, cường độ kéo bửa tuổi 28 ngày đạt 2,0 MPa. 

+ Cường độ nén tuổi 28 ngày của bê tông M60 đạt 66,5 MPa, cường độ kéo uốn 

tuổi 28 ngày đạt 5,3 MPa, cường độ kéo bửa tuổi 28 ngày đạt 2,6 MPa. 

+ Cường độ nén tuổi 28 ngày của bê tông M70 đạt 76,4 MPa, cường độ kéo uốn 

tuổi 28 ngày đạt 6,5 MPa, cường độ kéo bửa tuổi 28 ngày đạt 3,9 MPa. 

- Tính toán và đề xuất được thành phần cấp phối bê tông cốt sợi PP M50, M60 và M70 

sử dụng 4% cốt sợi có các tính chất như sau: 

+ Cường độ nén tuổi 28 ngày của bê tông M50 đạt 56,8 MPa, cường độ kéo uốn 

tuổi 28 ngày đạt 7,8 MPa, cường độ kéo bửa tuổi 28 ngày đạt 4,6 MPa. 

+ Cường độ nén tuổi 28 ngày của bê tông M60 đạt 69,9 MPa, cường độ kéo uốn 

tuổi 28 ngày đạt 10,9 MPa, cường độ kéo bửa tuổi 28 ngày đạt 6,0 MPa. 

+ Cường độ nén tuổi 28 ngày của bê tông M70 đạt 80,6 MPa, cường độ kéo uốn 

tuổi 28 ngày đạt 13,7 MPa, cường độ kéo bửa tuổi 28 ngày đạt 7,1 MPa. 

-. Tính toán và đề xuất được thành phần cấp phối bê tông cốt sợi thủy tinh M50, M60 

và M70 sử dụng 4% cốt sợi có các tính chất như sau: 

+ Cường độ nén tuổi 28 ngày của bê tông M50 đạt 56,0 MPa, cường độ kéo uốn 

tuổi 28 ngày đạt 7,5 MPa, cường độ kéo bửa tuổi 28 ngày đạt 4,7MPa. 

+ Cường độ nén tuổi 28 ngày của bê tông M60 đạt 69,5MPa, cường độ kéo uốn 

tuổi 28 ngày đạt 10,0 MPa, cường độ kéo bửa tuổi 28 ngày đạt 6,1 MPa. 
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+ Cường độ nén tuổi 28 ngày của bê tông M70 đạt 80,8 MPa, cường độ kéo uốn 

tuổi 28 ngày đạt 13,9 MPa, cường độ kéo bửa tuổi 28 ngày đạt 7,5MPa. 

- Tính toán và đề xuất được thành phần cấp phối bê tông cốt sợi thép M50, M60 và M70 

sử dụng 4% cốt sợi có các tính chất như sau: 

+ Cường độ nén tuổi 28 ngày của bê tông M50 đạt 60,9 MPa, cường độ kéo uốn 

tuổi 28 ngày đạt 7,9 MPa, cường độ kéo bửa tuổi 28 ngày đạt 4,7 MPa. 

+ Cường độ nén tuổi 28 ngày của bê tông M60 đạt 74,8 MPa, cường độ kéo uốn 

tuổi 28 ngày đạt 11,0 MPa, cường độ kéo bửa tuổi 28 ngày đạt 6,1 MPa. 

+ Cường độ nén tuổi 28 ngày của bê tông M70 đạt 85,9 MPa, cường độ kéo uốn 

tuổi 28 ngày đạt 14,0 MPa, cường độ kéo bửa tuổi 28 ngày đạt 7,3 MPa. 

- Bê tông cốt sợi thép cho chất lượng cao nhất, sau đó đến bê tông cốt sợi PP, bê tông 

không sử dụng cho chất lượng thấp nhất, cụ thể như sau: 

+ Cường độ nén của bê tông cốt sợi thép cao hơn của bê tông cốt sợi PP,  của bê 

tông cốt sợi thủy tinh và cao hơn bê tông không sử dụng cốt sợi. 

+ Cường độ kéo uốn của bê tông cốt sợi thép cao hơn của bê tông cốt sợi PP, 

tông cốt sợi thủy tinh và cao hơn bê tông không sử dụng cốt sợi. Với bê tông M70, tỷ lệ 
sợi 4%, cường độ chịu uốn của sợi thép là 14,0 Mpa (tăng 259% so với bê tông không 

sợi), cường độ chịu uốn của sợi PP là 13,7 Mpa (tăng 82,6% so với bê tông không sợi). 

cường độ chịu uốn của sợi thủy tinh là 13,9 Mpa (tăng 83,2% so với bê tông không sợi). 

+ Cường độ kéo bửa của bê tông cốt sợi thép cao hơn của bê tông cốt sợi PP bê 
tông cốt sợi thủy tinh và cao hơn bê tông không sử dụng cốt sợi. 

3.2. Nghiên cứu thiết kế mẫu cống đầu mối trong ô thủy lợi  

Cống đầu mối làm nhiệm vụ điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, 

thủy sản trong các Ô thủy lợi, khẩu độ cống từ 3-:-5m, chênh lệch cột nước thấp (<1m), 

tuổi thọ cống không cao (từ 5-10 năm). Đối với tỉnh Cà Mau, số lượng cống đầu mối 

cần xây dựng  lên tới 2000 đến 4000 cống để khép kín các Ô thủy lợi. 

Các cống đầu mối trong ô thuỷ lợi hiện nay đang sử dụng các cống thời vụ bằng 

bê tông cốt thép truyền thống, bê tông thường bị xâm thực chất lượng kém. Hiện tại 
cống đập thời vụ của tỉnh chỉ mới làm được 1,5 - 2m vì làm to giá thành đắt. Cống nhỏ 

nên vật liệu, hàng hoá không vận chuyển được vào dân cư trong ô thuỷ lợi nên đội giá 
thành sản phẩm. 

Đập xà lan mặc dù có giá thành rẻ và đang áp dụng phổ biến hiện nay trên địa 
bàn tỉnh nhưng nếu sử dụng cho các Ô thủy lợi thì giá thành vẫn còn cao, không đủ kinh 

phí để đầu tư xây dựng để khép kín toàn bộ các Ô thủy lợi, dẫn đến kéo dài thời gian và 
không phát huy được hiệu quả sản xuất. Vấn đề đặt ra là cần thiết nghiên cứu tối ưu kết 

cấu đập xà lan bản dầm để áp dụng cho cống đầu mối <1m 
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Kết quả nghiên cứu đối với cống đầu mối ô thủy lợi là giải pháp cải tiến kết cấu 
cống mỏng, nhẹ, sản xuất trong hố móng và lai dắt hạ chìm, giá thành so với giải pháp 
hiện có giảm 30%, phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại của khu vực. Giải quyết cấp 
bách những tồn tại kỹ thuật của kết cấu cống hiện có.  

1. Giải pháp kết cấu cống dạng tường bản, không dầm, chiều dày tường 10-20cm  

2. Kết cấu cống gọn nhẹ, phù hợp để lai dắt trong kênh nội đồng có cột nước nhỏ. 

3. Phương pháp tính toán ổn định, kết cấu hiện đại, tối ưu kết cấu chịu lực 

 Những kết quả nghiên cứu trên đây là những đóng góp mới về mặt công nghệ xây 
dựng cống đầu mối ô thủy lợi nhằm giảm giá thành đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất 
của ô thủy lợi, áp dụng rộng rãi trong điều kiện tương tự của khu vực.  

Bảng 1: Bảng thống kê module các cống đầu mối trong Ô thủy lợi 

Mẫu cống 
đầu mối 

 

Bề rộng 
cống B 

Chiều cao 
cống H 

Chiều dài 
cống L 

Chênh 

lệch cột 
nước 

 

KL bê 
tông 

Giá thành 

(m) (m) (m) (m) (m3) 
(triệu 
đổng) 

VTC.1 2 2,0 6,0 0,5 9,82 101 

VTC.2 3 2,0 6,0 0,5 11,18 113 

VTC.3 4 2,0 6,0 0,5 15,16 145 

VTC.4 5 2,0 6,0 0,5 18,89 176 

VTC.5 2 2,5 10,0 1,0 15,95 122 

VTC.6 3 2,5 10,0 1,0 20,84 189 

VTC.7 4 2,5 10,0 1,0 23,81 214 

VTC.8 5 2,5 10,0 1,0 31,28 273 

Giá thành cống đầu mối giảm giá so với đập xà lan trung bình 30%. Thị trường các 
ô thủy lợi Cà Mau rất lớn cần từ 2.000 đến 4.000 cống. Với tiêu chí rẻ, nhẹ, bền, đẹp 
cống đầu mối sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả sản xuất, thay đổi đời sống và bộ mặt 
nông thôn vùng Cà Mau nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. 

3.3. Hướng dẫn thiết kế cừ mang cống bê tông cốt sợi 

Mang cống đầu mối trong ô thủy lợi có đặc điểm là chịu cột đất thấp (<3m). Kết 
cấu mang cống đầu mối hiện nay chủ yếu sử dụng là mang dạng đất đắp, bên ngoài được 
bảo vệ bằng hệ thống cọc bê tông kết hợp thả tấm đan hoặc cọc dừa kết hợp cọc tràm 
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xen kẽ. Nếu sử dụng kết cấu gia cố bảo vệ bằng cọc bê tông và tấm đan thì giá thành 
cao, thi công khó khăn trong điều kiện chật hẹp. Ngược lại nếu dùng kết cấu cọc dừa và 
tràm đóng xen kẽ thì rẻ nhưng độ bền thấp, thi công thủ công, hình thức công trình xấu. 

Để giải quyết vấn đề này, đề tài tập trung nghiên cứu sử dụng kết cấu cừ bê tông 
cốt sợi, gia cường cốt thanh polyme có trọng lượng nhẹ, độ bền cao, giá thành giảm so 
với kết cấu mang đóng cọc bê tông cốt thép thả tấm đan, đặc biệt là thi công đơn giản 
và tạo thẩm mỹ cho công trình 

Cừ bê tông cốt sợi là sản phẩm hạ tầng phục vụ cho việc gia cố mang cống đầu mối, 
cống ao tôm hoặc gia cố bờ kênh bị sạt lở.. với chiều cao cột đất thấp. Theo đó, kết quả 
nghiên cứu của đề tài đạt được đó là mẫu cừ bê tông sử dụng cốt thanh polyme chịu lực 
kết hợp cốt sợi thép. Cừ có kết cấu mỏng (chiều dày 2,5cm), trọng lượng nhẹ (40kg/md) 
khả năng chịu lực đảm bảo yêu cầu, ít bị ăn mòn trong môi trường nước mặn, lợ, biện 
pháp thi công sử dụng máy đào rất đơn giản. Kết cấu này sử dụng cho mang cống đầu 
mối sẽ góp phần đồng bộ hệ thống hạ tầng cho ô thủy lợi, đảm bảo các tiêu chí bền, 
nhẹ, rẻ, đẹp. Ngoài ra sản phẩm cừ bê tông cốt sợi có thể phát triển như một giải pháp 
bảo vệ bờ sông, bờ kênh chống sạt lở để chỉnh trang các khu dân cư cho Cà Mau nói 
riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. 

3.4. Nghiên cứu thiết kế cống lấy nước vào ao nuôi 

Hiện trạng hệ thống cống lấy nước vào ao nuôi hầu hết do dân tự dây dựng tạm, 
không đồng bộ, hạn chế kết nối với đường giao thông nông thôn, giá thành xây dựng 
cao, chất lượng quá xấu  

Các cống lấy nước vào ao nuôi hộ gia đình Cà Mau có 100.000-180.000 hộ nông 
thôn, trong đó 100.000 hộ thủy sản, cần khoảng 100.000 cống tính mỗi cống giá 
4.000.000 đồng thì thị trường cà mau là 400 tỷ. Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng là 
khoảng 2.000 tỷ. 

Do vậy việc ngiên cứu ứng dụng công nghệ mới, để chuẩn hóa kết cấu thành các 
mô đun đúc sẵn có giá thành rẻ, thi công lắp đặt dễ dàng và chuyển giao khuôn mẫu cho 
doanh nghiệp, vận động doanh nghiệp sản xuất hàng loạt phục vụ cho tỉnh Cà Mau và 
Đồng bằng sông Cửu Long từng bước góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới 

Hệ thống cống lấy nước vào ao nuôi trong ô thủy lợi hiện nay hầu hết do dân tự 
xây dựng tạm, không đồng bộ, hạn chế kết nối với đường giao thông nông thôn, giá 
thành xây dựng cao. Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, để chuẩn hóa kết cấu 
thành các mô đun đúc sẵn đảm bảo tiêu chí: bền, nhẹ, rẻ đẹp, thi công lắp đặt dễ dàng 
và chuyển giao khuôn mẫu cho doanh nghiệp, vận động doanh nghiệp sản xuất hang loạt 
phục vụ cho tỉnh Cà Mau và Đồng bằng sông Cửu Long từng bước góp phần làm thay 
đổi bộ mặt nông thôn mới. Với nhu cầu xây dựng các ao nuôi trong các ô thủy lợi tại Cà 
Mau rất lớn, giải pháp thi công đúc cấu kiện tại vị trí tập trung thành các mô đun, vận 
chuyển đến lắp đặt tại vị trí công trình sẽ đảm bảo được chất lượng cấu kiện, đẩy nhanh 



  

716 
 

được quá trình thi công, giảm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, hạn chế tối đa ảnh 
hưởng bất lợi của thời tiết 

3.5. Nghiên cứu thiết kế của van 

Hiện nay hầu hết cửa van các cống ô thủy lợi được làm bằng thép CT3 hoặc thép 
không rỉ. Tuy nhiên đối với cống đầu mối ô thủy lợi có đặc điểm là bề rộng cống nhỏ 

năm). Do vậy nếu sử dụng các cửa van trên để áp dụng cho các công đầu mối ô thủy lợi 
thì giá thành xây dựng cao. 

Để giải quyết vấn đề này, nghiên cứu đã ứng dụng công nghệ mới, để chuẩn hóa 
kết cấu cửa van bê tông cốt sợi thành các mô đun lắp ghép, nhằm giảm giá thành xây 
dựng cống đầu mối ô thủy lợi, đặc biệt cửa van bê tông cốt sợi bền vững trong môi 
trường nước. 

 Cửa van bê tông cốt sợi có những điểm ưu việt có khả năng áp dụng rộng rãi đê 
giảm giá thành cho các công trình cống đầu mối ô thủy lợi nội đồng. Tuy nhiên bên cạnh 
những điểm ưu việt nổi trội như giá thành hạ, bền trong trong môi trường kiềm, mặn thì 
điểm hạn chế của nó là chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc gia công chế tạo trong 
thực tế sản xuất. 

3.6. Nghiên cứu hệ thống kênh cấp thoát nước 

 Theo quy hoạch thủy lợi trước đây, hầu hết hệ thống thủy lợi chủ yếu phục vụ 
sản xuất nông nghiệp (trồng lúa) là chính. Do đó hệ thống kênh rạch chủ yếu được đầu 
tư nạo vét khơi thông luồng lạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc giữ nước ngọt và phục 
vụ giao thông thủy. 

Từ năm 2000 trở lại đây, việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ trồng lúa sang nuôi 
trồng thủy sản diễn ra rất nhanh chóng, việc phát triển quá nhanh của ngành này dẫn đến 
hệ thống hạ tầng không đáp ứng kịp đã gây ra khó khăn, tỷ lệ thất bại trong nuôi trồng 
ngày càng tăng. 

Hiện nay, trong các Ô thủy lợi được khép kín, hệ thống cấp - thoát nước vẫn đang 
sử dụng các kênh rạch tự nhiên, không có kênh cấp, kênh thoát riêng biệt, quá trình cấp 
và thoát chủ yếu lợi dụng thủy triều để cấp và tiêu, khi một vị trí ao nuôi nào đó xảy ra 
dịch bệnh, nước thải thải trực tiếp ra kênh, các hộ nuôi khác lại lấy chính nguồn nước 
này để cấp vào ao của mình dẫn tới bệnh tật lây lan rộng và khó có thể kiểm soát, không 
chủ động trong biểu đồ cấp – thoát nước của toàn vùng. 

Hệ thống cấp thoát nước riêng biệt có hiệu quả rất lớn đối với nuôi trồng thủy sản, nhưng 
đòi hỏi nguồn vốn lớn cũng như mất diện tích đất để đào thêm kênh. Tìm được nguồn 
vốn để thi công công trình đã khó nhưng giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình 
còn khó hơn. Do vậy tùy theo điều kiện tự nhiên, địa hình và quy hoạch khu nuôi trong 
các Ô thủy lợi mà tiến hành tách biệt kênh cấp, kênh thoát cho phù hợp 
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 Kết quả nghiên cứu cho thấy trong các ô thủy lợi được khép kín hiện nay, hệ 
thống cấp - thoát nước vẫn đang sử dụng các kênh rạch tự nhiên, kênh cấp, kênh thoát 
không riêng biệt, quá trình cấp và thoát chủ yếu lợi dụng thủy triều để cấp và tiêu, khi 
một vị trí ao nuôi nào đó xảy ra dịch bệnh, nước thải thải trực tiếp ra kênh, các hộ nuôi 
khác lại lấy chính nguồn nước này để cấp vào ao của mình dẫn tới bệnh tật lây lan rộng 
và khó có thể kiểm soát, không chủ động trong biểu đồ cấp – thoát nước của toàn vùng. 

Hệ thống cấp thoát nước riêng biệt có hiệu quả rất lớn đối với nuôi trồng thủy 
sản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhưng đòi hỏi nguồn vốn lớn cũng như mất diện 
tích đất để đào thêm kênh. Với nghiên cứu này, đề tài đã đề xuất giải pháp tách biệt kênh 
cấp thoát bằng cách sử dụng kênh tự nhiên làm kênh thoát. Nghiên cứu xây dựng kênh 
cấp bằng bê tông cốt sợi mỏng, nhẹ, lắp ghép đặt trên bờ kênh tự nhiên. Giải pháp này 
có tính khả thi cao vì hạn chế được diện tích giải phóng đền bù, thi công lắp ghép nhanh, 
kỹ thuật đơn giản, giá thành xây dựng rẻ và tuổi thọ công trình cao 

4. Kết luận 

Việc xây dựng các ô thuỷ lợi tại tỉnh Cà Mau phục vụ sản xuất trong vòng 5-10 

năm tới không mâu thuẫn với qui hoạch trong tương lai khi 23 tiểu vùng được khép kín. 
Các ô thủy lợi phục vụ sản xuất có ưu điểm là chống tràn khi có triều cường, nước biển 
dâng trước tình hình BĐKH-NBD, hạn chế dịch bênh lây lan, khoanh vùng xử lý rồi 
mới tiêu thoát, Vốn đầu tư phù hợp với ngân sách của tỉnh. Hạ tầng cho 1 ô thủy lợi 
khép kín bao gồm cống, đập, đê, trạm bơm, kênh mương. Hạ tầng ô thủy lợi ở tỉnh Cà 
Mau hiện nay tự phát và xuống cấp, giá thành cao dẫn tới việc khép kín ô thủy lợi khó 
khăn. Do đó việc nghiên cứu chuẩn hoá các công trình hạ tầng trong ô thuỷ lợi là một 
nội dung cấp thiết để có thể đẩy nhanh việc khép kín ô thủy lợi, giảm giá thành và sớm 
phát huy hiệu quả.  

Các công trình hạ tầng ô thủy lợi hiện nay thường sử dụng vật liệu là bê tông cốt 
thép. Trong vùng mặn, lợ thì kết cấu bê tông cốt thép nhiều hạn chế, bị xâm thực, chiều 
lớp bảo vệ bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn phải từ 5-10cm, do đó ít nhất kết cấu bê tông 
phải dày 20cm, làm bê tông dày thì khối lượng lớn, giá thành phải cao. Trong chương 
4, nghiên cứu giải pháp bê tông cốt sợi có tính dẻo dai cao, không bị xâm thực, đạt được 
một số tiêu chí sau: (1)  Mỏng, (2)  Nhẹ, (3)  Sản xuất hàng loạt, nhiều mẫu 
mã đẹp, (4)  Rẻ. Giá thành bằng giá thành bê tông thường nếu cộng cả cốt thép. Cường 
độ chịu kéo khi uốn gấp 2 lần bê tông thường. Để gia cường kết cấu cống lấy nước vào 
ao nuôi, cửa van, cừ, đề xuất dùng thanh cốt sợi thủy tinh thay cho cốt thép thường, 
không bị ăn mòn trong môi trường nước mặn, giảm chiều dày lớp bê tông bảo vệ. 

Đề tài nghiên cứu cải tiến kết cấu đập xà lan áp dụng cống đầu mối ô thủy lợi. Giải 
pháp cải tiến kết cấu cống mỏng, nhẹ, rẻ, bền sản xuất trong hố móng và lai dắt hạ chìm, 
giá thành so với giải pháp hiện có giảm 30%, phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại của 
khu vực. Giải quyết những cấp bách của thực tiễn sản xuất tại Cà Mau. Đập xà lan cải 
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tiến áp dụng cống đầu mối trong các ô thủy lợi có các ưu điểm sau: (1) Giải pháp kết 
cấu cống dạng tường bản, chiều dày 10-20cm,  (2) Kết cấu cống gọn nhẹ, phù hợp để 
lai dắt trong kênh nội đồng chiều sâu nước nhỏ, (3) Tối ưu kết cấu chịu lực. Đồng thời, 
Đề tài nghiên cứu cải tiến kết cấu mang cống đầu mối dùng cừ bê tông cốt sợi, trọng 
lượng nhẹ, bền và giá thành rẻ, sản phẩm có thể sản xuất trong nhà máy nên kiểm soát 
chất lượng tốt. 

Công trình hạ tầng cống lấy nước vào ao nuôi hộ gia đình hiện nay được người dân 
tự sản xuất, kết cấu đơn giản, vật liệu chất lượng kém nên tuổi thọ thấp. với nhu cầu thị 
trường tại Cà Mau có 100.000 - 180.000 hộ nông thôn, trong đó 100.000 hộ thuỷ sản, 
cần 100.000 cống, ngoài ra còn các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng thì nhu cầu 
số lượng cống này là rất lớn. Trong chương 5, Đề tài cải tiến tối ưu kết cấu cống lấy 
nước vào ao tôm, sử dụng vật liệu bê tông cốt sợi, gia cường cốt thanh, tiêu chí nhẹ, rẻ, 
bền, đẹp. Đề tài đã sản xuất được 01 mẫu cống nuôi tôm 5x1,5x0,8m có giá thành 

8tr/cống. 

Đề tài nghiên cứu dùng vật liệu bê tông cốt sợi áp dụng cửa van cho cống đầu mối 
khẩu độ từ 2-5m, gia cường cốt thanh thủy tinh. Kết cấu chịu lực tốt, trọng lượng nhẹ, 
đặc biệt là không bị xâm thực trong môi trường nước mặn nên đáp ứng tốt các yêu cầu 
về cửa van cho cống đầu mối ô thủy lợi. Đề tài đã sản xuất 01 cửa van 2x2 m nặng 650 
Kg có giá thành 19,2tr/cửa chỉ bằng 36% so với cửa van thép; bằng 20% so cửa van 
Inox có cùng kích thước. Cửa van này có triển vọng thay thế cho cửa van bằng 
Composite hiện nay với nhiều tính năng ưu việt hơn. 

Đề tài nghiên cứu đề xuất áp dụng kết cấu kênh BTCS vỏ mỏng nhằm tách biệt 
kênh cấp kênh thoát trong ô thủy lợi. Giải pháp kết cấu kênh bằng bê tông cốt sợi đúc 
sẵn, mỏng, trọng lượng nhẹ, thi công lắp ghép, tuổi tho cao, giá thành rẻ. 

5. Kiến nghị 

Giải pháp công trình hạ tầng ô thủy lợi được nghiên cứu trong đề tài là một hướng 
nghiên cứu mới, hiện đại phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao mang lại hiệu quả kinh 
tế xã hội rất lớn, thay đổi hẳn bộ mặt hạ tầng thủy sản. Vì vậy, các công nghệ này nên 
sớm được ứng dụng trong Ô thủy lợi.  

 

  



  

719 
 

Tài liệu tham khảo 

Tài liệu Tiếng Việt 

1. Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương (2003), Cơ học đất nền móng, Nhà xuất bản 
xây dựng. 

2. Mai Văn Cương (2010), Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN thủy lợi phục 
vụ phát triển bền vững vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở Đồng bằng sông 
Cửu Long.   

3. Trương Đình Dụ, Trần Đình Hòa, Trần Văn Thái, nnk(2004), Nghiên cứu thiết 
kế chế tạo đập ngăn mặn di động, phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng đồng 
bằng Sông Cửu Long- Báo cáo TKHKKT Đề tài cấp Bộ,  Viện khoa học thủy 
lợi Việt Nam. 

4. Trương Đình Dụ, Trần Đình Hòa, Trần Văn Thái và nnk (2007), Hoàn thiện 
công nghệ thiết kế, chế tạo thi công và quản lý vận hành đập xà lan di động áp 
dụng cho vùng triều phục vụ các công trình ngăn sông vùng ven biển - Báo cáo 

TKKHKT Dự án SXTN cấp nhà nước,  Viện khoa học thủy lợi Việt Nam..  

5. Trương Đình Dụ, Trần Đình Hoà, Trần Văn Thái và nnk (2007), Hướng dẫn 
thiết kế thi công và quản lý vận hành đập xà lan di động, Viện khoa học thủy 
lợi. 

6. Nguyễn Hải Hà (2012), Sức chịu tải của ĐXL trên nền đất yếu chịu tải trọng 
đứng, ngang, Mô men, Tạp chí tài nguyên nước. 

7. Trần Đình Hòa, Trương Đình Dụ, Trần Văn Thái, Thái Quốc Hiền, Vũ Tiến 
Thư (2009), Công trình ngăn sông lớn vùng ven biển, nhà xuất bản NN và 
PTNT. 

8. Phan Trường Phiệt (2010), Cơ học đất ứng dụng và tính toán công trình trên 
nền đất theo trạng thái giới hạn, nhà xuất bản xây dựng. 

9. Nguyễn Đức Phong, Phạm Văn Sông (2010), Nghiên cứu cơ sở khoa học của 
việc tách rời kênh cấp nước và kênh thoát nước trong các hệ thống thủy lợi phục 
vụ nuôi trồng thủy sản. 

10. Nguyễn Phú Quỳnh (2015), Các giải pháp Thủy lợi phục vụ thủy sản vùng ven 
biển ĐBSCL. 

11. Lương Văn Thanh (2010), Các giải pháp thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản 
từ Bà rịa vũng tàu đến Trà Vinh.  

12. Trần Văn Thái, (2012), Nghiên cứu ổn định của đập xà lan bản dầm khi hạ 
chìm, luận án tiến sĩ kỹ thuật, Viện khoa học thủy lợi Việt Nam. 

13. Hà Lương Thuần, (2004), Các giải pháp công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng 



  

720 
 

thuỷ sản ở các vùng sinh thái khác nhau.  

14. Tăng Đức Thắng (2009), Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền 
vững vùng bán đảo Cà Mau.   

15. Nguyễn Thanh Tùng (2008), Báo cáo sản phẩm:  “Hiện trạng và quy hoạch thủy 
sản vùng Bán đảo  Cà Mau” , thuộc đề tài NN “Nghiên cứu giải pháp thủy lợi 
phục vụ phát triển bền vững vùng Bán  đảo Cà Mau”, do Tăng Đức Thắng làm 
chủ nhiệm. 

16. Nguyễn Đình Vượng (2009), Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật để tính 
toán nhu cầu nước phục vụ phát triển bền vững thuỷ sản ĐBSCL. 

17. Tiêu chuẩn TCVN 10398:2015 : Công trình thủy lợi – Đập xà lan – Yêu cầu 
thiết kế. 

18. Tiêu chuẩn TCVN 10399 :2015 : Công trình thủy lợi – Đập xà lan – Yêu cầu 
thi công và nghiệm thu. 

Tài liệu tiếng Anh : 

19.  Joseph E. Bowles (1985), Foundation Analysis and Design, 5th edition. 

 

 
  



  

721 
 

Thông tin chung 

Tên Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao hiệu quả hồ treo cấp 
nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc vùng cao núi đá Tây Bắc.  

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018 đến tháng 12/2019 

Cơ quan chủ trì: Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ cấp nước và vệ sinh môi 

trường – Trung tâm Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Lương Văn Anh 

ĐTDĐ:                                 Email:  

TÓM TẮT 

 Hiện nay, các hồ treo được xây dựng tại các tỉnh miền núi phía Bắc mang lại hiệu 

quả đầu tư, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng nước, cũng như nâng cao chất lượng đời 
sống của bà con khu vực khó khăn. Hà Giang là một tỉnh miền núi có 6 huyện nghèo 

với 4 huyện thuộc vùng cao núi đá (Yên Minh, Quản Bạ, Mèo Vạc, Đồng Văn) rất khó 
khăn về nguồn nước, đặc biệt vào các tháng mùa khô trong năm. Địa hình của 4 huyện 

bị chia cắt mạnh, mạng lưới sông suối thưa thớt, nằm sâu so với khu dân cư sinh sống 

nên việc đi lại lấy nước của bà con rất khó khăn vất vả. 

 Kết quả xây dựng mô hình đã ứng dụng công nghệ này được triển khai thực hiện 
xây dựng tại 4 hồ treo Sùa Cán Tỷ xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ, hồ treo Sủng Là xã Sủng 
Thài huyện Yên Minh, công trình chứa nước sinh hoạt Pải Lủng xã Pải Lủng huyện Mèo 
Vạc, Hồ chứa nước Ha Bua Đa xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, đại diện cho các 
hồ treo thuộc vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang. Các hồ treo được lựa chọn đã đảm bảo các 
tiêu chí như địa hình, mức độ tập trung dân cư, nhu cầu cấp thiết của người dân..., đáp 
ứng đủ không gian diện tích thuận lợi xây dựng, lắp đặt các hạng mục công nghệ (khoảng 
50 -70m2).  

 Ngoài ra, đã xây dựng hoàn thành, các hạng mục công nghệ hoạt động hỗ trợ và 
liên kết với nhau để đảm bảo tính bền vững của mô hình. Hệ thống thu nước được bố trí 
tại các sườn dốc, mái hồ bằng kênh dẫn kín dẫn về khu trữ sau khi qua bộ phận lược rác 
- ngăn cặn rồi chảy vào hố lọc sơ bộ. So với hiện trạng trước đây, dây chuyền công nghệ 
xử lý nước tại hồ treo được bổ sung thêm hạng mục bể lọc nhanh kết cấu bê tông cốt 
thép, trong quá trình lọc, dưới tác động của trọng lực, nước đi từ trên bề mặt lớp vật liệu 
lọc đi xuống. Trong khi đi qua không gian nhỏ hẹp giữa các hạt của vật liệu lọc, các tạp 
chất được loại bỏ. Nước tiếp tục đường đi thông qua lớp sỏi đỡ và được thu vào hệ thống 
ống thu nước chảy sang thiết bị thu nước sau lọc. Lớp vật liệu lọc bao gồm cát thạch 
anh, sỏi đỡ. Các lớp vật liệu lọc thường xuyên được làm sạch bằng quá trình rửa ngược. 
Tận dụng điều kiện chênh cao của địa hình có thể cho nước tự chảy vào bể lọc (có chứa 
phao chống tràn), tiết kiệm điện năng. 
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 Mặt khác, để khắc phục một phần khó khăn cho người dân sống xa hồ treo có đủ 
nước sinh hoạt trong mùa thiếu nước cũng như đảm bảo mục tiêu nâng tỷ lệ người dân 
ở 4 huyện vùng cao Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn tăng thêm 0,6% số người 
hưởng lợi được sử dụng nước hợp vệ sinh từ nguồn nước mưa. Ngoài ra còn thực hiện 
cung cấp và lắp đặt 30 thiết bị thu, trữ nước mưa (bể inox chứa nước mưa dung tích 
10m3) tại chỗ để cấp nước sinh hoạt góp phần đảm bảo sự bền vững cho mô hình. Bể 
chứa nước mưa giúp giảm gánh nặng lấy nước cho các nhóm hộ sống xa hồ treo phải đi 
từ 1- 5km để lấy nước về dùng rất vất vả, mất nhiều công sức. Giải phóng sức lao động 
nhất là phụ nữ và trẻ em góp phần xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới trẻ em 
trong độ tuổi đến trường được đến lớp. Việc sử dụng thiết bị inox thu, trữ nước mưa tại 
khu dân cư sống xa hồ treo rất phù hợp vì vật liệu nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt, bền, thị 
trường cung ứng phong phú, hiệu quả sử dụng cao.  

 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, các hồ treo được xây dựng tại các tỉnh miền núi phía Bắc mang lại hiệu quả 
đầu tư, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng nước, cũng như nâng cao chất lượng đời sống 
của bà con khu vực khó khăn. 

Hà Giang là một tỉnh miền núi có 6 huyện nghèo với 4 huyện thuộc vùng cao núi đá 
(Yên Minh, Quản Bạ, Mèo Vạc, Đồng Văn) rất khó khăn về nguồn nước, đặc biệt vào 
các tháng mùa khô trong năm. Địa hình của 4 huyện bị chia cắt mạnh, mạng lưới sông 
suối thưa thớt, nằm sâu so với khu dân cư sinh sống nên việc đi lại lấy nước của bà con 
rất khó khăn vất vả. 

Trong những năm qua với sự nỗ lực của các cấp, ngành của tỉnh và sự hỗ trợ từ Trung 
ương đến địa phương, 4 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh đã được đầu 
tư xây dựng 99 hồ treo với kinh phí hàng trăm tỷ đồng đã phần nào đáp ứng được nhu 
cầu sử dụng nước trong những tháng mùa khô của bà con. Trong đó các hồ treo được 
xây dựng có dung tích lớn như: Hồ treo Sùa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ với dung tích khoảng 
8.000m3; hồ treo thôn Lao Xa xã Sủng Là với dung tích 5.680m3; hồ treo thôn Tìa Súng 
xã Sủng Trái 6.500m3; hồ chứa nước Ha Bua Đa, xã Thài Phìn Tủng với dung tích 
10.000m3,... Các hồ được lựa chọn xây dựng tại các địa điểm thuận lợi về nguồn nước 
và gần khu dân cư. 

Bên cạnh những hiệu quả công trình hồ treo đem lại vẫn tồn tại một số vấn đề: (i) 
công trình xuống cấp: nứt đáy, rò rỉ thấm nước. (ii) nước trong hồ bị ô nhiễm rong rêu 
tảo vi sinh. (iii) mô hình quản lý khai thác vận hành sử dụng bị bỏ ngỏ. Những nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng trên được đưa ra do: 

- Đa số công trình hồ treo chưa có các hạng mụcxử lý nước, chưa xây dựng khu lấy 
nước độc lập, chưa có hệ thống rãnh thoát nước thải riêng biệt.  
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- Ý thức của người dân về vấn đề giữ gìn vệ sinh và sử dụng nước tại các hồ chưa 
cao, nhiều nơi còn để người dân tắm giặt trực tiếp làm ô nhiễm nước. 

- Công tác quản lý vận hành hồ treo chưa được quan tâm đúng mức. Không có cơ chế 
tài chính áp dụng nên công trình hoạt động kém hiệu quả, chất lượng nước không đảm bảo. 

Tuy nhiên, đã có một số đề tài, dự án cũng như các sản phẩm nghiên cứu khoa học 
công nghệ xử lý vi sinh bằng hóa chất và công nghệ sử dụng bể lọc với thời gian lọc 
hiệu quả tốt, công trình cấp nước ổn định, cách thức hoạt động cũng như vật liệu của 
các công nghệ này đơn giản, dễ vận chuyển, cách sử dụng không đòi hỏi phức tạp, trình 
độ cao, đặc biệt là phù hợp với khu vực nông thôn đem đến chất lượng nước sinh hoạt 
tốt hơn, làm cơ sở định hướng cho các công nghệ xử lý nước. 

Xuất phát từ các điều kiện thực tế trên, việc thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm 
"Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao hiệu quả hồ treo cấp nước sinh 
hoạt cho đồng bào dân tộc tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang" là hết sức cần 
thiết nhằm nâng tỷ lệ dân số nông thôn vùng cao núi đá được sử dụng nước sinh hoạt 
hợp vệ sinh góp phần ổn định an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Xây dựng được mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo và nâng cao hiệu quả 
hồ treo cấp nước ở vùng cao núi đá Tây Bắc.  

Ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật trong công tác quản lý công trình Hồ treo, góp 
phần đạt hiệu quả cấp nước và đảm bảo tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nguồn 
nước sạch hướng tới hoàn thành mục tiêu số 17.1 của tiêu chí số 17 về môi trường của 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng hoàn thiện được 04 mô hình ứng dụng công nghệ kỹ thuật xử lý nước hồ 
treo đạt quy chuẩn của Bộ Y tế. Tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh 
tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang thêm 34,36%. 

- Đề xuất mô hình quản lý sau đầu tư cho công trình hồ treo đảm bảo cấp nước bền vững. 

- Xây dựng hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn thiết kế cải tạo, xây dựng, vận hành, 
quản lý nâng cao hiệu quả khai thác hồ treo. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Xây dựng hoàn thiện 04 mô hình ứng dụng công nghệ kỹ thuật xử lý nước hồ 
treo đạt quy chuẩn của Bộ Y Tế. 

Trước đây, hầu hết các hồ treo được xây dựng ở 4 huyện vùng cao núi đá Hà Giang 
thu gom nước mưa, nước chảy từ khe đá, rãnh thu nước mặt đường chảy trực tiếp xuống 
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hồ, chưa được xử lý cũng như đảm bảo chất lượng nước trong lòng hồ về lâu dài cấp 
cho người dân. Các công trình hồ treo cấp nước chỉ bao gồm các hạng mục cơ bản thu 
trữ nước mà chưa chú trọng đến công tác đảm bảo chất lượng nước sau khi trữ và cấp 
cho người dân. Sơ đồ quy trình mô tả như sơ đồ 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1: Thực tế sơ đồ lấy nước vào hồ treo cấp nước tại 4 huyện vùng cao núi đá HG  

Hầu hết các hồ treo được xây dựng ở 4 huyện vùng cao núi đá Hà Giang chủ yếu thu 
gom nước mưa, nước chảy từ khe đá, rãnh thu nước mặt đường chảy trực tiếp xuống hồ. 
Không có các công nghệ xử lý cũng như đảm bảo chất lượng nước trong lòng hồ về lâu 
dài để cấp cho người dân. 

Bên cạnh đó, về quản lý hồ treo: hầu hết các hồ đã được bàn giao cho UBND xã về 
hồ sơ, tuy nhiên cũng có một số UBND xã giao cho thôn gần hồ quản lý và sử dụng 
nhưng không có văn bản ký kết giữa xã và thôn. 

Ngoài ra, về hình thức lấy nước chủ yếu của bà con là sử dụng trực tiếp tại lòng hồ 
(tắm giặt, lấy nước về nấu ăn...), dùng bơm dẫn về nhà với các hộ dân sống gần hồ và 
dùng xe máy trở nước bằng can nhựa (20 lít) về sử dụng. 

Để giải quyết tình trạng bất cập đã nêu ở phần trên, dự án đã sử dụng sơ đồ dây chuyền 
công nghệ xử lý như sơ đồ 2. 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2: Dây chuyền công nghệ xử lý nước hồ treo cấp nước tại 4 huyện Quản Bạ, 
Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn 

Hệ thống dẫn 
nước về hồ 

Hồ treo  

Nước mưa 

Nước khe, mó nước 

Nước suối, 
mạch ngầm 

Hệ thống 
thu - ngăn 
cặn - điều 
hòa nguồn 
nước chảy 

vào hồ 

Lọc sơ 
bộ 

Hồ treo 

Chloramine B 

Khu vực sử 
dụng nước 

sạch tại chỗ; 
rãnh thoát 
nước thải. 

Bể lọc 
nhanh 

Bể 
chứa 
sạch 
Inox 

Bơm 



  

725 
 

Mô hình ứng dụng công nghệ này được triển khai thực hiện xây dựng tại 4 hồ treo 
Sùa Cán Tỷ xã Cán Tỷ huyện Quản Bạ, hồ treo Sủng Là xã Sủng Thài huyện Yên Minh, 
công trình chứa nước sinh hoạt Pải Lủng xã Pải Lủng huyện Mèo Vạc, Hồ chứa nước 
Ha Bua Đa xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, đại diện cho các hồ treo thuộc vùng 
cao núi đá tỉnh Hà Giang. Các hồ treo được lựa chọn đã đảm bảo các tiêu chí như địa 
hình, mức độ tập trung dân cư, nhu cầu cấp thiết của người dân..., đáp ứng đủ không 
gian diện tích thuận lợi xây dựng, lắp đặt các hạng mục công nghệ (khoảng 50 -70m2).  

Dự án xây dựng hoàn thành, các hạng mục công nghệ hoạt động hỗ trợ và liên kết với 
nhau để đảm bảo tính bền vững của mô hình. Hệ thống thu nước được bố trí tại các sườn 
dốc, mái hồ bằng kênh dẫn kín dẫn về khu trữ sau khi qua bộ phận lược rác - ngăn cặn 
rồi chảy vào hố lọc sơ bộ. Tuy nhiên, quá trình này chỉ loại bỏ lượng cặn, rác có trong 
nước còn vi sinh vật vẫn tồn tại và gây ra hiện tượng rêu tảo trong lòng hồ. Vậy nên, 
cần kết hợp để xử lý vi sinh vật trong nước một cách triệt để bằng cách sử dụng hóa chất 
Cloramine B trong xử lý nước hồ treo. Hóa chất được định kỳ sục khuyếch tán đều trong 
nước hồ trước khi bơm vào lòng hồ, khoảng 4 lần/năm vào trong mùa khô. Nước sau 
khi được xử lý hóa chất sẽ được bơm qua bể lọc nhanh (10m3/h). Tại bể lọc nhanh, toàn 
bộ lượng tạp chất còn lại được loại bỏ hoàn toàn qua lớp vật liệu lọc cát thạch anh rồi 
chuyển sang bồn chứa nước bằng inox 2m3 cấp cho các hộ dân. Tại đây, người dân lấy 
nước qua vòi từ bể chứa này, đồng thời dự án cũng bố trí xây dựng sân và rãnh thoát 
nước thải tránh tình trạng chảy ngược vào lòng hồ. 

Ngoài ra, dự án cũng đã cải tạo lại khu vực sử dụng nước độc lập (tận dụng mặt bằng 
bên cạnh hồ), có hàng rào bảo vệ để tránh những tác động bên ngoài làm hỏng hoặc gây 
ô nhiễm nước từ các hạng mục bể lọc nhanh, bể chứa nước sạch, khu vực hóa chất và 
bơm,... tạo ra môi trường sử dụng nước đảm bảo cho người dân sử dụng. 

So với hiện trạng trước đó, dây chuyền công nghệ xử lý nước tại hồ treo được bổ sung 
thêm hạng mục bể lọc nhanh kết cấu bê tông cốt thép, trong quá trình lọc, dưới tác động 
của trọng lực, nước đi từ trên bề mặt lớp vật liệu lọc đi xuống. Trong khi đi qua không 
gian nhỏ hẹp giữa các hạt của vật liệu lọc, các tạp chất được loại bỏ. Nước tiếp tục đường 
đi thông qua lớp sỏi đỡ và được thu vào hệ thống ống thu nước chảy sang thiết bị thu 
nước sau lọc. Lớp vật liệu lọc bao gồm cát thạch anh, sỏi đỡ. Các lớp vật liệu lọc thường 
xuyên được làm sạch bằng quá trình rửa ngược. Tận dụng điều kiện chênh cao của địa 
hình có thể cho nước tự chảy vào bể lọc (có chứa phao chống tràn), tiết kiệm điện năng. 

Thêm vào đó, để khắc phục một phần khó khăn cho người dân sống xa hồ treo có đủ 
nước sinh hoạt trong mùa thiếu nước cũng như đảm bảo mục tiêu nâng tỷ lệ người dân 
ở 4 huyện vùng cao Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn tăng thêm 0,6% số người 
hưởng lợi được sử dụng nước hợp vệ sinh từ nguồn nước mưa. Dự án thực hiện cung 
cấp và lắp đặt 30 thiết bị thu, trữ nước mưa (bể inox chứa nước mưa dung tích 10m3) 
tại chỗ để cấp nước sinh hoạt góp phần đảm bảo sự bền vững cho mô hình. 
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Mặt khác, bể chứa nước mưa giúp giảm gánh nặng lấy nước cho các nhóm hộ sống 
xa hồ treo phải đi từ 1- 5km để lấy nước về dùng rất vất vả, mất nhiều công sức. Giải 
phóng sức lao động nhất là phụ nữ và trẻ em góp phần xóa đói giảm nghèo xây dựng 
nông thôn mới trẻ em trong độ tuổi đến trường được đến lớp. Việc sử dụng thiết bị inox 
thu, trữ nước mưa tại khu dân cư sống xa hồ treo rất phù hợp vì vật liệu nhẹ, dễ vận 
chuyển, lắp đặt, bền, thị trường cung ứng phong phú, hiệu quả sử dụng cao. Do đó, việc 
lắp đặt thiết bị thu, trữ nước mưa để cấp nước cho cộng đồng sống xa hồ treo là rất thiết 
thực và hiệu quả như hồ treo. 

 

 

 

 

Sơ đồ 3: Dây chuyền thu, trữ nước cấp cho sinh hoạt tại khu dân cư xa hồ treo 

Các thiết bị được thu nước mưa có hệ thống vòi lấy nước thuận tiện cho người dân. 
Dùng ống nhựa dẫn nước mưa từ mái thu hứng, qua thiết bị loại bỏ nước mưa đầu trận 
rồi chảy vào thiết bị chứa.  

Thiết bị loại bỏ nước mưa đầu trận là một thiết bị tự động loại bỏ lượng nước bẩn ở 
đầu trận mưa giúp nước mua thu gom được có chất lượng tốt hơn. Thiết  bị loại bỏ nước 
mưa đầu trận đã tạo ra sự tiện lợi cho các hộ dân và cải thiện chất lượng nước mưa gom 
được. Thiết bị này đã giúp người dân không mất thời gian canh chừng để thu được nước 
mưa có chất lượng tốt nhờ vào việc nước sạch tự động chảy vào bồn nên  bồn chứa nước 
được đậy kín, tránh sự sinh sản của muỗi, côn trùng cũng như sự tái nhiễm bẩn do bụi 
và các tác nhân gây bệnh đi vào bồn chứa nước inox. 

Kết quả thu được từ mô hình ứng dụng tại các hồ treo thí được thí điểm như sau: 

Tại  Hồ treo Sùa Cán Tỷ - Huyện Quản Bạ 

 Nước mưa chảy vào lòng hồ qua các lỗ thu thuộc hành lang thu nước nằm dọc dưới 
hệ thống mái tôn. Nước trữ trong lòng hồ được xử lý bằng hóa chất và các biện pháp 
làm sạch. Sau đó, nước được xử lý thông qua đường ống được xử lý chất lượng thông 
qua bể lọc, sau đó trữ vào bể inox 2m3 được. Qua việc theo dõi quá trình hoạt động của 
mô hình sau khi được nghiệm thu, Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hà Giang 
đánh giá chất lượng nước được cấp cho người dân khu vực quanh hồ treo Sùa Cán Tỷ 
được cải thiện hơn so với hiện trạng trước đây khi hồ treo chỉ có một hố thu nước cũ 
dung tích khoảng 2 m3, đang xuống cấp, ô nhiễm do không có nắp đậy, người dân múc 
trực tiếp vào bể. Xung quanh hệ thống công trình hồ treo không còn hiện tượng ô nhiễm 
do chất thải chăn nuôi của khu chuồng trại.  

Hệ thống thu 
nước mưa, 
nước mặt 

Thiết bị loại 
bỏ nước mưa 

đầu trận 

Thiết bị chứa nước 
mưa bằng inox  
dung tích 10m3 
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 Vị trí Hồ treo Sùa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ 

Tại  Hồ treo Sủng Là - Huyện Yên Minh 

Lòng hồ được xử lý bằng hóa chất và các biện pháp dọn dẹp, vớt rác do đó chất 
lượng nước trong hồ không còn có hiện tượng ô nhiễm hữu cơ, vi sinh, rác thải. Ngoài 
ra, khu vực dùng nước riêng được xây dựng mới nên người dân không còn hiện tượng 
dùng dụng cụ múc trực tiếp nước hay giặt giũ tại lòng hồ.  

   

Vị trí Hồ treo Sủng Là, huyện Yên Minh 

Tại  Hồ treo Pải Lủng - huyện Mèo Vạc 

Sau khi mô hình được hoàn thành: Nước trong lòng hồ được đưa qua bể lọc để lọc 
sạch các tạp chất, ô nhiễm hữu cơ, vi sinh, nhằm đảm bảo chất lượng nước hồ khi cấp 
đến người dân đạt quy chuẩn về nước sinh hoạt. Nước hồ sau khi được xử lý trữ tại bể 
inox 2m3, nằm trong khi vực sử dụng riêng, có rào lưới thép B40, đảm bảo việc sử dụng 
của người dân không làm tái ô nhiễm chất lượng hồ. 
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Vị trí Hồ treo Pải Lủng, huyện Mèo Vạc 

Tại Hồ treo Ha Bua Đa - huyện Đồng Văn 

Dự án tận dụng sử dụng nhà bơm cũ có sẵn, máy bơm đang hoạt động bình thường 
để bơm nước trong lòng hồ đã được xử lý hóa chất lên bể lọc, loại bỏ các tạp chất gây ô 
nhiễm, sau đó trữ về bể inox 2m3. Xây dựng thêm khu vực sử dụng nước riêng, có rãnh 
thoát giúp đảm bảo không làm tái ô nhiễm chất lượng nước trong hồ treo so với hiện trạng 
trước đây.Vị trí lắp đặt hệ thống xử lý nước sau hồ nằm trong khuôn viên UBND xã, cách 
hồ 35m, lấy nguồn điện chung của xã sử dụng cho hệ thống xử lý nước tại hồ chứa. 

Sau khi có mô hình, chất lượng nước hồ đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn cấp nước 
sinh hoạt cho người dân khu vực quanh hồ, được người dân rất phấn khởi vui mừng. 

   

Vị trí tại Hồ chứa nước Ha Bua Đa, xã Thài Phìn Tủng, Huyện Đồng Văn 

3.2. Đề xuất mô hình quản lý sau đầu tư cho công trình hồ treo đảm bảo cấp nước 

bền vững 

3.2.1. Đối với mô hình quản lý hồ treo 

UBND xã ra quyết định thành lập tổ quản lý vận hành mô hình gồm có 02 thành viên 
bao gồm 01 tổ trưởng và 01 tổ viên. Tổ có trách nhiệm kiểm tra vận hành, sửa chữa và 
bảo dưỡng mô hình xử lý nước cấp tại hồ. Tổ trưởng tổ quản lý nước có thể là già làng, 
trưởng bản hoặc trưởng thôn. Tổ quản lý vận hành là một mô hình tự quản của cộng đồng, 
do cộng đồng bầu ra, phục vụ lợi ích cộng đồng và được UBND xã công nhận. 

Tổ quản lý vận hành được thành lập theo các bước như sau: 
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Bước 1: Sau khi tiếp nhận, chính quyền địa phương (UBND xã) sẽ thực hiện họp 
dân (người hưởng lợi tại hồ treo) để lấy ý kiến thống nhất bầu ra 02 người là thành viên 
của Tổ quản lý vận hành mô hình. 

Bước 2: Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp, UBND xã ra quyết định thành 
lập Tổ quản lý vận hành hồ treo cấp nước sinh hoạt, trong đó nêu rõ trách nhiệm, quyền 
hạn, lợi ích và xử lý vi phạm đối với các thành viên thuộc Tổ quản lý; 

Tổ quản lý vận hành có nhiệm vụ thực hiện quản lý, vận hành, báo cáo định kỳ và 
báo cáo kịp thời những bất thường trong quá trình quản lý vận hành mô hình xử lý nước 
tại hồ lên UBND xã. Tổ gồm 2 người, do chính các hộ dân dùng nước khu vực hồ treo 
bầu ra công khai (có sự thống nhất bằng văn bản) để tập trung trách nhiệm và giảm chi 
phí nhân công; Tổ trưởng của Tổ quản lý nên là người của thôn có hồ treo, do dân bầu 
(nhưng không nhất thiết phải là trưởng thôn để tránh làm việc theo nhiệm kỳ). Các thành 
viên là cá nhân có uy tín trong thôn, có kinh nghiệm trong công tác cộng đồng. Khi có 
thay đổi nhân sự cần có kế hoạch và thông báo, thống nhất giữa các bên quản lý và người 
hưởng lợi. 

Bước 3: Tập huấn quản lý vận hành cho các thành viên trong cán bộ phụ trách nước 
sạch nông thôn của xã và tổ quản lý vận hành mô hình xử lý nước tại hồ treo thông qua 
các lớp tập huấn do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức. 

Trách nhiệm và quyền hạn của tổ 

Tổ chức, phân công thực hiện các công tác môi trường thuộc công trình hồ treo do 
Tổ quản lý (phát dọn cỏ cây, rác thải, nạo vét đất đá, giữ thông dòng chảy, tiết kiệm 
nước cấp; Thau rửa bể lọc, bể chứa nước thường xuyên); Kiểm tra, xử lý sự cố ống dẫn, 
bể lọc và những hư hỏng đột xuất; 

Liên kết tuyên truyền hoạt động truyền thông với cán bộ thôn bản và người dân 
hưởng lợi trong các hoạt động chung bảo vệ công trình hồ treo; 

Bảo vệ công trình, bảo vệ vệ sinh khu vực xung quanh hồ treo và bảo vệ nguồn nước 
khu vực hồ treo; Sửa chữa, làm sạch cột mốc, biển báo, nội quy; 

Ghi chép đầy đủ các khoản thu - chi tài chính thực hiện quản lý, duy tu, bảo dưỡng 
vận hành hồ treo cấp nước sinh hoạt. Báo cáo công khai các khoản thu chi tài chính 
trước UBND xã và người hưởng lợi 

Thành viên trong tổ quản lý, vận hành được hưởng trợ cấp tiền công theo cơ chế tài 
chính do UBND xã quy định. 

3.2.2  Đối với các thiết bị thu trữ nước lắp đặt tại khu vực dân cư xa hồ treo 

Theo Điều 105 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP việc giao tài sản được hình thành 
thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn nhà nước, các 
thiết bị thu trữ nước nước được lắp đặt tại khu dân cư sống xa hồ treo được giao quyền 
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sở hữu cho UBND các xã. Trên cơ sở nhiệm vụ của thiết bị là thu trữ nước, đề xuất công 
tác quản lý vận hành như sau: 

UBND xã thực hiện tổ chức quản lý vận hành thiết bị theo mục đích sử dụng. UBND 
xã ra văn bản giao quản lý vận hành trực tiếp đối với từng thiết bị. Cử ra 01 người quản lý 
trực tiếp, là người của thôn hoặc cán bộ tại cơ sở công cộng được lắp đặt thiết bị và là người 
do dân bầu ra (không nhất thiết phải là trưởng thôn để trách làm việc theo nhiệm kỳ). 

3.3. Hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn thiết kế cải tạo, xây dựng, vận hành, quản lý 

nâng cao hiệu quả khai thác hồ treo. 

Tài liệu về “Hướng dẫn thiết kế cải tạo, xây dựng, vận hành, quản lý nâng cao hiệu 
quả khai thác hồ treo hiện có” đã được Vụ Nguồn Nước và Nước sạch nông thôn - Tổng 
cục Thủy lợi góp ý sản phẩm dự án khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn 
mới tại văn bản số 97/NN ngày 04/12/2019, với mục tiêu hướng dẫn thiết kế, cải tạo, 
quản lý vận hành công trình cấp nước hồ treo cấp nước sinh hoạt cho các vùng đồng bào 
dân tộc miền núi hoặc những địa bàn có điều kiện khó khăn về nguồn nước vào các 
tháng mùa khô trong năm, khu vực dân cư sống xa nguồn nước… nhằm đảm bảo chất 
lượng dịch vụ cấp nước và tính bền. 

Nội dung hướng dẫn cụ thể như sau: 

+ Phần I: Giới thiệu tóm tắt 

+ Phần II: Hướng dẫn thiết kế cải tạo Hồ treo 

+ Phần III: Hướng dẫn quản lý vận hành cấp nước hồ treo 

Tài liệu này được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho mọi đối tượng, tuy nhiên, 
đối tượng sử dụng ở cấp độ trực tiếp và thường xuyên nhất của tài liệu này là UBND xã, 
Cán bộ quản lý vận hành công trình cấp nước; Đơn vị cấp nước và cộng đồng dân cư, 
bao gồm khách hàng là các hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ cũng như các trường học, 
trạm y tế và các cơ quan địa phương. 

Tài liệu này được xây dựng và sử dụng cho các hồ treo chứa nước cấp cho các vùng 
đồng bào dân tộc miền núi hoặc những nơi có điều kiện khó khăn về nguồn nước kể cả 
công trình được xây mới hay nâng cấp, cải tạo. Tùy theo hiện trạng xây mới hay nâng, 
cấp cải tạo công trình mà đơn vị (người) sử dụng tài liệu có thể lựa chọn tham khảo toàn 
bộ hay một phần tài liệu hướng dẫn này 

4. KIẾN LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Đến nay, mô hình đã được đưa vào sử dụng, kịp thời xử lý nước và tích trữ nước mùa 

mưa phục vụ nhu cầu sử dụng nước của người dân địa phương ngay trong mùa khô năm 
2019, nước sau bể lọc tại 4 hồ treo đã được kiểm tra, chất lượng đảm bảo theo QCVN 

02:2009/BYT. 



  

731 
 

Mô hình ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả cấp nước Hồ treo góp phần làm tăng 
tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch từ hồ treo 38,5% tương đương với hơn 3.550 
người và với mô hình lắp đặt thiết bị thu trữ nước trong khu dân cư sống xa hồ treo cấp 

nước tại chỗ thêm cho hơn 1.500 người đồng thời góp phần giải phóng sức lao động cho 
phụ nữ và trẻ em vùng cao, tạo cảnh quan, cải thiện môi trường khu vực. 

Kiến nghị 

Để các mô hình hoạt động bền vững, cần sự hỗ trợ thường xuyên của Sở NN&PTNT 

tỉnh Hà Giang, UBND 4 huyện và UBND các xã trong công tác hướng dẫn cơ chế, phân 

cấp quản lý vận hành các mô hình, truyền thông cộng đồng hình thành tác phong quản lý 
vận hành có chuyên môn, phù hợp với phát triển thực tế tại địa phương, tạo thói quen sử 

dụng nước có ý thức trong cộng đồng. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ 

lọc nước với hai lớp vật liệu lọc trong trạm xử lý cấp nước” - mã số 28-2007/KHXD. Chủ 
nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Việt Anh - Giảng viên trường Đại học Xây Dựng. Đề tài 
được nghiệm thu ngày: 12/12/2007. 

- Tài liệu kế hoạch về quản lý chất lượng nước - “Khử trùng nước giếng - Dùng 

phương pháp khử trùng bằng Chlorine đơn giản” và “Sự thật về nước uống có chất 
Chlorine” - tỉnh bang British Columbia và Bộ Nông nghiệp & Thực phẩm của Canada 

pháthành.(http://www.env.gov.bc.ca/wsd/plan_protect_sustain/groundwater/wells/factsh
eets/PFRA_simple_chlorification.pdf) 

- Nghiên cứu giải pháp công trình giữ nước, cấp nước cho sản xuất và dân sinh cho 
một số vùng khan hiếm ở 8 tỉnh vùng núi Bắc Bộ - Viện Quy hoạch Thủy lợi  
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Thông tin chung 

Tên Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phục hồi 
và phát triển các hệ sinh thái nông nghiệp đồng bằng sông Hồng 

Thời gian thực hiện: 2015-2016 

Cơ quan chủ trì: Viện Thủy Công- Viện KHTL Việt Nam 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hoàng Thái Đại 

ĐTDĐ:                                 Email:  

TÓM TẮT 

 Trong những năm qua, thực hiện công cuộc “Đổi mới”, nông nghiệp, nông thôn 
vùng ĐBSH có những bước phát triển quan trọng, góp phần ổn định tình hình chính trị, 
kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng. Tuy 
nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn, trong quá trình phát triển nông nghiệp của vùng 
ĐBSH đã xuất hiện một số vấn đề: (i) Nông nghiệp phát triển kém bền vững, sức cạnh 
tranh chấp, chưa phát huy tốt các nguồn lực; chuyển dịch cơ cấu và đổi mới cách thức 
sản xuất còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán; (ii) Công nghiệp, dịch vụ 
trong nông nghiệp phát triển chậm, thiếu quy hoạch, quy mô nhỏ, chưa thúc đẩy mạnh 
mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn; (iii) Đời sống vật chất và tinh 
thần của cư dân nông nghiệp còn thấp, chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông 
thôn còn lớn, lại đang có xu hướng giãn ra, số hộ nghèo còn lớn, phát sinh nhiều vấn đề 
xã hội bức xúc. 

Nghiên cứu đã phân tích được các nguyên nhân suy thoái của các HSTNN vùng 
ĐBSH, nghiên cứu trường hợp tại 3 tỉnh: Hà Nam, Nam Định và Vĩnh Phúc. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy có 2 nguyên nhân chủ yếu là do suy giảm đa dạng sinh học và độ 
phì nhiêu đất bị thoái hóa: (i) HSTNN bị đe dọa suy giảm loài và nguồn gen bản địa do 
du nhập sử dụng các loài cho năng suất cao; (ii) Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa 
đang diễn ra mạnh mẽ đã sản sinh ra nhiều chất thải rắn và lỏng. Từ đó đánh giá được 
các giải pháp phục hồi và phát triển các HSTNN đang được áp dụng tại 03 địa bàn, đại 
diện cho 3 tiểu vùng sinh thái của ĐBSH. Có hai nhóm giải pháp chính đang được áp 
dụng tại địa bàn gồm (i) phục hồi sự đa dạng của hệ thống sinh học trên đồng ruộng nhờ 
bố trí hệ thống cây trồng hợp lý (luân canh, xen canh, tăng số lượng cây trồng trên cùng 
một cánh đồng), chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và (ii) phục hồi độ phì nhiêu cho 
đất: tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân compost, trả lại tàn dư thực 
vật sau thu hoạch, bón phân cân đối (sử dụng phân N, P, K, NPK kết hợp theo khuyến 
cáo), trồng cây họ đậu (lạc, đậu tương). 

Ngoài ra, thông qua quá trình nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp phục hồi 
và phát triển một số HSTNN chủ yếu của vùng ĐBSH. Căn cứ vào kết quả điều tra, 
nghiên cứu thực địa, vào các quy hoạch sử dụng đất, vào các đề án tái cơ cấu ngành 
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nông nghiệp của các tỉnh, vào các phương pháp luận về phục hồi và phát triển các 
HSTNN, đề tài đã đề xuất được một số giải pháp phục hồi và phát triển HSTNN cho 3 
địa phương nghiên cứu. Điểm cần quan tâm ở đây là ngoài giá trị kinh tế, cần quan tâm 
đến mối quan hệ chức năng giữa các cây trồng với nhau.  

Trên cơ sở các kết quả thí nghiệm tại 3 tỉnh, đã triển khai mô hình ứng dụng các 
giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phục hồi và phát triển HSTNN trên địa bàn 
nghiên cứu tại xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, xã Văn Xá, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam và xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Các mô 
hình này đã thể hiện được hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và có tính bền vững, nếu 
được nhân rộng sẽ có đóng góp tích cực cho phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường 
tại địa phương. 

 

I. Đặt vấn đề 

Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) là một vùng đất rộng lớn thuộc miền Bắc Việt 
Nam, bao gồm 11 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, 
Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam 
Định, Ninh Bình, là cửa ngõ ở phía Biển Đông với thế giới và là một trong những cầu 
nối trực tiếp giữa hai khu phát triển năng động là khu vực Đông Nam Á và khu vực 
Đông Bắc Á.  

Trong những năm qua, thực hiện công cuộc “Đổi mới”, nông nghiệp, nông thôn 
vùng ĐBSH có những bước phát triển quan trọng, góp phần ổn định tình hình chính 
trị, kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng. 
Thành tựu chủ yếu đạt được về phát triên nông nghiệp, nông thôn, từ thời kì đổi mới 
đến nay như sau: 

“Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngày càng phù hợp hơn trong 
cơ cấu kinh tế vùng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của các tỉnh trong 
vùng và cả nước. Sản xuất nông nghiệp (SXNN) trong vùng có sự tăng trưởng ổn định, 
chất lượng tăng trưởng ngày càng vững chắc, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng 
trưởng nông nghiệp cả nước. Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững góp phần 
bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 
trong vùng. Môi trường nông thôn ngày càng được quan tâm” 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn, trong quá trình phát triển nông 
nghiệp của vùng ĐBSH đã xuất hiện một số vấn đề: (i) Nông nghiệp phát triển kém 
bền vững, sức cạnh tranh chấp, chưa phát huy tốt các nguồn lực; chuyển dịch cơ cấu 
và đổi mới cách thức sản xuất còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán; (ii) 
Công nghiệp, dịch vụ trong nông nghiệp phát triển chậm, thiếu quy hoạch, quy mô 
nhỏ, chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn; (iii) 
Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông nghiệp còn thấp, chênh lệch giàu 
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nghèo giữa thành thị và nông thôn còn lớn, lại đang có xu hướng giãn ra, số hộ nghèo 
còn lớn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc. 

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phục 
hồi và phát triển các hệ sinh thái nông nghiệp đồng bằng sông Hồng”  là một trong 
những công việc phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn vùng 

ĐBSH.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Xác định được các giải pháp KHCN để phục hồi và phát triển bền vững các hệ sinh 
thái nông nghiệp, có hiệu quả kinh tế cao, tạo ra cảnh quan môi trường, phục vụ xây 

dựng nông thôn mới vùng ĐBSH. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Tổng quan được kết quả nghiên cứu các giải pháp KH&CN về phục hồi và phát 
triển các HSTNN. 

Đánh giá được hiện trạng các HSTNN chủ yếu vùng ĐBSH, các giải pháp KH&CN 
đang được áp dụng. 

Đề xuất được các giải pháp KHCN để phục hồi và phát triển cho 3 loại hình 
HSTNN chủ yếu vùng ĐBSH 

Xây dựng được một số mô hình ứng dụng các giải pháp KHCN cho các HSTNN 
chủ yếu vùng ĐBSH. 

3. Kết quả nghiên cứu chính  

3.1. Đánh giá hiện trạng các hstnn vùng ĐBSH, các giải pháp KH&CN đang được 
áp dụng 

Trong nội dung nghiên cứu của đề tài, có 3 chuyên đề số 4, 5, 6 nghiên cứu về 
đánh giá hiện trạng phân bố không gian của các HSTNN.  

Vùng ĐBSH có các HSTNN phổ biến là: HST cây trồng hàng năm; HST cây lâu 
năm; HST chuyên lúa nước; HST thủy sản nước ngọt; HST thủy sản nước mặn/lợ;  

ĐBSH là vùng có sự đa dạng cao các HSTNN và có thế mạnh lớn để phát triển sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa. 

HSTNN vùng tiếp giáp biển gồm có diện tích trồng cây hàng năm như lúa nước, 
ngô, đậu, rau các loại và cây lâu năm. Ngoài ra, do lợi thế giáp biển nên khu vực này có 

các hệ thống nuôi trồng thủy sản nước mặn/lợ, có vai trò quan trọng đối với sinh kế của 
phần lớn người dân vùng ven biển. 
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HSTNN vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền núi chủ yếu là khu vực tập 

trung diện tích trồng cây hàng năm như trồng lúa nước, ngô, đậu, rau các loại; trồng cây 
lâu năm và một diện tích lớn đất nuôi trồng thủy sản.  

HSTNN vùng chuyển tiếp giữa ĐBSH và vùng núi Tây Bắc là khu vực tập trung 
diện tích trồng cây hàng năm như lúa nước, ngô, đậu, rau các loại; các loại cây ăn quả 

như chuối, cam quýt, xoài, nhãn, vải; cây lâu năm như chè; và một diện tích lớn đất nuôi 
trồng thủy sản (cá chép lai, chim trắng, cá rô phi đơn tính, tôm,...).  

3.2. Đánh giá chức năng hoạt động của các HSTNN 

a.Hiệu quả sử dụng đất đai, tình hình sản xuất nông nghiệp và kinh tế hộ gia đình 

Các chuyên đề số 13, 14, 15 của đề tài đã đánh giá hiệu quả sử dụng đất đai, sản 
xuất nông nghiệp và kinh tế hộ  của 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Vĩnh Phúc.  

 Nội dung chính của chuyên đề số 13, 14 và 15 gồm: (i) Điều kiện tự nhiên, kinh 
tế- xã hội của tỉnh Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc; (ii) Thực trạng sử dụng đất nông 
nghiệp; (iii) Tình hình sản xuất  nông hộ tỉnh Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc; (iv) Thực 
trạng phát triển nông nghiệp (Các loại cây trồng chính; Hiện trạng hệ thống giống một 
số cây trồng; Hiệu quả của các loại cây trồng vật nuôi chính; (v) Các giải pháp phát triển 
HSTNN.  

b.Hiện trạng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp 

Chuyên đề 16 của đề tài: Hiện trạng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển 
nông nghiệp tỉnh Hà Nam, Nam Định và Vĩnh Phúc đã phân tích và mô tả chi tiết về cơ 
sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp của 3 tỉnh điều tra.  

c.Hiện trạng môi trường nông nghiệp nông thôn tỉnh Hà Nam, Nam Định và Vĩnh 
Phúc 

Chuyên đề số 17 và 18 của đề tài đã đề cập chi tiết về hiện trạng môi trường nông 
nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam, Nam Định và Vĩnh Phúc. Phần này chỉ nêu tóm tắt các 
nhận xét về hiện trạng môi trường của 3 tỉnh điều tra. 

Các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam và Nam Định là các tỉnh với phần lớn diện tích và 
dân số nằm trong khu vực nông nghiệp. Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng 
đặc biệt là ở khu vực nông thôn, đó là chất thải từ SXNN và các nguồn phát sinh chất 
thải khác như: dư lượng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV); chất thải 
trong chăn nuôi; nước thải sinh hoạt, làng nghề; rác thải sinh hoạt không được thu gom, 
xử lý đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, sức khỏe của người dân và cộng đồng 
khu dân cư nông thôn. 

Tình trạng đất nông nghiệp thoái hóa do xói mòn, rửa trôi, mất chất hữu cơ, canh 
tác không đúng kỹ thuật. Chất lượng nước tại các lưu vực bị suy giảm mạnh. Tốc độ đô 
thị hóa nhanh gây ô nhiễm ngày một cao, không khí ô nhiễm do khói bụi, việc thu gom 
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rác thải, phân loại rác thải, hữu cơ, vô cơ, đổ rác ở bãi tập trung tràn ra đường giao thông, 
đốt rác gây độc hại, khói bụi làm ô nhiễm ở những khu dân cư sinh sống. 

3.3. Đánh giá tính bền vững của cách HSTNN 

a) Đánh giá tính bền vững và mức độ suy thoái của các HSTNN tỉnh Hà Nam 

Hệ sinh thái nông nghiệp là HST đang có sự biến động, ảnh hưởng đến tính bền 

vững và mức độ suy thoái. Trước hết liên quan đến địa hình vùng sinh thái nông nghiệp. 
Trước đây khi chưa có sự tác động của con người thì đây là vùng đất địa hình thấp, 

trũng, ngập nước vào mùa mưa; nhiều vùng trũng, úng nước nên đây cũng có thể gọi là 
vùng đất ngập nước. Nơi đây có giá trị ĐDSH cao, nơi cư trú rất thích hợp của các loài 

động vật hoang dã, nơi cung cấp các lâm sản, nông sản, thủy sản có giá trị kinh tế cao. 

Ngoài ra, giá trị ĐDSH của đất ngập nước còn bao gồm cả giá trị văn hóa, cuộc sống 

tâm linh, phản ánh ước vọng của người dân địa phương (Lê Văn Khoa, Nguyễn Cử, 
Trần Thiện Cường, Nguyễn Xuân Huân, 2005). Trải qua quá trình lịch sử và nhu cầu 

của con người đã đắp đê ngăn lũ, xây dựng các hệ thống tưới tiêu, đặc biệt là hệ thống 
tiêu để “nghiêng đồng đổ nước ra sông” với mục đích giảm lượng nước ngập, tiêu úng 

để cấy lúa, đảm bảo để lúa sinh trưởng, phát triển, tạo năng suất. Như vậy đã làm thay 
đổi hệ sinh thái, tính bền vững bị ảnh hưởng; ở một khía cạnh nào đó đã làm suy thoái 
HST ở mức độ khác nhau. 

 b) Đánh giá tính bền vững và mức độ suy thoái của các HSTNN tỉnh Nam Định 

Diện tích đất nông nghiệp 113.335,8 ha; chiếm 68,56 % diện tích đất tự nhiên. 
HSTNN nằm trên loại đất này và phân bố hầu hết trên địa bàn tỉnh. Quá trình đô thị hóa 

và công nghiệp hóa đã dẫn đến biến động đất đai chung trong giai đoạn 2000-2012: giảm 
dần diện tích đất chưa sử dụng và đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có xu hướng 

tăng. Diện tích đất nông nghiệp giảm 232,59 ha, đất phi nông nghiệp tăng 260,21 ha và 

đất chưa sử dụng giảm 22,97 ha. Như vậy tính bền vững bị ảnh hưởng về mặt diện tích. 

Cây trồng chính trên các loại đất còn lại cũng bị tác động, thay đổi về diện tích, cơ cấu 
giống, sự tác động của người dân ảnh hưởng đến độ phì đất liên quan đến suy thoái đất. 

4. Giải pháp phục hồi và phát triển một số HSTNN chủ yếu 

4.1. Giải pháp cơ cấu cây trồng cho HSTNN vùng ven biển theo hướng sinh thái 
học 

a) Trồng trọt 

- Thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa tập 
trung theo mô hình “cánh đồng mẫu lớn”, “cánh đồng liên kết” gắn với bảo quản, chế 

biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tập trung thay đổi căn bản từ khâu giống, 
sử dụng các giống chất lượng cao. Đẩy mạnh các biện pháp thâm canh thực hành sản 

xuất tốt, áp dụng khoa học công nghệ (KHCN) và các tiến bộ kỹ thuật (TBKT) mới, 
từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; khuyến khích phát triển công nghiệp 



  

737 
 

chế biến, công nghệ bảo quản để giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chất lượng và 

giá trị gia tăng của 5 cây trồng chủ lực, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. 

- Quản lý và sử dụng linh hoạt, hiệu quả 75.000 ha đất trồng lúa:  

Trên cơ sở cân đối nhu cầu tiêu dùng nội tỉnh, nghiên cứu thị trường, nhu cầu 
nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến nông sản xuất khẩu và đặc điểm đất 

đai, điều kiện canh tác của các huyện; rà soát, lập Đề án sử dụng linh hoạt đất trồng lúa, 
từng bước chuyển khoảng 9.000 -10.000 ha quỹ đất trồng lúa sang trồng cây rau màu 

ngắn ngày, cây dược liệu và các mô hình canh tác kết hợp có hiệu quả kinh tế cao hơn 
trồng lúa (nhưng vẫn đảm bảo trồng lúa trở lại khi cần thiết): 

+ Chuyển 6.000 ha chân cao sang trồng ngô Xuân, đậu tương Hè Thu và rau màu 

vụ Đông theo công thức luân canh: Ngô Xuân – Đậu tương Hè Thu (Lúa mùa chất lượng 

cao) – Rau Đông. Tập trung chuyển đổi ở các huyện: Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Nam 
Trực và Hải Hậu, 01 ha sau chuyển đổi cho thu nhập 145 - 160 triệu đồng/năm, tăng 

thêm 15 - 20 triệu đồng/ha so với trồng lúa. 

b) Chăn nuôi 

- Thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng chuyển mạnh sang chăn nuôi 
tập trung theo mô hình doanh nghiệp, trang trại, gia trại chăn nuôi tại các vùng xa khu 

dân cư theo quy hoạch. Duy trì chăn nuôi nông hộ với tỷ lệ phù hợp nhưng theo hình 
thức công nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhân rộng mô hình cơ sở chăn nuôi, 
vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

- Chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tổng đàn lợn (từ 730 lên 850 

ngàn con), đàn gia cầm (từ 7,2 lên 9 triệu con), ổn định đàn trâu, bò (khoảng 42 ngàn 
con). Cải tạo và nâng cao chất lượng đàn nái nền, đàn gia cầm giống để nâng cao chất 

lượng đàn gia súc, gia cầm thương phẩm. Áp dụng KHCN tiên tiến nâng cao năng suất, 

hiệu quả chăn nuôi đàn lợn, đàn gà.  

c) Thủy sản 

- Chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản theo hướng ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy 

sản hàng hóa. Tăng diện tích nuôi từ 15.500 ha lên khoảng 17.000 ha (do chuyển 1.500 
ha từ đất trồng lúa chân trũng, nhiễm mặn, phèn). Tổ chức tốt sản xuất, cung ứng đủ 

giống tốt cho nông, ngư dân. Phát triển đa dạng các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao 
như: ngao, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá song, cá vược,… ở vùng mặn lợ; cá trắm đen, 
cá chép V1, cá lóc, cá Diêu hồng,… ở vùng nước ngọt.  

4.2. Giải pháp cơ cấu cây trồng cho HSTNN vùng úng trũng theo hướng sinh thái 
học 

a) Cây lúa 
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Đến năm 2015, diện tích đất trồng lúa 2 vụ khoảng 67.000 ha, năng suất bình quân 
đạt 60 tạ/ha, sản lượng 400 nghìn tấn; đến năm 2020 diện tích đất trồng lúa ổn định 
60.000 ha, năng suất 60 tạ/ha, sản lượng 360 nghìn tấn. Chuyển đổi những diện tích đất 
trồng lúa cốt cao, tưới tiêu khó khăn, kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác 
có hiệu quả kinh tế cao hơn như ngô nếp, cỏ cho chăn nuôi, bí xanh, bí đỏ... Tiếp tục 
phát triển các vùng sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng xây dựng Cánh đồng mẫu 
gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gia tăng để áp dụng đồng bộ các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào các khâu của sản xuất.  

b) Cây ngô 

Sử dụng các giống mới và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đầu tư thâm 
canh tăng năng suất, ổn định diện tích gieo trồng hàng năm dao động 10.000 - 12.000 

ha, năng suất đạt được xung quanh 50 tạ/ha; sản lượng từ 5 - 6 vạn tấn. Trong đó phát 
triển ngô nếp, ngô ngọt hang hóa vụ Đông trên đất 2 vụ lúa khoảng 1.500 - 2.000 ha/năm. 
Phát triển ngô mật độ dày làm thức ăn tươi cho chăn nuôi bò sữa khoảng 1000 - 1.500 
ha. 

c) Cây đậu tương 

Sử dụng các giống mới và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đầu tư thâm 
canh tăng năng suất, ổn định diện tích gieo trồng hàng năm dao động 5.000 - 6.000 ha. 
Năng suất bình quân 14 tạ/ha, sản lượng bình quân từ 7 - 8,4 ngàn tấn. Phát triển vùng 

sản xuất đậu tương vụ Hè Thu trên đất bãi để lấy giống phục vụ sản xuất vụ Đông. Vụ 
Đông phát triển sản xuất tập trung trên đất 2 lúa chiếm 70 - 80% tổng diện tích gieo 

trồng. Sử dụng những giống mới có tiềm năng năng suất cao DT84, ĐT2000,  ĐT26. 

d) Bí xanh, bí đỏ 

Quy hoạch phát triển vùng sản xuất bí xanh, bí đỏ hàng hóa tập trung trên đất 2 vụ 

lúa ký kết hợp đồng tiêu thụ sử dụng với một số công ty, doanh nghiệp, tư thương trong 
và ngoài tỉnh. Ổn định diện tích gieo trồng hàng năm dao động 2.000 - 2.500 ha. Sử 
dụng chủ yếu các giống bí xanh lai số 1, Thiên Thanh 5, bí xanh Đài Loan, bí đao chanh. 
Các giống bí đỏ: F1-125, F1 979, Bí đỏ Nhật Bản, Bí đỏ cô tiên... 

e)  Cây dưa chuột: mở rộng diện tích gieo trồng hàng năm dao động 1.200 - 1.300 

ha. Trồng vụ Xuân trên chân đất làm dược mạ mùa, vụ Đông gieo trồng trên đất 2 vụ 
lúa, sử dụng chủ yếu các giống dưa chuột bao tử, dưa chuột quả trung có ký kết hợp 

đồng tiêu thụ sản phẩm với một số công ty, doanh nghiệp, tư thương trong và ngoài tỉnh. 

f) Cây cà chua bi: quy hoạch phát triển vùng sản xuất cà chua bi hàng hóa tập 

trung ký kết hợp đồng tiêu thụ sử dụng với công ty Hội Vũ. Ổn định diện tích gieo trồng 
hàng năm dao động 50 - 80 ha. Sử dụng chủ yếu các giống cà chua bi như Thúy Hồng, 

HT144.  
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g)  Rau an toàn, rau hữu cơ: quy hoạch phát triển các vùng sản xuất rau an toàn 

và rau hữu cơ phục vụ cho tiêu dùng nội tỉnh và ký kết hợp đồng tiêu thụ với một số 
công ty, doanh nghiệp, tư thương trong và ngoài tỉnh. Ổn định diện tích gieo trồng hàng 

năm dao động 30 - 50 ha. Đặc biệt lưu ý phát triển những vùng đang được quy hoạch và 
mở rộng như: Vùng rau hữu cơ xã Trắc Văn - Duy Tiên, Hưng Công - Bình Lục; vùng 

rau hữu cơ Phù Vân - TP Phủ Lý liên kết với doanh nghiệp Minh Đang trồng rau Nhật 
các loại; vùng sản xuất rau an toàn Hạ Vỹ - Nhân Chính - Lý Nhân. 

h) Cây cỏ voi: quy hoạch phát triển vùng sản xuất cỏ phục vụ chăn nuôi bò sữa 

tập trung với số lượng 2000 con đến năm 2015 và khoảng 7.000 con bò sữa đến năm 
2020. Dồn đổi diện tích đất trồng lúa, màu hiệu quả thấp sang chuyên canh trồng cỏ, 

ngô cung cấp thức ăn cho bò sữa.  

i) Cây ăn quả: phát triển các vùng cây ăn quả đặc sản chuối ngự Đại Hoàng theo 
hướng sản xuất hàng hoá, tập trung. Ổn định diện tích gieo trồng cây ăn quả hàng năm 
dao động  7000 ha.  

k) Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu: Phát triển một nghề sản xuất mới, giải quyết 

công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân bằng sản phẩm có giá trị dinh 
dưỡng cao, hiệu quả kinh tế và có khả năng xuất khẩu, đồng thời giảm gây ô nhiễm môi 

trường và tạo 1 phần nguồn phân bón hữu cơ cho đồng ruộng. Ổn định hàng năm dao 
động khoảng 800 - 1000 hộ tham gia trồng nấm các loại, sản lượng ước đạt 450 - 500 

tấn.  

4.3.Giải pháp cơ cấu cây trồng cho HSTNN vùng nội đồng theo hướng sinh thái học 

* Trồng trọt: Xây dựng và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, 
ứng dụng công nghệ biến đổi gen để nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản, hiệu 

quả sản xuất trên 1 đơn vị diện tích đất nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Xây dựng và nhân rộng các mô hình khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu 

quả. 

– Giảm diện tích cây lượng thực có củ; phát triển cây công nghiệp hàng năm có 
giá trị hàng hóa cao; Quy hoạch và xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn 
có quy mô đạt khoảng 3000 - 3200ha bằng các giống mới năng suất cao, phẩm chất tốt 

kết hợp với áp dụng quy trình chăm sóc phù hợp. 

– Phát triển kinh tế trang trại vườn đồi, chuyển đổi một phần đất lâm nghiệp thích 

hợp sang trồng cây căn quả có giá trị kinh tế cao, phù hợp với đất đai, khí hậu ở Vĩnh 
Phúc như xoài, chuối, thanh long ruột đỏ… 

* Chăn nuôi: Tiếp tục phát triển mạnh chăn nuôi trong đó sản phẩm chủ lực là 
lợn, gia cầm và một số con đặc sản. Nhân rộng nhanh các mô hình hiệu quả về chăn 
nuôi lợn tập trung, gà quy mô công nghiệp nhằm tạo khối lượng sản phẩm lớn. Phát triển 
chăn nuôi bò thịt ở các địa phương có điều kiện về đồng cỏ; chăn nuôi bò sữa ở các xã 
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vùng bãi huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc; chăn nuôi lợn theo mô hình công nghiệp, bán 

công nghiệp và thủy cầm ở vùng đồng bằng ven sông. Chú trọng đầu tư công tác giống 
để phát triển đàn lợn hướng nạc, đàn bò lai lấy thịt, sữa. Khuyến khích phát triển trang 

trại chăn nuôi hàng hoá tập trung theo phương thức công nghiệp, xây dựng các vùng sản 
xuất an toàn dịch bệnh, đảm bảo cung cấp thực phẩm sạch, an toàn cho thị trường nội 

địa và xuất khẩu. 

b. Thuỷ sản: Tăng cường đầu tư thâm canh nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích mặt 

nước, ruộng trũng hiện có; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và giống mới trong nuôi trồng thuỷ 

sản, chuyển từ quảng canh sang bán thâm canh và thâm canh. 

c. Lâm nghiệp: Đảm bảo ổn định vốn rừng để bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh 

quan du lịch, kết hợp với trồng cây ăn quả, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu nội bộ 

ngành nông nghiệp. 

4.4. Định hướng phát triển theo lãnh thổ 

a. Vùng nông nghiệp miền núi:  

Gồm toàn bộ huyện Lập thạch, Sông Lô, Tam Đảo; các xã Đồng Tĩnh, Hoàng Hoa, 
Hướng đạo, Kim Long, Đạo Tú (Tam Dương); Trung Mỹ (Bình Xuyên); Ngọc Thanh 
(TX Phúc Yên). 

Định hướng của vùng này là: Phát triển mạnh đàn lợn siêu nạc tập trung quy mô 
lớn, gà quy mô công nghiệp xa khu dân cư, phát triển đàn bò thịt và chăn nuôi đặc sản, 

phát triển cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo mô hình nông lâm kết hợp, trang trại tổng 
hợp. Từng bước kết hợp phát triển nông nghiệp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch 

tâm linh… 

b. Vùng nông nghiệp đô thị: 

Vùng này gồm toàn bộ thành phố Vĩnh Yên và các xã Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, 
Đại Đồng, Tân Tiến, Thổ Tang, Lũng Hoà, Yên Lập, Bồ Sao, Yên Bình, Kim Xá, Việt 

Xuân (Vĩnh Tường); Duy phiên, Hợp Thịnh, Hoàng Lâu, Vân Hội, Thanh Vân (Tam 
Dương); Sơn Lôi, Thiện Kế, Gia Khánh, Hương sơn, Bá Hiến, Quất Lưu, Tam Hợp, 

Hương Canh, (Bình Xuyên), Nam Viêm, Phúc Thắng, Tiền Châu, nội thị Phúc Yên (TX 
Phúc Yên); Đồng Văn, Đồng Cương, Bình Định, Trung Nguyên (Yên Lạc). 

Định hướng của vùng này là: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ưu 
tiên phát triển rau an toàn, hoa, cây cảnh, cây thực phẩm, chăn nuôi tập trung theo hướng 

công nghiệp, sản xuất sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 
cung cấp cho thị trường thành phố, đô thị, các khu công nghiệp trong tỉnh và xuất khẩu. 

c. Vùng nông nghiệp thâm canh cao ở đồng bằng:  
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Gồm các xã còn lại của huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường và các xã Phú Xuân, Thanh 

Lãng, Tân Phong, Đạo Đức (Bình Xuyên), Cao Minh (TX Phúc Yên), Thị trấn Hợp Hoà, 
An Hoà, Hoàng Đan( Tam Dương). 

Định hướng phát triển của vùng: Sản xuất hàng hoá với khối lượng lớn cung cấp 
lương thực, thực phẩm cho toàn tỉnh. 

– Ổn định cơ cấu 3 vụ sản xuất/năm với công thức luân canh chủ yếu là: Lúa xuân 
muộn – Lúa mùa sớm – Vụ đông. 

– Thâm canh lúa, ngô để đạt năng suất cao bằng các giống lai, thuần cao sản, phát 
triển cây rau vụ đông. 

– Hình thành vùng lúa chất lượng cao như lúa nếp, lúa thơm các loại.– Phát triển 

bò thịt chất lượng cao (limousin, crimousin), lợn siêu nạc, thuỷ cầm, gà quy mô hộ và 

trang trại. 

– Phát triển đàn bò sữa ở các xã vùng bãi ven sông huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc. 

– Đẩy mạnh sản xuất giống thuỷ sản các loại cung cấp cho thị trường trong tỉnh và 
các tỉnh lân cận. 

4.5. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG MÔ HÌNH GIẢI PHÁP KHCN CHO 3 HSTNN 
ĐIỂN HÌNH 

Các tiêu chí xây dựng mô hình phục hồi và phát triển HSTNN 

Áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ phục hồi và phát triển các hệ sinh thái 
nông nghiệp đã được thực nghiệm tại tỉnh Nam Định, tiêu chí của mô hình như sau: 

1. Áp dụng giải pháp nâng cao tính đa dạng sinh học trên đồng ruộng gồm chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng các giống có năng suất và chất lượng cao 

2. Bảo vệ môi trường: quản lý dịch hại tổng hợp, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, 
phân hóa học  

3. Phát triển hệ sinh thái bền vững: lựa chọn cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy 
sản phù hợp cho mô hình sản xuất, kết hợp cả cây trồng và vật nuôi trong cùng một hệ 
thống canh tác. Khép kín vòng tuần hoàn vật chất bằng biện pháp trả lại chất hữu cơ cho 
đất (bón phân hữu cơ vi sinh, để lại phế phụ phẩm nông nghiệp (thân lá, rơm rạ) cho 
đồng ruộng. 

Luân canh tăng vụ, cải tạo đất tăng thu nhập 

Trước đây ruộng trồng cây hàng năm chỉ 2 vụ ngô, ngô và rau vụ đông trong mô 
hình tiến hành chuyển sang hệ thống luân canh 3 vụ, 2 mô hình luân canh được ứng 
dụng là: Ngô xuân- Đậu tương hè - Cà chua đông và Lạc xuân- đậu tương hè- cà chua 

đông. Các mô hình trên là sự kết hợp với cây họ đậu để cải tạo đất, đa dạng sản phẩm 
và tăng thu nhập. 
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Sử dụng giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt 

Trước đây các chủ hộ thường trồng giống ngô nếp, lạc, đậu tương là giống địa 
phương và cà chua giống địa phương hoặc mua trên thị trường không có nguồn gốc nên 
năng suất và chất lương thấp, trong mô hình được sự hỗ trợ của đề tài, các giống mới 
năng suất cao, chất lương tốt đã được gieo trồng: Lạc L14, đậu tương ĐT 96, Ngô lai 
siêu ngọt F1, cà chua lai F1 Phú Nông T-11. 

Sử dụng phân bón hợp lý 

Các chủ hộ chủ yếu sử dụng phân bón hóa học trong trồng trọt vì không có phân 
hữu cơ, trong khi đó bỏ phí các phế phụ phẩm nông nghiệp. Việc bón phân hóa học chủ 
yếu dựa vào kinh nghiệm nên lãng phí phân bón và gây ô nhiễm môi trường nước, môi 
trường đất. Bón phân theo quy trình, cân đối giữa hữu cơ (phân compost được sản xuất 
tại chỗ từ phế phụ phẩm với chế phẩm sinh hoc Sagibio) với phân hóa học được áp dụng 
vừa giảm 20% phân hóa học, giảm ô nhiễm và chi phí, hạn chế sâu bệnh đồng thời trả 
lại chất hữu cơ, phục hồi dinh dưỡng đất. 

Chăn nuôi gia cầm và nuôi cá  

Nhằm mục đích phục hồi và phát triển hệ sinh thái nông nghiệp trong mô hình 
mới, thành phần chuồng nuôi được chú trọng tới các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi, nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, cải tạo môi trường chuồng nuôi. Trên cơ sở kết 
quả nghiên cứu chế biến thức ăn gia súc bằng việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, mô 
hình đã bổ sung thức ăn tự chế biến cho gia cầm và cho nuôi cá. 

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

Đề tài Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phục 
hồi và phát triển các hệ sinh thái nông nghiệp đồng bằng sông Hồng thuộc “Chương 
trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015” do 
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) chủ trì 
đã thực hiện đầy đủ nội dung theo đúng thuyết minh đã được phê duyệt, đạt được các 
sản phẩm theo đúng hợp đồng đã ký giữa Ban chủ nhiệm Chương trình với Trường Đại 
học Nông nghiệp Hà Nội. Các kết quả của đề tài có ý nghĩa khoa học, có độ tin cậy và 
giá trị thực tiễn, có thể ứng dụng để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội nông thôn và 
xây dựng NTM vùng ĐBSH. 

Đề tài đã đạt được các kết quả như sau: 

1. Đã thu thập nhiều số liệu, tài liệu thứ cấp, đánh giá tổng quan về HST và 
HSTNN. Đề tài đã phân tích, đưa ra các quan điểm về suy thoái, về phục hồi và phát 
triển các HSTNN, các tiêu chí phân loại HSTNN. 

2. Đã đánh giá được hiện trạng các HSTNN vùng ĐBSH, đánh giá được các giải 
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pháp khoa học công nghệ đang được áp dụng tại ĐBSH nói chung và các tỉnh Hà Nam, 
Nam Định và Vĩnh Phúc nói riêng. Đã đánh giá hiện trạng phân bố không gian của các 
HSTNN, hiện trạng thành phần và tính chất của các HSTNN (đa dạng sinh học trong 
cây trồng, vật nuôi, sinh vật hoang dại v.v.). Đề tài đã phân tích được các nguyên nhân 
suy thoái của các HSTNN vùng ĐBSH, nghiên cứu trường hợp tại 3 tỉnh: Hà Nam, Nam 
Định và Vĩnh Phúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 2 nguyên nhân chủ yếu là do suy 
giảm đa dạng sinh học và độ phì nhiêu đất bị thoái hóa. 

(i) HSTNN bị đe dọa suy giảm loài và nguồn gen bản địa do du nhập sử dụng các 
loài cho năng suất cao; (ii) Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đang diễn ra mạnh mẽ 
đã sản sinh ra nhiều chất thải rắn và lỏng. Việc sử dụng nước thải cho nông nghiệp đang 
trở thành hoạt động phổ biến đặc biệt ở những vùng khô hạn và bán khô hạn; (iii) Trình 

độ thâm canh, tiếp thu khoa học kỹ thuật ảnh hưởng đến tính bền vững và suy thoái 
HSTNN. Việc lạm dụng phân vô cơ và hóa chất BVTV là một trong những nguyên nhân 
chủ yếu dẫn đến thoái hóa đất và làm suy thoái HSTNN. Các nguyên nhân suy thoái các 
HSTNN của các địa phương có mối quan hệ hữu cơ với các nguyên nhân suy thoái đa 
dạng sinh học (Chuyển đổi sử dụng đất, mặt nước thiếu cơ sở khoa học; Tiêu thụ tài 
nguyên ngày càng nhiều và khai thác quá mức tài nguyên sinh vật; Sự xâm hại của các 
loài sinh vật ngoại lai; Biến đổi khí hậu và cháy rừng. 

Đề tài đã đánh giá được các giải pháp phục hồi và phát triển các HSTNN đang 
được áp dụng tại 03 địa bàn, đại diện cho 3 tiểu vùng sinh thái của ĐBSH. Có hai nhóm 
giải pháp chính đang được áp dụng tại địa bàn gồm (i) phục hồi sự đa dạng của hệ thống 
sinh học trên đồng ruộng nhờ bố trí hệ thống cây trồng hợp lý (luân canh, xen canh, tăng 
số lượng cây trồng trên cùng một cánh đồng), chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và 
(ii) phục hồi độ phì nhiêu cho đất: tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân 
compost, trả lại tàn dư thực vật sau thu hoạch, bón phân cân đối (sử dụng phân N, P, K, 
NPK kết hợp theo khuyến cáo), trồng cây họ đậu (lạc, đậu tương). 

3. Đề tài đã nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp phục hồi và phát triển một số 
HSTNN chủ yếu của vùng ĐBSH. Căn cứ vào kết quả điều tra, nghiên cứu thực địa, vào 
các quy hoạch sử dụng đất, vào các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của các tỉnh, 
vào các phương pháp luận về phục hồi và phát triển các HSTNN, đề tài đã đề xuất được 
một số giải pháp phục hồi và phát triển HSTNN cho 3 địa phương nghiên cứu. Điểm 
cần quan tâm ở đây là ngoài giá trị kinh tế, cần quan tâm đến mối quan hệ chức năng 
giữa các cây trồng với nhau. 

Trên cơ sở phương pháp luận về các giải pháp, tại 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và 
Vĩnh Phúc, đề tài đã bố trí thí nghiệm (tại mỗi tỉnh đã bố trí 10 thí nghiệm) để kiểm 
chứng các giải pháp (bố trí hệ thống cây trồng, vật nuôi, tái sinh dòng vật chất để phục 
hồi độ phì nhiêu của đất (che phủ đất bằng tàn dư thực vật, phát triển cây phân xanh, sản 
xuất phân compost,…). 
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4. Trên cơ sở các kết quả thí nghiệm tại 3 tỉnh, đề tài đã triển khai mô hình ứng 
dụng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phục hồi và phát triển HSTNN trên địa 
bàn nghiên cứu tại xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, xã Văn Xá, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam và xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Các mô 
hình này đã thể hiện được hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và có tính bền vững, nếu 
được nhân rộng sẽ có đóng góp tích cực cho phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường 
tại địa phương. 

Mô hình tại tỉnh Hà Nam đạt tổng giá trị sản phẩm là 1092,06 triệu đồng/năm, 
cao hơn mô hình cũ 496,67 triệu đồng. Mô hình tổng hợp trồng trọt - chăn nuôi & NTTS 
phục hồi và phát triển HSTNN đã mang lại lãi thuần đạt 818,53 triệu đồng, cao hơn mô 
hình cũ (413,8 triệu đồng). Tỷ số lợi nhuận biên của mô hình mới so với mô hình cũ đạt 
được là 5,95 lần. Mô hình mới đã thu hút được nhiều lao động hơn (sử dụng 1223,1 
công) mô hình cũ (824,3 công lao động. Mô hình mới có giá trị ngày công lao động cao 
hơn (đạt 669,23 nghìn đồng/1 công so với 502,0 nghìn đồng/1 công). 

Mô hình tại tỉnh Nam Định luân canh 3 vụ: Ngô xuân hè, Đậu tương hè - Cà chua 

đông, cho thu nhập 243,0 triệu đồng/ha/năm trong mô hình, trong khi đó nếu chỉ trồng 
2 vụ ngô hè + Đậu tương  chỉ cho thu nhập 38,7 triệu đồng/ha/năm ở cơ cấu luân canh 
1. Trong công thức  luân canh 3 vụ gồm: Lạc xuân- Đậu tương hè - Cà chua đông-  thu 
nhập 265 triệu đồng/ha/năm, trong khi luân canh 2 vụ: lạc xuân- cà chua đông, cho thu 
nhập 250,5 triệu/ha/năm, tăng đáng kể so với 95 triệu đồng/ha và 100 triệu đồng/ha vào 
năm 2013 và 2014 của tỉnh Nam Định, so với thu nhập 2 vụ trước đây của các nông hộ 
60 đến 75 triệu/ha/năm. Đối với NTTS trong mô hình, việc đưa thức ăn tự sản xuất vào 
nuôi cá Diêu Hồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn không nhiều, tăng so với mô 
hình của nông hộ khoảng 26-28 triệu đồng/ha nhưng sản phẩm cá an toàn hơn.   

Mô hình tại tỉnh Vĩnh Phúc đã thay đổi cơ cấu cây trồng, đưa một số giống mới 
vào sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa và tạo ra giá trị sản xuất cao đạt 340,499 
triệu đồng, cao hơn so với mô hình sản xuất của nông hộ 87,011 triệu đồng đồng, thu 
nhập hỗn hợp đạt 223,586 triệu đồng (năm 2014 chỉ đạt 133,573 triệu đồng). 

5.2. Kiến nghị 

Đây là một đề tài vừa có tính nghiên cứu cơ bản, vừa có tính ứng dụng, Nhóm 
nghiên cứu của đề tài đã tiến hành 7 cuộc điều tra cơ bản để thu thập, điều tra về các tài 
nguyên sinh vật, về các HST tại 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Vĩnh Phúc. Đã thực hiện 
52 chuyên đề, trong đó có nhiều chuyên đề mang tính phương pháp luận. 

Đề tài triển khai trên địa bàn rộng, trong quá trình thực hiện xuất hiện những khó 
khăn về thủ tục hành chính, về nhân sự của đề tài (một số cán bộ của đề tài vì lý do bận 
việc gia đình nên xin rút khỏi nhóm nghiên cứu) nên tiến độ thực hiện bị chậm, phải đề 
nghị Ban chủ nhiệm chương trình gia hạn thời gian thực hiện. Các thí nghiệm và mô 
hình chỉ thực hiện trong khoảng thời gian 2 vụ nên kết quả chỉ là bước đầu, cần tiếp tục 
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triển khai, thử nghiệm các cơ cấu cây trồng, vật nuôi có triển vọng. Để có thể đưa ra 
được các hệ thống cây trồng, vật nuôi phù hợp, vừa cho hiệu quả kinh tế, vừa nâng cao 
tính ĐDSH và bảo vệ môi trường cần tiếp tục thực hiện một số việc sau: điều tra chi tiết 
hơn về ĐDSH của các hệ thống cây trồng vật nuôi của vùng ĐBSH; nghiên cứu các yếu 
tố ảnh hưởng đến tính bền vững của các HSTNN trong vùng ĐBSH; nghiên cứu tác 
động của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đến ĐDSH trong các HSTNN vùng 
ĐBSH; đặc biệt, cần điều tra chi tiết và đánh giá tình hình sử dụng phân hóa học và hóa 
chất BVTV của các kiểu sử dụng đất, mối liên hệ giữa tính bền vững của các HSTNN, 
các kiểu sử dụng đất với các yếu tố: hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, sử dụng phân bón, 
thuốc BVTV.    
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TÓM TẮT 

Việt Nam được đánh giá là nước có lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong sản xuất lúa 
gạo, điều kiện tự nhiên rất thích hợp cho sản xuất lúa, nông dân có kinh nghiệm trồng 

lúa với nền văn hóa lúa nước từ lâu đời. Cây lúa luôn là cây lương thực chính trong mục 
tiêu phát triển nông nghiệp của Việt Nam để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực 

quốc gia và xuất khẩu. Diện tích trồng lúa nước ta đã giữ ở mức 7 triệu ha/năm trong 
suốt hơn 10 năm, gần đây tăng lên chủ yếu do tăng diện tích vụ Thu đông ở ĐBSCL; 
năm 2012 diện tích trồng lúa đã lên tới  trên 7,6 triệu ha. Theo quy hoạch tổng thể phát 
triển sản xuất ngành nông nghiệp, giữ quỹ đất lúa lúa đến năm 2020 là 3,812 triệu ha, 

trong đó đất 2 vụ lúa trở lên khoảng 3,2 triệu ha, áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm 
canh tiên tiến để đạt sản lượng  45 triệu tấn thóc. 

Do diện tích nhỏ lẻ, manh mún nên việc xây dựng cánh đồng lớn tại ĐB Sông 
Hồng luôn gắn với dồn điền, đổi thửa. Từ năm 2009 đến nay thực hiện chương trình 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã đồng loạt triển khai công tác 
dồn điền đổi thửa nên nhìn chung cấu trúc đồng ruộng ở ĐBSH đã được cải thiện nhiều 

so với trước năm 2000, diện tích trung bình các thửa ruộng lớn hơn gấp 3-5 lần. Đồng 
bằng sông Cửu Long, với quy mô diện tích đất lúa bình quân 1 hộ tương đối lớn, với số 

hộ có diện tích trên 0.5 ha chiếm trên 60% là lợi thế để xây dựng “cánh đồng lớn”.  

Hiện tại, các khu ruộng được quy hoạch với chiều rộng dựa vào khoảng cách của 

hai kênh nội đồng (cấp III) và chiều dài là khoảng cách giữa hai kênh cấp trên. Trung 
bình khoảng cách giữa các kênh cấp III khoảng 300-600m.  Chiều dài khu ruộng là ranh 

giới giữa kênh cấp II và đê bao vùng khoảng cách từ 500 – 1500m. Việc xây dựng cánh 
đồng lớn dựa trên cơ sở hệ thống kênh mương đã có nên phần lớn thửa ruộng có chiều 

rộng 20-50 m và chiều dài 150-300 m. Lô ruộng có chiều rộng xác định theo khoảng 
cách hai kênh cấp cuối cùng và là chiều dài thửa ruộng (150-300 m). Chiều dài lô là 

khoảng cách hai kênh cấp trên, dài trung bình 500-1500 m.  

 Nghiên cứu đã chỉ ra rằng: (i) CĐL phải được xây dựng trên nền tảng của sự liên 

kết, trong đó các hình thức liên kết được thể hiện thông qua hợp đồng giữa các tổ chức, 
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doanh nghiệp với HTX hoặc tổ hợp tác sản xuất; (ii) Việc lựa chọn hệ thống cánh tác 

CĐL trồng lúa ĐBSH chỉ bố trí ở các chân đất cấy 2 vụ lúa (lúa xuân-lúa mùa) ăn chắc 
hoặc trên các chân đất cấy 2 vụ lúa và làm 1vụ đông (lúa xuân-lúa mùa – cây vụ đông); 
(iii) Việc lựa chọn máy móc cơ giới hóa cần thực hiện trên cơ sở tiến trình tích tụ ruộng 
đất theo hai bước: Bước 1. Với quy hoạch diện tích lô thửa chưa lớn (diện tích mỗi thửa 

1500-3000 m2, chiều  dài (50-100 m), rộng (20-40) m). Bước 2. Khi quy hoạch diện 
tích lô thửa đủ lớn (diện tích mỗi thửa 1.-2 ha, chiều dài (100) m, rộng (30-90) m); (iv) 

Đối với quy hoạch kích thước lô thửa ruộng, giao thông thủy lợi nội đồng cũng cân thực 

hiện phù hợp với hai bước: Bước 1. Qui hoạch đồng ruộng phù hợp với thực tế của một 
số địa phương và hệ thống máy móc cơ giới phù hợp để sử dụng hiệu quả nhất cho giai 

đoạn trước mắt, Bước 2. Qui hoạch đồng ruộng cho tương lai, khi có đủ điều kiện tích 

tụ ruộng đất, qui mô cánh đồng mẫu lớn, áp dụng CGH mức độ cao theo hướng sản suất 
hàng hóa 

 

1. Đặt vấn đề 

Việt Nam được đánh giá là nước có lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong sản xuất lúa 
gạo, điều kiện tự nhiên rất thích hợp cho sản xuất lúa, nông dân có kinh nghiệm trồng 

lúa với nền văn hóa lúa nước từ lâu đời. Cây lúa luôn là cây lương thực chính trong mục 
tiêu phát triển nông nghiệp của Việt Nam để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực 

quốc gia và xuất khẩu. Diện tích trồng lúa nước ta đã giữ ở mức 7 triệu ha/năm trong suốt 
hơn 10 năm, gần đây tăng lên chủ yếu do tăng diện tích vụ Thu đông ở ĐBSCL; năm 2012 
diện tích trồng lúa đã lên tới  trên 7,6 triệu ha. Theo quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất 
ngành nông nghiệp, giữ quỹ đất lúa lúa đến năm 2020 là 3,812 triệu ha, trong đó đất 2 vụ 

lúa trở lên khoảng 3,2 triệu ha, áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh tiên tiến để đạt 

sản lượng  45 triệu tấn thóc. 

Nước ta có hai vùng trồng lúa chính và lớn nhất nước là đồng bằng sông Hồng 
và đồng bằng sông Cửu Long, trong đó vùng ĐBSCL có diện tích trồng lúa lớn nhất cả 

nước, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa của Việt Nam và cung cấp khoảng trên 90% 
lượng gạo xuất khẩu, tỷ trọng lúa hàng hóa chiếm 57,2- 60% so với tổng sản lượng lúa 

hàng hóa cả nước. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung: 

Đề xuất được bộ tiêu chí về hệ thống canh tác, quy mô đồng ruộng, cơ sở hạ tầng, 

chế độ tưới tiêu  trong quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa tại Đồng bằng 
sông Hồng và ĐB sông Cửu Long, đáp ứng cơ giới hóa sản xuất, canh tác thâm canh, 

tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nước phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 
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 Đánh giá thực trạng cánh đồng lớn; thực trạng quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn 
trong sản xuất lúa vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long; 

 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa 
đáp ứng cơ giới hóa sản xuất, thâm canh, tiết kiệm chi phí phục vụ xây dựng nông thôn 
mới vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long; 

 Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn trong sản xuất lúa 
vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long; 

3. Kết quả nghiên cứu chính  

3.1. Thực tiễn dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn vùng đồng bằng sông hồng, 

đồng bằng sông cửu long 

a) Vùng ĐBSH 

Theo số liệu thống kê Bộ TNMT, 2013, tổng diện tích tự nhiên của vùng ĐBSH là 
1.495,773 nghìn ha (chiếm 4,5% diện tích tự nhiên cả nước), trong đó đất nông nghiệp 

934,796 nghìn ha (chiếm 3,5% diện tích đất nông nghiệp cả nước), đất sản xuất nông 
nghiệp là 719,876 nghìn ha (chiếm 77% diện tích đất nông nghiệp), đất lâm nghiệp là 

128,167 nghìn ha, đất nuôi trồng thủy sản là 81,879 nghìn ha. Diện tích đất lúa của vùng 
là 580,195 nghìn ha (chiếm 14,2% diện tích đất trồng lúa cả nước).  

Khí hậu ĐBSH được chia thành 4 mùa rõ rệt. Nhiệt độ trung bình các tháng mùa 
nóng 20oC ÷ 40oC.  Độ ẩm tương đối trong vùng biến động từ 51÷ 86%. Lượng mưa từ 

1.500 ÷ 1.700 mmii) Hệ thống canh tác và sản xuất nông nghiệp  

Hệ thống canh tác của vùng đã được xây dựng tương đối ổn định. Về cơ bản hệ 

thống canh tác của vùng chủ yếu tập trung vào canh tác lúa 2 vụ (Vụ Đông Xuân và Vụ 
Mùa) và một phần diện tích trên đất 2 lúa được trồng rau màu vào Vụ Đông. Hệ thống 

canh tác lúa-cá, lúa – tôm ...chưa thực sự phát triển tại vùng. Tại vùng ven biển hệ thống 

canh tác ở đây phát triển theo hình thức chuyên thủy sản 

b) Vùng ĐBSCL 

Theo số liệu thống kê Bộ TNMT, 2013, tổng diện tích tự nhiên vùng ĐBSCL là 
4.057,658 ngàn ha (chiếm 12,3 % diện tích tự nhiên cả nước), trong đó diện tích đất 
nông nghiệp 3.399,283 ngàn ha (chiếm 12,7% diện tích đất nông nghiệp cả nước), đất 

sản xuất nông nghiệp là 2.607,125 ngàn ha (chiếm 76,7% diện tích đất nông nghiệp), 
đất lâm nghiệp là 302,073 ngàn ha, đất nuôi trồng thủy sản là 480,806 ngàn ha. Diện 

tích đất lúa của vùng là 1.912,789 ngàn ha (chiếm 46,9% diện tích đất trồng lúa cả nước).  

Nền khí hậu ở ĐBSCL quanh năm nắng ấm và sự phân mùa khô-ẩm rất sâu sắc 

tuỳ theo hoạt động của hoàn lưu gió mùa. Nhiệt độ không khí trung bình năm biến đổi 
trong phạm vi (26-29)oC. Độ ẩm tương đối của không khí cao, từ 78-82%. Lượng bốc 

hơi trung bình năm tương đối lớn, khoảng 1.100-1.400 mm. Lượng mưa năm trung bình 
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nhiều năm biến đổi trong phạm vi từ dưới 1400 mm ở khu vực giữa sông Tiền - sông 

Hậu ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long tăng lên trên 2.400 mm ở bán đảo Cà 
Mau  

Lúa là cây trồng chủ lực, toàn vùng có 1.907,75 nghìn ha đất trồng lúa (trong đó 
diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 1.710,74 nghìn ha), chiếm 47,33% diện tích đất 

trồng lúa của cả nước. 

3.2. Hiện trạng dồn điền đổi thửa, tổ chức sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn. 

3.2.1. Thực trạng dồn điền đổi thửa, tổ chức sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn vùng 
ĐBSH 

- Công trình đầu mối: Công trình thủy lợi tại 4 tỉnh chủ yếu là trạm bơm và cống, 

riêng tỉnh Vĩnh Phúc có hồ chứa. Về cơ bản hệ thống công trình thủy lợi của các tỉnh 

đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

- Hệ thống kênh mương: Hệ thống kênh mương nội đồng (cấp III) của các tỉnh 

điều tra chủ yếu là kênh tưới, tiêu kết hợp, giữa 2 kênh tưới là đường giao thông nội 
đồng. Hệ thống kênh mương nội đồng chủ yếu là kênh đất, tỷ lệ kênh mương được kiên 

cố hóa còn thấp. 

 - Quy mô thửa ruộng của hộ 

Tại các tỉnh điều tra sau nhiều năm thực hiện dồn điền đổi thửa, số thửa trung bình 
đã giảm đáng kể, đồng ruộng đã bớt manh mún, diện tích thửa ruộng phù hợp hơn với 

canh tác tiên tiến mới.  

Kết quả đánh giá cho thấy tại các xã điều tra đánh giá quy mô ruộng đất của các 

hộ nông dân dao động từ 0,1-0,2 ha/hộ. Quá trình dồn điển đổi thửa, số thửa/hộ giảm 
nhiều (bình quân từ 5,5-7,8 thửa/hộ giảm xuống còn 1-2thửa/hộ) và đem lại hiệu quả  

kinh tế  cao cho người sử dụng đất.  

 - Kích thước lô, thửa 

Nhìn chung tại các tỉnh điều tra, đánh giá, việc quy hoạch đồn điền đổi thửa dựa 
trên hệ thống kênh mương cũ. Sau dồn điền đổi thưa, chỉ chiều rộng của thửa ruộng thay 

đổi do phụ thuộc vào quy mô diện tích của hộ. 

- Đánh giá chung 

Do quy mô hộ nhỏ, việc dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn dựa trên cơ sở 
hệ thống kênh mương đã có nên phần lớn thửa ruộng có chiều rộng 20-40 m và chiều 

dài 50-100 m. Lô ruộng có chiều rộng xác định theo khoảng cách hai kênh cấp cuối cùng 
và là chiều dài thửa ruộng (50-100 m). Chiều dài lô là khoảng cách hai kênh cấp trên, 

dài trung bình 300-600 m. Như vậy cánh đồng thường có kích thước 3 - 6 ha 
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3.2.2. Thực trạng dồn điền đổi thửa, tổ chức sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn vùng 

ĐBSCL 

-  Công trình đầu mối: Công trình thủy lợi tại 4 tỉnh chủ yếu là trạm bơm và cống. 

Về cơ bản hệ thống công trình thủy lợi đầu mối của các tỉnh đáp ứng được yêu cầu phục 
vụ sản xuất nông nghiệp.  

- Hệ thống kênh mương  

Hệ thống kênh mương cấp I, cấp II, cấp III về cơ bản đầy đủ và đáp ứng được nhu 

cầu tưới, tiêu. Hệ thống kênh mương nội đồng còn thiếu dẫn đến việc tưới tiêu nước vẫn 
phải lấy từ thửa này sang thửa khác gây ảnh hưởng đến canh tác độc lập của hộ dân.  

Theo số liệu đánh giá tại các tỉnh chiều rộng kênh có kích thước tương đối lớn, 

kênh cấp I có chiều rộng trung bình 10-20m, kênh cấp 2 là 6-8m, kênh cấp III là 4-6m 

và kênh nội đồng 2-3m 

- Thực hiện tiêu chí thủy lợi xây dựng NTM 

Tại các tỉnh điều tra, số xã đạt tiêu chí thủy lợi từ 55,6-100% số xã đạt tiêu chí 
thủy lợi, tỉnh có số xã đạt tiêu chí thủy lợi nhiều nhất là tỉnh Sóc Trăng. Về cơ bản diện 

tích được tưới của các tỉnh đã đạt 100% theo kế hoạch (riêng tỉnh Hậu Giang chỉ đạt 
51,39%). 

- Hạ tầng giao thông 

Việc quy hoạch giao thông nông thôn gắn liền với các loại hình tổ chức sản xuất 

của địa phương. Các loại hình tổ chức sản xuất sẽ quyết định về lộ giới, kết cấu cũng 
như mật độ các loại đường của địa phương. Hiện nay việc thực hiện quy hoạch đường 

giao thông nông thôn được lồng ghép trong phần quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong quy 
hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM ) của các xã.  Đến nay, các tỉnh điều tra  đã cơ bản  

hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng xã NTM, do đó đã thực hiện quy hoạch hệ 

đường giao thông nông thôn trong phần quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của các xã. 

- Đánh giá chung 

Hiện tại, các khu ruộng được quy hoạch với chiều rộng dựa vào khoảng cách của hai 

kênh nội đồng (cấp III) và chiều dài là khoảng cách giữa hai kênh cấp trên. Trung bình 
khoảng cách giữa các kênh cấp III khoảng 300-600m.  Chiều dài khu ruộng là ranh giới 

giữa kênh cấp II và đê bao vùng khoảng cách từ 500 – 1500m.  

Việc xây dựng cánh đồng lớn dựa trên cơ sở hệ thống kênh mương đã có nên phần 

lớn thửa ruộng có chiều rộng 20-50 m và chiều dài 150-300 m. Lô ruộng có chiều rộng 
xác định theo khoảng cách hai kênh cấp cuối cùng và là chiều dài thửa ruộng (150-300 

m). Chiều dài lô là khoảng cách hai kênh cấp trên, dài trung bình 500-1500 m.  
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4. Giải pháp quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn SXL đáp ứng cơ giới hóa sản xuất, thâm 

canh, tiết kiệm chi phí phục vụ XD NTM  ĐBSH và ĐB SCL 

4.1. Tiêu chí, quy hoạch, thiết kế xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa đáp ứng cơ 
giới hóa sản xuất, thâm canh, tiết kiệm chi phí phục vụ XD NTM  ĐBSH và ĐB 
SCL 

a) Tiêu chí về quy hoạch:  

Phù hợp với quy hoạch của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng đất; tổng 
thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp; nông thôn mới và các quy hoạch khác. 

b) Tiêu chí về liên kết sản xuất:  

Có ít nhí về liên ng các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp 
đồng 

c) Tiêu chí về quy trình sản xuất:  

Quy trình ssản xuấtg các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp 
đồnghát triển sản xuất ngành nông nghiệp;  

- Nông dân phải được tập huấn kỹ thuật canh tác, phải ghi chép sổ tay sản xuất lúa, 
giống lú, làm đất, gieo sạ, bón phân, chăm sóc, phơi, sấy, thu hoạch,t iêu chí về sản xuất 
lúa theo GAP 

d) Tiêu chí về cơ giới hóa nông nghiệp 

e) Tiêu chí về Quy mô diện tích, kích thước lô, thửa ruộng: 

Phù hợp với điều kiện thực tại và đáp ứng được với tương lai tích tụ ruộng đất đảm bảo 
cơ giới hóa sản xuất, thâm canh tiết kiệm chi phí 

f) Tiêu chí về đường giao thông, hệ thống thủy lợi nội đồng:   

Đường giao thông, hệ thống thủy lợi nội đồng phải đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa sản 

xuất theo quy mô CĐL phục vụ thâm canh, tiết kiệm chi phí  

4.2. QH-TK liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng 

i) Thành lập liên kết ngang(THT/HTX) giữa các chủ thể/tác nhân cùng cấp (như 
giữa nông dân với nông dân; giữa người thu gom với người thu gom; giữa người 

bán lẻ với người bán lẻ...) 

ii) Thành lập liên kết dọc giữa các chủ thể/tác nhân trong chuỗi  liên kết thông qua 
các hợp đồng với nhiều mức độ và cách thức liên kết khác nhau.   

iii) Tổ chức thực hiện liên kết sản xuất 

Để tổ chức thực hiện xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa theo chuỗi giá trị gia 
tăng cần xây dựng mô hình tổ chức liên kết bốn nhà bao gồm: Nhà nước – Nhà 
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Doanh nghiệp – Nhà Khoa học – Nhà Nông trong đó Doanh nghiệp và nông dân là 
2 tác nhân chính của các mối liên kết trong sản xuất nông nghiệp.  

4.3. QH-TK HT Canh tác và cơ giới hóa 

ĐBSH: CĐL trồng lúa chỉ bố trí ở các chân đất cấy 2 vụ lúa (lúa xuân-lúa mùa) ăn 
chắc hoặc trên các chân đất cấy 2 vụ lúa và làm 1vụ đông (lúa xuân-lúa mùa – cây vụ 

đông). Trên các chân đất này năng lực tưới tiêu của các công trình thủy nông phải đảm 
bảo. ĐBSCL: Chỉ bố trí CĐL trồng lúa trên các chân đất từng làm 2 vụ lúa hay 3 vụ lúa 

nhưng Chỉ sản xuất 2 vụ lúa/năm. Không nên bố trí CĐL trên chân đất tôm-lúa vì dễ 

gặp rủi ro vì đất nhiễm mặn. 

4.5. QH-TK giao thông, thủy lợi nội đồng 

QH-TK giao thông nội đồng đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa sản xuất theo quy mô CĐL 
phục vụ thâm canh, tiết kiệm chi phí 

i) Qui hoạch, thiết kế xây dựng hệ thống bờ vùng, bờ thửa, giao thông nội đồng để 
đảm bảo thuận tiện cho các máy nông nghiệp hoạt động trên đồng: 

ii) Bố trí tuyến đường 

Đường trục chính nội đồng (bờ vùng): có thể đi ven theo tuyến kênh tưới, tiêu chính, 
ven theo khu dân cư và tiếp giáp với xứ đồng… Tốt nhất đường trục chính nội đồng bố 
trí hai làm xe để các phương tiện cơ giới có thể tránh nhau, tiết kiệm thời gian lưu thông 
trên đường. Trong điều kiện đất đai không cho phép cũng có thể bố trí một làn đường 
nhưng cứ 150-200 m phải có một điểm tránh xe để các phương tiện cơ giới ngược chiều 
có thể tránh nhau. 

Đường bờ khoảnh: có thể bố trí chạy ven theo kênh tưới, đường chạy giữa kênh tiêu và 
kênh tưới hoặc đường chạy dọc kênh tiêu/tưới tiêu kết hợp 

iii). Xác định bề rộng đường giao thông nội đồng 

iv). Thiết kế các điểm lên xuống của máy nông nghiệp 

Theo quy định trong 10 TCN  - 94 Máy kéo nông nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật chung 
và từ kết quả tính toán, kiến nghị chiều rộng của điểm lên xuống tiếp giáp với mặt ruộng 
rộng từ 3 ÷ 5m tùy theo nhu cầu đi lại của máy móc và điều kiện đất đai cụ thể của từng 
địa phương. 

4.6. Thiết kê mô hình mẫu vùng ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long 

4.6.1.  Thiết kê mô hình mẫu vùng ĐB sông Hồng 

a) Quy hoạch, thiết kế liên kết tổ chức sản xuất 

- Phương án 1 quy hoạch diện tích chưa đủ lớn 
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Phương án này nhóm tác giả đề xuất thiết kế bố trí lô thửa giữ nguyên hiện trạng, 

Chiều rộng của lô trung bình 50m, chiều dài lô trung bình 500m. Nâng cấp kiên cố hóa 
hệ thống giao thông và thủy lợi nội đồng. Khoảng cách giữa các kênh và đường nội đồng 

là 50m.  

- Phương án 2 quy hoạch diện tích lô thửa đủ lớn 

Đề xuất  bố trí lại lô thửa khoảng cách giữa các lô là 100m. 

Khoảng cách giữa các kênh tưới độc lập là 200m, kênh tiêu độc lập là 200m. 

Đường giao thông nội đồng bố trí cạnh kênh tưới, đường được cứng hóa bề rộng 5m. 

b) Quy hoạch thiết kế cơ sở hạ tầng 

Quy hoạch, thiết kế hệ thống thủy lợi nội đồng 

- Tính toán thủy văn 

- Tính toán thủy nông 

- Tính toán thiết kế kênh 

- Tính toán thiết kế công trình trên kênh 

4.6.2.  Thiết kê mô hình mẫu vùng ĐB sông Cửu Long 

i) Quy hoạch, thiết kế hệ thống canh tác cánh đồng lớn 

ii) Quy hoạch, thiết kế đồng ruộng 

- Hiện trạng mặt bằng khu cánh đồng lớn 

- Phương án bố trí mặt bằng, thiết kế lô, thửa sản xuất 

- Dồn thửa đổi ruộng tích tụ ruộng đất 

- Thiết kế san ủi mặt bằng 

iii) Quy hoạch, thiết kế cơ giới hóa 

 

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

Nước ta có khoảng 5 triệu 500 ngàn ha đất tự nhiên thích hợp với cây lúa, tập trung 
chủ yếu ở hai vùng là Đồng bằng sông Hồng có diện tích trồng lúa cả năm khoảng 1140 

nghìn ha, Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích lúa cả năm khoảng 4340 nghìn ha. 
Cây lúa cung cấp đến 90% sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước, có thời điểm, xuất 

khẩu gạo mang về 3,67 tỷ USD cho nền kinh tế quốc dân. Lúa gạo ở Việt Nam, đặc biệt 
là ở đồng bằng sông Cửu Long, tiếp tục được khẳng định là vấn đề đảm bảo an ninh 

lương thực quốc gia, mang tầm quốc tế. Lúa gạo đóng vai trò không thể thay thế được 
trong nông nghiệp Việt Nam - trụ đỡ của nền kinh tế với giá trị xuất khẩu từ nông nghiệp 
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chiếm trên 32 tỷ USD năm 2016; đồng thời có tới 70% dân số cả nước sống ở nông thôn; 

gần 50% lao động cả nước thuộc lĩnh vực kinh tế nông nghiệp27. 

Tuy nhiên, hiện nay, ngành lúa gạo Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn 
thách thức, đặc biệt là hiệu quả chuỗi giá trị còn thấp do năng suất lao đông thấp, giá 
thành cao, tỷ lệ thất thoát cao, chất lượng gạo xuất khẩu còn thấp.Thực trạng sản xuất 

nhỏ lẻ, manh mún ruộng đất đang là trở ngại đối với việc nâng cao năng suất lao động, 
phát triển sản xuất lớn, thực hiện tái cơ cấu kinh tế.  

Hướng tới sản xuất lớn, từ năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã 
xây dựng Hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết xây dựng cánh đồng mẫu lớn theo 
hướng GAP tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu lúa hàng hóa chât lượng cao xuất khẩu.  

Tại ĐBSH, qua một số năm triển khai thực hiện “Cánh đồng mẫu lớn”, các địa 

phương đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai, quy mô và  hình 
thức áp dụng để đem lại hiệu quả cao nhất. Đến nay hầu hết các tỉnh đã có quy hoạch 

vùng cho khu vực sản xuất hàng hóa tập trung quy mô từ vài chục ha đến hàng trăm ha 
với nhiều cây trồng khác nhau như lúa, ngô, rau đậu các loại. Theo báo cáo đã có 17 
tỉnh, thành phố phía Bắc xây dựng CĐML vụ Hè Thu, vụ Mùa 2014 với hàng khoảng 
700 mô hình cánh đồng CĐML, diện tích khoảng 27,5 ngàn ha. 

Do diện tích nhỏ lẻ, manh mún nên việc xây dựng cánh đồng lớn tại ĐB Sông 
Hồng luôn gắn với dồn điền, đổi thửa. Từ năm 2009 đến nay thực hiện chương trình 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã đồng loạt triển khai công tác 
dồn điền đổi thửa nên nhìn chung cấu trúc đồng ruộng ở ĐBSH đã được cải thiện nhiều 

so với trước năm 2000, diện tích trung bình các thửa ruộng lớn hơn gấp 3-5 lần. ĐBSH  
số thửa đất bình quân chỉ còn 2-3 thửa/hộ,  diện tích các ô thửa trung bình từ 0,1-0,2 ha.  

Nhìn chung hệ thống kênh tưới cấp trên của kênh mặt ruộng không có sự thay đổi 

sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa. Tại tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, khoảng 

cách giữa các kênh mương cấp III có nhiệm vụ tưới tiêu kết hợp là 100m, khi quy hoạch 
lại dồn điền đổi thửa địa phương thường bổ sung thêm đường lô vào giữa, do vậy chiều 

rộng lô (chiều dài thửa) là 50m. Chiều dài lô ruộng phụ thuộc vào khoảng cách của các 
kênh tưới tiêu cấp cao hơn (kênh cấp II), như ở Nam Định khoảng 450-800 m, Thái Bình 

300-600m, Hưng Yên 250-350m.  

Do quy mô hộ nhỏ, việc dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn dựa trên cơ sở 

hệ thống kênh mương đã có nên phần lớn thửa ruộng có chiều rộng 20-40 m và chiều 
dài 50-100 m. Lô ruộng có chiều rộng xác định theo khoảng cách hai kênh cấp cuối cùng 

và là chiều dài thửa ruộng (50-100 m). Chiều dài lô là khoảng cách hai kênh cấp trên, 
dài trung bình 300-600 m. Như vậy cánh đồng thường có kích thước 3 - 6 ha 

                                           
27 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tìm giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 15.3.2017 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, 
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Đồng bằng sông Cửu Long, với quy mô diện tích đất lúa bình quân 1 hộ tương đối 

lớn, với số hộ có diện tích trên 0.5 ha chiếm trên 60% là lợi thế để xây dựng “cánh đồng 
lớn”. Hiện tại, các khu ruộng được quy hoạch với chiều rộng dựa vào khoảng cách của 

hai kênh nội đồng (cấp III) và chiều dài là khoảng cách giữa hai kênh cấp trên. Trung 
bình khoảng cách giữa các kênh cấp III khoảng 300-600m.  Chiều dài khu ruộng là ranh 

giới giữa kênh cấp II và đê bao vùng khoảng cách từ 500 – 1500m.  

Việc xây dựng cánh đồng lớn dựa trên cơ sở hệ thống kênh mương đã có nên phần 

lớn thửa ruộng có chiều rộng 20-50 m và chiều dài 150-300 m. Lô ruộng có chiều rộng 

xác định theo khoảng cách hai kênh cấp cuối cùng và là chiều dài thửa ruộng (150-300 
m). Chiều dài lô là khoảng cách hai kênh cấp trên, dài trung bình 500-1500 m.  

Thực tế triển khai mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa cho thấy hiệu quả kinh tế 
xã hội như sau: 

 Việc dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn tạo điều kiện xây dựng được các 
vùng sản xuất tập trung có diện tích lớn theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp tạo 
điều kiện cho chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hang hóa; Quỹ 
đất công được dồn gọn để thực hiện xây dựng nông thôn mới, hạn chế việc lấy đất 
giao ổn định của các hộ gia đình, cá nhân để phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất 
kinh doanh (khu, cụm, điểm công nghiệp) và xây dựng các công tình công cộng khác 
(giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, chợ, bãi rác.) 

 Huy động được sự tham gia của nông dân trong đầu tư cơ sở hạ tầng nội đồng: Góp 
một phần (5-10%) diện tích đât nông nghiệp đang sử dụng để tạo quỹ đất làm kênh, 
mương, đường nội đồng tạo điều kiện cơ giới hóa sản xuát nông nghiệp; Góp công 
sức lao động tham gia thực hiện chỉnh trang đồng ruộng. 

 Hệ thống giao thông nội đồng được xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa 
nông nghiệp, các loại máy, công cụ như máy gieo sạ, máy cày, máy găt có thể đến 
bất cứ thửa ruộng nào một cách thuận tiện, tạo điều kiện giảm thời gian đi lại của 
máy móc, tiết kiệm năng lượng, nhân công giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản 
phẩm. 

 Hệ thống kênh mương nội đồng được xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tưới tiêu 
chủ động, nhờ đó có thể đưa rau màu vào canh tác vụ 3 trên đất lúa, cải tạo được đất, 
nâng cao hiệu quả sản xuất trên đất lúa. 

 Đồng ruộng được san ủi bằng phẳng, áp dụng biện pháp tưới Nông – Lộ - Phơi (khô 
ướt xen kẽ), giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm được khoảng 25-30% nước tưới 
tưới tại mặt ruộng, giảm thời gian, lượng điện, dầu bơm tưới. Ngoài ra mặt ruộng 
bằng phẳng giúp giống nẩy mầm đều hơn, giảm công và lượng mạ dặm. 

 Giảm chi phí đầu tư giống: Canh tác theo VietGAP lượng giống gieo sạ giảm từ 180-
220 kg/ha xuống còn 80 kg/ha tiết kiệm ít nhất 100 kg/ha so với gieo sạ hiện nay. Xạ 
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thưa giúp cây lúa hấp thụ đủ dinh dưỡng và ánh sáng, cây lúa khỏe, giảm sâu bệnh, 
giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, năng suất lúa cao hơn. 

 Tại ĐBSCL chi phí sản xuất lúa giảm 10-15%/ha, giá trị sản lượng tăng 20-25%/ha, 

thu lời thêm từ 2,2-7,5 tr.đ/ha. 

 Liên kết cánh đồng lớn góp phần thúc đẩy sự phát triển của tổ chức nông dân. Người 
sản xuất được ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn định, được hỗ trợ đồng bộ về kỹ 
thuật, thúc đẩy cơ giới hóa, tăng tính cạnh tranh và một số mô hình được doanh 
nghiệp liên kết cung ứng vật tư đầu vào không tính lãi. 

 Kinh phí triển khai thực hiện được huy động theo nguyên tắc nhà nước và nhân dân 
cùng làm. Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí,  người dân tham gia hiến đất, góp 
công sức lao động để xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng.  

Tuy hiệu quả của mô hình cánh đồng lớn là rõ rệt, việc xây dựng cánh đồng lớn tại 
hai đồng bằng còn nhiều tồn tại như sau: 

- Tại ĐB Sông Hồng, mặc dù đã hoàn thành DĐĐT ở nhiều địa phương, song ở 
một số nơi vẫn còn tình trạng ruộng đất manh mún, bình quân ruộng đất/đầu người thấp, 

quy mô diện tích /hộ nhỏ, chỉ từ 3 – 5 sào/hộ, do vậy việc tổ chức sản xuất “cánh đồng 
mẫu lớn” liên quan đến nhiều hộ nông dân (200 – 300 hộ/MH), việc vận động và tổ chức 

sản xuất cùng giống, cùng trà gặp nhiều khó khăn. Chưa tạo được vùng nguyên liệu đáp 
ứng nhu cầu của doanh nghiệp, sản phẩm trồng trọt chủ yếu để tiêu dùng tại chỗ, chưa 
có nhiều sản lượng để tiêu thụ. 

- Tại ĐB Sông Cửu Long, do tập quán, cánh đồng lớn chưa gắn với dồn điền đổi 

thửa, hình dạng các thửa ruộng chưa được tiêu chuẩn hóa, đồng ruộng chưa được san 
phẳng, kênh mương, giao thông nội đồng chưa hoàn chỉnh, gây khó khăn trong công tác 
quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, cho cơ giới hóa sản xuất và tưới tiêu chủ động 

tiết kiệm nước.  

- Do hạn hẹp kinh phí, hệ thống thủy lợi nội đồng được đầu tư hạn chế, chưa đồng 
bộ với công trình đầu mối và hệ thống kênh chính hiện có, phần lớn kênh nội đồng là 
kênh tưới tiêu kết hợp, kênh chỗ thừa chỗ thiếu, tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương thấp, một 
số kênh không còn phù hợp với cấu trúc đồng ruộng mới dẫn đến tưới tiêu không chủ 
động, điều tiết nước mặt ruộng tràn lan, tổn thất nước lớn,, chưa đáp ứng được yêu cầu 
canh tác tiến tiến, đa dạng hoá cây trồng. Đường giao thông nội đồng nhỏ hẹp, đa phần 
là đường đất, nhiều nơi chỉ rộng khoảng 1-2m, không đủ điều kiện đưa máy móc xuống 
ruộng khi canh tác cơ giới đặc biệt đối với khâu gieo cấy, chăm bón và thu hoạch 

- Thiếu liên kết sản xuất. Sản xuất lúa truyền thống chỉ quan tâm đến sản lượng 
lúa gạo ít quan tâm đến chất lượng lúa gạo được tạo ra. Với chất lượng lúa gạo thấp cho 

ra giá trị kinh tế không cao, làm người dân dần chán nản dẫn đến đi trồng loại cây khác 
hoặc tệ hơn là bỏ ruộng đất. Doanh nghiệp chưa chú trọng phát triển vùng nguyên liệu, 
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còn nông dân không nắm được thông tin nên thường chọn giống sản xuất theo cảm tính, 

sản phẩm làm ra không đáp ứng được nhu cầu thị trường. Vì không có tính liên kết chặt 
chẽ giữa các khâu nên việc kiểm soát chất lượng lúa gạo trở thành bài toán khó. Một số 

mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ được thực hiện ở những năm trước thực hiện chưa tốt, 
hợp đồng tiêu thụ bị phá vỡ nên mất lòng tin đối với nông dân và cả doanh nghiệp 

- Năng lực đầu tư của các doanh nghiệp có hạn trong khi việc tiếp cận vốn và các 
dịch vụ công ích của doanh nghiệp, HTX và người dân vẫn gặp nhiều khó khăn. Trước 

đây, khi làm “cánh đồng mẫu” doanh nghiệp bỏ vồn đầu tư toàn bộ hoặc một phần cho 

nông dân, nhưng khi mở rộng diện tích thì đa số các doanh nghiệp đều không đủ năng 
lực tài chính đầu tư ứng trước cho nông dân. Cơ sở hạ tầng như kho chứa, nhà máy xay 

sát, đặc biệt là nhà máy sấy cũng chỉ được đầu tư ở quy mô hạn chế. Nếu mở rộng quy 

mô này sẽ làm giảm hiệu quả đầu tư, tăng rủi ro cho doanh nghiệp.  

-Việc tìm kiếm doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ lúa còn nhiều hạn chế, chỉ một số 

ít các doanh nghiệp tham gia. Các công ty lương thực chưa mạnh dạn đầu tư, thu mua 
mặc dù việc thu mua lúa và xuất khẩu của các doanh nghiệp này vẫn diễn ra bình thường. 

Nông dân thiếu thông tin thị trường. Hệ thống thương lái thu mua chi phối rất lớn.  

- Tổ chức nông dân vẫn chậm hình thành và năng lực quản lý yếu. Các doanh 

nghiệp đã khẳng định khi mở rộng quy mô triển khai cánh đồng lớn doanh nghiệp không 
thể ký hợp đồng với từng hộ nông dân mà phải có tổ chức đại diện của nông dân đứng 

ra làm trung gian, ký hợp đồng với doanh nghiệp và tổ chức triển khai đối với các thành 
viên của mình. Tuy nhiên cho đến nay, các tổ chức nông dân, nhất là các HTX vẫn chậm 

hình thành. Các THT tuy hoạt động hiệu quả hỗ trợ nhau thực hành kỹ thuật theo yêu 
cầu doanh nghiệp nhưng lại không có tư cách pháp nhân và không có khả năng đầu tư 
hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh như hệ thống sấy, kho chứa, phương tiện vận 

chuyển. - Cuối cùng là những chậm chễ của các địa phương trong việc thực hiện các 

quy định và chính sách hỗ trợ liên kết, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62 
của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 15/2014/TT-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT. Theo quy định các địa phương (UBND các tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT 
và các sở ngành khác) có trách nhiệm như i) Thành lập ban chỉ đạo cánh đồng lớn (nếu 

cần) ; ii) Ban hành tiêu chí tối thiểu cánh đồng lớn của địa phương mình ; iii) Xây dựng 
quy hoạch hoặc kế hoạch cánh đồng lớn ; iv) Ban hành chính sách và thực hiện chinh 

sách hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn ở địa phương ; v) Thẩm định và phê duyệt các dự 
án hoặc phương án liên kết xây dựng cánh đồng lớn. Tuy nhiên hiếm địa phương thực 

hiện đầy đủ 

Phân tích cơ sở khoa học về xây dụng cánh đồng lớn cho thấy các yếu tố quyết 
định kích thước thửa ruộng gồm (i) phương tiện canh tác ví dụ như máy nông nghiệp, 
(ii) điều kiện quản lý nước ví dụ như vận hành tưới tiêu, (iii) điều kiện địa hình như độ 
dốc và độ lồi lõm của mặt ruộng, (iv) các điều kiện kinh tế xã hội như khả năng thu gom 
ruộng đất, mức độ hợp tác và tỷ lệ đất không sử dụng. 
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Các nước phát triển và nhiều nước đang phát triển trên thế giới đã tiến hành kiến 
thiết đồng ruộng, xây dựng cánh đồng lớn. Với đặc điểm văn hóa – xã hội, quy mô nông 
hộ, trình độ phát triển kinh tế, trên thế giới có hai hướng quy hoạch cơ sở hạ tầng giao 
thông thủy lợi khác nhau. Tại các nước phát triển, có diện tích nông nghiệp trên đầu 
người lớn, như Úc, Mỹ, Liên xô cũ, … diện tích được bao quanh bởi đường và kênh là 
đơn vị cơ bản của canh tác lúa  thường có kích thước của vài chục ha (20-50 ha). Tại 
các nước có diện tích đất nông nghiệp trên đầu người ít và manh mún như Trung Quốc, 
Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, việc xây dựng cánh đồng lớn phải thực hiện cùng với 
dồn ô đổi thửa thông qua các dự án kiến thiết lại đồng ruộng. Chiều dài thửa ruộng 
thường được xác định sao cho việc phân bố và tiêu thoát nước trên thửa ruộng được 
đồng đều còn chiều rộng được xác đinh trên cơ sở diện tích của hộ. Nhờ việc kiến thiết 
này chủ ruộng thực hiện việc tưới tiêu, canh tác trên thửa ruộng của họ mà không làm 
cản trở việc canh tác trên các thửa ruộng liền kề. Diện tích được bao quanh bởi đường 
và kênh là đơn vị cơ bản của canh tác lúa  thường có kích thước 0.2-1 ha. 

Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa trong nước và 

trên thế giới cho thấy để triển khai xây dựng và nhân rộng cánh đồng lớn sản xuất lúa 
vùng ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long thành công, cần tuân thủ tiêu chí và giải 

pháp thực hiện cánh đồng lớn sản xuất lúa như sau: 

i) CĐL phải được xây dựng trên nền tảng của sự liên kết, trong đó các hình thức liên 

kết được thể hiện thông qua hợp đồng giữa các tổ chức, doanh nghiệp với HTX hoặc tổ 
hợp tác sản xuất. 

Trong nông nghiệp các hộ nông dân quy mô nhỏ cần liên kết với nhau thành nhóm 
sở thích, tổ hợp tác (THT), Hợp tác xã (HTX) gọi là liên kết ngang. Liên kết ngang giúp 

nông dân tăng vị thế trong đàm phán với các chủ thể khác trong chuỗi giá trị. Họ có thể 

cùng nhau sử dụng hay cung cấp dịch vụ phù hợp với giá hợp lý hơn cho các hộ thành 

viên để hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh. Mối liên kết ngang được các thành viên cùng 
thực hiện và tuân thủ thông qua các quy chế (nhóm/THT) và điều lệ (HTX, Hội).   

Các THT/HTX liên kết với người cung cấp dịch vụ đầu vào và người mua nông 
sản để có giá cả ổn định hơn, bán được giá tốt hơn cho sản phẩm của mình. Mối liên kết 

đó gọi là liên kết dọctheo chuỗi giá trị. Để thực hiện tốt mối liên kết dọc các chủ thể sẽ 
giao dịch với nhau bằng hợp đồng kinh tế hay hợp đồng thương mại. Với hai mối liên 

kết dọc và ngang được tạo ra và ngày phát triển tốt hơn hướng tới những chuỗi giá trị 
bền vững trong nông nghiệp. 

Để tổ chức thực hiện xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa theo chuỗi giá trị gia 
tăng cần xây dựng mô hình tổ chức liên kết bốn nhà bao gồm: Nhà nước – Nhà Doanh 

nghiệp – Nhà Khoa học – Nhà Nông trong đó Doanh nghiệp và nông dân là 2 tác nhân 
chính của các mối liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp là "đầu 

tàu", là động cơ của mối liên kết. Doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng liên kết "3 nhà" 
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còn lại để hình thành vùng nguyên liệu sản xuất; hỗ trợ đầu vào và thu mua sản phẩm 

cho nông dân; từng bước tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản.  

ii) Việc lựa chọn hệ thống cánh tác CĐL trồng lúa ĐBSH chỉ bố trí ở các chân đất cấy 

2 vụ lúa (lúa xuân-lúa mùa) ăn chắc hoặc trên các chân đất cấy 2 vụ lúa và làm 1vụ đông 
(lúa xuân-lúa mùa – cây vụ đông). Trên các chân đất này năng lực tưới tiêu của các công 

trình thủy nông phải đảm bảo. Đối với ĐBSCL: Chỉ bố trí CĐL trồng lúa trên các chân 
đất từng làm 2 vụ lúa hay 3 vụ lúa nhưng Chỉ sản xuất 2 vụ lúa/năm. Không nên bố trí 

CĐL trên chân đất tôm-lúa vì dễ gặp rủi ro vì đất nhiễm mặn. 

iii) Việc lựa chọn máy móc cơ giới hóa cần thực hiện trên cơ sở tiến trình tích tụ ruộng 
đất theo hai bước: Bước 1. Với quy hoạch diện tích lô thửa chưa lớn (diện tích mỗi thửa 

1500-3000 m2, chiều  dài (50-100 m), rộng (20-40) m). Bước 2. Khi quy hoạch diện 

tích lô thửa đủ lớn (diện tích mỗi thửa 1.-2 ha, chiều dài (100) m, rộng (30-90) m)  

iv) Đối với quy hoạch kích thước lô thửa ruộng, giao thông thủy lợi nội đồng cũng cân 
thực hiện phù hợp với hai bước:  

Bước 1. Qui hoạch đồng ruộng phù hợp với thực tế của một số địa phương và hệ thống 

máy móc cơ giới phù hợp để sử dụng hiệu quả nhất cho giai đoạn trước mắt 

Máy móc chỉ nên coi như là yếu tố quyết định giới hạn dưới của chiều rộng và 

chiều dài. Chiều dài của thửa được xác định trên cơ sở tưới, tiêu nước và chiều rộng 
được xác định trên cơ sở quy mô diện tích nông hộ. Cơ sở thực tế cho thấy kích thước 

thửa ruộng phù hợp với từng vùng như sau: 

 ĐBSH: B xL = (20-40) mx(50-100) m;  

 ĐBSCL: B xL = (20-50)mx(150-300) m 

• Khoảng cách giữa các kênh tưới tiêu kết hợp là 100m (vùng ĐBSH); 150-300 m 
(vùng ĐBSCL); 

• Hệ thống bờ lô và kênh tưới tiêu kết hợp xen kẽ nhau, khoảng cách đường bờ lô 
đến kênh tưới, tiêu là 50-100m đối với ĐBSH và 150-300m đối với ĐB SCL. 

Bước 2. Qui hoạch đồng ruộng cho tương lai, khi có đủ điều kiện tích tụ ruộng đất, qui 
mô cánh đồng mẫu lớn, áp dụng CGH mức độ cao theo hướng sản suất hàng 

hóa 

Để đáp ứng nhu cầu tăng năng xuất lao động bằng việc cơ giới hoá công tác nông 

nghiệp, việc mở rộng thửa ruộng, xây dựng đường nội đồng đáp ứng việc đưa máy móc 
xuống phục vụ canh tác là thiết yếu. Việc quy hoạch lại đồng ruộng sẽ phải dựa trên cơ 
sở quy hoạch để tiến hành với chi phí nhỏ nhất. Điều này sẽ đựơc triển khai bằng cách 
bổ sung, hoàn thiện kênh tưới, tiêu để có thể thực hiện tưới tiêu riêng biệt, chủ động cho 

tường thửa ruộng.  

5.2. Kiến nghị  
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i). Đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành 

- Tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy liên kết thông qua cơ chế, chính sách và 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện như: 

+ Có chính sách về đất đai nhằm khuyến khích người dân, dồn điền đổi thửa, tích 
tục ruộng đất, quy hoạch lại đồng ruộng. Cần có chính sách đầu tư của nhà nước đối với 

công tác dồn điền, đổi thửa, nhất là tập trung vào chính sách nâng cấp chuỗi giá trị lúa 
gạo với sự tham gia của người dân và các tác nhân trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến 

kinh doanh, trong đó chú trọng khâu tiêu thụ phải được đảm bảo nhằm đảm bảo các vụ 

sản xuất của người nông dân từng bước được ổn định. Có sự hổ trợ, cải thiện hệ thống 
thu mua lúa gạo cho phù hợp với với sự phát triển chung về chuổi giá trị hạt lúa gạo và 

lợi nhuận nông dân 

+ Có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân và các tổ chức của họ tiếp cận được vốn 
và giúp các HTX, THT đầu tư phát triển hạ tầng như sấy, thủy lợi, giao thông nội đồng. 

Vùng sản xuất có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng được ưu tiên hỗ trợ 
kinh phí từ ngân sách trung ương, địa phương để dồn điền đổi thửa, nâng cấp hệ thống 

kênh mương, giao thông nội đồng… 

+ Cần thiết xây dựng khung hỗ trợ của nhà nước trong vấn đề xây dựng cánh đồng 

lớn theo các cấp theo diện tích cánh đồng lớn được quy hoạch: nhà nước hỗ trợ bao 
nhiêu %; tỉnh hỗ trợ bao nhiêu %; huyện hỗ trợ bao nhiêu %; địa phương bao nhiêu % 
và bà con nông dân có diện tích trong vùng quy hoạch phải đóng góp bao nhiêu %. Việc 
quy định mức hỗ trợ có thể phân theo tổng mức đầu tư hoặc theo diện tích được quy 

hoạch... Như vậy mới khuyến khích được xây dựng chỉnh trang đồng ruộng một cách 
đồng bộ, phát triển thêm nhiều cánh đồng lớn có sự quy hoạch tốt hơn. 

+ Doanh nghiệp hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ở vùng sản xuất có liên kết được ưu 
tiên vay vốn ngân hàng tương đương với giá trị sản phẩm tiêu thụ. 

+ Hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất. Hỗ trợ Nông dân tham 
gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.  

+ Hỗ trợ Các tổ chức khoa học, nhà khoa học để chuyển giao công nghệ vào vùng 
sản xuất có liên kết. 

- Bộ Nông nghiệp trình chính phủ sửa đổi bổ sung khắc phục những hạn chế của 
QĐ 62 và TT15, bổ sung “tổ hợp tác” vào đối tượng áp dụng. 

- Bộ tài chính nghiên cứu trình chính phủ bố trí nguồn kinh phí cho các địa phương 
để triển khai, xây dựng chính sách hỗ trợ theo QĐ 62. 

- Bộ Công Thương và Bộ NN tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn về vùng nguyên liệu 
xuất khẩu gạo. Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo về sản xuất và thị trường thống 

nhất từ trung ương đến địa phương. 
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ii). Đối với các địa phương 

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành dồn điền đổi thửa, xây dựng, nâng cấp hệ thống 
thủy lợi, giao thông nội đồng tạo điều kiện để phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng 

cánh đồng lớn. 

- Khuyến khích thành lập, củng cố phát triển tổ chức đại diện nông dân (Hợp tác 

xã, Tổ hợp tác) trong liên kết sản xuất và tiêu thụ với doanh nghiệp, đặc biệt ở các vùng 
định hướng xây dựng cánh đồng lớn.  

- Xây dựng mỗi tỉnh một số mô hình điểm áp dụng liên kết sản xuất theo Quyết 
định 62 của thủ tướng chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liê kết 

sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản để rút kinh nghiệm ra diện rộng 

iii). Đối với doanh nghiệp và HTX 

- Các doanh nghiệp xây dựng dự án/phương án cánh đồng lớn trình UBND tỉnh 
phê duyệt 

- Các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo gắn nông dân với thị trường, cung ứng 
đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Doanh nghiệp cần tham gia ngay từ đầu vụ sản 

xuất và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định để nông dân an tâm sản xuất theo đơn đặt 
hàng của doanh nghiệp. Liên kết giữa doanh nghiệp cần thực hiện khép kín từ cung ứng 

vật tư đến tiêu thụ sản phẩm. Củng cố và phát huy hiệu quả của các hoạt động của nhóm 
cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân thực hiện các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh 

tác để nâng cao hiệu quả sản xuất 

- Nâng cao tỉ lệ thành công của hợp đồng ký giữa doanh nghiệp và người sản xuất 

lúa gạo 

- Nông dân liên kết trong tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp để tạo vùng sản xuất 

tập trung, sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, đúng quy trình kỹ thuật. 

- Hợp tác xã, tổ hợp tác có vai trò liên kết nông dân, là cầu nối giữa nông dân với 

doanh nghiệp. 
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Nhóm 5: Giải pháp KHCN về phát triển sản xuất nông nghiệp: 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45 
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Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp chế tạo máy và 
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thu nhập cho nông dân. 
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Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện NN và CN sau thu hoạch 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Chu Văn Thiện 

ĐTDĐ:                                 Email:  

1. Đặt vấn đề 

Trong vòng 7 năm trở lại đây, cơ giới hóa nông nghiệp cả nước đã có mức tăng 
trưởng khá cao. Nguồn động lực sử dụng trong nông nghiệp đạt 46 triệu mã lực (HP), 

tăng 1,45 lần so với năm 2006. Trang bị động lực bình quân trong sản xuất nông nghiệp 
cả nước  đạt 1,56 HP/ha canh tác, với đất lúa đạt 2,2 HP/ha. Mức độ cơ giới hóa các 

khâu trong sản xuất một số loại cây trồng chính đạt cao như: Làm đất đạt 90% (tăng gần 

gấp đối so với năm 2000); thu hoạch lúa tăng từ 5% năm 2000 lên 42% năm 2014, cao 
nhất là vùng ĐBSCL đạt 76%; gieo cấy lúa đạt 30%; phun thuốc bảo vệ thực vật đạt 
60%; sấy lúa chủ động ở ĐBSCL đạt 46%. Bước đầu đã giảm được tổn thất sau thu 

hoạch, chỉ riêng việc ứng dụng máy gặt đập liên hợp, khâu tổn thất ở công đoạn thu 
hoạch đã giảm từ 5% (thu hoạch nhiều giai đoạn) xuống dưới 2% (thu hoạch liên hợp). 

Chất lượng nông sản cũng được cải thiện nhờ trang bị các hệ thống sấy năng suất cao, 
các dây chuyền xay xát lúa gạo tiên tiến và các kho bảo quản quy mô lớn...  

Tuy vậy, hơn 70% số lượng máy, thiết bị phục vụ cơ giới hóa sản xuất và chế 
biến nông lâm thủy sản hiện nay vẫn phải nhập khẩu, một số loại nhập khẩu tới trên 

90%. Ngành cơ khí chế tạo máy nông nghiệp trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu 
của sản xuất cả về số lượng và chất lượng.  

Để phát triển ngành cơ khí chế tạo, trong đó có cơ khí chế tạo máy phục vụ sản 
xuất, bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các 

Bộ đã ban hành gần 30 chính sách liên quan dưới dạng luật, nghị định, quyết định, nghị 
quyết, chương trình, đề án, kế hoạch hành động.v.v. Bằng những chính sách này, ngành 

cơ khí chế tạo máy nông nghiệp đã làm chủ được một số công nghệ như: Sản xuất động 
cơ diesel công suất đến 30 mã lực (HP); máy kéo 2 bánh; máy phục vụ canh tác công 

suất nhỏ; dây chuyền thiết bị xay xát và đánh bóng gạo; dây chuyền thiết bị chế biến cà 
phê; dây chuyền thiết bị chế biến thức ăn gia súc quy mô nhỏ; dây chuyền thiết bị chế 

biến hạt giống cây trồng; kho bảo quản nông, thủy, hải sản; các loại máy sấy nông sản, 
thực phẩm; một số máy và thiết bị chế biến lâm, thủy sản… 
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Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, khả năng đáp ứng của ngành cơ 
khí mới chỉ đạt khoảng 30% (thấp hơn mục tiêu của chiến lược là 40-50% vào năm 
2010). Nhập siêu của ngành cơ khí lớn hơn 10 tỷ USD/năm, trong đó giá trị nhập khẩu 

máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất chiếm tỷ lệ ngày càng cao (năm 2006 là 6,6 tỷ 
USD; năm 2012 là 16,04 tỷ USD).  

Ngành cơ khí chế tạo máy nông nghiệp gần như “dậm chân tại chỗ”. Đầu tư 
nước ngoài vào lĩnh vực chế tạo, lắp ráp máy động lực và máy nông nghiệp rất ít. Cơ 
khí nông nghiệp trong nước cũng mới chỉ đáp ứng được khoảng 25-30%, chủ yếu là lắp 

ráp linh kiện nước ngoài, tỷ lệ nội địa hóa rất thấp. Các loại máy nông nghiệp có tính 
năng kỹ thuật tiên tiến như máy kéo 4 bánh trên 30HP; máy cấy; máy gặt đập liên hợp; 

máy thu hoạch mía và một số dây chuyền thiết bị chế biến nông lâm thủy sản chất lượng 

cao trong nước đều chưa chế tạo được.  

Có thể khẳng định, các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp chế tạo 

máy nông nghiệp của nước ta đã được ban hành khá nhiều. Trong từng thời gian, theo 
yêu cầu của thực tế sản xuất và đề xuất của từng ngành, Chính phủ lại ban hành các chỉ 
thị, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất. Tuy nhiên, các cơ chế chính sách 
vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thành một hệ thống đồng bộ, chưa thực sự thúc đẩy được 

công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và công 
nghiệp chế biến. Để xây dựng cơ chế chính sách phát triển công nghiệp chế tạo máy 

nông nghiệp, một số vấn đề đặt ra, cần có câu trả lời thỏa đáng, đó là: Vì sao Nhà nước 
đã có nhiều chính sách hỗ trợ mà ngành công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp vẫn dậm 

chân tại chỗ?; Phải chăng những chính sách đó chưa phù hợp?; Có phải cơ chế vận 
hành các chính sách còn nhiều tồn tại, làm cho nhiều chính sách chưa đi vào cuộc 

sống?; Cần nghiên cứu, bổ sung và đề xuất cơ chế chính sách gì để tiếp tục hỗ trợ và 

thúc đẩy có hiệu quả ngành công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp thời gian tới? 

Để trả lời ba câu hỏi trên, cần thiết phải thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ chế, 
chính sách phát triển công nghiệp chế tạo máy và thiết bị dùng trong sản xuất, bảo quản, 

chế biến nông, lâm, thủy sản nhằm đẩy nhanh hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông 
nghiệp, nông thôn nâng cao hiệu quả sản xuất tăng thu nhập cho nông dân”. Đề tài sẽ 

nghiên cứu một cách sâu sắc và toàn diện, kết hợp học tập kinh nghiệm nước ngoài với 
tổng kết từ thực tiễn Việt Nam để đánh giá đúng thực trạng, phân tích được mặt mạnh, 

mặt yếu, xác định phương hướng chiến lược phát triển và đề xuất hệ thống cơ chế chính 
sách nhằm thúc đấy công nghiệp chế tạo máy và thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế 

biến nông, lâm, thủy sản phát triển.  

2. Mục tiêu đề tài 

2.1. Mục tiêu chung 

Đề xuất được hệ thống cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp chế 

tạo máy và thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản, đẩy nhanh 
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hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng 
thu nhập cho nông dân. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Đánh giá đúng thực trạng phát triển công nghiệp chế tạo máy và thiết bị dùng 
trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản.  

Đánh giá đúng thực trạng các cơ chế, chính sách đang được áp dụng để phát triển 
công nghiệp chế tạo máy và thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy 

sản. 

Xác định được quan điểm, định hướng phát triển công nghiệp chế tạo máy và 

thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản ở nước ta giai đoạn 2015 

- 2020. 

Đề xuất được cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp chế tạo máy và thiết bị 
phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản, nhằm nâng cao hiệu quả sản 

xuất, tăng thu nhập cho nông dân. 

Xây dựng được mô hình ứng dụng thí điểm một số cơ chế chính sách cho 02 cơ 
sở chế tạo máy, thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản. 

3. Kết quả nghiên cứu chính  

3.1. Thực trạng công nghiệp chế tạo máy và thiết bị dùng trong sản xuất, bảo quản, 
chế biến nông, lâm, thủy sản 

 a) Tổng hợp kết quả điều tra của đề tài 

Đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát trực tiếp tại 15 tỉnh, thành phố của 7 vùng 

kinh tế bao gồm: Miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Khu Bốn cũ; Duyên hải 
miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long. Đề tài đã cử 

20 cán bộ có chuyên môn chia làm 05 đoàn đến các cơ sở đã được lựa chọn để trực tiếp 

tìm hiểu, phỏng vấn các đối tượng cung cấp thông tin và ghi phiếu điều tra. 

b) Thực trạng năng lực các cơ sở chế tạo máy và thiết bị dùng trong sản 
xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản 

Loại hình doanh nghiệp 

Phân tích thống kê kết quả điều tra khảo sát cho thấy, hiện nay nước ta có 7 loại 
hình doanh nghiệp chế tạo chính, trong đó loại hình doanh nhiệp nhà nước, hợp tác xã, 
công ty TNHH và công ty cổ phần vốn có nhà nước chiếm tỷ lệ thấp nhất (từ 2,2 đến 

5,4%), công ty cổ phần không có vốn nhà nước và doanh nhiệp tư nhân chiếm từ 13 đến 
16,3%, còn lại là các loại hình khác mà chủ yếu là cơ sở tư nhân. 

Quy mô doanh nghiệp phân theo tổng số lao động 
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Theo Điều 3 nghị định 56/2009 cho thấy, trong tổng số các cơ sở chế tạo mà đề 

tài đã điều tra thì doanh nghiệp nhỏ là chủ yếu chiếm 53,2%, doanh nhiệp siêu nhỏ là 
35,8%, doanh nghiệp vừa là 4,4%, còn lại là doanh nghiệp lớn có tổng số lao động trên 

300 người là 6 doanh nghiệp chiếm 6,6%.   

Doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động tại các cơ sở chế tạo 

đã điều tra. 

Về doanh thu: Có 17,1% cơ sở có doanh thu > 20 tỷ, còn lại doanh thu chủ yếu 

là < 1 tỷ (20,7%) và 1-5 tỷ (36,6%). 

Về lợi nhuận: Lợi nhuận thu được của các cơ sở chủ yếu < 1 tỷ chiếm 71,6%, từ 

1-5 tỷ là 18,5%, phần nhỏ các cơ sở còn lại có lợi nhuận > 5 tỷ đồng.  

Về thu nhập của người lao động: So với thu nhập bình quân tháng từ việc làm 

chính của lao động làm công hưởng lương quý IV/2015 của nước ta là 4,6 triệu đồng thì 
thu nhập trung bình của người lao động trong các cơ sở chế tạo máy nông nghiệp là 5,8 

triệu đồng, người có thu nhập thấp nhất là 3 triệu và cao nhất là 30 triệu đồng. 

c) Nguồn nhân lực 

Thực trạng nhân lực của các cơ sở chế tạo cho thấy, chỉ có 67% lao động là đáp 
ứng yêu cầu, tuy nhiên số nhân lực này chỉ đáp ứng yêu cầu với điều kiện sản xuất hiện 
tại, khi cần phát triển và đổi mới công nghệ cũng như thiết bị sản xuất thì số nhân lực 
này cũng cần phải đào tạo lại. 

d) Cơ sở hạ tầng của các cơ sở chế tạo máy 

Kết quả điều tra về tổng diện tích, và diện tích nhà xưởng, kho bãi, văn phòng 
của các cơ sở chế tạo máy và thiết bị dùng trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm 
thủy sản của đề tài cho thấy có 40,7% cơ sở còn thiếu diện tích, chỉ có 59,3% cơ sở trả 

lời là đủ. 

e) Sản phẩm chủ yếu của các doanh nghiệp: 

Hiện nay trong nước đã sản xuất được một số loại máy nông nghiệp như: Động 
cơ diesel công suất đến 30 mã lực (HP); Máy liên hợp gặt lúa; Máy tuốt lúa; Máy xay 

xát lúa gạo; Thiết bị chế biến cà phê và một số loại máy và thiết bị chế biến điều, tiêu, 
máy sấy… 

f) Tỷ lệ sản phẩm sản xuất trong nước và hình thức tiêu thụ  

Tỷ lệ sản phẩm sản xuất trong nước trung bình là 91%, nhưng hầu hết là lắp ráp 

từ linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài, chủ yếu là từ Trung Quốc.  

Hình thức tiêu thụ sản phẩm: Phần lớn các doanh nghiệp chế tạo và tiêu thụ sản 

phẩm của mình ở thị trường trong nước (chiếm 76,7%), còn lại 23,3% doanh nghiệp vừa 
bán sản phẩm trong nước vừa xuất khẩu. 
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g) Trang thiết bị chế tạo, nhu cầu đổi mới và ứng dụng công nghệ  

Trang thiết bị chế tạo: Trang thiết bị chế tạo trong tình trạng đã cũ (46,5%) và 
trang thiết bị chế tạo đã lạc hậu là 5,8%. Trang thiết bị chế tạo hiện đại chiếm tỷ lệ rất 

nhỏ (4,7%) và trang thiết bị tiên tiến mà các cơ sở chế tạo đang có là 41,9%.   

Về đổi mới và ứng dụng công nghệ: Chỉ có 38,8% cơ sở là có đổi mới và ứng 

dụng công nghệ.  

h) Năng lực thiết kế, chế tạo và lắp ráp: 

Về năng lực thiết kế: hơn 50% các doanh nghiệp chế tạo thiết kế sản phẩm bằng 
thủ công, chỉ có ít cơ sở mua phần mềm thiết kế (6,8%) và dùng phần mềm thiết kế là 

42%. 

Về năng lực chế tạo: Chỉ có 3,4% các doanh nghiệp chế tạo có năng lực chế tạo 

loạt lớn, loạt vừa là 40,2%, còn lại là đơn chiếc và loạt nhỏ. 

Về năng lực lắp ráp: 88,6% lắp ráp thủ công đơn lẻ, còn lại là dây chuyền bán tự 

động. Không có cơ sở được điều tra khảo sát nào có dây chuyền lắp ráp tự động. 

i) Chất lượng sản phẩm chế tạo 

Kết quả điều tra cho thấy, 50% doanh nghiệp chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN, 53,3% doanh nghiệp có quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, 57,6% không 
có giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

3.2. Thực trạng năng lực các cơ sở phân phối, tiêu thụ máy và thiết bị dùng trong 
sản xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản: 

a) Loại hình doanh nghiệp 

Đối với các cơ sở phân phối loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài rất ít 
(chỉ 1,2%), loại hình doanh nhiệp tư nhân và công ty cổ phần không có vốn nhà nước 

chiếm tỷ lệ từ 6,1 đến 12,2%, còn lại chủ yếu là các công ty TNHH và cơ sở tư nhân 
buôn bán máy và các loại thiết bị phục vụ trong sản xuất, chế biến và bảo quản nông, 

lâm, ngư, nghiệp chiếm 80,4%. 

b) Chuyên nghành và trình độ của người quản lý và bán hàng 

Kết quả điều tra về người quản lý của các cơ sở phân phối máy và thiết bị cho 
thấy có 3,7% có trình độ trên đại học, 37,5% có trình độ đại học, còn lại chủ yếu là có 

trình độ cao đẳng và trung cấp. Người quản lý có chuyên nghành về cơ khí tương đối 
cao (47,5%), thương mại là 16,3%, cả hai chuyên ngành vừa cơ khí vừa thương mại là 

1,3%, còn lại là các chuyên nghành khác. 

c) Cơ sở hạ tầng và năng lực tài chính: 

Về cơ sở hạ tầng: Kết quả điều tra khảo sát các cơ sở phân phối và tiêu thụ máy 
cho thấy, hầu hết trả lời là tương đối đầy đủ về cơ sở hạ tầng như diện tích mặt bằng sản 
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xuất, diện tích cửa hàng, kho bãi. Tuy nhiên, đây là cơ sở hạ tầng hiện có và chỉ đáp ứng 

với năng lực sản xuất hiện tại, nếu doanh nghiệp mở rộng sản xuất hạ tầng hiện có sẽ 
không đáp ứng đủ.  

Về năng lực tài chính: Vốn pháp định trung bình của cơ sở là 7,06 tỷ đồng, cao 
nhất là 200 tỷ, thấp nhất là 3,1 tỷ đồng. Doanh số bán hàng trung bình của cơ sở là 12,3 
tỷ, cao nhất là 150 tỷ và thấp nhất là 2,7 tỷ đồng. Nhìn chung, năng lực tài chính của các 
cơ sở phân phối và tiêu thụ máy nông nghiệp hiện nay là rất yếu so với các nước trong 
khu vực. 

d) Chủng loại, tình trạng và số lượng máy và thiết bị   

Chủng loại máy và thiết bị cung ứng: Máy kéo 2 bánh và 4 bánh, máy làm đất, 

máy cấy, máy gieo, máy phun thuốc, máy gặt, máy cắt cỏ, máy cuốn rơm, máy hái chè; 
Máy và thiết bị chế biến thóc gạo, ngô, sắn, chè, cà phê; Máy chế biến thức ăn gia súc, 
thức ăn thủy sản...   

Nguồn cung cấp: Ngoài các loại máy, thiết bị được sản xuất trong nước, trong 
những năm gần đây chủ yếu nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, 
Nga... 

e) Định hướng thị trường, quan hệ giữa nhà cung ứng và nhà chế tạo và biện 

pháp chống hàng giả: 

Qua kết quả điều tra của đề tài cho thấy chỉ có một tỷ lệ rất ít các cơ sở xuất khẩu 
máy và thiết bị của mình ra thị trường nước ngoài (4,9%), còn lại định hướng thị trường 
chủ yếu của các cơ sở là bán ở trong nước (92,7%). Quan hệ giữa nhà cung ứng và nhà 
chế tạo là đa dạng bao gồm cả liên kết với nhà chế tạo (20,5%), đại lý hưởng chiết khấu 
(41%) và mua đứt bán đoạn (38,5%).  

Phân tích kết quả điều tra của đề tài cho thấy chỉ có 50,6% các cơ sở phân phối 
máy và thiết bị là có biện pháp chống hàng giả, còn lại 49,4% cơ sở không có. 

f) Dịch vụ marketing và sau bán hàng 

Chỉ có 33,3% cơ sở phân phối máy và thiết bị dùng trong sản xuất, bảo quản, chế 

biến nông lâm thủy sản là có quảng cáo sản phẩm của mình trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, còn lại 66,7% cơ sở là không có. 

Có 66,3% cơ sở phân phối máy là có giám định cấp giấy chứng nhận chất lượng, 
còn lại 33,7% cơ sở là không có. Có 91,4% cơ sở có cung cấp phụ tùng và 85% cơ sở 

có hỗ trợ vận chuyển cho người mua máy. 

3.3. Thực trạng năng lực các nhà máy chế biến nông lâm thủy sản 

a) Loại hình doanh nghiệp các nhà máy chế biến nông lâm thủy sản 

Kết quả khảo sát điều tra cho thấy, loại hình doanh nghiệp tư nhân và công ty 
TNHH là chủ yếu, hai loại hình này chiếm 46,6%. Loại hình doanh nghiệp khác mà chủ 
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yếu là các cơ sở tư nhân và công ty cổ phần không có vốn nhà nước chiếm từ 17,5 đến 

18,9%. Loại hình doanh nghiệp là hợp tác xã, công ty cổ phần có vốn nhà nước và doanh 
nghiệp nhà nước chiếm từ 2,9 đến 5,8%. Còn với loại hình doanh nhiệp liên doanh với 

nước ngoài và doanh nhiệp 100% vốn nước ngoài chiếm rất ít chỉ từ 0,5 đến 2,4%. 

b) Loại hình sản xuất kinh doanh các nhà máy chế biến nông lâm thủy sản 

Qua điều tra cho thấy, cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi chiếm 3,9%, chế biến 
thủy sản là 20,4%, chế biến lâm sản 10,7%, chế biến chè 6,3%, chế biến cao su 0,5%, 
chế biến cà phê 11,2% và cao nhất là chế biến lúa gạo 47,1%. 

c) Cơ cấu loại hình doanh nghiệp của các loại hình chế biến 

Với cơ sở chế biến cà phê thì loại hình doanh nghiệp nhà nước chiếm nhiều nhất 

(31,8%), tiếp đến là công ty cổ phần không có vốn nhà nước và công ty tư nhân (18,2%), 
công ty TNHH chiếm 13,6%, còn lại là các loại hình doanh nhiệp khác chiếm 4,5%/loại 
hình. 

Với cơ sở chế biến chè thì loại hình công ty tư nhân chiếm nhiều nhất (38,5%), 
sau đó là công ty cổ phần không có vốn nhà nước (23,1%), không có doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh nước ngoài, còn lại là các loại hình doanh 
nghiệp khác chiếm 7,7%/loại hình. 

Trong các cơ sở chế biến lâm sản đã điều tra, chủ yếu là công ty TNHH và công 
ty cổ phần không có vốn nhà nước, các loại hình doanh nghiệp còn lại chiếm từ 4,5 đến 

9,1%. 

Trong các loại hình sản xuất kinh doanh thì số cơ sở chế biến lúa gạo được điều 

tra khảo sát nhiều nhất, cơ sở tư nhân chiếm nhiều nhất (30,9%), tiếp đến là công ty tư 
nhân chiếm 26,8%, công ty cổ phần không có vốn nhà nước và công ty TNHH chiếm 

14,4 và 13,4%, các loại hình doanh nghiệp còn lại chiếm từ 1 đến 5,2%. 

Trong các cơ sở chế biến thủy sản chỉ có 2,4% là loại hình doanh nghiệp công ty 

cổ phần có vốn nhà nước, còn lại là loại hình doanh nghiệp khác. 

d) Nhân lực của các nhà máy chế biến nông lâm thủy sản 

Kết quả điều tra của đề tài cho thấy tất cả các cơ sở chế biến từ cà phê, chè, lâm 
sản, lúa gạo, thủy sản đều thiếu nguồn nhân lực từ 4,5 đến 23,8%. 

e) Tổng nguồn vốn, doanh thu và lợi nhuận của các nhà máy chế biến nông 
lâm thủy sản 

Từ kết quả điều tra của đề tài cho thấy, tổng nguồn vốn trung bình của cơ sở chế 
biến nông lâm thủy sản là 40,4 tỷ, cơ sở có ít nhất là 6,1 tỷ và nhiều nhất là 506,4 tỷ. 

Doanh thu trung bình là 196,1 tỷ, ít nhất là 1,1 tỷ và nhiều nhất là 3.500 tỷ đồng. Tất cả 
các cơ sở chế biến đã điều tra đều có lợi nhuận và lợi nhuận trung bình là 6,1 tỷ đồng/cơ 
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sở, cơ sở có lợi nhuận ít nhất là 0,1 tỷ với công ty chế biến thủy sản và cao nhất là 399,2 

tỷ với công ty chế biến lúa gạo.  

f) Tỷ lệ nội địa hóa và năng suất của các cơ sở chế biến 

Kết quả điều tra cho thấy, tỷ lệ nội địa hóa đều lớn hơn 50%, trong đó, chế biến 
cà phê ít nhất là 25% và cao nhất là 100%, chế biến chè ít nhất là 10% và cao nhất là 

90%, chế biến lâm sản ít nhất là 50% và cao nhất là 100%, chế biến lúa gạo ít nhất là 
25% và cao nhất là 100%, và chế biến thủy sản cao nhất là 100%. Thực tế này cho thấy, 

Việt Nam hoàn toàn có thể đảm nhận được việc thiết kế, chế tạo, cung cấp sản phẩm 

cho thị trường với tỷ lệ nội địa hóa đến 50%.  

g) Mức độ tự động hóa của hệ thống máy và thiết bị, quy mô sản xuất của 

các loại hình chế biến 

Kết quả điều tra của đề tài cho thấy mức độ tự động hóa cao trong chế biến cà 
phê, chè, lâm sản, lúa gạo và thủy sản chiếm tỷ lệ rất ít chỉ từ 9,1 đến 15,4%, chủ yếu là 

tự động hóa ở mức vừa chiếm từ 61,5 đến 81,8%, các cơ sở chế biến trên vẫn còn tự 
động hóa ở mức thấp chiếm từ 9,1 đến 23,1% điều này có nghĩa là các doanh nghiệp 

vẫn đang phải sử dụng một lượng lao động lớn. 

Chế biến lâm sản có quy mô sản xuất chủ yếu là vừa, chiếm 89,5%, còn lại lớn 

và nhỏ là 5,3 và 5,2%. Chế biến chè cũng có quy mô sản xuất vừa chiếm 61,5%, còn lại 
lớn và nhỏ là 23,1 và 15,4%. Các loại hình chế biến còn lại có quy mô sản xuất vừa 

chiếm tỷ lệ từ 31,7 đến 42,9%, lớn chiếm từ 29,3 đến 33,3% và nhỏ là từ 23,8 đến 39%. 

h) Phương hướng phát triển các nhà máy chế biến nông lâm thủy sản thời 

gian tới 

Thực tế kết quả điều tra của đề tài cho thấy hướng đầu tư của tất cả các loại hình 

sản xuất kinh doanh từ chế biến cà phê, chè, lâm sản, lúa gạo cho đến thủy sản đều muốn 

cải tạo, nâng cấp thiết bị cũ và bổ sung thiết bị mới nhằm nâng cao giá trị gia tăng của 
sản phẩm. Nhu cầu về loại thiết bị cần bổ sung được sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ 
khá cao (từ 50 đến 78,5%) so với nhu cầu cần bổ sung thiết bị được nhập khẩu của nước 
ngoài về (từ 7,5 đến 30%). Điều này cho thấy, nhu cầu về thiết bị sản xuất trong nước 
của lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản cao hơn so với ngoại nhập, đây là cơ hội để 
các nhà chế tạo máy và thiết bị chế biến nông lâm thủy sản phát triển thời gian tới .  

3.4. Thực trạng ứng dụng máy và thiết bị tại các hộ nông dân và doanh 
nghiệp làm dịch vụ cơ khí nông nghiệp 

a) Loại hình doanh nghiệp làm dịch vụ cơ khí nông nghiệp 

Đối với cơ sở làm dịch vụ cơ khí nông nghiệp thì loại hình doanh nghiệp chủ yếu 
là hộ nông dân (chiếm 99,5), còn lại là cơ sở kinh doanh dịch vụ chiếm rất ít chỉ 0,5%. 

b) Nhân lực làm dịch vụ cơ khí nông nghiệp 
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Nhận xét về nhân lực của các cơ sở điều tra, kết quả phân tích thống kê cho thấy 

có 12,6% cơ sở thiếu nhân lực. Nhận xét về trình độ nhân lực các cơ sở đã trả lời rằng 
có 25,9% chưa đáp ứng yêu cầu. 

c) Các loại máy nông nghiệp hiện có và loại máy được sử dụng nhiều trong 
sản xuất  

Qua thực tế điều tra cho thấy, trong số các loại máy nông nghiệp hiện có, số lượng 
máy kéo 4 bánh chiếm tỷ lệ cao nhất (54,3%) và được sử dụng nhiều nhất (56,2%). Tiếp 

đến là máy kéo 2 bánh và máy gặt đập liên hợp chiếm tỷ lệ lần lượt là 17% và 17,3%  

đứng thứ hai và thứ ba trong các máy được sử dụng nhiều (16,8 và 16,3%). 

d) Số lượng máy, chất lượng và giá máy hiện có 

Kết quả phân tích thống kê cho thấy, trung bình mỗi cơ sở làm dịch vụ cơ khí 
nông nghiệp có 1,3 máy, cơ sở ít nhất là 01 máy và nhiều nhất là 30 máy. Theo đánh giá 
của các cơ sở sử dụng máy thì chất lượng máy là tốt (chiếm tỷ lệ 73,1%), bình thường 

là 19,3% và không tốt chiếm tỷ lệ rất nhỏ 2%. Có 58,7% cơ sở nhận xét về giá máy là 
phù hợp, 33,6% nhận xét là đắt và 7,7% nhận xét là rẻ. 

e) Tính phù hợp, hiện đại và sự hài lòng của cơ sở về máy hiện có 

So sánh về tính phù hợp giữa máy sản xuất trong nước và máy sản ở nước ngoài 

cho thấy tính phù hợp của máy sản xuất trong nước cao hơn so với máy sản ở nước ngoài 
(98% so với 92,5%).  

Có 87,4% cơ sở hài lòng về máy hiện có, 12,6% không hài lòng mà lý do chủ yếu 
là máy của họ tiêu hao nhiều nhiên liệu và đã cũ.  

f) Dịch vụ hậu mãi của nhà sản xuất và phân phối máy 

Thực tế kết quả điều tra cho thấy có 79,6% cơ sở đầu tư mua máy làm dịch vụ cơ 
khí nông nghiệp thường xuyên nhận được chế độ bảo hành từ nhà sản xuất và phân phối, 
tuy nhiên vẫn còn 20,4% cơ sở không thường xuyên nhận được chế độ bảo hành từ nhà 
sản xuất và phân phối. Kết quả trên đã phản ánh dịch vụ hậu mãi sau bán hàng của nhà 
sản xuất và phân phối máy nông nghiệp vẫn còn hạn chế. 

g) Đánh giá hiệu quả kinh tế của các loại máy và thiết bị đã sử dụng và hướng 

phát triển trong thời gian tới 

Kết quả điều tra cho thấy, hầu hết những người mua máy để làm dịch vụ hiện nay 
đều có hiệu quả, có 94% cơ sở đã trả lời là máy của họ đang làm dịch vụ nông nghiệp 

có hiệu quả kinh tế. 

Về kế hoạch trong thời gian tới, có 23,6% cơ sở sẽ mua thêm máy nông nghiệp, 

6% bán đi với lý do chính là do máy đã cũ và lạc hậu, còn lại 70,1% không mua thêm. 
Loại máy mua thêm chủ yếu là chế tạo ở nước ngoài (63%), còn lại 37% cơ sở nói rằng 

sẽ mua máy trong nước chế tạo.  
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3.5. Thực trạng các cơ sở đào tạo chuyên ngành cơ khí chế tạo và sử dụng 
máy nông nghiệp 

Số lượng đào tạo ngành cơ khí chế tạo máy nông nghiệp trong 3 năm gần đây 

Hệ đại học: Năm 2013 chỉ có 1 trường trong số các trường đã điều tra là có đào 
tạo 40 sinh viên chuyên ngành máy nông nghiệp. Năm 2014 và 2015 có 2 trường lần 

lượt là 92 và 120 sinh viên. 

Hệ cao đẳng: Không có trường nào trong số các trường đã điều tra đào tạo hệ cao 

đẳng chuyên ngành máy nông nghiệp. 

Hệ trung cấp: Có 5 trường trong tổng số các trường đã điều tra có đào tạo hệ 

trung cấp chuyên ngành máy nông nghiệp và trung bình trong 3 năm gần đây 2013, 2014 
và 2015 đã đào tạo được lần lượt là 63,2; 47,2 và 34 sinh viên. 

3.6. Thực trạng về nguồn cung các loại máy và thiết bị dùng trong sản xuất, 
bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản 

Trong tổng số 84 cơ sở phân phối mà đề tài đã điều tra thì tổng số máy và thiết 
bị dùng trong sản xuất, bảo quản chế biến nông lâm thủy sản mà cơ sở đã bán trong 3 
năm gần đây là 58.519 chiếc, trong đó máy có xuất xứ trong nước là 42.266 chiếc (chiếm 
72,2%), máy có xuất xứ từ nước ngoài là 16.253 chiếc (chiếm 27,8%). 

4. Xác định phương hướng giải pháp chiến lược phát triển công nghiệp chế tạo máy 
và thiết bị dùng trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 

 4.1. Chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về cơ chế, chính sách 
phát triển công nghiệp chế tạo máy và thiết bị dùng trong sản xuất, bảo quản, chế 
biến nông lâm thủy sản. 

Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ Bảy của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận của Bộ Chính Trị số 97-

KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2014 về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 
186/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược 
phát triển cơ khí đến năm 2010, tầm nhìn 2020; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 
2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh thực hiện Chiến 
lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam; Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 1/7/2013 Phê 

duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - 
Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 3642/QĐ-BNN-

CB ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
phê duyệt Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp. 
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4.2 Các thách thức và cơ hội của ngành chế tạo máy và thiết bị dùng trong 
sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản  

Từ kết quả điều tra khảo sát và phân tích, đề tài đã đưa ra được 04 điểm mạnh, 
06 điểm yếu, 05 cơ hội và 05 thách thức. 

Bên cạnh các điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội, các thách thức là không nhỏ khi 

các hàng rào thuế quan và phi thuế quan bị gỡ bỏ, sản phẩm, hàng hóa của các quốc gia 
trên thế giới đều có thể dễ dàng thâm nhập vào thị trường Việt Nam, trong đó có nhập 

khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp. Các quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, các nước EU sẽ 

có lợi thế nhất định khi xuất khẩu hoặc đầu tư sản xuất tại Việt Nam khi các hiệp định 
TPP; FTAs Việt Nam – EU chính thức có hiệu lực. 

4.3 Dự báo nhu cầu máy và thiết bị dùng trong sản xuất, bảo quản, chế biến 
nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2015 - 2020 và đến 2030. 

Thông qua việc phân tích các thách thức, cơ hội, điểm mạnh, điểm yếu của ngành 
chế tạo máy nông nghiệp, đề tài đã tiến hành nghiên cứu dự báo nhu cầu máy nông 
nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và đến 2030 đối với từng cây con cụ thể ở tất cả các lĩnh 
vực từ sản suất đến bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản.  

Đáng chú ý là thời gian từ nay đến năm 2020 kim ngạch nhập khẩu máy nông 

nghiệp từ Trung Quốc sẽ giảm dần, từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan sẽ tăng. Nhu 
cầu nhập khẩu chính vẫn là các máy thu hoạch, máy kéo và máy chế biến nông sản quy 

mô công nghiệp. Tỷ trọng nhập khẩu các sản phẩm khác hầu hết đều giảm xuống. 

4.4 Quan điểm, định hướng chiến lược phát triển công nghiệp chế tạo máy 

và thiết bị dùng trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản giai đoạn 
2015 - 2020 và tầm nhìn đến 2030. 

Từ các phân tích trên, đề tài đã đề xuất 06 quan điểm, 03 mục tiêu và 04 định 

hướng chính phát triển công nghiệp chế tạo máy và thiết bị dùng trong sản xuất, bảo 

quản, chế biến nông lâm thủy sản giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến 2030, làm cơ 
sở cho việc định hướng phát triển công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp thời gian tới.  

Về định hướng chiến lược phát triển, đề tài đã cụ thể hóa đối với lĩnh vực cơ giới 
hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản. Đối với chế tạo máy và thiết bị dùng 

trong sản xuất nông nghiệp, định hướng đến năm 2030 các loại máy nông nghiệp cơ bản 
sẽ được thiết kế và chế tạo trong nước, cụ thể: 

- Đối với máy động lực và máy canh tác: Máy kéo 4 bánh công suất từ 30-50 
mã lực là 50%; Máy kéo 4 bánh trên 50 mã lực là 30%; Động cơ diesen các loại từ 30 
HP trở lên là 30%; Máy gặt đập liên hợp là 50%; Máy thu hoạch mía là 10%; Máy cấy 
các loại là trên 40%; Máy gieo hạt đạt 100%... 

- Đối với thiết bị toàn bộ chế biến: Dây chuyền thiết bị chế biến lúa gạo, chế 
biến cà phê nhân, máy rang xay cà phê công nghiệp, chế biến chè đen OTD, CTC, chế 
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biến chè xanh, chế biến nhân điều, chế biến hồ tiêu, chế biến thủy sản, máy sấy tháp 

tháp tuần hoàn, hệ thống bảo quản hạt bằng silo sẽ được chế tạo toàn bộ trong nước. 
Riêng dây chuyền chế biến rau quả và cà phê hòa tan trong nước sẽ chế tạo được khoảng 

50%, phần còn lại là nhập khẩu. 

4.5. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp chế tạo 
máy và thiết bị dùng trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản 

a) Nghiên cứu, đề xuất các nhóm giải pháp phát triển công nghiệp chế tạo 

máy và thiết bị sản xuất nông nghiệp, bảo quản, chế biến NLTS 

Đề tài đã nghiên cứu, đề xuất 09 nhóm giải pháp phát triển công nghiệp chế tạo 

máy và thiết bị sản xuất nông nghiệp, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản. Trong đó 
chú trọng ưu tiên 04 nhóm giải pháp chính là:  

- Nhóm giải pháp về quy hoạch với việc xây dựng chiến lược, quy hoạch mới 
nhằm định hướng phát triển, thu hút đầu tư, phát triển hiệu quả công nghiệp chế tạo. 

- Nhóm giải pháp về đầu tư, chú trọng đề xuất đưa lĩnh vực sản xuất máy nông 
nghiệp vào danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư và rà soát, 
sửa đổi các điều kiện quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP một cách hợp lý, dễ tiếp 

cận, nhằm đẩy mạnh việc khuyến khích, ưu đãi đầu tư chế tạo máy nông nghiệp, nhất là 
những dự án của các DNNVV phục vụ nhu cầu cơ giới hóa tại địa phương. 

- Nhóm giải pháp về tài chính, tín dụng với việc kiến nghị Chính phủ đề xuất 
Quốc hội xem xét sửa đổi mức thuế suất VAT bằng 0% đối với máy nông nghiệp chế 

tạo trong nước và mở rộng các hình thức vay trung hạn, dài hạn với lãi suất hợp lý và 
thời gian hoàn trả vốn phù hợp với từng dự án cụ thể, từng sản phẩm cụ thể và trong giai 

đoạn nhất định. 

- Nhóm giải pháp kích cầu máy nông nghiệp. Điều chỉnh mức hỗ trợ và xem xét 

mở rộng đầu tư không thế chấp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 
hoặc được sử dụng giá trị còn lại của các tài sản đầu tư trước đây để làm tài sản thế chấp.  

b) Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp chế tạo máy 

và thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản 

Đã nghiên cứu đề xuất xây dựng 07 chính sách phát triển công nghiệp chế tạo 
máy và thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản. Trong đó chú 
trọng ưu tiên 02 chính sách:  

- Tăng cường kiểm soát chất lượng máy nhập khẩu và nâng cao chất lượng máy 

chế tạo trong nước, thiết lập hàng rào kỹ thuật nhằm bảo vệ thị trường nội địa, ngăn 
ngừa hàng hóa chất lượng thấp và đảm bảo khuyến khích đầu tư sản xuất trong nước.  
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- Tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp nghiên cứu phát triển giữa cơ sở nghiên 

cứu (Viện, trường), doanh nghiệp chế tạo, tạo sản phẩm thương mại hóa. Phần hỗ trợ 
Nhà nước và đối ứng của doanh nghiệp đảm bảo tỷ lệ tối thiểu là 30/70. 

c)  Nghiên cứu, ban hành các chính sách mới nhằm hỗ trợ, khuyến khích 
phát triển sản xuất máy nông nghiệp.  

Nhằm tăng cường phát triển sản xuất máy nông nghiệp trong nước giai đoạn đến 
năm 2020, nhóm nghiên cứu đề xuất các chính sách mới như sau: 

1. Tham khảo Luật thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp của Nhật Bản, Trung Quốc, 
Hàn Quốc và Philippines để xây dựng Luật về thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông 

nghiệp Việt Nam. 

2. Xây dựng Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành cơ khí chế tạo máy phục vụ 

sản xuất nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản giai đoạn đến 2025 trên cơ sở đánh 
giá nhu cầu thị trường trong nước và khu vực, đảm bảo vừa phát huy được nội lực của 

ngành cơ khí trong nước, vừa đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.  

3. Thành lập gói tín dụng ưu đãi đặc biệt. Đề xuất Chính phủ nghiên cứu, thiết 

lập “Gói tín dụng ưu đãi đặc biệt” để hỗ trợ, cho vay vốn ưu đãi đối với các dự án ngành 
cơ khí chế tạo máy và thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản. 

Theo đó: Các dự án đầu tư mới, dự án mở rộng, nâng cấp, hiện đại hoá thiết bị, 
dây chuyền sản xuất máy, thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy 

sản được vay vốn đầu tư trung hạn và dài hạn với lãi suất ở mức 3%/năm. Mức vốn vay 
tối đa là 70% giá trị dự án. Thời hạn cho vay tối đa 15 năm. 

d) Xây dựng chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp 

Nghiên cứu, xây dựng chương trình hỗ trợ trực tiếp, nâng cao năng lực của các 

doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất máy nông nghiệp tại Việt Nam. Tập trung vào 

các hoạt động hỗ trợ như: Hỗ trợ tài chính; Hỗ trợ khoa học công nghệ; Hỗ trợ quản lý 

sản xuất; Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và hỗ trợ đào tạo nhân lực trong các 
lĩnh vực sản xuất máy nông nghiệp. 

e) Xây dựng các dự án mục tiêu nhằm phát triển công nghiệp chế tạo máy 

và thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản bằng nguồn vốn 

ngân sách và vốn huy động từ xã hội 

Căn cứ vào nhu cầu thị trường (yêu cầu của hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn), 

lợi thế so sánh của ngành cơ khí chế tạo trong nước, trên cơ sở đầu tư có trọng điểm và 
đột phá, nhóm nghiên cứu đề xuất một số dự án mục tiêu để tập trung thu hút đầu tư, 
phát triển sản xuất trong giai đoạn đến 2030. Bao gồm:  

1. Các dự án sản xuất, chế tạo sản phẩm mới, công nghệ cao trong nước chưa sản 

xuất được: Động cơ diesen (ưu tiên động cơ nhiều xy lanh) công suất từ 30HP trở lên; 
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Máy kéo 4 bánh công suất từ 30HP trở lên và các máy công tác liên hợp với máy kéo; 

Máy cấy lúa và các máy liên hợp thu hoạch (lúa, mía, ngô, lạc, cà phê) có hàm lượng 
công nghệ cao, đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. 

2. Các dự án hoàn thiện thiết kế, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công 
nghệ chế tạo một số chủng loại máy nông nghiệp: Dây chuyền thiết bị chế biến, bảo 

quản hạt nông sản (lúa, ngô, cà phê, đậu đỗ) năng suất lớn, hiện đại; Hệ thống thiết bị 
sơ chế, bảo quản cá trên tàu đánh bắt xa bờ; Hệ thống thiết bị chế biến các sản phẩm đồ 

mộc từ gỗ rừng trồng; Dây chuyền thiết bị chế biến chè, tiêu và rau quả; Hệ thống thiết 

bị chế biến thức ăn cho tôm, cá có giá trị kinh tế cao; Các máy và thiết bị phục vụ sản 
xuất nông nghiệp công nghệ cao.  

Các dự án mục tiêu nhằm phát triển công nghiệp chế tạo máy và thiết bị phục vụ 

sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản bằng nguồn vốn ngân sách và vốn huy 
động từ xã hội cần phải được thực hiện trong thời gian sớm nhất với việc áp dụng các 

giải pháp, cơ chế chính sách đề xuất nêu trên và được hỗ trợ, vay vốn từ “Gói tín dụng 
ưu đãi đặc biệt”; 

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

Sau 17 tháng thực hiện, đề tài “Nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển công 
nghiệp chế tạo máy và thiết bị dùng trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy 

sản nhằm đẩy nhanh hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn nâng cao 
hiệu quả sản xuất tăng thu nhập cho nông dân”, thuộc chương trình KH&CN phục vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 đã đạt được mục tiêu đề ra là:  

- Xây dựng được cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về cơ chế, chính sách phát triển 

công nghiệp chế tạo máy và thiết bị dùng trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm 

thủy sản nhằm đẩy nhanh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn nâng cao hiệu quả 

sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. 

- Đánh giá đúng thực trạng phát triển công nghiệp chế tạo máy và thiết bị dùng 

trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản. Trong đó đi sâu đánh giá một số 
loại chính như: Động cơ, máy kéo, máy thu hoạch, máy sấy, thiết bị và dây chuyền thiết 

bị chế biến các mặt hàng chủ lực như: lúa gạo, rau quả, cà phê, cao su, chè… 

- Đánh giá đúng thực trạng cơ chế, chính sách đang được áp dụng để phát triển 

công nghiệp chế tạo máy và thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy 
sản. 

- Xây dựng được mô hình ứng dụng thí điểm một số cơ chế chính sách cho 02 cơ 
sở chế tạo máy, thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản. 
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- Xác định được quan điểm, định hướng phát triển công nghiệp chế tạo máy và 

thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản ở nước ta giai đoạn 2015 
- 2020. 

- Đề xuất được cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp chế tạo máy và thiết bị 
phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản, nhằm nâng cao hiệu quả sản 

xuất, tăng thu nhập cho nông dân. 

5.2. Kiến nghị 

 Như đã trình bày, Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực cơ giới hóa nông 
nghiệp và công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp được ban hành là khá nhiều. Trong 

từng thời gian, theo yêu cầu của thực tế sản xuất và đề xuất của các ngành, Chính Phủ 

lại ban hành các chỉ thị, nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất. Tuy nhiên, 

các cơ chế chính sách được ban hành vẫn còn  nhiều hạn chế, chưa thành một hệ thống 
đồng bộ, chưa thực sự thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp, đáp 
ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến.  

Trong những năm tới yêu cầu cơ giới hóa nông nghiệp sẽ tăng rất nhanh. Theo 

đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp của Bộ NN & PTNT năm 2014 thì đến năm 
2020, dự báo công suất động lực cơ khí trang bị cho nông nghiệp sẽ lên tới 3 - 3,5HP/ha 

canh tác, tức là tăng 2 lần so với hiện nay. Số máy và thiết bị mới cần trang bị thêm sẽ 
rất lớn, khoảng 10.000 máy kéo tay, 5.000 - 8.000 máy kéo 4 bánh, 10.000 - 15.000 máy 

gặt đập lúa liên hợp, 1.000 hệ thống sấy tháp hiện đại năng suất lớn, hàng ngàn dây 
chuyền chế biến nông sản thực phẩm, hàng chục ngàn động cơ tĩnh tại v.v… Tổng số 

vốn dự kiến khoảng trên 50.000 tỷ đồng. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, giảm nhập khẩu, 
cần phải có các chính sách mạnh mẽ hơn mới có thể thúc đẩy được công nghiệp chế tạo 

máy và thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản. 

Qua nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực tế cho thấy, thị trường máy và thiết bị 
phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta đang phát triển và có rất nhiều triển vọng, nhưng 
lợi ích của thị trường này chưa mang lại cho các tác nhân trong nước, mà chủ yếu mang 

lại cho các nhà sản xuất nước ngoài. Như vậy, lợi nhuận từ nông nghiệp sẽ bị giá cánh 
kéo của sản phẩm công nghiệp và chảy ra nước ngoài. Nước ta sẽ trở thành thị trường 

tiêu thụ sản phẩm của nước ngoài và bị động về công nghệ. Các nhà sản xuất máy và 
thiết bị sẽ không cạnh tranh nỗi sản phẩm của nước ngoài và sẽ bị thất bại ngay trên sân 

nhà, một thị trường hết sức quan trọng của một khu vực kinh tế mà chúng ta có lợi thế, 
đó là nông nghiệp.  

Để ngành công nghiệp chế tạo máy phục vụ sản xuất, bảo quản và chế biến nông 
lâm thủy sản phát triển mạnh mẽ, đề tài kiến nghị một số vấn đề cần triển khai trong 

thời gian tới như sau: 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
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1. Kiến nghị Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi Luật số 71/2014/QH13, 

ngày 21/11/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Theo đó, giảm 
mức thuế suất VAT từ Không Chịu Thuế  như hiện nay xuống 0% đối với máy móc thiết 

bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản chế tạo trong nước. 

2. Nghiên cứu trình Chính Phủ thiết lập “Gói tín dụng ưu đãi đặc biệt” (tạm gọi 

là Quỹ) để hỗ trợ, cho vay vốn ưu đãi đối với lĩnh vực sản xuất, chế tạo máy và thiết bị 
phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản. Theo đó, các dự án đầu tư mới, 

dự án mở rộng, nâng cấp, hiện đại hoá thiết bị, dây chuyền sản xuất máy, thiết bị phục 

vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản, được xem xét vay vốn ưu đãi từ “Gói 
tín dụng ưu đãi đặc biệt” với lãi suất vay ưu đãi dài hạn ở mức 3%/năm, thời gian vay 

tối đa là 15 năm.  

Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mua máy nông nghiệp do 
doanh nghiệp cơ khí trong nước chế tạo cũng được vay vốn từ “Gói tín dụng ưu đãi đặc 
biệt” với điều kiện máy chế tạo trong nước phải đạt chất lượng, được cấp chứng chỉ của 
cơ quan giám định chất lượng có thẩm quyền. 

3. Nghiên cứu trình Chính Phủ sửa đổi Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 
14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông 

nghiệp, theo hướng: 

- Điều chỉnh mức hỗ trợ đối với các loại máy nông nghiệp nhập khẩu (hoặc của 

nước ngoài chế tạo trong nước, nhưng tỷ lệ nội địa hóa nhỏ hơn 60%). Theo đó, cá nhân, 
tổ chức mua máy nông nghiệp nhập khẩu hoặc của nước ngoài chế tạo trong nước, nhưng 
tỷ lệ nội địa hóa nhỏ hơn 60% chỉ được vay tối đa 70% giá trị máy, hỗ trợ 50% lãi suất 
trong vòng 2 năm.  

-  Mở rộng cho vay không thế chấp khi mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản 
xuất nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, hoặc được sử dụng giá 
trị còn lại của các tài sản đầu tư trước đây để làm tài sản thế chấp. Điều chỉnh mức hỗ 
trợ theo hướng ưu tiên cao hơn cho các máy móc, thiết bị được sản xuất trong nước. Qua 
đó mở rộng thị trường cho ngành sản xuất máy nông nghiệp. 

- Hỗ trợ trực tiếp nông dân mua máy móc sản xuất nông nghiệp đã chế tạo được 
trong nước tối thiểu 30% giá trị của máy. Trong trường hợp đầu tư là các tổ chức kinh 

tế hợp tác, được hỗ trợ thêm 10% giá mua máy (bao gồm doanh nghiệp nông nghiệp, 
hợp tác xã, tổ hợp tác dịch vụ…).  

4. Nghiên cứu trình Chính Phủ xây dựng Luật thúc đẩy phát triển cơ giới hóa 
nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tham khảo Luật thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông 

nghiệp của Nhật Bản. 
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5. Kiến nghị Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi Luật đất đai 2013 về 

mức hạn điền, cụ thể hóa các quy định và thủ tục về chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
để tích tụ tập trung đất đai, hình thành các cánh đồng lớn gắn với phát triển hình thức 

kinh tế hợp tác để tạo điều kiện áp dụng hiệu quả cao cơ giới hóa nông nghiệp. 

6. Rà soát quy hoạch sản xuất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu theo định hướng 

thị trường, lợi thế từng vùng và chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng chế biến sâu, 
có giá trị gia tăng cao. 

7. Phối hợp với Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét 

đưa lĩnh vực sản xuất máy nông nghiệp vào danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu 
tư tại Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

8. Kiến nghị Chính phủ bổ sung loại sản phẩm, hàng hóa “máy móc, thiết bị dùng 
trong nông nghiệp” vào Điều 32, khoản 2, mục b) của Nghị định Số 132/2008/NĐ-CP 

của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa. 

9. Kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành Luật Thương mại theo hướng bổ sung hàng hóa “máy móc, thiết bị 
hàng hóa có khả năng gây mất an toàn” vào danh mục hàng hóa xuất, nhập thuộc diện 
quản lý chuyên ngành của Bộ NN&PTNT để phục vụ công tác kiểm tra trước khi thông 

quan, bảo đảm chất lượng máy móc, thiết bị nhập khẩu. 

 

Bộ Công thương  

1. Xây dựng Chiến lược, Quy hoạch phát triển công nghiệp chế tạo máy nông 

nghiệp Việt Nam giai đoạn đến 2025. Xác định, dự báo nhu cầu thị trường, định hướng 

lĩnh vực, sản phẩm phát triển cụ thể và thu hút đầu tư. 

2. Thiết lập hàng rào kỹ thuật nhằm bảo vệ thị trường nội địa, ngăn ngừa hàng 
hóa chất lượng thấp và đảm bảo khuyến khích đầu tư sản xuất trong nước.  

3. Hỗ trợ xây dựng trung tâm giới thiệu, phân phối sản phẩm cho doanh nghiệp 
sản xuất máy nông nghiệp. Giai đoạn đầu có thể thí điểm mô hình thành lập 3 trung tâm 
tại 3 vùng: Trung tâm chuyên về máy, thiết bị sản xuất, chế biến lúa gạo và cây trồng 
cạn tại 2 khu vực là Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng Bằng sông Hồng; Trung tâm 
chuyên về máy, thiết bị sản xuất, chế biến cây công nghiệp tại Tây Nguyên. Trên cơ sở 
đó, xây dựng chính sách khuyến khích phù hợp để hỗ trợ thực hiện xây dựng hệ thống 
các trung tâm phân phối trong cả nước. 

4. Tổ chức triển khai, hỗ trợ 03 dự án mục tiêu chế tạo sản phẩm mới, công nghệ 

cao đạt trình độ tiên tiến khu vực và 06 dự án chế tạo các sản phẩm trong nước đang có 
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nhu cầu rất cao và có khả năng phát triển sản xuất, tạo bước đột phá trong công nghiệp 

chế tạo máy, thiết bị phục vụ sản xuất, bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản.  

5. Thành lập Hiệp hội máy nông nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy liên kết giữa 

các doanh nghiệp, nâng cao năng lực, trao đổi thông tin về thị trường, công nghệ và đầu 
tư. 

6. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và thực hiện 
chế độ trao đổi thông tin hai chiều giữa cơ quan nhà nước với các nhà sản xuất và hệ 
thống phân phối máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, 
theo dõi để nắm bắt và phát hiện kịp thời diễn biến tình hình thị trường - giá cả và hoạt 
động của các hệ thống phân phối. Đánh giá và dự báo sát thực các xu hướng phát triển, 
chủ động kiến nghị đề xuất các biện pháp hỗ trợ, xử lý và công cụ điều hành thích hợp. 

7. Điều chỉnh Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và danh mục 

các sản phẩm cơ khí trọng điểm, danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng 
điểm. Trong đó tập trung ưu đãi cho các dự án sản xuất máy, thiết bị phục vụ sản xuất, 

bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản. 

8. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện 

Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 1/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật 

Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tập trung phát triển sáu ngành công 
nghiệp ưu tiên trong đó có ngành sản xuất máy nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy 

sản. 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

1. Xây dựng tiêu chí cụ thể nhằm đánh giá, phân loại công nghệ và sản phẩm máy 

nông nghiệp. Đổi mới hệ thống nghiên cứu khoa học công nghệ làm nền tảng cho ngành 

công nghiệp sản xuất, chế tạo máy và thiết bị sản xuất nông nghiệp, bảo quản, chế biến 
nông lâm thủy sản phát triển. Khuyến khích và hỗ trợ năng lực đổi mới trong doanh 

nghiệp. Khuyến khích các cơ sở nghiên cứu mở rộng liên kết, liên doanh và hợp tác 
quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có các dự án 

chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nội địa và đầu tư công nghệ tiên tiến vào sản 
xuất tại Việt Nam. 

2. Đẩy mạnh việc hỗ trợ về khoa học công nghệ quy định tại Nghị định 
210/2013/NĐ-CP. Ưu tiên, đảm bảo mọi nguồn lực cho hoạt động đổi mới công nghệ 

trong lĩnh vực sản xuất máy nông nghiệp. Ngoài sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước đòi 
hỏi phải có sự chủ động tham gia của các doanh nghiệp sản xuất chế tạo trong nghiên 

cứu, đổi mới công nghệ. 
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3.  Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ 
quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, gắn hoạt động nghiên cứu với chuyển giao 
công nghệ. Các sản phẩm máy nông nghiệp, thiết bị toàn bộ phục vụ sản xuất, chế biến 
nông lâm thủy sản do các doanh nghiệp trong nước chế tạo được xem xét, hỗ trợ đối với 
các chi phí chuyển giao công nghệ, mua bản quyền thiết kế, mua phần mềm, thuê chuyên 
gia nước ngoài, đầu tư phòng thí nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực. 

4. Phối hợp với Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương hỗ trợ 

kinh phí nghiên cứu khoa học cho các đề tài, dự án nghiên cứu tạo ra các sản phẩm máy 

nông nghiệp có hiệu năng và chất lượng cao, các loại máy nông nghiệp trong nước chưa 
sản xuất được. Tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu và phát triển được hỗ trợ kinh phí 

để triển khai ứng dụng vào sản xuất, khi kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế thì 

được hỗ trợ chi phí nghiên cứu.  

5. Đẩy mạnh liên kết giữa các Viện nghiên cứu với doanh nghiệp trong hoạt động 

nghiên cứu và ứng dụng kết quả vào sản xuất; Xây dựng cơ chế đầu tư của doanh nghiệp 
vào các cơ sở nghiên cứu, hỗ trợ miễn, giảm các loại thuế, phí trong quá trình sản xuất 

thử tại doanh nghiệp, hỗ trợ thực hiện quyền sở hữu trí tuệ. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu KHCN, làm cơ sở để các doanh nghiệp tiếp cận với thị trường công nghệ một cách 

thuận lợi. 
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10. Trần Thị Hồng Lan. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng một số giải pháp và chính 

sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp, năm 2015. 

 

      
  



  

785 
 

Thông tin chung 

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ và chính sách cơ giới hoá 
sản xuất, sơ chế, bảo quản một số cây trồng chính mía, ngô, sắn phục vụ xây dựng nông 
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Cơ quan chủ trì: Viện Cơ điện NN và Công nghệ sau thu hoạch 

Chủ nhiệm đề tài: TSKH. Bạch Quốc Khang 

ĐTDĐ:                                 Email:  

 

1. Đặt vấn đề 

Cơ giới hóa nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của CNH, HĐH nông nghiệp,  nông 
thôn; là một trong những giải pháp căn bản để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện 
đại có trình độ thâm canh và năng suất lao động cao, phát huy tối đa năng suất sinh 
học của cây trồng vật nuôi, đảm bảo tính thời vụ, chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu (BĐKH), khai thác tiết kiệm và bền vững tài nguyên thiên nhiên. Sau 30 năm đổi 
mới, đến nay vai trò của CGH nông nghiệp lại càng trở nên quan trọng, là giải pháp 
tạo động lực cho tái cơ cấu ngành (TCC) và xây dựng nông thôn mới (NTM). 

Mặc dù có vai trò quan trọng, nhưng quá trình phát triển CGH hóa nông nghiệp nước 
ta trong nhiều năm qua khá thăng trầm với những chủ trương, đường lối, chính sách 
khác nhau qua các giai đoạn. Từ thời kỳ cải tạo, đi tắt lên sản xuất lớn với CGH lớn, 
trải qua thời kỳ khoán hộ CGH “toàn cuốc”, đến giai đoạn phát triển khá nhanh trong 
những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn vấp phải nhiều khó khăn, rào cản trong phát 
triển CGH. Tuy nhiên, không thể có giải pháp KHCN và chính sách CGH hoàn toàn 
riêng biệt cho một nhóm nông sản nào. Do đó, để giải quyết vấn đề đặt ra, Đề tài cần 
nghiên cứu đề xuất giải pháp và chính sách thúc đẩy CGH sản xuất nông nghiệp nói 
chung, trong đó có những nội dung áp dụng cho CGH sản xuất mía, ngô, sắn. 

Kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp KHCN và chính sách thúc đẩy CGH nông nghiệp 
nói chung, CGH sản xuất, sơ chế bảo quản mía, ngô, sắn nói riêng và xây dựng bộ tiêu 
chí về CGH nông nghiệp phục vụ xây dựng NTM có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 
Chúng sẽ đóng góp những luận cứ khoa học và thực tiễn để hoạch định phát triển CGH 
nông nghiệp; đề xuất những chương trình KHCN và các đề tài/dự án nghiên cứu, 
chuyển giao về cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch; tạo ra động lực thúc 

đẩy tái cơ cấu ngành và xây dựng NTM.  

Từ tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học, thực tiễn đó, Đề tài: “Nghiên cứu giải 

pháp khoa học công nghệ và chính sách cơ giới hoá sản xuất, sơ chế, bảo quản một 
số cây trồng chính mía, ngô, sắn phục vụ xây dựng nông thôn mới”, đã được phê duyệt 
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cho thực hiện từ 12/2015 đến 11/2016, thuộc Chương trình KH và CN phục vụ xây 

dựng NTM giai đoạn 2011-2015, theo Quyết định số 5390/QĐ-BNN-KHCN ngày 
25/12/2015 phê duyệt. 

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung 

Đánh giá được thực trạng, xây dựng được định hướng trang bị cơ điện nông nghiệp 
phục vụ CGH trồng trọt, sơ chế, bảo quản nông sản, tập trung cho các cây trồng chính 
(mía, ngô, sắn); 

Đề xuất được giải pháp khoa học công nghệ về cơ điện nông nghiệp phục vụ CGH 
trong trồng trọt và sơ chế, bảo quản nông sản (tập trung cho mía, ngô, sắn), nhằm nâng  
cao trình độ và hiệu quả sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao thu nhập cho 
nông dân trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thônmới. 

2.2. Mục tiêu cụthể 

1) Đánh giá đúng thực trạng cơ điện nông nghiệp và kết quả ứng dụng các giải pháp 
KHCN phục vụ CGH trong trồng trọt và sơ chế, bảo quản nông sản, tập trung 

cho mía, ngô, sắn trong giai đoạn 2001 -2014. 

2) Xác định nhu cầu đầu tư, trang bị cơ điện nông nghiệp để phát triển CGH các 

khâu trồng trọt, sơ chế, bảo quản nông sản, tập trung cho mía, ngô, sắn, phục vụ 
tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới giai đoạ ến2030. 

3) Các giải pháp KHCN phát triển có hiệu quả CGH sản xuất, sơ chế, bảo quản mía, 
ngô,sắn. 

4) Xây dựng được bộ tiêu chí về CGH nông nghiệp trong xây dựngNTM. 

5) Đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy CGH đồng bộ và hiệu quả cao đối với cây 

mía, ngô,sắn 

3. Kết quả nghiên cứu   

3.1. Kết quả điều tra, khảo sát về thực trạng CGH sản xuất nông nghiệp nói chung, 
sản xuất mía, ngô, sắn nói riêng 

Ở hầu hết các vùng, đa số các xã đều có tổ chức thực hiện dịch vụ CGH sản xuất mía, 
ngô, sắn (tập thể hoặc tư nhân), chủ yếu trong khâu làm đất, sau đó là khâu thu hoạch. 
Hầu hết các HTX không làm dịch vụ sau thu hoạch. Các hình thức tổ chức dịch vụ 
CGH sản xuất nông nghiệp ở các địa phương rất đa dạng, lực lượng chủ yếu vẫn là 
các hộ dịch vụ, bình quân có 85% số xã cả nước có các hộ dịch vụ CGH nông nghiệp. 
Đặc biệt ở khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Phía Bắc gần 100% số xã có hộ dịch 
vụ CGH các cây này. Riêng ở ĐBSCL, do nhiều địa phương không trồng mía, hoặc 
ngô, sắn, nên tỷ lệ hộ dịch vụ CGH các cây này thấphơn. Nếu tính chung dịch vụ CGH 
cho các cây trồng, thì hầu như 100% các xã cả nước đều có các hộ dịch vụ. Việc tỷ lệ 
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các HTX và tổ hợp tác có thực hiện dịch vụ CGH các khâu (hoặc một số khâu) sản 
xuất nông nghiệp là điều đáng mừng, thể hiện bước tiến mới trong quá trình chuyển 
đổi HTX theo Luật HTX năm 2012. 

Tỷ lệ dịch vụ CGH phản ánh mức độ CGH các khâu sản xuất. Trong các khâu, khâu 
làm đất và vận chuyển có tỷ lệ dịch vụ CGH cao nhất ở các vùng miền, ứng với mức 
độ CGH các khâu này cũng là cao nhất. 

3.1.1. Đánh giá tác động thực tế của CGH 

a) Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu củaCGH 

Mặc dù CGH nông nghiệp nước ta có bước tiến khá nhanh trong những năm vừa qua, 
nhưng trình độ sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Các hạn chế đó một phần 
được phản ánh ở sự hài lòng của người dân các địa phương. 

Theo kết quả điều tra khảo sát, yêu cầu thực tế của người dân về CGH các khâu  sản 
xuất nông nghiệp, sơ chế, bảo quản nông sản hiện nay chỉ “đáp ứng được một phần” 
hoặc “chưa đáp ứng được yêu cầu”. Rất ít ý kiến đánh giá ở mức độ lạc quan “đáp 
ứng đủ nhu cầu”. Bình quân cả nước chỉ có 4,6% cho là đáp ứng đủ nhu cầu, trong 
khi 63,4% cho là đáp ứng một phần; 31,9% cho là chưa đáp ứng được nhu cầu. Ở các 
tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên có 18,6% số người được hỏi cho là đáp 
ứng đủ nhu cầu, còn lại 77,7% ý kiến ở vùng này; 100% ý kiến ở các tỉnh phía Bắc 
cho là mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của sản xuất (mức độ đáp ứng trung bình). 
Trong khi đó 54% ý kiến ở các tỉnh Bắc Trung bộ, 70% ý kiến ở phía Nam cho rằng 
chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất (mức độ đáp ứng thấp). 

b) Đánh giá mức độ tác động củaCGH 

Theo tỷ lệ các ý kiến đánh giá của các cán bộ quản lý thì các chỉ tiêu tác động của 
CGH nông nghiệp có thể chia thành 2 nhóm theo mức độ tác động: 

- Đối với nhóm chỉ tiêu: đảm bảo thời vụ, chủ động trong sản xuất; tăng năng suất 
lao động, giải phóng sức lao động nặng nhọc; góp phần chuyển đổi cơ cấu nông 
nghiệp, thì đại đa số ý kiến của cán bộ quản lý ngành nông nghiệp ở các cấp từ tỉnh 
đến xã (xấp xỉ 60% trở lên) đều đánh giá cao mức độ tác động của cơ giới hóa. 

- Đối với nhóm các chỉ tiêu, như tăng chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu 
hoạch; nâng cao trình độ CGH sản xuất; thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng quy mô 
sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nông thôn thì tác động của CGH không 
được nhiều ý kiến đánh giá cao, chỉ có xấp xỉ 50% trở xuống số người được hỏi 
đồng ý là có nhiều tác động, nhưng tỷ lệ không nổi trội như các tác động của 
nhómtrên. 

Điều đó chứng tỏ rằng, trang bị CGH nông nghiệp hiện nay mới chủ yếu giải 

quyết được các vấn đề về giải phóng lao động nặng nhọc, tăng được năng suất lao 
động, đảm bảo tính thời vụ, chủ động trong sản xuất, qua đó góp phần chuyển đổi cơ 
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cấu nông nghiệp. Để có tác động lớn đối với các chỉ tiêu như tăng chất lượng sản 

phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch; nâng cao trình độ CGH sản xuất; thúc đẩy liên 
kết sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất thì cần trang bị CGH theo chiều sâu, nghĩa là 
cần nâng cao tính hợp lý, đa dụng, đồng bộ, hiệu quả và tính công nghệ của trang thiết 
bị CGH. Đây có thể coi là yêu cầu phát triển cao của CGH nôngnghiệp. 

3.1.2. Kết quả điều tra khảo sát về thực trạng ứng dụng giải pháp KHCN phục 
vụ CGH trồng trọt, sơ chế, bảo quản nông sản, tập trung cho mía, ngô,sắn 

a) Đối với cây mía 

Nguồn động lực (máy kéo) và máy công tác đi kèm phục vụ CGH làm đất trồng mía 
được nhiều ý kiến đánh giá là phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay, chiếm 56,2% 
số ý kiến. Tuy nhiên, luồng ý kiến ở các địa phương có khác nhau: đa số ý kiến ở 
các tỉnh Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (nơi canh tác mía 
trên nền ruộng khô cứng, quy mô khá rộng) cho là phù hợp, còn ở các tỉnh phía Bắc 
và phía Nam thì nhiều ý kiến cho là chưa phù hợp. Lý do chính là nhiều địa bàn (xã, 
huyện) ở TDMNPB đất mía khá dốc, chưa phát huy được hiệu quả sử dụng các loại 
máy kéo, máy làm đất. Ở ĐBSCL trồng mía trên liếp, nền đất yếu, máy kéo thông 
thường làm việc rất khó khăn. 

b) Đối với cây ngô 

Nguồn động lực (máy kéo) và máy làm đất đi theo máy kéo chỉ phù hợp ở mức trung 
bình, trừ một số tỉnh Tây Nguyên quy mô ruộng ngô khá lớn, nên tính phù hợp cao 
hơn. Máy móc để CGH các khâu còn lại, như chăm sóc, tưới nước, thu hoạch, sơ 
chế, bảo quản đều được số đông ý kiến đánh giá ít phù hợp. Về máy chăm sóc ngô, 
đa số ý kiến ở các vùng đều cho đánh giá mức phù hợp trung bình và thấp, trừ khu 
vực Tây Nguyên cho là phù hợp tốt. Về các loại máy tưới, thu hoạch (tẽ hạt), sơ chế 
(sấy khô, phân loại hạt), bảo quản ngô đa số ý kiến ở tất cả các vùng đều đánh giá 
mức phù hợp chỉ trung bình và thấp. 

c) Đối với cây sắn 

- Nguồn động lực (máy kéo) và máy làm đất đi theo máy kéo: Tương tự như cây 
mía, do điều kiện đồng ruộng khá thuận lợi ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và   
Đông Nam Bộ, nên máy kéo và máy làm đất được nhiều ý kiến cho là phù hợp. 
Riêng khu vực phía Bắc có nhiều ý kiến nghiêng về phù hợp thấp. 

- Các khâu còn lại cùng tương tư nhu đối với ngô, đều ít phù hợp:  

+ Về các máy chăm sóccây sắn, đa số ý kiến ở các vùng trồng sắn tập trung như, 
Tây Nguyên, Đông Nam bộ cho là có mức phù hợp tốt và trung bình. Trong khi đó ở 
các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ chi cho là ít phù hợp; 

+ Về các loại máy thu hoạch, sơ chế (sấy khô, thái củ), bảo quản sắn, đa số ý  kiến 
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ở tất cả các vùng đều đánh giá mức phù hợp là thấp. 

3.1.3. Phân tích nguyên nhân chưa phù hợp, hạn chế phát triển CGH sản xuất, 
sơ chế, bảo quản nông sản (mía, ngô, sắn) 

Một trong những lý do ít phù hợp của hệ thống máy CGH mía, ngô, sắn là vì hầu 
như nông dân không có hệ thống máy canh tác riêng cho 3 loại cây này. Máy kéo, 
máy làm đất đa phần dùng chung với các cây chủ lực khác, như lúa. Mới chỉ có một 
số cơ sở trồng mía (chủ hộ lớn, vùng nguyên liệu tập trung của một số công ty mía 
đường) đầu tư khá đồng bộ hệ máy kéo, máy canh tác đặc thù cho mía (máy kéo cỡ 
lớn, cày sâu, dàn chảo nhiều đĩa…). Đây là những mô hình cần được Nhà nước hỗ 
trợ nhân rộng. Các nguyên nhân khác sẽ được phân tích ở phần sau. 

Việc máy CGH mía, ngô, sắn chưa được đầu tư cao như cây lúa một phần do tác 
động của các yếu tố sản xuất, kinh tế - xã hội ở các vùng trống 3 loại cây này. Để 
khảo sát ý kiến người dân về các nguyên nhân hạn chế, Đề tài đã nêu ra 11 nhóm 
vấn đề kìm hãm sự phát triển CGH nông nghiệp nước ta trong thời gian qua, theo 3 
mức độ tác động: Lớn, Trung bình và Nhỏ. 

3.2. Thực trạng trang bị động lực tĩnh tại 

a) Động lực tĩnh tại dùng trong khâu bơm nước 

Về trang bị: Đến cuối 2013, toàn quốc đã trang bị 2.169.868 máy bơm nước các loại. 
So với 5 năm về trước, số lượng bơm tăng lên 1,7 lần. Bình quân trang bị 6,85 máy 
bơm trên 100 ha đất nông nghiệp; 0,3 máy trên 100 ha đất trồng cây hàng năm.  Tuy 
nhiên, bên cạnh số lượng máy, cần quan tâm đến lưu lượng bơm nước ở mỗi vùng 
và lưu lượng bơm tính bình quân mỗi máy. Các chỉ số này ở các vùng cũng rất khác 

nhau, cao nhất là ĐBSH, mỗi máy bơm tính bình quân 500 m3/h. Trong khi đó ở các 

tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ chỉ khoảng 300 m3/h. 

b) Động lực tĩnh tại dùng trong khâu đập tuốt lúa 

Đến cuối 2013, cả nước được trang bị 265.978 máy tuốt lúa sử dụng động cơ. Mặc 
dù về số lượng giảm đi so với năm 2007 (chỉ bằng 44,34% do phát triển các loại 
máy liên hợp gặt đập lúa, nhất là ở các tỉnh ĐBSCL), nhưng công suất động cơ và 
năng suất làm việc của các máy lại lớn hơn trước. Nguồn động lực tĩnh tại dùng 
trong khâu tuốt đập lúa chủ yếu là động cơ diesel và một phần nhỏ là động cơ điện. 
Tính bình quân trong khâu đập lúa trên 100 hộ là gần 1,6 máy; trên 100 ha đất trồng 

lúa là 6,4 máy  

c) Động lực tĩnh tại dùng trong khâu xay xát, sơ chế nông sản, chế biếnTACN 

Đến nay, ở các vùng nông thôn cả nước đã sử dụng 320.733 động cơ tĩnh tại để cung 
cấp động lực vận hành các máy sơ chế nông sản, chế biến thức ăn gia súc. Số lượng 
đọng cơ này phân bố ở 7 vùng kinh tế cũng khá chênh lệch, cả về tổng số lượng và 
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bình quân trang bị trên 100 hộ NN, 100 tấn lương thực. Động cơ sử dụng trong khâu 
sơ chế lương thực và chế biến thức ăn chăn nuôi hầu hết được chế tạo trong nước 
làm việc ổn định. 

d) Động lực tĩnh tại dùng trong khâu làm khô nôngsản 

Động cơ tĩnh tại dùng trong khâu sấy nông sản ở các tỉnh TDMNPB tuy nhiều về số 
lượng, nhưng chủ yếu có có công suất nhỏ, dưới 3kW, phù hợp với gia đình và khả 
năng đầu tư của hộ nông dân. Trong khi đó công suất dùng trong máy sấy ở các tỉnh 

 Các loại 
động cơ điện, động cơ diesel dùng trong khâu sấy nông sản được chế tạo trong nước. 
Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện mỗi năm sản xuất từ 
điện các loại phục vụ cho các ngành kinh tế, trong đó có nông nghiệp. Các công ty 

những năm gần đây đã nâng lên trên 30 mã lực, hầu hết động cơ các loại làm việc 
khá ổn định, giá phù hợp với khả năng người tiêu dùng. 

 

3.3. Thực trạng trang bị phương tiện vận chuyển 

a) Nguồn nông sản hàng hoá, vật liệu xây dựng ở nông thôn cần lưuchuyển 

Để có cơ sở xác định yêu cầu nguồn động lực dùng trong khâu vận tải ở nông thôn, 
Đề tài điều tra làm rõ các loại hàng hoá chiếm tỉ phần lớn ở nông thôn, gồm: (1) Các 
loại lương thực (lúa, ngô, đậu đỗ); (2) Mía cây và các nông sản trồng trồng trọt, chăn 
nuôi làm nguyên liệu chế biến; (3) Sản phẩm sau chế biến (đường, thức ăn chăn 
nuôi, gia súc, gia cầm, thuỷ sản…); (4) Các sản phẩm từ chế biến lâm sản; (5) Vật 
liệu xây dựng: sắt, thép, xi măng, gạch ngói… 

b) Phương tiện vận tải 

Phương tiện vận chuyển chủ yếu nông sản hàng hoá, vật liệu xây dựng ở nông thôn 
hiện nay là: (1) Xe ô tô, công suất cỡ trung bình, khả năng chuyên chở khoảng 3 
tấn/xe; 

(2) Xe tải cỡ rất nhỏ dưới 1 tấn; (2) Ghe, thuyền, xuồng (chủ yếu ở vùngĐBSCL). 

Tính đến cuối 2013, cả nước đã trang bị 246.386 phương tiện vận tải, trong đó ô tô 
vận tải hàng hoá đạt 161.361 chiếc, tăng so với năm 2002 là 4,68 lần và so với năm 
2007 là 2,4 lần. Tàu thuyền xuồng vận tải hàng hoá: 134.923 chiếc, chỉ bằng 51,6% 
so với 5 năm về trước. 

c) Thực trạng tổng trang bị các nguồn động lực cho nôngnghiệp 

Tổng hợp mức trang bị các nguồn động lực di động và tĩnh tại dùng trong nông 
nghiệp nước ta cho thấy mức tổng trang bị này năm 2013 tăng gấp nhiều lần so với 7 
năm về trước. Tổng trang bị động lực di động và tĩnh tại phục vụ CGH nông nghiệp 
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đạt 16,17 triệu mã lực, bình quân 169,5 hp/100 ha đất nông nghiệp, 55,29 hp/100 hộ 
NN. 

Về số lượng máy kéo, cả nước đã trang bị 532.579 chiếc các loại với tổng công  suất 
10,59 triệu mã lực. Trong đó có 16.717 máy kéo cỡ lớn trên 35 mã lực (bánh bơm, 
máy kéo xích); 221.293 máy kéo cỡ trung công suất dưới 35 mã lực; 294.569 máy 

kéo  nhỏ 2 bánh (dưới 18 mã lực). Về động cơ tĩnh tại, cả nước đã trang bị 579.260 
chiếc các loại với tổng công suất đạt 5,59 triệu mã lực. Trong đó 260.704 động cơ 
điện; 318.556 động cơ xăng, diesel. Tổng công suất nguồn động lực cho ở Bảng2.9. 

d) Thực trạng trang bị máy nông nghiệp phục vụ CGH trồng trọt, sơ chế, bảo quản 
nông sản, tập trung cho mía, ngô,sắn 

Từ năm 2000 trở lại đây, các loại máy nông nghiệp có tốc độ tăng nhanh. Máy gặt 
lúa tăng 25,6 lần (tập trung chủ yếu vùng ĐBSCL, chiếm 75% số lượng máy gặt trên 
cả nước); máy phun thuốc bảo vệ thực vật tăng 5,8 lần; bơm nước dùng sản xuất 
nông  nghiệp tăng 1,2 lần; một số loại máy giảm về số lượng như: máy tuốt lúa giảm 
50% do sử dụng máy gặt đập liên hợp tăng, máy sấy giảm 8% về số lượng nhưng 
năng lực sấy tăng 20% (máy sấy năng suất nhỏ (1-4 tấn/mẻ) dần thay máy sấy có 
năng suất lớn (10-30 tấn/mẻ). 

3.4. Đánh giá chung thực trạng CGH sản xuất nông nghiệp của nước ta 

Đánh giá chung 

a) Cơ giới hóa nông nghiệp nước ta có bước phát triển khá nhanh trong những 
năm gần đây, nhưng chưa thúc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. 

b) Mức độ trang bị động lực, cơ giới hóa nông nghiệp nước ta đạt mức trung bình, 
nhưng còn thấp hơn một số nước trong khu vực. 

 

c) Tỷ lệ CGH còn chênh lệch giữa các cây trồng, các khâu sản xuất, các vùng 

miền, hạn chế khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản, nhất là nông sản 
nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như mía, ngô, sắn, rau quả. 

 

 

d) Tỷ lệ CGH một số khâu tuy cao, nhưng nhiều loại máy móc còn kém phù hợp, 
trình độ trang bị, công nghệ, kỹ thuật canh tác còn thấp, hiệu quả chưa cao.  

e) Cơ giới hóa các khâu sau thu hoạch còn thấp, tổn thất giảm chưa đượcnhiều. 

f) Máy, thiết bị dùng trong nông nghiệp có nhiều xuất xứ phức tạp, đa dạng, phức 

tạp; hệ thống bảo dưỡng, sửa chữa chưa phát triển; hiệu quả sử dụng bị hạn 
chế. 
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g) Công tác quản lý chất lượng máy nông nghiệp bị bỏ trống, thị trường cạnh 

tranh chưa lành mạnh; nông dân thiếu thông tin 

Nguyên nhân hạn chế phát triển cơ giới hóa nông nghiệp  

a) Nhận thức, chủ trương, đường lối, bước đi của CGH nông nghiệp nước ta chưa 
theo kịp yêu cầu của sản xuất.  

b) Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún trong một nền nông nghiệp mà các hộ nông 
dân đã và tiếp tục là chủ thể sản xuất chính.  

c) Điều kiện tự nhiên, địa hình đồng ruộng phức tạp, đa dạng và khác biệt lớn 
giữa các vùng miền.  

d) Quy trình sản xuất, kỹ thuật canh tác chưa đồng bộ, có sự khác biệt khá lớn  

giữa các vùng miền, cây, con.  

e) Tổ chức sản xuất của nông dân chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 
sản xuất hàng hóa lớn.  

f) Khả năng đầu tư của người sản xuất cho CGH còn hạn chế.  

g) Chưa giải quyết được vấn đề lao động dư thừa nông thôn lúc nông nhàn, chưa 
hút được lao động nông thôn ra khỏi sản xuất mùa vụ một cách ổn định.  

h) Kết cấu hạ tầng nông thôn chưa phát triển đồng bộ.  

i) Hạn chế về máy móc, kỹ thuật. Công nghiệp cơ khí chế tạo máy nông nghiệp 
trong nước chậm phát triển, khả năng cạnh tranh yếu.  

j) Hạn chế về nhân lực, trong khi công tác đào tạo gặp nhiều rào cản khó tháo 
gỡ.  

k) Hạn chế về công tác quản lý phát triển CGH nông nghiệp, quản lý chất lượng 
máy nông nghiệp.  

3.5. Kết quả nghiên cứu thực trạng xây dựng, điều chỉnh tiêu chí nông thôn mới 
và mức độ cơ giới hóa nông nghiệp ở nông thôn mới nước ta 

3.5.1. Tình hình xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí NTM 

a) Điều chỉnh tiêu chí nông thôn mới là để khắc phục các bất cập, tình trạng xa 

rời thực tế, lãngphí 

Quá trình xây dựng NTM trong giai đoạn đầu còn vướng nhiều vấn đề bất cập, trong 
đó có những vấn đề sau đây liên quan trực tiếp đến các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chuẩn 
và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí NTM, mà việc điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn 
thực hiện các tiêu chí sẽ góp phần giải quyếtchúng: 

- Chưa có quy hoạch và quản lý có hiệu quả về không gian chung nông thôn 

- đô thị, công nghiệp - nông nghiệp, về hạ tầng NT. Điều này đang dẫn đến không gian 
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NT truyền thống bị phá vỡ tại nhiều nơi, mất đi tính đặc thù với các giá trị bản sắc văn 
hóa, mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường gia tăng. Nhà ở dân cư chưa thật sạch 
đẹp, ngăn nắp, vẫn còn nhiều nhà tạm, dột nát nhất là ở các xã vùng III. 

Về thu nhập bình quân đầu người/năm của xã NTM so với mức bình quân chung của 
tỉnh như quy định trong Quyết định 491cũng có những bất cập. Mỗi địa phương có 
mức thu nhập riêng, dẫn đến có nhiều mức thu nhập đạt chuẩn NTM trên cả nước. 
Như vậy sẽ khó đánh giá, so sánh giữa các xã NTM về thu nhập trong một vùng và 
trên cả nước. Có thể có những xã đạt chuẩn về thu nhập ở miền núi phía Bắc, nhưng 
trên thực tế mức thu nhập cũng như điều kiện sống của người dân còn rất thấp so với 
bình quân chung của cả nước. Mặt khác, tại một số địa phương, điều kiện phát triển 
kinh tế và cơ cấu thu nhập là tương đối đồng đều và giống nhau giữa tất cả các xã (ví 
dụ như một số tỉnh ở Tây Nguyên), nên rất khó để có những xã có thu nhập cao hơn 
hẳn để vươn lên đạt chuẩn. 

b) Điều chỉnh tiêu chí nông thôn mới là để làm rõ hơn nội hàm nông thôn mới 
và cần phải điều chỉnh thường xuyên 

Trong khi các xã vùng đồng bằng, ven đô có nhiều thuận lợi trong thực hiện các tiêu 
chí nông thôn mới, thì một bộ phận khá đông các xã thuộc các địa bàn khó khăn có 
nguy cơ không thể đạt được mục tiêu, tiến độ của Chương trình xây dựng nông thôn 
mới. Vì thế, vấn đề đặt ra là cần điều chỉnh một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc 
giatheo hướng phù hợp với từng vùng miền (đồng bằng, ven đô, vùng núi, ven biển, 
hải đảo). 

Đối với loại nông thôn ở điều kiện phát triển kém thì cần phải tính đến những  chính 
sách, cơ chế, hỗ trợ đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cú hích tốt để làm tiền đề 
cho các địa phương này thực thi xây dựng NTM. 

c) Điều chỉnh tiêu chí nông thôn mới là để hướng đến người dân nhiềuhơn. 

Hướng đến người dân chính là mục tiêu và động lực cốt lõi của Chương trình xây 
dựng NTM. Không thể tránh khỏi có những chỉ tiêu đề ra khá cao, tính khả thi thấp, 
khó thực hiện. Cũng có những chỉ tiêu mang tính hình thức, ít có tác động, hoặc chưa 
có tác động ngay đến phát triển sản xuất, chuyển dịch lao động, nâng cao thu nhập 
của người dân. Nếu không điều chỉnh những tiêu chuẩn như vậy sẽ khiến một số 
thành tựu xây dựng NTM trở nên không thiết thực, sinh ra bệnh thành tích khi chấm 
điểm. Khi đó, NTM chỉ  là cái vỏ mà thiếu đi thực chất, người dân ít được hưởng 
những lợi ích trựctiếp. 

Bên cạnh đó, có những tiêu chí phải sử dụng nguồn tiền vận động đóng góp của cộng 
đồng. Các chỉ tiêu này cũng cần được điều chỉnh cho sát với nhu cầu thực tế, thực 
hiện một cách tiết kiệm, sử dụng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. 
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d) Điều chỉnh lần thứ nhất (2012 –2013) 

Trong 5 năm qua, việc rà soát, điều chỉnh Bộ tiêu chí quốc gia về NTM được tiến 
hành lần đầu tiên vào cuối năm 2012, đầu 2013. Căn cứ để điều chỉnh lần thứ nhất là 
thực tiễn hai năm triển khai xây dựng NTM trên cả nước; kết quả từ 11 xã điểm do 
Ban Bí thư Trung ương Khoá X chỉ đạo và ý kiến phản ánh, đề xuất của Ban Chỉ đạo 
các tỉnh, thành phố; ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức chính trị, xã hội… 

e) Điều chỉnh lần thứ hai(2015-2016) 

Sau 4 năm thực hiện, đến cuối năm 2014, đầu 2015, Ban chỉ đạo Trung ương NTM 
đã xem xét chuẩn bị cho đợt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần thứ hai Bộ tiêu chí quốc 
gia. Đến thời điểm này, mặc dù các tiêu chí xã nông thôn mới của Bộ tiêu chí quốc 
gia đã  được cụ thể hóa, triển khai thực hiện ở các vùng, miền cả nước, nhưng vẫn 
còn bộc lộ một số tiêu chí còn chưa phù hợp thực tiến mang tính đặc thù của các 
vùng, miền, như đối với MNPB, ĐBSCL, Tây Nguyên. Điều đó gây khó khăn trong 
chỉ đạo vận dụng thực hiện và đánh giá xã đạt chuẩn ở các địa phương. Có nhiều ý 
kiến đề nghị cần phải xem xét, sửa đổi, bổ sung chp phù hợp với điều kiện thực tế, 
nhất là các địa bàn khókhăn. 

3.5.2. Kết quả điều tra đánh giá thực cơ giới hóa nông nghiệp ở nông thôn mới 

 Cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp không đồng bộ, phát triển chưa toàn diện, 

nhiều khâu, nhiều cây, nhiều địa phương còn thấp, trang bị động lực chưacao; Hiệu quả 
CGH còn thấp, tác độngthúc đẩy của CGH đến chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tái cơ 
cấu ngành, mở rộng liên kết sản xuất của nông dân còn hạnchế; Trang thiết bị và công 
nghệ sau thu hoạch tuy được quan tâm phát triển, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, tổn thất 

sau thu hoạch còn cao. Chế biến nông sản chưa đáp ứng yêu cầu của sảnxuất. 

- Về mức độ đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa các khâu sản xuất 

Kết quả điều tra khảo sát của Đề tài tại 16 tỉnh, 35 huyện và 52 xã về nhu cầu 
CGH các khâu sản xuất nông nghiệp, sơ chế bảo quản hiện nay của tất cả các xã đến 

điều tra chỉ “đáp ứng được một phần” hoặc “chưa đáp ứng được yêu cầu”. Rất ít ý 
kiến đánh giá ở mức độ lạc quan “đáp ứng đủ nhu cầu”. 

- Về hiệu quả trang bị CGH sản xuất nông nghiệp. 

Ở các xã nông thôn mới, hiệu quả trang bị cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp cũng 
được đánh giá tương tự như tất cả các xã đến điều tra: không phải mọi máy móc, 
thiết bị sử dụng trong thực tế đều có hiệu quả tốt. Cụ thể, kết quả điều tra ở các xã 
đạt chuẩn NTM cho thấy CGH các khâu làm đất và vận chuyển được đa số ý kiến 
cho là có hiệu quả cao: đối với khâu làm đất có 89 – 100% số ý kiến; đối với khâu 
vận chuyển có 75-80% ý kiến. Các khâu sơ chế, bảo quản, gieo trồng, chăm sóc 
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được coi là hiệu quả trung bình thấp với đa số các tỷ lệ ở tất cả các địa phương đến 
điều tra. 

 

Tuy nhiên, điều khác biệt ở các xã NTM đến điều tra là đánh giá đa số ý kiến hiệu 
quả khâu tưới tiêu và thu hoạch trung bình cao. Hiệu quả CGH khâu gieo trồng và 
chăm sóc ở các xã NTM được nhiều ý kiến đánh giá cao hơn các xã khác, nhờ các 
điều kiện sản xuất thuận lợi hơn và tổ chức sản xuất, dịch vụ cơ giới hóa phát triển 
hơn. 

3.6. Thực trạng chính sách thúc đẩy cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp nói chung, 

sản xuất mía, ngô, sắn nói riêng 

3.6.1. Các chính sách đã ban hành trong giai đoạn2001-2015 

Hệ thống cơ chế, chính sách có liên quan đến phát triển cơ giới hóa nông nghiệp có 
thể phân theo các nhóm: i) Nhóm cơ chế, chính sách trực tiếp hỗ trợ cơ giới hóa 
nôngnghiệp; ii) Nhóm cơ chế, chính sách gián tiếp hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp 
thông qua khuyến khích phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo máy phục vụ 
nôngnghiệp; iii) Nhóm cơ chế, chính sách gián tiếp khác tạo điều kiện phát triển 
CGH thông qua thúc đẩy phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư cho nông nghiệp, 
nông thôn, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, KHCN, đào tạo nguồn nhân lực cơ khí 
nôngnghiệp... 

3.6.2. Cơ chế, chính sách trực tiếp hỗ trợ cơ giới hóa nôngnghiệp 

a) Chính sách của Trungương 

Các chính sách của Trung ương trực tiếp hỗ trợ CGH nông nghiệp ban hành trong 
giai đoạn 2001-2016 được tập hợp đầy. Trong đó văn bản chính sách đầu tiên là 
Công văn số 3095/VPCP ngày 18/6/2004 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về 
việc các địa phương được hỗ trợ lãi suất cho nông dân vay để mua máy. Sau Công 
văn nay, Chính phủ bắt đầu có những chính sách chính thức để hỗ trợ CGH, và cuối 
cùng là chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp đang có hiệu lực, 
ban hành tại Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ. 

b) Chính sách của các địa phương 

Thực hiện chính sách của Chính phủ, xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của sản xuất 
NN, nguồn lực của địa phương, các tỉnh, thành phố đã ban hành cơ chế, chính sách 
CGH hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Trong đó có những địa phương vận 
dụng chính sách của Trung ương và cơ chế phân cấp để ban hành chính sách tiêu 
biểu, đặc thù của tỉnh. 

3.6.3. Các mặt tích cực trong quá trình triển khai thực hiện chínhsách 
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a) Quá trình hướng dẫn thực hiện chính sách 

Theo quy định, sau khi Chính phủ ban hành các chính sách (quyết định, nghị 
định, nghị quyết), thì các Bộ, ngành có liên quan phải ban hành các văn bản hướng dẫn, 

tổ chức thực hiện (thông tư, quyết định). Đối với chính sách CGH nông nghiệp, việc 
ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện khá đầy đủ. 

Các Bộ, như Bộ Nông nghiệp và PTNT liên quan đến chính sách hỗ trợ mua máy, 
thiết bị; Bộ Công thương liên quan đến công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp; Bộ Tài 
chính; Bộ KHCN; Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, các ngân 
hàng thương mại… theo trách nhiệm đã ban hành khá đầy đủ và kịp thời các thông tư 
liên tịch, thông tư của các Bộ, ngành và các quyết định quy định cụ thể các điều 
khoản của chính sách, như đã nêu trong các bảng liệt kê các chính sách. Điều đó cũng 
được phản ánh trong kết quả điều tra. Kết quả điều tra trình bày ở trên cho thấy kiến 
nghị của người dân về công tác thông tin, hướng dẫn chính sách có mức cần thiết 
trung bình, không phải là vấn đề quá gay cấn hiện nay. 

b) Đánh giá công tác tuyên truyền, phố biến chính sách 

- Về các kênh thông tin đại chúng: Hiện nay, cả nước có 858 cơ quan báo chí in; 105 
cơ quan báo điện tử; 207 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí; 66 
đài phát thanh, truyền hình đang hoạt động, với tổng số 182 kênh chương trình phát  
thanh, truyền hình quảng bá. Hứng lấy hệ thống phát tin đó, tỷ lệ người sử dụng 
internet chiếm 52% dân số; tỷ lệ phủ sóng di động là 94%; tỷ lệ số xã có máy điện 
thoại đạt  100%; tỷ lệ số xã có Điểm Bưu điện-văn hoá xã là 98%; tỷ lệ phủ sóng phát 
thanh và  sóng truyền hình đều đạt trên 98% diện tích cảnước[32]. 

Cụ thể hơn, ngoài một số tờ báo in dành cho nông nghiệp, nông thôn, như Nông 

nghiệp Việt Nam; Nông thôn Ngày nay, Kinh tế nông thôn… được phát hành rộng rãi, 
thì số kênh, chương trình có thể sử dụng để phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn về chính 
sách nông nghiệp, nông thôn cho người dân khá phong phú, ở nhiều múi giờ thuận 
lợi, như: 

+ Về các đài truyền hình: Trên VTV1 ngoài các chương trình chuyên đề chính  
sách phát hàng tuần như: “Đối thoại chính sách” phát thứ 2, thứ 5; “Chính sách và cuộc 

sống”phátthứ3vàchủnhật,còncó03chươngtrìnhhàngtuầndànhchonôngnghiệp, nông 
nghiệp, như: “Chào buổi sáng/bông lúa” phát tất cả các ngày vào 5h30; “Nông thôn 

mới” phát thứ 2 thứ 7; “Chuyện nhà nông” phát thứ 7; 

Trên VTV2 có chương trình hàng tuần dành cho nông nghiệp, nông thôn: “Bạn của 
nhà nông” phát hàng ngày 4 buổi vào các giờ 5h30, 10h30, 14h30, 16h45. Ngoài ra, 
các VTV đều tiếp sóng chương trình thời sự của VTV1 vào các buổi sáng, trưa, tối, 
đêm. 
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c) Về quy trình, thủ tục thực hiện chínhsách 

Để tránh bị lợi dụng, sử dụng các công cụ hỗ trợ của Nhà nước sai mục đích, làm thất 
thoát ngân sách, các cơ quan quản lý nhà nước và các ngân hàng đã đề ra các quy  
định về thủ tục, quy trình rất đầy đủ, chặt chẽ,như: 

- Các dự án vay vốn mua máy móc được hỗ trợ lãi suất đều quy định phải qua 

cơ quan quản lý ngành Nông nghiệp và PTNT có thẩm quyền thẩm định, xétduyệt; 

- Các chủng loại máy móc được hỗ trợ đều phải theo danh mục máy do Bộ 

Nông nghiệp và PTNT côngbố; 

- Các gói vay vốn đều phải có tài sản thếchấp… 

Bên cạnh tính đầy đủ và chặt chẽ, các thủ tục này cũng tạo ra nhiều khó khăn cho 
người dân tiếp cận chính sách sẽ phân tích ở phần sau. 

d) Về đầu tư nguồn lực thựchiện 

Nhà nước và các địa phương cố gắng đầu tư nguồn lực thực hiện chính sách. Theo 
các Quyết định 63 năm 2010; Quyết định 65 năm 2011 và Quyết định 68 năm 2013, 
nguồn lực tài chính của Nhà nước và các địa phương chủ yếu là để hỗ trợ bù lãi suất 
vốn vay thông qua các ngânhàng. 

3.6.4. Tổng hợp trang bị và nguồn vốn đầu tư động lực CGH sản xuất mía của cả nước 

và cácvùng 

a) Tổng hợp tiêu thụ năng lượng và nguồn vốn đầu tư cho cây mía 

Từ các kết quả nghiên cứu của Đề tài, mức tiêu thụ năng lượng cho CGH sản xuất 
mía của cả nước và các vùng đã được xác định cho các giai đoạn đến 2020 và 2030. 
Mức tiêu thụ này khác nhau ở các vùng tùy theo quy hoạch sản xuất mía. Vùng Tây 
Nguyên, ĐNB, Duyên hải NTB là các vùng trọng điểm, có diện tích trồng mía lớn.  

b) Giải pháp trang bị động lực cho cây mía cho các vùng 

Từ tổng tiêu thụ năng lượng nói trên, căn cứ mức tiêu thụ năng lượng bình quân và 
dự kiến tỷ lệ ứng dụng mỗi loại máy kéo, cỡ nhỏ, trung và lớn cho CGH canh tác 
mía, Đề tài đã xác định số lượng máy kéo các loại để CGH sản xuất mía cho từng 

vùng như sau: 

 Đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc: Điều kiện CGH quy mô lớn và vừa  

ở vùng này còn hạn chế, để giảm bớt cường độ lao động ở một số khâu sản xuất, có 
thể duy trì một tỷ lệ hợp lý máy kéo cỡ nhỏ phục vụ CGH sản xuất mía khoảng 20%, 

trong khi máy kéo cỡ trung và cỡ lớn chiếm 40% mỗi loại. Điều đó phản ánh ở tỷ lệ 
tiêu thụ công suất của máy kéo. Tuy tỷ lệ công suất của các máy kéo nhỏ không lớn, 

nhưng bình quân công suất mỗi chiếc nhỏ, nên số lượng máy kéo nhỏ cũng khá lớn.  
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 Đối với vùng Đồng bằng sông Hồng: Do địa hình thuận lợi, nên hầu hết diện 

tích canh tác mía của vùng này được CGH theo quy mô vừa và lớn. Do đó, hầu như  
không sử dụng máy kéo nhỏ cho làm đất. Đầu tư nguồn động lực tập trung chủ yếu 

cho máy kéo cỡ trung và một phần cho máy kéo cỡ lớn 

 

Đối với vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ: Đây là một trong các vùng mía trọng 
điểm, có nhiều Công ty, nhà máy đường lớn đứng chân trên địa bàn, vùng mía nguyên 

liệuđã được quy hoạch ổn định, có liên kết với các doanh nghiệp mía đường, được 

đầu tư phát triển khá tốt. Do đó, ở đây không sử dụng máy kéo nhỏ để làm đất trồng 
mía và thực hiện các khâu chăm sóc, thu hoạch. Thời gian tới, đầu tư cho nguồn động 

lực cũng chủ yếu là máy kéo cỡ lớn (là chính) và cỡ trung. 

 Đối với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Tương tự như vùng BTB, đây là một 
trong các vùng mía trọng điểm, có nhiều Công ty, nhà máy đường lớn đứng chân trên 

địa bàn, vùng mía nguyên liệu đã được quy hoạch ổn định, có liên kết với các doanh 
nghiệp mía đường, được đầu tư phát triển khá tốt. Do đó, ở đây không sử dụng máy 

kéo nhỏ để làm đất trồng mía và thực hiện các khâu chăm sóc, thu hoạch. Thời gian 
tới, đầu tư cho nguồn động lực cũng chủ yếu là máy kéo cỡ trungvà cỡ lớn. 

 Đối với vùng Tây Nguyên: Tương tự như vùng Duyên hải NTB, đây là vùng 
mía trọng điểm, có các Công ty, NMĐ lớn đứng chân, vùng mía nguyên liệu đã được 

quy hoạch ổn định, có liên kết với các doanh nghiệp mía đường, được đầu tư phát 
triển khá  tốt. Do đó, ở đây hấu như không sử dụng máy kéo nhỏ để canh tác mía. Mức 

độ tập trung diện tích không lớn như ở Bắc Trung Bộ, do vậy thời gian tới, đầu tư cho 
nguồn động lực cũng chủ yếu là máy kéo cỡ trung (là chính) và cỡ lớn. 

 Đối với vùng Đông Nam Bộ: Trong vùng này, diện tích mía trồng tập trung chủ 

yếu ở các tỉnh Tây Ninh và ở Đồng Nai, tạo nên một trong những vùng mía nguyên 

liệu khá tập trung, cung cấp cho các Công ty, nhà máy đường lớn đứng chân trên địa 
bàn. Địa hình đất đai, quy mô ruộng mía rất thuận lợi cho CGH lớn. Do đó, ở đây 
không sử dụng máy kéo nhỏ để làm đất trồng mía và thực hiện các khâu chăm sóc, 
thu hoạch. Mức độ tập trung diện tích không lớn như ở Bắc Trung Bộ, do vậy thời 

gian tới, đầu tư cho nguồn động lực cũng chủ yếu là máy kéo cỡ trung và cỡ lớn. 

 Đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Diện tích trồng mía của vùng này 

khá lớn, nhưng lại có nhiều khu vực trồng mía trên líp, nền ruộng yếu. Nhân công lao 
động khan hiếm do phải chia sẻ nguồn nhân lực với sản xuất lúa, nhất là khi cao điểm 

thời vụ,lúc thu hoạch. Vì thế, nhu cầu trang bị động lực CGH rất lớn, như chủ yếu là 
các máy kéo cỡ trung, một phần cỡ lớn. 
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3.6.5. Tổng hợp trang bị và nguồn vốn đầu tư động lực CGH sản xuất ngô của cả nước 

và cácvùng 

a) Tổng hợp tiêu thụ năng lượng và nguồn vốn đầu tư cho câyngô 

Từ các kết quả nghiên cứu của Đề tài, mức tiêu thụ năng lượng cho CGH sản 
xuất, sơ chế, bảo quản ngô của cả nước và các vùng đã được xác định cho các giai 

đoạn đến 2020 và 2030. Mức tiêu thụ này khác nhau ở các vùng tùy theo quy hoạch 
sản xuất ngô trong giai đoạn tới. Vùng TDMNPB, Tây Nguyên, ĐNB, Duyên hải BTB 

là các vùng trọng điểm, có diện tích trồng ngô lớn. Do đó, tiêu thụ năng lượng và đầu 

tư vốn cho động lực sản xuất mía ở các vùng này là lớn nhất. 

4. Đề xuất giải pháp cơ chế chính sách thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ và hiệu quả 

cao đối với mía, ngô, sắn trong giai đoạn tới 

4.1. Quan điểm, mục tiêu, định hướng chính sách 

Quan điểm đề xuất chính sách 

 Cơ chế, chính sách CGH nông nghiệp phải hướng đến đa mục tiêu, lấy thúc đẩy 
CGH nông nghiệp để tạo động lực tái cơ cấu ngành, nâng cao thu nhập cho nông dân là 

chính, kết hợp với khuyến khích phát triển công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp trong 
nước. Nhưng không vì mục tiêu khuyến khích phát triển công nghiệp chế tạo máy mà 

ảnh hưởng đến hiệu quả trang bị CGH nông nghiệp. 

CGH nông nghiệp cần có sự hỗ trợ đồng bộ của hệ thống cơ chế, chính sách táicơ 
cấu ngành, phát triển nông nghiệp toàn diện, xây dựng NTM, tạo điều kiện thuận lợi cho 
phát triển CGH đồng bộ, hiệu quả cao. 

Phát triển CGH nông nghiệp phải dựa vào nguồn lực của người dân, doanh nghiệp 
là chính. Chính sách của Nhà nước là để hỗ trợ, đẩy nhanh quá trình CGH điđúng hướng 

và có hiệu quả.  

Mục tiêu của chính sách 

 Góp phần nâng cao trình độ CGH sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất, sơ 
chế, bảo quản mía, ngô, sắn nói riêng, giảm tổn thất trong nông nghiệp. 

 Tạo ra động lực, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị 
giá trình và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp  

Định hướng bổ sung hoàn thiện chínhsách 

Từ từ quan điểm, mục tiêu nêu trên, việc đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy CGH 
nông nghiệp (mía, ngô, sắn) cần bám theo các định hướng chính sau đây: 

(1) Nhanh chóng thúc đẩy CGH những khâu hiện đang khan hiếm nhân công, 

có chi phí sản xuất lớn, có yêu cầu thời vụ cao, như thu hoạch lúa, ngô, mía, sắn…; 
gieo, cấy lúa, ngô, trồng mía,sắn… 
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(2) Hỗ trợ phát triển máy móc thiết bị cho các nông sản chủ lực có giá trị, 
hiện có tỷ lệ tổn thất lớn như xử lý, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ các loại nông sản, đặc 
sản của các vùng; sấy lúa, kho bảo quản lúa choĐBSCL…. 

(3) Chính sách hỗ trợ cần phù hợp với từng nhóm máy, thiết bị: Cần phân 
loại các nhóm máy, thiết bị theo thứ tự ưu tiên về nhu cầu, giá trị và xuất xứ để có 

khung chính sách hỗ trợ phù hợp từ thấp đến cao. Có thể tách thành các nhómmáy: 

- Nhóm I: Máy, thiết bị đang được ứng dụng rộng rãi, tỷ lệ cơ giới hóa các 

khâu  sản xuất tương ứng đã khá cao, dễ chế tạo, giá thành vừaphải; 

- Nhóm II: Máy động lực cỡ nhỏ và vừa, như các máy kéo, động cơ dưới 50 

Hp, dùng để lắp với các máy công tác nói trên, hoặc vận tải ở nông thôn, trên đồng, 

do các cơ sở công nghiệp chế tạo tiến tiến trong nước sản xuất và nhập khẩu mộtphần. 

- Nhóm III: Máy động lực cỡ lớn, trong nước chưa chế tạo được, hoặc chế tạo 
chưa tốt, giá thành quá cao, nhưng có nhu cầulớn; 

- Nhóm IV: Máy phục vụ CGH các khâu phức tạp, cần năng suất lớn, còn 
đang  phải sử dụng nhiều lao động thủ công không hiệu quả, chất lượng thấp, không 

đáp ứng yêu cầu nông học, thời vụ, thâmcanh; 

Hai nhóm III và IV cần áp dụng khung chính sách mạnh nhất, tổng hợp nhiều 

công cụ hỗ trợ để hỗ trợ người mua và cơ sở trong nước chế tạo. 

(4) Tập trung giải quyết vấn đề vốn vay. Càng phát triển CGH, giá trị của 

máy, thiết bị nông nghiệp để CGH các khâu sản xuất phức tạp (như máy gieo cấy, 
liên hợp thu hoạch…) càng cao. Vì thế, vấn đề vốn vay là trọng yếu. Không thể để 

nông dân phải cạnh tranh trong hội nhập với lãi suất vay vốn mua máy trên dưới 
10%/năm, trong khi ở nước ngoài nông dân chỉ phải vay với lãi suất1-2%/năm. 

(5) Cần linh hoạt mức hỗ trợ và quy định thủ tục hỗ trợ Mức hỗ trợ và quy 

định thủ tục hỗ trợ cho các loại máy khác nhau, đối tượng khác nhau, cần được quy 

định một cách linh hoạt. Tùy từng loại máy trong các nhóm nói trên có các phương 
án hỗ trợ thích hợp. Có loại chỉ được vay vốn hỗ trợ lãi suất. Có loại chỉ được hỗ trợ 

một phần giá trị. Nhưng có loại được kết hợp cả hai phương thức: vay vốn ưu đãi và 
hỗ trợ một phần giátrị… 

Có nhiều đối tượng mua sắm máy: HTX tổ chức dịch vụ, hộ chuyên dịch vụ CGH; hộ 
sản xuất nông nghiệp có hoặc không kết hợp làm thuê… Điểm đáng lưu ý nhất là nên 
hướng chính sách đến việc khuyến khích các HTX, tổ hợp tác dịch vụ CGH nông 
nghiệp. 

(6) Cần quan tâm hỗ trợ cả người mua máy và cơ sở chế tạo máy trong nước. 
Đây là hai đối tượng cần hỗ trợ đồng thời theo hướng: 

- Hỗ trợ người mua cả máy nội và máy ngoại, không bắt buộc phải là máy 
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chế tạo trong nước, nhằm đẩy nhanh CGH trên cơ sở ứng dụng các thành quả KHCN, 

TBKT của Việt Nam và thế giới có lợi nhất cho nông dân và nông nghiệp nước ta; 

- Hỗ trợ người chế tạo máy để khuyến khích phát triển công nghiệp chế tạo 

máy nông nghiệp trong nước, đáp ứng nhu cầu phát triển CGH lâu dài, chủ động, 
phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp Việt Nam, có hiệu quả cho nôngdân. 

Do đó, tùy từng loại máy, nhóm máy mà có chính sách hỗ trợ tách riêng hoặc kết hợp 
cho người mua và cơ sở chế tạo: 

- Nếu là máy nhập khẩu, trong nước chưa chế tạo được thì áp dụng công cụ 
hỗ trợ người mua làchính; 

- Nếu là máy có thể chế tạo trong nước và cần khuyến khích chế tạo trong 

nước, thì cần kết hợp cả hai công cụ hỗ trợ cả người mua và người chếtạo; 

(7) Nhà nước cần có chính sách khuyến khích liên kết doanh nghiệp chế tạo 
máy với người mua/sử dụng máy, nhằm khắc phục khả năng đầu tư thấp của nông 

dân, thủ tục thế chấp tài sản phức tạp đối với người mua là nôngdân. 

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

Đề tài đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu (trong đó có một số 
nhiệm vụ hoàn thành vượt mức), với các sản phẩm là 21 báo cáo kết quả thực hiện 19 
nhiệm vụ; 05 báo cáo kết quả thực hiện 05 nội dung chính, 01 báo cáo tổng hợp, 01 
báo cáo tóm tắt, công bố 03 bài báo trên Tạp chí Công nghiệp nông thôn; ứng dụng 
kết quả nghiên cứu trong đào tạo 02 thạc sỹ, đã được tiếp nhận và ứng dụng 02 sản 
phẩm. Về cơ bản đã đạt được mục tiêu chung và 5 mục tiêu cụ thể sau: 

- Đánh giá đúng thực trạng cơ điện nông nghiệp và kết quả ứng dụng các giải 

pháp KHCN phục vụ cơ giới hóa trong trồng trọt và sơ chế, bảo quản nông sản, 

tập trung cho mía, ngô, sắn trong giai đoạn 2001 -2014. 

- Xác định nhu cầu đầu tư, trang bị cơ điện nông nghiệp để phát triển CGH các 
khâu trồng trọt, sơ chế, bảo quản nông sản, tập trung cho mía, ngô, sắn, phục vụ 

tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới giai đoạ ến2030. 

- Các giải pháp KHCN phát triển có hiệu quả cơ giới hóa sản xuất, sơ chế, bảo 

quản mía, ngô,sắn. 

- Xây dựng được bộ tiêu chí về cơ giới hóa nông nghiệp trong xây dựng nông 

thôn mới. 

- Đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ và hiệu quả cao đối 

với 

- cây mía, ngô, sắn. 
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Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu nói trên, Đề tài đã phân tích, làm rõ một số khái 
niệm được áp dụng trong Đề tài, như về CGH nông nghiệp, dịch vụ CGH nông 
nghiệp, giải pháp KHCN phục vụ CGH nông nghiệp, sơ chế, bảo quản nông sản, vai 
trò của CGH nông nghiệp trong CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, nhất là đối với 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong bối cảnh ứng phó với BĐKH và đẩy nhanh xây 
dựng NTM; các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển CGH nông nghiệp nước ta. 

Đồng thời, Đề tài cũng phân tích, làm rõ các khái niệm, đặc trưng cơ bản về nông 
thôn, NTM ở nước ta; quá trình xây dựng, thực hiện và điều chỉnh Bộ tiêu chí QG về 
NTM hơn 5 năm qua, làm rõ  nhu cầu khách quan phải tiếp tục điều chỉnh các tiêu chí 
về NTM, trong đó có tiêu chí về CGH nông nghiệp, làm cơ sở cho nghiên cứu đề xuất 
tiêu chí về CGH nông nghiệp cho NTM. 

Đề tài cũng tập trung phân tích, làm rõ một số khái niệm và nội dung khoa học về cơ 
chế, chính sách thúc đẩy CGH nông nghiệp; các yếu tố chi phối đến hiệu quả thực thi 
chính sách về CGH nông nghiệp ở nước ta. Đồng thời cũng phân tích một cách khái 
quát, có hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối phát triển CGH nông nghiệp của 
Đảng và Nhà nước ta trong hơn 60 năm qua, định hướng cho nghiên cứu hoàn thiện 
cơ chế, chính sách về lĩnh vực này trong giai đoạn tới. Các cơ sở lý luận này phục vụ 
cho mục tiêu nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy CGH nông nghiệp trong 
giai đoạn tới, trong đó có cho mía, ngô, sắn. 

Đề tài đã phân tích kinh nghiệm của một số nước ở Châu Á và khu vực như Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan về quá trình phát triển CGH nông 
nghiệp từ thô sơ đến hiện đại, từ nhỏ đến lớn, từ riêng lẻ từng khâu đến đồng bộ hoàn 
toàn và thực hiện nông nghiệp CNC, thông minh, tiết kiệm năng lượng. Đề tài cũng 

đã nghiên  cứu kinh nghiệm phát triển CGH nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; đặc 
biệt, đã tập trung làm rõ cơ chế, chính sách thúc đẩy CGH nông nghiệp của các nước 
qua từng giai đoạn. 

Kết quả nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài cho phép Đề tài rút ra 10 bài học kinh 
nghiệm về phát triển CGH nông nghiệp cho Việt Nam. Đồng thời cũng rút ra bài học  
riêng cho phát triển CGH sản xuất mía, ngô, sắn. Trong đó, có những bài học rất đáng 
lưu ý, như bài học về chính sách trực tiếp hỗ trợ trang bị máy nông nghiệp có trọng 
tâm, trọng điểm, gắn với phát triển tổ chức sản xuất, kịp thời điều chỉnh theo từng 
giai đoạn; ban hành luật và thiết lập hệ thống thể chế quản lý một cách chặt chẽ, 
xuyên xuốt và ổn định sự phát triển CGH nông nghiệp; gắn phát triển CGH nông 
nghiệp với công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp, với các chính sách hỗ trợ khuyến 
khích nghiên cứu, chuyển giao KHCN, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý chất lượng 
máy nông nghiệp, với hỗ trợ phát  triển nông nghiệp toàn diện, hiệnđại... 

Để đạt được các mục tiêu, Đề tài đã tiến hành đánh giá thực trạng về lĩnh vực trang bị 
và ứng dụng các giải pháp KHCN phục vụ CGH sản xuất nông nghiệp; tình hình thực 
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hiện chính sách hỗ trợ CGH, quá trình điều chỉnh các tiêu chí và nhu cầu phát triển 
CGH nông nghiệp cho xây dựng NTM. 

Đề tài đã điều tra khảo sát trực tiếp ở 16 tỉnh, 35 huyện, 52 xã với các đối tượng là 
cán bộ quản lý ngành các cấp từ tỉnh đến xã và các hộ sản xuất, dịch vụ CGH nông 

 

 

nghiệp; tổ chức các hội thảo khoa học với các chuyên gia, các nhà KHCN và doanh 
nghiệp trong các lĩnh vực liên quan. Ngoài ra, Đề tài còn yêu cầu các địa phương, 
doanh nghiệp gửi số liệu để tổng hợp, phân tích cùng với các báo cáo, tài liệu thống 
kê toàn  quốc và của các địa phương trong cả nước. Đề tài còn tập hợp, tổng quan các 
kết quả nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các TBKT về cơ điện nông nghiệp, trong 
đó tập trung cho cây mía, ngô,sắn. 

Phát triển CGH nông nghiệp nói chung, mía, ngô, sắn nói riêng chịu tác động của 
nhiều yếu tố. Bên cạnh những thuận lợi nhờ cơ chế, chính sách và sự thúc đẩy của 
nền kinh tế thị trường, CGH nông nghiệp còn vấp phải những bất lợi, rào cản chưa 
được tháo gỡ hết, một số vấn đề đang ngày càng trở nên gay gắt, bức xúc, thể hiện ở: 
tư duy, nhận thức về CGH nông nghiệp, mức độ đầu tư và bước đi của nó; đặc điểm 
canh tác mía, ngô, sắn, các yếu tố tự nhiên, quy trình sản xuất, kỹ thuật canh tác; quy 
mô đồng ruộng, quy  mô sản xuất hàng hóa và các điều kiện hạ tầng nông nghiệp, 
nông thôn; hình thức tổ chức kinh tế, liên kết hợp tác của nông dân, dịch vụ CGH 
nông nghiệp ở nông thôn; thu nhập và khả năng đầu tư của người sản xuất; sự dao 
động của lao động nông nghiệp; chất lượng của hệ thống máy động lực và máy công 
tác; năng lực của công nghiệp cơ khí chế tạo máy; công tác quản lý chất lượng máy 
nông nghiệp; nguồn nhân lực kỹthuật… 

Trang bị cơ điện nông nghiệp nước ta trong những năm qua, nhất là từ 2006 đến nay 
có bước tiến khá nhanh, thể hiện ở mức tăng của các chỉ số tổng trang bị động lực, 
trang bị các loại máy nông nghiệp; chủng loại, cỡ máy; mức trang bị trên 100 ha đất 
nông nghiệp; trên 100 hộ nông nghiệp… Đến nay, cả nước hiện có 532.579 máy kéo; 
579.260 động cơ các loại sử dụng trong nông nghiệp. Bình quân đạt 5,55 máy 
kéo/100 hộ NN;  1,82 máy kéo/100 ha đất NN; 3,14 động cơ/100 hộ NN. Tổng trang 
bị động lực cho CGH nông nghiệp đạt 16,17 triệu mã lực, bình quân 169,5 hp/100 ha 
đất nông nghiệp, 55,29 hp/100 hộ NN. 

Đề tài đã tập trung đánh giá thực trạng trang bị CGH sản xuất, sơ chế, bảo quản mía, 
ngô, sắn. Mức độ CGH các loại cây này tăng nhanh là nhờ nhu cầu phát triển của sản 
xuất trong giai đoạn từ 2001 đến nay. Trang bị động lực ngày càng thiên về cỡ lớn, 
trong khi lao động thủ công vùng cao, đồi núi được thay thế dần bằng hệ máy nhỏ. Vì 
thế, CGH các cây này đã đi theo cả hai hướng: CGH lớn phục vụ sản xuất tập trung 
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ngày càng lớn và CGH nhỏ phục vụ sản xuất nhỏ của nông hộ trên các địa hình đồi 
núi. 

So với các nước Châu Á có điều kiện sản xuất nông nghiệp tương tự, trình độ CGH 
nông nghiệp của Việt Nam nhìn chung thuộc loại trung bình. Một số khâu có tỷ lệ 
CGH khá cao so với Trung Quốc, Ấn Độ, như làm đất, tưới chủ động. Một số khâu 
còn thấp như gieo trồng, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, tinh chế. Riêng với các cây 
mía, ngô, sắn, trình độ CGH còn thấp so với thế giới và khu vực, nhất là các khâu 
gieo trồng, thu hoạch. 

Đề tài đã làm rõ 10 nhóm nguyên nhân hạn chế phát triển CGH nông nghiệp  trong 
những năm qua, bao gồm các yếu tố từ thể chế, chính sách, quản lý phát triển ngành 
đến các vấn đề kinh tế - kỹ thuật. Đó cũng chính là những vấn đề mà chúng ta cần tác 
động mạnh hơn nữa bằng các giải pháp KHCN và chính sách, nhằm tạo điều kiện để 
thúc đẩy phát triển CGH nông nghiệp trong thời giantới. 

Đề tài đã phân tích quá trình hình thành bộ tiêu chí về NTM của nước ta qua các giai 
đoạn thực hiện thí điểm xây dựng NTM, thực trạng điều chỉnh bộ tiêu chí đó trong 
thực tế và nhu cầu tiếp tục điều chỉnh tiêu chí NTM trong thời gian tới. 

Đề tài đã tập trung phân tích nội dung điều chỉnh các tiêu chí, chỉ tiêu về NTM qua 
các giai đoạn 2009-2013 và từ 2013 đến 10/2016. Qua đó, Đề tài đã làm rõ tính tất 
yếu khách quan phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh các tiêu chí về NTM; mặt khác 
chỉ ra hướng điều chỉnh chủ yếu là để khắc phục những hạn chế bất cập trong nội 
dung tiêu chí, như xa rời thực tế, chưa thiết thực với người dân; còn lãng phí, chạy 
theo hình thức; đồng thời làm rõ hơn nội hàm của xây dựng NTM trong từng giai 
đoạn, hướng đến người dân nhiều hơn; nâng cao một cách hợp lý các chỉ tiêu và chất 
lượng NTM, chống xuống cấp, nhằm tạo mục tiêu mới, động lực mới cho xây dựng 
nông thôn… 

Một trong những mục tiêu cơ bản của xây dựng NTM là phát triển sản xuất hàng hóa 
lớn, hiện đại, hiệu quả và bền vững, chủ động ứng phó với BĐKH, tăng thu nhập cho 
người dân. Cơ giới hóa nông nghiệp là giải pháp tất yếu, là nội hàm quan trọng trong 
phát triển nông thôn, tiêu chí CGH nông nghiệp cần được quan tâm trong xây dựng 
NTM. 

Đánh giá việc ban hành chính sách cho thấy: tư duy chính sách CGH nông nghiệp 
nước ta hình thành rất sớm. Trải qua quá trình phát triển, từ khi xây dựng miền Bắc đi 
lên sản xuất lớn CHXH sau năm 1954 cho đến nay, chính sách CGH nông nghiệp có 
đổi mới, nhưng còn lúng túng, chậm chạp, chưa kịp thời đáp ứng yêu cầu của sản 
xuất. 

Về số lượng, các chính sách CGH nông nghiệp đã được ban hành nhiều, tương đối 
đồng bộ, nhưng còn chậm và tản mạn, chưa có văn bản có tính pháp lý hàng đầu (như 
luật về CGH của nhiều nước đã ban hành). Riêng nhóm chính sách trực tiếp hỗ trợ 
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CGH nông nghiệp từ khi đổi mới có 12 văn bản là các nghị quyết Chính phủ, quyết 
định của Thủ tướng, công văn của Văn phòng Chính phủ (thông báo ý kiến chỉ đạo 
của Thủ tướng); kèm theo là nhiều thông tư hướng dẫn của các Bộ, Ngành. Tuy 
nhiên, vẫn chưa có văn bản nào ở cấp nghị định của Chính phủ. Các chính sách hỗ trợ 
trực tiếp và gián tiếp cho CGH nông nghiệp nằm ở nhiều nhóm văn bản khác nhau, 
do nhiều Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện ở các thời điểm khácnhau. 

Về chất lượng, các công cụ chính sách hỗ trợ trực tiếp CGH nông nghiệp là thiết thực, 
nhưng chưa đủ mạnh, thiếu ổn định, nhanh thay đổi qua các giai đoạn. 

Đề tài cùng phân tích, làm rõ 07 nhóm nguyên nhân hạn chế, làm giảm hiệu quả của 
chính sách, như: công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách chưa đến được đông đảo 
người dân; công cụ/cơ chế hỗ trợ tài chính, tín dụng chưa đủ mạnh trong khi khả năng 
đầu tư của người dân còn hạn hẹp; các chính sách còn tản mạn, khó nắm bắt, chưa 
được tích hợp trong một văn bản có tính pháp lý cao; thủ tục thực hiện còn bất cập, 
khó tiếp cận; nguồn cung máy, thiết bị còn hạn chế, công nghiệp chế tạo máy nông 
nghiệp trong nước chưa đáp ứng; nguồn lực thực thi chính sách còn hạn chế; các hỗ 
trợ khác còn yếu… 

Đánh giá thực trạng chính sách cùng với thực trạng phát triển CGH nông nghiệp nước 
ta là cơ sở để Đề tài đã nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách CGH sản xuất nông 
nghiệp trong giai đoạn tới, trong đó có mía, ngô, sắn. 

Để lựa chọn giải pháp KHCN, Đề tài đã phân tích, lựa chọn quy trình CGH các khâu 
sản xuất mía, ngô, sắn phù hợp với quy mô và khả năng đầu tư, đáp ứng yêu cầu 
CGH đồng bộ và hiệu quả. Đối với cây mía, Đề tài đề nghị áp dụng 2 mô hình CHH 
đồng bộ cho quy mô không tập trung (vừa và nhỏ) và quy mô tập trung (lớn), sử dụng 
các nguồn động lực cỡ trung và lớn là chủ yếu, hạn chế sử dụng động lực cỡ nhỏ. Đối 
với cây ngô và sắn, Đề tài đề nghị áp dụng 3 loại mô hình CGH, ứng với 3 quy mô 

sản xuất nhỏ, vừa và lớn, từ CGH một phần kết hợp với sử dụng công cụ và lao động 
thủ công đến  CGH đồng bộ, trình độ cao. Để phục vụ các mô hình CGH đó, Đề tài 
đã đề xuất trang bị các loại máy nông nghiệp phục vụ CGH các khâu canh tác, sơ chế, 
bảo quản mía ngô sắn cho giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025. Các máy móc được đề 
xuất những trang thiết bị tiến bộ, được nghiên cứu cải tiến thiết kế, chế tạo trong nước 
là chính, được chuyển giao ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất, phù hợp với từng 
quy mô và khả năng đầu tư của người sản xuất (với sự hỗ trợ của chính sách Nhà 
nước). 

5.2. Kiến nghị 

 Việc đánh giá thực trạng trang bị, CGH nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, 

phục vụ hoạch định giải pháp và chính sách thúc đẩy tái cơ cấu, HĐH nông nghiệp 
trong từng giai đoạn. Hiện nay, nội dung thống kê về CGH nông nghiệp chưa đầy đủ. 
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Đề nghị Nhà nước cần hoàn thiện công tác thống kê hàng năm và 5 năm về nông 

nghiệp, nông dân nông thôn một cách toàn diện, đồngbộ. 

Đề nghị Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đầu tư nghiên cứu xác 

định rõ nhu cầu trang bị, CGH các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như chăn nuôi, lâm 
nghiệp, thủy sản. 

Đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục 
ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài, đưa vào hướng dẫn thực hiện và đánh giá mức 

độ hoàn thành tiêu chí về CGH cho NTM cấp huyện, xã trong giai đoạntới. 

Đề nghị Chính phủ kịp thời ban hành nghị định mới thay thế Quyết định số 

68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm 

tổn thất trong nông nghiệp. 

Đề nghị Nhà nước xem xét, đưa nội dung về phát triển CGH nông nghiệp trong 
các trong Luật nông nghiệp và các nghị định có liên quan.  

Đề nghị Chính phủ xem xét, có cơ chế, chính sách luân chuyển ruộng đất, tích tụ 
đất đai, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới quan hệ sản xuất, thu hút mạnh hơn doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, đồng bộ hóa các cơ 
chế, chínhsách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện có, tạo điều 

kiện, khungkhổ mới cho tăng trưởng, đổi mới tái cơ cấu ngành, phát triển nông nghiệp 
hiện đại, trong đó có CGH nôngnghiệp. 

Cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, chế tạo một số loại máy nông 
nghiệp phục vụ CGH đồng bộ, hiệu quả cao mía, ngô, sắn theo các quy mô từ nhỏ đến 

lớn. Ưu tiên nghiên cứu các máy, thiết bị CGH thu hoạch, gieo trồng, tưới tiết kiệm nước 
đểnâng cao chất lượng, độ ổn định, độ tin cậy, độ bền trong sử dụng, tính lắp lẫn theo 

hướng tiêu chuẩn hóa chất lượng, hạ giá thành. 
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1. Đặt vấn đề 

Trong chiến lược Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa của Đảng và nhà nước ta, CNH 

– HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung 
cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. 

Với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, sản xuất nông lâm nghiệp vùng miền 
núi phía Bắc đã có sự tăng trưởng khá, cơ bản giải quyết được vấn đề an ninh lương 
thực, bắt đầu hình thành những vùng sản xuất hàng hoá, vốn rừng từng bước được phục 

hồi và phát triển. Đạt được những thành tựu đó phải kể đến hàng loạt các tiến bộ kỹ 

thuật (TBKT) đã được nghiên cứu đề xuất và chuyển giao rộng ra sản xuất. Các cây 
lương thực chính như lúa, ngô đã có những bước chuyển nhanh, trong khi sản xuất các 

loại cây trồng khác cũng được đẩy mạnh như cà phê, chè, sắn, cây lấy củ, đậu đỗ, và 
gần đây nhất là cây cao su; các tiến bộ trong canh tác đất dốc bền vững vùng cao được 

nghiên cứu và áp dụng ngày càng rộng rãi.   

Tuy nhiên, vùng miền núi phía Bắc vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn ảnh hưởng 

đến sự phát triển chung của Vùng như: tỷ lệ nghèo đói vẫn còn cao; sản xuất còn mang 
nặng tính tự túc, tự cấp; nhiều loại tài nguyên đã bị khai thác quá mức; nạn đốt rừng làm 

nương vẫn còn; cơ cấu cây trồng tuy có chuyển biến nhưng tình trạng độc canh vẫn còn; 
ứng dụng TBKT vào nông lâm nghiệp còn chậm, quy mô chưa lớn;....   

Với đặc điểm có độ dốc lớn, dễ bị xói mòn, rửa trôi, lại mất đi thảm thực vật che 
phủ, phần lớn diện tích đất trồng cây nông nghiệp đã không còn màu mỡ và dần bị hoang 

hóa. Năng suất cây trồng thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu của con người. Cứ mãi phá 

rừng mở nương không phải là biện pháp tích cực. Vấn đề cần đặt ra là tìm lời giải cho 

việc nâng cao hiệu quả canh tác trên đất đang có rừng bằng sự trồng cây nông nghiệp 
kết hợp với cây lâm nghiệp. Đây là biện pháp canh tác bền vững, mang lại lợi ích thiết 

thực để tăng thu nhập cho người dân, bảo vệ đất chống sói mòn rửa trôi, và tạo công 
việc làm cho người nông dân. Nông lâm kết hợp còn khai thác được những lợi thế tự 

nhiên các hệ sinh thái khác nhau, đặc biệt lợi thế về tiểu vùng sinh thái và cây trồng bản 
địa cho ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, phù hợp cho từng vùng. 
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Để phát triển hệ thống nông lâm kết hợp bền vững và có hiệu quả kinh tế xã hội, 

tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân phục vụ xây dựng nông thôn mới khu 
vực miền núi phía Bắc, cần thiết thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng một số giải 

pháp khoa học và công nghệ phát triển nông lâm nghiệp bền vững ở khu vực miền núi 
phía Bắc”. 

 

2. Mục tiêu của đề tài 

2.1. Mục tiêu chung 

Xây dựng được giải pháp khoa học và công nghệ phát triển hệ thống nông lâm 

kết hợp bền vững có hiệu quả kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho 

người dân phục vụ xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc. 

 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Đánh giá được thực trạng khoa học và công nghệ trong phát triển hệ thống nông 
lâm kết hợp bền vững của vùng Miền núi phía Bắc 

Xác định được các giải pháp khoa học công nghệ phù hợp cho mỗi loại đất dốc 
chủ yếu của Vùng: xác định được 03 cơ cấu cây trồng nông lâm kết hợp phù hợp trên 

mỗi loại đất dốc chủ yếu của 03 tiểu vùng sinh thái là; đề xuất được 03 quy trình kỹ 
thuật canh tác bền vững trong hệ thống nông lâm kết hợp cho một số cây trồng trên loại 

hình đất dốc chủ yếu. 

Trình diễn các kết quả nghiên ra sản xuất thông qua tập huấn và xây dựng 03 mô 

hình nông lâm kết hợp cho từng loại đất dốc phù hợp hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 15% 
so với cơ cấu cũ 

 

3. Một số kết quả nghiên cứu chính  

 

3.1. Tổng quan về nông lâm kết hợp bền vững ở vùng miền núi phía Bắc 

- Chuyên đề khái niệm nông lâm kết hợp và các nguyên tắc áp dụng: Chuyên đề 
đã đưa ra những khái niệm về hệ thống nông lâm kết hợp trên cơ sở kết hợp về sinh thái 

và kinh tế, trong đó có những khái niệm mới được hình thành và đang được chấp nhận 
rộng rãi trên thế giới, được phát triển bởi các tổ chức nghiên cứu về nông lâm kết hợp 

như ICRAF.  

- Chuyên đề đánh giá các loài cây trồng được sử dụng trong các hệ thống nông 

lâm kết hợp và các điều kiện sinh thái để có thể áp dụng hệ thống nông lâm kết hợp có 
hiệu quả và bền vững. Chuyên đề đã nêu lên thực trạng những cây trồng hiện đang được 
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khai thác, sử dụng trong các hệ thống canh tác vùng trung du, miền núi phía Bắc. Với 

điều kiện mỗi vùng khác nhau về kinh tế, trình độ nhận thức và nhu cầu cuộc sống, sự 
phức tạp của địa hình dẫn đến hình thành nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, đây vừa là 

khó khăn trong quá trình phát triển cây hàng hóa nhưng đồng thời cũng là điều kiện 
thuận lợi để phát triển cây đặc sản do lợi thế thiên nhiên mang lại.  

- Chuyên đề tổng quan các kết quả nghiên cứu về các hệ thống nông lâm kết hợp 
được áp dụng hiện nay và phân tích ưu nhược điểm của chúng. Chuyên đề cho thấy đã 

có nhiều tác giả nghiên cứu về NLKH. Các nghiên cứu này tiến hành trên những tiểu 

vùng khí hậu và địa lý khác nhau, qua đó cho thấy phong trào canh tác NLKH đang phát 
triển mạnh mẽ trong cả nước. Các hệ thống NLKH hiện nay theo xu hướng phục vụ mục 

tiêu phát triển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tùy theo đặc điểm mỗi vùng mà 

có hệ thống phù hợp, mang lại hiệu quả cao.  

- Chuyên đề tác động của hệ thống nông lâm kết hợp đến kinh tế xã hội và môi 

trường. Chuyên đề nêu được những tác động tích cực của hệ thống NLKH đến kinh tế, 
xã hội và môi trường. Hệ thống vận hành đòi hỏi nhiều công lao động hơn, điều này tạo 

điều kiện cho nông hộ chủ động điều tiết lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất trong hệ 
thống. Với đặc điểm là các loại cây trồng khác nhau có mùa vụ, đòi hỏi chăm sóc khác 
nhau nên không gây nên sức ép về lao động trong những thời điểm nhạy cảm như đầu 
vụ hay thời gian thu hoạch.  

3.2. Điều tra thực trạng, các giải pháp khoa học công nghệ trong phát triển hệ 
thống nông lâm kết hợp cho vùng miền núi phía Bắc 

 Ở khu vực miền núi phía Bắc, địa hình phức tạp, các cây lâm nghiệp được bố trí 
theo dạng các giải đai rừng với mục đích phòng hộ. Rừng được trồng theo băng bảo vệ 

đất hoặc trồng tập trung thành lâm trường khai thác làm nguyên liệu cho các ngành công 

nghiệp. Một số vùng kết hợp cây lâm nghiệp với cây nông nghiệp lâu năm như chè, cà 
phê, cây ăn quả và cây lâm nghiệp như quế, hồi, lát hoa… các cây lâm nghiệp khá phong 
phú tùy thuộc vào địa hình và sinh thái, cũng như mục đích của chủ hộ mà bố trí. Cơ 
bản thì độ dốc trên 300 sẽ bố trí cây lâm nghiệp, khoảng 15 – 300 cây lâm nghiệp chiếm 
khoảng 30 – 50%  và ở độ dốc thấp hơn cây nông nghiệp chiếm chủ đạo trên 80%.   

 - Mô hình NLKH dựa trên cây ăn quả là chính: Đây là mô hình NLKH phổ biến 
ở 3 tỉnh Sơn La, Yên Bái, Bắc Kạn. Trong mô hình người dân sử dụng đa chủng loại 

các cây ăn quả thuộc các nhóm như: Nhóm cây ăn quả nhiệt đới bao gồm chuối, dứa, đu 
đủ, xoài, ổi, roi, mít, táo ta, na, sầu riêng, măng cụt và khế; Nhóm cây ăn quả á nhiệt đới 

gồm vải, nhãn, hồng, quất hồng bì, cam, chanh, quýt, bưởi; Nhóm cây ăn quả ôn đới 
gồm có lê, mận, đào, mơ, táo tây, dâu tây, nho, maccot, .... Người dân tiến hành trồng 

tre và ngô xen với keo lá tràm, trồng dứa làm băng hạn chế xói mòn với các băng cây 
ăn quả, đồng thời kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm (gà, vịt, lợn, ...) thả vườn. Ưu điểm 

của mô hình này là không làm thay đổi sâu sắc kỹ thuật canh tác mà chủ hộ hiện đang 
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áp dụng, một lượng nhỏ cây lâm nghiệp như lát hoa, keo đậu đưa vào vườn cà phê làm 

cây che bóng, cây lâm nghiệp không cần phải chăm sóc mà vẫn phát huy được mục đích 
ban đầu của chủ hộ. 

 - Mô hình NLKH dựa trên cây công nghiệp lâu năm là chính: Một số mô hình 
nông lâm kết hợp trong vùng nghiên cứu đã lựa chọn cây cà phê (Sơn La), chè (Yên 
Bái), hồi, trẩu, ... làm cây trồng chính kết hợp trồng xen các loại cây che bóng họ đậu 
(keo dậu, ...) hoặc cây mắc ca (Sơn La). 

 - Mô hình NLKH lấy cây lâm nghiệp làm cây trồng chính: Thực hiện Nghị quyết 

10 - BCT kết hợp giao đất giao rừng cho hộ gia đình quản lý. Hiện nay, tại Sơn La, Yên 
Bái, Bắc Kạn trong mô hình này, cây lâm nghiệp vẫn là thành phần chính kết hợp với 

cây, con nông nghiệp. Phương thức này thường áp dụng cho vùng phát triển quy mô lớn, 

chủ yếu là trồng rừng và kết hợp trồng cây nông nghiệp trong những năm đầu khi rừng 
chưa khép tán, sau đó trồng những cây có khả năng chịu bóng và cho thu nhập theo hình 

thức lấy ngắn nuôi dài. Cây nông nghiệp trong hệ thống nông lâm này thường là ngô, 
khoai, gừng … Ưu điểm của phương pháp canh tác này là tận dụng được khoảng trống 

trong những năm đầu khi cây lâm nghiệp chưa khép tán. Cây nông nghiệp không những 
đáp ứng yêu cầu lấy ngắn nuôi dài mà còn tác động đến môi trường đất, cải tạo độ phì 

đất vốn đã nghèo kiệt do quá trình canh tác không bền vững trong thời gian dài.  

 - Các hệ thống canh tác tiên tiến, hệ thống hóa cây trồng theo hướng phát triển 

bền vững ở Sơn La, Yên Bái, Bắc Kạn nói riêng và vùng miền núi phía Bắc nói chung 
được thể hiện trong các mô hình canh tác trên đất dốc (SALT 1), kỹ thuật kết hợp lâm 

súc đơn giản (SALT 2), kỹ thuật nông lâm kết hợp bền vững (SALT 3), ... cũng được áp 
dụng trong nhiều mô hình kinh tế gia đình nhằm đạt mục tiêu phát triển nông lâm nghiệp 

bền vững. Kết quả sản xuất và hiệu quả sử dụng đất nông lâm trong kinh tế hộ khá tốt.  

 - Mô hình NLKH lấy cây dược liệu làm cây trồng chính: Mô hình NLKH cây 

dược liệu xen canh với cây nông nghiệp khác được một số huyện trên địa bàn nghiên 
cứu áp dụng với các hình thức xen canh.  

 - Mô hình nông lâm kết hợp với chăn nuôi: Ở hệ thống này, cây lâm nghiệp là 
chủ đạo kết hợp với phát triển chăn nuôi. Trong hệ thống này, tùy theo từng thời điểm 

cây lâm nghiệp phát triển mà có hướng khai thác hợp lý. Kết hợp làm bãi chăn thả gia 
súc như dê, trâu, bò. Hình thức canh tác này cần phải tính toán hợp lý, kết hợp trồng cỏ 

chăn nuôi để gia súc có thức ăn trong mùa đông.  

 - Mô hình phát triển nông lâm ngư kết hợp: Trong mô hình cùng chú trọng phát 

triển các loại cây nông lâm nghiệp và phát triển chăn nuôi, thủy sản. Đây là cách tận 
dụng mặt nước ở vùng đất thấp, trũng hoặc gần hồ, mô hình phát triển tốt, khai thác tối 

đa lợi thế từ đất đai và mặt nước mang lại. Do hình thức canh tác này có đặc thù riêng 
nên đòi hỏi có những điều kiện cụ thể để áp dụng và nhân rộng mô hình. 

 - Mô hình vườn nhà truyền thống: trên một khoảng đất rộng quanh nơi ở sẽ trồng 
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nhiều loại cây, khai thác nhiều tầng tán khác nhau kết hợp với chăn nuôi và thả cá. Các 

cây ăn quả lâu năm và các loại rau màu được trồng kết hợp với nhau và cho sản phẩm 
phục vụ nhu cầu hàng ngày và dần thành hàng hóa.  

 - Mô hình vườn rừng có cấu trúc một tầng cây chính: đây là hình thức trồng cây 
có thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển trên diện tích rộng từ 0,5ha đến 

vài ha và trên đó có nhà ở và các công trình khác phục vụ cuộc sống. Trong hệ thống 
này thường có một loại cây gỗ chính được trồng thuần loài, kết hợp với cây chịu bóng 

trồng xen duới tan. Sự lựa chọn cây trồng trong hệ thống này cũng đa dạng, tùy theo 

điều kiện sinh thái, mức đầu tư của chủ hộ và nhu cầu thị trường mà có những lựa chọn 
phù hợp.  

 - Mô hình vườn cây công nghiệp: cây được trồng theo hướng thâm canh, có diện 

tích từ 0,5ha trở lên. Thành phần trong hệ thống này thường là cây công nghiệp dài ngày 
có giá trị cao như chè tại Yên Bái, Phú Thọ, cà phê Sơn La kết hợp với các loại cây lâm 

nghiệp có giá trị hoặc cây đa mục đích như Quế, Hồi, cây ăn quả. Loại hình này thích 
hợp với những nơi tương đối dễ canh tác, có thể áp dụng cơ giới và thâm canh.  

 - Mô hình canh tác Vườn – Ao – Chuồng  là hệ thống phổ biến nhất hiện nay. 
Quy mô áp dụng đa dạng, kết hợp hài hòa giữa các loại cây trong khung cảnh xác định 

theo mục đích xác định mang lại hiệu quả rõ rêt. Mô hình này ngoài những lợi ích to lớn 
về kinh tế và môi trường, nó còn giúp cân băng được chế độ dinh dưỡng cho nông hộ 

với các sản phẩm ngay từ hệ thống. Vườn thường là cây ăn quả có giá trị, cần được chăm 
sóc thường xuyên và có giá trị lớn như cam, quýt. Bên cạnh đó là vườn rau với nhiều 

chủng loại khác nhau, bố trí gần ao tiện chăm sóc. Trong vườn không có cây trồng chủ 
lực nên hệ thống cho giá trị kinh tế thấp. 

 - Mô hình rừng – vườn – ao – chuồng (RVAC): bản chất là hệ thống VAC cải 

tiến ở những vùng có điều kiện phát triển rừng. Hệ thống chú trọng đến phát triển kinh 

tế kết hợp phát triển rừng. 
 - Mô hình rừng – hoa màu – lúa nước: đây là hệ thống phức tạp đòi hỏi những 

điều kiện riêng để áp dụng. ngoài quy mô hớn, còn cần có nguồn nước và đầu tư về công 
lao động. trong hệ thống sẽ xây dựng hệ thống thủy lợi và phát triển rừng kết hợp canh 

tác lúa nước để chủ động lương thực.   

 - Mô hình sản xuất NLKH canh tác theo băng: Đây là cách trồng các loại cây 

theo băng để hạn chế xói mòn vì hàng cây xanh sẽ hạn chế dòng chảy bề mặt. Đã có 
nhiều nghiên cứu chứng minh giảm xói mòn của băng cây xanh và khẳng định giảm xói 

mòn là hiệu quả, tuy nhiên so với các cách thức NLKH khác thì hiệu quả kém hơn. Khi 
hàng cây xanh được hình thành, sinh khối được sử dụng để che phủ, cải tạo đất và cây 

nông nghiệp trồng giữa các băng cây xanh.  

3.3. Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và xây dựng quy trình phát triển 

một số hệ thống nông lâm nghiệp bền vững cho vùng miền núi phía Bắc 

a)  Mô hình Ngô xen Cao su 
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- Sinh trưởng của ngô trong mô hình 

 Kết quả theo dõi năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất Ngô trong mô hình 
Cao su 3 tuổi cho kết quả bảng 3.40 

Bảng 3.40. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất ngô trong mô hình xen cao 
su tại Mường Bon năm 2015 

Điểm 

thực 
hiện 

KL bắp 
(g) 

KL hạt 
(g) 

Hàng 
hạt 

Hạt/hàng 
P1000 

(g) 
NSLT 

(Tấn/ha) 
NSTT 

(tấn/ha) 

1 214,0 160,5 14,4 36,9 231,0 8,4 6,1 

2 213,95 160,49 14,4 36,9 229,44 7,9 5,7 

3 189,8 135,5 14,4 34,4 230,53 9,7 6,1 

TB 205,9 152,2 14,4 36,1 230,2 9,5 6,0 

Qua số liệu bảng 3.40 cho thấy: Khối lượng bắp ngô lúc thu hoạch dao động từ 

189,8 – 214 g, trung bình khối lượng bắp ngô đạt 205,9 g; Khối lượng hạt của một bắp 

ngô dao động từ 135,5 – 160,49 g, trung bình đạt 152,2 g; Số hàng hạt trên bắp trung 

bình 14 hàng, số hạt ngô trên hàng đạt 36,1 hạt; Khối lượng 1000 hạt dao động từ 229,44- 
231 g, trung bình đạt 230,1 g. Năng suất lý thuyết của ngô trồng xen cao su giai đoạn 
kiến thiết cơ bản đạt 9,5 tấn/ha; Năng suất thực thu của mô hình đạt 6,0 tấn/ha. 

- Hiệu quả kinh tế của mô hình 

Kết quả tính toán hiệu quả kinh tế trồng xen Ngô trong mô hình Cao su 3 tuổi 

cho kết quả bảng 3.41 

Bảng 3.41. Hiệu quả kinh tế của mô hình ngô xen cao su tại Mường Bon 2015 

TT Nội dung 
Tổng chi 

(1000 đ) 
Năng suất 

(tấn/ha) 

Tổng thu 

(1000 đ) 
Lãi thuần 

(1000 đ) 

1 Giống 1,495 6 30,000 14,005 

2 Đạm 3,300    

3 Lân 2,700    

4 Kali 3,500    

5 Công 5,000    

Tổng cộng 15,995 6 30,000 14,005 

Ghi chú: Giá ngô hạt tại thời điểm bán là 5.000 đồng/kg 
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Bảng 3.41 cho thấy: Với năng suất ngô thu được từ mô hình và giá ngô hạt tại 

thời điểm bán là 5.000 đồng/kg thì lãi thuần thu được từ việc trồng xen ngô đạt 
14.005.000 đồng/ha. So với mô hình cao su trồng thuần, trong giai đoạn kiến thiết cơ 
bản vẫn phải tiến hành làm cỏ, chăm sóc… nhưng không cho thu hoạch gì, thì mô hình 
trồng xen ngô đã cho hiệu quả kinh tế 14.005.000 đồng/ha. 

- Hiệu quả cải tạo đất của mô hình 

Kết quả phân tích một số chỉ tiêu trong đất trước và sau khi thực hiện mô hình 

cho kết quả bảng 3.42 

Bảng 3.42. Kết quả phân tích đất trước và sau khi thực hiện mô hình  

tại Mường Bon  năm 2015 

Chỉ tiêu 

Trước khi trồng xen Sau khi trồng xen 

Tầng 1 (0 – 
20cm) 

Tầng 2 (20 – 
50cm) 

Tầng 1 (0 – 
20cm) 

Tầng 2 

(20 – 
50cm) 

Đạm tổng số % 0,1076 0,0818 0,238 0,252 

Lân dễ tiêu 
(mg/100g) 

9,11 6,158 34,27 20,18 

Kali dễ tiêu 
(mg/100g) 

6,198 4,522 11,74 7,68 

pHH2O 4,934 4,838 4,25 3,845 

OM (%) 1,504 1,184 4,055 3,575 

Limon (%) 17,7 18,6 17,8 19 

Sét (%) 61,57 67,34 62 67,6 

Cát mịn (%) 17,105 11,23 17,305 11,36 

Cát thô (%) 3,625 2,83 2,895 2,04 

Dung trọng 1,112 1,06 1,115 1,08 

Bảng 3.42 cho thấy: Các chỉ tiêu lý hóa tính đất sau khi tiến hành trồng xen đều 

tăng lên so với trước khi trồng xen. Cụ thể: Hàm lượng đạm tổng số trước khi trồng xen 

đạt 0,1076% tại tầng 1, sau khi trồng xen tăng lên 0,238% và tăng từ 0,0818% lên 

0,252% tại tầng 2; Lân dễ tiêu tăng từ 9,11 mg/100g lên 34,27 mg/100g tại tầng 1 và 
tăng từ 6,158 mg/100g lên 20,18 mg/100g tại tầng 2; Kali dễ tiêu tăng từ 6,198 mg/100g 

lên 11,74 mg/100g tại tầng 1 và tăng từ  4,552 mg/100g lên 7,68 mg/100g tại tầng 2; 
Thành phần các cấp hạt trong đất cũng tăng lên đáng kể sau khi tiến hành trồng xen như: 
hàm lượng hạt limon tăng từ 17,7% lên 17,8% ở tấng 1 và tăng từ 18,6% lên 19% ở tầng 
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2. Hạt sét tăng từ 61,57% lên 62% ở tầng 1 và tăng từ 67,34% lên 67,6% ở tầng 2. Hạt 

cát mịn tăng từ 17,105% lên 17,305% ở tầng 1 và tăng từ 11,23% lên 11,36% ở tầng 2. 
Hạt cát thô tăng từ 3,625% lên 2,895% ở tầng 1 và tăng từ 2,83% lên 2,04% ở tầng 2. 

 Qua đây ta có thể thấy các chỉ tiêu dinh dưỡng trong đất sau khi tiến hành trồng xen 
được cải thiện đáng kể. Như vậy trồng xen vừa làm tăng hiệu quả kinh tế vừa có tác 

dụng che phủ hạn chế xói mòn của đất, cải thiện độ phì đất.  

b) Mô hình Sắn xen Chè shan   

- Sinh trưởng của sắn trong mô hình 

 Kết quả theo dõi năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất Ngô trong mô hình 

Cao su 3 tuổi cho kết quả bảng 3.43 

Bảng 3.43: Kết quả xây dựng mô hình canh tác sắn xen chè Shan tại Suối Giàng-

Văn Chấn năm 2015 

Stt Chỉ tiêu Kết quả 

1 Thời gian sinh trưởng sắn (ngày) 260 

2 Chiều dài củ sắn (cm) 24,6 

3 Đường kính củ sắn (cm) 4,5 

4 Năng suất sắn (kg/khóm) 3,7 

5 Chiều cao chè (m) 0,9 

6 Đường kính tán chè (m) 0,76 

7 Số lần hài 4 

8 Năng suất chè (kg/ha) 205 
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Bảng 3.43 cho thấy: Năng suất sắn của mô hình đạt 3,7 kg/khóm tương đương 
với khoảng 37 tấn/ha. Trong khi đó đối với chè cho thu hoạch 4 lần với tổng lượng 
búp chè thu được là 205 kg.   

 

Ngoài năng suất hiệu quả kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng để mở 
rộng diện tích áp dụng kỹ thuật mới, số liệu được tính toán và trình bày ở bảng bảng 
3.44. 

 

Bảng 3.44: Hiệu quả từ mô hình trồng sắn xen chè tại Suối Giàng-Văn Chấn 
năm 2015 

STT Chỉ tiêu Số tiền (1.000đ) 

1 Tổng chi 9.597 

 Phân bón 9.097 

 Thuốc BVTV cho sắn 500 

2 Tông thu  39.060 

 Từ chè 2.460 

 Từ sắn 36.600 

3 Lãi thuần 29.463 

Dẫn liệu bảng 3.44 cho thấy: Năm 2015 năng suất sắn trồng xen đạt 37 
tấn/ha và chè đạt 205 kg/ha cho tổng thu nhập từ cây trồng chính và cây trồng xen là 

39,06 triệu. Sau khi trừ chi phí (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) lãi thuần từ mô hình 
đạt 29,463 triệu đồng/ha. Như vậy, trong giai đoạn kiến thiết cơ bản của cây chè được 
trồng xen cây sắn không chỉ giúp hạn chế vấn đề đất bị rửa trôi mà còn đóng góp một 

phần đáng kể cho thu nhập của người nông dân. 

- Hiệu quả cải tạo đất của mô hình Sắn xen chè Shan 

Kết quả phân tích một số chỉ tiêu trong đất trước và sau khi thực hiện mô hình 
cho kết quả bảng 3.45 

Bảng 3.45. Ảnh hưởng của trồng xen Sắn tới một số chỉ tiêu trong đất chè 

Chỉ tiêu 

Trước thí nghiệm Sau thí nghiệm 

Tầng 1 (0 – 
20cm) 

Tầng 2 (20 – 
50cm) 

Tầng 1 (0 – 
20cm) 

Tầng 2 (20 – 
50cm) 

Đạm tổng số % 0,1036 0,098 0,238 0,252 
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Lân dễ tiêu 
(mg/100g) 

2,966 2,401 11,157 6,917 

Kali dễ tiêu 
(mg/100g) 

4,454 3,261 12,748 3,065 

pHH2O 4,138 4,218 4,250 3,845 

OM (%) 3,328 2,776 4,055 3,575 

Limon (%) 43,272 45,292 41,530 43,570 

Sét (%) 26,372 19,576 32,270 27,030 

Cát mịn (%) 20,449 25,701 17,305 21,360 

Cát thô (%) 9,904 9,432 8,895 8,040 

Dung trọng 1,176 1,172 1,283 1,280 

 Qua số liệu bảng 3.45 cho thấy: Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất trước 
khi tiến hành thí nghiệm rất thấp, đặc biệt là hàm lượng đạm tổng số (0,098 – 0,1036%) 

và tổng của cacbon hữu cơ trong đất  (OM%) (2,776 – 3,328%) trong đất rất thấp. Thành 
phần cơ giới đất chủ yếu là limon (43,272% - tầng 1) và 45,292% - tầng 2), sét (26,372% 
- tầng 1) và (19,576% - tầng 2), thành phần hạt cát mịn và cát thô cũng tương đối cao. 

Sau quá trình canh tác, hàm lượng mùn trong đất, hàm lượng các chất N (%), P 
(%), Pdt, K (%), Kdt, CEC đều tăng lên so với trước khi trồng, đặc biệt là hàm lượng lân, 

kali dễ tiêu trong đất tăng lên đáng kể. Hàm lượng lân dễ tiêu tăng từ 2,966 – 11,157 
mg/100g ở tầng 1 (0 - 20cm) và tăng từ 2,401 – 6,917 mg/100g ở tầng 2 (20 – 50 cm). 

Hàm lượng kali dễ tiêu tăng từ 4,454 – 12,748mg/100g ở tầng 1 (0 – 20 cm) và giảm 
nhẹ ở tầng đất thứ 2 (20 – 50 cm). Hàm lượng mùn trong đất cũng được cải thiện, tăng 
từ 3,328% - 4,055% ở tầng 0 – 20cm, và tăng từ 2,776 – 3,575% ở tầng đất từ 20 – 50 
cm. 

Thành phần cơ giới trong đất được cải thiện đáng kể, phần trăm hạt cát, limon 
đều giảm đi so với trước khi tiến hành thí nghiệm, thành phần hạt sét tăng lên từ 26,372 

– 32,270% ở tầng đất từ 0 – 20 cm và tăng từ 19,576 – 27,030% ở tầng đất 20 – 50cm. 

Như vậy thành phần các chất trong đất được bổ sung trong quá trình canh tác cây 
không sử dụng hết nên vẫn còn trong đất. Độ pH sau khi trồng có thay đổi so với trước 
khi trồng, tuy nhiên pH đất vẫn ở mức trung tính. Như vậy tính chất của đất chè shan 

trồng xen được cải thiện nhiều hơn so với trồng thuần chè. 

Vậy sau quá trình canh tác, các cây trồng xen trong thí nghiệm đã không làm thay 
đổi tính chất của đất, không làm mất cân đối các chất có trong đất, không gây ô nhiễm 
môi trường mà còn tạo thêm nguồn thu nhập cho người sản suất. 

c) Mô hình Khoai môn xen Keo 
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- Sinh trưởng của Khoai môn trong mô hình 

 Kết quả theo dõi năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất Khoai môn trong 
mô hình Keo 1 tuổi cho kết quả bảng 3.46 

 Bảng 3.46: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất khoai môn 

Điểm thực 
hiện  

Số 
củ/khóm 

KL củ cái/khóm 
(kg) 

KL củ con/khóm 
(kg) 

NSTT 
(tấn/ha) 

Điểm 1 5 0,28 0,16 8,4 

Điểm 2 4 0,24 0,13 8,2 

Điểm 3 5 0,26 0,15 8,3 

Điểm 4 5 0,27 0,16 8,3 

 Kết quả đánh giá các chỉ tiêu được trong bảng 3.43 cho thấy: tổng số củ/khóm 

(củ cái và củ con) đạt từ 4 - 5 củ/khóm; khối lượng củ/khóm đạt từ 0,37 - 0,43 kg, trong 
đó: trung bình khối lượng củ cái đạt từ 0,24 - 0,28 kg/củ, khối lượng củ con còn lại từ 

0,13 - 0,16 kg; năng suất thực thu đạt từ 8,2 - 8,4 tấn/ha. Cây khoai môn trong mô hình 
cho năng suất cao góp phần cải thiện đời sống cho người dân, đem lại nguồn thu nhập 

đáng kể cho họ khi cây trồng chính chưa cho thu nhập.  

- Hiệu quả kinh tế của mô hình Khoai môn xen Keo 

Đánh giá hiệu quả kinh tế của 2 cơ cấu: keo có trồng xen khoai môn và keo trồng 
xen lúa nương thông qua lợi nhuận thu được trên 1 ha trong 1 vụ. Hiệu quả kinh tế đối 

với mô hình trồng khoai môn xen keo với mật độ và mức phân bón được khuyến cáo, 
kết quả bảng 3.47: 

Bảng 3.47: Hiệu quả kinh tế của cơ cấu trồng khoai môn xen keo và keo trồng xen 
lúa nương  

T
T 

Nội dung ĐVT 
Đơn 

giá (đ) 

Số lượng Thành tiền (đ) 

MH 

khoai 
xen 

keo 

MH keo 
trồng xen 

lúa 

nương 
(đ/c) 

MH khoai 

trồng xen 

keo 

MH keo 

trồng xen 
lúa nương 

(đ/c) 

1 

Chi phát sinh 

cho MH trồng 
xen          

45.552.50
0 30.750.000 

  
- Giống khoai kg 20.000 800 0 

16.000.00
0 0 



  

819 
 

 - Giống lúa kg 15.000 0 30 0 1.500.000 

  
- Phân bón         

12.302.50

0 7.800.000 

 
+ Phân chuồng tấn 

500.00

0 10 6 5.000.000 3.000.000 

  + Đạm kg 9.000 345 160 3.105.000 1.440.000 

  + Lân kg 4.000 575 400 2.300.000 1.600.000 

  + Kali kg 11.000 172,5 160 1.897.500 1.760.000 

  
- Công chăm sóc 
khoai công 

150.00

0 100 0 

15.000.00

0 0 

 
- Công chăm sóc 
lúa công 

150.00
0 0 120 0 18.000.000 

  
- Công tỉa cành 

keo  công 

150.00

0 15 15 2.250.000 2.250.000 

2 
Tổng thu phát 
sinh từ MH 

trồng xen 

 

      

87.000.00
0 

39.000.000 

 - Khoai môn kg 
12.000 7.250  0 

87.000.00

0 0 

 - Lúa nương kg 13.000  0 3.000 0 39.000.000 

3 Lãi thuần  
      

41.447.50

0 8.250.000 

4 

Chênh lệch MH 

khoai xen keo với 
đ/c 

 

      

33.197.50

0 
0 

Trong bảng 5 thống kê các mục chi phát sinh, thu phát sinh của 2 cơ cấu keo 

trồng xen khoai môn và keo trồng xen lúa nương. Chi tiết như sau: 

 - Mô hình trồng xen khoai môn: Tổng phần chi phát sinh của mô hình trồng xen 
khoai môn là 45,6 triệu đồng/ha, trong đó gồm giống khoai môn trồng xen, vật tư phân 
bón, công lao động cho cây trồng xen và cây keo. 

 + Tổng thu phát sinh từ sản lượng khoai thu được (với đơn giá tại chỗ trong thời 

điểm thực hiện đề tài). Tổng thu phát sinh là 87,0 triệu đồng/ha. 

 + Lợi nhuận được tính như sau: Lãi thuần = Tổng thu  – Tổng chi  
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Lãi thuần = 87,0 triệu – 45,6 triệu = 41,4 triệu đồng/ha 

- Mô hình trồng xen lúa nương: Cách tính tương tự giống như phần mô hình trồng 
xen khoai môn. Lãi thuần của mô hình trồng xen lúa nương là 8,25 triệu đồng/ha. Mô 

hình keo trồng xen khoai môn thu lợi nhuận cao hơn với đối chứng khoảng 33 triệu 
đồng/ha mỗi năm, lợi nhuận cao hơn gấp 4 lần so với trồng lúa nương. Như vậy cây 

khoai môn trồng xen keo dễ trồng, ít công chăm sóc. Mặt khác, khi trồng xen khoai môn 
vào khoảng trống của diện tích keo mới trồng có tác dụng che phủ, giữ ẩm đất, giảm xói 

mòn hạn chế chai cứng đất, giảm cỏ dại… đồng thời góp phần tạo điều kiện thuận lợi 

cho cây keo sinh trưởng tốt hơn. 

- Hiệu quả cải tạo đất của mô hình Khoai môn xen Keo 

Đánh giá khả năng cải tạo môi trường đất trước và sau khi áp dụng cơ cấu trồng 

cây khoai môn xen keo với quy trình kỹ thuật mới bằng phân tích một số chỉ tiêu về dinh 
dưỡng, thành phần cơ giới đất... trước và sau khi áp dụng. Phân tích các chỉ tiêu thu 

được các số liệu trình bày trong bảng 3.48.  

Bảng 3.48: Kết quả phân tích các chỉ tiêu về đất trước và sau khi áp dụng cơ cấu và 

biện pháp kỹ thuật mới 

  

 Năm 
2013 (trước khi áp dụng) 2015 (sau khi áp dụng) 

Chỉ tiêu 
Tầng 1 

(0 – 20cm) 

Tầng 2 

(20 – 50cm) 

Tầng 1 

(0 – 20cm) 

Tầng 2 

(20 – 50cm) 

Đạm tổng số % 0,05 0,06 0,11 0,09 

Lân dễ tiêu (mg/100g) 2,26 0,85 3,13 1,86 

Kali dễ tiêu (mg/100g) 16,08 7,73 19,98 9,44 

pHH2O 4,78 4,83 4,83 4,87 

OM (%) 2,33 1,58 2,47 1,65 

Limon (%) 36,62 50,01 38,33 50,40 

Sét (%) 34,26 29,63 34,73 30,38 

Cát mịn (%) 26,91 19,54 24,18 18,36 

Cát thô (%) 2,21 0,82 2,76 0,86 

Dung trọng 1,24 1,32 1,19 1,26 

Dẫn liệu cho thấy: Các chỉ tiêu ding dưỡng đất trước và sau khi tác động các biện 

pháp kỹ thuật có sự biến động. Đạm tổng số tăng 0,05% ở tầng 1 và 0,03% ở tầng 2, lân 
dễ tiêu tăng 0,87 mg/100g ở tầng 1 và 1,01 mg/100g ở tầng 2, kali dễ tiêu tăng 3,9 
mg/100g ở tầng 1 và 1,71 mg/100g ở tầng 2. Vậy sau khi được tác động các biện pháp 
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kỹ thuật trồng xen, chăm sóc… hàng lượng dinh dưỡng trong đất có chiều hướng tăng 
cao hơn so với khi chưa tác động.  

Độ pH trong đất cũng có chiều hướng tăng làm giảm độ chua của đất. tuy nhiên 

độ pH tăng không đáng kể từ 0,04 – 0,05 so với khi chưa tác động các biện pháp kỹ 
thuật. 

Khi trồng xen khoai môn trong tán keo có tác dụng che phủ đất làm giảm lượng 
xói mòn đồng thời thân lá già của cây khoai, keo rụng xuống phân hủy làm tăng độ mùn 

cho đất. Lượng mùn tăng 0,14% – 0,07% ở các tầng. 

Thành phần cơ giới đất cũng có biến động tuy nhiên sự biến động này là không 

lớn. Hàm lượng thịt, sét có xu hướng tăng lên và hàm lượng cát có giảm hơn so với khi 

chưa có tác động kỹ thuật. Tầng đất mặt (0 – 20cm) limon biến động từ 36,62% - 38,33% 

tăng 1,71%; sét biến động từ 34,26% - 34,73%; Cát mịn biến động từ 26,91% – 24,18% 
giảm 2,73%; cát thô biến động từ 2,27% – 2,76% giảm 0,49%. Tầng 2 (20 – 50cm) cũng 
có sự biến động như tầng mặt tuy nhiên sự biến động là không đáng kể. 

Dung trọng đất cũng có xu thế giảm so với trước khi được tác động các biện pháp 

kỹ thuật đất được cải thiện với tỉ lệ mùn cao, tơi xốp hơn. 

 

4. Kết luận và kiến nghị 

4.1. Kết luận 

- Đánh giá được thực trạng khoa học và công nghệ trong phát triển hệ thống nông 
lâm kết hợp bền vững của vùng Miền núi phía Bắc (các vấn đề tổng quan nông lâm kết 

hợp và các nguyên tắc áp dụng. Các loài cây trồng được sử dụng trong các hệ thống 
nông lâm kết hợp và các điều kiện sinh thái để có thể áp dụng hệ thống nông lâm kết 

hợp có hiệu quả và bền vững. Các kết quả nghiên cứu về các hệ thống nông lâm kết hợp 

được áp dụng hiện nay và phân tích ưu nhược điểm của chúng. Các tác động của hệ 

thống nông lâm kết hợp đến kinh tế xã hội và môi trường 

- Đã lựa chọn được 3 cơ cấu cây nông nghiệp kết hợp trên một số loại hình đất 

dốc tại 3 tỉnh đại diện cho vùng miền núi phía Bắc, gồm: Mô hình ngô xen cao su giai 
đoạn kiến thiết cơ bản (KTCB) tại Mai Sơn - Sơn La, đại diện vùng Tây Bắc; mô hình 

sắn xen chè shan trồng phân tán tại Văn Chấn - Yên Bái, đại diện cho vùng Trung tâm; 
mô hình khoai môn xen keo tại thị xã Bắc Kạn - Bắc Kạn, đại diện cho vùng Đông Bắc. 

Các mô hình trồng xen đều có hiệu quả kinh tế cao, giá trị tăng > 15 % so với mô hình 
trồng thuần cây lâm nghiệp, đồng thời che phủ đất tốt, giảm xói mòn, tăng độ trữ nước, 

tạo cho cây lâm nghiệp phát triển tốt hơn.  

- Hoàn thiện 6 quy trình canh tác trồng cây nông nghiệp xen cây lâm nghiệp, 

trong đó khuyến cáo 3 quy trình cấp bộ áp dụng vào sản xuất tại 3 tỉnh Sơn La, Yên Bái 
và Bắc Kạn, bao gồm:  Quy trình trồng ngô xen cao su giai đoạn KTCB (1-3 tuổi) cho 



  

822 
 

vùng Tây Bắc; Quy trình trồng sắn xen chè shan trồng phân tán (1-5 tuổi) cho vùng chè 

Shan Yên Bái; Quy trình trồng khoai môn xen keo (1 2 tuổi) cho vùng Đông Bắc. Các 
quy trình nêu trên có thể áp dụng vào sản xuất tại các địa phương khác có điều kiện 

tương đồng.         

- Trình diễn các kết quả nghiên ra sản xuất thông qua tập huấn và xây dựng 03 

mô hình nông lâm kết hợp cho từng loại đất dốc phù hợp hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 
15 % so với cơ cấu cũ. 

- Tập huấn kỹ thuật: tổ chức 6 lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân, cán bộ khuyến 

nông cơ sở tại 3 tỉnh Sơn La, Yên Bái, Bắc Kạn, trong đó tổ chức 2 lớp/tỉnh về các kiến 
thức nông lâm kết hợp (lựa chọn kiểu mô hình NLKH, lựa chọn cây trồng xen, kỹ thuật 

canh tác, đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình...). Từng bước nâng cao kiến thức và thay 

đổi nhận thức cho nông dân về phương thức sản xuất nông lâm kết hợp mang lại giá trị 
kinh tế cao. Tổng số người tham gia các lớp tập huấn tại các tỉnh là 300 lượt người. 

Ngoài các lớp tập huấn chính thức nêu trên, trong quá trình triển khai sản xuất 
trên đồng ruộng, cán bộ kỹ thuật của Viện căn cứ vào từng giai đoạn cây trồng phổ biến, 

hướng dẫn trực tiếp nông dân các thao tác làm việc, cách chăm sóc, cách theo dõi, đánh 
giá các chỉ tiêu cây trồng, cách thu hoạch... trong việc áp dụng quy trình sản xuất để 

tăng năng suất cây trồng và nâng cao hiệu quả kinh tế của mô hình. 

 Hội nghị, hội thảo: Tổ chức 3 hội nghị đánh giá kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật mới vào các mô hình NLKH, tham quan mô hình tại 3 tỉnh Sơn La, Yên Bái, Bắc 
Kạn. Tổng số người tham gia hội nghị tại các điểm là 150 người. 

Tham quan học tập kinh nghiệm: Ban chủ nhiệm đã tổ chức 01 chuyến tham quan 
Philippines cho cán bộ tham gia thực hiện đề tài về học tập, trao đổi kinh nghiệm kiến 

thức nông lâm kết hợp tại nước bạn vào T7/2014. 

Hiệu quả kinh tế: nâng cao năng suất sản phẩm nông nghiệp trên 1 đơn vị đất đai, 
giảm chi phí sản xuất trên 1 đơn vị sản phẩm, chất lượng được cải thiện, vì thế tăng hiệu 
quả đầu tư. Hiệu quả kinh tế các mô hình đạt từ 14 – 40 triệu đồng, tăng hơn 15 % so 

với cơ cấu của địa phương. 

Về xã hội: nâng cao nhận thức của người dân trong canh tác nông lâm kết hợp, 

từng bước xóa bỏ tình trạng độc canh, nâng cao dân trí, tạo được việc làm sinh kế cho 
người dân các vùng triển khai đề tài. Mô hình và quy trình canh tác nông lâm kết hợp là 

cơ sở xây dựng nông thôn mới cho đồng bào vùng miền núi phía Bắc.         

Về môi trường: Bảo vệ tài nguyên đất dốc bền vững, góp phần thích ứng sự biến 

đối khí hậu gây nên những bất lợi ngày càng phức tạp cho sản xuất nông nghiệp hiện 
nay. 

4.2. Đề nghị 
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Với những kết quả trên đây, đề nghị được mở rộng áp dụng 3 quy trình canh tác 

trồng cây nông nghiệp xen cây lâm nghiệp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình ngày 
càng hiệu quả hơn. Đặc biệt nhận thức triệt để hơn vai trò trồng xen cải tạo đất, tăng thu 
nhập, lấy ngắn nuôi dài, góp phần bảo vệ rừng của các cây trồng thuộc họ đậu (lạc, đậu 
đen v.v) để phục vụ xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp tại Việt nam. 
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1. Đặt vấn đề 

Biến đổi khí hậu mà nguyên nhân là do sự gia tăng của hiệu ứng khí nhà kính 
(KNK) đã và đang là vấn đề quan tâm chung của toàn cầu. Kết quả kiểm kê KNK năm 
2010 ở Việt Nam cho thấy, lượng phát thải KNK khu vực nông nghiệp là 88,35 triệu tấn 
CO2 tương đương, chiếm 33,21% tổng lượng phát thải KNK Quốc gia, chiếm tỷ trọng 
cao nhất. Trong nông nghiệp, nguồn phát thải lớn nhất là CH4 trong đó: khu vực trồng 
lúa là 44,6 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm 50,5%; khu vực chăn nuôi chiếm 20,41%; 
đất nông nghiệp chiếm 26,95%, còn lại là các nguồn phát thải do đốt savan và đốt phế 
thải. Điều đó cho thấy khu vực trồng lúa nước là nguồn phát thải KNK chủ yếu.  

Nghiên cứu về các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trên ruộng lúa đã được 
thực hiện ở một số quốc gia. Các nghiên cứu ở trong và ngoài nước đều chỉ ra rằng, việc 
rút nước phơi ruộng ở các giai đoạn thích hợp làm giảm độc tố trong đất, giúp cho bộ rễ 
lúa phát triển, cây lúa cứng không bị đổ giúp cho việc thu hoạch bằng máy thuận lợi 
cũng như tiết kiệm được lượng nước tưới, chi phí tưới lúa. Nhìn chung, các nghiên cứu 
này đã xây dựng một bức tranh tương đối chi tiết về phát thải khí nhà kính trên ruộng 
lúa, đã lý giải được cơ chế phát thải khí nhà kính ở môi trường đất lúa ngập nước. Tại 
Việt Nam cũng đã đề xuất các giải pháp giảm thiểu phát thải KNK ở khu vực trồng lúa 
nước bằng các biện pháp như: thay đổi chế độ tưới ngập bằng Nông lộ phơi (ngập, khô 
xen kẽ), chế độ bón phân, giống, thời vụ và cơ cấu cây trồng… cũng như đề xuất được 
các quy trình kỹ thuật tưới lúa, canh tác lúa tiên tiến nhằm tiết kiệm nước, ổn định năng 
suất, giảm chi phí, nâng cao thu nhập cho nông dân đồng thời giảm phát thải KNK. 

Tuy nhiên, tất cả các nghiên cứu trước đây mới dừng ở thí nghiệm diện hẹp, từ 
thí nghiệm chậu vại và rộng hơn là thí nghiệm trên một vài mảnh ruộng. Vấn đề đặt ra 
là: khi triển khai kỹ thuật tưới, kỹ thuật canh tác cải tiến đã được nghiên cứu ở trên ra 
thực tiễn sản xuất, trên diện rộng thì việc quản lý nước, chế độ canh tác trên cả hệ thống, 
trên các cánh đồng hàng ngàn, hàng triệu ha với việc phân chia ruộng đất manh mún, 
cao độ mặt ruộng không đồng nhất (đồng bằng sông Hồng) sẽ diễn ra như thế nào, có 
khó khăn gì, công cụ hỗ trợ và kiểm soát ra sao để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình đưa 
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ra. Bên cạnh đó, việc kiểm kê khí nhà kính đến nay mới dừng ở kết quả đo đạc từng vụ, 
từng vùng nghiên cứu trong thời gian nhất định, vậy kiểm soát phát thải KNK cho cả 
vùng rộng lớn như đồng bằng sông Hồng hay đồng bằng sông Cửu Long thì cần phải có 
giải pháp như thế nào, công cụ hỗ trợ ra sao, đây cũng là vấn đề đặt ra để đề tài nghiên 
cứu giải quyết. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ đề ra những mục tiêu và 
nội dung hết sức cơ bản và thiết thực nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống ở vùng nông 
thôn và hướng tới một nền sản xuất sạch. Góp phần đạt được tiêu chí này, đề tài: Nghiên 
cứu công nghệ quản lý, chế độ canh tác lúa cải tiến nhằm tiết kiệm nước, tăng năng suất 
và giảm thải khí nhà kính là rất cần thiết. Về mặt lý luận, đề tài làm rõ cơ sở khoa học 
đề xuất chế độ canh tác lúa cải tiến, cũng như ứng dụng các công nghệ nhằm quản lý 
chế độ canh tác cải tiến, quản lý kiểm soát phát thải KNK. Về mặt thực tiễn, kết quả 
nghiên cứu của đề tài sẽ được phổ biến, chuyển giao rộng rãi trong khu vực nông thôn 
Việt Nam với 3,8 triệu ha canh tác lúa nước. Việc đề xuất giải pháp ứng dụng được công 
nghệ GIS và công cụ hỗ trợ ra quyết định đển quản lý chế độ canh tác lúa và áp dụng 
rộng rãi một chế độ canh tác lúa khoa học nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất (giảm lượng 
giống, giảm phân bón, giảm nước, tăng độ phì của đất) đồng thời có ý nghĩa bảo vệ môi 
trường (giảm phát thải KNK) là rất có ý nghĩa và cấp thiết.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu tổng quát của đề tài là đề xuất được các giải pháp ứng dụng công nghệ 
GIS và công cụ hỗ trợ ra quyết định để quản lý chế độ canh tác lúa cải tiến nhằm tiết 
kiệm nước, tăng năng suất và giảm phát thải KNK. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đề xuất quy trình công nghệ canh tác lúa cải tiến nhằm tiết kiệm nước, tăng thu 
nhập cho người nông dân và giảm phát thải KNK; 

- Xây dựng quy trình quản lý chế độ canh tác lúa cải tiến bằng công nghệ GIS; 

- Xây dựng phần mềm hỗ trợ ra quyết định để vận hành hệ thống tưới nhằm nâng 
cao hiệu quả sản xuất lúa, giảm phát thải KNK; 

- Ứng dụng phương pháp kiểm kê KNK trên cơ sở bản đồ diện tích trồng lúa; 

- Ứng dụng chế độ canh tác lúa giảm phát thải KNK, tiết kiệm nước tại đồng 
bằng sông Hồng. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Phân tích đánh giá thực trạng quản lý, tập quán, chế độ canh tác lúa cái tiến 

3.1.1. Phân tích đánh giá thực trạng quản lý, tập quán trồng lúa  
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Đồng bằng sông Hồng có 2 vụ lúa cổ truyền là lúa mùa và lúa chiêm, từ năm 
1963 đã đưa vào cơ cấu các giống lúa xuân nên hình thành 2 vụ chính là vụ lúa chiêm 
xuân (gọi tắt là lúa xuân) và vụ lúa mùa. Sự khác nhau cơ bản trong tổ chức sản xuất lúa 
giữa 2 vụ xuân và mùa là: lúa xuân được gieo cấy theo các trà (xuân sớm, chính vụ và 
xuân muộn), lúa mùa được gieo cấy đồng loạt. Sự khác nhau này xuất phát từ điều kiện 
thời tiết, khí hậu, nguồn nước và tập quán canh tác của người dân. 

Từ bộ giống lúa, bố trí các trà gieo mạ, hình thành các trà lúa để điều khiển lúa 
trỗ vào 25/4 đến 10/5. Xuân sớm: Gieo mạ tháng 11; Xuân chính vụ: Gieo mạ tháng 12; 
Xuân muộn: Gieo mạ cuối tháng 1 đầu tháng 2.  

Vụ Xuân chính vụ từ 55-60% diện tích đến nay giảm không còn đáng kể; Xuân 
sớm từ 30- 40% diện tích đến nay giảm nhiều, chỉ còn ở một số tỉnh có chân đất lúa 
trũng như Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc... cấy với tỷ lệ 10-15% diện tích; Xuân 
muộn từ 10 - 20% DT tăng lên 80-90% DT 

3.1.2. Chế độ canh tác lúa cải tiến  

Bên cạnh tập quán và kinh nghiệm sản xuất lúa, ở nhiều địa phương trong cả 
nước hiện đã áp dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vì vậy, chế độ canh tác 
lúa cũng đã cải tiến nhiều so với truyền thống: 

Chuyển dịch giống lúa: Tỷ lệ phổ cập giống đạt tiêu chuẩn xác nhận phải đạt trên 
90% diện tích sản xuất; Sự thay một đời giống diễn ra trong chu kỳ từ 5 đến 7 năm, chủ 
yếu hướng tới dùng giống ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng cao; Mỗi lần thay giống 
mới, năng suất phải tăng 8-10% so giống cũ. 

Chuyển dịch trà lúa, chuyển dịch vụ lúa: Với lúa xuân, trước đây được gọi trà 
xuân sớm, xuân chính vụ (xuân trung) xuân muộn, theo thời gian gieo mạ. Đến nay tỉ lệ 
trà lúa xuân muộn đã chiếm tỉ lệ 85% diện tích, trà lúa xuân sớm, xuân chính vụ chỉ còn 
là 15% diện tích, đề nghị gọi là vụ lúa xuân hè (gieo tháng 2 gặt tháng 6). trong thực tế 
cuộc sống thì người dân gọi chung là lúa xuân, trong đó xuân hè chiếm tỷ lệ chính. 

Mạ non: cấy mạ non (từ 3-5 lá) giúp lúa đẻ nhánh sớm, đẻ từ các mắt đầu tiên, 
các bông trong khóm đều nhau, tăng số hạt trên bông, chống rét muộn tốt. Phương thức 
gieo thẳng lúa đang được áp dụng rộng rãi ở đồng bằng sông Hồng giúp giá thành, giảm 
lượng giống lúa, giảm tổn thất sau thu họach. Gieo thẳng cũng thích hợp để thực hiện 
quy trình 3 giảm, 3 tăng. 

Lộ ruộng: Trong một số thời điểm sau khi lúa đẻ nhánh hữu hiệu đến khi lúa có 
đòng 2-3 cm (lúa xuân sau cấy 25-35 ngày), mặt ruộng lúa cần được tiêu hết nước, lộ 
mặt ruộng đến nứt chân xuất hiện rễ trắng trên mặt ruộng. Biện pháp kỹ thuật này giúp 
lúa đẻ vô hiệu ít, rễ lúa ăn sâu huy động thức ăn nhiều cho giai đoạn sau (lúa tốt hai, 
khoai tốt một), bông lúa to nhiều hạt, cây lúa thấp, lá dầy, cứng, chống đổ tốt. 
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Mật độ gieo cấy: Mật độ gieo cấy thích hợp là 35-50 khóm/m2, 2-3 dảnh/khóm 
ở đồng bằng sông Hồng nói chung cấy, gieo thẳng khoảng 40-45 khóm/m2 là tốt nhất, 
tăng hơn so với trước đây khoảng 5-7 khóm/m2. 

Phân bón: Xu hướng canh tác cải tiến coi Ka li là nhân tố hạn chế. Tỷ lệ N/K nên 
đảm bảo 1/1. 

Áp dụng công nghệ sản xuất lúa an toàn: Một số công nghệ hiện đang được ứng 
dụng trong sản xuất lúa, gồm: 3 giảm-3 tăng; IPM; ICM; GAP. 

3.1.3. Quy trình kỹ thuật tưới lúa tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính 

Trong quá trình sinh trưởng cây lúa không nhất thiết phải tưới ngập nước liên tục, chỉ 
cần tưới ngập mặt ruộng giai đoạn hồi xanh để tránh cỏ và giai đoạn trổ bông để không 

ảnh hưởng đến năng suất. Theo dõi lớp nước mặt ruộng bằng ống nhựa cứng dài 30cm, 

đường kính 15cm (hình 1), đục lỗ 4-6 hàng phần 20cm chôn trong đất. 

a. Lúa Xuân 

- Thời kỳ đổ ải: duy trì mực nước mặt ruộng 3-5 cm. Lượng nước tưới từ 1.500 m3/ha - 
2.500 m3/ha trong 3-5 ngày với mức tưới 500 m3/ha/ngày. 

- Các giai đoạn tưới dưỡng 

+ Giai đoạn cấy - hồi xanh: (từ 10-12 ngày sau cấy) duy trì lớp nước mặt ruộng tối đa là 
3cm liên tục để tránh cỏ dại. Tưới 01 đợt với mức tưới 200 m3/ha -300 m3/ha 

+ Giai đoạn đẻ nhánh: (từ 10-35 ngày sau cấy) 

Giai đoạn đầu đẻ nhánh: duy trì lớp nước mặt ruộng 3-5 cm, gặp mưa cho phép trữ tối 
đa đến 10cm, để cạn tự nhiên đến lộ mặt ruộng, khi mực nước thấp hơn mặt ruộng 10-

12cm thì tưới tối đa là 5cm. Giai đoạn này lá lúa đã giáp tán nên hạn chế được cỏ dại, 
để lộ mặt ruộng hạn chế nấm khô vằn phát tán. Giai đoạn này tưới 01 đợt với mức tưới 

từ 500-700 m3/ha 

+ Giai đoạn cuối đẻ nhánh (khi số dảnh đạt yêu cầu): tháo cạn nước lộ mặt ruộng trong 

thời gian 5-7 ngày để hạn chế đẻ nhánh vô hiệu. Nếu gặp mưa phải tháo hết nước trên 
ruộng trong ngày.  Hết giai đoạn này tưới 01 đợt để bón đón đòng với mức tưới 500 

m3/ha -700 m3/ha. 

+ Giai đoạn làm đòng: (từ 35-50 ngày sau cấy) duy trì lớp nước mặt ruộng tối đa 5cm, 
gặp mưa cho phép trữ đến 10cm, để cạn tự nhiên đến lộ mặt ruộng trong thời gian 2 
ngày đêm, sau đó tưới lên đến 5cm. Giai đoạn này tưới 01 đợt với mức tưới 700 m3/ha 

+ Giai đoạn trổ bông: (từ 50-60 ngày sau cấy) duy trì lớp nước mặt ruộng đến 5cm trong 
suốt giai đoạn này, gặp mưa cho phép trữ đến 10cm. Giai đoạn này tưới 1 đợt với mức 

tưới 700 m3/ha 
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+ Giai đoạn chắc xanh đến chín vàng: (từ 60-85 ngày sau cấy) chỉ tưới khi lớp nước thấp 

hơn mặt ruộng 10-12cm. Giai đoạn này tưới 1-2 đợt (10-15 ngày/đợt) với mức tưới từ 
600 m3/ha -700 m3/ha. Trước khi thu hoạch 7-10 ngày tháo khô ruộng. Tổng mức tưới 

dưỡng cả vụ từ 4.000-4.500 m3/ha 

b. Lúa Mùa: 

- Thời kỳ đổ ải: duy trì mực nước mặt ruộng 3-5 cm. Lượng nước tưới từ 600 m3/ha – 
1.000 m3/ha trong 2-3 ngày với mức tưới 300 m3/ha/ngày. 

- Các giai đoạn tưới dưỡng 

+ Giai đoạn cấy - hồi xanh: (từ 10-12 ngày sau cấy) duy trì lớp nước mặt ruộng tối đa là 
3cm liên tục để tránh cỏ dại. Tưới 01 đợt với mức tưới 200 m3/ha -300 m3/ha 

+ Giai đoạn đẻ nhánh: (từ 10-35 ngày sau cấy) 

Giai đoạn đầu đẻ nhánh: chỉ tưới 3-5 cm khi lớp nước thấp hơn mặt ruộng 10-12cm. 
Giai đoạn này tưới 01 đợt với mức tưới từ 500-700 m3/ha 

Giai đoạn cuối đẻ nhánh (khi số dảnh đạt yêu cầu): tháo cạn nước lộ mặt ruộng trong 
thời gian 5-7 ngày để hạn chế đẻ nhánh vô hiệu. Nếu gặp mưa phải tháo hết nước trên 

ruộng trong ngày. Hết giai đoạn này tưới 01 đợt để bón đón đòng với mức tưới 500 
m3/ha -700 m3/ha. 

+ Giai đoạn làm đòng: (từ 35-50 ngày sau cấy) duy trì lớp nước mặt ruộng tối đa 5cm, 
gặp mưa cho phép trữ đến 10cm, để cạn tự nhiên đến lộ mặt ruộng trong thời gian 2 

ngày đêm, sau đó tưới lên đến 5cm. Giai đoạn này tưới 01 đợt với mức tưới 700 m3/ha 

+ Giai đoạn trổ bông: (từ 50-60 ngày sau cấy) duy trì lớp nước mặt ruộng đến 5cm trong 

suốt giai đoạn này, gặp mưa cho phép trữ đến 10cm. Giai đoạn này tưới 01 đợt với mức 
tưới 700 m3/ha 

+ Giai đoạn chắc xanh đến chín vàng: (từ 60-85 ngày sau cấy) chỉ tưới khi lớp nước thấp 

hơn mặt ruộng 10-12cm. Giai đoạn này tưới 1-2 đợt (10-15 ngày/đợt) với mức tưới từ 

600 m3/ha -700 m3/ha Trước khi thu hoạch 7-10 ngày tháo khô ruộng. Mức tưới dưỡng 
cho cả vụ từ 3.500 m3/ha -4.000 m3/ha. 

3.2. Nghiên cứu công nghệ quản lý chế độ canh tác lúa tiên tiến nhằm giảm phát thải 
khí nhà kính 

3.2.1. Giải pháp kiểm soát nước tại mặt ruộng 

- Tổ chức, kiến thiết đồng ruộng: Đề tài bố trí các ô thí nghiệm với 03 công thức (tưới 

ngập thường xuyên (NTX); nông lộ phơi (NLP); nông lộ phơi (NLP) kết hợp kỹ thuật 
thâm canh cải tiến SRI). Các hộ gia đình được yêu cầu thực hiện cùng một kỹ thuật làm 

đất, chung một lịch gieo cấy, sử dụng cùng một giống lúa (Khang dân), áp dụng cùng 
một chế độ chăm bón. Riêng về tưới tiêu, các nhóm ô thí nghiệm được áp dụng các chế 

độ khác nhau, do đề tài thiết kế sẵn. Mỗi ô ruộng được xác lập hai cửa để nước vào ra, 



  

830 
 

một cửa lấy nước tưới và một cửa tiêu nước. Các cửa lấy nước tưới và tiêu nước được 

đặt ở vị trí thích hợp, phù hợp với việc bố trí các công trình đo và khống chế mực nước 
tại mặt ruộng.  

- Điều tiết nước tự động: Do quy trình tưới giảm phát thải khí nhà kính theo chế độ 
nông-lộ-phơi cho lúa yêu cầu khá khắt khe, việc khống chế lớp nước mặt ruộng luôn đòi 
hỏi phải chính xác. Trong khuôn khổ đề tài này, công nghệ điều tiết nước tại mặt ruộng 
được vận hành theo nguyên tắc phao tự ngắt kết hợp mở cưỡng bức. Để phục vụ thí 

nghiệm, các cống tự động điều tiết nước mặt ruộng được bố trí ở tất cả các cửa lấy nước 

của các ô ruộng thí nghiệm. 

- Đo nước: đề tài lựa chọn loại hình đập tràn thành mỏng (sau đây gọi tắt là tràn) có mặt 

cắt chữ nhật để đo lưu lượng nước trên kênh cấp vào cho các khu thí nghiệm. Tràn đo 
nước được bố trí ở cửa lấy nước và cửa tiêu nước để kiểm soát lượng nước vào, ra mỗi 
ô thí nghiệm. 

Kết quả kiểm nghiệm công trình đo và điều tiết nước tự động: 

- Công trình đo nước: hầu hết các công trình được thiết kế và xây dựng đáp ứng được 

các yêu cầu chuyên môn của đề tài. Với các công trình đo nước, hệ số lưu lượng nhìn 
chung khác xa so với thông số thiết kế ban đầu. Thực tế này khẳng định, khi triển khai 

ngoài hiện trường thì một số thông số của công trình có sự thay đổi do tác động của các 
yếu tố môi trường xung quan và một số lý do khách quan trong quá trình xây dựng. Xem 

xét hệ số xác định bội (R2) cho thấy, kết quả đo đạc, kiểm nghiệmmột số công trình (đặc 
biệt là các tràn đo nước tiêu) chưa thực sự tốt. Nguyên nhân có thể là liệt quan trắc chưa 
đủ lớn và dòng chảy tại lúc đo đạc chưa đại diện được cho các trường hợp làm việc của 
công trình đo nước.  

Công trình điều tiết nước: để tăng cường kiểm soát nước trên mặt ruộng lúa, đề tài đã 
tiến hành nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm và lắp đặt tại khu vực được lựa chọn để thí 

nghiệm. Vấn đề được tiếp tục quan tâm là các công trình này cần được vận hành như 
thế nào để có thể sử dụng nước tiết kiệm, giảm phát thải khí nhà kính, tốn ít chi phí, 

không ảnh hưởng đến năng suất... khi các yếu tố liên quan biến động. Các nghiên cứu 
đã được triển khai ở trong và ngoài nước đều cho rằng, việc tổ chức quản lý vận hành 

hệ thống tưới tiêu dựa trên các kịch bản, kế hoạch hay phương án... có sự phân tích, so 
sánh là rất quan trọng. Mặc dù vậy, do tính phức tạp tự nhiên của các hệ thống tưới nên 

trong thực tiễn, hoạt động này rất khó thực hiện. Vì lý do đó, đề tài này phát triển một 
mô hình hỗ trợ ra quyết định vận hành hệ thống tưới. 

3.2.2. Phát triển mô hình hỗ trợ ra quyết định vận hành hệ thống tưới 

Từ những yêu cầu đối với công tác quản lý tưới (Lập kế hoạch tưới dài hạn, luân phiên 

trên hệ thống; vận hành hệ thống tưới theo thời gian thực; vận hành hệ thống tưới nhằm 
giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm nước, tăng năng suất…), đề tài xây dựng mô hình 

hỗ trợ vận hành hệ thống tưới nhằm giảm phát thải khí nhà kính (Irrigation Model for 
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Reducing Green House Gas – GHGIrrigationModel.r) dựa trên nhu cầu nước của cây 

trồng, cân bằng nước tại mặt ruộng, diễn toán dòng chảy trên hệ thống kênh, thiết kế hệ 
thống của mô hình. mô hình đã được phát triển trên VisualStudio 6.0, chạy trên nền 

Window. 

Trên cơ sở mô hình GHGIrrigationModel.r đã được xây dựng như trình bày ở 

trên, đề tài thiết lập mô hình vận hành hệ thống tưới Trạm bơm Cống 6 (Hải Dương) với 
02 tổ máy có công suất là 1.000 và 1.200 m3/h. Hoạt động của Trạm bơm Cống 6 được 

chi phối bởi các yếu tố khí tượng, thủy văn do trạm quan trắc ở khu vực tỉnh Hải Dương 
cung cấp. Hệ thống tưới Trạm bơm Cống 6 được mô hình hóa thông qua 16 nút tương 
ứng với 16 công trình phân phối nước từ kênh cấp trên xuống các kênh cấp thấp hơn. 
Từ công trình đầu mối, nước tưới được chuyển tải đến mặt ruộng thông qua kênh dẫn. 

Việc xem xét năng lực làm việc của kênh dẫn so với yêu cầu chuyển tải lưu lượng thực 
tế được xác lập trong từng kịch bản/ kế hoạch vận hành hệ thống là hết sức cần thiết. 

Đây sẽ là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của tổ chức quản lý 
vận hành hệ thống. 

Kiểm nghiệm là công đoạn rất quan trọng, nhằm xác định bộ thông số cho mô 
hình trước khi ứng dụng vào tính toán, mô phỏng. Với các mô hình được ứng dụng trong 

lĩnh vực mô phỏng các hệ thống thuỷ lợi, việc tiến hành kiểm nghiệm để xác định các 
thông số thuỷ lực, tổn thất năng lượng hay tổn thất nước trong các quá trình vận động 

của chúng cần được thực hiện. Nghiên cứu này chỉ đánh giá kết quả tính toán bốc hơi; 
xem xét, xác định lượng nước hao trên bề mặt ruộng lúa; mức độ tổn thất nước (do rò 

rỉ, thấm) trong quá trình nước được chuyển tải trên hệ thống kênh dẫn. Nội dung chủ 
yếu của hoạt động kiểm nghiệm được thực hiện tại hiện trường. Kết quả quan trắc được 

phân tích, sử dụng để xác định bộ thông số của mô hình GHGIrrigationModel.r trước 

khi ứng dụng vào các hoạt động nghiên cứu khác và vận hành thực tế hệ thống tưới 

Trạm bơm Cống 6. 

a. Kiểm nghiệm kết quả tính toán bốc hơi 

 Sử dụng chung số liệu khí tượng của trạm Hải Dương và các số liệu có liên quan 
khác, đề tài đã tiến hành tính toán bốc hơi nước thông qua phần mềm CROPWAT 8.0 

và GHGIrrigationModel.r để so sánh. Từ kết quả cho thấy, ETo tính theo mô hình 
GHGIrrigationModel.r khá biến động theo tình hình thời tiết từng ngày. Ngược lại, nếu 

tính theo CROPWAT thì ETo sẽ ổn định trong mỗi giai đoạn tính toán (tháng). Tuy 
nhiên, nếu thời đoạn tính toán theo tháng sẽ không phù hợp với thực tế quản lý vận hành 

hệ thống tưới. Do vậy, ứng dụng mô hình CROPWAT để lập kịch bản vận hành cho hệ 
thống tưới là không phù hợp. Trong khi đó, tổng hợp ETo từ kết quả tính toán của mô 

hình GHGIrrigationModel.r theo tháng cho thấy, sự khác biệt giữa hai ứng dụng không 
nhiều. Kết quả tính toán ETo chênh lệch từ -1.60% đến 4.50% (nhỏ hơn 5%). Kết quả 

tính toán ETo trung bình ngày của cả năm giữa hai ứng dụng chỉ chênh lệch 1.45%. 
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Tổng mức bốc hơi cả năm tính theo hai ứng dụng có chênh lệch khoảng 1.33%. Kết quả 

dự báo bốc hơi nước của mô hình GHGIrrigationModel.r là chấp nhận được. 

b. Kiểm nghiệm kết quả tính toán yêu cầu tưới 

Để đánh giá độ tin cậy của số liệu tính toán yêu cầu tưới (tương ứng: thấm, tổn 
thất do rò rỉ, bốc thoát hơi nước trong thời giai tưới và không có mưa) của mô hình, đề 

tài tiến hành quan trắc diễn biến nước mặt ruộng tại một số vị trí đại diện, phân bố đều 
trên hệ thống tưới Trạm bơm Cống 6 để so sánh với kết quả tính toán. Quá trình kiểm 

nghiệm kết quả tính toán yêu cầu tưới đối với hệ thống tưới được thực hiện trong giai 

đoạn từ 02 tháng 04 đến 17 tháng 04 (vụ xuân 2014). Sai lệch giữa kết quả dự báo yêu 
cầu tưới với lượng nước hao thực tế ở hệ thống tưới Trạm bơm Cống 6 dao động từ -8,6 

đến +7,0. Mặc dù vậy, mức sai lệch trung bình giữa lượng nước hao dự báo và thực tế 

ở hệ thống không lớn +0,3%, tức nhỏ hơn 10%. Vì vậy có thể sử dụng kết quả dự báo 
yêu cầu tưới để kiểm nghiệm và tính toán các thông số khác của mô hình. 

c. Xác định tỷ lệ tổn thất nước do chuyển tải 

 Trong nghiên cứu này, phương pháp tính toán theo phần trăm lưu lượng và hệ 

số sử dụng kênh mương được sử dụng. Thời gian theo dõi, xác định tổn thất nước do 
chuyển tải diễn ra cùng với quá trình theo dõi nhu cầu sử dụng nước tại mặt ruộng 

nhưng bắt đầu sớm hơn (bao gồm cả thời gian lấy nước vào ruộng, từ 02 tháng 04 đến 
17 tháng 04 năm 2014). Kết quả đo đạc kiểm nghiệm cho thấy, nước tổn thất trong quá 

trình chuyển tải trên kênh cấp mặt ruộng thuộc hệ thống tưới Trạm bơm Cống 6 khá 
nhỏ. Giá trị ηmr trung bình ở các kênh cấp là 0,93. Qua tìm hiểu thực tế, ngoài kênh 

chính, hầu hết các kênh được mô phỏng trên hệ thống tưới đều kênh đất nên tỷ lệ tổn 
thất trên các nhánh kênh tương đối đồng nhất 

3.2.3. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý chế độ canh tác lúa tiên tiến giảm phát 

thải khí nhà kính  

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng GIS trong quản lý chế độ canh tác nhằm giảm 
phát thải khí nhà kính rất hạn chế. đề tài này nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS để 

xây dựng bộ công cụ quản lý chế độ canh tác lúa tiên tiến giảm phát thải khí nhà kính.  

3.2.3.1. Phân tích xây dựng mô hình 

Việc dự đoán và tính toán lượng phát thải khí mê tan từ ruộng lúa nói riêng và từ 
sản xuất nông nghiệp nói chung, sử dụng các mô hình thực nghiệm như đã đề cập ở mục 

I, là hết sức khó khăn trong điều kiện thực tế ở Việt Nam do sự thiếu hụt về dữ liệu đầu 
vào. Trong nghiên cứu này, các mô hình hồi quy tuyến tính và phi tuyến nhiều biến được 

nghiên cứu áp dụng cho bài toán dự đoán và tính toán lượng phát thải khí metan từ ruộng 
lúa. Kỹ thuật kiểm tra chéo (k-folds cross validation) được sử dụng cho các mô hình hồi 

quy trên tập huấn luyện để tìm tham số tối ưu dùng cho dự đoán dữ liệu kiểm thử. Độ 
đo sự quan trọng của các nhân tố liên quan đến lượng phát thải khí mê tan được phân 
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tích, đánh giá và hiển thị trực quan giúp nhà quản lý có thêm thông tin cần thiết phục vụ 

cho việc quản lý canh tác.  

Cường độ và cách thức phát thải khí CH4 từ ruộng lúa chủ yếu được xác định 

bởi chế độ nước và lượng phân bón hữu cơ, và ở một mức độ thấp hơn là do loại đất, 
thời tiết, cách làm đất, phân bón và giống lúa. Trong giới hạn của đề tài, các công thức 

thí nghiệm chỉ khác nhau về chế độ nước (mực nước, mức tưới, đợt tưới và thời gian 
phơi-lộ ruộng), các yếu tố: giống, thời vụ, kỹ thuật canh tác, chế độ bón phân và chăm 
sóc là như nhau. Do đó, lượng khí phát thải CH4 chỉ phụ thuộc vào chế độ tưới. 

Dữ liệu không gian được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: 

- Bản đồ rải thửa xã An Lâm: được sử dụng với mục đích tính diện tích các thửa 

ruộng trong các công thức thí nghiệm và hiển thị kết quả tính toán CH4 trên diện phân 

bố.  

- Bản đồ hành chính, địa lý tự nhiên huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương: được sử 

dụng với mục đích hiển thị các đơn vị hành chính, hệ thống giao thông, hệ thống thủy 
lợi, hệ thống sông suối, hệ thống các điểm đo khí tượng.  

- Điểm đo CH4: Từ các tài liệu trên, trong môi trường GIS, một cơ sở dữ liệu địa 
lý (geodatabase) đã được thiết kết với các lớp dữ liệu không gian. 

Dữ liệu khí mê tan và các thông tin liên quan được quản lý, lưu trữ, tính toán và 
hiển thị thuận lợi và trực quan thông qua dạng bảng biểu có kết nối với dữ liệu không 

gian trong môi trường GIS. Khí mê tan được đo đạc và tính toán theo vụ. Trong khuôn 
khổ của đề tài, mỗi vụ chỉ có một số ngày tiêu biểu được đo đạc, khí CH4 trong những 

ngày còn lại sẽ được tính bằng các mô hình dự báo lượng phát thải được xây dựng dựa 
trên các dữ liệu đã đo được. 

Đề tài đã xây dựng một module tính toán không gian và phát triển dưới dạng 

web-GIS nhằm mục đích phát triển một hệ thống tính toán Realtime, cho phép hiển thị 
giá trị CH4 dự báo gần như tức thời khi nhập các giá trị đo. Để thuận lợi cho việc sử 
dụng và quản trị, phần mềm được thiết trên và hoạt động trên nền tảng Web theo mô 

hình client-server, gồm 02 module riêng (dành cho quản trị và dành cho người dùng). 
Các lớp dữ liệu được hiển thị ko chỉ phân bố không gian mà còn các thông tin cụ thể 

của dữ liệu đó. Web-GIS còn cung cấp các tiện ích cho người quản lý như : cập nhật, 
chỉnh lý, phân chia quyền chia sẻ dữ liệu cho các người dùng khác. Trong giới hạn 

nghiên cứu này chúng tôi chỉ phát triển web-GIS tới mức độ quản lý giới hạn đóng, 
không cho phép người dùng khác nhập sửa đổi dữ liệu.  

3.3. Ứng dụng xây dựng mô hình quản lý chế độ canh tác lúa nhằm giảm phát thải 
khí nhà kính 

Mô hình quản lý chế độ canh tác lúa nhằm giảm phát thải KNK được triển khai 
ngoài hiện trường trên cơ sở ứng dụng tất cả các công nghệ đã được phát triển trong đề 
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tài (gồm: công nghệ kiểm soát nước tại mặt ruộng; mô hình hỗ trợ ra quyết định vận 

hành hệ thống tưới; bộ công cụ ứng dụng GIS để quản lý chế độ canh tác lúa tiên tiến 
giảm phát thải khí nhà kính). Kết quả đạt được như sau: 

3.3.1. Đánh giá kết quả tưới tiết kiệm nước 

a. Kết quả vụ mùa 

Nghiên cứu này được bắt đầu triển khai vào vụ mùa năm 2013, tại hệ thống tưới 
Trạm bơm Cống 6, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Sau đó, đề tài tiếp 

tục triển khai ứng dụng các công nghệ quản lý và điều tiết nước tưới trên ruộng lúa (mô 
hình hỗ trợ vận vận hành hệ thống tưới lúa, tràn đo nước và công nghệ tự động điều tiết 

nước mặt ruộng). Từ kết quả quan trắc nước lấy qua các tràn đo nước và nước trên mặt 

ruộng lúa cho thấy, lượng nước tưới cho các ô ruộng áp dụng chế độ tưới nông-lộ-phơi 
(NLP) giảm so với các ô ruộng đối chứng (canh tác và tưới theo truyền thống) giảm từ 
2,83% (vụ mùa năm 2013) đến 14,80% (vụ mùa năm 2014). Trong khi đó, lượng nước 

tưới tiết kiệm ở các ô ruộng áp dụng kỹ thuật canh tác SRI đồng thời với chế độ tưới 
NLP có xu hướng cao hơn. Cụ thể, lượng nước tưới cho các ô ruộng này giảm từ 6,50% 

(vụ mùa năm 2013) đến 14,55% so với lượng nước cần phải tưới cho các ô ruộng đối 
chứng. Tuy nhiên, do vụ mùa năm 2013 là vụ bắt đầu triển khai ứng dụng các công nghệ 

quản lý nên hiệu quả chưa cao. Lượng nước tưới vào các ô ruộng đối chứng xấp xỉ bằng 
lượng nước được tính toán theo kịch bản bằng mô hình, tương ứng với các thông số tổn 

thất nước được xác lập bằng các kỹ thuật tưới tràn truyền thống (chỉ chênh lệch 0,05%). 
Các ô ruộng áp dụng các mô hình canh tác và kỹ thuật tưới NLP, NLP+SRI có lượng 

nước tưới ít hơn so với lượng nước tưới lý thuyết tương ứng là 1,55% và 5,51%.  

Phát huy hiệu quả của các công nghệ quản lý, vụ mùa 2014, lượng nước lấy từ 

kênh vào các ô ruộng đã giảm đáng kể. Với các ô đối chứng, lượng nước sử dụng giảm 

9,15%. Các ô ruộng áp dụng kỹ thuật canh tác mới và chế độ tưới NLP sử dụng nước ít 

hơn so với mức tính toán từ lý thuyết khoảng 21,5%. Hay nói cách khác, tỷ lệ nước tổn 
thất trên mặt ruộng lúa ở khu vực nghiên cứu đã được cải thiện đáng kể so với trước kia. 

Qua nghiên cứu hiện trường cũng cho thấy, vào các vụ hè thu thường có lượng mưa lớn 
và khó dự báo. Kết quả dự báo ngắn hạn chỉ đáng tin cậy về xu thế thay đổi thời tiết hơn 
là lượng hóa được chính xác các thông số khí tượng. Thực tế này đã ảnh hưởng lớn đến 
quy trình tưới trong một số đợt 

b. Kết quả vụ xuân 

Trong các vụ xuân, nước cấp cho các ô ruộng cơ bản là lượng nước tưới (ít mưa 
và mưa nhỏ). Vì lý do đó, quy trình tưới cho các ô ruộng về cơ bản đã thực hiện thành 
công: Kết quả quan trắc cho thấy, lượng nước tưới cho các ô ruộng áp dụng chế độ tưới 

nông-lộ-phơi (NLP) giảm so với các ô ruộng đối chứng giảm từ 1,82% (vụ xuân năm 
2015) đến 7,17% (vụ xuân năm 2014). Trong khi đó, lượng nước tưới tiết kiệm ở các ô 

ruộng áp dụng kỹ thuật canh tác SRI đồng thời với chế độ tưới NLP có xu hướng cao 
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hơn. Cụ thể, lượng nước tưới cho các ô ruộng này giảm từ 5,04% (vụ xuân năm 2015) 
đến 9,87% (vụ xuân năm 2014) so với lượng nước cần phải tưới cho các ô ruộng đối 
chứng. Lượng nước tiết kiệm được của tất cả các ô thí nghiệm so với kết quả tính toán 

theo lý thuyết đều cao. Với các ô ruộng áp dụng công thức tưới NLP, lượng nước tưới 
giảm từ 9,39% (vụ xuân năm 2015) đến 20,47% (vụ xuân năm 2014). Các các ô ruộng 

áp dụng kỹ thuật canh tác SRI và công thức tưới NLP, lượng nước tưới giảm từ 18,55% 
(vụ xuân năm 2015) đến 22,95% (vụ xuân năm 2014). 

3.3.2. Đánh giá hiệu quả sản xuất lúa: 

 

a. Chi phí sản xuất lúa: 

 Chi phí sản xuất lúa các mô hình tính chung trong cả 4 vụ thực nghiệm (mùa 2013, xuân 

2014, mùa 2014 và xuân 2015) cho thấy: chi phí sản xuất lúa ở các mô hình tăng dần từ 
mô hình Nông - lộ - phơi - SRI đến Nông - lộ- phơi và cao nhất là mô hình Ngập nước 

liên tục (Đối chứng), đạt giá trị 21.710 đ/ha. Mức chi phí này là xấp xỉ với các khu vực 
khác ở trong nước (tại Hải Dương, giá thành sản xuất lúa vụ mùa 2014 là 19.903.769 

đ/ha và năm 2015 là 20.278.322 đ/ha). 

b. Năng suất lúa:  

Qua 4 vụ sản xuất, mô hình nông-lộ- phơi - SRI (3 tăng 3 giảm) đạt năng suất thu hoạch 
cao nhất, tiếp đến là mô hình nông-lộ-phơi và cuối cùng là mô hình ngập thường xuyên 

(Đối chứng). Năng suất cao nhất tuyệt đối đạt được vào vụ xuân 2015, ở mức 6,85 T/ha. 
Tuy nhiên, tỷ lệ tăng so với đối chứng chỉ đạt 5,4% (do đây là vụ canh tác thuận lợi, 

năng suất cao đều ở cả 3 mô hình). Tỷ lệ tăng cao nhất so với đối chứng đạt được ở vụ 
hè thu 2014, tương ứng 8,6% với mô hình nông-lộ-phơi + SRI và 4,3% với mô hình 

nông - lộ - phơi.  Mô hình nông-lộ-phơi đạt năng suất cao hơn đối chứng là do các thành 

phần năng suất của lúa đều cao hơn so với mô hình đối chứng, cụ thể là chiều dài bông 

lớn hơn, số bông/m2 nhiều hơn, khối lượng 1000 hạt cũng như số hạt chắc/bông đều cao 
hơn. Ngoài ra thời gian sinh trưởng của lúa ngắn hơn so với công thức đối chứng, cụ thể 

do được rút nước xen kẽ làm cho cây lúa chín tập trung hơn. Trong điều kiện đất đai, 
thời tiết, khí hậu và các điều kiện cụ thể về sản xuất lúa (giống, thời vụ, chăm sóc, 
BVTV...) tại khu vực triển khai thí nghiệm (xã An Lâm, Nam Sách, Hải Dương), việc 
áp dụng công thức tưới nông-lộ-phơi + SRI là phù hợp và cho năng suất thu hoạch cao 

nhất so với các công thức khác. 

c. Hiệu quả kinh tế: 

Kết quả tổng hợp hiệu quả kinh tế qua các vụ sản xuất tại khu thí nghiệm cho thấy: Mô 
hình nông-lộ-phơi + SRI có mức chi phí sản xuất thấp nhất, giá trị tổng thu nhập cao 

nhất và tương ứng là lợi nhuận đạt được cao nhất ở cả 4 vụ sản xuất trong 3 mô hình 
được áp dụng. Lợi nhuận đạt được cao nhất là vụ xuân 2015 với mô hình nông-lộ-phơi 
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+ SRI, đạt mức 25.495.000 đ, so với mức 23.600.000 đ của mô hình nông-lộ-phơi và 
mức 20.540.000 đ của đối chứng. 

d. Khả năng giảm phát thải KNK:  

Kết quả thí nghiệm đồng ruộng trong 4 vụ cho thấy:  

+ Lượng phát thải CH4 ở cả 3 công thức thí nghiệm đều tăng đột ngột sau khi có 

sự tăng giảm đột ngột về lượng nước mặt ruộng.  

+ Nhiệt độ buồng đo cũng có khả năng ảnh hưởng tới độ chính xác của công tác 

lấy mẫu. 

+ Lượng khí phát thải CH4 ở cuối thời kì sinh trưởng của cây lúa thường thấp 

mặc dù mực nước mặt ruộng hoặc nhiệt độ không khí tương đối cao.  

+ Biến thiên nhiệt độ không khí của cả 04 vụ đều không có mối tương quan với 

lượng phát thải CH4 kiểm kê được. 

Kết quả quan trắc từng vụ và tổng lượng phát thải KNK tính toán cho cả vụ cho 

nhận xét: 

- Trong cả 4 vụ sản xuất, công thức thí nghiệm Ngập thường xuyên (ĐC - CT1) 

là công thức cho lượng phát thải khí CH4 toàn vụ lớn nhất với cùng một điều kiện tưới 
và nhiệt độ không khí như 2 công thức nông-lộ-phơi + SRI (CT2) và nông-lộ-phơi 
(CT3). Vụ sản xuất có lượng phát thải khí CH4 lớn nhât là mùa 2013, công thức ĐC đạt 
543,54 kg/ha/vụ; trong khi đó công thức CT2 là 424,84 kg/ha/vụ, giảm 21,84%. 

- Công thức nông-lộ-phơi + SRI (CT2) cho lượng phát thải khí CH4 ít nhất so với 
hai công thức CT3 và ĐC và khá ổn định so với sự tăng giảm của mực nước mặt ruộng 

và nhiệt độ không khí. Lượng phát thải khí CH4 giảm từ 20,37%  39,8% so với công 

thức ĐC, trung bình cả 4 vụ giảm 28,54% so ĐC. Vụ có lượng phát thải CH4 ít nhất là 

Đông xuân 2015, công thức CT2 cho lượng phát thải là 168,3 kg/ha/vụ, giảm tới  32,16% 

so ĐC (công thức ĐC là 248,1kg/ha/vụ). 

- Trong khi đó công thức nông-lộ-phơi cho giá trị phát thải CH4 trung bình nằm 

giữa 2 công thức ĐC và CT2.  

 

4. Kết luận 

Về tổng quan nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài 

1. Biến đổi khí hậu đã hiện hữu chứ không còn là cảnh báo. Thực tế trên đòi hỏi sự 
chung tay, nỗ lực của toàn thế giới hướng tới ngăn chặn sự gia tăng của các nguồn phát 

thải, gây nên hiệu ứng nhà kính. Ở Việt Nam, qua kiểm kê, đánh giá KNK cho thấy, 
phát thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn. Trong đó, KNK 
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hình thành và thải ra từ mặt ruộng lúa là nhân tố chủ yếu trong tổng lượng phát thải 

KNK sản sinh từ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.  

2. Các giải pháp giảm phát thải KNK trên mặt ruộng lúa đã được nghiên cứu nhiều ở 

trong và ngoài nước. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chế độ nước trên ruộng lúa có 
ảnh hưởng rất lớn đến lượng khí (CH4) phát thải. Nếu chế độ nước hợp lý sẽ giảm đáng 
kể sự hình thành CH4 và từ đó giảm sự phát thải ra ngoài không khí. Tuy nhiên, hầu hết 
các nghiên cứu nói trên mới chỉ được thực hiện ở quy mô chậu, vại mà chưa được triển 

khai ra ngoài đồng ruộng. Như vậy, các quy trình tưới tiêu cho lúa nhằm giảm phát thải 

khí nhà kính dường như chưa được kiểm nghiệm trong thực tiễn sản xuất. 

Về thực trạng quản lý, tập quán canh tác và chế độ canh tác lúa cải tiến 

3. Sản xuất lúa ở nước ta, về cơ bản, hiện vẫn được nông dân triển khai theo kinh nghiệm. 

Một số tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp đã được phổ biến nhưng do nhiều nguyên nhân 
khác nhau dẫn đến hiệu quả triển khai chưa cao.  

4. Hệ thống hạ tầng nông nghiệp, đặc biệt là công trình thủy lợi vẫn còn thiếu và bộc lộ 
nhiều hạn chế. Các quy trình tưới tiêu khoa học khó được áp dụng trong thực tế sản xuất 

vì công trình và thiết bị quản lý nước mặt ruộng quá lạc hậu, chi phí quản lý cao. 

5. Từ các lý do trên đây, một bộ phận nông dân có xu hướng trở lại với phương thức 

canh tác truyền thống. 

Về công nghệ quản lý chế độ canh tác lúa tiên tiến nhằm giảm phát thải KNK 

6. Trên cơ sở đánh giá nhu cầu, tình hình thực tế và các quy luật vận động của nước ở 
khu vực nội đồng, đề tài đã thiết kế, chế tạo, lắp đặt các công trình điều tiết nước tự 

động, nửa cưỡng bức; tràn thành mỏng; xây dựng phần mềm GHGIrrigationModel.r và 
mô hình dự báo lượng phát thải KNK. Tất cả đã được kiểm nghiệm, hiệu chỉnh thông 

số làm việc theo điều kiện hiện trường. 

7. Công trình điều tiết nước tại mặt ruộng theo nguyên lý tự động, nửa cưỡng bức. Công 

trình tự động điều tiết mặt ruộng này phù hợp để ứng dụng ở những khu vực có cột nước 
thấp (năng lượng dòng chảy nhỏ), quy mô phục vụ không quá 50 ha. 

8. Tràn thành mỏng dạng thanh (drop bars) được thiết kế để hoạt động theo nguyên tắc 
đặt các thanh thành van khống chế mực nước. Công trình được sử dụng để đo nước, kết 

hợp khống chế lớp nước mặt ruộng. Mặc dù công trình được thiết kế và áp dụng cho khu 
tưới có diện tích từ 20 đến 50 ha. Nhưng thực tế, công trình này hoàn toàn thích hợp để 

áp dụng cho khu tưới có diện tích lên đến 200 ha. 

9. Phần mềm hỗ trợ ra quyết định vận hành hệ thống tưới (GHGIrrigationModel.r) đã 
được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở các bài toán cân bằng nước mặt ruộng, quy trình 
tưới giảm phát thải KNK, tối ưu hóa năng suất lúa, thủy lực, mạng trí tuệ nhân tạo và 

bài toán thủy văn. Phần mềm có 3 chức năng: (i) Lập kế hoạch tưới; (ii) Hỗ trợ vận hành 
hệ thống theo thời gian thực và (iii) Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống 



  

838 
 

tưới. Kết quả tính toán của mô hình là cơ sở để vận hành công trình, đảm bảo cho hệ 

thống tưới tiêu hoạt động có hiệu quả, sử dụng nước tiết kiệm, giảm phát thải khí nhà 
kính, tốn ít chi phí, không ảnh hưởng đến năng suất lúa; đề tài đã nghiên cứu phát triển. 

Khả năng ứng dụng của phần mềm là các hệ thống tưới động lực có quy mô mạng lưới 
tính toán là 300 nút. 

10. Mô hình dự báo lượng phát thải KNK trên cơ sở thiết lập cơ sở dữ liệu không gian 
và dữ liệu bảng biểu. Mô hình dự báo lượng phát thải KNK có thể tính toán theo không 

gian do người dùng xác lập, tính toán theo thời gian thực và phát triển dưới dạng web-

GIS, cho phép hiển thị giá trị CH4 dự báo gần như tức thời khi nhập các giá trị đo. Mô 
hình ứng dụng được thử nghiệm tại http://www.CH4management.com.vn 

11. Kết quả áp dụng thử nghiệm gói công nghệ nói trên cho thấy, mực nước thực tế 

khống chế trên bề mặt ruộng lúa khá sát với quy trình tưới tiêu nhằm giảm phát thải khí 
nhà kính đã được công bố từ các nghiên cứu trước đó ở quy mô chậu, vại. 

- Về mô hình quản lý chế độ canh tác lúa giảm phát thải KNK 

12. Mô hình canh tác và quản lý tưới nhằm giảm phát thải khí nhà kính (CH4) cho cây 

lúa được xây dựng thử nghiệm trên diện tích 30 ha. Các công tức thực nghiệm gồm: (i) 
Đối chứng: theo tập quán canh tác truyền thống và tưới ngập (ĐC-CT1), (ii) canh tác 

cải tiến và tưới tiết kiệm nước nông-lộ-phơi + SRI (CT2) và (iii) Canh tác truyền thống 
và tưới tiết kiệm nước nông-lộ-phơi (CT3). Từ số liệu theo dõi, quan trắc các thông số 

trong 04 vụ sản xuất lúa (gồm: mùa 2013, xuân 2014, mùa 2014 và  xuân 2015) cho 
thấy, các quy trình tưới tiêu nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tăng năng suất, giảm chi 

phí sản xuất và tiết kiệm nước theo các nghiên cứu ở quy mô chậu, vại có thể triển khai 
thành công ngoài hiện trường. Cụ thể: 

13. Lượng nước tưới giữa các công thức thí nghiệm trong các vụ mùa và xuân cho thấy 

các ô ruộng áp dụng 2 công thức: nông-lộ-phơi + SRI (CT2) và nông-lộ-phơi (CT2) có 
lượng nước tiết kiệm cao hơn so với ô ruộng đối chứng. Trong đó, ô ruộng áp dụng công 
thức nông-lộ-phơi + SRI có lượng nước giảm với tỷ lệ cao nhất (6,5%-14,55% trong 2 

vụ mùa 2013, 2014 và 5,04%-9,87% trong hai vụ xuân 2014, 2015). So sánh giữa lượng 
nước tưới thực tế và lượng nước tưới tính toán theo lý thuyết cũng cho thấy tất cả các ô 

ruộng thí nghiệm (kể cả đối chứng) đều có lượng nước tiết kiệm so với lý thuyết khá 
cao. Cụ thể, 2 vụ  xuân (2014 và 2015), ô ruộng áp dụng công thức nông-lộ-phơi + SRI 
giảm 18,55%-22,95%; ô ruộng áp dụng công thức nông-lộ-phơi giảm 9,39%-20,47%; ô 
ruộng áp dụng công thức đối chứng giảm 8,91%-15,44%; 2 vụ mùa (2013, 2014), ô 

ruộng áp dụng công thức nông-lộ-phơi + SRI (CT2) giảm 5,51%-21,53%; CT3 giảm 
1,55%-21,58%; đối chứng giảm 0,05%-9,15%. 

14. Về năng suất lúa: kết quả thu hoạch trong 4 vụ thí nghiệm đều cho thấy công thức ô 
ruộng áp dụng công thức nông-lộ-phơi + SRI đạt năng suất cao nhất, tăng 5,4%-8,6% 

so với đối chứng; tiếp đến là công thức nông-lộ-phơi tăng 3,1%-4,35% so với đối chứng. 
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Năng suất đạt được cao nhất là vụ xuân 2015, thấp nhất là vụ mùa 2013. Kết quả tính 

toán chi phí lợi ích cho thấy, ô ruộng áp dụng công thức nông-lộ-phơi + SRI có mức chi 
phí thấp nhất và đạt lợi nhuận cao nhất trong 3 công thức thí nghiệm. 

15. Về lượng phát thải KNK: kết quả quan trắc, đo đạc và tính toán lượng phát 
thải khí CH4 từ mô hình cho thấy: các ô ruộng áp dụng công thức nông-lộ-phơi + SRI 
(CT2) cho lượng phát thải khí CH4 ít nhất so với hai công thức nông-lộ-phơi (CT3) và 
đối chứng (CT1) và khá ổn định so với sự tăng giảm của mực nước mặt ruộng và nhiệt 

độ không khí. Lượng phát thải khí CH4 giảm từ 20,37%  39,8% so với ô ruộng áp dụng 

công thức đối chứng, trung bình cả 4 vụ giảm 28,54% so với đối chúng. Ô ruộng áp 
dụng công thức ngập thường xuyên (ĐC - CT1) cho lượng phát thải khí CH4 toàn vụ lớn 

nhất với cùng một điều kiện tưới và nhiệt độ không khí như 2 ô ruộng áp dụng công 

thức nông-lộ-phơi + SRI (CT2) và nông-lộ-phơi (CT2).  
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1. Đặt vấn đề 

. Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) là một trong những trung tâm sản xuất nông 
nghiệp lớn của cả nước, đặc biệt là sản xuất lúa và cây vụ Đông. Vùng ĐBSH hiện có 
11 tỉnh với diện tích tự nhiên là 2,06 triệu ha và gần 20 triệu dân, là vùng có vị trí đặc 
biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và quốc phòng an 
ninh của cả nước.  

Hiện nay, vùng Đồng bằng Sông Hồng được xem là vùng có hệ số sử dụng đất 
nông nghiệp cao nhất cả nước. Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa nhanh, 
mạnh tạo nên áp lực lớn về dân số cho vùng, mật độ dân số là 1.225 người/km2, cao gấp 
4,8 lần so với mật độ dân số trung bình của cả nước. Bên cạnh đó, vùng có điều kiện khí 
hậu thay đổi liên tục với 4 mùa xuân, hạ, thu và một mùa đông lạnh giá đã tạo nên sự đa 
dạng, phong phú trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng khi các mùa giao thoa. Nhiều cơ cấu 
cây trồng tỏ ra có hiệu quả kinh tế ở diện rộng với vai trò quan trọng của cây vụ đông 
trong cơ cấu sản xuất 2 vụ lúa (2 lúa- đậu tương đông, 2 lúa- khoai tây đông, 2 lúa- ngô 

đông, 2 lúa- rau, màu đông....). Tuy nhiên, thực tế sản xuất ở các địa phương cần được 
bổ sung các TBKT mới về giống, biện pháp kỹ thuật và cơ cấu cây trồng hợp lý với điều 
kiện sản xuất và sinh thái cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Nghị quyết số 26- NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; ban hành nhằm hỗ trợ nông dân nâng 
cao đời sống, xoá đói nghèo, giảm khoảng cách chênh lệch giữa người giàu và người 
nghèo trong xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định phê duyệt Chương trình mục 
tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020, trong đó có vùng đồng 
bằng sông Hồng. Trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, một số tiêu chí về kinh 
tế và tổ chức sản xuất (liên quan đến sản xuất nông nghiệp), tập trung giải quyết có 3 
mục tiêu: Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh tăng 
1,5% so với bình quân chung của tỉnh; Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh 
vực nông, lâm, ngư nghiệp: 25%; Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. 
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Trong những năm gần đây nhiều kết quả nghiên cứu và mô hình chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng đã được chuyển giao và ứng dụng hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp vùng đồng 
bằng sông Hồng. Tuy nhiên việc phân tích đánh giá cụ thể các kết quả này để trở thành 
hệ thống lý luận để phục vụ việc xây dựng nông thôn mới cho vùng chưa được hoàn 
thiện. Việt Nam chưa xây dựng được hệ thống các giải pháp KHCN đồng bộ (cánh đồng 
mẫu lớn, cơ giới hóa trong sản xuất, tổ chức nông dân, liên kết thị trường...) áp dụng 
cho toàn bộ cơ cấu cây trồng trong 1 năm để thúc đẩy và phát huy hết tiềm năng hiệu 
quả kinh tế- xã hội các hệ thống cây trồng của vùng. Vấn đề nghiên cứu về chuỗi giá trị 
cho 1 số cây trồng hàng hóa chủ lực chưa được tập trung, vì vậy nhiều mô hình cho năng 
suất cây trồng cao nhưng chưa cho hiệu quả kinh tế cao. 

Chính vì những lý do trên, việc nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng đồng 
bộ các giải pháp khoa học và công nghệ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả kinh 
tế cao vùng đồng bằng sông Hồng” phục vụ xây dựng nông thôn mới là cấp thiết, đáp 
ứng yêu cầu thực tế đang đặt ra. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Xác định được các giải pháp khoa học và công nghệ chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
đạt hiệu quả kinh tế cao phục vụ xây dựng nông thôn mới cho vùng ĐBSH. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng thành công 3 cơ cấu cây trồng chính phù hợp cho vùng đồng bằng 
sông Hồng; tuyển chọn 3 giống cây trồng mới phù hợp cho từng cơ cấu cây trồng. 

- Xây dựng 3 quy trình kỹ thuật canh tác tổng hợp cho từng cơ cấu cây trồng mới, 
được nghiệm thu cấp cơ sở. 

- Xây dựng được 3 mô hình ứng dụng quy trình kỹ thuật canh tác tổng hợp cho 
từng cơ cấu cây trồng, hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 20% so với cơ cấu cũ. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Tổng quan các kết quả nghiên cứu về hiện trạng cơ cấu  cây trồng của vùng đồng 

bằng sông Hồng (ĐBSH) 

3.1.1. Lợi thế phát triển nông nghiệp nông thôn vùng ĐBSH  

a) Lợi thế về vị trí địa lý: Vùng có vị trí rất thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế giữa các 
vùng trong cả nước, có cảng hàng không, cảng biển lớn giao lưu với quốc tế. Hiện nay, 

tam giác kinh tế Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh được xác định là một trong những 
vùng động lực phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của các tỉnh phía Bắc và cả nước. 

b) Lợi thế về điều kiện tự nhiên (khí hậu, đất đai và nguồn nước) 
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Vùng ĐBSH có tổng tích ôn cả năm khoảng 8500oC cho phép canh tác nhiều loài cây 

trồng trong năm, ngoài ra lại có mùa khô gắn liền với nhiệt độ thấp bắt đầu từ tháng 11 
đến tháng 4 năm sau rất thuận lợi cho các loại cây rau, màu vụ đông phát triển, mà các 

vùng khác không có được. 

Đất đai rất màu mỡ do phù sa hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp. Hệ thống 

thuỷ lợi khá hoàn chỉnh cho phép thâm canh cây trồng đạt năng suất cao, chất lượng tốt. 

c) Lợi thế về một số loại cây trồng truyền thống có giá trị: 

Lúa là loại cây trồng truyền thống lâu đời đạt đến trình độ thâm canh cao nhất trong cả 
nước, năng suất đạt 11-12 tấn/ha/2 vụ/năm. Ngoài ra còn có nhiều loại rau màu vụ đông 
có giá trị kinh tế cao; các loại cây ăn quả đặc sản như: Vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng 

Hưng Yên, cam Canh, bưởi Diễn… 

d) Lợi thế về hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

So với các vùng trong cả nước, thì ĐBSH có lợi thế vượt trội về hệ thống cơ sở hạ tầng, 

đặc biệt là hệ thống công trình thuỷ lợi khá hoàn chỉnh (80% diện tích được tưới tiêu 
chủ động, trong đó 60% diện tích được tưới nước phù sa); Hệ thống giao thông đường 

bộ, đường thủy và hàng không rất thuận lợi cho lưu thông hàng hóa trong nước và quốc 
tế; Hệ thống thông tin hiện đại; Hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu dày đặc 

cho phép nghiên cứu và chuyển giao nhanh TBKT vào sản xuất nông, lâm nghệp và 
thuỷ sản. 

3.1.2. Hạn chế và thách thức của vùng ĐBSH trong phát triển nông nghiệp  

- Đồng bằng sông Hồng có 770,8 nghìn ha đất SXNN, chiếm 36,6% diện tích tự nhiên 

của vùng và chiếm 7,54 % diện tích nhóm đất nông nghiệp của cả nước, đây là tỷ lệ thấp 
nhất trong các vùng trong cả nước. Diện tích đất SXNN bình quân là 377m2/người, thấp 

nhất trong các vùng, trong khi đó MNPB là 1387 m2/người, ĐBSCL: 1.491 m2/người, cả 

nước: 1.138 m2/người;  

- Ngành trồng trọt chiếm tỉ trọng cao (69,1%), trong đó chủ yếu là cây lương thực; kim 
ngạch xuất khẩu nông, lâm nghiệp thấp, chỉ bằng 5,5% so với cả nước; nhiều sản phẩm 

chỉ đáp ứng nhu cầu của vùng mà ít có sản phẩm hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Giá 
trị hàng hoá nông, lâm sản thấp, đời sống nông dân chưa cao đang có xu thế người nông 

dân bỏ ruộng đất đi làm việc khác ở thành phố và khu công nghiệp 

- Trong cơ cấu kinh tế của vùng thì chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó sản xuất 

lúa là chính bởi vậy giải quyết đầu tư cho cây lúa vẫn là nội dung xoay quanh, chủ yếu 
trong phát triển kinh tế. Lúa là cây lương thực chính, sản xuất hầu hết 2 vụ của ĐBSH, 
tuy nhiên hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của vùng thấp, có quá nhiều giống lúa, 
nhiều nơi vẫn sử dụng các giống lúa cũ, năng suất thấp, dài ngày và chống chịu kém. 

- Do bình quân diện tích đất trên đầu người thấp nên việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông thôn rất cấp bách nhưng xuất hiện nhiều khó khăn như sức ép giải quyết việc làm, 
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năng suất cây trồng mâu thuẫn với năng suất lao động, tỷ suất sản phẩm hàng hóa thấp 

hơn các vùng khác. 

- Các cây trồng khác phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng của vùng như: ngô, đậu tương, 
rau màu, khoai tây, bí xanh đang được áp dụng và mở rộng diện tích nhưng cần có quy 
trình phù hợp với từng cơ cấu, quy hoạch phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường. 

- Việc thiếu các giải pháp đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp như chưa giải quyết tốt 
giữa khai thác sử dụng với cải tạo đất, giữa sản xuất với tiêu thụ và chế biến sản phẩm, 

giữa mục đích kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái,... đã ảnh hưởng nhiều đến hiệu 

quả sử dụng đất và sản xuất nông nghiêp trong vùng.  

3.2. Điều tra, đánh giá thực trạng cơ cấu cây trồng vùng ĐBSH gắn với các giải pháp 

khoa học công nghệ (KHCN)  

3.2.1. Hiện trạng sản xuất và cơ cấu cây trồng vùng ĐBSH  

a. Hiện trạng sản xuất 

- Sản xuất lúa:  

+ Diện tích: Năm 2012 toàn quốc có 7.761,2 nghìn ha, trong đó ĐBSH là 1.138,7 nghìn 
ha, chiếm 14,7% so với cả nước.  

+ Năng suất và sản lượng: ĐBSH có sản lượng lúa năm 2012 là 6.881,3 nghìn tấn, chiếm 

15,7% sản lượng lúa toàn quốc, là vùng có năng suất bình quân cao: 60,4 tạ/ha, cao hơn 
NSTB cả nước: 56,4 tạ/ha.  

- Sản xuất ngô:  

+ Diện tích: Toàn quốc có 1.156,6 nghìn ha, ĐBSH là 86,4 nghìn ha, chỉ chiếm 7,5% 

diện tích cả nước.  

+ Năng suất và sản lượng: Năng suất ngô của ĐBSH đạt 4,67 tấn/ha, cao hơn so với 

NSTB của cả nước (4,3 tấn/ha). Về sản lượng ngô: ĐBSH đạt 403,7 nghìn tấn, chiếm 

8,1% sản lượng ngô toàn quốc năm 2012 (4.973,6 nghìn tấn). Hà Nội đạt 99,5 nghìn tấn, 

chiếm 24,7 % sản lượng ngô toàn vùng, Vĩnh Phúc đạt 55,8 nghìn tấn, Thái Bình đạt 
50,6 nghìn tấn.  

- Sản xuất khoai lang:  

+ Diện tích: Cả nước có 141,7 nghìn ha, ĐBSH là 24,1 nghìn ha, chiếm 17% diện tích 

cả nước.  

+ Năng suất và sản lượng: NSTB khoai lang của vùng ĐBSH là 9,5 tấn/ha, thấp hơn 
NSTB của cả nước (10 tấn/ha). Sản lượng của vùng đạt 228 nghìn tấn, chiếm 16% sản 
lượng toàn quốc.  

- Sản xuất lạc:  
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+ Diện tích: Tổng diện tích lạc của vùng là 19,3 nghìn ha, chiếm diện tích nhỏ so với 

toàn quốc: 219,2 nghìn ha (chỉ chiếm 8,8%). Cả vùng chỉ có 4 tỉnh có diện tích trồng 
lạc: Nam Định, Ninh Bình , Hà Nội và Vĩnh Phúc, trong đó Nam Định có diện tích lạc 

nhiều nhất: 6,3 nghìn ha, ít nhất là Vĩnh Phúc: 3,4 nghìn ha.  

+ Năng suất và sản lượng: Vùng ĐBSH là nơi có trình độ thâm canh lạc khá cao, NSTB 

lạc của vùng là 2,7 tấn/ha, cao hơn nhiều so với toàn quốc (2,17 tấn/ha). Trong đó tỉnh 
Nam Định NSTB đạt 3,9 tấn/ha gần gáp đôi NSTB toàn quốc. Về sản lượng toàn vùng 

đạt 52,0 nghìn tấn, chiếm 11,1% sản lượng toàn quốc.  

- Sản xuất đậu tương:  

+ Diện tích: ĐBSH là một trong những vùng sản xuất đậu tương chính của cả nước, với 

diện tích năm 2012 là 31,6 nghìn ha, chiếm 26,4% diện tích toàn quốc. Hà Nội chiếm 

diện tích lớn nhất: 12,1 nghìn ha, chiếm 38,2% diện tích đậu tương của vùng ĐBSH.  

+ Năng suất và sản lượng: Đậu tương được trồng ở ĐBSH chủ yếu trong vụ đông, năm 
2012 NSTB đậu tương của vùng là 1,82 tấn/ha, cao hơn so với toàn quốc (1,45 tấn/ha). 
Về sản lượng toàn vùng đạt: 57,7 nghìn tấn, chiếm 33,3% sản lượng đậu toàn quốc. Các 

tỉnh có sản lượng nhiều là: Hà Nội (19,8 nghìn tấn, chiếm 34,3% sản lượng toàn vùng), 
Thái Bình (12,5 nghìn tấn). 

- Tổ chức sản xuất theo mô hình trang trại là xu thế mới của sản xuất nông nghiệp hiện 
nay nhằm đáp ứng nhu cầu của cơ chế thị trường hàng hóa. Nông sản của trang trại có 

số lượng nhiều, do kiểm soát tốt trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại nên đồng đều 
hơn về chất lượng, thuận lợi cho thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Những nơi có 
nhiều trang trại phát triển chứng tỏ trình độ sản xuất của vùng cao, thị trường tiêu thụ 
sản phẩm vùng đó tốt. Năm 2012, toàn quốc có 23.774 trang trại, trong đó 8.745 là trang 
trại trồng trọt (chiếm 36,8%), còn lại là Trang trại chăn nuôi, Trang trại nuôi trồng thuỷ 

sản, trang trại khác. Vùng ĐBSH phát triển mạnh các trang trại chăn nuôi (3.779 trang 
trại, chiếm 72,7% ) và nuôi trồng thủy sản (1.017 trang trại, chiếm 19,6 % của vùng), 
còn lại là trang trại khác: 370 trang trại, chiếm 7,1 %. 

b. Hiện trạng cơ cấu cây trồng: 

Hiện trạng cơ cấu cây trồng rất phong phú, với tổng số gồm 17 loại cơ cấu cây trồng 

hiện đang được ứng dụng tại các địa phương điều tra, trong đó gồm có 9 cơ cấu cây 
trồng dựa trên đất 1 vụ lúa/năm, chiếm 16,2 - 17,8% diện tích canh tác, 6 cơ cấu cây 

trồng dựa trên đất 2 vụ lúa/năm, chiếm 9,4 - 11,6% diện tích, cơ cấu chuyên 2 vụ lúa/năm 
chiếm 69,2 - 72,5% diện tích và cơ cấu chuyên rau, màu trên đất bãi ven sông, vùng ven 

đô thị chiếm 1,9 - 2,6% diện tích canh tác. 

Số liệu bảng 4.2 cũng cho thấy loại cơ cấu đa cây trồng 3 - 4 vụ /năm dựa trên lúa chiếm 

25,6 - 28,2%, cơ cấu chuyên rau, màu chiếm 1,9 - 2,6%, cơ cấu 2 vụ lúa vẫn chiếm tỷ 
lệ lớn nhất 69,2 - 72,5%. Như vậy, vùng ĐBSH tiềm năng diện tích đất lúa có thể ứng 
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dụng mở rộng cơ cấu cây trồng 3 - 4 vụ/năm để tăng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, 

vụ xuân cần giảm tỷ lệ trà xuân sớm, tăng tỷ lệ trà xuân muộn và sử dụng các giống lúa 
nắn ngày, năng suất chất lượng tạo điều kiện cho việc áp dụng cơ cấu luân canh 3 - 4 

vụ/năm. 

Bảng 1. Hiện trạng cơ cấu cây trồng ở một số tỉnh ĐBSH, năm 2012 

Loại cơ cấu cây trồng 

tại các điểm điều tra/ 
khảo sát 

Địa phương khảo sát/điều tra 

Hưng Yên Hà Nội Nam Định 

DT 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 
DT (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 
DT (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

* Một vụ lúa/năm + Cây 
trồng khác 

      

1. Lúa xuân - đậu tương 
- ớt/tỏi. 

485 1,2 1.836 1,8 1.250 1,6 

2. Lúa xuân - đậu tương 
– ngô/khoai lang. 

1.131 2,8 1.734 1,7 1.874 2,4 

3. Lúa xuân - đậu tương 
– ngô - khoai tây 

1.373 3,4 2.652 2,6 2.890 3,7 

4. Lúa xuân - dưa hấu - 

dưa hấu - khoai tây 
323 0,8 1.428 1,4 937.2 1,2 

5. Lúa xuân - dưa hấu - 

củ đậu - rau các loại  
687 1,7 2.346 2,3 1.406 1,8 

6. Lúa xuân - dưa hấu - 

củ đậu - khoai tây. 
485 1,2 1.632 1,6 1.093 1,4 

7 . Lúa xuân - Dưa hè - 
mùa sớm - bí xanh 

848 2,1 2.550 2,5 1.796 2,3 

8. Dưa hấu - lúa mùa 
sớm – tỏi 

727 1,8 1.224 1,2 1.250 1,6 

9. KtâyĐxuân - Dưa gang 
– Lúa mùa - Bí.xanh 

485 1,2 1.530 1,5 1.406 1,8 

Cộng 6.544 16,2 16.932 16,6 13.902,2 17,8 

* Hai vụ lúa/năm + Cây 
trồng khác 

      

1. Xuân muộn - mùa 485 1,2 1.632 1,6 1.015 1,3 
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Loại cơ cấu cây trồng 

tại các điểm điều tra/ 

khảo sát 

Địa phương khảo sát/điều tra 

Hưng Yên Hà Nội Nam Định 

DT 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 
DT (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 
DT (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

sớm - ớt/tỏi đông 

2. Xuân muộn - mùa 
sớm – củ đậu  

363 0,9 1.224 1,2 546.7 0,7 

3. Xuân muộn - mùa 

sớm - ngô đông 
1.373 3,4 2.550 2,5 2.187 2,8 

4. Lạc xuân - lúa mùa 
sớm - hành tây/hành ta 

525 1,3 2.142 2,1 1.406 1,8 

5 . Lúa xuân - Dưa hè - 
mùa sớm - bí xanh 

323 0,8 1.836 1,8 1.015 1,3 

6. Lúa xuân - Dưa hè - 
mùa sớm - rau các loại 

727 1,8 2.448 2,4 1.640 2,1 

Cộng 3.796 9,4 11.832 11,6 7.809,7 10,0 

* Hai vụ lúa/năm        

Lúa chiêm - lúa mùa 29.278 72,5 70.584 69,2 54.745 70,1 

* Cơ cấu cây trồng 
chuyên rau màu 

      

Các loại rau/ngô/khoai 
lang  

767.3 1,9 2.652 2,6 1.640 2,1 

Tổng cộng 40.385,3 100 102.000 100 78.096,9 100 

 Nguồn: CETDAE - năm 2013. 

3.2.2. Những tồn tại cần giải quyết  

- Cần ứng dụng đồng bộ các giải pháp KHCN về giống, biện pháp canh tác, bố trí cơ 
cấu cây trồng hợp lý sẽ tăng năng suất, chất lượng nông sản, đáp ứng được nhu cầu của 

thực tế sản xuất và thị trường. 

- Các cây trồng chính: lúa, ngô, đâu tương, rau màu, khoai tây là các thành phần cây 

trồng chính trong các cơ cấu, đặc biệt là cây vụ đông (vụ 3). Vì thế phải xác định và 
hoàn thiện quy trình canh tác các giống mới năng suất cao, ngắn ngày, chất lượng để bố 

trí thời vụ hợp lý, tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế. 
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- Cơ cấu cây trồng của vùng rất đa dạng, hiện có trên 20 cơ cấu cây trồng hiện đang 
được gieo trồng phổ biến trên các chân đất chính: 2 lúa; 2 lúa + 1 màu; 1 lúa + 2 màu và 
đất chuyên màu. Nhưng các cơ cấu cần nghiên cứu giải quyết vấn đề chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, phát triển cây vụ đông, quy mô lớn mang tính vùng miền nhằm ổn định sản 
xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường gồm:  

* Trên chân đất 2 lúa-1 màu: 

+ Lúa Xuân - lúa Mùa - đậu tương Đông  

+ Lúa Xuân - lúa Mùa - khoai tây Đông  

+ Lúa Xuân - lúa Mùa - bí xanh Đông  

+ Lúa Xuân - lúa chét - bí xanh Thu Đông  

+ Lúa Xuân - lúa chét - ngô Thu Đông  

* Trên chân đất 1 lúa-2 màu: 

+ Lạc Xuân - lúa Mùa - Khoai tây Đông  

* Trên chân đất chuyên màu: 

+ Lạc Xuân - ngô Hè Thu - cải bắp Đông  

- Cần xây dựng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bố trí cơ cấu cây 
trồng hợp lý tạo đầu ra bền vững, ổn định cho nông sản, ổn định sản xuất và mở rộng 

diện tích các cây trồng, cơ cấu có hiệu quả kinh tế cao. 

3.3. Nghiên cứu các giải pháp KHCN chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng ĐBSH đạt 

hiệu quả kinh tế cao 

3.3.1. Lựa chọn một số cây trồng tham gia ở các công thức luân canh phục vụ cho 
nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng của vùng ĐBSH  

3.3.1.1. Nhóm cây lúa 

a. Thí nghiệm lựa chọn giống lúa phù hợp 

Triển khai tại 4 điểm Ứng Hòa và Ba Vì (Hà Nội), Khoái Châu (Hưng Yên) và Hải Hậu 
(Nam Định). 

Kết quả theo dõi sức sinh trưởng giai đoạn mạ của các giống lúa trong vụ mùa 2013 ở 
cùng thời điểm sau gieo là 15 ngày cho thấy: các giống lúa thuộc nhóm Indica thể hiện 
ưu thế hơn so với các Japonica (ĐS1, J01, ĐS3) do các giống Japonica chịu nóng kém 
ở giai đoạn mạ. Chiều cao cây mạ và tốc độ ra lá của các giống lúa Japonica nghiên cứu 
đều kém hơn so với giống đối chứng BT7 và các giống Indica trong thí nghiệm tại cả 4 
điểm thí nghiệm. Trong 4 điểm thí nghiệm có điểm tại Ba Vì có điều kiện khí hậu và 
nhiệt độ thấp hơn các điểm khác trong điều kiện vụ mùa nên các giống Japonica sinh 
trưởng tốt hơn (điểm 1). Các giống Indica thí nghiệm đều có chiều cao cây mạ và số lá 
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mạ vượt giống đối chứng BT7 và có sức sinh tốt (sức sinh trưởng mạ đều ở điểm 1), các 
giống Japonica sinh trưởng ở mức trung bình (điểm 5). 

Khả năng chống chịu sâu bệnh của từng giống trong điều kiện thí nghiệm đồng ruộng, 
không lây nhiễm nhân tạo không phun thuốc định kỳ chỉ phòng trừ khi sâu bệnh nặng 
đối với một số sâu bệnh chính trên lúa cho nhận xét: các giống lúa tham gia thí nghiệm 
trong điều kiện vụ mùa 2013, nhiễm nhẹ đối với các loại sâu bệnh hại chính trên lúa. Cụ 
thể: Các giống thuộc nhóm Japonica không nhiễm rầy nâu; nhiễm rất nhẹ đối với bệnh 
bạc lá, đạo ôn, khô vằn, sâu cuốn lá; nhiễm nhẹ sâu đục thân. Các giống thuộc nhóm 

Indica bị nhiễm ở mức nhẹ đối với đạo ôn, sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu; nhiễm 
nhẹ đến trung bình bạc lá, khô vằn (giống SH2 nhiễm trung bình). Trong khi đó giống 
đối chứng BT7 chỉ nhiễm nhẹ đạo ôn và rầy nâu nhưng lại nhiễm khô vằn, sâu cuốn lá, 

sâu đục thân ở mức nhẹ đến trung bình; nhiễm trung bình đến nặng đối với bệnh bạc lá.  

 Thời gian sinh trưởng và các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất:  

- Thời gian sinh trưởng (TGST): Trong số các giống lúa thí nghiệm thì chỉ có giống ĐS1 
là thuộc nhóm trung ngày (116-119 ngày), còn các giống lúa thí nghiệm khác và giống 
đối chứng BT7 đều thuộc nhóm ngắn ngày (từ 105-112 ngày). Thời gian sinh trưởng 
của một giống thí nghiệm ở các điểm thí nghiệm khác nhau có sự biến động không 
nhiều. Thời gian sinh trưởng của các giống lúa thí nghiệm trong vụ mùa 2013 dao động 
trong từ 105 ngày (HT6 tại Nam Định)-119 ngày (ĐS1 tại Ba Vì). Chỉ trừ giống ĐS1 có 
TGST trên 110 ngày tại cả 4 điểm thí nghiệm còn các giống lúa còn lại đều có TGST 
tương đương với giống đối chứng BT7 (106-109 ngày).  

- Chiều cao cây cuối cùng: Trừ ba giống thuộc nhóm Japonica (ĐS1, J01 và ĐS3) có 
chiều cao thấp hơn so với giống đối chứng BT7, các giống thuộc nhóm Indica có chiều 
cao cây tương đương và cao hơn so với giống đối chứng BT7. 

- Số bông/m2: Tại các điểm thí nghiệm, hầu hết các giống lúa thí nghiệm đều có số 
bông/m2 tương đương và cao hơn so với giống đối chứng BT7 (233-237 bông), các 
giống có số bông/m2 cao như HT9, HT6, ĐS1 dao động từ 236 bông (ĐS1 tại Nam 
Định) đến 245 bông (HT9 tại Ứng Hòa). 

- Số hạt chắc/bông: Trong điều kiện vụ mùa 2013, trừ giống ĐS1 có số hạt chắc/bông 
thấp hơn và tương đương với giống đối chứng BT7 (121-125 hạt) tất cả các giống lúa 
thí nghiệm còn lại đều có số hạt chắc/bông cao hơn hẳn so với giống đối chứng BT7 dao 

động từ 123 (HT6 tại Ba Vì)-138 hạt chắc/bông (SH2 tại Ứng Hòa). Sau giống SH2 thì 
các giống ĐS3, HT9 và J01 cũng là các giống có số hạt chắc/bông cao.  

- Trọng lượng 1000 hạt: Tất cả các giống lúa tham gia thí nghiệm tại cả 4 điểm triển 
khai trong điều kiện vụ mùa 2013 đều có khối lượng 1000 hạt cao hơn giống đối chứng 
BT7 (19,8 -20,2 g) và các giống lúa thuộc nhóm Japonica có khối lượng 1000 hạt cao 
hơn so với các giống lúa thuộc nhóm Indica. Giống có khối lượng 1000 hạt thấp nhất tại 
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cả 4 điểm triển khai là giống SH2 (21,2-21,6 g). Giống có khối lượng 1000 hạt cao nhất 
là giống ĐS3 dao động từ 23,3-23,6 g.  

- Năng suất thực thu (NSTT): Tại cả 4 điểm triển khai cho thấy: tất cả các giống lúa 
tham gia thí nghiệm đều cho NSTT cao hơn hẳn so với giống đối chứng BT7 (45,1-47,9 
tạ/ha) và tất cả đều cao hơn BT7 ở mức có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. NSTT giữa các 
giống tại cùng 1 điểm triển khai không chênh lệch nhau nhiều. Ba giống HT9, ĐS3 và 
J01 đều cho NSTT vượt trội hơn cả tại cả 4 điểm triển khai, theo thứ tự cao nhất là HT9 
(56,7-57,2 tạ/ha), tiếp đến là ĐS3 (55,7-56,9 tạ/ha) và J01 (55,4-56,5 tạ/ha), cụ thể tại 
các điểm triển khai. 

Các giống triển vọng được lựa chọn là HT9, ĐS3 và J01 thuộc nhóm giống ngắn ngày, 
sinh trưởng phát triển tốt phù hợp với điều kiện tại các điểm triển khai thí nghiệm, nhiễm 
nhẹ các sâu bệnh hại chính. 

- HT9 có TGST: 105-108 ngày, NSTT từ 56,7-57,2 tạ/ha.  

- ĐS3 có TGST:105-108 ngày, NSTT từ 55,7-56,9 tạ/ha. 

- J01 có TGST:105-110 ngày, NSTT từ 55,4-56,5 tạ/ha. 

Các giống lựa chọn đều có TGST ngắn hơn BT7 từ 4-7 ngày, NSTT vượt hơn so với 
giống đối chứng BT7 (45,1-47,9 tạ/ha) từ 16,5-26,2 %.      

b. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cho giống lúa vụ mùa 

*Về thời vụ:  

- Thời vụ gieo khác nhau không ảnh hưởng nhiều đến chiều cao cây mạ và số lá trước 
cấy của giống lúa HT9 ở các điểm thí nghiệm. Mạ có sức sinh trưởng tốt (điểm 1). Đối 
với hai giống thuộc nhóm Japonica là ĐS3 và J01 thì có chiều cao mạ và số lá trung 
bình thấp hơn so với giống HT9, mức sinh trưởng trung bình (điểm 5). Điều này chứng 
tỏ, mạ của hai giống lúa Japonica: ĐS3 và J01 chịu nóng kém hơn giống HT9 nên sức 
sinh trưởng kém hơn HT9 ở các điểm so sánh 

- Các thời vụ khác nhau ảnh hưởng không nhiều tới mức độ nhiễm sâu bệnh hại của từng 
giống ở cả ba điểm triển khai. Nhưng các giống cho thấy nhóm các giống Japonica 
nhiễm nhẹ hơn so với giống HT9 (nhóm Indica) ở cùng thời vụ gieo cấy. Các giống 
Japonica: ĐS3, J01 gần như không nhiễm hoặc nhiễm rất nhẹ đối với rầy nâu và bạc lá 
ở tất cả 3 khung thời vụ. Trong khi đó HT9 nhiễm nhẹ đến trung bình với Bạc lá, rầy 
nâu, đạo ôn, khô vằn, sâu đục thân. 

- Về thời gian sinh trưởng (TGST) và chiều cao cây cuối cùng của các giống không có 
sự khác nhau nhiều ở các khung thời vụ gieo trồng. TGST của các giống đều giảm dần 
từ TV1>TV2>TV3. 

- Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất:  
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+ Giống HT9 ở thời vụ (TV2) và  (TV3) cho các yếu tố cấu thành năng suất (bông/m2, 
hạt chắc/bông và khối lượng 1000 hạt) cao hơn so khung thời vụ (TV1). Các yếu tố cấu 
thành năng suất của HT9 cao nhất ở khung thời vụ TV2 tại cả ba điểm triển khai thí 
nghiệm. Thể hiện qua các số liệu về các yếu tố cấu thành năng suất và NSTT đạt cao 
nhất;  tại Nam Định với 57,2 tạ/ha, tiếp theo là tại Hưng Yên với 57,0 tạ/ha và tại Hà 
Nội đạt 56,9 tạ/ha. 

+ Hai giống Japonica (J01 và ĐS3) do có khả năng chịu nóng kém ở thời kỳ mạ và cây 
con càng ở khung thời vụ gieo cấy sớm (TV1: 05/06) giai đoạn mạ và cây lúa hồi xanh, 
đẻ nhánh gặp thời tiết nóng cuối tháng 6 đầu tháng 7 nên sinh trưởng kém hơn so với 
hai khung thời vụ gieo cấy sau, thể hiện các yếu tố cấu thành năng suất thấp hơn TV2 
(15/06) và TV3 (25/06). Giống J01 có NSTT đạt cao nhất ở TV3, tại điểm Hưng Yên 
với 56,8 tạ/ha; tiếp đến tại điểm Hà Nội với 56,5 tạ/ha và tại Nam Định là 56,3 tạ/ha. 
Giống ĐS3 có NSTT ở TV3 đạt cao nhất, tại Nam Định đạt 57,0 tạ/ha; tiếp đến là Hưng 
Yên với 56,9 tạ/ha và tại Hà Nội là 56,7 tạ/ha.  

Tại mỗi điểm triển khai, NSTT của giống  J01 và ĐS3 tăng dần từ TV1< TV2 < TV3. 

* Mật độ cấy và phân bón: 

Kết quả thí nghiệm trên ba giống lúa HT9, J01 và ĐS3 với bốn mức mật độ và ba mức 
phân bón tại Hà Nội, Hưng Yên và Nam Định trong vụ Mùa 2014 cho thấy: 

Đối với giống HT9: cùng một mức phân bón, khi mật độ tăng thì TGST của giống HT9 
tăng dần và tốc độ tăng nhanh từ mức phân bón P1 đến P2 và đến mức phân bón P3 thì 
tốc độ tăng của TGST chậm lại và không tăng nữa từ mức mật độ M2 trở đi. Cũng tương 
tự trong cùng 1 mức mật độ khi ta tăng mức phân bón thì TGST của giống HT9 cũng 
tăng dần lên và sự chênh lệch lớn hơn so với khi ta tăng mức mật độ trong vùng 1 mức 
phân bón. TGST của giống HT9 dao dộng từ 104 – 112 ngày. Chiều cao cây cuối cùng 
của giống HT9 tại cả 3 điểm cũng tăng dần lên ở các mức mật độ và phân bón cao hơn 
tuy nhiên ở mức phân bón P3 thì chiều cao cây cuối cùng của các giống chỉ tăng đến 
mức mật độ M2 và giảm dần ở mức mật độ M3 và M4. Chiều cao cây cuối cùng của 
giống HT9 dao động từ 112,2 – 117,8 cm.  

+ Bông/m2: trong cùng một mức phân bón P1 thì mật độ càng tăng thì số bông/m2 cũng 
tăng dần theo, tuy nhiên sang mức phân bón P2 thì số bông/m2 tăng từ mật độ M1 đến 
M3 và đến M4 thì lại giảm so với M3, ở mức phân bón P3 thì số bông/m2 chỉ tăng từ 
mức mật độ M1 đến M2 và giảm dần từ M3 đến M4. Còn với cùng một mức mật độ thì 
mức phân bón càng tăng thì số bông/m2 cũng tăng theo (từ mức mật độ M1 đến M2), 
sang đến mức mật độ M3 và M4 thì số bông/m2 chỉ tăng từ mức phân bón P1 đến P2 và 
đến mức P3 thì lại giảm so với P2. 

+ Hạt chắc/bông: trong cùng một mức phân bón thì khi mật độ tăng thì số hạt chắc/bông 
lại giảm dần đối với tất cả các mức phân bón, còn đối với cả 4 mức mật độ thì khi mức 
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phân bón tăng từ P1 đến P2 thì số hạt chắc/bông tăng lên nhưng từ mức phân bón P2 
đến P3 thì số hạt chắc/bông lại giảm đi.   

+ Khối lượng 1000 hạt (KL1000 hạt): khi mật độ càng tăng thì khối lượng 1000 hạt sẽ 

càng giảm, còn mức phân bón tăng từ mức P1 đến P2 thì khối lượng 1000 hạt cũng tăng 
lên nhưng tiếp tục tăng từ mức P2 lên mức P3 thì khối lượng 1000 hạt lại giảm đi. Tuy 
nhiên đây là yếu tố phụ thuộc nhiều vào di truyền nên khối lượng 1000 hạt cũng không 
biến động nhiều giữa các công thức. 

+ Các công thức về mật độ cấy và các mức phân bón khác nhau không ảnh hưởng nhiều 
tới mức độ nhiễm sâu bệnh của giống HT9. Khi các mức mật độ càng tăng và các mức 
phân bón tăng thì mức độ nhiễm các loại sâu bệnh hại của giống HT9 cũng tăng dần lên 
và mức độ nhiễm sâu bệnh nặng nhất ở công thức phối hợp P3M4 và ở các mức mật độ 
M4 của các mức phân bón. 

- Năng suất thực thu (NSTT): qua bảng 4.42 cho thấy nhìn chung trong 3 mức phân bón 
thì mức P2 tỏ ra ưu việt hơn so với P1 và P3, cho mức NSTT trung bình là cao nhất tại 
cả 3 điểm triển khai thí nghiệm. Điều này thể hiện qua số liệu về NSTT ở các công thức 
về mật độ và phân bón: ở tất cả các điểm triển khai công thức P2M3 (1 tấn phân hữu cơ 
vi sinh: 110 kg N + 110 kg P2O5 + 100 kg K2O/ha và cấy ở mật độ 45 khóm/m2) cho 
các yếu tố cấu thành năng suất cao và NSTT đạt cao nhất (cụ thể: đạt 58,3 tạ/ha tại Nam 
Định; 57,9 tạ/ha tại Hưng Yên; 57,8 tạ/ha tại Hà Nội). 

Đối với giống J01: 

Đối với giống ĐS3: Chiều cao cây cuối cùng, thời gian sinh trưởng và khối lượng 1000 
hạt giữa các công thức dao động không nhiều. TGST dao động từ 109 – 118 ngày, chiều 
cao cây dao động từ 108 – 112,9 cm và khối lượng 1000 hạt dao động từ 23,2 – 24,2 g. 

3.3.1.2. Nhóm cây ngô 

a. Thí nghiệm lựa chọn giống Ngô 

Theo dõi chỉ tiêu các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống ngô đường 
và ngô nếp tại Ứng Hòa, Ba Vì, Hưng Yên, Nam Định trong điều kiện vụ đông 2013 thể 
hiện qua số liệu cho thấy:  

Giống ngô Đường lai 20 cho các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất đạt cao và khá 
ổn định qua cả 4 điểm thí nghiệm, thể hiện giống có bắp to dài, nhiều hạt/hàng. Năng 
suất bắp tươi dao động từ 13,1 tấn/ha (tại Hưng Yên) đến 13,6 tấn/ha (Ứng Hòa).  

Trong số ba giống ngô nếp khảo nghiệm là VN2, HN68 và HN88 thì giống HN88 tỏ ra 
vượt trội hơn cả, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất đạt cao nhất tại cả 4 điểm 
triển khai với năng suất bắp tươi thu được dao động từ 12,2 tấn/ha tại Nam Định đến 
12,9 tấn/ha tại Ba Vì. Cho năng suất bắp tươi và các yếu tố cấu thành năng suất thấp 
nhất thuộc về giống VN2 (8,8 - 9,1 tấn/ha).  
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Theo dõi chỉ tiêu các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống ngô tẻ tại 
Ứng Hòa, Ba Vì, Hưng Yên, Nam Định trong điều kiện vụ đông 2013 thể hiện qua số 
liệu bảng 4.58 ở trên cho thấy: trong số các giống ngô tẻ thí nghiệm thì giống NK4300 
cho các yếu tố cấu thành năng suất vượt trội dao động từ 5,9 tấn - 6,3 tấn/ha. 

Nhận xét chung: 

Tóm lại: Các giống ngô có năng suất cao, chống chịu khá, ổn định và hiệu quả cao tại 
các điểm sản xuất là ĐL20, HN88 và NK4300.  

+ Giống ngô đường ĐL20 có TGST: 83 - 88 ngày, Năng suất bắp tươi: 13,1 tấn/ha - 
13,6 tấn/ha. 

+ Giống HN88 có TGST: 82 - 86 ngày, Năng suất bắp tươi: 12,2 tấn/ha - 12,9 tấn/ha; 
nhóm giống ngô đường và ngô này sẽ thích hợp để mở rộng ở những vùng ven đô, phục 
vụ bán tươi hoặc cung ứng cho các nhà máy chế biến.  

+ Giống ngô lai triển vọng là NK4300 có TGST: 103 - 109 ngày, Năng suất  thực thu: 
5,9 tấn - 6,3 tấn/ha. 

b. Thí nghiệm biện pháp kỹ thuật cho các giống Ngô 

*Biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp cho giống NK4300 Hà Nội và Nam Định, vụ đông 
2014: 

+ Thời vụ gieo trồng: gieo hạt vào bầu ngày 10/9. 

+ Mật độ, phân bón: nên trồng với mật độ 6 vạn cây/ha, mức phân bón thích hợp cho 1 
ha là: 1 tấn phân HCVS: 150 kg N: 90 kg P2O5: 90 kg K2O. 

+ Phương pháp gieo hạt: nên gieo hạt bằng phương pháp sử dụng bầu ngô công nghiệp 
theo giá thể phối trộn (Bầu ngô công nghiệp: Rơm rạ nghiền (hoặc xơ dừa) + phân vi 
sinh + đất bột (tỷ lệ 1:1:3) và sử dụng phân bón NPK tổng hợp trộn giá thể với lượng 30 
g NPK 5.10.3/khay). 

* Biện pháp kỹ thuật phù hợp cho giống ngô nếp lai triển vọng HN88 tại Hưng Yên, vụ 
đông 2014 như sau:  

+ Thời vụ gieo trồng: gieo hạt vào bầu ngày 10/9. 

+ Mật độ, phân bón: nên trồng với mật độ 6 vạn cây/ha, mức phân bón thích hợp cho 1 
ha: 1 tấn phân HCVS: 130 kg N: 80 kg P2O5: 70 kg K2O. 

+ Phương pháp gieo hạt: nên gieo hạt bằng phương pháp sử dụng bầu ngô công nghiệp 
theo giá thể phối trộn (Bầu ngô công nghiệp: Rơm rạ nghiền (hoặc xơ dừa) + phân vi 
sinh + đất bột (tỷ lệ 1:1:3) và sử dụng phân bón NPK tổng hợp trộn giá thể với lượng 30 
g NPK 5.10.3/khay). 

* Hoàn thiện kỹ thuật làm ngô bầu cải tiến 
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- Cây ngô có thể sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện sản xuất bầu ngô trong 
khay xốp 66 lỗ. 

- Giá thể phù hợp cho sản xuất bầu ngô trong khay xốp là:  CT6 Trấu hun + đất bột, tỉ 
lệ 1:1); CT8 (Giá thể GT5 + đất bột, tỉ lệ 1:3) và CT9 (Than bùn ủ mục (HCVC) + rơm 
rạ nghiền + đất bột, tỉ lệ 1:1:3). 

- So sánh các giá thể cho thấy: ở CT8, cây sinh trưởng là tốt nhất, nhưng chi phí cho sản 
xuất bầu cao (giá thể GT5 đắt, không có sẵn), vì vậy CT8 không phù hợp với thực tiễn. 
CT6 cây sinh trưởng tốt ở giai đoạn 1 đến 10 ngày tuổi, nhưng có một số khó khăn về 
kỹ thuật hun trấu, độ kết dính của bầu không cao), vì vậy CT6 chưa thực sự phù hợp. 
CT9 cây sinh trưởng tốt từ 1 ngày tuổi đến 15 ngày tuổi, nguồn nguyên liệu làm bầu rẻ, 
sẵn có trong tự nhiên, chi phí giá thành làm bầu thấp, độ kết dính của bầu cao, vì vậy 
công thức CT9 phù hợp nhất với thực tiễn sản xuất. 

3.3.1.3. Nhóm cây lạc 

a. Thí nghiệm lựa chọn giống Lạc: 

Qua theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh hại của các 
giống lạc tại bốn điểm Ứng Hòa – Hà Nội, Ba Vì – Hà Nội, Khoái Châu - Hưng Yên và 
Hải Hậu - Nam Định trong vụ xuân 2013: Từ 07 giống (Trạm dầu 207, L23, L26, L08, 
L18, L02, L27) lựa chọn được hai giống triển vọng cho năng suất cao nhất, vượt hẳn so 
với các giống khác và ổn định qua cả bốn điểm triển khai là L23 (40,4 - 41,6 tạ/ha) và 
L26 (38,3 - 39,9 tạ/ha). 

b. Thí nghiệm biện pháp kỹ thuật cho các giống Lạc 

Sau khi tiến hành các thí nghiệm về biện pháp kỹ thuật trên hai giống lạc L23 và L26 ta 
có thể rút ra được một số kết luận chung như sau: 

- Sử dụng vật liệu che phủ là nilon. 

- Đối với cả hai giống lạc L23 và L26 không cần phải phun chế phẩm kìm hãm sinh 

trưởng (tại Hà Nội) hoặc có thể chỉ cần phun chế phẩm kìm hãm sinh trưởng (P33) 1 lần 
vào thời kỳ đâm tia nếu cây lạc có biểu hiện sinh trưởng thân lá quá mạnh (tại Nam 
Định). 

- Nên sử dụng thuốc xử lý hạt giống trước khi gieo: sử dụng thuốc trừ nấm Vicarben 50 
BTN hoặc thuốc trừ nấm Topsin M75 WP. 

- Mật độ, phân bón phù hợp, cho năng suất, hiệu quả là:  

+ Đối với giống L23: 35 cây/m2, với mức bón: 40 kgN + 120kg P2O5 + 80 kg K2O trên 
nền 2 tấn phân HCVS Sông Gianh và 500 kg vôi bột. 

+ Đối với giống L26: 35 cây/m2, với mức bón: 50 kg N + 150 kg P2O5 + 100 kg K2O 
trên nền 2 tấn phân HCVS Sông Gianh và 500 kg vôi bột. 
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3.3.1.4. Nhóm cây đậu tương 

a. Thí nghiệm lựa chọn giống: 

Thí nghiệm trên 7 giống đậu tương DT84, ĐT26, ĐVN14, Đ2101, S3, Đ8, ĐT12 (đ/c), 
được triển khai tại 4 điểm: Ứng Hòa - Hà Nội, Ba Vì - Hà Nội, Khoái Châu - Hưng Yên 
và Hải Hậu - Nam Định, vụ Đông 2013. 

Kết quả thí nghiệm với 07 dòng/giống đậu tương (DT84, ĐT26, ĐVN14, Đ2101, S3, 
Đ8, ĐT12) chọn được 2 giống có ưu thế về năng suất, chống chịu tốt, ổn định tại các 
điểm là giống Đ2101 và ĐVN14, vượt trội so với giống đối chứng ĐT12 ( NSTT của 
giống ĐT12 từ 16,0 – 20,2 tạ/ha). 

- Giống ĐVN14 có TGST: 90 - 95 ngày; NSTT: 19,4-24,8 tạ/ha (vượt giống đối chứng 
ĐT12 từ 21,3 – 31,8%);  

- Giống Đ2101 có TGST: 97 - 99 ngày; NSTT: 20,0 – 24,0 tạ/ha (vượt giống đối chứng 
ĐT12 từ 17,5 – 25,0%); 

b. Thí nghiệm biện pháp kỹ thuật cho các giống  

Biện pháp kỹ thuật phù hợp cho 2 giống đậu tương đã được lựa như sau: 

* Đối với giống đậu tương ĐVN14. 

+ Mật độ, phân bón: gieo trồng với mật độ 30 cây/m2 (hàng cách hàng 35-40 cm, cây 

cách cây 8-10cm), mức phân bón thích hợp/ha: 1000kg HCVS + 30 kg N + 90 kg P2O5 
+ 60 kg K2O + 300 kg vôi. 

+ Phương pháp gieo trồng: Gieo hạt theo phương thức truyền thống làm đất, lên luống, 
luống rộng 1,4 m, cao 20cm, rãnh rộng 30 cm, hàng cách hàng 35 - 40 cm, cây cách cây 

7 - 8 cm, gieo 3-4 hàng trên 1 luống. 

* Đối với giống đậu tương Đ2101. 

+ Mật độ, phân bón: gieo trồng với mật độ 40 cây/m2 (hàng cách hàng 35-40 cm, cây 

cách cây 6-7 cm), mức phân bón thích hợp/ha: 1000kg HCVS + 30 kg N + 60 kg P2O5 

+ 40 kg K2O + 300 kg vôi. 

+ Phương pháp gieo trồng: Gieo hạt theo phương thức truyền thống làm đất, lên luống, 

luống rộng 1,4 m, cao 20cm, rãnh rộng 30 cm, hàng cách hàng 35 - 40 cm, cây cách cây 
7 - 8 cm, gieo 3-4 hàng trên 1 luống 

3.3.1.5. Nhóm cây khoai tây 

a. Thí nghiệm lựa chọn giống: 

Trong 07 giống khoai tây thí nghiệm tại 4 điểm nghiên cứu cho thấy có 03 giống sinh 
trưởng, phát triển tốt, có năng suất cao nhất là Solara, Diamant và Atlantic vượt đối 
chứng VT2 (14,7 - 19,1 tấn/ha) từ 3,4 - 5,6 tấn/ha. Tuy nhiên hai giống Solara và 
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Diamant có TGST ngắn hơn và có chất lượng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nên 
có tiềm năng đưa vào cơ cấu cây trồng vụ đông ở đồng bằng sông Hồng. 

b. Thí nghiệm biện pháp kỹ thuật cho các giống  

Biện pháp kỹ thuật phù hợp cho 2 giống khoai tây đã được lựa như sau: 

* Đối với giống Solara  

+ Khung thời vụ: thời vụ TV2 (trồng 20/10). 

+ Mật độ, phân bón: trồng với mật độ 65.000 khóm/ha, mức phân bón thích hợp cho 1 ha là: 
2 tấn phân HCVS + 130 kg N + 120 kg P2O5 + 130 kg K2O.  

+ Phương pháp gieo trồng: trồng có làm đất lên luống, che phủ bằng rơm rạ.  

* Đối với giống Diamant 

+ Khung thời vụ: thời vụ TV2 (trồng 20/10). 

+ Mật độ, phân bón: trồng với mật độ 65.000 khóm/ha, mức phân bón thích hợp cho 1 ha là: 
2 tấn phân HCVS + 130 kg N + 120 kg P2O5 + 130 kg K2O.  

+ Phương pháp gieo trồng: trồng có làm đất lên luống, che phủ bằng rơm rạ. 

3.3.1.6. Nhóm cây bí xanh 

a. Thí nghiệm lựa chọn giống: 

Trong các giống bí xanh nghiên cứu, hai giống Tre Việt và giống bí xanh số 1 có khả 
năng sinh trưởng, phát triển tốt trong vụ Đông vùng đồng bằng sông Hồng, có năng suất 
cao và ổn định tại cả 4 điểm triển khai, đáp ứng nhu cầu của thị trường. NSTT của giống 
bí xanh số 1 và giống Tre Việt cao hơn so với giống đối chứng bí xanh cẳng bò từ 4,3 – 
6,6 tấn/ha. 

b. Thí nghiệm biện pháp kỹ thuật cho các giống  

Biện pháp kỹ thuật phù hợp cho giống bí xanh số 1 như sau: 

+ Phương pháp gieo hạt: gieo hạt trong túi bầu đến 2 lá thật rồi trồng ra luống. 

+ Mật độ trồng thích hợp cho giống bí xanh số 1 là 19.000 cây/ha. 

+ Mức phân đạm phù hợp cho giống bí xanh số 1 trong vụ đông là N3 (160 kg/ha) với 
nền phân bón 2,5 tấn phân HCVS+ 120 kg P2O5 + 140 kg K2O. 

3.3.1.7. Nhóm cây rau 

Kết quả về năng suất của một số giống rau khảo nghiệm trong vụ Đông 2013 tại tất cả 
các điểm nghiên cứu cho thấy: bắp cải và súp lơ đều có năng suất cao hơn các giống rau 
cải khác, trong đó năng suất của bắp cải đạt 27,6 - 31,3 tấn/ha, năng suất của súp lơ đạt 
19,5 - 23,6 tấn/ha. 
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3.3.3. Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp cho chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng vùng ĐBSH 

- Xây dựng được 7 gói quy trình kỹ thuật canh tác cho 7 công thức luân canh (CTLC) 
trên 3 chân đất: 2 lúa - 1 màu, 1 lúa - 2 màu và đất chuyên màu đạt hiệu quả kinh tế cao: 

* Trên chân đất 2 lúa-1 màu:  

1. QTKT áp dụng cho CTLC “lúa Xuân-lúa Mùa-đậu tương Đông” 

2. QTKT áp dụng cho CTLC “lúa Xuân -lúa Mùa-khoai tây Đông” 

3. QTKT áp dụng cho CTLC “lúa Xuân-lúa Mùa-bí xanh Đông” 

4. QTKT áp dụng cho CTLC “ lúa Xuân-lúa chét-bí xanh Thu Đông” 

5. QTKT áp dụng cho CTLC “ lúa Xuân-lúa chét-ngô Thu Đông” 

* Trên chân đất 1 lúa-2 màu: 

6. QTKT áp dụng cho CTLC “lạc Xuân-lúa Mùa-Khoai tây Đông” 

* Trên chân đất chuyên màu: 

7. QTKT áp dụng cho CTLC “lạc Xuân-ngô Hè Thu-cải bắp Đông” 

3.4. Xây dựng các mô hình hiệu quả kinh tế cao cho các vùng đại diện áp dụng đồng 

bộ các giải pháp KHCN 

Dự án đã xây dựng 53 ha mô hình các loại cây trồng được lựa chọn trên 07 công thức 

luân canh áp dụng theo 07 gói quy trình kỹ thuật cho 07 công thức luân canh trên 3 chân 
đất (đất 2 lúa - 1 màu, đất 1 lúa - 2 màu và đất chuyên màu) tại 3 tỉnh Hưng Yên, Hà 
Nội và Nam Định. Trong đó: Lúa 29ha, Lạc: 6 ha, Ngô: 5 ha, Bí xanh: 5 ha, Khoai tây: 
3 ha, Đậu tương: 3 ha, rau bắp cải: 2 ha. 

 

a. Hiệu quả kinh tế các mô hình thuộc công thức luân canh “Lúa xuân – lúa chét – bí 

xanh đông sớm” tại Hải Hậu – Nam Định 

Bảng 5. Hiệu quả kinh tế của các mô hình công thức luân canh “Lúa xuân – lúa chét – 

bí xanh đông sớm” tại Hải Hậu – Nam Định 

TT Khoản mục 

Mô hình CTLC: 

Lúa xuân – lúa chét 

– bí xanh đông sớm 

Sản xuất đại 

trà (Lúa 

xuân – lúa 

mùa – bí 
xanh đông) 

So sánh 

HQKT giữa 

mô hình  và 

SX đại trà 
(đồng) 

I Vụ xuân Giống BT7 Giống BT7  

1.1 Tổng chi (đ) 28.635.000 28.360.000  
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1.2 Tổng thu (đ) 43.400.000 40.600.000  

1.3 Lãi thuần (đ) 14.765.000 12.240.000 2.525.000 

II Vụ mùa Để chét BT7 Giống BT7  

2.1 Tổng chi (đ) 12.938.000 26.750.000  

2.2 Tổng thu (đ) 25.200.000 33.600.000  

2.3 Lãi thuần (đ) 12.262.000 6.850.000 5.412.000 

III Vụ đông Giống bí xanh số 1 Giống bí sặt  

2.1 Tổng chi (đ) 30.440.000 29.620.000  

2.2 Tổng thu (đ) 132.000.000 99.750.000  

2.3 Lãi thuần (đ) 101.560.000 70.130.000 31.430.000 

Đánh giá HQKT chung cả 

CTLC 

 
  

Tổng lãi thuần của CTLC (đ) 128.587.000 89.220.000 39.367.000 

Hiệu quả CTLC vượt so với sản 

xuất đại trà (%) 

 

 44,1 

Tỷ suất lợi nhuận cận biên (MBCR)   -2,1 

(Ghi chú: CTLC: Công thức luân canh, giá thóc BT7 vụ xuân và vụ mùa là 7.000 
đồng/kg, giá bí xanh số 1 là 4.000 đ/kg, giá bí sặt là 3.500 đ/kg, các chi phí theo giá 

hiện tại của địa phương) 

Mức lãi thuần của công thức luân canh mới cao hơn nhiều so với công thức luân 

canh cũ là 39.367.000 đồng/ha (cao hơn 44,1% so với công thức luân canh cũ). MBCR 
giữa công thức luân canh mới so với công thức luân canh cũ có giá trị tuyệt đối đạt 2,1; 

dấu âm là do đầu tư của công thức luân canh mới thấp hơn so với công thức luân canh 
cũ nhưng lợi nhuận lại cao hơn. Tóm lại với giá trị MBCR>2 cho thấy đây là công thức 

luân canh cho lợi nhuận cao và dễ được nông dân chấp nhận.  

b. Hiệu quả kinh tế các mô hình thuộc công thức luân canh “Lúa xuân – lúa chét – ngô 

đông sớm” tại Ý Yên – Nam Định 

Bảng 6. Hiệu quả kinh tế các mô hình thuộc công thức luân canh “Lúa xuân – lúa chét 

– ngô đông sớm” tại Ý Yên – Nam Định 

TT Khoản mục 

Mô hình 

CTLC: Lúa 
xuân – lúa 

Sản xuất đại 

trà (Lúa xuân 
– lúa mùa – 

ngô đông) 

So sánh 

HQKT giữa 
mô hình  và 
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chét – ngô 
đông sớm 

SX đại trà 
(đồng) 

I Vụ xuân Giống BT7 Giống BT7  

1.1 Tổng chi (đ) 29.635.000 28.960.000  

1.2 Tổng thu (đ) 42.000.000 39.200.000  

1.3 Lãi thuần (đ) 12.365.000 10.240.000 2.125.000 

II Vụ mùa Để chét BT7 Giống BT7  

2.1 Tổng chi (đ) 13.438.000 26.750.000  

2.2 Tổng thu (đ) 21.000.000 32.340.000  

2.3 Lãi thuần (đ) 7.562.000 5.590.000 1.972.000 

III Vụ đông 
Giống ngô 

HN88 

Giống ngô 

HN68 

 

2.1 Tổng chi (đ) 24.200.000 21.200.000  

2.2 Tổng thu (đ) 53.200.000 27.000.000  

2.3 Lãi thuần (đ) 29.000.000 5.800.000 23.200.000 

Đánh giá HQKT chung cả CTLC    

Tổng lãi thuần của CTLC (đ) 48.927.000 21.630.000 27.297.000 

Hiệu quả CTLC  vượt so với sản 

xuất đại trà (%) 

 

 126,2 

Tỷ suất lợi nhuận cận biên (MBCR)   -1,8 

(Ghi chú: CTLC: Công thức luân canh, giá thóc BT7 vụ xuân và vụ mùa là 7.000 

đồng/kg, giá ngô HN88 bán bắp tươi là 3.800 đ/kg, giá ngô HN68 bán bắp tươi là 
3.000 đ/kg). 

Qua số liệu bảng 4.124, mức lãi thuần của công thức luân canh mới cao hơn so 
với công thức luân canh cũ là 27.297.000 đồng/ha (126,2 %). Giá trị MBCR giữa công 

thức luân canh mới so với công thức luân canh cũ có giá trị tuyệt đối đạt 1,8 >1,5 cho 
thấy đây là công thức luân canh cho lợi nhuận trung bình, có thể chấp nhận được; dấu 

âm là do đầu tư của công thức luân canh mới thấp hơn so với công thức luân canh cũ 
nhưng lợi nhuận lại cao hơn.  

c. Hiệu quả kinh tế các mô hình thuộc công thức luân canh “Lạc xuân – lúa mùa – khoai 

tây đông” tại Ý Yên – Nam Định 

Qua bảng 4.125 cho thấy: Mức lãi thuần của công thức luân canh mới vượt so 

với công thức luân canh cũ là 24.935.000 đồng/ha (35,2 %).  
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Giá trị MBCR giữa công thức luân canh mới so với công thức luân canh cũ đạt 

7,1 >2 cho thấy đây là công thức luân canh cho lợi nhuận cao, dễ được nông dân chấp 
nhận cho phát triển.  

Bảng 7. Hiệu quả kinh tế các mô hình thuộc công thức luân canh “Lạc xuân – lúa mùa 
– khoai tây đông” tại Ý Yên – Nam Định 

TT Khoản mục 

Mô hình 

CTLC: Lạc 
xuân – lúa 

mùa – khoai 
tây đông 

Sản xuất đại trà 

(Lạc xuân – lúa 

mùa – khoai 
tây đông) 

So sánh 

HQKT giữa 
mô hình  và 

SX đại trà 
(đồng) 

I Vụ xuân Giống lạc L23 Giống lạc L14  

1.1 Tổng chi (đ) 48.710.000 44.310.000  

1.2 Tổng thu (đ) 90.000.000 81.000.000  

1.3 Lãi thuần (đ) 41.290.000 36.690.000 4.600.000 

II Vụ mùa Giống HT9 Giống BT7  

2.1 Tổng chi (đ) 31.435.000 30.250.000  

2.2 Tổng thu (đ) 36.610.000 32.340.000  

2.3 Lãi thuần (đ) 5.175.000 2.090.000 3.085.000 

III Vụ đông 
Giống khoai 
tây Solara 

Giống khoai 
tây VT2 

 

2.1 Tổng chi (đ) 57.920.000 59.420.000  

2.2 Tổng thu (đ) 107.250.000 91.500.000  

2.3 Lãi thuần (đ) 49.330.000 32.080.000 17.250.000 

Đánh giá HQKT chung cả CTLC    

Tổng lãi thuần của CTLC (đ) 95.795.000 70.860.000 24.935.000 

Hiệu quả CTLC  vượt so với sản 

xuất đại trà (%) 

 

 35,2 

Tỷ suất lợi nhuận cận biên (MBCR)   7,1 

(Ghi chú: CTLC: Công thức luân canh, giá lạc L23 và L14 là 20.000 đồng/kg, 

giá bán lúa HT9 và BT7 là  7.000 đ/kg, giá khoai tây solara 5.500 đ/kg, giá khoai tây 

VT2 5.000 đ/kg) 

d. Hiệu quả kinh tế của các mô hình thuộc công thức luân canh “Lúa xuân – lúa mùa – 

khoai tây đông” tại Khoái Châu - Hưng Yên 
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Bảng 8. Hiệu quả kinh tế của các mô hình thuộc công thức luân canh “Lúa xuân – lúa 

mùa – khoai tây đông” tại Khoái Châu - Hưng Yên  

TT Khoản mục 

Mô hình 
CTLC: Lúa 

xuân – lúa 
mùa – khoai 

tây đông 

Sản xuất đại 
trà (Lúa xuân 

– lúa mùa – 
khoai tây 

đông) 

So sánh 
HQKT giữa 

mô hình  và 
SX đại trà 

(đồng) 

I Vụ xuân Giống ĐS3 Giống BT7  

1.1 Tổng chi (đ) 18.700.000 17.800.000  

1.2 Tổng thu (đ) 41.752.000 33.950.000  

1.3 Lãi thuần (đ) 23.052.000 16.150.000 6.902.000 

II Vụ mùa Giống HT9 Giống KD18  

2.1 Tổng chi (đ) 17.000.000 17.000.000  

2.2 Tổng thu (đ) 35.811.000 28.050.000  

2.3 Lãi thuần (đ) 18.811.000 11.050.000 7.761.000 

III Vụ đông 
Giống khoai 

tây Diamant 

Giống khoai 

tây VT2 

 

2.1 Tổng chi (đ) 58.800.000 52.100.000  

2.2 Tổng thu (đ) 100.350.000 72.000.000  

2.3 Lãi thuần (đ) 41.550.000 19.900.000 21.650.000 

Đánh giá HQKT chung cả CTLC    

Tổng lãi thuần của CTLC (đ) 83.413.000 47.100.000 36.313.000 

Hiệu quả CTLC vượt so với sản 
xuất đại trà (%) 

 
 77,1 

Tỷ suất lợi nhuận cận biên (MBCR)   5,8 

(Ghi chú: Giá thóc ĐS3 là 6.800 đ/kg, giá thóc BT7 là 7.000 đ/kg, giá thóc HT9 là 6.900 
đ/kg, giá thóc KD18 là 5.500 đ/kg, giá khoai tây Diamant 4.500 đ/kg, giá khoai tây VT2 là 

4.000 đ/kg) 

Công thức luân canh mới “Lúa xuân (ĐS3) – lúa mùa (HT9) – khoai tây đông 
(Diamant)” tại xã Thành Công, huyện Khoái Châu có hiệu quả kinh tế cao hơn so với cơ 
cấu sản xuất đại trà (lúa xuân (BT7) – lúa mùa (KD18) – khoai tây đông (VT2)) là 77,1% 
(tương đương 36.313.000 đ). Giá trị MBCR giữa công thức luân canh mới so với công 
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thức luân canh cũ đạt 5,8 >2 cho thấy đây là công thức luân canh cho lợi nhuận cao, dễ 

được nông dân chấp nhận cho phát triển.  

e. Hiệu quả kinh tế của các mô hình thuộc công thức luân canh “Lúa xuân – lúa mùa – 

bí xanh đông” tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

Bảng 9. Hiệu quả kinh tế của các mô hình thuộc công thức luân canh “Lúa xuân – lúa 

mùa – bí xanh đông” tại Kim Động - Hưng Yên 

TT Khoản mục 

Mô hình CTLC: 

Lúa xuân – lúa 
mùa – bí xanh 

đông 

Sản xuất đại trà 

(Lúa xuân – lúa 
mùa- bí xanh 

đông) 

So sánh 
HQKT 

giữa mô 
hình  và 

SX đại trà 
(đồng) 

I Vụ xuân Giống ĐS3 Giống BT7  

1.1 Tổng chi (đ) 18.900.000 18.000.000  

1.2 Tổng thu (đ) 41.344.000 33.950.000  

1.3 Lãi thuần (đ) 22.444.000 15.950.000 6.494.000 

II Vụ mùa Giống HT9 Giống BT7  

2.1 Tổng chi (đ) 17.000.000 17.100.000  

2.2 Tổng thu (đ) 35.700.000 30.800.000  

2.3 Lãi thuần (đ) 18.700.000 13.700.000 5.000.000 

III Vụ đông Giống bí xanh số 1 Giống bí sặt ĐV-999  

2.1 Tổng chi (đ) 34.300.000 34.560.000  

2.2 Tổng thu (đ) 136.000.000 107.800.000  

2.3 Lãi thuần (đ) 101.700.000 73.240.000 28.460.000 

Đánh giá HQKT chung cả 
CTLC 

 
  

Tổng lãi thuần của CTLC (đ) 142.844.000 102.890.000 39.954.000 

Hiệu quả CTLC vượt so với 

sản xuất đại trà (%) 

 

 38,8 

Tỷ suất lợi nhuận cận biên 

(MBCR) 

 

 75,0 
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(Ghi chú: CTLC: Công thức luân canh, Giá thóc ĐS3 là 6.800 đ/kg, giá thóc BT7 là 
7.000 đ/kg, giá thóc HT9 là 6.800 đ/kg, giá bí xanh số 1 là 4.000 đ/kg, giá bí sặt ĐV-999 

là 3.500 đ/kg) 

 Tổng lãi thuần trên 01 ha các mô hình của công thức luân canh mới là 142.844.000 
đ) cao hơn so với công thức luân canh cũ trong sản xuất đại trà (102.890.000 đ) là 
39.954.000 đ (38,8%). Giá trị MBCR giữa công thức luân canh mới so với công thức 
luân canh cũ là 75,0 >2, cho thấy đây là công thức luân canh cho lợi nhuận cao, dễ được 

người dân chấp nhận cho phát triển. 

f. Hiệu quả kinh tế của các mô hình thuộc công thức luân canh “Lúa xuân – lúa mùa – 
đậu tương đông”, tại Ba Vì – Hà Nội. 

Bảng 10. Hiệu quả kinh tế các mô hình thuộc công thức luân canh “Lúa xuân – lúa 

mùa – đậu tương đông”, tại Ba Vì – Hà Nội 

TT Khoản mục 

Mô hình 
CTLC: Lúa 

xuân – lúa 

mùa – đậu 
tương đông 

Sản xuất đại 

trà (Lúa xuân 

– lúa mùa) 

So sánh 
HQKT giữa 

mô hình  và 

SX đại trà 
(đồng) 

I Vụ xuân Giống HT9 Giống KD18  

1.1 Tổng chi (đ) 27.290.000 29.000.000  

1.2 Tổng thu (đ) 43.120.000 41.210.000  

1.3 Lãi thuần (đ) 15.830.000 12.210.000 3.620.000 

II Vụ mùa Giống HT9 Giống KD18  

2.1 Tổng chi (đ) 28.790.000 29.440.000  

2.2 Tổng thu (đ) 41.860.000 36.180.000   

2.3 Lãi thuần (đ) 13.070.000 6.740.000 6.330.000 

III Vụ đông 
Giống đậu 

tương ĐVN14 

Đất bỏ không  

2.1 Tổng chi (đ) 24.350.000   

2.2 Tổng thu (đ) 35.550.000   

2.3 Lãi thuần (đ) 11.200.000  11.200.000 

Đánh giá HQKT chung cả CTLC    

Tổng lãi thuần của CTLC (đ) 40.100.000 18.950.000 21.150.000 
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Hiệu quả CTLC  vượt so với sản 
xuất đại trà (%) 

 
 111,6 

Tỷ suất lợi nhuận cận biên (MBCR)   2,0 

(Ghi chú: CTLC: Công thức luân canh, Giá bán lúa HT9 cả vụ xuân và mùa là 7.000 

đ/kg, Khang dân 18 trong vụ xuân là 6.500 đ/kg và 6.000 đ/kg trong vụ mùa, Giá bán 
đậu tương 15.000 đ/kg). 

Với việc đưa công thức luân canh mới: Lúa xuân - lúa mùa - đậu tương đông áp 
dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất năm 2015 tại xã Vật Lại - Ba Vì - Hà 

Nội đã mang lại hiệu quả kinh tế cao so với công thức luân canh cũ 2 lúa là 111,6 % so 
với công thức luân canh cũ tương đương 21.150.000 đồng. Giá trị MBCR giữa các mô 

hình thuộc công thức luân canh mới so với sản xuất đại trà có giá trị từ 1,5 – 2,0, cho 
thấy đây là mô hình cho lợi nhuận trung bình và có thể chấp nhận được. 

g. Hiệu quả kinh tế của các mô hình thuộc công thức luân canh “Lạc xuân – ngô hè thu  
– bắp cải đông” tại Ba Vì – Hà Nội 

Bảng 11. Hiệu quả kinh tế của các mô hình thuộc công thức luân canh “Lạc xuân – 
ngô hè thu  – bắp cải đông” tại Ba Vì – Hà Nội 

TT Khoản mục 

Mô hình 
CTLC: Lạc 

xuân – ngô hè 

thu  – bắp cải 

đông 

Sản xuất đại 
trà (Lạc xuân 

– ngô hè thu – 

ngô đông) 

So sánh 
HQKT giữa 

mô hình  và 

SX đại trà 

(đồng) 

I Vụ xuân Giống lạc L26 Giống L14  

1.1 Tổng chi (đ) 34.610.000 35.150.000  

1.2 Tổng thu (đ) 81.675.000 71.080.000  

1.3 Lãi thuần (đ) 47.065.000 35.930.000 11.135.000 

II Vụ mùa Giống ngô 

NK4300 

Giống ngọt 

sugar 75 

 

2.1 Tổng chi (đ) 21.700.000 27.240.000  

2.2 Tổng thu (đ) 47.250.000 44.000.000   

2.3 Lãi thuần (đ) 25.550.000 18.760.000 8.790.000 

III Vụ đông 
Giống bắp cải 

kk cross 

Giống ngọt 

sugar 75 

 

2.1 Tổng chi (đ) 60.494.000 27.240.000  
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2.2 Tổng thu (đ) 92.540.000 44.000.000  

2.3 Lãi thuần (đ) 32.046.000 18.760.000 13.286.000 

Đánh giá HQKT chung cả CTLC    

Tổng lãi thuần của CTLC (đ) 104.661.000 73.450.000 33.211.000 

Hiệu quả CTLC vượt so với sản 

xuất đại trà (%) 

 

 45,2 

Tỷ suất lợi nhuận cận biên (MBCR)   2,3 

(Ghi chú: CTLC: Công thức luân canh, Giá cả đều được tính theo giá cả thị trường tại 

thời điểm mua bán: Giá lạc L26 27.000 đ/kg, lạc L14 28.000 đ/kg; Giá bán ngô hạt 

NK4300 là 7.000 đ; Giá ngô ngọt 1.000 đ/bắp. Giá bán cải bắp 2.800 đồng/kg) 

 Qua bảng so sánh, đánh giá hiệu quả kinh tế giữa hai công thức luân canh cho 
thấy công thức luân canh mới cho mức lãi thuần vượt hơn hẳn so với công thức luân 

canh cũ tại địa phương là 33.211.000 đ/ha, hiệu quả tăng 45,2%. Với giá trị tỷ suất lợi 
nhuận cận biên (MBCR = 2,3) >2,0; cho thấy đây là công thức luân canh cho lợi nhuận 
cao, dễ được nông dân chấp nhận cho phát triển. 

Cùng với xây dựng mô hình đề tài đã tổ chức được 7 lớp đào tạo tập huấn nâng 
cao năng lực cho 350 lượt cán bộ kỹ thuật cơ sở, khuyến nông viên và nông dân là những 

người trực tiếp tham gia vào mô hình của các cơ cấu đã lựa chọn. 

 

 4. Kết luận 

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao vùng đồng bằng sông Hồng” thuộc 
chương trình “Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 
2015” do Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam chủ trì, Trung tâm Chuyển giao công 
nghệ và Khuyến nông thực hiện. Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng 
thuyết minh và tiến độ đã được phê duyệt, đạt được các sản phẩm theo đúng hợp đồng 
đã ký của Ban Chủ nhiệm Chương trình NTM với Trung tâm. Các kết quả nghiên cứu 
của Đề tài có ý nghĩa khoa học, có độ tin cậy và giá trị thực tiễn cao, có thể ứng dụng 
để góp phần phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng NTM vùng ĐBSH.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài: 

1. Đã thu thập, hồi cứu, khảo sát bổ sung các dữ liệu tự nhiên, xã hội, các kế 
hoạch, quy hoạch phát triển vùng ĐBSH. Phân vùng nghiên cứu theo đặc điểm địa hình, 
vị trí địa lý và điều kiện kinh tế - xã hội và hình thái sản xuất vùng ĐBSH. Đánh giá, 
làm rõ các nghiên cứu về hệ thống cây trồng và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên thế 
giới và ở trong nước. 
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2. Đánh giá được hiện trạng sản xuất và cơ cấu cây trồng của vùng ĐBSH và đề 
xuất các giải pháp KHCN phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng: lựa chọn giống phù hợp, 
hoàn thiện kỹ thuật canh tác, bố trí mùa vụ, xây dựng cơ cấu cây trồng hợp lý có hiệu 
quả kinh tế và bền vững. Đánh giá được các cơ cấu cây trồng hiệu quả, cần mở rộng cho 
ĐBSH. Đánh giá được thuận lợi và hạn chế của vùng ĐBSH trong việc sản xuất nông 
nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phục vụ xây dựng NTM. 

3. Về giải pháp KHCN cho vùng ĐBSH chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho vùng: 

* Về giống cây trồng: Đề tài đã lựa chọn được 16 giống cây trồng có năng suất 
cao, ngắn ngày, chống chịu và có chất lượng tốt, phù hợp cho từng cơ cấu của các tiểu 
vùng sinh thái và hoàn thiện quy trình thâm canh cho từng giống gồm:  

+  3 giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng: HT9, ĐS3 và J01 có TGST 
vụ mùa 100-108 ngày, năng suất : 55-65 tạ/ha, góp phần tăng vụ và giải quyết vấn đề 
thời vụ cho sản xuất cây vụ đông. 

+  3 giống ngô, năng suất cao, chất lượng: Đường lai 20, HN88, NK4300 phù 
hợp với vùng sản xuất hàng hóa ven đô, vùng thâm canh ngô hè và ngô đông. 

+  2 giống lạc, năng suất cao, chất lượng: L23 và L26, đáp ứng với chân đất 1 lúa 
2 màu và chân đất chuyên màu. 

+  2 giống đậu tương, năng suất cao, chất lượng: ĐVN14, Đ2101 góp phần bổ 
sung vào cơ cấu giống và mở rộng diện tích đậu tương đông. 

+  2 giống khoai tây, năng suất cao, chất lượng: Diamant và Solara. 

+  2 giống bí xanh, năng suất cao, chất lượng: Tre việt, bí xanh số 1. 

+  2 giống rau, năng suất cao, chất lượng: bắp cải và súp lơ. 

 * Về kỹ thuật thâm canh: Xây dựng được 7 gói quy trình kỹ thuật (QTKT) canh 
tác cho 7 công thức luân canh cây trồng (CTLC) trên 3 chân đất chính của vùng ĐBSH 
đạt hiệu quả kinh tế cao:  

(1) Trên chân đất 2 lúa – 1 màu: 

+ QTKT áp dụng cho CTLC “lúa Xuân - lúa Mùa - đậu tương Đông”  

+ QTKT áp dụng cho CTLC “lúa Xuân - lúa Mùa - khoai tây Đông”  

+ QTKT áp dụng cho CTLC “ lúa Xuân - lúa Mùa - bí xanh Đông”  

+ QTKT áp dụng cho CTLC “ lúa Xuân – lúa chét – bí xanh Thu Đông”  

+ QTKT áp dụng cho CTLC “ lúa Xuân – lúa chét – ngô Thu Đông”  

(2) Trên chân đất 1 lúa – 2 màu: 

+ QTKT áp dụng cho CTLC “ lạc Xuân – lúa Mùa – Khoai tây Đông”  

(3) Trên chân đất chuyên màu: 
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+ QTKT áp dụng cho CTLC “lạc Xuân – ngô Hè Thu – cải bắp Đông” 

- Đánh giá và hoàn thiện kỹ thuật sản xuất lúa chét ở Hà Nội và Nam Định, giúp 
giải quyết được vấn đề thời vụ của cây vụ đông ưa ấm ở ĐBSH (Ngô, đậu tương, rau 
màu). Chiều cao gốc cắt để chét có mối quan hệ tương quan nghịch với TGST của lúa 
chét và chiều cao cây. 

- Xác định được thành phần của giá thể làm bầu cải tiến gieo ngô ở các tỉnh trong 
vùng, góp phần tăng hiệu quả và nhân rộng quá trình cơ giới hóa.  

4. Xây dựng được 53 ha cây trồng các loại trên cho 7 công thức luân canh trên 3 
chân đất tại 3 tỉnh Hưng Yên, Hà Nội và Nam Định. Trong đó: Lúa 29 ha, Lạc: 6 ha, 
Ngô: 5 ha, Bí xanh: 5 ha, Khoai tây: 3 ha, Đậu tương: 3 ha, rau bắp cải: 2 ha. Các công 
thức luân canh cây trồng trong mô hình tại các tỉnh đều cho năng suất cao hơn so với 
sản xuất đại trà và cho hiệu quả kinh tế vượt hơn so với sản xuất đại trà từ 21.150.000 
đ/ha đến 39.954.000 đ/ha, vượt sản xuất đại trà từ 35,2 – 126,2%. Các công thức luân 
canh có sử dụng giống mới cho lợi nhuận cao, dễ áp dụng và người dân chấp nhận nhân 
rộng: Lúa xuân (BT7) – lúa chét (BT7) – bí xanh đông (bí xanh số 1); Lúa xuân (ĐS3) 
– lúa mùa (HT9) – bí xanh đông (bí xanh số 1); Lúa xuân (ĐS3) – lúa mùa (HT9) – 
khoai tây đông (Diamant); Lạc xuân (L26) – ngô hè thu (NK4300) – bắp cải đông (bắp 
cải kk cross); Lạc xuân (L23)- lúa mùa (HT9) – khoai tây đông (Solara); Lúa xuân 
(BT7)- lúa chét (BT7) – ngô đông sớm (HN88). 

5. Tổ chức 14 lớp đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho 700 lượt cán bộ kỹ 
thuật cơ sở, khuyến nông viên và nông dân là những người trực tiếp tham gia vào mô 
hình của các cơ cấu đã lựa chọn..  
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Tài liệu tham khảo 

Tài liệu Tiếng Việt 

 

Tài liệu Tiếng Anh 
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I. Thông tin chung 

Tên Đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ phục hồi và phát triển cam sành Hà Giang 
theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ xây dựng nông thôn mới hiệu quả và bền vững 

Thời gian thực hiện: 17 tháng từ tháng 11/2015 đến 04/2017 

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Rau quả 

Chủ nhiệm đề tài: Ths.Phạm Văn Toán 
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1. Đặt vấn đề 

.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

- Lựa chọn và ứng dụng thành công các giải pháp về giống, công nghệ nhân 
giống, kỹ thuật canh tác và bảo quản góp phần phát triển sản xuất cam sành tại Hà Giang 
hiệu quả và bền vững. 

 - Chuyển giao thành công mô hình ứng dụng giải pháp đồng bộ cho các vùng 
sản xuất cam sành trên địa bàn tỉnh và người nông dân. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Giải pháp công nghệ đồng bộ phục hồi và phát triển sản xuất cam bao gồm: 
phục tráng giống, nhân giống sạch bệnh, canh tác tiên tiến, chống tái nhiễm bệnh, bảo 
quản sản phẩm. 

- Mô hình tại 3 vùng trọng điểm sản xuất cam sành: Bắc Quang, Quang Bình, Vị 
Xuyên gồm: 9 ha thâm canh cam, 15.000 cây cam sạch bệnh, 30 tấn cam quả được bảo 
quản, 10 cán bộ kỹ thuật, 100 hộ nông dân được tập huấn các kỹ thuật có liên quan. 

 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Điều tra, đánh giá và xác định nguyên nhân gây suy giảm năng suất, chất lượng 
cam sành Hà Giang 

3.1.1. Hiện trạng sản xuất cam sành trên địa bàn tỉnh Hà Giang  

Sản xuất cam tại Hà Giang có sự tăng trưởng trong thời gian qua về năng suất, diện tích, 
sản lượng trong đó tập trung chủ yếu vào 3 huyện trọng điểm sản xuất của tỉnh (Bắc 
Quang, Quang Bình, Vị Xuyên), chiếm 99%, trong đó, huyện Bắc Quang là vùng trồng 
cam lớn nhất. 
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-Về diện tích trồng: Diện tích trồng cam sành Hà Giang tăng qua các năm trong giai 
đoạn từ 2012 đến 2016 trong đó 3 vùng trọng điểm chiếm tỷ lệ gần 100%. Năm 2012, 
toàn tỉnh chỉ có 1.674,9 ha nhưng đã tăng lên 5,1 lần sau 4 năm, đạt  8.481,8 ha. Diện 
tích trồng cam của huyện Bắc Quang lớn nhất, chiếm 55% đến 66% toàn tỉnh, luôn gấp 
1,6-2,5 lần huyện Quang Bình và 8-17 lần so với huyện Vị Xuyên. 

- Về diện tích cho thu hoạch: Mặc dù diện tích cam sành chu thu hoạch có tăng (tăng 
2,1 lần từ năm 2012 đến 2016), tuy nhiên, khi so sánh với tổng diện tích trồng cam toàn 
tỉnh thì chỉ số này có xu hướng giảm. Cụ thể giảm từ 84% trong năm 2012 xuống còn 
45% năm 2016. Quá trình trồng mới cam trên địa bàn toàn tỉnh đã tăng lên rất nhanh 
chóng, đặc biệt khi tỉnh Hà Giang xây dựng được thương hiệu cam sành, được cấp chỉ 
dẫn địa lý Cam Sành Hà Giang và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XV (2011-2015) thực sự tác động tích cực 
tới người sản xuất. 

- Về sản lượng cam sành:Trong giai đoạn 2012-2015, sản lượng cam sành năm trước so 
với năm sau tăng bình quân 1,1-1,2 lần. Sản lượng tăng đột biến vào năm 2015 đạt 
33.976 tấn (gấp 2,5 lần so với năm 2015 và 3,6 lần so với năm 2012).  Có 2 nguyên nhân 
chính dẫn tới kết quả này là: Một là: diện tích cam cho thu hoạch ngày càng tăng, bên 
cạnh đó người dân đã có những đầu tư nhất định vào sản xuất, đặc biệt là các loại phân 
bón và thuốc BVTV; Hai là: khả năng tiếp nhận, vận dụng và được hỗ trợ về giống, kỹ 
thuật chăm sóc, cắt tỉa đã từng bước được cải tiến làm năng suất cam sành có sự gia tăng 
đáng kể.   

- Về năng suất cam sành:Mặc dù năng suất cam sành có tăng qua các năm (trung bình 
từ 1,2-1,3 lần) tuy nhiên so với bình quân nhiều vùng khác trên cả nước, năng suất cam 
sành tại Hà Giang còn thấp (chỉ tương đương 30-35%). Một số nguyên nhân ban đầu 
được xác định là: Bên cạnh diện tích cam cho thu hoạch ổn định (độ tuổi 6-10 năm, 
chiếm 30-35% tổng diện tích), có đầu tư (vật tư, kỹ thuật, tưới) thì hầu hết các vườn cam 
đều ở trong tình trạng hoặc trẻ quá (2-3 tuổi) hoặc lại quá già (trên 15 tuổi). Điều này đã 
góp phần làm năng suất bình quân cam sành thấp và không thực sự ổn định. Bên cạnh 
đó còn phải kể tới nguyên nhân về khả năng đầu tư, thâm canh của các vườn trồng mới, 
các vườn cũ cũng có nhiều sự khác nhau. 

- Về diện tích cam sành được cấp chứng nhận VietGAP:Bên cạnh diện tích sản xuất đại 
trà, bắt đầu từ năm 2012, việc giám sát, cấp chứng nhận VietGAP cho cam sành Hà 
Giang đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành. Cam được chứng nhận VietGAP 
có giá bán cao hơn so với cam chưa được chứng nhận do mẫu mã, chất lượng tốt hơn 
nên trong thời gian qua, diện tích cam được cấp chứng nhận đã tăng lên đáng kể. Năm 
2015, tổng diện tích cam sành được cấp chứng nhận VietGAP là 125,9 ha với 6 tổ sản 
xuất, 87 hộ dân, sản lượng 1.500 tấn thì đến hết năm 2016, diện tích này đã tăng lên 
1.314,15 ha với sản lượng đạt 17.051 tấn trong đó huyện Quang Bình có 432,32 ha, sản 
lượng 5.505,49 tấn; huyện Bắc Quang có 856,43 ha, sản lượng 11.267,32 tấn; huyện Vị 
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Xuyên có 25,4 ha, sản lượng 279,37 tấn. Bên cạnh yếu tố giá bán, chất lượng, mẫu mã 
thì năng suất cam sành bình quân sản xuất theo hướng dẫn VietGAP cũng cao hơn so 
với bình thường, trung bình đạt 11-12 tấn/ha.    

3.1.2. Hiện trạng sản xuất, cung ứng giống cam sành Hà Giang 

- Về chủng loại: Phổ biến trên địa bàn hiện nay vẫn là giống cam sành (là loài lai tự 
nhiên giữa 2 loài sinensis và reticulata) chiếm trên 97,5%, còn lại là một số giống mới 
như cam V2, cam Vinh (giống Xã Đoài) chiếm 2,5%. 

- Về nguồn vật liệu nhân giống: chủ yếu từ nguồn tại chỗ.  

Đối với đơn vị sản xuất giống của tỉnh, nguồn vật liệu để nhân giống chủ yếu 

được lấy từ vườn cây S1 (38 cây) và từ khu sản xuất giống chuyên biệt tại huyện Bắc 

Quang có thể đảm bảo sản xuất 50-60.000 cây giống sạch bệnh/năm. 

 Với các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, nguồn cung cấp mắt ghép phục vụ nhân 
giống từ 02 nguồn: nguồn chính thống là các vườn S1 do cơ quan nhà nước quản lý và 

từ các cây cho năng suất, chất lượng tốt tại các vườn của xã viên. Tuy nhiên, tỷ lệ cây 
được sản xuất từ nguồn giống chính thống còn thấp (12,5-13%) do đó chất lượng cây 

giống tạo ra chưa được kiểm soát đảm bảo theo yêu cầu. 

 Với các hộ nông dân tự sản xuất cây giống, nguồn giống chủ yếu từ vườn gia 

đình hoặc các vườn lân cận có chất lượng tốt. Tỷ lệ tự sản xuất cây giống và tự cung cấp 
chiếm tới 75,2% số hộ được phỏng vấn. 

 - Về phương pháp sản xuất giống: phổ biến hiện nay vẫn là ghép mắt nhỏ có gỗ, 
giâm chiết cành. Tuy nhiên, mức áp dụng của mỗi phương pháp lại khác nhau, cụ thể 

như sau: 

 + Tại các cơ sở chuyên sản xuất giống được quản lý bởi nhà nước (Trung tâm 

nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, Trạm Khuyến nông huyện....) áp dụng 100% theo 

phương thức ghép mắt, 43,17% các Hợp tác xã nông nghiệp áp dụng phương pháp này 
và chỉ 1,67% số hộ gia đình được phỏng vấn có hoạt động sản xuất cây giống áp dụng.  

 + Phương pháp nhân giống chủ yếu với các HTX và hộ gia đình là chiết cành: 

56,83% với HTX và 98,33% với hộ gia đình. Với cách sản xuất này, cây giống có khả 
năng cho ra quả sớm (trung bình 1,5 năm sau khi trồng) tuy nhiên thời gian cho thu 

hoạch ngắn hơn so với cây sản xuất bằng phương pháp ghép. 

 - Về nguồn bán cây giống: có rất nhiều  thành phần tham gia cung ứng giống cam 

sành: Cơ quan nhà nước, đơn vị dịch  vụ nông nghiệp, các hộ nông dân. Ngoại trừ cơ 
quan nhà nước có mã số đăng ký sản xuất giống, các đơn vị còn lại không được kiểm 

tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất cây giống. Trong thời gian qua nhờ các biện pháp 
tuyên truyền của người dân về sự cần thiết phải có cây giống tốt để phục vụ sản xuất 

nên xu hướng chuyển sang mua giống ở các nguồn giống đảm bảo đã chiếm một tỷ lệ 
lớn trong dân với 65,56 % số hộ khảo sát sử dụng nguồn giống cam do các cơ quan 
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chuyên môn của tỉnh cung cấp, 18,89 % sử dụng cây giống của các HTX dịch vụ nông 

nghiệp và chỉ còn lại 15,55 % sử dụng cây giống không rõ nguồn gốc (từ  lái buôn, người 
dân ở địa phương). Bên cạnh đó, một số hộ dân cũng đã biết cách tự sản xuất giống cho 

vườn cam của hộ gia đình. 

3.1.3. Hiện trạng kĩ thuật canh tác cam sành Hà Giang 

Từ năm 2012, chương trình sản xuất cam an toàn theo VietGAP đã được triển khai. Bên 
cạnh diện tích canh tác theo phương pháp thông thường, đến nay, tỷ lệ hộ gia đình đăng 
ký áp dụng và được cấp chứng nhận sản xuất an toàn theo VietGAP đã tăng lên đáng kể 

với 1.314,15 ha. Tuy nhiên, tỷ lệ áp dụng và sản xuất cam an toàn theo VietGAP có sự 
khác biệt ở các địa bàn sản xuất trọng điểm. HTX cam VietGAP cao nhất ở Bắc Quang 

là 83,33 %, thấp nhất ở Quang Bình 76,67 %. Hà Giang phấn đấu đến năm 2020, trên 
80% diện tích trồng cam của tỉnh sẽ sản xuất an toàn theo VietGAP. 

Các biện pháp kỹ thuật chính đã được người sản xuất áp dụng với một mức độ nhất định, 

đặc biệt là công tác phân bón và BVTV. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có một số gia 
đình/trang trại thay vì sản xuất theo hướng dẫn VietGAP đã từng bước chuyển đổi sang 

bán hữu cơ với việc sử dụng 100% nguồn phân chuồng ủ hoai mục theo hướng dẫn, sử 
dụng 100% thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học. 

Các hộ dân đã áp dụng các biện pháp cắt tỉa, tạo tán vào sản xuất. Tuy nhiên, việc cắt 
tỉa của người dân vẫn chưa đúng theo hướng dẫn kỹ thuật, cắt tỉa chủ yếu là cắt các cành 

xiên, cành vượt sau khi đã tiến hành chiết. 

Việc áp dụng tưới vào sản xuất với tỷ lệ số hộ không thường xuyên tưới chỉ chiếm một 

lượng nhỏ. Tuy vậy, mức độ tưới chủ yếu dựa vào nguồn nước sẵn có nên việc tưới chỉ 
diễn ra thường xuyên vào thời điểm tích trữ được nước. Số hộ áp dụng phương pháp 
tưới nhỏ giọt/tưới tiết kiệm theo dạng tự chế hoặc mua vật tư về lắp ráp còn rất ít, chỉ 1-

2 hộ/huyện do chi phí đầu tư lớn. 

Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn giống không rõ nguồn gốc, không qua kiểm tra là phổ biến, cá 
biệt có những hộ sử dụng chính những cây đang trong quá trình bệnh để chiết, nhân 

giống nên tỷ lệ lưu trữ bệnh trên nguồn giống là rất lớn. Chỉ có 15,2%-18,5% số hộ áp 
dụng 100% nguồn giống sạch bệnh cung cấp từ các cơ quan do nhà nước quản lý, đảm 

bảo chất lượng giống tốt. 

Các vườn hầu như không được, cắt tỉa, tiêu huỷ tàn dư bệnh đúng quy trình hướng dẫn, 

cụ thể như sau: Không loại bỏ hoàn toàn tàn dư của cây bị bệnh (đào gốc, tiêu huỷ thân, 
cành, lá, rắc vôi bột vào vị trí trồng cũ) và không trồng cây mới vào vị trí cây bị bệnh. 

Mặc dù kỹ thuật trồng ổi xen cam được xem là một biện pháp kỹ thuật hiệu quả nhằm 
hạn chế nguồn gây bệnh Greening là rầy chổng cánh nhưng hiện nay chỉ có một vài hộ 

áp dụng và cũng chỉ trồng trên diện tích rất nhỏ (0,5-1ha). 
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Phần lớn nông dân không đào hố, xử lý đất trước khi trồng theo đúng quy trình và hướng 

dẫn kỹ thuật. Công tác chuẩn bị, xử lý đất thông thường chỉ hoàn thành 1-2 ngày trước 
khi trồng, đất cũng không được xử lý thuốc hoặc vôi bột. 

3.1.4. Hiện trạng công tác thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm 

Thu hoạch: Thời gian chín của cam sành Hà Giang thường từ tháng 11 đến tháng 01 

năm sau (thời gian tập trung), một số hộ thực hiện biện pháp kỹ thuật "treo quả" có thể 
kéo dài thời gian thu hoạch đến hết tháng 02 dương lịch năm sau. Thu hoạch chủ yếu 

bằng tay thay vì sử dụng các công cụ như kéo cắt. Việc bẻ cam kết hợp với không đốn 

tỉa sau khi thu hoạch góp phần làm cây cam bị bệnh (do vết thương hở), phần cành, tán 
không mang quả ở vụ tiếp theo lớn. Vật dụng chủ yếu để vận chuyển cam từ vườn thu 

hoạch đến nơi tập kết, bán sản phẩm chủ yếu là sọt tre. Số hộ sử dụng sọt nhựa còn thấp 

do giá thành mua sọt cao (50.000-60.000 đồng/sọt 20-30kg). Số hộ sử dụng bao tải để 
đựng cam vẫn còn khá nhiều, khoảng trên 6,7-16,7%. 

Phân loại, sơ chế và bảo quản: 73% số hộ phân loại sản phẩm chủ yếu là loại các quả bị 
dập/sâu/bệnh/ngoại cỡ (quá lớn hoặc quá nhỏ). Chỉ 21% số hộ làm sạch sản phẩm sau 

khi thu hoạch Đây là những hộ trực tiếp bán sản phẩm hoặc cung cấp sản phẩm qua các 
mối hàng có yêu cầu cao về mẫu mã, chất lượng.Hầu hết cam được bảo quản tự nhiên 

với tỷ lệ áp dụng trung hình là 40%. Việc bảo quản tự nhiên diễn ra tại gia đình, trong 
thời gian ngắn thông thường 2-5 ngày. Đối với các thương lái, sau khi thu mua, cam 
được vận chuyển ngay tới các đầu mối tiêu thụ, quá trình này thông thường chỉ kéo dài 
từ 1-1,5 ngày tuỳ địa điểm tập kết nên hầu hết không áp dụng phương pháp bảo quản 

sau thu hoạch. 

3.1.5. Nguyên nhân gây suy thoái cam sành Hà Giang  

Kết quả phân tích chỉ thị phân tử RAPD và ISSR tại 30 locus, những kết quả thu được 
cho thấy cam sành ở tại Hà Giang đã xuất hiện trình trạng phân ly. Tuy nhiên, mức độ 
phân ly thấp, hệ số tương đồng giữa 5 nhóm vẫn đạt 0,7; còn giữa các mẫu trong nhóm 
có hệ số tương đồng rất cao (từ 0,8 – 0,98). Do vậy, không ảnh hưởng đến độ đồng đều 

của năng suất, chất lượng của cam sành Hà Giang. Như vậy, yếu tố giống bị thoái hoá 
do di truyền không phải là nguyên nhân chính.  

Với kết quả phân tích đất, phân tích mẫu lá cùng với kết quả điều tra về quy trình chăm 
sóc cam không đủ cơ sở để kết luận quy trình chăm sóc và dinh dưỡng đất là nguyên 
nhân gây suy thoái cam Hà Giang.  

Kết quả điều tra đánh giá nguyên nhân suy thoái do sâu, bệnh phá hoại cho thấy: vùng 
cam sành Hà Giang có tới 20 đối tượng sâu bệnh gây hại trong đó có 8 loại bệnh và 12 
loài sâu hại. Các đối tượng gây hại chính bao gồm bệnh huanglongbing, bệnh tàn lụi, bệnh 
loét, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, rệp muội đen và nhện đỏ Tuy nhiên, hai bệnh nguy hiểm 
nhất, gây nên tình trạng suy thoái vùng cam sành tại Hà Giang là bệnh huanglongbing và 
tristeza. Tỷ lệ nhiễm bệnh trung bình của các loại bệnh này lần lượt là 12,71 – 20,96% và 
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12,46 – 18,96%. Sự phát sinh của bệnh cũng như mức độ suy thoái của vườn cam không 
phụ thuộc vào địa điểm nhưng có quan hệ với loại đất và độ tuổi của cây. Độ tuổi của 
vườn cam càng cao mức độ suy thoái cũng như nhiễm bệnh càng lớn. Bệnh huanglongbing 
trên các loại đất phiến thạch sét và phiến thạch mica bị nặng hơn các loại đất khác. Các 
loại sâu, bệnh xuất hiện và gây hại quanh năm trên tất cả các bộ phận của cây, thời điểm 
gây hại tập trung vào giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10, đây là giai đoạn cây ra hoa, mang 
quả nên nếu không được phòng trừ hợp lý rất rễ bị rụng hoa, quả non ảnh hưởng lớn đến 
năng suất, chất lượng vườn cây. Với những quả cho thu hoạch còn lại trên cây khi thu hoạch 
cũng có mẫu mã kém do bị các vết sâu bệnh gây hại, điều đó đã làm giảm giá trị của sản 
phẩm. Đây có thể coi là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho sinh trưởng cũng 
như năng suất của vườn cây và chất lượng quả ngày càng giảm sút. 

3.2. Đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm phục hồi và phát triển cam sành Hà 
Giang 

3.2.1. Tạo nguồn vật liệu sạch bệnh bằng vi ghép đỉnh sinh trưởng để tạo cây S0 làm cơ 
sở tạo vườn mẹ S1 phục vụ công tác nhân giống 

Kết quả điều tra xác định nguyên nhân suy thoái của cam sành Hà Giang chủ yếu là do 
sâu, bệnh phá hoại, trong đó hai bệnh nguy hiểm nhất dẫn đến sự tàn lụi nhanh chóng 

của vườn cam là bệnh huanglongbing và tristeza. Vì vậy, để tránh sự suy thoái tiếp diễn 
trong tương lai, vấn đề cốt lõi là phải tạo được các vật liệu giống sạch bệnh cho trồng 

mới thay thế những vườn đã bị suy thoái và tăng cường các biện pháp chống tái nhiễm. 

Có nhiều phương pháp tạo cây sạch bệnh như: Chọn cây phôi tâm, vi ghép đỉnh sinh 

trưởng, nuôi cấy meristem hoặc tuyển chọn cây đầu dòng kết hợp với xét nghiệm loại 
trừ bệnh...Tuy nhiên, phương pháp vi ghép đỉnh sinh trưởng được nhiều nước trên thế 

giới áp dụng và ở nước ta một số viện nghiên cứu cũng đã thành công trong việc sản 

xuất giống sạch bệnh bằng vi ghép đỉnh sinh trưởng đối với loài cam chanh (sinensis). 

3.2.2. Giải pháp về kỹ thuật BVTV 

Như đã phân tích, hiện tượng suy thoái của cam sành Hà Giang chủ yếu là do sâu, bệnh 

phá hoại, đặc biệt là hai bệnh huanglongbing và tristeza, do vậy việc phòng trừ sâu bệnh, 
chống tái nhiễm là việc làm hết sức cấp thiết và phải có các biện pháp thích hợp. Việc 

áp dụng biện pháp thâm canh, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp không chỉ giúp cho cây sinh 
trưởng tốt mà còn phòng trừ một cách hiệu quả sâu, bệnh phá hoại, đặc biệt là chống 

được tái nhiễm bệnh huanglongbing và tristeza. Hai bệnh chủ yếu gây suy thoái cam 
sành ở Bắc Quang, Hà Giang.  Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp phòng trừ 

sâu, bệnh tổng hợp (IPM) đến sinh trưởng, phát triển của cam sành cho thấy: Sau trồng 
1 năm, mô hình áp dụng biện pháp thâm canh và phòng trừ sâu bệnh tổng hợp có sức 

sinh trưởng khá tốt. Các chỉ tiêu chiều cao cây, đường kính tán, đường kính gốc đều 
tăng hơn gấp đôi so với khi trồng và tăng hơn so với đối chứng một cách rõ rệt có ý 

nghĩa. Thời gian xuất hiện, kết thúc lộc và số lượng lộc của cây cam sành ở mô hình 
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IPM không có sự khác biệt so với mô hình đối chứng. Áp dụng biện pháp IPM, thành 
phần sâu, bệnh hại cũng như mức độ sâu, bệnh hại giảm một cách rõ rệt so với MHĐC 
(bảng 4.44). Qua điều tra phát hiện 11 loại sâu, bệnh (6 bệnh và 5 loại sâu), nhưng ở mô 
hình IPM chỉ có 2 bệnh và 3 sâu và mức độ hại cũng chỉ ở mức nhẹ. Đặc biệt trong mô 
hình IPM không bị tái nhiễm bệnh nguy hiểm huanglongbing và tristeza, trong khi đó 
mô hình đối chứng vẫn có tỷ lệ nhiễm nhất định là 5,5% với bệnh huanglongbing và 
4,3% với bệnh tristeza. 

Từ những kết quả theo dõi về sinh trưởng của cây cũng như sự phát sinh phát triển của 
sâu, bệnh có thể kết luận: Việc áp dụng biện pháp thâm canh, phòng trừ sâu bệnh tổng 
hợp không chỉ giúp cho cây sinh trưởng tốt mà còn phòng trừ một cách hiệu quả sâu, 
bệnh phá hoại, đặc biệt là chống được tái nhiễm bệnh huanglongbing và tristeza. Hai 
bệnh chủ yếu gây suy thoái cam sành ở Bắc Quang, Hà Giang. Trên cơ sở Quy trình kỹ 
thuật trồng, chăm sóc cam sành Hà Giang do Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Giang ban 

hành, cùng với kết quả nghiên cứu các biện pháp khắc phục hiện tượng suy thoái, đề tài 
đề xuất Quy trình trồng trọt chống tái nhiễm đối với cam sành 

3.3. Kết quả xây dựng mô hình 

3.3.1. Kết quả xây dựng mô hình sản xuất giống 

Nhằm hỗ trợ người dân có thể chủ động sản xuất giống sạch bệnh, đề tài đã tiến hành 
mô hình sản xuất cây giống tại 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên với số lượng 
5.000 cây/huyện theo phương thức phối hợp: đề tài hỗ trợ phần mắt ghép, hướng dẫn kỹ 
thuật ghép và kỹ thuật chăm sóc còn người dân sẽ phải cung cấp cây gốc ghép, vật tư 
chăm sóc và công chăm sóc sau khi ghép. Sản phẩm cây giống người dân sẽ được hưởng. 
Phần mắt ghép được cung cấp từ nguồn cây S1 của Trung tâm giống cây trồng Đạo Đức. 

Kết quả cho thấy sau 10 tháng tiến hành, cây giống sản xuất ra đạt tiêu chuẩn xuất vườn 
với tỷ lệ loại 1 đạt 35,5%, loại 2 đạt 64,5% với các thông số kỹ thuật chính như sau: 

Bảng...: Tiêu chuẩn cây giống sau ghép 10 tháng 

TT Chỉ tiêu Cây giống 
loại 1 

Cây giống 
loại 2 

1 Chiều cao cây tính từ mặt bầu (cm) > 60 50 – 60 

2 Chiều dài cành ghép tính từ vết ghép đến ngọn 
cành dài nhất (cm) 

> 40 30-40 

3 Đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu 10 cm 
(cm) 

> 0,8 0,6–0,8 

4 Đường kính cành ghép đo trên vết ghép 2 cm 
(cm) 

> 0,7 0,5-0,6 

5 Số cành cấp I 2-3 1-3 
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 Tổng số cây đạt được là 15.150 cây. Trước khi xuất vườn, các cây đã được lấy 
mẫu để giám định bênh Greening và Trizteza để đảm bảo chất lượng. Toàn bộ số cây 
giống đã được bàn giao cho các hộ tham gia mô hình chủ động trồng hoặc tiêu thụ.  

3.3.2. Kết quả xây dựng mô hình thâm canh 

Mô hình thâm canh trong đề tài được tiến hành tại 3 xã: Xã Tiên Kiều, xã Việt Lâm, xã 
Yên Hà thuộc 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên. Diện tích 3 ha/xã. Trước khi 
tiến hành xây dựng mô hình, các hộ dân đã được tập huấn từ tháng 09/2015 để đảm bảo 
ngay sau đề tài được triển khai và chủ hộ thu hoạch, vườn sẽ được cắt, tỉa, chăm sóc 
(bón phân, tưới nước) theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Các vườn này không được để "cam 
treo cành" trong vụ trước. Cán bộ kỹ thuật của đề tài sẽ theo sát trong toàn bộ thời gian 
thực hiện mô hình, trong các giai đoạn chính để kịp thời hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật 
khi cần thiết. 

Để chủ động chăm sóc vườn, đặc biệt là tưới khi bón phân, các vườn đều có hệ thống 
hố thu nước (từ 10-15m3) hoặc (bể 2m3) với nguồn nước tự chảy đảm bảo cung cấp 
nước đủ cho vườn. Đề tài đã thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm dùng ống mềm của 
Đài Loan cho các vườn (9ha), do đó, công tác tưới nước được đảm bảo 100% theo đúng 
nhu cầu của cây trồng. Ưu điểm của hệ thống này là đơn giản, dễ tháo lắp, bảo dưỡng, 
vận hành.  

Bảng...: Thống kê năng suất mô hình trong 2 năm 

TT Địa điểm 

Năng suất thống kê 

Ghi chú 
Năm 2015 

(Năng suất 
thực thu 
tấn/ha) 

Năm 2016 

(Năng suất 
thực thu 
tấn/ha) 

Tính đến tháng 
10/2017 

(tấn/ha) 

1 Xã Tiên Kiều 22,5 45,5 46,3  

2 Xã Việt Lâm 25,2 43,6 46,1  

3 Xã Yên Hà 23,2 42,5 45,3  

(*) Năng suất tính đến tháng 10/2017 căn cứ vào kết quả kiểm tra ngẫu nhiên tại hiện 
trường và tính toán trên diện tích 01 ha. 

 Kết quả thống kê năng suất của các vườn qua 3 năm: 03 hộ trong mô hình trồng 
thâm canh đã tham dự hội thi cam của tỉnh Hà Giang tổ chức tháng 12/2016 và đã đạt 
giải khuyến khích. Sản phẩm cam của mô hình được bán với giá 9.000 đồng/kg tại vườn 
(không bao gồm công thu hoạch). Như vậy, tổng nguồn thu của các hộ đạt từ 700-800 

triệu đồng/hộ. Sau khi trừ các chi phí đầu tư đã cho lợi nhuận 100-120 triệu đồng/ha. 
Toàn bộ các hộ đã thu hoạch và bán hết cam trong tháng 02 năm 2017 (bao gồm cả cam 
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bảo quản và cam thu hoạch trên vườn) do đó đã tránh được hiện tượng rụng quả vào giai 
đoạn cuối vụ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số hộ treo quả. 

3.3.3. Kết quả thực hiện mô hình bảo quản cam 

Đề tài đã tiến hành 01 mô hình bảo quản cam công suất 30 tấn. Nguồn cam từ chính các 
hộ tham gia mô hình bán và đối ứng. Sản phẩm sau khi bảo quản được trả lại cho các hộ 
tự bánđể thu hồi vốn. Quá trình bảo quản được tiến hành như sau: 

- Phân loại: loại bỏ những quả sâu bệnh, dập nát, không đúng độ chín. Chọn quả đồng 
đều.     

- Rửa bằng nước sạch. 

- Để ráo tự nhiên hoặc bật quạt cho nhanh ráo. 

- Bôi BQE vào cuống (cuống dài khoảng 0,3-0,5 cm) và phần xung quanh cuống. BQE 
là dung dịch gồm: 0,1% Cacbenlazin; 2% CaCl2; 1% axit Benzoic; 1% axit citric). 

- Nhúng BQE: dung dich BQE được chuẩn bị trước (bổ xung 2% nước vào dung dịch 
đặc ban đầu), nhúng ngập quả trong 40 giây. 

- Sau khi nhúng BQE cam được trải nên mặt sàn không để cho các quả dính vào nhau. 

- Sau khi cam khô, xếp cam vào các sọt nhựa, mỗi lớp cam đều lót 01 lớp giấy thấm. 

- Tiến hành bảo quản trong kho mát với nhiệt độ 20-220C 

 Bảng … : Kết quả mô hình bảo quản cam sành Hà Giang 

TT Chỉ tiêu Trước bảo quản Sau bảo quản 60 ngày 

 

1 

Hàm lượng vitamin C (mg/100g 
dịch quả) 

20,54-24,61 19,5-22,1 

2 Axít hữu cơ tổng số (%) 0,63-0,78 0,65-0,76 

3 Đường tổng số (%) 6,87-8,12 0,72-0,86 

4 Độ Brix (%) 8,25-9,6 8,4-9,7 

5 Hàm lượng nước (%) 87,2-89,3 78,2-85,2 

 Như vậy, các chỉ tiêu về chất lượng của quả đều đảm bảo theo yêu cầu. Quả sau 
khi lấy từ kho mát đã được bán cho thương lái với giá bình quân 13.500-15.200 đồng/kg.  

3.3.4. Kết quả đào tạo, tập huấn kỹ thuật, hội nghị hội thảo 

Với những kết quả bước đầu có hiệu quả, đề tài đã tập huấn cho 10 cán bộ kỹ thuật cơ 
sở (chủ yếu là cán bộ kỹ thuật, hộ gia đình điển hình tổ sản xuất của các HTX sản xuất 
cam theo VietGAP) và 300 lượt nông dân trên địa bàn các xã các kỹ thuật của dự án. 
Nội dung tập huấn bao gồm: 
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 - Kỹ thuật trồng thâm canh cam sành Hà Giang chống tái nhiễm; 

 - Kỹ thuật sản xuất cây giống sạch bệnh; 

 - Kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống tưới tiết kiệm cho cam; 

 - Kỹ thuật thu hoạch, bảo quản cam sành. 

Ngoài phần lý thuyết trên lớp, các học viên còn được thực tế ngay trên vườn trồng, trực 
tiếp từ khâu đào hố trồng, trồng cây, cắt tỉa tạo tán, níu cành... Kết thúc thời gian tập 
huấn, các học viên có thể chủ động áp dụng ngay trên vườn nhà. 

Bên cạnh việc tập huấn kỹ thuật, đề tài còn tổ chức 01 hội nghị tổng kết giới thiệu các 
kết quả đạt được của đề tài tới các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương tham gia 
dự án, từ đó phổ biến rộng rãi các kỹ thuật đề xuất áp dụng nhằm giúp người sản xuất 
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cam sành Hà Giang. 

 

4. Kết luận  

Đề tài "Nghiên cứu giải pháp công nghệ phục hồi và phát triển cam sành Hà 
Giang theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ xây dựng nông thôn mới hiệu quả và bền 
vững" đã được cơ quan chủ trì, ban chủ nhiệm triển khai đảm bảo đúng nội dung và chất 
lượng công việc. Đề tài đã xác định được: 

 - Đánh giá hiện trạng sản xuất cam sành Hà Giang trong giai đoạn 2012-2016. 
Đây là giai đoạn có tính chất bản lề đối với hoạt động sản xuất cam trên địa bàn do đã 
áp dụng nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất. Về cơ bản, hoạt động 
sản xuất, tiêu thụ cam đã có nhiều bước tiến bộ, tuy nhiên còn tổn tại nhiều yếu tố dẫn 
tới tình trạng suy thoái và phát triển thiếu bền vững. 

 - Đã xác định được một số nguyên nhân gây suy giảm năng suất, chất lượng cam 
sành Hà Giang trong đó yếu tố về chất lượng giống, kỹ thuật canh tác, yếu tố dinh dưỡng 
đóng vai trò lớn dẫn tới hiện tượng này. 

 - Đề tài đã đề xuất được một số phương án, biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi và 
phát triển sản xuất cam sành Hà Giang. Các giải pháp trên đã được áp dụng vào mô hình 
thâm canh trong quá trình thực hiện và đã bước đầu mang lại kết quả tốt. Các giải pháp 
kỹ thuật vẫn đang được theo dõi, bổ sung, điều chỉnh làm cơ sở để nhân rộng trong giai 
đoạn tiếp theo. 

 - Đề tài đã tập huấn, đào tạo cho 10 cán bộ kỹ thuật cơ sở, 300 lượt nông dân về 
các quy trình kỹ thuật có liên quan. Đã xây dựng các mô hình sản xuất giống, thâm canh, 
bảo quản đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu đề ra.  
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Thông tin chung 

Tên Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức chăn 
nuôi lợn theo chuỗi giá trị tại vùng Đông Nam Bộ 

Thời gian thực hiện:  

Cơ quan chủ trì:  

Chủ nhiệm đề tài: Lã Văn Kính 

ĐTDĐ:                                 Email:  

 

1. Đặt vấn đề 

Theo tổng cục thống kê, năm 2014, cả nước có 26.760.000 con lợn, trong đó có 
3.913.000 lợn nái sinh sản, số lượng lợn thịt xuất chuồng là 48.930.000 con với sản 
lượng thịt xấp xỉ 3.330 ngàn tấn, tăng tương ứng 1,89%; 0,11%; 1,30% và 3,16% so với 
cùng kỳ năm 2013. Cả nước có khoảng 4.293 trang trại chăn nuôi lợn, nuôi 35% tổng 
đàn lợn và chiếm 40 - 45% tổng sản lượng thịt lợn xuất chuồng. Đông Nam Bộ là vùng 
chăn nuôi hàng hóa lớn nhất trong cả nước, với khoảng 2.801.400 lợn, 1.336 trang trại, 
chiếm tương ứng 10,46% và 31,14% so với cả nước, cung cấp thịt lợn chủ yếu cho các 
thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh; TP. Biên Hòa; TP. Bình Dương; TP. Bà Rịa; Vũng 
Tàu (Niên giám thống kê, 2014). Ngành chăn nuôi lợn các tỉnh Đông Nam Bộ đang có 
một cơ hội phát triển rất lớn do tận dụng tốt các chính sách khuyến khích phát triển chăn 
nuôi của Nhà nước kết hợp với việc ứng dụng nhanh những tiến bộ kỹ thuật trong dinh 
dưỡng, công tác giống, công nghệ chế biến thức ăn gia súc và công nghệ chăn nuôi vào 
sản xuất. Tuy nhiên, người chăn nuôi hiện vẫn chịu nhiều rủi ro từ dịch bệnh, giá cả thị 
trường và sự chèn ép của các tác nhân khác trong chuỗi dẫn đến thu nhập không ổn định 
và không yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất. 

Chuỗi giá trị thịt lợn ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh Đông Nam Bộ nói riêng vẫn 
trong giai đoạn phát triển thấp. Tình trạng phát triển tự phát là phổ biến, các tác nhân 
trong chuỗi (chăn nuôi, thu gom, giết mổ, vận chuyển, phân phối) về cơ bản chưa có sự 
ràng buộc lẫn nhau. Người chăn nuôi vì lợi nhuận có thể bất chấp quy định về vệ sinh 
an toàn thực phẩm mà sử dụng các chất cấm trong thức ăn cho lợn, trong đó nổi bật là 
hóc môn thuộc nhóm ß-agonists; sử dụng kháng sinh liều cao dẫn tới tồn dư trong sản 
phẩm hoặc vẫn bán lợn ốm, lợn bệnh ra thị trường làm lây lan bệnh tật. Người thu gom 
tự do ép giá người chăn nuôi sao cho có lợi nhuận cao nhất mà không quan tâm tới thua 
thiệt của người chăn nuôi phải bán sản phẩm dưới giá thành. Người giết mổ không có 
đăng ký hành nghề, sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Người phân 
phối, bán buôn, bán lẻ tùy tiện tăng giá và không đảm bảo điều kiện vệ sinh buôn bán. 
Bên cạnh đó, sự phân chia lợi nhuận của từng tác nhân trong toàn chuỗi chưa hợp lý, 
không tương xứng với công sức và chi phí bỏ ra của các tác nhân. Người chăn nuôi đầu 
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tư nhiều vốn, thời gian đầu tư từ 4-12 tháng nhưng lợi nhuận thu được thấp hơn rất nhiều 
so với những người thu gom, giết mổ và phân phối sản phẩm, là những tác nhân cần ít 
vốn nhưng thời gian thu hồi vốn lại khá nhanh. Ngoài ra, công tác kiểm tra giám sát của 
các cơ quan chức năng chưa thực sự hiệu quả, là nguyên nhân làm người tiêu dùng 
không được hưởng những dịch vụ tốt nhất, đôi khi là không có được sản phẩm tương 
xứng với chi phí đã bỏ ra. Những lý do trên đã làm chuỗi giá trị thịt lợn hoạt động kém 
hiệu quả và về lâu dài thì tất cả các tác nhân hoạt động trong chuỗi hiện nay sẽ không 
có lợi. Chính vì vậy chuỗi giá trị thịt lợn cần nhiều cải tiến để có thể hoạt động bền vững, 
sản xuất ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng và đặc biệt, bảo đảm cho các hộ chăn 
nuôi không bị thiệt thòi và giá trị gia tăng được cải thiện. Đó là lý do chúng tôi thực hiện 
đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức chăn nuôi 
lợn theo chuỗi giá trị tại vùng Đông Nam Bộ”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Xây dựng được các giải pháp KHCN và tổ chức, quản lý đồng bộ từ chăn nuôi 
đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm phát triển chăn nuôi lợn bền vững, an 
toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo thu nhập cho người chăn nuôi, phục vụ xây dựng 
nông thôn mới vùng Đông Nam Bộ. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

 Làm rõ thực trạng sản xuất, hiệu quả kinh tế và ứng dụng các giải pháp công 
nghệ trong từng khâu của chuỗi giá trị lợn thịt ở vùng Đông Nam Bộ. 

Đề xuất các giải pháp khoa học và tổ chức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các khâu sản xuất trong chuỗi, tăng thu nhập cho người chăn nuôi. 

giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm) đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao thu 
nhập cho người chăn nuôi và tăng hiệu quả kinh tế 10 - 15%. 

3. Các kết quả chính của nhiệm vụ đã đạt được 

3.1. Tổng quan các kết quả nghiên cứu về giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức 

sản xuất trong chuỗi giá trị thịt lợn 

3.1.1. Công tác giống  

Trong thập niên gần đây (2002-2012), đã có nhiều thành tựu đạt được trong công tác lai 

tạo giống lợn nhằm không ngừng cải thiện năng suất, chất lượng đàn lợn thương phẩm 
và hiệu quả sản xuất cho người chăn nuôi. Các công trình nghiên cứu sử dụng các con 

đực cuối cùng trong các tổ hợp loại thương phẩm đã được một số tác giả công bố: 

Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) công bố tổ hợp lai Pietrain x (Yorkshire x 

Móng Cái) cho năng suất sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn và chất lượng thịt xẻ (tỷ lệ móc 
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hàm và diện tích mắt thịt) tốt hơn so với tổ hợp lai Landrace x (Yorkshire x Móng Cái), 

trong khi đó sử dụng công thức lai Pietrain x (Yorkshire x Móng Cái) trong sản xuất sẽ 
có tác dụng nâng cao tỷ lệ nạc. Phùng Thăng Long và CTV (2005), đã nghiên cứu sử 

dụng các lợn đực Pietrain, Landrace và Yorkshire trong các tổ hợp này thích ứng tốt với 
điều kiện sinh thái miền Trung và con lai thương phẩm không những cho tăng trọng 

nhanh, giảm chi phí thức ăn mà còn cho tỷ lệ nạc cao, giảm tỷ lệ mỡ và đặc biệt tổ hợp 
lai sử dụng đực Pietrain thuần là một tổ hợp có nhiều triển vọng về chất lượng thịt. 
Phùng Thị Vân và CTV (2000) đã nghiên cứu sử dụng đực thuần Yorkshire và Landrace 

trong tổ hợp lai thương phẩm hai máu YL và LY ở khu vực Bắc Bộ cho thấy tổ hợp lai 
LY và YL có tốc độ tăng trọng 601 – 650 g/ngày, tiêu tốn thức ăn 3,17 - 3,32 kg/kg tăng 
trọng và tỷ lệ nạc đạt 56,2 - 57,6%. Khi sử dụng đực Landrace phối với nái Yorkshire, 

con lai LY có biểu hiện ưu thế lai cao hơn so với tổ hợp lai ngược lại YL (đực Yorkshire 
phối với nái Landrace). Phùng Thị Vân (2001) cũng cho biết sử dụng đực thuần Duroc 

lai với nái YL hoặc LY đều cho năng suất sinh trưởng và tỷ lệ nạc cao hơn tổ hợp lai hai 
máu giữa hai giống Landrace và Yorkshire. Khi sử dụng đực Duroc như đực cuối cùng, 

tốc độ sinh trưởng và chi phí thức ăn của tổ hợp lai thương phẩm D x LY cao hơn tổ 
hợp lai D x YL từ 2,12 - 4,38%. Trần Văn Chính (2000) đã nghiên cứu sử dụng đực 

thuần Pietrain và Duroc trong các tổ hợp lai (P x LY), (P x YL), (D x LY), (D x YL). 
Kết quả tổ hợp lai có bố là đực Duroc cho khối lượng sống và tăng trọng cao hơn (30 - 
60g/ngày), tuổi đạt 80kg thấp hơn, nhưng các chỉ tiêu chất lượng thịt xẻ kém hơn tổ hợp 
lai có bố là Pietrain. Trong khi đó các tổ hợp lai có bố là Pietrain cho diện tích thăn thịt 
lớn hơn (49,2 - 49,6cm2 so với 41,3 - 42,9cm2), tỷ lệ nạc cao hơn 5,2 - 6,3% (50,4 - 
50,6% so với 56,7 - 55,8%). Một nghiên cứu khác của Trần Văn Chính (2001) đã cho 
biết các chỉ tiêu tỷ lệ thịt xẻ, diện tích mắt thịt, độ dày mỡ lưng là tốt nhất ở tổ hợp lai 

PxY, tương ứng là 77,3%; 51,8cm2 và 12mm; trong khi tỷ lệ thịt nạc cao nhất được tìm 

thấy ở nhóm lợn lai DxLY. Phạm Sỹ Tiệp (2002) nghiên cứu khảo sát dòng đực lai LY 
và YL cho thấy khả năng sinh trưởng, phát triển tốt hơn đực Landrace và Yorkshire 

thuần chủng một cách rõ rệt: Tăng trọng/ngày kiểm tra tăng từ 6,0 - 6,4% so với bình 
quân toàn đàn bố, mẹ. Chất lượng tinh dịch của đực F1 có bố là Landrace và mẹ là 

Yorkshire tốt hơn lợn đực lai F1 có bố là Yorkshire và mẹ là Landrace. Tác giả còn nhấn 
mạnh, lợn đực lai có tác động rõ rệt đến số con đẻ ra/ổ của lợn nái (20,8%) và có thời 

gian khai thác, sử dụng dài hơn lợn đực thuần (163 ngày). 

Trong hệ thống sản xuất lợn thương phẩm, các nghiên cứu về tổ hợp lai thương phẩm 

giữa các giống cao sản Duroc, Pietrain, Yorkshire và Landrace, cũng đã được báo cáo 
với tỷ lệ nạc đạt trên 55% hệ số chuyển hóa thức ăn thấp hơn 3,2 kgTA/kg tăng trọng 

và tăng khối lượng đều vượt quá 600g/con/ngày (Nguyễn Thị Viễn và CTV, 2001; 
Nguyễn Văn Đức và CTV, 2001). Nguyễn Hữu Thao (2005) đã thí nghiệm nuôi vỗ béo 

lợn thịt ở các tổ hợp lai khác nhau có đực cuối cùng 25% Pietrain và 75% Duroc (D.DP 
x LY) ở hai cơ sở đều cho kết quả tăng trọng cao (668 - 772,3 g/ngày); Tiêu tốn thức ăn 
cho 1kg tăng trọng thấp từ 2,65 - 3,02 kgTA/kg TT; Dày mỡ lưng ở các tổ hợp lai bình 
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quân từ 8,09 - 10,07mm; Tỷ lệ nạc trong thân thịt xẻ đạt từ 59,34 - 62,40%. Tổ hợp lai 

có đực lai 25% Pietrain và 75% Duroc với nái lai LY cho kết quả sinh trưởng tốt nhất, 
tỷ lệ nạc trong thân thịt xẻ thấp hơn tổ hợp lai có 75% là máu Pietrain. Trong khi đó, Đỗ 

Văn Quang (2005) đã khảo sát và so sánh khả năng sản xuất của các tổ hợp lợn lai 
thương phẩm khi sử dụng các dòng đực lai PD, PIC và SP trên nền nái lai YL và cho 

biết các tổ hợp lai (PD x YL), (IC x YL) và (SP x YL) cho khả năng tăng trọng cao hơn 
đáng kể so với tổ hợp lai (YY x YL) tương ứng là: 11,4; 10,4 và 8,6 %. Nguyễn Văn 
Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) đã so sánh năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt tổ 

hợp lai L x Y và P x Y. Kết quả cho thấy tổ hợp lai P x Y cho tăng trọng và tiêu tốn thức 
ăn; Năng suất và tỷ lệ móc hàm cao hơn so với tổ hợp lai L x Y. Từ đó, các tác giả này 

khuyến cáo sử dụng công thức lai P x Y trong sản xuất sẽ có tác dụng nâng cao năng 
suất và tỷ lệ nạc. Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn (2010) cho biết số con đẻ và số 
con cai sữa/ổ ra của tổ hợp nái lai F1 (Landrace x Yorkshire) với đực (Pietrain x Duroc) 

tương ứng là 11,25 con/ổ và 10,15 con/ổ, tốc độ tăng trọng và tiêu tốn thức ăn là:L 
735,33g/ngày và 2,48kg/con. Phan Xuân Hảo và CTV (2009) tổ hợp lai (P x D) x (L x 

Y) đạt khối lượng sơ sinh/ổ là 17,14kg và khối lượng sơ sinh/con là 1,48kg, tăng trọng 
là 749,05g/ngày, tỷ lệ nạc 56,51%. 

3.1.2. Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi 

Xác định thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng nguyên liệu TACN 

Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng nguyờn liệu là cơ sở dữ liệu lập khẩu phần ăn 
tối ưu cho gia súc. Số liệu đa dạng về chủng loại và số lượng sẽ làm cho cơ sở dữ liệu 

thêm chính xác và có độ tin cậy cao. Mặt khác, sự tiến bộ di truyền trong trồng trọt đã 
tạo ra các giống mới có giá trị dinh dưỡng ngày càng được cải thiện, do đó đòi hỏi dữ 

liệu về thành phần hoá học nguyờn liệu phải luôn được cập nhật mới. Bờn cạnh cụng 

việc truyền thống là xác định thành phần hoá học của thức ăn gia súc, trong những năm 
qua chúng ta đó tập trung phân tích thành phần axít amin với số lượng và chủng loại 
ngày càng lớn và phong phỳ. Tiờu biểu là cỏc cụng trỡnh hợp tỏc với Công ty 

Ajinomoto; Viện Chăn nuôi động vật Australia và đề tài độc lập cấp nhà nước về thức 
ăn chăn nuôi đó phân tích được số lượng mẫu lớn về axít amin với độ tin cậy rất cao. 

Bên cạnh đó, đã tính toán được các phương trình tương quan ước tính giá trị axít amin 
dựa vào hàm lượng protein thô của một số nguyên liệu chính như bột cá, khô dầu đậu 

tương, ngô, tấm gạo, cám gạo, cám mì, sắn giúp cho các cơ sở sản xuất vẫn cân đối được 
axít amin khẩu phần trong trường hợp không phân tích được axít amin nguyên liệu. 

Trong giai đoạn 2002-2012 đó phõn tớch khoảng 16.500 mẫu của hầu hết các loại thức 
ăn của tất cả 7 vùng sinh thái trong cả nước gồm các chỉ tiêu: ẩm độ, protein thô, xơ thô, 
ADF, NDF, béo thô, khoáng tổng số, NaCl, Ca, P tổng số, đường, tinh bột, năng lượng 
thô, năng lượng trao đổi, giá trị năng lượng trao đổi của các nguyên liệu; 1600 mẫu phõn 

tớch thành phần axít amin của các loại thức ăn chủ yếu cho lợn, gà và các phương trình 
tương quan ước tính thành phần axít amin; 450 mẫu phõn tớch thành phần khoáng vi 
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lượng trong một số nguyờn liệu thức ăn. Ngoài ra, bước đầu đó tiến hành phân tích thành 

phần các vitamin, độc tố, chất kháng dinh dưỡng trong nguyên liệu thức ăn và sản phẩm 
chăn nuôi. 

Nghiên cứu tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trên lợn 

Những công trình nghiên cứu hệ số tiêu hóa axít amin của các nguyên liệu thức 

ăn cho lợn còn tương đối ít và khá mới mẻ. Ngoan (2000) đã xác định được hệ số tiêu 
hóa protein, axít amin toàn phần và hồi tràng của 5 loại thức ăn giàu protein (khô lạc, 

hạt đỗ tương, khô đỗ tương, bột cá, bột đầu tôm) trên đối tượng lợn Móng cái được phẫu 

thuật lỗ dò hồi manh tràng. Nghiên cứu của Lê Văn Thọ (2000)  trên lợn ngoại được 
phẫu thuật lỗ dò hồi manh tràng cũng đã xác định được hệ số tiêu hóa toàn phần và hồi 

tràng của protein, axít amin trong 4 loại sản phẩm từ đỗ tương (đỗ tương rang, đỗ tương 
ép đùn, khô đỗ tương chiết ly Ấn độ, khô đỗ tương Argentina). Phuc (2003) cũng đã xác 
định được hệ số tiêu hóa hồi tràng chất hữu cơ, protein, xơ, béo và một số axít amin biểu 

kiến hồi tràng của một số loại thức ăn không truyền thống cho lợn giống ngoại như khô 
dầu cao su, khô dầu dừa, lá khoai mỳ phơi khô, lá khoai mỳ ủ chua, dây đậu phộng và 

lá bình linh. Ngoan và Lindberg (2001) đã xác định hệ số tiêu hóa hồi tràng biểu kiến 
của các axít amin trong bột cá (FM), bột đầu tôm tươi (FSB), bột đầu tôm ủ (ESB) trên 

đối tượng lợn lai (Yorkshire x Móng Cái). 

Nghiên cứu xác định nhu cầu dinh dưỡng cho lợn 

Những nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng cho lợn khá phong phú và chủ yếu tập 
trung trên lợn lai ngoại x ngoại và ngoại x nội. Trong khi đó, có rất ít nghiên cứu về nhu 

cầu dinh dưỡng cho lợn giống thuần ở các giai đoạn sản xuất khác nhau. Đối với lợn lai, 
từ các nghiên cứu của Phạm Nhật Lệ (1994); Nguyễn Nghi (1994; 1995); Nguyễn Thiện 

(1996); Nguyễn Thiện Thuận (1996); Vũ Duy Giảng (1997); Nguyễn Như Pho (2001); 
Lã Văn Kính (2002); Vương Nam Trung (2011) đã xây dựng được bảng tiêu chuẩn ăn 
cho giống lợn nội, lợn ngoại và lợn lai ngoại x nội ở các giai đoạn sinh trưởng và sinh 
sản khác nhau. Bảng khuyến cáo nhu cầu dinh dưỡng không chỉ dừng lại ở một số chất 

dinh dưỡng cơ bản như năng lượng, protein, xơ, béo, Ca, P mà còn chuyên sâu hơn là 
nhu cầu các axít amin dưới dạng tiêu hóa biểu kiến và mối tương quan giữa năng lượng 

và axít amin tieu hóa trong khẩu phần. Theo đó nhu cầu dinh dưỡng tiêu hóa hàng ngày 
cho lợn nái sinh sản giai đoạn mang thai, có thể trạng gầy, trung bình và béo tương ứng 
là 8.160-6.800-5.400 kcal DE; 12,0-10,0-8,0 g lysine tiêu hóa với mức ăn 2,4-2,0-1,6 
kg tă /ngày ở thời gian 84 ngày sau khi phối và 10.200-8.500-6800 kcal DE; 15,0-12,5-
10,0 g lysine tiêu hóa với mức ăn 3,0-2,5-2,0 kg tă /ngày ở thời gian 30 ngày trước khi 
sinh; của lợn nái giai đoạn nuôi con với chế độ ăn tự do là 3.300 kcal DE/kg tă và 0,85 
% lysine tiêu hóa. Mức dinh dưỡng thích hợp hàng ngày cho lợn đực hậu bị là 3.060 
kcal DE/kg tă; 13,5% protein tiêu hóa; 0,68 % lysine tiêu hóa cho giai đoạn 20-50 kg và 

3.060 kcal DE/kg tă; 12,0 % protein tiêu hóa; 0,59 % lysine tiêu hóa cho giai đoạn 51-
100 kg. Còn đối với lợn đực giống làm việc với mức ăn 2 kg/con/ngày ở các tần suất 
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khai thác 1, 2 và 3 lần /tuần, mức dinh dưỡng khẩu phần phù hợp là 12,5%-0,65%; 

13,5%-0,75% và 14,5% protein tiêu hóa-0,85% lysine tiêu hóa. 

Sử dụng các chế phẩm sinh học 

Công nghệ sinh học đã hỗ trợ tích cực cho lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi như sản 
xuất các loại enzyme và các thức ăn bổ sung khác trong khẩu phần nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng thức ăn chăn nuôi, tăng năng suất vật nuôi, cải thiện chất lượng sản phẩm 
theo hướng có lợi cho con người. Các chế phẩm sinh học được ứng dụng rộng rãi là: 

Probiotic; Prebiotic; Thảo dược; Vitamin; Kháng sinh; Enzyme tiêu hóa; Nấm men; 

Khoáng hữu cơ; Axít amin tổng hợp 

3.1.3. Giết mổ, vận chuyển, phân phối 

Hiện nay, cả nước có trên 29.000 cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm. Trong đó, 
số điểm, cơ sở giết mổ được kiểm soát chỉ có gần 8.000 cơ sở (chiếm tỷ lệ 27%), như 
vậy 73% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm còn lại chưa được kiểm soát (Cục Thú Y, 2010). 

Thực tế cơ quan chức năng hầu như không kiểm soát được vệ sinh an toàn thực phẩm ở 
các lò mổ, đặc biệt ở các tỉnh phía Bắc (92,00% cơ sở phía Bắc không được kiểm soát) 

(báo cáo  tại hội nghị quản lý, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm 
ngày 7/10/1012). Báo cáo năm 2012 của Sở NN&PTNT Đồng Nai cho thấy trên địa bàn 

tỉnh có 192 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có sự kiểm soát cơ quan thú y, trong đó có 9 
cơ sở trang bị hệ thống dây chuyền giết mổ treo, đảm bảo các điều kiện quy định (tỷ lệ 

4,62%), các cơ sở giết mổ còn lại không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an 
toàn thực phẩm (tỷ lệ 95,38%). Khoảng trên 200 điểm giết mổ không kiểm soát được. 

Theo báo cáo của Bộ Y tế về chiến lược Quốc gia ATTP giai đoạn 2011 – 2020 thì hiện 
nay trong tổng số 17.129 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, mới có 617 cơ sở giết mổ tập 

trung, chiếm tỷ lệ 3,6 % (phía Bắc có 198 cơ sở, phía Nam có 428 cơ sở); số điểm giết 

mổ nhỏ lẻ là 16.512 điểm (94,4%). Hiện tại, mới kiểm soát được 7.281 cơ sở (trong đó 
khoảng 22,1% đạt yêu cầu vệ sinh thú y); tỷ lệ động vật được kiểm soát giết mổ chiếm 
58,1%. Theo kết quả điều tra của Lã Văn Kính và ctv (2007), các cơ sở giết mổ ở phía 

Nam chủ yếu là giết mổ bán thủ công nhưng tình hình nhiễm vi sinh cũng không thấp. 
Tại lò mổ có nhiều mẫu nhiễm Coliform với mật độ cao 18.700 khuẩn lạc/cm2, E.coli: 

4,68 kl/cm2, 20% mẫu dương tính với Salmonella. Tuy nhiên, vấn đề đáng lưu ý là sản 
phẩm từ các cơ sở giết mổ thủ công tập trung và hộ gia đình thường hình thành tự phát, 

không theo quy định và không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, mặc dù đang cung cấp trên 80% 
nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm cho toàn TP. Các công đoạn thường được tiến hành 

trên nền đất, nền bê tông không đảm bảo vệ sinh. 

 Hoạt động vận chuyển sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống tại thành phố 

đang là nỗi bức xúc không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn cả các nhà quản lý. Theo 
thống kê chưa đầy đủ trên toàn thành phố vẫn có khoảng 250 điểm giết mổ gia súc trái 

phép, chủ yếu là mổ heo lậu. Hầu hết các cơ sở đều nằm trong khu vực dân cư, tại các 
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hộ gia đình với quy mô nhỏ, sử dụng phương pháp giết mổ thủ công nên không đảm bảo 

vệ sinh. Thịt sau khi mổ xong được vận chuyển chủ yếu bằng xe máy, xe ba gác chạy 
phơi ngoài đường nên nguy cơ thịt bị nhiễm bẩn rất cao (Lã Văn Kính và ctv, 2007). Cơ 
sở kinh doanh, buôn bán hay người bán lẻ sản phẩm thịt lợn được xem là người cuối 
cùng trong chuỗi giá trị thịt lợn an toàn, thực hiện việc đưa sản phẩm thịt lợn an toàn 

đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiện, trên thực tế hiện nay ngoài việc ô nhiễm do cơ sở 
giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y, sản phẩm sau giết mổ cũng bị ô nhiễm trong quá 

trình vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm do thói quen và ý thức về vệ sinh ở 

các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ còn kém, sản phẩm không bao gói, không có phương tiện 
bảo quản lạnh, dụng cụ bày bán không đảm bảo vệ sinh thú y (Hồ Thị Nguyệt Thu 2000). 

3.1.4. Xử lý chất thải chăn nuôi 

Chất thải chăn nuôi là chất thải ra trong quá trình chăn nuôi, gồm ba dạng chủ yếu: Chất 
thải rắn (phân, chất độn chuồng, thức ăn thừa, xác gia súc, gia cầm chết hàng ngày); chất 

thải lỏng (nước rửa chuồng, nước tắm cho vật nuôi, nước tiểu và một phần phân); chất 
thải bán lỏng (bao gồm chất thải rắn và chất thải lỏng).  

 3.1.5 Phòng trừ dịch bệnh 

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm và đặc biệt là đàn heo của Việt nam trong 

mấy năm qua đang có diễn biến hết sức phức tạp. Theo báo cáo của Cục Thú y (7), tỷ lệ 
lưu hành của virus PRRS trong đàn heo các tỉnh phía Nam là 40 %. Virus chủng PRRS 

type II, tương đồng với chủng gây bệnh tại Trung Quốc. Theo một khảo sát của Cơ quan 
Thú y vùng VI, tỉ lệ lưu hành vi rút trong đàn heo tại các tỉnh phía Nam chiếm tỉ lệ trên 

40%. Khi gặp điều kiện thời tiết như mưa dầm liên tục kéo dài, lạnh, ẩm, sức chống chịu 
của đàn heo giảm sút, thì các vi rút này phát triển và phát sinh thành ổ dịch. Sau đó bệnh 

lan rộng ra mà yếu tố lây lan chính là do thương lái đi thu mua heo từ chuồng nuôi này 

sang chuồng nuôi khác hoặc do thú y cơ sở đi điều trị nhưng không đảm bảo biện pháp 

ngăn ngừa an toàn sinh học. Kết quả nghiên cứu tình hình dịch tai xanh trên đàn heo của 
Việt nam từ năm 2007 đến năm 2010 của TS. Ngô Thanh Long cho thấy: chỉ trong 4 

năm qua, từ 2007- 2010, số tỉnh, số huyện, số xã có dịch heo tai xanh đã liên tục tăng; 
số con heo mắc bệnh PRRS tăng 8.6 lần; số con heo bị tiêu hủy cũng tăng 16.8 lần. Bệnh 

LMLM (FMD, Foot and Mouth Disease) là một bệnh xảy ra trên toàn cầu, ảnh hưởng 
đến sản xuất và thương mại ở những vùng có dịch. Ở Việt Nam, dịch LMLM đã bùng 
phát ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.  

Một số nguyên nhân sau làm cho công tác phòng chống dịch bệnh thêm phức tạp và gặp 
khó khăn như sau: 

 Điều kiện vệ sinh môi trường chăn nuôi chưa được đảm bảo, chưa đáp ứng yêu cầu 

an toàn dịch 

 Ta chưa kiểm soát được việc lưu truyền bệnh giữa các vùng lãnh thổ ( chưa kiểm 

soát chặt chẽ vận chuyển gia súc từ vùng này sang địa phương khác, từ đó phát sinh 
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khả năng truyền bệnh từ những gia súc ở vùng bệnh sang vùng không có phát sinh 

bệnh. 

 Về yếu tố kỹ thuật: Các chủng virus gây bệnh có cấu trúc dễ biến đổi, từ đó làm khả 

năng tạo miễn dịch của vaccine bị hạn chế, cần phải liên tục nghiên cứu để có loại 
vaccine thích hợp cho chủng đang lưu hành. 

 Độc lực của virus gây bệnh heo tai xanh có chiều hướng tăng, làm tỷ lệ mắc bệnh 
và tỷ lệ chết tăng cao, và khả năng phòng chống bệnh dịch bị hạn chế. 

 Tỷ lệ lưu hành mầm bệnh (virus) trong đàn heo còn khá cao ( 40 %) nên khả năng 
bùng phát là không thể tránh khỏi khi các không đáp ứng tối thiểu các điều kiện vệ 

sinh môi trường an toàn dịch và nuôi dưỡng kém. 

 Việc báo cáo phát hiện ổ dịch lên các cấp có thẩm quyền theo quy định pháp lệnh 

thú y, Các biện pháp khống chế bao vây ổ dịch, dập dịch thực hiện còn chậm và 
chưa mang lại hiệu quả tối đa. 

3.1.6. Các giải pháp 

 Đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học khu vực chăn nuôi như cách 

ly bệnh, xử lý lợn chết, các biện pháp vệ sinh nuôi dưỡng, tẩy uế, quản lý chuột, 
chim chóc; quản lý khách thăm quan, quản lý các phương tiện vận chuyển lợn, thức 

ăn ra vào chuồng trại. 

 Quản lý tốt các điều kiện tiểu khí hậu chuồng nuôi đảm bảo tốt nhất môi trường cho 

lợn khỏe mạnh. Những chỉ tiêu tiểu khí hậu chuồng nuôi cần quản lý tốt gồm: Ẩm 
độ chuồng nuôi, nhiệt độ, độ chiếu sáng, độ bụi; Hàm lượng khí độc trong chuồng 

nuôi gồm NH3, CO2, H2S. 

 Phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi lợn phổ biến, khả thi và hiệu quả nhất là dùng 

hầm ủ biogas. Hầm biogas ở các hộ chăn nuôi gia đình ở nông thôn còn góp phần 

giải quyết tích cực vấn đề năng lượng ngày càng khan hiếm và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường một cách có hiệu quả. Đối với các trang trại trung bình và lớn có thể áp 
dụng mô hình hầm ủ biogas cải tiến, sử dụng công nghệ phủ bạt HDPE để xử lý 

chất thải và dùng khí biogas để phát điện phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện năng 
của trang trại. 

 Cần thiết cải tiến các phương tiện vận chuyển thịt như sử dụng thùng chứa thịt bằng 
inox chuyên dụng cho xe gắn máy; sử dụng xe ô tô chuyên dụng hoặc xe ô tô được 

cải tiến sàn xe, thùng chứa hàng hợp vệ sinh và áp dụng đúng quy trình vệ sinh sát 
trùng phương tiện vận chuyển. 

 Cần thiết cải tiến các phương tiện bày bán thịt lợn như lót inox chuyên dụng cho sạp 
bán, có thiết bị bảo ôn để bảo quản thịt, khu bày bán đảm bảo vệ sinh sạch sẽ không 

có ruồi muỗi, ngoài ra cần bảo đảm vệ sinh cho  các hạng mục quần áo bán hàng, 
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dao, thớt, bao chứa thịt cho khách hàng và áp dụng đúng quy trình vệ sinh sát trùng 

dụng cụ và khu vực bày bán. 

 Ứng dụng tổ hợp lai giữa đực cuối cùng D.DP (25% Pietrain và 75% Duroc) với nái 

lai YL; LY (50% Yorkshire x 50% Landrace) trong chăn nuôi lợn thịt cho kết quả 
tốt nhất về tăng trọng, tiêu tốn thức ăn và tỷ lệ nạc trong thân thịt. 

 Ứng dụng cơ sở dữ liệu về hệ số tiêu hóa các nguyên liệu thức ăn phổ biến cho lợn 
đã tạo bước đột phá quan trọng về nhu cầu dinh dưỡng. Chuyển từ cân bằng dinh 

dưỡng tổng số sang dinh dưỡng tiêu hóa, hạ thấp 2% protein trong khẩu phần mà 

không ảnh hưởng tới sức sản xuất nhưng tiết kiệm được nguồn cung cấp protein và 
giảm thải chất dinh dưỡng ra môi trường. 

 Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất các chế phẩm sinh học bổ sung vào thức ăn 
chăn nuôi, là giải pháp đột phá để tăng năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm, 
sản xuất bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. 

 

3.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, tổ chức sản xuất và phân tích tài chính các khâu chăn 
nuôi, thu gom, giết mổ, chế biến, phân phối sản phẩm trong chuỗi lợn thịt khu vực 
Đông Nam Bộ 

3.2.1. Hàm lượng aflatoxin B1, kháng sinh và hóc môn các mẫu thức ăn  

Kết quả phân tích mẫu khảo sát của 60 cơ sở chăn nuôi lợn ở các quy mô chăn nuôi 
khác, 12 lò mổ, 30 điểm phân phối thịt bán buôn, bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối cho thấy: 
Aflatoxin B1 xuất hiện trong 27,5% mẫu thức ăn. Mức vấy nhiễm với hàm lượng trung 

bình 10,91ppb, biến động từ 0,26 tới 49,43ppb. Nếu so với tiêu chuẩn hiện hành (thức 
ăn lợn thịt  ≤ 50ppb  -  Quy chuẩn quốc gia 01/12/2009/QĐ/BNNPTNT ngày 
25/12/2009) thì không có mẫu khảo sát vượt tiêu chuẩn này). Đối với chlortetracycline, 

kết quả cho thấy loại kháng sinh này được sử dụng khá phổ biến trong thức ăn với 45,0% 

số mẫu khảo sát phát hiện có sự hiện diện. Hàm lượng chlortetracyclin trung bình là 
6,13ppm, biến động từ 0,05-32,59 ppm và chưa vượt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn 

hiện hành (Quy chuẩn quốc gia 01/12/2009/QĐ/BNNPTNT). Một số trại cũng sử dụng 
Tylosin trong thức ăn với tỷ lệ sử dụng là 26,3%, hàm lượng trung bình là 1,34ppm và 

cũng không có mẫu nào vượt tiêu chuẩn quy định. Kiểm tra tồn dư hóc môn kích thích 
sinh trưởng nhóm β-agonist không thấy phát hiện tồn dư hóc môn trong 100% mẫu thu 

thập với Clenbuterol và Ractopamin, tuy nhiên có 01 mẫu thức ăn có vấy nhiễm 
Salbutamol với hàm lượng 2,25ppb (5%). Kết quả xét nghiệm tồn dư hóc môn thuộc 

nhóm β-agonist và kháng sinh trong thịt lợn cho thấy có 01 mẫu thịt có tồn dư hóc môn 
Salbutamol với hàm lượng 1,12ppb. Trong khi đó không phát hiện tồn dư kháng sinh 
Chlortetracycline và Tylosine trong các mẫu thịt khảo sát 
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3.2.2. Phân tích hiệu quả kinh tế các tác nhân tham gia chuỗi giá trị thịt lợn 

Người chăn nuôi 

Theo số liệu khảo sát của đề tài, các trang trại có quy mô diện tích từ 170 -40.000 m2, 

trung bình khoảng 9.672 m2/trại, tổng đàn lợn từ 50 - 25.000 con, bình quân là 919 
con/trại, đây là quy mô nuôi khá lớn, với lượng lợn xuất chuồng 15 - 6000 con/lứa, bình 

quân là 526 con/lứa, với trọng lượng từ 95 - 100 kg/con, giá bán từ 3,8 - 4,6 triệu đồng/tạ 
(lợn hơi), bình quân là 4,4 triệu đồng/tạ. Giá thành sản xuất bình quân là 4,295 triệu 

đồng/tạ, trong đó chi phí con giống và thức ăn chiếm  85,8% trong chi phí giá thành sản 

xuất. 

Bảng... Giá thành và cơ cấu giá thành trong chăn nuôi lợn ở trang trại gia đình, 
vùng Đông Nam Bộ, 2013 (tính cho lợn có trọng lượng 100 kg) 

 

Khoản chi phí Số tiền (1.000 đ) Tỉ lệ (%) 

Con giống 906 21,1 

Thức ăn 2.776 64,7 

Thuốc thú y 167 3,9 

Điện 15 0,3 

Lao động 33 0,8 

Trả lãi vay 142 6,7 

Khấu hao 102 2,4 

Tổng cộng 4.141 100 

 

Với giá bán bình quân 4,4 triệu đồng cho 1 tạ lợn hơi, người chăn nuôi có lãi gộp 
361 ngàn đồng/con, trừ khấu hao, hộ có lãi ròng 259 ngàn đồng/con, nếu hộ chỉ sử dụng 

lao động gia đình, thì bình quân mỗi con lợn xuất chuồng hộ có thêm thu nhập 33 ngàn 
đồng/con. Trong tổng doanh thu, thì chi phí trung gian chiếm 87,8%, giá trị gia tăng 
chiếm 12,2%. Trong tổng chi phí trung gian thì chi phí thức ăn và con giống chiếm tỉ 
trọng lớn chiếm 95,2% tổng chi phí trung gian. Có thể nói giá trị gia tăng trong chăn 
nuôi lợn không cao, do chi phí trung gian chiếm quá lớn, đặc biệt là chi phí thức ăn. 
Trong tình hình giá lợn hơi biến động, nhưng chi phí thức ăn có xu hướng tăng, điều 

này dẫn đến nguy cơ giảm lợi nhuận, cũng như nguy cơ thua lỗ cho người chăn nuôi là 
hiển nhiên, chưa nói đến rủi ro về dịch bệnh. 

Thương lái 

Thương lái hình thành một cách tự phát và không chịu sự kiểm soát của bất cứ cơ 
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quan chức năng nào. Các thương lái hình thành một mạng lưới không chính thức trên 

thị trường, nên kiểm soát được lợi nhuận và thông tin về giá cả mua bán lợn thịt. Số 
lượng thương lái ở mỗi vùng không cố định mà tùy theo mãi lực thị trường. Quan hệ 

kinh doanh giữa người chăn nuôi và thương lái rất lỏng lẻo và không có một ràng buộc 
pháp lý nào (ví dụ: hợp đồng), người chăn nuôi có thể bán lợn cho bất cứ thương lái nào 
và ngược lại thương lái có thể từ chối mua hoặc trả mức giá thấp không hợp lý khi lượng 
cung trên thị trường tăng và trả giá cao tranh thị trường khi lượng cung giảm. Trong 

điều kiện bình thường, hộ thu gom có mức lãi ròng khoảng 20.000 đ/con, mức chênh 

lệch giữa mua và bán của hộ thu gom khoảng 100 ngàn đồng cho 1 tạ lợn hơi.  

Cơ sở giết mổ 

 Có 2 dạng cơ sở giết mổ là nhỏ lẻ và tập trung. Thông thường các thương lái lợn 

cũng đồng thời là chủ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Các thương lái đi thu mua lợn từ các hộ 
chăn nuôi sau đó tự giết mổ và bán cho các hộ bán lẻ hoặc các thành viên trong gia đình 
bán lẻ trực tiếp, số lượng giết mổ khoảng 3 - 5 con/ngày. Lò mổ tập trung do các cơ 
quan thú ý cấp tỉnh, huyện quản lý để kiểm soát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Hầu 

hết các cơ sở giết mổ tập trung chỉ là nơi gia công giết mổ cho các thương lái lợn. Số 
lượng lợn giết mổ rất biến động tùy thuộc vào mãi lực thị trường, biến động từ vài chục 

tới vài trăm con/đêm. Việc tiêu thụ các sản phẩm giết mổ chủ yếu do thương lái tự quyết 
định mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của các cơ quan chức năng cũng như các hiệp 

hội. Thực tế cơ quan chức năng hầu như không kiểm soát được vệ sinh an toàn thực 
phẩm ở các lò mổ, đặc biệt ở các tỉnh phía Bắc (92,00% cơ sở phía Bắc không được 

kiểm soát) (báo cáo tại hội nghị quản lý, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, 
gia cầm ngày 7/10/2012). 

Các cơ sở giết mổ thường kết hợp việc kinh doanh vừa giết mổ gia công vừa giết 

mổ kinh doanh, thường giết mổ gia công chiếm 70% lượng lợn giết mổ, 30% là lợn 

giết mổ kinh doanh. Đối với giết mổ gia công (nói đúng hơn là cho thuê cơ sở giết 
mổ), thì mỗi lợn giết mổ, chủ lò mổ nhận từ 60.000 - 70.000 đ/con, trừ chi phí (điện, 

nước, khấu hao, khoảng 30.000 đ/con), chủ là cơ sở giết mổ có thu nhập từ 30.000 - 
40.000 đ/con, với mức giết mổ bình quân 1.300 con/tháng và khoảng 70% là lượng 

lợn giết mổ gia công thì thu nhập từ giết mổ gia công của chủ lò mổ từ có thu nhập từ          
0 - 40 triệu đồng/tháng. 

Trong trường hợp giết mổ kinh doanh, thì chủ cơ sở giết mổ có lãi gộp 147.000 
đ/con lợn giết mổ, lãi ròng là 319.000 đ/con (Bảng 4.9), nếu phân phối cho người bán 

lẻ ở các chợ, và họ có lãi ròng 154.000 đ/con (Bảng 4.10) nếu phân phối thông qua người 
bán sỉ bán gia công. Như vậy, nếu giết mổ kinh doanh thì chủ cơ sở có mức lãi gấp nhiều 

lần so với giết mổ gia công, tuy nhiên phải đầu tư thêm vốn (khoảng 4,5 triệu đồng/con 
lợn giết mổ), trong khi đó giết mổ gia công không cần đầu tư thêm vốn, ngoại trừ cơ sở 

ban đầu. 
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Người bán buôn 

Thịt sau khi giết mổ, phần lớn sẽ được đưa ra thị trường theo các kênh bán buôn 
(các chợ đầu mối). Người bán buôn chủ yếu kinh doanh ở các chợ đầu mối, thường có 

hai dạng, dạng một là họ tự bỏ vốn mua lợn hơi sau đó đưa vào cơ sở giết mổ để giết 
mổ gia công, thịt được phân phối sỉ ở các chợ đầu mối. Dạng thứ hai, là họ bán thịt gia 
công cho các cơ sở giết mổ, hoặc lái thu gom, ở dạng này họ thường hưởng hoa hồng từ 
700 đến 800 đ/kg thịt tiêu thụ, không phụ thuộc vào giá đầu vào hay giá đầu ra của thịt 
lợn tại phiên chợ. Tuy nhiên, họ chịu trách nhiệm trong việc tìm mối để bán thịt và chịu 

trách nhiệm thu tiền bán thịt và thanh toán cho người cung cấp. Nếu người mua thịt 
không thanh toán cho người bán buôn (gia công), thì người bán buôn này có trách nhiệm 

thanh toán cho người cung cấp. Sản phẩm thịt lợn thường không tạo ra giá trị gia tăng, 
vì họ bán lợn (móc hàm) nguyên con hoặc ½ con (lợn bên), hoặc họ chia thành 4 hoặc 
6 mảnh lớn. Họ là người quyết định giá bán, bán cho ai (tùy vào buổi chợ). Thời gian 

hoạt động kinh doanh của họ từ 1 giờ đến 5 giờ. 

Ở các hai chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân, lượng thịt tiêu thụ bình quân là 
7.234 con/ngày (lợn sau giết mổ), tương đương 506,4 tấn thịt/ngày, trong đó chợ Tân 
Xuân tiêu thụ 4.605 con/ngày, chợ Bình Điền tiêu thịt ít hơn, khoảng 2.629 con/ngày. 

Đối với hộ bán sỉ tự kinh doanh (Bảng 4.11), bình quân lãi ròng 128.000 đ/con, với 
quy mô tiêu thụ từ 60 đến 100 con/đêm bán, họ có lợi nhuận 7,4 triệu đến 12,8 triệu 

đồng/phiên chợ. Tuy nhiên vốn kinh doanh của họ cũng khá lớn, vốn đầu tư mặt bằng từ 
800 triệu đến 1 tỉ đồng (mặt bằng kinh doanh ở chợ đầu mối), và vốn đầu tư trang thiết bị 
từ 70 - 100 triệu đồng. Riêng vốn lưu động (mua lợn), thường được thanh toán gối đầu 
cho cho các thương lái. 

Riêng đối với hộ bán sỉ dạng bán gia công, thì mức đầu tư cũng tương tự như hộ 

tự kinh doanh, nhưng họ chỉ hưởng gia công 700 - 800 đ/kg thịt lợn bán ra. Với cách 
này, họ có lãi ròng 30 ngàn đồng/con (Bảng 4.12). Hình thức kinh doanh này khá an 
toàn, mặc dù lợi nhuận thấp hơn so với dạng hộ bán sỉ tự kinh doanh nhưng lợi nhuận 

của hộ bán gia công không phụ thuộc vào giá đầu vào, giá đầu ra của thịt lợn mà chỉ phụ 
thuộc vào quy mô họ tiêu thụ cho mỗi phiên chợ. Giá thịt lợn bên xuất nhập ở chợ đầu 

mối Bình Điền (Quận 8, Tp.HCM), cho thấy biên độ giữa giá nhập và xuất lợn bên từ 
5.000 - 8.000 đ/kg và  hộ bán sỉ dạng bán gia công hưởng hoa hồng từ 700 - 800 đ/kg, 
tức là hưởng khoảng 10% giá chênh lệch giữa giá nhập và giá xuất thịt lợn bên. 

Người bán lẻ 

Chủ yếu là các chủ sạp thịt chợ truyền thống và gian hàng trong các siêu thị. Việc 
tiêu thụ mang tính tự phát, tùy thuộc vào mối quan hệ, thương thảo cá nhân giữa 2 bên 

(bên mua, bên bán) mà hầu như không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của các cơ quan chức 
năng cũng như các hiệp hội người tiêu dùng. Không có khung giá thống nhất mà tùy 

thuộc vào sự thương thảo giữa các bên. 
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 Người bán lẻ thường mua thịt từ các chợ sỉ hoặc lò mổ, sau đó về phân chia thành 

những loại thịt khác nhau và bán cho người tiêu dùng, tùy từng loại thịt, tính bình quân, 
thì một lợn thịt xẻ (75kg), sau khi pha-lóc, người bán lẻ thu được bình quân 69.000 - 

70.000 đ/kg thịt bán ra. Với mức giá bình quân này, hộ bán lẻ có mức lãi ròng khoảng 
240.000 đ/con lợn thịt xẻ (Bảng 4.13 và 4.14), tùy thuộc vào việc họ mua thịt lợn xẻ ở 

cơ sở giết mổ hay ở chợ đầu mối từ người bán sỉ. 

Đối với các cửa hàng, siêu thị thì mức lãi ròng 247.000 đ/con lợn thịt xẻ, giá bán 

bình quân ở các cửa hàng, siêu thị có cao hơn so với cá hộ bán lẻ, và chi phí họ bỏ ra 

cũng nhiều hơn, nhưng do quy mô tiêu thụ ở cửa hàng lớn hơn, nên họ vẫn có mức lãi 
cao hơn so với các hộ bán lẻ ở các chợ truyền thống (siêu thị, cửa hàng tiêu thụ bình 

quân từ 2 - 6 lợn thịt xẻ, túc từ 150 - 425 kg/ngày, trong khi đó các sạp bán lẻ ở chợ chỉ 
tiêu thụ từ 35 - 150 kg/ngày, tức là khoảng ½ - 2 lợn thịt xẻ/ngày). Mặt khác, vì cửa 
hàng (hoặc gian hàng ở các siêu thị), vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tốt hơn, nên 
người tiêu dùng vẫn có thể mức giá cao hơn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do 
vấn đề chính sách bình ổn giá thị trường, nên một số cửa hàng được yêu cầu tham gia 

việc bán giá bình ổn, nên gặp khó khăn trong việc tăng giá, nhất là khi giá lợn hơi tăng. 

3.2.3. Phân tích kinh tế chuỗi theo kênh thị trường  

Có 3 kênh thị trường 

 Kênh 1- Hộ/Trang trại nuôi => Lái thu gom => Cơ sở giết mổ => Người bán lẻ ở 

chợ => Người tiêu dùng. 

 Kênh 2- Hộ/Trang trại nuôi => Lái thu gom => Lò mổ => Người bán sỉ => Người 

bán lẻ ở chợ => Người tiêu dùng. 

 Kênh 3a - Hộ/Trang trại nuôi => Lái thu gom => Người bán sỉ => Người bán lẻ ở 

chợ => Người tiêu dùng. 

 Kênh 3b - Hộ/Trang trại nuôi => Lái thu gom => Người bán sỉ => Người bán lẻ ở 

siêu thị => Người tiêu dùng. 

Trong kênh thị trường 1, qua 4 tác nhân, trong kênh này, cơ sở giết mổ thu mua lợn 

hơi từ thương lái, và giết mổ kinh doanh như người bán sỉ. Nếu tính việc đóng góp lợi nhuận 
từ việc chăn nuôi một lợn hơi, giết mổ, phân phối thì trong kênh này tạo ra giá trị gia tăng 
là 1.575.000đ và lãi ròng cho toàn chuỗi là 760.000đ. Trong đó, người chăn nuôi đóng góp 
34,02% giá trị gia tăng và nhận 34,08% lợi nhuận ròng của kênh tạo ra, người bán lẻ, đóng 
góp 16,1% giá trị gia tăng, nhận 31,84% lợi nhuận của kênh, cơ sở giết mổ đóng góp 13,5% 
giá trị gia tăng và nhận 31,45% lợi nhuận kênh. Xét về tỉ lệ đóng góp về giá trị gia tăng, và 
tỉ lệ phân phối lợi nhuận thì người sản xuất và người bán lẻ đóng góp nhiều vào giá trị gia 
tăng, và nhận nhiều lợi nhuận, nhất là người bán lẻ, tỉ lệ lợi nhuận gấp đôi so với người chăn 
nuôi. 

Kênh thị trường 2, qua 5 tác nhân, người chăn nuôi, lái thu gom, cơ sở giết mổ, 
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người bán sỉ, người bán lẻ. Trong kênh này, người bán sỉ là người bán gia công cho cơ 
sở giết mổ. Người sản xuất, cơ sở giết mổ, và người bán lẻ đóng góp nhiều vào giá trị 
gia tăng của kênh, và họ là những tác nhân nhận tỉ lệ lớn về lợi nhuận của kênh. Tuy 

nhiên, nếu xét tỉ lệ đóng góp vào giá trị gia tăng và tỉ lệ nhận được lợi nhuận từ kênh, 
thì người bán lẻ là có lợi hơn. 

Kênh 1 và kênh 2 là các kênh chủ yếu trên thị trường, 80 - 85% số lượng lợn trên 
thị trường đi theo 1 trong 2 kênh này. 

Kênh thị trường 3, được phân thành kênh 3a, và 3b. Kênh 3a qua 4 tác nhân là 

người sản xuất, thương lái, người bán sỉ, người bán lẻ. Kênh 3b cũng qua 4 tác nhân như 
kênh 3a, nhưng người bán lẻ là các gian hàng bán thịt lợn ở các siêu thị. Trong kênh 

này, người bán sỉ mua heo hơi từ thương lái, sau đó đưa vào lò mổ giết mổ (cơ sở giết 

mổ chỉ đơn thuần làm dịch vụ cho thuê cơ sở, với giá 60.000 - 70.000 đ/con lợn giết 
mổ). Người sản xuất, người bán sỉ, người bán lẻ đóng góp nhiều vào giá trị gia tăng của 

kênh, và cũng là người nhận nhiều lợi nhuận của kênh. Tuy nhiên, người bán lẻ, người 
bán sỉ được nhận lợi nhuận nhiều hơn so với người chăn nuôi. 

Kênh 3 là kênh thứ yếu trên thị trường, chỉ khoảng 15 - 20% số lượng lợn trên thị 
trường đi theo kênh này 

Tóm lại, trong chuỗi giá trị thịt lợn, người sản xuất, cơ sở giết mổ, người bán sỉ, 
người bán lẻ đóng góp nhiều vào việc tạo ra giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị thịt lợn, 

trong đó người giết mổ và người bán lẻ có lợi nhất khi so sánh về tỷ lệ giá trị gia tăng 
và lợi nhận lợi nhuận từ chuỗi (đóng góp tương ứng 13,5%; 16,1% và nhận 31,45%; 

31,84% lợi nhuận). Khi xét việc phân phối lợi nhuận cho các tác nhân thì người sản xuất 
đóng góp vào giá trị gia tăng từ 31-35%, và nhận 32,83 - 34,08% lợi nhuận, tùy kênh thị 
trường. Điều này cho thấy sự phân phối lợi nhuận cho người chăn nuôi từ chuỗi giá trị 
là chưa hợp lý. Để sản xuất ra 100kg thịt lợn hơi, người sản xuất mất trung bình khoảng 

4 tháng, và chỉ có mức lãi 239.000 đ/con, trong khi đó, người giết mổ, người bán lẻ chỉ 
cần từ 1 - 2 giờ thì có thể có mức lãi 230.000đ đến 250.000đ khi tiêu thụ 1 lợn (móc 

hàm). Điều này sẽ không khuyến khích người chăn nuôi. 

Sự phân phối lợi nhuận của chuỗi thịt lợn chưa hợp lý đối với người chăn nuôi, nhưng 
không phải do người bán lẻ, người bán sỉ chèn ép người chăn nuôi, mà giá cả chủ yếu nhu 
cầu của thị trường, thị hiếu tiêu dùng và ảnh hưởng của những sản phẩm thay thế thịt lợn 

như thịt gà, thịt bò. Thông thường, người bán sỉ và người bán lẻ thường xác định giá mua 
và giá bán chênh lệch nhau khoảng 10.000 đ/kg đối với người bán lẻ, và 5.000 - 8.000 đ/kg 
đối với người bán sỉ. Riêng giá lợn hơi thường được xác định bằng cách lấy giá bán sỉ nhân 
với tỉ lệ móc hàm, ví dụ giá bán sỉ là 60.000 đ/kg, thì giá lợn hơi là 45.000 đ/kg (60.000 đ 
x 75% tỉ lệ móc hàm). Trong quá trình thịt lợn từ người chăn nuôi đến người tiêu dùng buộc 
phải qua các trung gian: thương lái, lò mổ, người bán sỉ, người bán lẻ. Điều đó cũng có 
nghĩa là đã chuyển quyền sở hữu sản phẩm, tức là người sản xuất không còn trách nhiệm 
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hay quyền lực đối với sản phẩm của mình, do đó họ không thể tham gia hay được phân phối 

thêm lợi nhuận ở khâu marketing và khâu phân phối. Mà hai khâu này quyết định nhiều về 
giá trị gia tăng và lợi nhuận của kênh tiêu thụ thịt lợn. Về thực tế thì người chăn nuôi không 
thể tham gia vào quá trình marketing thịt lợn (xét về năng lực, kỹ năng, thời gian, nhân lực, 
nguồn lực) bởi lẽ việc tiêu dùng thịt lợn thì diễn ra liên tục, trong khi đó quá trình sản xuất 

(nếu chỉ xét 1 trang trại cụ thể) thì có khoảng thời gian để sản xuất. Để đáp ứng được tiêu 
dùng liên tục, chính các tác nhân thương lái, với chức năng  là thu gom và dịch chuyển sản 

phẩm từ các nơi để đáp ứng cho thị trường về số lượng, chất lượng. Tương tự như vậy, lò 

mổ, người bán sỉ, người bán lẻ thực hiện chức năng marketing (của chuỗi giá trị thịt lợn) là 
tạo ra giá trị gia tăng (giết mổ, pha-lóc) và phân phối. Ở đây, ta thấy có sự liên tục về sự 

dịch chuyển sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng, nhưng sự liên kết giữa các 

tác nhân chưa rõ và chưa có sự  phân định rõ quyền lực điều phối chuỗi (ai là người điều 
phối chính, có tính quyết định trong chuỗi). Có thể nói, các tác nhân trong chuỗi chỉ cố gắng 

tìm cách làm sao mình nhận được phần nhiều trong tổng giá trị lợi nhuận của chuỗi, mà 
chưa cùng nhau tìm cách làm cho lợi nhuận của chuỗi lớn hơn. Về nguyên tắc, khi lợi nhuận 

của chuỗi lớn hơn, thì lợi nhuận của các tác nhân trong chuỗi cũng sẽ lớn hơn. Để lợi nhuận 
của chuỗi lớn hơn, thì không có cách nào khác là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng nhiều 

hơn vế chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ thì người tiêu dùng.  

Nhận xét nội dung 2 

 Đánh giá phân phối lợi nhuận cho các tác nhân từ Chuỗi cho thấy thì người chăn 
nuôi đóng góp vào giá trị gia tăng từ 31 - 35%, và nhận 32,83 - 34,08% lợi nhuận, 

tùy kênh thị trường. Điều này cho thấy sự phân phối lợi nhuận cho người chăn nuôi 
từ chuỗi giá trị là chưa hợp lý. Để sản xuất ra 100kg thịt lợn hơi, người sản xuất 

mất từ 4 tháng, vốn đầu tư 4.161.000đ nhưng chỉ có mức lãi 239.000 đ/con, trung 

bình người chăn nuôi có thu nhập chỉ sấp xỉ 100.000 đ/ngày (nuôi 50 con trong 
thời gian 4 tháng) trong khi đó, người giết mổ và người bán lẻ đầu tư ít nhưng lại 
có thu nhập tương ứng 1.434.000 đ/ngày (239.000 đ/con, 6 con/ngày) và 484.000 

đ/ngày (242.000 đ/con, ngày bán 2 con, sáng bán 1,5 con, chiều bán 0,5 con). Điều 
này sẽ không khuyến khích người chăn nuôi. 

 Sự phân phối lợi nhuận của chuỗi thịt lợn chưa hợp lý đối với người chăn nuôi không 
phải do người bán lẻ, người bán sỉ chèn ép người chăn nuôi mà là do cung cầu của 

thị trường đã quyết định giá cả sản phẩm. Điều này cho thấy, một mặt người chăn 
nuôi cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật và liên kết sản xuất để giảm chi phí đầu 

vào, cải thiện năng suất, hạ giá thành sản phẩm, mặt khác cần tổ chức sản xuất theo 
Chuỗi để cân đối lợi nhuận giữa các tác nhân, từ đó sẽ làm tăng thu nhập của người 

chăn nuôi. 

 Các khâu hoạt động trong chuỗi là do thị trường quyết định, khi bỏ qua một trung 
gian nào trong chuỗi cần cân nhắc những tác nhân khác có đủ điều kiện làm thay 
luôn chức năng của tác nhân được thay thế hoặc loại bỏ ra khỏi chuỗi. 
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 Trong 4 kênh thị trường phân phối thịt lợn từ người chăn nuôi có 2 kênh phổ biến 

là (1) Hộ /Trang trại nuôi=>Lái thu gom=>Lò mổ=>Người bán lẻ ở chợ=>Người 
tiêu dùng; (2) Hộ/Trang trại nuôi => Lái thu gom=>Lò mổ=>Người bán 

sỉ=>Người bán lẻ ở chợ=>Người tiêu dùng với 80 -85% lượng lợn thịt thương 
phẩm đi qua các kênh này. 02 kênh thị trường phổ biến tạo ra lợi nhuận thuần cho 

toàn kênh từ 760.000 - 765.000đ cho 1 lợn hơi (100kg). Lợi nhuận cho người chăn 
nuôi đạt từ 32,83% - 34,08% lợi nhuận thuần của chuỗi, tùy kênh thị trường. Cơ 
sở giết mổ và người bán lẻ là có lợi nhất khi so sánh tỉ lệ đóng góp giá trị gia tăng 
và tỉ lệ nhận được lợi nhuận từ các kênh thị trường (đóng góp tương ứng 16,1%; 
13,5% và nhận 31,45%; 31,84% lợi nhuận thuần của Chuỗi). 

 

3.3. Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức quản lý sản xuất chăn 
nuôi lợn đảm bảo an toàn về dịch bệnh 

3.3.1. ảnh hưởng của các mức khoáng, vitamin và cân bằng điện giải trong khẩu 

phần tới sức sản xuất của lợn thịt  

Sau 8 tuần thí nghiệm, khối lượng ở nhóm lợn ăn khẩu phần có hàm lượng vitamin 
cao  tăng đáng kể so với những lợn ăn khẩu phần có hàm lượng vitamin theo khuyến cáo 
NRC (2012) (mức 54,56 so với 52,46 kg/con) với mức cải thiện 4,00%. Tương tự cho giai 
đoạn sau, từ 8 - 16 tuần thí nghiệm, khối lượng lợn ăn khẩu phần tăng gấp đôi hàm lượng 

vitamin đã cải thiện đáng kể so với những lợn ăn khẩu phần có hàm lượng vitamin theo 
khuyến cáo của NRC (tương ứng   95,95 kg/con so với 92,68 kg/con) với mức cải thiện 

3,53% (P<0,05). Tăng trọng của lợn cũng đã được cải thiện đáng kể ở các giai đoạn vỗ béo 
khi tăng gấp đôi hàm lượng vitamin trong khẩu phần so với khuyến cáo của NRC (2012). 

Cụ thể, tăng trọng lợn ăn khẩu phần cao vitamin ở giai đoạn sinh trưởng (60 - 116 ngày 

tuổi) đã cải thiện 7,63% (tương ứng 606 g/con/ngày so với 563 g/con/ngày). Ở giai đoạn vỗ 

béo (116 - 172 ngày) mức cải thiện là 2,92% (739 g/con/ngày so với 718 g/con/ngày). Nếu 
tính chung cho cả giai đoạn thí nghiệm (60 - 172 ngày) mức cải thiện là 5,00% (672 

g/con/ngày so với 640 g/con/ngày. 

  Không có sự sai khác rõ rệt về lượng thức ăn thu nhận hàng ngày của lợn giữa 
các nghiệm thức ở cả giai đoạn 1 (sinh trưởng) (khoảng 1,54 kg/con/ngày), giai đoạn 2 
(vỗ béo) (2,22 kg/con/ngày) và cả kỳ thí nghiệm (1,87 - 1,88 kg/con/ngày). Mặc dù 

lượng thức ăn tiêu thụ cơ bản như nhau giữa 2 lô nhưng hiệu quả sử dụng thức ăn cao 
hơn rõ rệt ở lô lợn được ăn khẩu phần có mức vitamin cao so với lô có mức vitamin thấp 

(P<0,01). Cụ thể, ở giai đoạn sinh trưởng, hệ số chuyển hóa thức ăn của lợn ăn khẩu 
phần cao vitamin đã cải thiện 6,66% (tương ứng 2,55 kg tă/kg tt so với 2,72 kg tă/kg tt); 
ở giai đoạn vỗ béo mức cải thiện này là 2,99% (tương ứng 3,01 kg tă/kg tt so với 3,10 
kg tă/kg tt). Nếu tính chung cho cả giai đoạn thí nghiệm mức cải thiện này là 4,64% 
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(tương ứng 2,80 kg tă/kg tt so với 2,93 kgtă/kgtt). Tỷ lệ nuôi sống của lợn thí nghiệm ở 

2 lô là 99,2 và 100% và sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. 

Không có sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ móc hàm và tỷ lệ thịt xẻ khi lợn ăn các khẩu 

phần có sử dụng các mức vitamin khác nhau (P>0,05) mặc dù 02 chỉ tiêu này có xu 
hướng được cải thiện ở nghiệm thức sử dụng vitamin liều cao (tương ứng: 82,57% và 

81,75%; 74,7% và 73,6%). Diện tích cơ thăn có xu hướng được cải thiện khi lợn ăn 
khẩu phần có hàm lượng vitamin cao, tuy nhiên khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê 

(51,4 và 50,6cm2). Tương tự, màu đỏ và màu trắng của thịt lợn cũng được cải thiện 

hơn khi lợn ăn khẩu phần có hàm lượng vitamin cao (tương ứng 1,66 và 1,00 điểm so 
với 2,00 và 1,16 điểm). 

Ở giai đoạn sinh trưởng sau 8 tuần thí nghiệm, các yếu tố thí nghiệm (chất điện 

giải và hàm lượng khoáng, vitamin trong khẩu phần) có ảnh hưởng khác nhau rõ rệt tới 
sức sản xuất của lợn. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố không giống nhau 

đối với từng chỉ tiêu theo dõi. Tăng trọng lợn thí nghiệm bị ảnh hưởng rõ rệt bởi cả 2 
yếu tố chất điện giải và hàm lượng khoáng, vitamin khẩu phần. Tăng trọng của lợn ăn 
khẩu phần có mức 150% hàm lượng khoáng và 200% hàm lượng vitamin được cải thiện 
rõ rệt so với mức 100% khuyến cáo của NRC (tương ứng 599 g/con/ngày so với 578 

g/con/ngày) với mức tăng 3,63% (P<0,05). Bổ sung chất điện giải đã cải thiện rõ rệt 
tăng trọng lợn so với không bổ sung (tương ứng 595 g/con/ngày so với 583 g/con/ngày) 

với mức chênh lệch tăng 2,06%). Chúng tôi có phân tích đánh giá tương tác của 2 yếu 
tố là chất điện giải và mức khoáng vitamin song số liệu chỉ ra rằng không có sự tương 
tác này. Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình của lợn ở cả 4 lô không khác nhau đáng kể 
(P>0,05) mặc dù bổ sung chất điện giải có xu hướng cải thiện 2,0% lượng thức ăn ăn 
vào so với không bổ sung (tương ứng 1,53 kg/con/ngày so với 1,50 kg/con/ngày). Khẩu 

phần có lượng khoáng vitamin cao cũng không có tác dụng tăng lượng thức ăn ăn vào 
(tương ứng 1,51 và 1,52 kg/con/ngày). Trong khi đó, hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn 
bị ảnh hưởng rõ rệt khi tăng lượng khoáng, vitamin khẩu phần. Mức 150% hàm lượng 

khoáng và 200% hàm lượng vitamin đã cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng thức ăn so 
với khuyến cáo NRC (tương ứng 2,53 kg tă/kg tt so với 2,61 kg tă/kg tt) với mức cải 

thiện 3,16% (P<0,05). Điều này có nghĩa là việc bổ sung khoáng vitamin liều cao đã 
giúp cho quá trình sản xuất các enzyme tiêu hóa của cơ thể cũng như xúc tác quá trình 
hoạt hóa các enzyme này tốt hơn nên đã thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hấp thu thức ăn của 
lợn được tốt hơn. Bổ sung chất điện giải trong khẩu phần không cải thiện hiệu quả sử 

dụng thức ăn của lợn so với không bổ sung (tương ứng 2,57 kg tă/kg tt và 2,58 kg tă/kg 
tt). Không có tương tác giữa các yếu tố thí nghiệm đối với các chỉ tiêu theo dõi (P>0,05). 

Tỷ lệ nuôi sống của lợn thí nghiệm ở giai đoạn sinh trưởng cao như nhau giữa các 
nghiệm thức và đều là 100%. 

Ở giai đoạn vỗ béo (9 - 16 tuần thí nghiệm), yếu tố hàm lượng khoáng, vitamin 
trong khẩu phần có ảnh hưởng rõ rệt lên tăng trọng lợn thí nghiệm (Bảng 4.21). Ở mức 
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150% hàm lượng khoáng và 200% hàm lượng vitamin trong khẩu phần đã cải thiện rõ 

rệt tăng trọng lợn so với mức khuyến cáo của NRC (tương ứng 839 g/con/ngày so với 
825 g/con/ngày) với mức tăng 1,70%. Trong khi đó ảnh hưởng của yếu tố chất điện giải 

lên chỉ tiêu này chưa rõ rệt (P>0,05), việc bổ sung chất điện giải trong khẩu phần không 
cải thiện tăng trọng lợn so với không bổ sung (tương ứng 833 g/con/ngày so với 831 

g/con/ngày). Không có tương tác của 2 yếu tố chất điện giải và mức khoáng vitamin 
trong khẩu phần tới chỉ tiêu tăng trọng lợn (P>0,05). Các yếu tố thí nghiệm không có 

ảnh hưởng rõ rệt đến chỉ tiêu lượng thức ăn tiêu thụ ở giai đoạn vỗ béo và lượng thức 

ăn tiêu thụ trung bình của 4 nghiệm thức biến động từ 2,46 tới 2,48 kg/con. Hệ số chuyển 
hóa thức ăn có xu hướng được cải thiện khi tăng hàm lượng khoáng, vitamin trong khẩu 

phần (tương ứng 2,95 kg tă/kg tt so với 2,98 kg tă/kg tt), tuy nhiên khác biệt này chưa 
có ý nghĩa thống kê. Hệ số chuyển hóa thức ăn của lợn ăn khẩu phần có bổ sung chất 
điện giải tương đương với khẩu phần không bổ sung chất điện giải (tương ứng 2,96 kg 

tă/kg tt và 2,97 kg tă/kg tt). Không có sự khác biệt về tỷ lệ nuôi sống của lợn thí nghiệm 
ở giai đoạn vỗ béo, tỷ lệ nuôi sống cao ở các lô thí nghiệm và biến động từ  98,33% tới 

100%. 

Tương tự như giai đoạn sinh trưởng, tính chung cho cả kỳ thí nghiệm (0-16 tuần), 

các yếu tố chất điện giải và hàm lượng khoáng, vitamin trong khẩu phần đều ảnh hưởng 
rõ rệt tới tăng trọng của lợn thí nghiệm (P<0,05). Bổ sung chất điện giải đã cải thiện rõ 

rệt tăng trọng lợn so với không bổ sung (tương ứng 724 g/con/ngày so với 707 
g/con/ngày) với mức tăng 2,40%. Đồng thời, khẩu phần có mức 150% hàm lượng 

khoáng và 200% hàm lượng vitamin khẩu phần đã cải thiện tăng trọng lợn có ý nghĩa rõ 
rệt so với mức 100% khuyến cáo của NRC (tương ứng 719 g/con/ngày so với 701 

g/con/ngày) với mức tăng 2,56%). Hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn cả kỳ thí nghiệm 

tốt hơn rõ rệt (2,21%) ở khẩu phần có 150% khoáng và 200% vitamin so với mức khuyến 

cáo của NRC (tương ứng 2,71 kgtă/kgtt so với 2,77 kg tă/kg tt). Trong khi đó bổ sung 
chất điện giải trong khẩu phần không cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn so với 

không bổ sung (tương ứng 2,74 kg tă/kg tt và 2,73 kg tă/kg tt). Lượng thức ăn tiêu thụ 
trung bình của lợn cả kỳ thí nghiệm không bị ảnh hưởng bởi cả hai yếu tố chất điện giải 

và hàm lượng khoáng, vitamin khẩu phần (P>0,05) (tương ứng 1,95 so với 1,93 
kg/con/ngày và 1,93 kg/con/ngày so với 1,95 kg/con/ngày). Không có sự khác biệt về 

tỷ lệ nuôi sống của lợn thí nghiệm giữa các nghiệm thức (P>0,05). 

Có tương tác rõ rệt giữa các yếu tố thí nghiệm (chất điện giải và hàm lượng khoáng, 

vitamin khẩu phần) đối với tăng trọng trung bình hàng ngày của lợn cả kỳ thí nghiệm 
(P<0,05). Ở mức khoáng và vitamin trong khẩu phần theo khuyến cáo của NRC (2012) 

thì việc bổ sung chất điện giải trong khẩu phần là không hiệu quả do không cải thiện 
tăng trọng lợn thí nghiệm (tương ứng 703 g/con/ngày và 700 g/con/ngày). Tuy nhiên, ở 

mức 150% hàm lượng khoáng và 200% hàm lượng vitamin trong khẩu phần thì việc bổ 
sung chất điện giải đã cải thiện đáng kể tăng trọng lợn so với không bổ sung chất điện 
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giải (tương ứng 730 g/con/ngày so với 714 g/con/ngày). Trong 4 lô thí nghiệm, lô lợn 

ăn khẩu phần có bổ sung chất điện giải và hàm lượng khoáng, vitamin cao cho tăng 
trọng cao nhất, cao hơn lô có mức khoáng vitamin thấp và không bổ sung chất điện giải 

tới 4%.  

Ở mức 150% hàm lượng khoáng vi lượng và 200% hàm lượng vitamin trong khẩu 

phần so với khuyến cáo của NRC (2012) đã cải thiện 2 - 7% tăng trọng, nâng cao hiệu 
quả sử dụng thức ăn mà không ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Các ảnh hưởng của mức 

cao khoáng, vitamin trong khẩu phần đến tăng trọng và tiêu tốn thức ăn ở lợn choai rõ 

rệt hơn lợn vỗ béo. Việc bổ sung chất điện giải NaHCO3 trên nền thức ăn có hàm lượng 
khoáng vi lượng và vitamin liều cao trong khẩu phần sẽ làm tăng rõ rệt tăng trọng của 

lợn. 

3.3.2. ảnh hưởng các dạng thức ăn tới sức sản xuất và chất lượng thịt của lợn thương 
phẩm  

Sử dụng các dạng thức ăn khác nhau đã ảnh hưởng rõ rệt đến tốc độ sinh trưởng của 
lợn thí nghiệm ở các giai đoạn sinh trưởng (P<0,05). Kết thúc giai đoạn sinh trưởng (8 

tuần thí nghiệm) khối lượng bình quân và tăng khối lượng tuyệt đối của lợn thí nghiệm 
giữa các nghiệm thức có sự sai khác có ý nghĩa. Khối lượng đạt cao nhất ở nhóm lợn được 
ăn thức ăn dạng viên (55,83 kg/con) và tương đương với thức ăn dạng lỏng (55,60 kg/con), 
thấp nhất ở những lợn ăn thức ăn dạng bột (54,03 kg/con). Tăng khối lượng tuyệt đối của 

lợn cho ăn thức ăn dạng viên và dạng lỏng cao hơn (5,1 - 6,1%) có ý nghĩa so với cho ăn 
dạng bột (tương ứng đạt 622 và 616 g/con/ngày so với 586 g/con/ngày). Tương tự, ở giai 

đoạn vỗ béo, khối lượng, khả năng tăng khối lượng của những nhóm lợn được ăn thức ăn 
dưới dạng viên và dạng lỏng cũng cải thiện rõ rệt so với những lợn ăn thức ăn dạng bột 

(tương ứng 99,01; 98,28 kg/con so với 95,44 kg/con và 771; 762 g/con/ngày so với 739 

g/con/ngày tức là cao hơn 3,1 - 4,3%). Tính chung cho cả giai đoạn thí nghiệm, sử dụng 

thức ăn dạng viên và dạng lỏng đã cải thiện 5,12% và 3,92% tăng khối lượng so với nhóm 
lợn ăn thức ăn dạng bột (tương ứng 697; 689 so với 663 g/con/ngày). Tuy nhiên, không 

có sự khác biệt đáng kể về tăng khối lượng lợn giữa dạng thức ăn viên và thức ăn lỏng ở 
các giai đoạn sinh trưởng. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của 

Potter và cộng tác viên (2009) khi sử dụng thức ăn dạng viên đã làm tăng 6,25% tăng khối 
lượng bình quân của lợn thí nghiệm so với sử dụng thức ăn dạng bột. Một nghiên cứu 

khác của Myers và cộng sự (2014) cho thấy sử dụng thức ăn dạng viên có xu hướng cải 
thiện tăng khối lượng bình quân so với sử dụng thức ăn dạng bột, tuy nhiên sự chênh lệch 

này là không có ý nghĩa về thống kê. Hust và cộng tác viên (2008) sử dụng thức ăn dạng 
lỏng với tỷ lệ 1: 3 (1kg thức ăn : 3lít nước) cho lợn thịt đã cải thiện 15,88% tăng khối 

lượng tuyệt đối so với sử dụng thức ăn khô. Trong nước, Nguyễn Ngọc Phục và đồng tác 
giả (2011) cho thấy sử dụng thức ăn lỏng có tác động tích cực đến sinh trưởng và hiệu 

quả sử dụng thức ăn ở lợn sau cai sữa cũng như vỗ béo. Ở lợn con sau cai sữa, sử dụng 
thức ăn lỏng đã cải thiện 5,54% tăng khối lượng, còn ở lợn vỗ béo, sử dụng thức ăn lỏng 
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đã cải thiện 1,88% tăng khối lượng so với thức ăn khô. Nghiên cứu của Myers và cộng sự 
(2014) cho thấy xu hướng cải thiện khả năng tăng khối lượng của thức ăn viên so với sử 
dụng thức ăn dạng lỏng không rõ rệt.  

Ở giai đoạn sinh trưởng (0 - 8 tuần thí nghiệm), các dạng thức ăn khác nhau chưa 
có ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng ăn vào của lợn thí nghiệm (P>0,05). Tuy nhiên, có 
xu hướng những lợn ăn thức ăn dạng viên và dạng lỏng có lượng thức ăn ăn vào cao 
hơn so với lợn ăn thức ăn dạng bột (tương ứng 1,54; 1,54 và 1,51 kg/con). Trong khi 

đó, ở giai đoạn vỗ béo (9 - 16 tuần thí nghiệm), lợn ăn thức ăn viên nhiều hơn thức ăn 
bột là 2,8% còn thức ăn lỏng nhiều hơn thức ăn bột 1,8% và sự sai biệt này có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05). Sự sai biệt về lượng thức ăn ở giai đoạn này đã dẫn đến sai biệt về 

lượng thức ăn cho cả kỳ thí nghiệm. Tiêu tốn thức ăn cho một kg tăng khối lượng của 

lợn ăn khẩu phần thức ăn dạng viên và dạng lỏng cũng thấp hơn rõ rệt so với lợn ăn khẩu 
phần thức ăn dạng bột (P<0,05). Chỉ số này thấp nhất ở nhóm lợn ăn thức ăn viên, kế 

tiếp là nhóm lợn ăn thức ăn lỏng và cao nhất ở những lợn ăn thức ăn bột (tương ứng 
2,91; 2,91 so với 2,97 kg thức ăn /kg tăng khối lượng và 2,71; 2,73 so với 2,79 kg thức 

ăn/kg tăng khối lượng tính cho giai đoạn vỗ béo và cả kỳ thí nghiệm). Nếu tính hiệu quả 
sử dụng thức ăn của lợn ở nghiệm thức sử dụng thức ăn bột làm 100% thì hiệu quả sử 

dụng thức ăn của các nhóm lợn ăn khẩu phần thức ăn viên và lỏng đã cải thiện tương 
ứng 2,06% ở giai đoạn sinh trưởng; 2,95% và 2,19% ở cả giai đoạn thí nghiệm. Nghiên 

cứu của Potter và cộng tác viên, (2009) cho thấy lợn thịt sử dụng thức ăn dạng viên có 
xu hướng cải thiện lượng thức ăn thu nhận hàng ngày so với thức ăn bột mặc dù chưa 
có sự khác biệt rõ rệt. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng thức ăn đã cải thiện đáng kể ở mức 
5,30% so với khẩu phần sử dụng thức ăn bột. Trong khi đó nghiên cứu của Lawlor và 
cộng sự (2002) chỉ ra là không có ảnh hưởng của dạng thức ăn lỏng và thức ăn viên đến 

các chỉ tiêu này trên lợn sinh trưởng. Trong nước, nghiên cứu Nguyễn Ngọc Phục và 

cộng tác viên (2011) cho thấy lợn thịt sử dụng thức ăn lỏng đã làm tăng rõ rệt lượng thức 
ăn ăn vào (10,1%) và cải thiện 5,05% tiêu tốn thức ăn so với nhóm lợn ăn khẩu phần 

thức ăn bột. Chi phí tiền thức ăn cho kg tăng khối lượng được cải thiện rõ rệt ở các giai 
đoạn sinh trưởng (P<0,05). Nếu tính chung cho kỳ thí nghiệm, chi phí tiền thức ăn /kg 
tăng khối lượng thấp nhất ở nhóm lợn được ăn thức ăn lỏng (22.433đ), kế tiếp là những 
lợn ăn khẩu phần thức ăn viên (22.481đ) và cao nhất ở lợn ăn khẩu phần thức ăn bột 

(22.991đ), tức là thức ăn lỏng và thức ăn viên tiết kiệm được từ 2,4 - 2,1%. Giá thành 
sản xuất ra một kg thức ăn viên cao hơn 150 đ/kg so với thức ăn lỏng (chi phí ép viên) 

là nguyên nhân vì sao tăng khối lượng và tiêu tốn thức ăn của lợn ở nghiệm thức sử dụng 
thức ăn viên có xu hướng cải thiện so với thức ăn lỏng nhưng giá thành sản phẩm lại có 

xu hướng cao hơn. Sử dụng các dạng thức ăn khác nhau không có sự ảnh hưởng đến tỷ 
lệ nuôi sống giữa các nhóm lợn thí nghiệm (P > 0,05). Tất cả các nghiệm thức đều có 

tỷ lệ nuôi sống cao trong suốt quá trình thí nghiệm (99,02 - 100%). 
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Tỷ lệ móc hàm và thịt xẻ có xu hướng giảm khi sử dụng thức ăn dạng lỏng so 

với thức ăn bột và thức ăn viên (tương ứng 80,13% so với 80,93% và 81,16%; 71,84% 
so với 72,76% và 72,18%). Trong khi đó, tỷ lệ nạc có xu hướng giảm ở nhóm lợn ăn 
thức ăn dạng viên, cụ thể, tỷ lệ nạc khoảng 57,08% trong khi ở dạng bột là 57,97% 
và ở dạng lỏng là 57,20%. Ở những lợn ăn thức ăn dạng lỏng có xu hướng giảm diện 

tích cơ thăn và tăng độ dày mỡ lưng so với thức ăn dạng viên và bột (tương ứng 
50,03cm2 và 10,33%). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên 

cứu của của Potter và cộng sự (2009); Myers và cộng tác viên (2014), ảnh hưởng của 

các dạng thức ăn lên chất lượng lợn thịt chưa rõ rệt. 

 

Nhận xét 

Sử dụng thức ăn dạng viên và dạng lỏng so với dạng bột đã tăng 5,12% và 3,92% 
tăng khối lượng bình quân hàng ngày; tăng 1,62% và 2,16% lượng thức ăn ăn vào; cải 

thiện 2,95% và 2,19% hiệu quả sử dụng thức ăn. Không có sự khác biệt về kết quả sản 
xuất của lợn khi ăn khẩu phần dạng viên và dạng lỏng. Tỷ lệ nuôi sống, chất lượng thịt 
không bị ảnh hưởng bởi các dạng thức ăn khác nhau. Việc cho ăn thức ăn dạng lỏng và 
dạng viên đã mang lại lợi ích kinh tế tốt, tiết kiệm được 2,4 - 2,1% tiền so với thức ăn 
dạng bột. 

 

Nhận Xét nội dung 3 

 Tăng hàm lượng khoáng, vitamin kết hợp với bổ sung chất điện giải trong khẩu 

phần và lựa chọn dạng thức ăn cho lợn thịt là cần thiết để cải thiện sức sản xuất 
và hiệu quả sử dụng thức ăn. Tăng 150% hàm lượng khoáng vi lượng và 200% 

hàm lượng vitamin trong khẩu phần so với khuyến cáo của NRC (2012) và bổ sung 

chất điện giải NaHCO3 trên nền thức ăn có hàm lượng khoáng vi lượng và vitamin 

liều cao trong khẩu phần sẽ làm tăng rõ rệt sức sản xuất của lợn.  

 Việc cho ăn thức ăn dạng lỏng và dạng viên đã mang lại lợi ích kinh tế tốt, tiết 

kiệm so với thức ăn dạng bột. 

 

3.3.3. quy chuẩn trang trại chăn nuôi lợn an toàn ở Đông Nam Bộ  

a. Quy chuẩn chuồng trại 

 Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định các điều kiện chuồng trại nuôi lợn 
theo chuỗi giá trị trong phạm vi vùng Đông Nam Bộ. 

 Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn này áp dụng cho các trại tham gia mô hình chăn 
nuôi lợn an toàn thuộc đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học 

công nghệ và tổ chức chăn nuôi lợn theo chuỗi giá trị tại vùng Đông Nam Bộ”. 



  

905 
 

 Nội dung quy chuẩn: (chi tiết trong cuốn sản phẩm đề tài kèm theo) 

b. Quy chuẩn giống 

 Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về lợn giống sử 

dụng trong chăn nuôi quy mô trang trại theo chuỗi giá trị trong phạm vi vùng Đông 
Nam Bộ. 

 Đối tượng áp dụng: các trại tham gia mô hình chăn nuôi lợn an toàn thuộc đề tài: 
“Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức chăn nuôi lợn 

theo chuỗi giá trị tại vùng Đông Nam Bộ”.  

 Nội dung quy chuẩn: (chi tiết trong cuốn sản phẩm đề tài kèm theo) 

c. Quy chuẩn an toàn sinh học 

 Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định các điều kiện an toàn sinh học chăn 
nuôi lợn theo chuỗi giá trị trong phạm vi vùng Đông Nam Bộ. 

   Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn này áp dụng cho các trại tham gia mô hình chăn 
nuôi lợn an toàn thuộc đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học 
công nghệ và tổ chức chăn nuôi lợn theo chuỗi giá trị tại vùng Đông Nam Bộ”.  

 Nội dung quy chuẩn: (chi tiết trong cuốn sản phẩm đề tài kèm theo) 

d. Quy chuẩn thức ăn chăn nuôi 

 Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định hàm lượng các chất dinh dưỡng trong 
khẩu phần; giới hạn về hàm lượng kháng sinh, độc tố nấm mốc, vi sinh vật tối đa 
cho phép trong nguyên liệu và thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn thịt. 

 Đối tượng áp dụng: các trại tham gia mô hình chăn nuôi lợn an toàn thuộc đề tài: 

“Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức chăn nuôi lợn 
theo chuỗi giá trị tại vùng Đông Nam Bộ”.  

 Nội dung quy chuẩn: (chi tiết trong cuốn sản phẩm đề tài kèm theo) 

e. Quy chuẩn phòng trị bệnh 

 Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định về phòng trị bệnh đối với trang trại 
chăn nuôi nuôi lợn theo chuỗi giá trị trong phạm vi vùng Đông Nam Bộ. 

 Đối tượng áp dụng: các trại tham gia mô hình chăn nuôi lợn an toàn thuộc đề tài: 
“Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức chăn nuôi lợn 

theo chuỗi giá trị tại vùng Đông Nam Bộ”.  

 Nội dung quy chuẩn: (chi tiết trong cuốn sản phẩm đề tài kèm theo) 

g. Quy chuẩn chất lượng thịt 

 Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định về tiêu chuẩn thịt lợn chăn nuôi trang 
trại theo chuỗi giá trị trong phạm vi vùng Đông Nam Bộ. 
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 Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn này áp dụng cho các lò mổ lợn tham gia mô hình 

chăn nuôi lợn an toàn thuộc đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp 
khoa học công nghệ và tổ chức chăn nuôi lợn theo chuỗi giá trị tại vùng Đông Nam 
Bộ”.  
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3.4. Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất để xây dựng mô 

hình sản xuất theo chuỗi giá trị lợn thịt 

3.4.1.  

 

 Xây dựng 01 mô hình ở Bà Rịa Vũng Tàu, phương thức liên kết các trại chăn nuôi 
dưới hình thức hợp tác xã.  Hợp tác với công ty TNHH Trang Linh, tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu. Các trại chăn nuôi vệ tinh của công ty cùng mua thức ăn hỗn hợp của 1 

công ty sản xuất thức ăn có uy tín cung cấp cho 10 trại chăn nuôi tham gia mô hình; 
hợp đồng giết mổ và phân phối sản phẩm ra thị trường.  Quy mô trung bình 32 lợn 

nái; 1.901 lợn thịt /trại, công xuất khoảng 1.800 lợn thịt/trại/năm. Số lợn thịt đưa 
vào mô hình giết mổ trung bình 50 lợn/ngày (18.000 lợn thịt/năm). 

 Xây dựng 01 mô hình ở Đồng Nai, phương thức khép kín từ mua nguyên liệu, sản 
xuất thức ăn, chăn nuôi lợn, giết mổ và phân phối sản phẩm. Hợp tác với Hội chăn 
nuôi Đồng Nai. Hiệp hội này sẽ tự sản xuất thức ăn chăn nuôi cung cấp cho 05 trại 
chăn nuôi của Hội; hợp đồng giết mổ và phân phối sản phẩm ra thị trường. Quy mô 

mỗi trại trung bình 219 lợn nái, 2.042 lợn thịt/ trại/năm. Số lợn thịt đưa vào mô hình 
giết mổ trung bình 25 lợn thịt/ngày (9.000 lợn thịt/năm). 

 

Những biện pháp kỹ thuật tác động vào các trại chăn nuôi của mô hình trong thời gian 

thực hiện đề tài 

Bảng 4.29. Những yếu tố tác động vào mô hình 

Đối tượng 
tác động 

Trước khi tham gia  Khi tham gia  

Phương 
thức chăn 

nuôi 

- Chưa có quy trình chăn nuôi rõ 
ràng. Chưa phân khu chăn nuôi, 
nhiều các ô nuôi lợn con và lợn lớn 
nằm xen kẽ nhau. Khi xuất bán lợn 

thì lực chọn những con to bán trước, 
con nhỏ bán sau 

- Theo quy trình an toàn sinh 
học, theo phương thức cùng 

vào-cùng ra “All in-all out”, 
chỉ những nhóm lợn có cùng 

lứa tuổi mới được nuôi cùng 
nhau. Khi bán thì xuất tất cả 

Cơ sở vật 
chất 

- Chưa có hố sát trùng ở đầu khu 
chăn nuôi và đầu các dãy chuồng 

 

 

-Chưa có lối đi riêng phục vụ chăn 
nuôi, xuất nhập lợn. 

- Cổng ra vào trại và đầu dãy 
chuồng phải có hố sát trùng, 

chiều sâu từ 5 - 10 cm, thuốc 
sát trùng được thay định kỳ 2 

ngày/lần.  

-Xây dựng lối đi riêng cho 
công tác luân chuyển lợn. 
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-Nhiệt độ và ẩm độ trong chuồng 
cao. 

-Không có hàng rào ngăn chó mèo 
vào khu vực chuồng trại 

-Thiếu thiết bị bảo hộ cho  

-Cải tạo, lắp quạt thông gió cho 
chuồng trại thông thoáng 

-Đã xây dựng hàng rào để 
ngăn chó mèo vào khu vực 

chăn nuôi. 

- Mua sắm ủng, quần áo bảo hộ 

cho công nhân, khách tham 
quan. 

Lựa chọn 
thức ăn, 

thuốc thú y 

- Sử dụng thức ăn theo cảm quan, 
không rõ chất lượng. Chưa có sự 

cam kết chất lượng của nhà sản xuất 
theo yêu cầu. 

 

- Thuốc thú y mua từ nhiều cửa hàng 

khác nhau, không kiểm soát được 
chất lượng 

 

- Đặt hàng với nhà sản xuất 
thông qua đại lý với yêu cầu 

đảm bảo chất lượng. Không 
sử dụng các kháng sinh cấm 
và hóc môn tăng trưởng 
trong thức ăn. 

- Mua ở cùng một cửa hàng, 
yêu cầu cửa hàng cung cấp 

rõ nguồn gốc, xuất xứ và 
cam kết đảm bảo đúng các 
thông số kỹ thuật ghi trên 
nhãn mác. 

 

Công tác vệ 

sinh phòng 
bệnh 

- Không sát trùng các phương tiện 

vào trại (xe đạp; Honda; ôtô…) 

- Cây cối xung quanh chuồng trại 

um tùm, rậm rạp 

- Chuột vào ăn thức ăn trong máng 
của lợn 

- Vệ sinh và sát trùng chuồng trại, 

dụng cụ, máng ăn chưa đúng quy 
trình và không thường xuyên  

- Xử lý lợn chết: bán ra thị trường. 

- Tất cả các xe khi vào cổng 

đều phải phun thuốc sát trùng. 

- Phát quang khuân viên xung 

quanh khu vực chăn nuôi 

- Diệt chuột thường xuyên 

 

- Sát trùng chuồng trại và dụng 

cụ vào các thời điểm: trước khi 
nuôi 5 ngày; sau mỗi đợt nuôi. - 

Nấu chín cho cá ăn hoặc chôn, 
đốt theo đúng quy định 

 

Trị bệnh 

 

- Sử dụng kháng sinh theo kinh 
nghiệm. 

- Không sử dụng kháng sinh 
có trong danh mục cấm, của 

nhà nước. 
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- Sử dụng nhiều loại kháng sinh 
trong điều trị để mong bệnh hết 

sớm. 

- Không tuân thủ thời gian điều trị 
và thời gian ngưng thuốc.   

- Chỉ sử dụng kháng sinh có 
khuyến cáo thời gian ngưng 
thuốc. Sử dụng đúng liều 
lượng. 

- Bảo đảm thời gian ngưng 
thuốc tối thiểu trước khi bán 

thịt. 

 

Quản lý sản 
xuất 

- Chưa có hệ thống sổ sách ghi 
chép cụ thể các thông số kỹ thuật 

cho từng giai đọan sinh trưởng 
phát triển, ví dụ : số lượng lợn, số 

lượng thức ăn, nhật ký sử dụng vắc 
xin, thuốc thú y phòng và trị bệnh 

- Ý thức làm việc của công nhân 
chưa cao làm tăng tỷ lệ hao hụt. 

- Các trại chăn nuôi không có sự 
kết nối, mạnh ai người đó làm. Các 
thông tin về kỹ thuật cũng như thị 
trường không được chia sẻ. 

- Có hệ thống sổ sách ghi 
chép cụ thể cho các thông 

số kỹ thuật để thuận tiện 
cho công tác quản lý đàn và 
năng suất chăn nuôi.  

- Nâng cao ý thức và trách 

nhiệm của công nhân. Xây 
dựng môi trường làm việc 

đoàn kết, gắn bó giữa trách 
nhiệm và quyền lợi 

- Các trại kết nối thành một hội 
chăn nuôi tiền thân của một 

Hợp tác xã chăn nuôi lợn trong 

lương lai 

- Thường xuyên tổ chức các 
buổi sinh hoạt trao đổi các 

thông tin mới về kỹ thuật chăn 
nuôi, cập nhật tình hình thị 
trường  

- Kết hợp cùng mua thức ăn, 
thuốc thú y, con giống và dụng 

cụ chăn nuôi từ cùng nhà cung 
cấp giúp giảm giá thành đầu 

vào 

- Tổ chức bán lợn cho một lò 

mổ có uy tín để ổn định đầu ra 
và không bị ép giá 
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Khi chưa tham gia xây dựng trang trại theo mô hình chăn nuôi chuỗi giá trị thịt 
lợn an toàn, tăng trọng bình quân của lợn thịt trong các trại của mô hình chỉ đạt 668 
g/con/ngày, tiêu tốn thức ăn tới 2,91kg thức ăn cho một kg tăng trọng. Tham gia mô 

hình, thông qua các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi mới, ứng dụng các biện pháp 
an toàn sinh học và vệ sinh phòng bệnh đã cải thiện đáng kể các chỉ tiêu về năng suất. 

Tiêu tốn thức ăn giảm 3,09% (đạt 2,82 kg thức ăn/kg tăng trọng), điển hình có trại 
chỉ số này đạt 2,74 kg thức ăn/kg tăng trọng; tăng trọng bình quân hàng ngày cao hơn 
1,65% so với trước khi áp dụng mô hình (đạt 679 g/con/ngày). 

Trước đây, việc vệ sinh phòng bệnh và công tác an toàn sinh học chưa được thực 
sự chú trọng, tỷ lệ loại thải cao 3,18%, thậm chí có trại tới 4,74%. Sau khi tham gia 

mô hình, nhận thấy tầm quan trọng của các công việc này, các chủ trang trại đã đặt công 

tác vệ sinh phòng bệnh lên hàng đầu, điều này là nhân tố then chốt giúp giảm tỷ lệ chết 
và loại thải trong đàn lợn. Qua năm 2015 tỷ lệ loại thải đã giảm đáng kể (giảm tới 
27,67%) so với trước khi áp dụng mô hình. 

Trong năm 2014 các trại không được hưởng lợi của việc liên kết nhóm, sau khi 

tham gia vào mô hình, thông qua việc đồng thuận cùng mua con giống, thức ăn và 
thuốc thú y từ cùng cửa hàng/đại lý cũng như xuất bán lợn thịt cho cùng một lò mổ 

đã mang lại lợi ích đáng kể cho các trại, đặc biệt là ở các trại quy mô nhỏ. Năm 2014, 
giá thành thức ăn dao động từ 11.500 đ/kg đến 11.800 đ/kg tùy theo khối lượng thức 

ăn của trang trại mua từ các đại lý. Trong năm 2015, sau khi tham gia mô hình các 
trại nhỏ đã được hưởng giá ưu đãi như các trại lớn với mức chiết khấu giảm khoảng 

3,88% so với giá thị trường (cùng giá 9.900 đ/kg, trong khi giá ngoài thị trường là 
10.300đ). Tương tự như vậy giá xuất bán lợn cũng của các trại tham gia mô hình 

trung bình là 43.500 đ/kg, trong khi các trại khác (không tham gia mô hình) ở trong 

địa phương, theo tìm hiểu của chúng tôi chỉ khoảng 42.500 đ/kg lợn hơi, mức tăng 
giá bán sản phẩm là 2,35%. Bên cạnh đó việc áp dụng các tiến bộ về chăn nuôi tuân 
theo quy tắc an toàn sinh học giúp tăng sức khỏe đàn lợn và giảm thiểu số lượng lợn 

mắc bệnh nên đã giảm đáng kể chi phí thú y (giảm 7,8%).  

Tính toán giá thành chúng tôi nhận thấy chi phí cho 1kg lợn hơi xuất chuồng đã 
giảm 10,28%. Chính việc giảm này đã góp phần cải thiện rõ rệt hiệu quả kinh tế (lợi 
nhuận chưa tính công, điện nước và khấu hao chuồng trại của năm 2015 tăng 11,11% so 
với năm 2014) dù giá bán lợn hơi năm 2015 đã bị giảm 7,94% so với năm trước (43.5000 
đ/kg so với 47.250 đ/kg). 

Năm 2015, các trại áp dụng mô hình chăn nuôi theo chuỗi giá trị cho thấy các chỉ 
tiêu kỹ thuật như tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn giữa năm 2014 khi chưa tham 
gia vào mô hình không có sự chênh lệch nhiều. Trọng lượng lợn xuất bán trung bình 
của năm 2015 là 99,55 kg/con lớn hơn trọng lượng xuất bán năm 2014 là 3,11%, Tăng 
trọng bình quân cũng đã được cải thiện từ 649 gram/con/ngày năm 2014 lên 673 
gram/con/ngày. Hệ số chuyển hóa thức ăn khi áp dụng mô hình là khá tốt dao động từ            
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2,72 - 2,85 kg thức ăn/kg tăng trọng, chỉ số này trung bình đã giảm được 5,1% so với 

năm 2014. Tỷ lệ hao hụt cũng đã giảm từ 3,11 năm 2014 xuống còn 2,71 khi áp dụng 
mô hình. Đặc biệt là do giá nguyên liệu năm 2015 xuống do với năm 2014, đồng thời 

HTX đã tổ chức mua nguyên liệu thức ăn với số lượng lớn và phân phối lại cho các 
trại lên đã giảm được chi phí cho một kg thức ăn 14,21%. Giá thành sản xuất một con 

lợn thịt trung bình khi áp dụng mô hình là 3.786.000 đồng/con và thấp hơn 7,3% so 
với trước khi áp dụng mô hình. Mặc dù giá lợn hơi năm 2015 có giảm so với năm 
trước, nhưng tính chung lãi suất (chưa tính công và điện nước) khi áp dụng mô hình 

chăn nuôi chuỗi đã cho hiệu quả kinh tế là tương đương với năm 2014. 

Năm 2014, giá thành thức ăn ở các trại tự trộn dao động từ 9.950 đ/kg đến 

10.800 đ/kg tùy theo khối lượng nguyên liệu thức ăn của trang trại mua từ các nhà 

cung cấp. Trong năm 2015, sau khi tham gia mô hình các trại nhỏ đã được hưởng giá 
ưu đãi như các trại lớn với mức chiết khấu giảm khoảng 2-5% so với giá thị trường 

(cùng giá thức ăn tự trộn 8.920 đ/kg, trong khi giá thức ăn tự trộn của những trại 
không tham gia mô hình ước tính khoảng 9.300đ). Tương tự như vậy giá xuất bán 

lợn cũng của các trại tham gia mô hình trung bình là 44.500 đ/kg, trong khi các trại 
khác (không tham gia mô hình) ở trong địa phương, theo tìm hiểu của chúng tôi chỉ 
khoảng 43.500 đ/kg lợn hơi, mức tăng giá bán sản phẩm là 2,29%. Nếu tính toán giá 
thành để sản xuất 1 kg thịt hơi, chúng tôi nhận thấy giữa trước và sau khi áp dụng 

mô hình đã giảm chi phí này 10,72%. Chính việc giảm này đã góp phần cải thiện rõ 
rệt hiệu quả kinh tế (lợi nhuận chưa tính công, điện nước và khấu hao chuồng trại 
của năm 2015 tăng 13,50% so với năm 2014) dù giá bán lợn hơi năm 2015 đã bị giảm 
7,29% so với năm trước (44.500 đ/kg so với 48.000 đ/kg). 

Nhận xét chung 

Hình thức tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị đã đảm bảo cho các tác 

nhân tham gia trong chuỗi có thể chia sẻ được quyền lợi và trách nhiệm với nhau, điều 
tiết cung cầu thị trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây cũng là giải pháp phù 

hợp với xu thế và định hướng tái cơ cấu ngành chăn nuôi lợn theo hướng nâng cao giá 
trị gia tăng và phát triển bền vững. Trước đây các trại chăn nuôi này thường mua con 

giống, thức ăn, thuốc thú y và các dụng cụ phục vụ cho công tác chăn nuôi lợn từ nhiều 
cơ sở và đại lý khác nhau. Sau khi tham gia vào mô hình, các trại chăn nuôi đã hợp tác 

cùng mua ở một cơ sở/đại lý giống nhau nên chi phí sản xuất đã giảm được trên 10%. 
Việc xuất bán sản phẩm cũng gặp nhiều thuận lợi, thay vì mỗi hộ bán lợn cho mỗi thương 
lái khác nhau, các trại chăn nuôi trong mô hình đã cùng xuất bán sản phẩm cho một 
thương lái có uy tín, không bị ép giá. 

Bên cạnh đó, thông qua các chương trình tập huấn kỹ thuật, trình độ của người 
chăn nuôi đã được cải thiện rõ rệt. Trong chuỗi liên kết, các hộ tham gia đều phải có ý 

thức làm tốt vai trò của mình, phải thực hiện chăn nuôi an toàn, kiên quyết không bao 
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giờ có ý nghĩ sử dụng chất cấm để tăng lợi nhuận cho mình. Đây chính là nhân tố quan 

trọng để phát triển một ngành chăn nuôi bền vững.  

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển chăn nuôi theo liên kết chuỗi giá trị hiện nay 

vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn tại, chưa có cơ chế, chính sách cụ thể cho việc xây dựng 
và phát triển các chuỗi liên kết chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm do đó cũng gây ra trở ngại 

đến các hoạt động duy trì xây dựng chuỗi liên kết. Các doanh nghiệp chưa thực sự quan 
tâm và chia sẻ lợi ích với người chăn nuôi, là lý do khiến cho tính liên kết thiếu bền 

vững. Bên cạnh đó, nuôi lợn an toàn, có nguồn gốc đang phải cạnh tranh khó khăn với 

các sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không có nguồn gốc tràn lan trên thị trường. 

Chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu về hóc môn tăng trưởng 
nhóm -Agonist và kháng sinh trong thức ăn sử dụng ở các trại mô hình (02 mẫu/trại). 
Kết quả cho thấy tất cả các mẫu thức ăn của các mô hình đều âm tính với hóc môn nhóm 
β-agonist và không phát hiện thấy có các kháng sinh Oxytetracycline, Chlotetracycline, 
Tylosine và Bacitracine. Kết quả này có được là do tất cả các trại khi tham gia thực hiện 
mô hình, nếu là trại tự trộn thức ăn thì đều kiên quyết không sử dụng hóc môn tăng 
trưởng và không kháng sinh trong giai đoạn nuôi vỗ béo. Đồng thời các loại thức ăn bổ 
sung trong khẩu phần giai đoạn này đều có cam kết của nhà sản xuất là không có kháng 

sinh trong sản phẩm. Trong khi đó, những trại mua thức ăn từ các công ty thì cũng đều 
yêu cầu các công ty cam kết không sử dụng hóc môn tăng trưởng và kháng sinh trong 
thức ăn bán cho trại ở giai đoạn vỗ béo. 

các chỉ tiêu về hóc môn tăng trưởng nhóm β-agonist và các kháng sinh Oxytetracycline, 
Chlotetracycline, Tylosine và Bacitracine trong tất cả các mẫu thịt lấy từ các mô hình 
trong suốt thời gian thực hiện quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học đều 
không phát hiện. Nguyên nhân là do trong thức ăn đã không sử dụng các hóc môn kích 

thích sinh trưởng và các kháng sinh trong giai đoạn vỗ béo, đồng thời những kháng sinh 
được sử dụng trong giai đoạn chăn nuôi với mục đích phòng và trị bệnh thì cũng có đủ 

thời gian ngưng thuốc trước khi giết mổ và bảo đảm không có kháng sinh tồn dư trong 
sản phẩm 

4. Kết luận 

 Tổng quan tài liệu nghiên cứu trong, ngoài nước và đề xuất các giải pháp khoa học 

công nghệ về các lĩnh vực phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi lợn an toàn; xây 
dựng chuồng trại và xử lý chất thải bảo đảm môi trường vệ sinh khu chăn nuôi; công 
tác tổ chức quản lý trong hoạt động thu gom, giết mổ, vận chuyển, phân phối thịt 
lợn an toàn; công tác tổ chức quản lý sản xuất trong chăn nuôi lợn để cải thiện năng 
xuất, nâng cao chất lượng thịt lợn và công tác giống, chế độ dinh dưỡng trong chăn 
nuôi lợn sinh sản, lợn thương phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm là những tư liệu có 

giá trị được lựa chọn đưa vào ứng dụng trong việc xây dựng các mô hình sản xuất 
thịt lợn theo chuỗi giá trị khu vực Đông Nam Bộ. 
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 Trong 4 kênh thị trường phân phối thịt lợn từ người chăn nuôi có 2 kênh phổ biến 

là (1) Hộ /Trang trại nuôi => Lái thu gom => Lò mổ => Người bán lẻ ở chợ => Người 
tiêu dùng; (2) Hộ/Trang trại nuôi => Lái thu gom => Lò mổ => Người bán sỉ => 

Người bán lẻ ở chợ => Người tiêu dùng với 80 - 85% lượng lợn thịt thương phẩm 
đi qua các kênh này. Hai kênh thị trường phổ biến tạo ra lợi nhuận thuần cho toàn 

kênh từ 760.000 - 765.000 đ cho 01 lợn hơi (100 kg). Lợi nhuận cho người chăn 
nuôi đạt từ 32,83 - 34,08% lợi nhuận thuần của chuỗi, tùy kênh thị trường. Cơ sở 

giết mổ và người bán lẻ là những tác nhân có lợi nhất khi so sánh tỉ lệ đóng góp giá 
trị gia tăng và tỉ lệ nhận được lợi nhuận từ các kênh thị trường (đóng góp tương ứng 
16,1%; 13,5% và nhận 31,45%; 31,84% lợi nhuận). 

 Phân phối lợi nhuận cho người chăn nuôi từ chuỗi giá trị là chưa hợp lý. Để sản xuất 

ra 100kg thịt lợn hơi, người sản xuất mất trung bình khoảng 04 tháng, vốn đầu tư 
4.161.000đ nhưng chỉ có mức lãi 239.000 đ/con, trung bình người chăn nuôi có thu 
nhập chỉ sấp xỉ 100.000 đ/ngày (nuôi 50 con trong thời gian 04 tháng), người giết 
mổ và bán lẻ đầu tư ít nhưng lại có thu nhập tương ứng 1.434.000đ /ngày (239.000 
đ/con, 6 con/ngày) và 484.000 đ/ngày (242.000đ/con, ngày bán 2 con, sáng bán 1,5 
con, chiều bán 0,5 con). Điều này sẽ không khuyến khích người chăn nuôi. 

 Sử dụng thức ăn dạng viên hoặc dạng lỏng so với thức ăn dạng bột đã cải thiện 5,12% 
và 3,92% tăng trọng hàng ngày; 1,62% và 2,16% lượng thức ăn ăn vào và 2,95% và 
2,19% hiệu quả sử dụng thức ăn. Tỷ lệ nuôi sống, chất lượng thịt không bị ảnh hưởng 
bởi các dạng thức ăn khác nhau. Cho ăn thức ăn dạng lỏng và dạng viên đã mang lại 

lợi ích kinh tế, tiết kiệm được 2,4 - 2,1% tiền so với thức ăn dạng bột. 

 Tăng 150% hàm lượng khoáng vi lượng và 200% hàm lượng vitamin trong khẩu 

phần so với khuyến cáo của NRC (2012) đã cải thiện 2 - 7% tăng trọng, nâng cao 

hiệu quả sử dụng thức ăn mà không ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Việc bổ sung 

chất điện giải NaHCO3 trên nền thức ăn có hàm lượng khoáng vi lượng và vitamin 
liều cao trong khẩu phần sẽ làm tăng rõ rệt tăng trọng của lợn. 

 Các trại chăn nuôi tham gia mô hình Đồng Nai trung bình đã giảm được 10,72 chi 
phí sản xuất 01 kg thịt lợn hơi do đã giảm khoảng 5% chi phí tiền thức ăn, 3% chi 
phí tiền thuốc thú y từ các hợp đồng liên kết mua bán với số lượng lớn; cải thiện 3% 
tăng trọng; 5% hiệu quả sử dụng thức ăn và giảm 13% tỷ lệ hao hụt. Đồng thời giá 

xuất bán sản phẩm cũng tăng 1,5 % do cải thiện chất lượng lợn và cung cấp một 
lượng lợn hơi ổn định cho các cơ sở giết mổ. Điều này đã làm tăng hiệu quả kinh tế 

của các hộ chăn nuôi tham gia mô hình 13,50 % so với trước khi tham gia mô hình. 

 Các trại chăn nuôi tham gia mô hình Xuyên Mộc trung bình đã giảm được 10,28% 

chi phí sản xuất 1 kg thịt lợn hơi do đã giảm khoảng 5% tiền chi phí thức ăn, 3% 
tiền thuốc thú y từ các hợp đồng liên kết mua bán với số lượng lớn; cải thiện 2% 

tăng trọng; 3% hiệu quả sử dụng thức ăn và giảm 17% tỷ lệ hao hụt. Đồng thời giá 
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xuất bán sản phẩm cũng tăng 2,0% do cải thiện chất lượng lợn và cung cấp một 

lượng lợn hơi ổn định cho các cơ sở giết mổ. Điều này đã làm tăng hiệu quả kinh tế 
của các hộ chăn nuôi tham gia mô hình từ 11,11 % so với trước khi tham gia mô 

hình. 

 Hàm lượng vấy nhiễm các vi sinh vật có hại (tổng VKHK; Coliform; salmonella; 

Clostridium perfringens) trong các mẫu thịt từ các mô hình chăn nuôi, giết mổ, phân phối 
đều dưới mức cho phép so với quy định hiện hành. Không có tồn dư kháng sinh và hóc 
môn  thuộc nhóm beta-agonists trong sản phẩm chăn nuôi sản xuất từ mô hình. 

 Thông qua các chương trình tập huấn kỹ thuật, trình độ và ý thức của người chăn 
nuôi đã được cải thiện rõ rệt. Các hộ tham gia mô hình đều phải có ý thức làm tốt 

vai trò của mình, phải thực hiện chăn nuôi an toàn, kiên quyết không sử dụng chất 

cấm để tăng lợi nhuận cho mình. Đây chính là nhân tố quan trọng để phát triển một 
ngành chăn nuôi bền vững. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


